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LỜI GIỚI THIỆU 


Mighecl đê Xeruanfex (Miguel de Ceruantes Saaquedra), 
nhà đạt uăn hào Táy Ban Nha, sinh thang 10 năm 19254 /5 #5 
tại thi trần Alcala đê Enurêx, gần thủ đô Madrít, trong 
một đình quý lác nhỏ. đã sa sút Ông thân sinh ra 
Xeruontex làm nghề thầy thuốc, phải lang thang từ tỉnh 
này sang tình bhác để hiếm tiên nuôi sống bảy đứa con. Về 
¿hời niên thiêu Xerbantex, người ta biết rất ít. Sách chỉ ghi 
rằng củu bé Xoeroantex, đị theo bố mẹ Uà đỗ sông ở 
Vaiađôlft, Xalamanca, Madrtt, Xêurra... 

Trinh đó học bẩn của Xeruantex chỉ ở mức trung bình. 
Trong hoàn canh gia đình sống nay đây mai đó, Xercanfex 
không thể theo bọc một trường nào đến đầu đến đũa: Có 
thời kỳ ông học tại một uiện của thầy dòng Giêduyt, thời kỳ 
sau ông lại theo học một học giả nói tiếng ở MadríL là 
Huan Lôpêy đề Ôiô. 7uy nhiên, bù đắp vào sự thiếu sót đó. 
Xeruantex có trí thông nuỉnh, óc nhận vét bê tính ham đọc 
soch. Sự nghiện uăn chương của ông mở đầu bằng một bài 
thơ làm tào dịp hoàng hậu Táy Ban Nha Tdabel đê Valôix 
tạ thế. Năm đó, ông 21 tuổi (1568). 

Và thời kỳ này. Ÿ Đại Lợi là một nơi tụ tập những kẻ 
đi từn công danh trong bình nghiệp hoặc 0uăn chương. Năm: 
1ã69, người ta thấy Xeruantex tại Rôma, phục Uuụ giáo chủ 
Huhô Aquauiua. Năm sau, Xeroantex gia nhộập quên đội 
Tây Ban Nha đồn trú trên đất Ý. Năm 1571, trong ¡rân 
thuỷ chiến Lêpantô giữa một bên là để quốc Thổ Nhĩ Rỳ, 
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môi bèn là máyv thanh thị Ý liên ninh uới Tay Ban Nha do 
đán Huan đê Aoxtria chí huy, Xeruanicx bị trong thương, 
bàn tưy trái bị nghiên nát, do đo người ta đạt biệt hiệu cho 
ng là "Người cụt tay trong trận Lêpantô”" Năm 1572, ở 
bệnh tiện ra, ÄXeruantex lạt gia nhập quốn đọi. Trong ba 
năm tại ngU, ông đã qua các nơi như đao ÄXixiha, 
Xerđdênha, hoặc các thành phó như Phiôrenxia, Hênôug, 
Napólôx. Milan, Rôma là những bho tàng đổ tích của nên 
uăn học nghệ thuảt cổ điện Hy La. Năm 1575, ông 0uễ nước 
UớỐL mọt bức thư giúi thiệu của chủ tướng là đôn Huan đó 
Aoxtria, hy oọng sẽ được nhà 0uuu trọng dụng. Rủi thay, 
ngày 26 tháng 9, trên đường uề Tây Ban Nha, tàu của ông 
bị bọn cướp biển tứn công uù ông bị} bắt giải Uẻ Arhêl 
(Alger). 

Trong thời gian bị cẩm tù ở Arhêl (157ã - 1580), ông 
luôn luôn có y chí đâu tranh, khuyến khích bạn bè giữ 
vừng tỉnh thần tìm cơ bội thoat thân. Ông tổ chúc bón, 
năm lần 0uượt ngục nhưng đều thất bại, nà môi lần, ông đã 
can đam nhận phản trách nhiệm của người chủ mưu. Tình 
thân dùng cảm 0à lòng 0í tha của Xeruantex không những 
gây tín nhiệm trong anh em cùng chung số phận mà còn 
làm cho chính sua Arhôl phái kính nê, không giết Quăng 
đời này cúu Xeruantex đã được nhắc lại trong câu chuyện 
Người tù, /rong cuôn tiêu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý 
tốc tài ba xứ Mantra. Cùng trong thời gian này, ông đa 
nhiều lần cầu cứu những nhân uiên cao cấp Tây Han Nha 
giáat thoat cho ông, song đều 0ô hiệu. Cuối cùng, chính gia 
đình ông phat lo liệu tiền nong tò, ới sự giúp đỡ của Nhà 
dòng, chuộc được ông Đề nước. 

Lục này, Xeroantex 33 tuổi Ông trở uẻ Tây Ban Nha. 
những lường uới công trạng xưa cua mình, sẽ được triều 
đừnh cai nhắc. Nhưng, thất ong. Năm 1585, ông lập giữa 
đình uới Cafalina đệ Palaxiô Xalodar. Ngân ngôn bước 
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đường công danh lận đán, lại gặp những hhó khan bình tế, 
öng bắt đản viết sách để Eiểm thêm tiền nuôi sống gia đình. 

Tập La Galatêa là.tác phảm đầu tay của Xeruanfex 
(1585). Cùng trong thời gian này, òng sáng tác trên hai 
chục 0uở bhịch được đưa lên sán bhău. Nhưng nhà tiệt hịch 
thiên tài Lôpẻ đê Vêøa (opc de Vega), “Lôpêt tì đại” như 
chính Xeruantex gọi, đã xuất hiện, uà Xeruantex bo nghề 
uiêt bịch 

Cuốn tiêu thuyết Đồn Rihôtê - Nhà quý tộc tài ba 
xứ Mantra, (ác phẩm xudt sắc nhất của Mighel đề 
Xeruantex Xaauêđra, ra đời năm 1605 (phán thứ nhất - 59 
chương). Người ta cho răng ông bắt đâu súng tác uào năm 
1602, lúc đang ở trong nhò tù Xêutd, UẺ như ông đã 0iê† 
trong Lời nói đầu, "tôi thai nghén nó (cuốn tiêu thuyết 
Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra - VN! trong 
một nhà tù. nơi trú ngụ của mọi bất tiện 0à mọi âm thanh 
buồn tham”. 

Nam 1614. ở Taragôna bóng dưng xuất hiện Tập hai 
cuø Đôn KEihôtê - Nhà quy tộc tài ba xử Mantra. Tác 
gia đã khóng dám ký tên thật của mình mà nup dưới cát 
tên gid là Alphônxô Phernanđêx đê Auôinnêäda. Năm sau, 
1816, Xeruantex xuất bản phần thứ hai cuốn tiểu thuyết 
Đôn Kihôtê - Nhà quy tộc tài ba xứ Mantra (gồm 74 
chương). Qua lời mở đầu phần này, ông oạch mặt bẻ cướp 
đoạt uăn chương. Trong phần thứ hai cuốn tiểu thuyết 
Đôn Kihôtê - Nhà quý tóc tài ba xứ Mantra, nghệ thuật 
của Xercan†ex còng tỏ ra điêu luyện, già dặn. Túc phẩm 
ebôi cùng của ông là cuôn Peyxilêx và Xihixmunđa. 

Từ ngày ở Arhẻl uê nước cho tới cuối đời, Xeruantex 
nửa uiế? uăn, uừa phới nhận của triều định một số uiệc linh 
tỉnh đề bao đam sinh bế, bhì làm nhiệm cụ tiếp lương cho 
hạm đội Armmada bách chiến bách thắng, lúc đi thu 
thuế, 0.0... đói ba lần phái ra toà, bị ngồi tù oan ức, mà 
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cuối cùng nghèo túng uân hoàn nghèo túng. Sách có ghi lại 
một côu chuyện như sau: 

Vào thúng 2 năm 1615, có một đoàn sứ gia Phúp sang 
Tây Ban Nha để đón công chúa Ana đê Aoxtria. Lâu nay 
hâm mộ tài năng của ÄXeruantex, họ xin được tới thăm ông. 
Tới nơi, tháy cảnh nhà qua thanh bạch, một người thốt lên: 
Sao! Một con người nh Uuậy mà nước Tây Ban Nha không 
lay công quy cung dưỡng bà làm cho giàu có ử!”. Một người 
hhúc nói thêm một cách y nhị: "Nếu sự nghèo túng buộc 
ông tơ phưi uiêt sách thị cầu Chúa cho ông ta không bao 
giờ sung túc để những tác phẩm của một người nghèo như 
ông làm giàu thiên hạ”. 

Ngày 23 thúng 4 năm 1I61I6, Mighel đê Xeroantex 
Xaauêdra qua đời tại Madrít. Khi đó, ông 69 tuổi. 


TW khi ra đời, cuốn tiêu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà 
quý tộc tài ba xứ Mantra đỏ chỉnh phục dự luận người 
đọc trong nước cũng như ngoài nước. Ngay trong năm 
18605, tại Tóy Ban Nha, tập truyện đã được tái bản 5 lần, 
bò sinh thời, Xeruantex đã nhìn thấy tác phẩm của mình 
được xuất bản 13 lần (6 lần ở Têy Ban Nho, 3 lần ở Bồ 
Đào Nha, 3 lần ở Bỉ, 1 lần ở Ÿ). Trải qua gần 400 năm, 
bượt ra khói sự đào thơi của thời giỏn, Đồn Kihôtê - Nhà 
quý tộc tài ba xứ Mantra uấn giành được sự hâm mộ 
rộng bhốp tò được công nhận là một trong những tác 
phẩm ăn học lớn nhất của nhân loại. Năm 1795, nhà đại 
băn bào Đức, Gót (Goethe), piết cho nhà thơ lớn Sudld 
(Schiller): “Tỏi đã tìm thấy trong cuốn tiêu thuyết của 
Xeruaniex ca một kho tàng thú 0ị bà bổ ích”. 


Pho truyện thật sự đã đi sáu ào quần chúng. TYong 
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các ngày hội, những cuộc 0ui hoa trang ở Tảy Ban Nha, Bồ 
Đờo Nha cùng như ở nhiều nước nước châu Âu khúc, người 
ta thường thảy xuất hiện hiệp sĩ đôn Xihôlô Uà giứm mã 
Xantrô Panxa "hệt như ta trong truyện”. Cuôn sách đã 
được dịch ra hấu hế! các thứ tiếng trên thế giới: Anh, 
Phóớp, Ý, Đức, Thổ, Ả-rập, Ebrơ, Xðngxcri, Trung Hoa, 
Nhật Bản, Triều Tiên... uà ca Thế giới ngữ. Ngót bốn thế 
ký nav, Đòn Kihotê tấn là đề tài của sân kháu, âm nhạc, 
hội ®:oa, điều khắc, màn dnh. TỪ Đông sơng Tây, từ Âu 
sang A, cøc nhà phê bình, triệt học, các nhà uăn, nhà thơ, 
nhưng ngươi làm công tác Uuàn nghệ, không ai không xác 
nhận gia trị từ tưởng uà nghệ thuật của cuốn truyện này. 
Đồn Kihôte - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra là 
cuốn tiêu thuyết cận đại đâu tiên của Tay Ban Nha, 0iếT 
thco hưởng hiện thực phê phán. Trước đó, độc gia các nước 
phương Tây rất ham thích lại tiểu thuyết kiếm hiệp bể 
"những truyện hoang đường Ebhông lệ thuộc 0uào những yêu 
cầu chính xác cua sự thột, những nhận xét của ngành 
thiên băn học, những luật lệ oề hình học hay tu từ bọc" 
(Lời mở đầu phần thứ nhất, cuốn tiểu thuyết Đồn Kihôtê - 
Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra. Loøi tiểu thuyêt hoang 
đương đó có tác dụng rát tai hai UÌ nó tạo cho người đọc 
một quan niệm hoàn toàn sai lầm uề Uũ trụ, 0ê nhân sinh, 
uễ tự tưởng, uê vã hội. Sách kể lại rằng có cả một gia đình 
đa bhóc lóc tham thiết bhì đọc tới đoạn nói uê cái chết của 
hiệp sĩ Amadix! Với cuốn tiêu tuyết Đồn Kihôtê - Nhà 
quý tộc tài ba xứ Mantra, Xeruantex da chôn 0uùi Dấn 
chương kiến biệp Uà khai sinh cho tiểu thuyết cận đại. 
Selinh (Schelling), triết gia Đức, dã phát biêu: "Chúng ta 
sẽ không quá lời khi khăng định rằng cho tới nay chỉ có hai 
cuốn tiêu thuyết, đó là cuồn Đôn Kthôtề cúa Xeruanlex uà 
cuốn Vinhem Maixtơ cua Gót"”. Sơlâgơn (Schlegel), nhà 
phê bình uăn học người Đức, cung da đaănh giá Đồa 
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Kihỏtê - Nhà quý tộc tài ba xử Mantra /ờ “tác phẩm có 
môt không hơi trong loại của nó, mở đầu cho tiêu thuyê? 
cận đợại..... 

Trong bộ cuốn tiếu thuyết Đôn Kihôtê - Nhà quý tộc 
tài ba xứ Mantra gồm 126 chương, là mót bức tranh sinh 
động 0ê xã hội Táy Ban Nha với những màu sắc thát của 
địa phương, của thời đại. Túc gia đã đa 0ao truyện trên 
hai trăm con người thuốc đụ lứa tuổi 0à tảng lớp. từ lão 
chủ quán “gido quyệt” đến những cò gai quan trọ “nom, 
càng chăng phải thiện nhận”, từ chàng sinh niên 
Grixôxtômô sì tình đến cô Marxêla xinh đcp cà yêu tự do. 
từ gã lát la đọc ác đến tên chủ trại tham lam, cha xứ, bức 
phó cạo, bà quan gia, ông thầy tu, lao chăn dê, uiên canh 
sớt, đám phạm: nhân cùng một loạt uương tôn công tử, 
quan lại, nhà giàu... Và ngán đy còn người xoav quanh hơi 
nhán bát chỉnh là anh chàng quy tộc nhưng nghèo Đôn 
Kihỏötê uà bác giảm ra Xantrô Panxa, một thự cày chính 
công. Tác gia da đưa hiệp sĩ bà giứm mã của chàng đi 
hkhấp đó đây trên đất nước Tây Ban Nha, từ thành thị đến 
thón quê, từ những cánh đông bao Ìa tới miền núi sâu Uực 
thăm, từ những quán trọ bình dân tới chốn thàm nghiêm 
quyền quý. Cảnh oát con người đều có thạt. Và nếu như trí 
Hưởng tượng phong phú của Đôn Kihôtê đã biến quán trọ 
thành lâu đài, chậu thau thành mù sốt, đàn cừu thành 
đạo quán thì, trdi lại, những lời nói gian dị uà chỉ lý của 
bác giám mã gốc nông dán luôn luôn lôi kéo ta 0ê uới hiện 
thực. Tóm lại, Xertantex phan danh khá toàn điện cuộc 
sống thát của xã hội đương thời. Và ông đã thành công. 


Một hóỏm, cua Tây Ban Nha Phêlipê TII đứng trên lâu 
đài nhìn xuông đường, thay một anh học trò đang học một 
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cuồn sách. thính tboaáng lại ngừng đọc cười cang. Nhà Đua 
thảm nghĩ: "Hoäc ten học trò bia điên, hoặc la hắn đúng 
đọc cuộn tiêu thuyết Đồn Rihätê - Nhà quy tộc tài ba 
xứ Mantra”. Qua nhiên anh học trò đang doc cuủn tiểu 
thuyết đó thật. 

Đôn Kihotêe - Nhà quy tộc tài ba xứ Mantra đúng 
là một cuốn tiểu thuyế† giàu tính trào làng. ỦLàm sao người 
đọc thông cười được bhìi thấy Đôn Kihôlê mói thương một 
ma lấn xa uờo tấn công những chiếc cối xay gió 0ò lội trên 
cánh đồng Môntiel mà chàng tưởng là "những tên hhống lô 
hung tợn có cúnh tav dời tới gần hai dặm, hoặc bhỉ chàng 
cœ⁄ nhè nhưng bao rượu trong quan trọ mà đám. nìa chém, 
ngờ nình đang đọ sức uới tên hhóông lô ở 0ường quốc 
Micômrcôn]! 

Thế nhưng Đôn Kihôtê có phat là niuột bẻ Uiên bông, 
điển rõ không? Và Tôn Rihôtẽ - Nhà quý tộc tài ba xứ 
Mantra phai chăng chỉ là pho sách bê tẻ những hành 
đông nực cười của chàng hiệp sĩ xứ Manfra? Bàn về tức 
phám số mọt của Xerouantex, năm 1831 Batrơn (Byron), 
nhà đại thì hào Anh viết: "Đó là cuồn truyện buồn nhất, uà 
nó càng buồn vì làm chúng ta cười” Próxpecr Mêrimê 
(Prosper Mérrmóe), nhà uăn thể hý XIN cua Pháp, cùng đã 
nói: “Bạt hạnh thay bẻ nào bhông có được một uài ý nghỉ 
củuo Đàn Kihôtê 0à hhông dám ca gan nhận roi đòn cùng 
uói sự chế giêu để bênh uực bẻ yếu hèn!”. 

Có hai cách đọc tiểu thuy? Đôn RKihôtê - Nhà quý 
tộc tài ba xứ Mamntra: Mật là đọc trên nhưng đòng chứ, 
uà (a sẽ thâyv toàn bộ pho sách là m1 nhọn tân công ào 
tiêu thuyết kiếm hiệp; hút là đọc giữa những dòng chữ để 
tìm hiểu ý tứ sâu xa của tức gia uà tác phám. Đọc theo cách 
thứ hai, ta sẽ thav toøt ra tỪÙ toàn bộ pho truyện một bùi 
học nhẹ nhàng, ý nhị UỀ chính nghĩa công Ïy tự do. Đôn 
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Kihôlê là một người chân chính. Mục dích cuộc đời chàng 
là “trdơ thù cho những người bị xúc phạm. bênh 0uực bé hèn. 
yêu, uôn năn những điều sui trúi, phi lý, đả phú mọi lạm 
đụng, bđt công” Ta hãy xem chùng lý luận với tên chủ trại 
uù giai thoa† cho chủ bé chàn cửu Andrêx bị tên này hành 
hạ uà quit tiên công: 

- Tên đê tiện này dam nói dối cả ta #2? Đôn Kihôtê thét 
lên... Cởi trói cho nö ngay. 

Tên chủ trại cúi đầu, không ddm hẻ răng, uội oàng cởi 
trói cho chủ bé. Đán Kihô†ê hỏi số tiền công chủ còn thiếu 
là bao nhiêu. Chú bé thưa răng chủ còn nụ chín thúng 
công, mỗi tháng bảy đồng. Đôn Kihỏiê nhân lên sáu mươi 
ba đồng, chàng bdo tên chủ trại muỏn sống phối trả ngay. 
Tên này sợ hãi đáp răng đúng như lời y đã thể (thực ra y 
đã thẻ cậu nào đâu), sỏ tiền không nhiều đên thế où y đã 
chì cho chủ bé ba đói giày bà một đồng đề chích máu hai 
lận bhi chủ ốm. 

- Được rồi, Đôn Kihôtê uốn lại; nhưng uiệc thăng bé 
phút chịu roi Uọt, mặc dù nó không có tội tình gì, cùng đu 
bù uào số tiên giày 0à tiên chích máu. Nó làm rách da giày 
cua ngươi thì ngươi làm rách da thịt của nó. Người ta 
chích máu nó khi nó đau ôn thì người chích mau nó hit nó 
mạnh bhoẻ. Như oậy là hoà...”. 

Đôn Kthôftê - hay nói dúng hơn là Äeruanltex - đx uạch 
trần tính tham lam độc ác của bọn nhà giáu thôn quê. 

Đây, một đoạn bkhac uẻ tính chút hà bhác bà thối nút 
của phúp luật phong biến. Một hôm, trên đường phiều lưu, 
Đón Kihôtê gặp một toán người "cổ đeo chung một đây 
xiông †o băng sắt; tay đeo xích; đi theo họ có hai người cuỡi 
ngưa uà hat ngươi đi bộ, hai người cười ngựa có súng, còn 
hai người đi bộ cầm gươm mác”. Chàng hiệp sĩ bèn dừng 
ngựa hỏi duyên có 0ì đâu mà họ hôn khô như uậy. Đám tù 
nhân đã bể tội trang của ha; một anh chỉ 0ì quá “yêu” môi 
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cái giành quần áo mà phải chịu một trăm roi 0à ba năm 
khố sai; một anh ăn trộm gia súc mà bị hai trăm roi uà sốu 
năm khổ sai; một anh bị năm năm khố sai chỉ 0ì bhông có 
mười đồng tiên uòng đút lót cho bọn lục sự, biện lý; một 
ông già “đạo mạo" cũng bị đưa đi đày chỉ 0ì Truốn cho mọi 
người sung sướng sông yên lành, uut Dẻ uớt nhau, khóng 
cäi eọ, không ưu phiền...” 

Trong những hành động có uẻ điên rô của Đôn Kihôtê, 
bản thấy toát lên tình thương yêu nhân loại. Nếu đôi Uới 
Xantrô Panxa, nhưng côi xay gió là... Những côi xay gió, 
thì trái lại, dướt con mắt của Đôn Kihôlê, chúng là những 
tên không lồ hung dc, "một giống xấu xa cần phái quét 
sạch bhỏit trái đột”. 

Đôn K›ihotê yêu ! do, công lý, chính nghĩa. Chàng 
mong muôn uới "cánh tay dũng mành ˆ của mình mang lại 
hạnh phúc, cuộc sông yên 0ui cho mọi người. Với một tình 
thần dùng cảm, không biết sợ, không ngợi gian nguy, đơn 
thương độc mà, chàng lao uào “cuộc chiến đấu khòng cán 
xứng”, luôn luôn tin tưởng uà lạc quan, mặc dù môi lần lại 
bị bươu đầu sứt tran trước những thực tế đáng buồn của 
thời đạ!. 

Đôn Kihôte là biêu hiện của sự tương phan giữa thức tế 
phủ phàng với Ìý tưởng cao đẹp mà chàng mở ước uà chiến 
đáu cho nó, là hình anh tượng trưng cho cuộc đấu tranh 
giữa thê giới thực tại uaà thế nơi tương lai mà chúng tfa vươn 
tới. Cuốc sông phút trút bỏ cai 0ð bê ngoài của nó, trúi bỏ sử 
gia đốt. ích hy, bát công, tà phút mang trong nó những ước 
mở uà làm cho những ước mở đó trở thành hiện thực. 


Đồ là nói dung tư tưởng sâu và của tác phẩm. 


NGƯỜI DỊCH 


—: mư v——mm.——————— 
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Độc giả nhàn hạ, chẳng cần thể thốt, rôi chắc bạn cũng 
1in rằng tôi muốn cuốn sách này - con đẻ của trí suệ - Phải 
là cuốn sách hayv nhất, tốt nhất. hoàn hảo nhất mà người 
đời có thể hình đụng được. Nhưng tôi không tÈ š làm trái 
luật tạo hoá là nòi nào sinh ra giếng nấy. Thà ›h thử, với 
khối óc khô cần và thô thiển của mình, tôi chỉ có :hể †4o nên 
một câu chuyện khô khan, ngô nghề, vô lý, đây rây những ý 
tưởng tân mạn không ai nghĩ tới bao giỏ. Và chăng, tôi lai 
thai nghénu nó trong một nhà tù°`, nơi trú ngụ của mọi bất 
tiện và mọi âm thanh buốn thảm. Cảnh vật vên tĩnh, thôn 
xóm thanh bình. đồng quê êm 3, bầu trời trong săng, tiếng 
suối róc rách, Lâm trí thánh thơi, những cái đó một phần lớn 
khiên cho những thi hứng căn cỗi nhất. cũng trở nên phong 
phú va nay nó và nhũng áng văn chương khiên người phải 
thích thú và thân phục. Một người cha có một đứa con xâu 
xí, không dược một vẻ pì, nhưng tình thương che mắt ông ta 
khiến ông nhìn những cát dở, cái xấu của con mình lại thấy 
nó hay. nó đep, và ông đi khoe với khắp bà con, bạn hữu 
Nhưng tôi khóng phải là hố đe của Đôn Kbhôtê như người ta 
tưởng, mà chị là bố dượng thôi. Cho nên, lôi không muôn 
lam như mọi neưối, khóc lóc van xIn bạn đọc vên quý rộng 
lượng bỏ qua những cai sót trong quyện sách này. Bạn 


È Xarvanrex bịt đầu việt quyên này trong nhà tù ở tỉnh Xêvhn. 
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không phải người thân kẻ thuộc của nó, bạn có suy xét riếng 
và có quyền phê phán nó với tất cả sự sáng suốt của mình. 
Bạn lại ở ngay trong nhà bạn, nơi mà bạn có toàn quyền 
cũng như nhà vua có toàn quyển trong việc thu thuế vậy. 
Phương ngôn có câu: "Một khì không sợ bị tội, con ngưỡi ta 
có thể giết cả vua". Hoàn toàn không có cái gì bó buộc bạn 
và xin bạn cứ nghĩ sao nói vậy, khen hay chê đều vô thưởng 
vô phạt, không có gì đáng e ngại cả. 

Tôi muốn quyền sách này tới tay bạn một cách mộc 
mạc tự nhiên, không tô điểm bằng những lời tựa hoặc bằng 
vô số những bài thơ ca và những lơi tán tụng, như người ta 
vân thường mở đầu các cuôn sách. Bởi vì, xin thú thật, đối 
với tôi công việc biên soan cả cuốn truyện này tuy có vất Vã, 
song cũng không vất vả băng viết lời mở đầu. Đã bao lần tôi 
cầm bút lên rổi lại đặt bút xuống, chẳng biết viết gì. Một 
hôm, giữa lúc tôi đang phần vân, tờ giấy trước mặt, quan 
bút gài tai, khuyu tay chống lên bàn, tay ôm má, bông đâu 
có một anh bạn bước vào. Anh này là một ngươi học rộng tài 
cao. Thấy tôi ngồi trầm ngâm, anh hỏi tại sao. Không giấu 
giếm, tôi trả lời là tôi dang suy nghỉ về lời mở đầu phải viết 
cho truyện Đôn Kihótê, là tôi rất năn, không muốn lầm và 
cũng chẳng muốn giới thiệu với thiên hạ những chiến công 
của trang hiệp sĩ tài ba như vậy. 

- Ảnh bạn ạ, tôi nói, tôi chẳng khỏi hô thẹn trước 
những lời phê phán của người giảm định nghệ thuật già đời 
là công chúng một khi thây tôi, sau bao năm im hơi lặng 
tiếng, mồ đây dã ngần này tuôi đầu, đưa ra một câu chuyện 
khô như ngói. không chút sáng tạo, bút pháp ngứ ngẩn, ý tứ 
nghèo nàn, học vấn thô thiển, thiếu dân giải ghi ở lề trang 
hay phụ chú ở những trang cuôi cùng như những quyển 
sách khác: và tuy những quyến này thật là hoang dường và 
phàm tục nhưng lại được độc gia khâm phục vì trong đó 
chứa đảy những câu châm ngôn của Arixtôtèlêx. Platôn và 
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nhiền triết gia khac. Tác giá những cuốn sách đó được củi 
nhì những bậc tài giỏi, uvền bác, hùng biện; nhất là khi họ 
lại trích dẫn những lời trong Thánh kinh thì trởng đâu họ 
là những vị thánh sống và những thuyết gia giáo lý đại tài. 
Câu trên họ ta một anh chàng s1 tình đổi bại, câu dưới họ 
lại dân ra một bài giáo thuyết nhỏ, khiến người đọc cảm 
thấy vui tai, đẹp mắt. Sách của tôi thiếu tất cả những cái đó 
vị tôi không biết ghi những gì ngoài lề trang cũng như ở 
phần cuối; hơn nữa, tôi cũng chẳng biết những lời tôi trích 
dẫn ra do ai viết để còn ghi tên họ lên đầu cuốn sách theo 
thứ tự Á. B, €... như người ta thường làm. Cuốn sách của 
tôi còn thiếu ca những bài thơ đề tựa của các vị công tước, 
hầu tước, bá tước, các vị giám mục, các mệnh phụ và văn 
hào nôt đanh, mặc đù nếu tôi ngỏ ý với một vài người bạn 
quen, họ sẽ tặng cho những bài thở hay còn hơn tất ca 
những tác phẩm của những thì sĩ có tiếng tàm nhất trên 
đất Tây Ban Nha này. Chtôi càng, anh bạn a, tôi nói tiếp, tôi 
quyết định vùi sầu chôn chặt chàng Đôn Kihôtê trong đống 
văn thư lưu trữ của xứ Mantra cho tát khi Trời giúp cho một 
người có tài tô son vẽ phấn cho chàng ta. Riêng tôi tự thấy 
bất lực do thiếu học vân và do bản chất nhút nhát, lười 
biếng. không chịu đi tìm kiếm những người nói lên những 
điều mà tôi cũng có thể nói được nếu không có họ. Đó, chính 
vì vậy mà anh thấy tôi ngồi đắn đo, suy nghĩ. Bây giờ, sau 
khi nghe tôi trình bày, chắc anh đã hiểu rõ nguyên nhân. 

Anh bạn tôi võ trần, cười phá lên rối nói: 

- bạy Chúa, té ra bây giờ tôi mới biết là tôi đã nhằm, 
anh bạn ạ. Từ bao lâu nay kết bạn với nhau, tôi cứ tưởng anh 
là con người khôn ngoan và thận trọng. G1ờ đây, tôi thấy giữa 
anh và con người đó có một khoảng cách khá xa, cũng như 
trái đất cách xa mặt trời vậy. Làm sao những việc cồn con dễ 
giải quyết như thế lại có thể chỉ phối được một trí tuệ già đặn 
như anh, sẵn sàng đạp bằng những trở ngại còn lớn hơn 
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nhiều! Thực ra, diều đó phát sinh không phát từ sự thiếu tài 
năng mà từ sự lười biếng quá mức và sự thiếu suy nghi. 
Muốn biết tôi nói có đúng hay không, xin hãy lắng nghe và 
chỉ trong khoảnh khắc, anh sẽ thấy tôi gạt băng mọi trở ngại 
và khắc phục được hết những thiếu sót mà anh vừa nêu ra, 
nó đã khiến anh phải do dự, lùi bước, không dám cho ra mắt 
độc gìả truyện chàng Đôn Kihôtê trứ danh của anh, ánh sáng 
và tấm gương của thế giới hiệp sĩ giang hà. 

Nghe anh bạn nói, tôi bèn hỏi lại: 

- Thế theo ý anh thì làm cách nào gạt bỏ được nỗi lo 
lắng và những ý nghĩ mơ hồ của tôi? 

Anh bạn đáp: 

- Trước hết là những bài thơ ca hay những lời tán 
dương do những nhần vật có chức có quyển để tựa. Để giải 
quyết vấn đề này, bản thân anh phải chịu khó làm, rỗi sau 
đó ký một cát tên nào đó, tỉ dụ vua Huan xứ Ấn Độ hay 
hoàng đế xử Trapixônda là những nhà thơ nổi tiếng xưa 
kia, theo chỗ tôi biết. Và đù họ không có tiếng tăm gì chăng 
nữa, dù có kẻ thông thái dởm hoặc ngứa mồm nào đó chề 
bai và tỏ vẻ hoài nghị sau lưng anh, anh cũng chớ quan 
tâm; cho rằng họ phát hiện ra điều dối giả thì cũng chẳng 
chặt được bàn tay cầm bút của anh. Về việc ghi ở lề trang 
tên tác gia và sách trong đó anh trích ra những châm ngôn, 
ngạn ngữ, chỉ cần làm thế nào đưa đúng lúc đúng chỗ mấy 
câu la tình mà anh đã thuộc lòng hoặc nếu không, chỉ cần 
bỏ chút ít công sức ra đi tìm. Ví dụ, khi nói đến sự tự do và 
sự giam cầm, hãy đưa câu La tỉnh này vào “Ngàn uòng 
bhông mua nổi tự do", vôi ghì ở lề trang tên của Oraxiô® 
hay tên người nào đã nói câu ấy. Bàn về sức mạnh của sự 
chết, đã có câu; "Cới chết đến uới cd người sang bẻ bèn". Nếu 
nói về tình bạn và tình vêu, hãy lấy ngay câu của Chúa 
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trong Thánh kinh: "7œ khuyên các người hãy yêu mên he 
thù cua mình", Về những ý nghĩ xấu xa. sách Phúc âm nói 
rằng: "Những ý nghĩ xu xơ xuất phát † trái từn". Về sự 
tráo trở của con người có câu của Catôn: "Giàu sang nhiều 
bạn lắm bè". "Đến khi hoạn nạn chồng hệ thấy ai". 

Với những câu la tình đó hoặc những câu tương tự, anh 
sẽ được coi là một nhà thông thái, mà trên đời này, điểu đó 
mang lại cho ta vình dự và quyền lợi không nhỏ. 

Còn về phần phụ chú ở cuối cuốn sách, chắc chấn có thể 
làm được theo cách sau đây: nếu anh định nêu lên một gã 
khống lổ nào đó thì phải GôÌhax, vì anh không mất gì mà lại 
có sẵn một lời phụ chú dài: "7yong Cuốn sách của các đế 
vương có một chương nói uê khổng lô Gôlidx hay Gôlidt, một 
bẻ ngoại đạo; y đã bị chàng chăn cừu Đauít dùng ná bắn đá 
giêt chế! ở thung lũng Têrêbintô"” Và để tô ra mình là một 
người học rộng, am hiểu vũ trụ, hãy tìm cách đưa tên con 
sông Tahô vào quyển truyện của anh, thế là lại được một lời 
chì chú nữa rất hay: "Mót ông uua Táy Han Nha đã đặt tên 
con sông đó là sông Tahô. Nó bắt nguồn từ một nơi nào đó, 
chảy qua thành Lixboao nốt tiếng rồi đổ ra biển: theo lời đồn, 
cát ở đây có uàng, uân uán...". Nếu anh muốn tá bọn kế cấp, 
tôi sẽ kế cho nghe truyện Cacô mà tôi thuộc lòng; tả gái 
gìang hồ. có truyện Lamia, Laiđa và Ph]lôra của giám mục 
Mônđôgnêđô với rất nhiều ghi chú; tä những kẻ hung bạo, 
có nhân vật Mêđêla của Ôviđiô9); tả những bọn phù thuỷ có 
Calipxô của Ôraxiô và Xirxê của Virhiliô®: tả những viên 
tướng đũng cảm có tập Hồi ký của Huliô Xêdar? và tác 
phẩm của Plutarcô®3. Nói về tình yêu, chỉ cần biết đăm ba 


U Những bài thơ La tỉnh nổi tiếng. 

'? Nhà độc tài La Mã đẳng thời một viên tướng tài (101 - 44 trước 
Công Nguyên.) 

® Nhà sử học luần lý học Hy Lạp, tác giá cuốn “Cuộc đời của những 
danh nhân Ly Lạp và La Mã" (thể kỷ thứ nhất - thế kỹ thứ 2 sau 
Công Nguyên). 
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chữ Y là tìm được vô số tài liệu trong sách của Lêôn Êbrêð:; 
còn nêu như không muốn dùng sách nước ngoài thì ngay 
trong nước ta cũng có cuốn Tình yêu của Chúa do Phônxèềca 
viết, trong đó có tất cả những diều mà anh và những người 
khó tính nhất vêu cầu. Tóm lại, chỉ cần anh ghi những tên 
và những chuyện đó vào trong cuốn sách của anh, còn phần 
chú giai và phụ chú đã có tôi; tôi xin cam doan ghi dầy lề 
trang và cả bốn trang cuôi quyển sách. 

Báy giờ đến việc ghi tên tác giả những cuốn sách tham 
khao như người ta vẫn thường làm. Việc này rất dễ vì chỉ 
cần kiếm một cuốn sách nào đã ghi sẵn tất cả những tên đó 
từ A đến Z như anh nói, rồi bê nguyên văn vào sách của 
anh. Nếu sau đây có a1 phát hiện ra vì thầy những sách đó 
cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho anh thì điều đó không có 
gì quan trọng. Tuy nhiên, có thể có những đầu óc giản đơn 
nghĩ rằng anh đã dưa tất cä những câu chuyện rối rắm ấy 
vào trong quyến truyện giản dị và dễ đọc của anh. Dù thế 
chăng nữa, ca cái bảng tên tác giả dài dăng đặc ấy cũng đủ 
làm tăng giá trị cuôn sách. Vã chăng, ai lại mất công đi 
kiểm tra xem anh có dựa vào những tác giả đó hay không. 
Hơn nửa, nếu tôi không nhầm, quyển truyện của anh không 
cần đến những cái mà anh tưởng là thiếu, vì nó là một bản 
cáo trạng lên án những loại sách kiếm hiệp, khác hắn 
những sách của Arixtôtêelêx, thánh Baxiliô bay Xixêrô. 
Những truyện hoang đường kế trong đó không lệ thuộc vào 
những yêu cần chính xác của sự thật, những nhận xét của 
ngành thiên văn học, những luật lệ về hình học hay tu từ 
học. Anh cũng không phải làm những bài thuyết giáo trong 
đó lẫn lộn ca những chuyện thánh thần và chuyện phàm 
tục, khiến cho không một người Kitô gìáo nào có thể nghe 
lọt tai, Có điều là phải học tập cách viết, học tập càng tốt, 
văn càng hay. Và chăng tác phẩm của anh chỉ nhằm đánh 
đô ty tín của những sách kiếm hiệp trong đám độc giả tầm 
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thường nên có cũng chăng cần tới những câu châm ngôn của 
triết gia, những lời dạy trong Thánh kinh, những bài thơ ca. 
những diễn văn hoa mỹ hay những chuyện phi thường. Tuy 
nhiên anh phải viết đều tay, dùng những chữ dễ hiểu, sáng 
sua, đặt đúng chõ. sao cho câu văn đọc lên nghe êm tai, 
nhịp nhàng: phải nói lên được tất cả ý đồ và quan điểm của 
mình rnột cách rõ ràng, minh bạch. Làm sao khi đọc sách 
của anh, người buồn phải bật cười, người vui thấy vui thêm, 
người kém cói không chăn, người tài giỏi phải khâm phục, 
ngươi khó tính không chê, người khôn ngoan phải khen 
ngợi. Và nhất là phải luôn luôn đả kích những loại sách 
kiếm hiệp rẻ tiền tuy có bị nhiều người phê phán nhưng lại 
được một số đông hơn tán thưởng. Nếu anh đạt được mục 
đích đó tức là thành công dấy. 

Tôi ngồi yên nghe bạn tôi nói. Lý lẽ của anh đúng qua 
không thể bé được. Tôi chỉ còn biết tán thành và ghi vào đây 
làm lồi mở dầu qua đó độc giả sẽ thấy rõ tài năng của anh 
bạn tôi cũng như sự may mặn của tôi đã gặp đúng lúc một 
quân sư tài giỏi như váy. Và thế là bạn cũng có dịp đọc câu 
chuyện thật về chàng Đón Kihôtê nổi tiếng của xứ Mantra 
được mọi người đ huyện Môntiel coi như một tình nhân 
chung thuỷ nhất, một hiệp sĩ dũng cảm nhất, đã bao năm 
mới thấy xuiất hiện trong vùng. Tôi không dám kể công về 
việc đã giới thiệt với bạn một trang hiệp sĩ eao quý và đáng 
khâm phục như vậy, nhưng tôi mong bạn sẽ căm ơn tôi vì 
được làm quen với bác Xantrô Panxa trứ đanh, người giãm 
mã của Đôn Kihôtê. Theo tôi, đó là sự tập trung cao độ nhất 
ca những nét đáng yêu của một người giám mã, rải rác 
trong cả mớ sách lộn viết về các hiệp sĩ giang hồ. Tói đây, 
câu Trời phù hộ cho bạn, và cho cả tôi nữa. Chào bạn. 


PHẦN THỨ NHẤT 


Chương Ï 


TÍNH TÌNH VÀ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA 
NHÀ QUÝ TỘC TRỨ DANH ĐÔNĐ KIHÔTÊ 
XỨ MANTRA. 


Cách đây không lâu. tại một làng nọ ở xứ Mantra mà 
ta chăng cần nhớ tên, có một nhân vật thuộc lớp những 
nhà quý tộc có ngọn giáo treo trên giá làm cảnh một cái 
khiên cũ kỹ, một con ngựa gầy và một con chó săn. Bữa 
ăn hàng ngày của chàng chỉ có xúp bò, hoạ hoän mới 
được thịt cờu; bữa chiều, thịt hâm'?; thứ bảy, trứng 
tráng; thử sáu, đậu; chủ nhật thêm con chim câu nhỏ; 
thế là đã mất. đứt ba phần tư số thu nhập. Khoản tiền 
còn lại dùng để may mặc: áo ngoài bằng da nhẹ, quần bé 
và giầy nhung dùng trong ngày hội; ngày thường thì 
quần áo may băng một loại vải cũng khá tốt. Trong nhà 


0Ô Tây Ban Nha, chữ Đôn đặt trước tên đàn ông chỉ người đó 
thuộc đòng dõi quý tôc 
* Môn ăn của nhà nghèo. 
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có mót bà quản gia ngoại tứ tuần. một cô cháu gái chưa 
đây đôi mươi và một anh người hầu kiêm cả việc trồng 
nom ruộng vưỡn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con ngựa. 
Nhà quý tộc của chúng ta tuổi xấp xỉ ngũ tuần, thể chất 
tráng kiện, da thịt sắt seo, mặt mũi xương xấu; chàng có 
thói quen dậy sớm và rất thích săn bắn, Theo lời đồn, 
chàng mang biệt hiệu là Kihada hoặc Kêxađa. Về điểm 
này, mỗi tác giả nói mệt khác, song. theo sư ước đoán có 
thể là đúng, tên chàng là Kihada. Tuy nhiên, điều đó 
cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm tới câu chuyện, miễn sao 
trong khi kể ta không sót một điểm nào của sự thật. 
Những lúc nhàn cư, - c năm cũng chẳng mấy khi 
thấy chàng bận rộn, - chàng quý tộc của chúng ta chỉ 
mài miệt đọc sách kiếm hiệp, đến nỗi bầu như quên cã 
thú đi săn và công việc nhà. Chàng ham mê đên mức 
cuồng đại, bán cả một phần ruộng đất đang cày cấy đề 
mua loại tiểu thuyết đó mang về chất đống trong nhà. 
Chàng thích nhất những tác phẩm của nhà văn nổi tiếng 
Phêlixianô đê Xilva, coi những câu chữ sáng sủa và 
những lập luận lủng cúng trong đó như những hàng châu 
ngọc, nhât là khi chàng đọc tới những lá thư tỏ tình hay 
thách thức đấu võ với nhiều đoạn như sau: ÙLý }ẽ của sự 
phi lý mà nương nương đã uiện ra để bác bo }ý lẽ của tôi 
khiến cho lý le của tôi không đứng bừng: nổi, lớt mức tôi 
không thể không than phiên 0ề sắc đẹp của nương nương, 
hoặc: Ông cao xanh kia, giai nhân tuyệt thế hối, cùng các 
Đì từnh tú bon cho nàng phước lành 0à bhiên nàng xứng 
đúng uới những đúc hạnh xứng đáng của nòng. Những 
câu văn như vậy đã làm cho chàng quý tộc khốn khổ bị 
mất trí. Chàng thức thâu đêm suốt sáng để cố tìm biểu ý 
tứ của những câu mà giá như Arixtôtêlêx có sống lại để 
làm việc đó cũng phải chịu. Chàng lấy làm thắc mắc về 
những vết thương của Đôn Bêlianix, nghĩ rằng dù cố 
những ông thầy thuốc giỏi đến đâu chàng nữa, mặt và 
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khấp người hiệp sĨ này cũng phải chằng chịt những vết 
sẹo và thương tích. Tuy nhiên, chàng khen tác giả đã 
khéo kết thúc cuốn sách, để câu chuyện bỏ đỏ. Lắm lúc, 
chàng đã có ý định cầm bút viết tiếp như tác giả đã hứa, 
và chắc chắn chàng đã làm và hoàn thành công việc đó 
nêu thường xuyên không bị những chuyện quan trọng 
hơn làm bản tầm. 

Đã nhiều lần chàng tranh luận với Cha xứ là một 
người thông thái tất nghiệp ở Xiguenda. về vấn để ai hơn 
aIi giữa hiệp sì Palmêrin nước Anh Cát Lợi và hiệp sĩ 
Amadix nước Gô]ơt??, Nhưng bác phó cạo Nieôlax ở trong 
làng lại cho rằng không ai bằng hiệp sĩ Mặt Trời, chỉ có 
anh của Amadix là Đôn Galaor mới có thể sánh kịp vì 
chàng này có đây đủ các điều kiện, về mặt dũng cảm 
cũng chẳng kém ai. lại không làm nũng và mau nước mắt 
như em. 

Tóm lại, nhà quý tộc của chúng ta chỉ biết có mỗi 
một việc là đọc sách, đọc từ tối đến sáng rồi lại từ sảng 
đến tôi; do ngủ ít đọc nhiều, óc chàng teo đi đến nỗi mất 
cả trí khôn. Đầu chàng chứa toàn những chuyện hão 
huyền đọc trong sách, nào là yêu thuật, đánh nhau, 
chém giết, thách thức, nào là tấn tỉnh, yêu đương, đau 
khổ cùng bao nhiêu chuyện nhằm nhí khác, nó ăn sâu 
vào đầu óc chàng đến nỗi chàng coi tất cả những điều bịa 
đặt trong sách là sự thật, tưởng không có gì thật hơn 
trên đời này. Chàng bảo Đầu lãnh Rue Điax là một hiệp 
sĩ tài giỏi, nhưng không thể đem so với hiệp sĩ Gươm 
Nóng Hổi đã chém đứt đôi hai gã khổng lề hung tợn và 
quái đị bằng một nhát kiếm. Chàng lại càng phục 
Bernarđô đel Carpiô đã mưu trí giết chết Rôlđan miặe dù 
hiệp sĩ này được pháp luật phù trợ, giống như Rreulêx 


°* Nhân vật chính trong một cuốn truyện kiếm hiệp Tây Ban 


Nha nổi tiếng khắp châu Au, xuất bản năm 1508. 
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bóp chết Antêô, con trai thần Đất”. Chàng ca ngợi 
Morgantê tuy thuộc giống khống lô kiêu căng và thô bạo 
nhưng tính tình lại hoà nhã và lễ độ. Chàng phục nhất 
Râvnalđôx và Môntalban, đặc hiệt khi anh chàng này rời 
khỏi lâu đài đi cướp bóc lung tung, thậm chí vượt biển 
đánh cắp pho tượng Mahôma bằng vàng, như kể trong 
sách. Còn đổi với tên phản bội Galalon, giá như đá được 
nó mãy cái thì dù có phải đối eä bà quản gia lân cô cháu 
gã), chàng cũng vul lòng. 

Thế rồi, trong lúc đầu óc rối loạn như vậy, chàng quý 
tộc của chúng ta bỗng nay ra một ý nghĩa vô cùng kỳ 
quái mà một kẻ điên rõ trên đời này cũng không bao giờ 
nghĩ ra. Chàng cho rằng muốn tên tuổi mình được rạng 
rỡ và bản thân mình giúp ích được cho nước nhà, chàng 
cần phải làm hiệp sĩ giang hồ, một thương một ngựa chu 
du thiên ha, tìm kiếm chuyện phiêu lưu, lầm những việc 
mà các trang hiệp sĩ giang hồ đã làm như viết trong 
sách, bênh vực kẻ hèn yếu. đạp bằng mọi gian nguy, để 
tiếng thơm lưu truyền mãi mãi. Chưa chỉ chàng quý tộc 
đáng thương của chúng ta đã mơ tưởng, bằng cánh tay 
đũng mãnh của mình, xoàng ra chàng cũng sẽ chinh 
phục dược vương quốc rapixônda. Và say sưa với những 
ý nghĩ hay ho đó, chàng vội vàng thực hiện điều mong 
ước. Thoạt đầu, chàng đánh bóng những vũ khí đã han gỉ 
của các cụ tổ để lại, vứt ở một xó từ hàng bao thế kỷ nay. 
Trong lúc hì hụe lau chùi và sửa sang lại chúng, chàng 
bỗng phát hiện ra một thiếu sót lớn là chiếc mũ sắt chỉ 
còn một nửa. Chàng bên lây bìa cứng, mang hết tài khéo 
léo ra cắt một miếng đắp và tạo thành một cái mũ nom 


————~- 


{1Ö 


Ereuléx: Một vị bán thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. 
Biết rằng ngưỡi khống lố Ántêô còn sức mạnh một khi đôi chân 
còn chạm mặt đất. Erculâx nhấc bông địch thủ lên. do đó đã giết 
được Ảntêâ. 
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cũng có vẻ đàng hoàng. Rồi, muốn thử xem nó có cứng 
cáp đủ sức. chịu đòn không, chàng tuốt gươm chém luôn 
hai nhát. Mới nhát đầu, cả công trình làm trong một 
tuần lễ bỗng chốc tan tành. Thấy chiếc mũ vỡ toác một 
cách quá dễ đàng, chàng chăng khói lo ngại, và muốn cho 
bảo đâm, chàng ra công làm lại. Lần này, chàng ghép 
một cát đa1 bằng sắt ở bên trong và lấy làm hài lòng thấy 
chiếc mũ chắc chấn hơn. Tuy nhiên. chàng cũng chẳng 
thử lại làm gì, col như chiếc mũ đã tốt lắm rồi. 

Xong việc, chàng đi thăm con ngựa; mặc dù con vẬT 
nom thảm hại hơn cả con Gônêla, chỉ có da bọc xương, 
chàng cho rằng con Buxêphalô của Alềhandrô hay con 
Babiêca của Đầu lãnh cũng không theo kịp nó. Trong bốn 
ngày liền, chàng suy nghĩ tìm cho nó một cái tên vì theo 
ý chàng, không có lý do gì ngựa của một trang hiệp sĩ tài 
ba lôi lạc lại không có một cái biệt hiệu thật hay. Chàng 
muốn eái biệt hiệu đó phải nói lên sự thay đối của nó từ 
một con ngựa tầm thường trở thành tuấn mã của một 
trang hiệp sĩ giang hồ; vã chăng một khi chủ nó đã đổi 
nghề thi lẽ tất nhiên nó cũng phải mang một cái tên 
thích hợp với công việc mới của nó. Sau bao lần đặt rồi 
lại bỏ. thêm rồi lại bót, chàng quyết định gọi nó là 
Rôxinantê. Theo chàng, cái tên đó hay, kêu, lại có ý 
nghĩa, giới thiệu được con vật trước kia là một con ngựa 
tầm thường và bây giờ đứng đầu tất cä những con ngựa 
trên đời”. 

Hài lòng về cái tên mới đặt cho ngựa, chàng cũng 
muốn biệt hiệu cho mình, Thế là lại mất tám ngày nữa. 
Cuối cùng, chàng tụi xưng là Đôn Khihôtê"“®?, do đó các tác 


san ax Ỷ—.———.-_- 


th Rồôxinanfê là phiên âm của chữ Rocinanfe, một danh từ ghép 
gồm chữ roem: (con ngựa tâm thường) và chữ ønfe trước kia, 
đứng đâu). 

Œ: X7hôzé là phiên âm của chữ @zz/o?e (bộ phận áo giáp che bắp đùi.) 
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giả viết về câu chuyện có thật này cho rằng họ của chàng 
không phải là Kêxada như nhiều người nói mà là 
Kihađdat'. Nhưng chàng sực nhớ răng trước kia hiệp sĩ 
Amaởix dùng cảm không chịu mang cá) biệt hiệu cộc lốc 
là Amadix mà lại ghép thêm tên tổ quốc vào thành 
Amadix nước Gôlø với ý muốn làm cho nước mình trở nên 
lừng lây. Thế là chàng cũng ghép thêm tên xứ sở vào 
thành Đôn Kihótê xứ Mantra dễ giới thiệu nơi sinh 
trưởng của mình, đồng thời làm rạng rở quê hương mình. 

Sau khi lau chùi vũ khí, sữa chữa mũ mãng, đặt cho 
ngựa và cho mình một cái biệt hiệu khá oai, chàng thấy 
còn một việc nữa là phải tìm một tình nương, vì một 
trang hiệp ãï giang hồ không có người yêu ví như cây 
không lá không quả, như xác không hồn. Chàng thâm 
nồi: 

- Nếu trời bắt tội hoặc nếu số phận ta may mắn, ta 
chạm trán với một gã khổng lổ, - điều thường xây ra với 
các hiệp sĩ giang hồ, - ta quật ngã được nó hoặc chém nó 
đứt đôi. hoặc ta đánh bại nố và bắt nó quy hàng, mà ta 
lại có một tình nương dịu hiển để bắt nó tới trình diện thì 
thật hay biết mấy! Ta sẽ bắt nó quỳ trước mặt nàng và 
nói với nàng bằng một giọng khúm núm, phục tùng: 
"Thưa phu nhân, tôi là khổng lễ Caraculiambrô, chúa 
đảo Malindrania. Hiệp sĩ Đôn Kihôtề xứ Mantra mà 
người đời không đủ lũi ca tụng, đã đánh bại tôi trong một 
cuộc độc chiên và ra lệnh cho tôi đến trình diện phụ 
nhân để tuỳ phu nhân định đoạt số phận của tôi". 

Ôi. chàng hiệp sĩ của chúng ta sung sướng biết bao 
sau khi thốt lên những lời lẽ hùng hồn như vậy, và nhất 
là sau khi đã tìm được người đẹp để đặt tên. Theo lời 
đồn, đó là một cô thôn nữ xinh xắn ở làng bên, có một 


1! Ngươi nào tên là Kr5ôrê thì họ phải là Xihađa. 
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thơi kỳ chàng đã phai lòng mặc dù cô này không hề biết 
chàng. Tên cô là Alđônxa?” Lârenxó. Chàng thấy cô ta 
xứng đáng để chàng thờ phụng. Muốn cho tên cô tương 
xứng với tên chàng và cũng na ná tên các công chúa, 
công nương, chàng bèn gọi cô là ưu/xrmêa làng Tôbôxó vì 
cô sinh ra ở Tôbôxô. Theo chàng. cái biệt hiệu đó nghe 
êm tai, hay tuyệt và cũng có nghĩa như cái biệt hiệu của 
chàng và của con ngưa. 


Chương II 


CUỘC XUẤT HÀNH ĐẦU TIÊN CỦA CHÀNG ĐÔN 
KIHÔTE TÀI BA 


Sau khi chuẩn bị xong, Đân Kihôtê muốn bất tay 
ngay vào hành động. Chàng nghĩ rằng mình sẽ có tội với 
đời nếu trì hoãn việc tra thù cho những người bị xúc 
phạm, bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn những điều sai trái, 
phi lý, đã phá mọi lạm dụng bất công. Thế rồi vào một 
Lrong những ngày tháng bảy nóng nực nhất, trời chưa tõ, 
chăng nói với ai và cũng chẳng ai hay, Đôn Kihôtê khoác 
vũ khí vào người, nhãy lên lưng con Rôxinantê. đâu đội 
mũ sắt, một tay ôm khiên, một tay vác giáo, lên cổng sau 
ra thẳng ngoài đồng, vô cùng sung sướng thấy bước đầu 


0 A/đônxa là một cái tên phụ nữ khá thâng dụng, còn gọi là 
Đulxê. do đó Đôn Kihôtê đặc biệt hiệu cho người vêu là 
Ðulxinêa. 
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thuận lợi. Nhưng vừa mới lên đường, chàng chợt nảy ra 
một ý nghĩ khủng khiêp khiến chàng suýt bỏ dở sự 
nghiệp mới bắt đầu. Chàng nhó là mình chưa được phong 
Lước hiệp sĩ và, chiếu theo luật lệ của giới hiệp sĩ giang 
hồ, chàng chưa thể và cũng chưa được đọ sức với bất cứ 
một hiệp sĩ nào khác. Vả lại, dù có được phong tước rồi, 
chàng vân là lính mới, chưa có một biểu hiện nào trên 
khiên khi chàng còn chưa lập được chiến công hiển hách. 
Những ý nghĩ đó khiến chàng trở nên do dự. Song, tính 
điên rồ đã giúp chàng thắng mọi trở ngại. Chàng định 
bạng khi gặp người đầu tiên, chàng sẽ nhờ phong tước 
hiệp sĩ cho, giống những hiệp sĩ khác làm như kể trong 
sách. Còn về vũ khí, chàng sẽ lau chùi thật bóng chờ dịp. 
Nghĩ vậy chàng thấy yên tâm và lại tiếp tục lên đường, 
Chàng để mặc con ngựa tự do chọn hướng, nghĩ rằng 
phải làm như thế mới đúng là đi tìm những chuyện 
phiêu lưu. 

Chàng hiệp sĩ mới mẻ của chúng ta vừa đi vừa nói 
xnột mình: 

- Chắc chắn là sau đây, lúc ra sách nói về những 
chiến công của ta, tác giả sẽ viết như sau trong đoạn kể 
về buổi sớm đầu tiên ta xuất hành: "Khi vắng hồng vừa 
mới chăng những sợi tơ vàng tuyệt đẹp lên mặt trái đất 
bao la, khi những con chìm non có những bộ lông cánh 
sặc sở vừa cất tiếng hót véo von chào rừng nàng Rạng 
đông đời bẻ chiếc giường của đức lang quân hay ghen để 
hiện ra ở chân trời xứ Mantra, khi đó hiệp sĩ trứ danh 
Đôn Kihôtê xứ Mantra đời bỏ chăn ấm đệm êm, cưới con 
tuấn mã trứ danh Rôxinantê băng qua cánh đồng 
Môntlel xa xưa nổi tiếng." Quả thật là lúc này Đôn 
Kihôtê dang đi trên cảnh đồng Môntiel. Chàng nói tiếp: 
"Ôi! Thời đại hạnh phúc, thế kỷ hạnh phúc sẽ được biết 
tới những chuyến công hìty hoàng của ta, những chiến 
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câng đáng được khắc vào bảng dồng bia dá cho muôn đời 
sau ghì nhớ. Hỡi nhà chép sử uyên bác sẽ viết về cuộc đời 
thần kỳ của ta! Dù người là ai chăng nữa, xin chớ quên 
làôxInantê tuyệt với, người bạn đồng hành mãi mãi trung 
thành của ta". Rồi như một người thực sự sĩ tình, Đôn 
Kihôtê lại nói: "Ôi! Công chúa Đulxinêa; chủ nhân của 
trái tìm nô lệ này! Ta rất đau lòng vi nàng đã xua đuổi 
ta, không cho ta dược đến trình diện trước sắc đẹp của 
nàng. Xin nàng hãy đoái hoài kẻ vì nàng mà chịu bao nỗi 
dáng cay". 

Chàng vừa đi vừa nghĩ vơ nghĩ vấn hết chuyện này 
sang chuyện khác, theo đúng kiểu cách, lời lẽ đã học 
trong sách. Chàng cử thủng thẳng bước một trong khi 
trời nắng như thiêu như đốt đến mức đủ làr: cho bộ óc 
của chàng tan ra nước nếu như nó còn chút ít nào 
trong sọ. 

Hầu như suốt ngày đó, không xảy ra chuyện gì đáng 
kế trên đường đi. Đôn Kihôtê đã thất vọng vì chàng 
muốn gặp ngay tức khắc đối thủ để thử cánh tay dũng 
mãnh của mình. Có tác giá viết chuyện phiêu lưu dầu 
tiên của chàng đã xảy ra ở cang Laplxê; có tác gia lại cho 
cuộc mạo hiểm của chàng bắt đầu từ những chiếc cối xay 
gió. Theo chỗ chúng tôi xác minh và tìm thấy trong biên 
niên sử của xứ Mantra, thì vào lúc hoàng hôn ngày đó, cả 
chàng hiệp sĩ Đôn Kihôtê lân con tuấn mã Rôxinantê đều 
mệt nhoài và đói la. Đôn Kihôtê bèn nhìn quanh nhìn 
quần xem có toà lâu đài hoặc túp lều nào của những 
người chăn cừu không để nghỉ chân và kiếm cái ăn cho 
no bụng thì thấy cách đường cái không xa có một quán 
trọ: chàng tưởng đâu nhìn thấy một ngôi sao dân chàng 
chẳng những tới trước cổng mà vào tận lâu đài của đăng 
Cứu thế. Chàng vội thúc ngựa, và tới nơi vào lúc xấm tối. 

Tình cơ lúc đó có hai cô gái đứng chơi trước quán trọ. 
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Hai ä này nom chẳng phải thiện nhân, Họ đi Xâvila cùng 
với một đám lái la và nghỉ trọ tại đây. Đôi với chàng hiệp 
sĩ giang hồ của chúng ta, tất cả những điều suy nghì hay 
những cảnh nhìn thấy đều diễn ra như trong sách chàng 
đã đọc. Nhìn cái quán trọ, chàng tưởng tượng ngay ra 
một toà lâu đài với bốn ngọn thấp và những mái gác 
chuông hình chóp băng bạc sáng loáng, với cầu rút và 
hào sâu, với tất cả những cái người ta thường Lã. Tới gần 
quán trọ, mà chàng đình nĩnh là một toà lâu đài, Đôn 
Elhôtvê dừng ngựa lại, chờ xem có chú lùn nào ra đứng 
trên thành thối kèn báo hiệu có hiệp sĩ tới không. Chờ 
mãi chẳng thấy, mà con Rôxinantê có vẻ muốn rúc Vào 
tàu ngựa, chàng bèn đi lại và bất gặp hai cô ä nói trên. 
Chàng nghĩ ngay đó là hai tiểu thư xinh đẹp hoặc hai 
phu nhân khuê các đang đứng chơi trước cổng lâu đài. 
lúc này có một anh chăn lợn thổi tù và gọi đàn súc Vật 
về. Đôn Kihôtê lại tưởng đó là chú lùn báo tin chăng tới 
và, rất lấy làm hài lòng, chàng tiến lại gần hai cô gái nọ. 
Thấy Đôn Kihôtê mặc áo giáp, tay giáo, tay khiên, hai ä 
sợ quá định chạy vào trong quán trọ. Đôn Khihôtê thấy 
thế lại nghĩ là họ muốn lánh mặt; chàng bèn nhấc cái 
lưỡi trai bằng bia cứng để lộ khuôn mặt khô khẳng đầy 
bụi, rồi nói với một vẻ hoà nhã và bằng một giọng ôn tồn: 

- Xin hai tiểu thư chớ lãng tránh và ngại ngùng chị. 
Những người thuộc đòng hiệp sĩ như tôi không được phép 
xúc phạm tới bất cứ ai, nhất là đối với những tiểu thư 
khuê các như hai nàng. 

Trong khi Đôn Kihôtê nói, hai cô ãä cố nhồm vào 
khuôn mặt bị cái lưỡi trai che lấp. Đến khi thầy gọi mình 
là tiêu thư, một danh từ thật xa lạ với nghề nghiệp của 
họ, hai người không nín dược cười khiến Đên Kihôtê phải 
phát cáu. Chàng nói: 

- Tôi thiết tưởng có sắc đẹp chưa đủ mà còn cần phải 
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có ý tỨứ: vô cđ mà cươi là vô duyên. Nhưng Lôi nói Vậy 
không phải để cho hai nàng phiển lòng, phật ý đâu vì tôi 
chỉ có một mong tiớc là dược phụng sự hai nàng thôn. 

Ngôn ngữ khó hiểu và thái độ của chàng hiệp sĩ làm 
cho hai cô gái càng cươi dữ và Đôn Kthôtê càng thêm bực 
mình. Giữa lúc đó, chú quán bước ra. Đó ]à một con ngưỡi 
đây đà, tính tình đi hoà vị quý, Nhìn hình thù xấu xí của 
Đôn Rihôtê và những vũ khí kỳ đị của chàng. nào là vên 
cương, giá. khiên, áo giáp. lão ta cũng muốn cười quá. 
Nhưng lão lại sợ cái bộ máy chiến tranh đó hơn nên vội 
lấy mong lễ phép nói: 

- Nếu hiệp sĩ chỉ cần tìm chỗ nghỉ ngơi mà không 
cần giường ngủ (quả thật trong quán trọ này không có 
một cái nào cả), chúng tôi xin tươm tẤt. 

Thái độ nhũn nhặn của quan trấn thành (Đôn 
Kihôtê trông chủ quán hoá ra quan trấn thành), Đôn 
Klhôtê đáp: 

- Thưa quan trăn thành, đối với tôi thế nào cũng 
được vì rằng “đồ trang sức của tôi là 0ũ khí, nà nghỉ ngơi 
là chiến đấu không ngừng" ®'. 

Thây Đôn Kihôtê xưng hô như vậy, chủ quán nghĩ 
răng chàng tưởng mình là người Caxtiia'?. Lão vốn sinh 
trưởng ở Andaluxia. tại vùng bãi biển Xanlucar. là một 
tay giao quyệt không kém gì Cacô và tình nghịch như 
chú học trò hay một thị đồng; lão bèn trả lời: 

- Nếu vậy, "giường của ngài phút là đá cúng, giấc 
nu của ngài là thức thâu đém"?), Nếu quả như thế xin 


=.—=: Ì 92m. ——=..== 


® Một câu thơ trong một bản tình ea cổ. 

“' Đôn RKihôótê gọi chú quán là Casteliơøno; chữ này vừa c 
nghĩa là quan trấn thành, vừa có nghĩa là người đản 
Caxtrra. 

® Một câu khác trong bản tình ca cô nói trên. 
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mời ngài xuống ngựa. Trong túp lêu này, chắc chấn ngài 
sẽ có địp thức ca nãm liền. nói chỉ mọt tối. 

lồ) lão tới giữ bàn đạp vên ngựa: Đôn Kihôtê bước 
xuống một cách khó khăn mệt nhọc. như một người từ 
sáng đến giờ chua có hạt gì vào bụng. Chàng dặn chủ 
quán phải chăm sóc con Rôxinanmrê vì đó là con ngựa hay 
nhất trên đời này. Lão chủ quán nhìn con vật thấy nó 
cũng không đến mức như chủ nhân nó khoe thảm chí 
không được nửa phần. Lão dất nó vào chuồng rồi quay 
trở ra xem ông khách mời có cần gì kbông thì đã thấy hai 
cô gái đang giúp Đôn Kihôtê cối bộ áo gián và vũ khí - 
lúc này họ làm lành với chàng rỗi. Sau khi đã cởi dược 
hai tấm giáp che ngực và lưng, họ loay hoav mãi không 
sao rút được tăm giáp che cổ và cái mũ có những đải màu 
lục thít chặt vào đầu. Họ muiến cắt những cắt dải vì 
không gỡ dược nút, nhưng Đôn Kihôtê không chịu; thế là 
ca đêm, chàng cử đội sùm sụp cái mũ trên đầu, nom thật 
Lức cười. Nhìn hai cô gái cởi áo giáp cho mình, Đôn 
Kihôtê ngõ rằng đó là những phu nhân quý phái ở trong 
lâu đài; chàng bèn cất giọng duyên dáng dọc mấy câu 
trong một bản tình ea: 

- "Chưa có một hiệp šT nào được những người đẹp 
chăm sóc chủ đáo như ôn Khhôte khi cbàng từ quê nhà 
tới đây. Có các vị tiểu thư săn sóc chàng và các nàng công 
chúa trông cot Rôwinantê của chàng”. Thưa hai bà, chàng 
mói tiếp, Rôxinantê là tên con ngựa của tôi, còn Đôn 
Kihôtê xứ Mantra chính là tôi. Phực ra tôi không mufïốn 
xưng đanh trước làm gì, để sau đây những chiến công 
của tôi sẽ giới thiệu tôi. Nhưng vì tức cảnh mà tôi đã đọc 
mấy câu tình ca của Lbanxarôtê, do đó bai bà đã sớm biết 
tên tôi. Nhưng rồi có lúc hai bà sẽ truyền lệnh cho tôi và 
khi đó, cánh tav dũng mãnh này sẽ tổ ra sẵn sàng làm 
đẹp lòng hai bà. 


Hai cô gái nọ sinh ra đầu phải đê nghe những lồi 
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nói văn hoa đó nên cú lặng thính. Ho chỉ hôi chàng có 
am đì không. 

- Có øì tôi ăn nấy. Đôn Khhôtê đáp, thế nào cũng xong. 

Hôm đó là ngày thứ sáu, trong quán chẳng có món gì 
trừ mấy con cá nhé. Chủ quán hỏi Đôn Kihôtê có ăn thứ 
cá đó không, vì chẳng còn loại nào khác. 

- Nhiều con cá nhỏ bằng một. con cá lớn. liên Rihôtê 
đáp. cũng như mười tờ giấy một đồng bãng mội tờ mười 
đồng. Vã chăng, có khi càng nhỏ lại eàng ngọn. vì như 
thịt bê mềm hơn thịt bò. thịt đê non ngón hơn thịt đê gìà. 
Thôi. có gì cũ mang ra đây kẻo làm cái nghề vác nặng 
này mà đói bụng thì chẳng kham nổi. 

Lão chủ bày bàn ăn trước quần trọ cho mát rồi bưng 
va một đĩa cã kho không ra kho, nấu chẳng ra nấu, một 
cái bánh mỹ đen thui và rắn chắc như vũ khí của chàng 
hiệp: si. Đôn Kihôtê ngồi vào bàn ăn. Đến lúc này thì thật 
không nhịn được cười: cái mũ sùm sụp trên đâu khiến 
chàng không sao đưa được thức ăn vào mềm, và một cô 
gai phải bón cho chàng. Đến lúc uống thì chíu chết; cuối 
cùng chủ quán phải kiếm một cái cần cho Đôn Kihôtê 
ngâm một đầu, còn đầu kia lão đổ rượu vào. Chàng hiệp 
sĩ lâm tất cả những việc đó một cách nhân nại, chỉ lo giữ 
những đái mũ khỏi dứt. Vừa lúc đó. có một anh hoạn lợn 
tới, vừa đi vừa thổi ông trúc. Sự kiện mới này khiến Đôn 
ihôtê càng tin chắc là mình đang ở trong một Loà lâu 
dài nổi Liếng nào đó, ngồi ăn có đàn nhạc. Và cá nhép đối 
với chàng là món hương ngư, bánh mỳ làm bằng tiểu 
mạch, hai cô gái là những phụ nhân quý phái, chủ quản 
là chủ nhân lâu đài. Chàng lấy làm hài lòng về quyết 
định ra đì của mình. Duy có một điều cồn làm chàng ấy 
náy là tới nay, chăng vần chưa được phong tước hiệp sĩ, 
mà chưa gia nhập hiệp sĩ thì chưa thể nói là chính thức 
đi phiêu lưu giang hồ được. 
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Chương TII 


ĐỒN KIHÔTÉÊ ĐÃ ĐƯỢC PHONG TƯỚC HIỆP SĨ 
NHƯ THÊ NÀO? 


Ý nghĩ đó là Đên Kihôtê bứt rứt; chàng ăn qua loa 
cho xong bữa rồi mời chủ quán vào chuồng ngựa phục 
xuống trước mặt hẳn và nói: 

- Thưa hiện sĩ đũng cảm, tôi sẽ không đứng dậy 
chừng nào ngài chưa chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi. 
Việc làm của ngài sẽ được ca tụng và mang lạt lợi ích cho 
người đời. 

Nhìn Đôn Kihôtê quỳ dưới chân và trước những lời lẽ 
như vậy, chủ quán lúng túng không biết ăn nói ra sao. 
Một bên năn nỉ mời đứng dậy, một bên khăng khăng 
không nghe, cuối cùng chủ quán đành phải nhận lời. 

- Thưa ngài, tôi đã biết là có thể trông cậy vào tính 
hào hiệp của ngài, Đôn Kihôtê nói tiếp; điều thỉnh cầu 
của tôi, mà ngài đã vui lòng chấp nhận, như sau này: xin 
ngài cho phép tôi được thức cả đêm nay trong tiểu giáo 
đường của quý lâu đài để chà thụ phong và sảng sớm 
mai, xin ngài phong tước hiệp s1 cho, điều mà tôi vẫn 
mong mỏi để tôi có thể đi chu du thiên hạ, tìm những 
chuyện phiêu lưu mạo hiểm, cứu khốn phò nguy, làm 
nhiệm vụ của những người hiệp sĩ giang hồ mà tôi hăng 
tong ước. 
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Như trên đã nói, lão chủ quán là một tay bợm gìà. 
Mới đầu, hắn chưa tin hắn là Đôn Kihôtê mất trí. nhưng 
sau khi nghe chàng nói, hắn không còn nghi ngö gì nữa. 
Và để trêu Đôn Kihôtè một vẻ cho vui, hăn làm ra về tán 
thành. Hắn bảo Đôn Kihôtê rằng ước mong thỉnh cầu của 
chàng là chính đáng, rằng những hiệp sĩ chân chính, 
diện mạo khôi ngô như chàng, đương nhiên phải có 
những hoài bão lớn lao như vậy. Hắn huậnh hoang rằng 
thời trẻ, hắn cũng đã từng làm cái nghề vịnh quang này. 
đi khấp đó đây tìm kiếm chuyện mạo hiểm; hắn đã tới 
vùng Perchen ở Malaga, các hòn đảo Riaran, Compax ở 
Xêviia, máng dẫn nước ở Xêgôvia, vườn ô liu ở Valenxia, 
Rôndia ở Granađa, bãi biển Xanlucar, sở nuôi ngựa 
giống ở Corđôba. các quán rượu ở Tôlêđô”), và còn nhiều 
nơi khác nữa, đến đâu hắn cũng gây va chuyện rắc rối 
như đi mò đàn bà goá. tán tỉnh gái tân, lừa dối trẻ thơ, 
Khiên hâu hết các toà án ở Tây Ban Nha đều nhấn mặt 
hắn; cuối cùng. hắn trở về lâu đài này. sống bằng của cãi 
của mình và của người khác, tiếp đốn tất cả các hiệp sï 
giang hỗ. bất kế phẩm giá và hoàn cảnh của họ, chỉ vì 
hán quý mến họ và cũng vì họ chia sẻ tiền nong với hắn 
để đền bù tâm lòng tốt của hắn. 

Hắn nói thêm rằng ở trong lâu đài này không có tiêu 
giáo đường để thức đêm chờ thụ phong vì hắn đã phá đi 
để xây lại to đẹp hơn. nhưng hắn biết răng khi cần, có 
thể thức ở đâu cũng được và đêm nay, Đôn Kihôtê có thê 
làm việc đó ngay trong sân lâu đài chờ sáng mai sẽ tiến 
hành những nghỉ lễ cân thiết. Chàng sẽ dược phong tước 
và sẽ trở thành hiệp sĩ như mọi hiệp sĩ khác trên đời này. 

Hăn lại hỏi Đên Kihôtê có tiền không. Đôn Kihôtê 


* Những nơi lui tới và hoạt động của đầu lưu manh, kẻ cấp. 
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trả lời không vì chưa hề thấy sách nói có hiệp sĩ giang hồ 
nào mang theo lộ phí ca. 

- Ngài lầm rồi. chủ quán nói, sở dĩ sách không để cập 
tới vì tác giá cho răng không cần thiết nói lên một điều 
đã quá hiên nhiên là phải mang theo tiền và sở mi. Chó 
nên vì thế mà nghĩ rằng các hiệp s1 không mang. Ngài có 
thể chắc chắn răng tất cả những hiệp sĩ giang hồ có tên 
tuổi trong sách đều mang rất nhiều tiền phòng khi hữu 
sự; họ còn mang theo ca áo sơ ri và một hộp thuốc cao dể 
¡1L những vết thương, vì một khi đánh nhau bị thương 
giữa nơi động không mông quạnh, hỏi răng tìm đâu ra 
„gườỡi chữa chạy, trừ phi có ông bạn là pháp sư phái một 
thị nữ hay một chú lòn nào đó cưỡi mãy đạp gió mang 
đến cho một )ọ nước thần, uống một giọt, mọi vết thương 
lành tức khắc như thể không hề bị đau đón bao giờ. 
Nhưng vì việc đó không xây ra nên các hiệp sĩ vẫn phải 
bảo giám mã của họ mang theo tiền và các thứ cần thiết 
khác như băng cuốn và thuốc cao; còn hiệp sĩ nào không 
có giám mã theo hầu - điểu này cũng hiếm thôi - thì bản 
thân họ có một cái túi hai ngăn trong có đây đủ những 
thứ đó, đeo một cách kín đáo ở hông ngựa, như thể trong 
túi đựng nhũng vật gì quan trọng lắm. Ngoài trường hợp 
này ra, các hiệp sI giang bổ không được đeo túi. Bởi vậy. 
tôi khuyên ngài, hơn thế nữa tôi ra lệnh cho ngài như ra 
lệnh cho đứa con đỡ đầu, phải làm ngay và không được đi 
đâu nếu không có tiền và không có sự chuẩn bị phòng 
thân. Ngài sẽ Lhấy diều đó hay vô cùng. 

Đôn RKihôtê hứa làm ngay. Tói đây chủ quán bảo 
chàng vào trong sản bên cạnh quán trọ đê chờ phong 
tước. Đôn Kihôtê thu nhặt vũ khí xếp thành một đống 
trong cái hang cho súc Vật ăn ó gần giếng, rồi tay khiên, 
tav giáo. với một về hiên ngang. chàng bất đầu đi đi hại 
lại trước cái ang. Lúc này trời đã tối hẳn. 


ĐỌN KIHIÔTE 3Ð 

Chủ quán trở vào nhà kế với đám khách trọ về sư 
điên rổ của Đôn Fihôtê. về đêm chờ thụ phong của chàng 
và lề phong tước hiệp sĩ mà chàng đang mong đợi. Mọi 
ngươi lầy làm lạ kéo nhau ra xem. Họ đứng xa nhìn lại, 
thấv chàng tư thế ung dung. khi đi bách bộ, lúc tụa vào 
ngọn giáo. đứng nhìn đăm đăm đống vũ khí. Đêm hôm 
đó. trăng sáng vãng vặc khiến mọi cử chỉ của Đền Kihôtê 
đều rõ nền một. 

Lát sau. có một bác lái la ở trong quản ra sân định 
cho la uống nước: muốn vậy phải bỏ đống vũ khí xếp ở 
trong cái ang. Thấy có người tới, Đôn Kihôtê thét to: 

- Hới hiệp sĩ liều lĩnh định tới gần những vũ khí của 
con người dũng cam nhất trong số những người mang 
gươm! Bất kế người là mí, hãy coi chừng việc làm của 
mình và chú dụng vào nếu không muốn mất mạng vì sự 
liêu lĩnh đó. 

Bác lái la nào có để ý đến lời nói của Đôn lãihôtê. Kê 
ra bác ta không nên cưỡng thì hơn vì điểu đó chỉ có lợi 
cho bản thân. Trái lại. bác bê cá đống vũ khí quảng ra 
xa. Thấy vậy, Đôn Ñihôtê ngước mắt lên trời. tập trung ý 
nghĩa vào nàng Đulximêa Và nói: 

- Nương tử ơi, nàng hãy hỗ trợ cho kẻ nộ lệ này trong 
cuộc đọ sức đầu tiên: xin nàng hãy ủng hộ và che chổ cho 
trone giờ phút nghiềm trọng đầu Liên này®), 

Nói rồi, chàng bỏ chiếc khiến xuống, hai tay cẩm giáo 
phang vào đầu bác lái la một nhát mạnh đến nỗi bác ta 
lăn kênh ra dất. và nếu Đôn JKihôtê bối thêm một nhất 
nữa. chặc chắn sẽ chẳng cần phải mỗi thầy thuốc đến làm 


` Trong sách Kiểm hiệp, các hiệp sĩ giang họ thường câu cứu 
neười vêu dễ giữ vững tình thần trước khó khăn. Ở đây, Đôn 
Ihôtế cũng bãt chước làm như vậy.,). 
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gì. Xong việc. Đôn Kihôtê khuán đống vũ khí xếp lại tử tế 
trong cái ang, tiếp tục đi bách bộ. bình thần như trước. 
Lát sau, có một rgười khác ra sân định cho lừa uông nước, 
không biết chuyện đã xảy ra vì bác lái la bị đòn vẫn năm 
chết, giấc. Thấy lại có người đên bê đống vũ khí của mình 
đi, chẳng nói chăng rằng và cũng chẳng cầu cứu ai nữa. 
Đôn Kihôtê bỏ chiếc khiên xuống như lần trước, gid cao 
ngọn giáo phang luôn mấy cái. khiến eái đầu của anh 
chàng này bị vỡ bốn chỗ. Nghe tiếng kều cứu, chủ quán và 
mọi người chạy òa tới, Trước tình hình đó, Đôn Kihôtê một, 
tay ôm khiên, tay kia nắm đốc gươm. nói: 

- Hỡi nương tử xinh đẹp, nguồn sức mạnh cho trái 
tìm yêu đuổi của ta. Đã đến lúc nàng phải tiếp sức cho vì 
kẻ hiệp sĩ s1 tình này đang gặp một chuyện quá lớn lao 

Nói xong, Đôn Kihôtê cảm thấy mình có một sức 
mạnh ghê gớm, giả sử tất ca eác lái la trên đời xông tới, 
chàng cũng không lùi nửa bước. Bạn bè của hai bác lái la 
bị đòn nhìn thấy cảnh tượng như vậy bèn ném đá như 
mưa Vào ngươi Đôn Kihôtê. Chàng hiệp sI cứ đứng tại 
chỗ cố lấy khiên che thân, không dám rời khói cái ang và 
đống vũ khí nửa bước. Chủ quán eố hét to bảo họ dừng 
tay vì, như y đã nói. Đôn Kihôtê là một kẻ điên rổ, mà đã 
điên thì có thể giết người nhưng không bị tội. Đôn Kihôtê 
còn hét to hơn, gọi ca bọn là lũ hèn nhát, phản phúc, còn 
lão quan trấn thành là một tên đê tiện, một hiệp sĩ bảm 
sinh xấu xa đã để cho người ta đối xử tổi tệ với các hiệp 
sĩ giang hộ, và nếu như chàng đã được phong tước hiệp sĩ 
rồi thì chàng sẽ cho biết tay. 

- Nhưng thôi. Đôn Kihôtê nói, ta không thêm châp 
những kẻ thô bạo súc sinh. Gó giỏi cứ lại đây ném đá và 
đánh ta đi. Các người sẽ phải trả giá đắt vì đã tỏ ra ngu 
xuấn và láo xược. 
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Câu nói cứng cỏi và hiên ngang của Đôn Kihôtê 
khiến mọi người phai chùn, thêm vào đó là những lời 
khuyên can của chủ quán nên cä bọn dừng tay. không 
ném đá nữa. Đân Enhôtê mặc cho ho khiêng hai người bị 
thương ởi, tiếp tục canh gác đống vũ khí, bình thân và 
ung dung như trước. 

Lão chú quản đã thấv ngại những trò của Đôn 
Kihôtê và muôn rút ngắn lại bằng cách sớm phong tước 
cho chàng để tránh những chuyện lôi thôi khác. Hắn bèn 
tiến lại gân Đôn Kihôtê, xin lỗi về sự láo xược của đám 
người thấp hèn mà hắn không hề biết, rằng những kẻ đó 
đã bị trừng trị thích đáng vì sự liều lĩnh gây ra. Hăn 
nhắc lại rằng trong lâu đài không có tiểu giáo đường 
nhưng điều đó cũng không cần thiết. Theo chỗ hắn biết, 
tất ca nghị lễ phong tước hiệp sĩ chỉ bao gồm việc đập 
mâv nhát vào gáv và vào lưng người thụ phong bằng 
sống gươm, và việc đó có thể tiến hành ngay giữa cánh 
đồng, Hán nói thêm là đêm: chờ thu phong đã kết thúc vì 
Đôn Kihôtê đã thức quá bốn tiếng đồng hồ trong lúc chỉ 
cân có hai tiếng. Nghe chú quán nói, Đôn KihôtÊ tin 
ngay; chàng tỏ ý sẵn sàng tuân theo và yêu cầu quan 
trấn thành làm càng nhanh càng tốt. Một khi đã được 
phong tước hiệp sĩ, nếu còn bị tấn công, chàng sẽ liêu 
điệt hết ca lũ trong lâu dài chỉ trừ những người mà quan 
trấn thành yều câu tha cho. 

Biết thần biết phận, quan trấn thành - tức chủ quán 
- vội vã đi lấy cuốn số ghi tiền rdm và lúa mạch bán cho 
đám lái la, báo một chú bé cầm mẩu nến rồi gọi ca hai cô 
gái đã nói ở trên cùng tiến lại chỗ Đôn Kihôtê: hắn va 
lệnh cho chàng quỳ xuống, rồi vừa lầm nhãm đọc trong 
cuốn số như thể ta cầu kinh, hắn vung tay dùng sống 
gươm nên hai nhát khá mạnh vào gáy và lưng Đôn 
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Kihôtê, mồm vân làm nhầm. Xong việc. chủ quán bảo 
một cô đeo gươm cho Đôn l‹ihỏte. Cô này vừa làm vừa cố 
giữ vé nghiêm nghị vì quả thật lễ phong tước nàv đáng 
tức cười; tuy nhiên đã được mục kích những chiến công 
của chàng hiệp sĩ mới nàv nên mọi người đâm chùn eo 
gưởm cho Đôn Krhôtä. có nói với chàng. 

- Cầu Chúa phù hộ cho chàng gặp nhiều mav mắn 
trong những cuộc đọ sức. Đôn lihôte hồi tên cô nàng để 
biết được người mình hàm ơn là ai và để sau đây, một khi 
lập được chiến công bằng cánh tay dũng cảm của mình, 
sẽ dành cho cô một phần vinh quang. Cô gái khiêm tốn 
đáp răng tên cô là Tôlôxa. con một bác chữa giày ở phố 
Xantrô Biênaia, tỉnh Tôlôxa, ràng bất cứ ỏ đâu, cô cũng 
sẵn sàng hầu hạ chàng. Đôn Kihôtê cảm động nói: 

- Xin nàng hãy vì tôi mà vui lòng lấy tên là Đônha'" 
Tólồxa. 

Cô gái nhận lời. Đến lượt cô gái kia tối xoö đình thúc 
ngựa; Đôn Khhôtê cũng lại hỏi tên. Cô đáp là Môlinêra, 
con một người xay bột lương thiện ở Antêkêra. Đôn 
Kihôtê cũng lại yêu câu nàng lấy tên là Đônnha MôÌinêra 
và hứa sẽ đền ơn nàng. 

Sau khi những nghĩ lễ có một không hai đã được cử 
hành một cách nhanh chóng. Đôn Kihôtê muốn ra i 
ngay tìm kiếm những chuvện phiêu lưu mao hiểm. 
Chàng vội thắng yên cương cho cón Rôxmantê, nhảy 
phặt lên rồi đến ôm hôn chủ nhân toà lâu đài, cảm on về 
việc đã dược phong tước và còn nói nhiều câu lạ lùng 
không sao kẻ siết. Thấy chàng ra đi, chủ quần mừng rơn, 
vội đáp lẻ đôi lời ngắn ngủi nhưng cũng rất văn về, và 
chăng buổn hỏi tiển trọ nữa. lăo mòi chàng đi ngay. 


Ủ Ghú Đônha đặt trước Lên phụ nữ chỉ người đó thuộc dòng dõi 
quý tộc. 


ĐÔN KIHOFLE -IÓ) 


Chương TƯ 


ĐỚN KIHÒTE ĐA GẶP NHỮNG CHUYỆN GÌ 
SAU KHI RỒI QUÁN THỌ? 


Jôn jhôtê ra đi lúc trời vừa sáng. Trong lòng hân 
hoan phản khởi vì đã được phong tước hiệu sĩ, chàng vừa 
ngồi vừa nhún nhảy khiến cho cả cái vền ngựa cũng 
nhún nhãy theo. Nhưng chợt nhớ tới những lời của chủ 
quán khuyên phải mang những vật cần thiết phòng 
thân. đặc biệt là tiền nong và áo sơ m1, chàng bèn trở về 
nhà lấy. đồng thời để kiếm một giám mã thea hầu. 
Chàng định tâm chọn bác nông dân ö cạnh nhà; bác này 
nghèo và đông con nhưng làm giám mã cho hiệp sĩ thì 
thật là hợp. Nghĩ vậy, chàng quay ngựa về làng. Con 
Rôxinatê nhớ đường cũ, phi nước đại, bốn vó như bay là 
là trên mặt đất. 

Mới đi được một quãng. bỗng từ trong khu rừng bên 
tay phải có tiếng vếu óL vọng ra, nghe như tiếng người 
kêu than. Thây vậy, Đôn RKihótê nói: 

- Ơn trời dun dúi khiến cho ta gấp cơ hột làm tròn 
nghĩa vụ và hưởng những kêt qua của sự thiện chí. 
Những tiếng kêu la nàv chứng tð có Kẻ nào gập cơn nguv 
biến đang cần ta cứu giúp đây. 

Nói vôi, Đôn Nihôtê rẽ ngựa vào rừng. hướng theo 
phía có tiếng kêu vong lại. Đi được một quầng, thấy một 
con ngựa cái buộc vào một. cây sối và một chú bé trạc mười 
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lãm tuổi. mình trần, bị trói vào một cây khác. Chính chú 
bé nàv đang kêu khóc; một lão chủ trại thân hình lực 
lưỡng, tay cầm thắt lưng da, đang quật túi bụi vào người 
chú, vừa đánh vừa quát măng, vừa khuyên nhủ. 

- Câm môm đi; mở to mắt ra. 

Ghú bé đáp: 

~ Laạav ông chủ, tôi xin chừa: lav Chúa, tôi xin chừa, 
và tôi hứa từ nay VỀ sau sẽ trông coi đàn cừu cần thận 
hơn. 

Trước cinh tượng đó, Đôn Kihôtê nổi giận nói: 

- Anh chàng hiệp sĩ thô bạo kia, đãnh một người 
không có khả nảng chống đã là một điều xấu xa. Hãy lên 
ngựa và câm lấy giáo (tên chủ trại này cũng có một ngọn 
giáo tựa vào than cây buộc con ngựa cá!). Ta sẽ cho ngươi 
biết việc ngươi đang lam là hèn nhát. 

Tên chủ trại bỗng dưng thấy một người vũ trang Lừ 
đâu đến chân vung giáo trước mặt, sợ chết khiếp. vội 
ngọt ngào nói: 

- Thưa ngài hiệp sĩ, thăng bé bị tôi đánh đây là đày 
tớ của tôi. Nó chăn cừu cho tôi. làm ăn lếu láo lắm nên cứ 
mỗi ngày tôi lại mất một con. Tôi phạt nó về tội bất cần. 
nói đúng hơn là về tội ăn cặp. thì nó đổ oan cho tôi là 
hành hạ nó để quịt tiền công. Tôi xin thể với Chúa và với 
lĩnh hồn tôi rằng nó nói đối. 

- Tên đê tiện mày dám nói (dối ea ta 2 Đôn Klihôtê 
thét lền. Ta sẽ xuvên ngọn giáo này qua người mì ngay 
bây giờ. Chớ nhiều lời; hãy trả ngay tiển công cho thăng 
bé nếu không. vì đấng Thượng đế trị vì muôn loài, ta sẽ 
Liêu điệt mì tức khác. Cởi trói cho nó ngay. 

Tên chủ trại cúi đầu, khôi›g đám hé răng, vội vàng 
cởi trói cho chú bé. Đôn Kihátê hỏi số tiền công chủ còn 
thiếu là bao nhiều. Chú bé thưa rằng chủ còn nợ chín 
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tháng công, mỗi tháng bảy đồng. Đôn Kihôtê nhân lên 
thành sáu mươi sáu đồng: chàng bảo chủ trại muốn sống 
phải lấy ngay. Tên này sợ hãi đáp răng dúng như y đã 
thể (thực ra y đã thể câu nào đâu), số tiền không nhiều 
đến thế vì y đã chi cho chú bé ba đôi giày và một đồng đề 
trích máu hai lần khi chú ốm. 

- Được rồi, Đôn RKihôtê vặn lại, nhưng việc thăng bé 
phat chịu roi vọt, mặc dù nó không có tội tỉnh gì, cũng đủ 
bù vào số tiền giày và tiền chích máu. Nó làm rách đa 
giày của ngươi thì ngươi làm rách da thịt của nó. Người 
ta chích máu nó khi nó đau ốm thì ngươi chích máu khi 
nó mạnh khoẻ. Như vậy là hoà. 

- Thưa nài hiệp s1, có điều đáng tiếc là tôi không có 
sẵn tiền ở đây. Xin cho Andrêx đi với tôi về nhà, tôi sẽ 
trả đủ, 

- Đi với ông ấy nữa t1? Chú bé giãy nảy. Thưa ngài, tôi 
không dám vì nếu không có ai, ông ây sẽ đánh tôi nhừ tử. 

- Hắn không dám thế đâu, Đôn Kihôtê đáp; có lệnh 
của ta, hắn sẽ phải nề; miễn là hắn lấy danh dự của 
người hiệp s1 ra thể, ta sẽ để cho hắn đi. Ta bảo đâm hắn 
sẽ tra. 

- Xin ngài nghĩ lại cho, chú bé nói, Ông chủ tôi 
không phải là hiện sĩ và cũng chẳng thuộc dòng hiệp sĩ 
nào hết. Đá là ông nhà giàu Huan Alduđô ở Kintanar. 

- Không sao, 1J)õn Kihôtêđáp. Dòng họ Aldudđô cùng 
có thể có người làm hiệp sĩ được chứ. Và chăng, con người 
La tốt xâu là do mình cả thôi, 

- Quả như ngài nói, Andrêx thưa, nhưng ông chủ 
nhà tôi thì tốt ở cái chỗ nào một khi ông ta cưới của cướp 
công của tôi. 

- Ta không cướp của cướp công của em đâu, chủ trại 
đáp. Em cứ đi theo ta. Xin lấy danh dự của tất cả các 
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trả em đảy đủ mà còn nhiều hơn thê nữa cơ. 

- Ta không đòi hỏi phải tra nhiều bơn, Đôn Rihôtê 
nói. chỉ cần ngươi trả đủ số tiến, Hãy làm đúng lời hứa 
nếu không ta sẽ quay trở lại tìm băng được để trị tội. dù 
cho ngươi có tài bay lên trời hay chui xuông đất, Còn nêu 
ngươi muốn biết ta là ai để thấy sự cần thiết phải thì 
hành túc kháắc lệnh của ta thì hãy nghe đây: ta là hiệp sĩ 
dũng sĩ Đôn Khihỏtế xứ Mantra. chuyện đi bềnh vực 
những kẻ hẻn yếu và ngăn chăn những điều sai trIÁI. 
Phái nhớ làm đúng lời hứa tiếu khóng ta sẽ trị VộI, 

Nói rồi. Đón Kihôtê thúc ngựa ra di. Tên chủ trai 
trông theo cho tới khi Đôn Kihôtê khuất sau khu rừng. 
mới quay lại nói với chú bé Antlrêx: 

- Não lại đây con, ta sẽ trả tiển công cho theo đúng 
lệnh của eãái ông hiệp sĩ chuyên đi bênh vực kẻ hèn vều, 

- Ngài theo lệnh của ông hiệp sĩ tốt bụng ấy là rất 
đúng Andrâx nói: tôi xin chúc ông ta sống lâu nuiôn tuôi. 
Ông ta quả là một người công mình. Nếu ngài không trả 
tiền tôi, ông ta sẽ trở lại làm đúng như lời đã nói. 

- Đúng thế dây: nhưng vì thương con, ta muốn tăng 
khoan nợ lên để tăng số tiền trả cho con. 

Rồi y túm lấv Andrêx. cột vào cây sói, đánh cho một, 
trân nên thân và bảo: 

- Nào ngài Andrâx, hãy gọi ône hiệp sĩ tới đâv xem 
ông ày bênh vực kẻ hèn yếu ra sao. la đánh thế chưa hả 
đâu mà còn muôn lột da mì nữa kia 

Cuôi cùng tên chủ trại cởi trói cho Andrêx đi gọi Đôn 
Kihôtê tới xét xử. Chú bé vừa đi vừa mếu máo. bụng báo 
da sẽ tìm bằng được hiệp sĩ đùng cấm Đến Kihôtê xúứ 
Mantra kế hết sự tình và bắt tên chủ trai phải đến bù gấp 
bội. Thế là hai bên chia tay nhau, kế khóc. người cười. 


ĐỌÓN RIHỢT1 "Ti 


Nói về Đôn RKihôtê, sau khí đã lam tròn nghĩa vụ 
bênh vực kẻ hèn vêu, lấy làm võ cùng hài lòng thấv sự 
nghiệp củn mình mở đầu một cách tốt đẹp. Trên đường 
về làng, chàng vừa di vừa làm bấm: 

- Hði nàng †)ulxinêa xinh đẹp nhất trong số những 
mỹ nhân. Nàng có thể tụ coi mình là người đàn bà hạnh 
phúc nhât đời vì đã may mắn có được một thú hạ là hiệp 
si dũng cảm và Urư đanh Đồn Rihôtê xứ Mantra. Nhu 
mới người đẻu biết, vừa mới thụ phong hiếp sĩ ngày hôm 
qua. hôm nay chàng đã trừ bó một sự bất công tần ác 
nhất đôi. ngăn chặn không cho một kẻ vâ nhâa đạo vô cớ 
đánh đập một đưa trể bé bồng. 

Lúc này, Đôn Kihôtê tới một ngã tư; chìng sực nhó 
rằng mỗi khi tới ngã tư, các hiệp sĩ giang hồ :.ều suy nghì 
xem nên đi hướng nào. Thế là chàng cũng bà: trước dừng 
ngựa li một lát, và sau khi đã suv nghĩ kỹ, chàng thả 
lông cương cho nó muốn đi về hướng nào tuỳ ý. Con 
Rôxinanfê vẫn theo hướng cũ trỏ về chuông. 

Mới đi được chừng hai đặm đường. bỗng đâu có miột 
toán người đi tới, sau nàv mới biết là những thương gia Ở 
Tôlêđô đi Murxia mua tố lụa. Bọn họ gồm sáu người cưới 
ngựa, che dù, theo sau có bến người hấu cũng cưöi ngựa 
và ba người đi bộ đất lừa. Đôn Rihôtê bụng bão đạ lại có 
chuyện phiêu lưu gì mới đây. Chàng nhớ lại những đoạn 
đã đọc trong sách và thấy có một trường hợp giếng hệt 
tình hình lúc này. Để bắt chước đúng như sách, chàng 
ngồi lại ngav ngắn trên vên ngựa, nắm chắc ngọn giáo, 
öm khiên trước ngực. đứng ngang đường chờ đâm hiệp sĩ 
giang hồ tới - trong đâu óc của Đôn Rihôtê, đám thương 
øia này là những nhà hiệp gì. Đợi cho bọn họ tới gần, Đôn 
Iihôtê mới cất giọng hiện ngàng nói: 


- Các ngươi dừng hòng đi đâu nếu không công nhận 
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trên đời này không có ai xinh đẹp băng hoàng hậu xứ 
Mantra nàng Ðulxinêa có một không hai ở Tôbôxô. 

Nghe thấy vậy. đám lái buôn dừng ngựa lại. Trước 
hình thù kỳ đị và lời lẽ la lùng của Đôn Kjhôtê. họ biết 
ngay là một anh rô, tuy nhiên họ cũng tò mò muốn biết 
sự thể câu thuyện ra sao. Một người trong bọn vốn tỉnh 
nghịch và lầu lĩnh, bèn lên tiếng: 

- Kính thưa hiệp s1, bọn chúng tôi không biết mỹ 
nhân mà ngài vừa nói tới là ai. Xin hãy cho được gặp 
mặt. Nếu qua nàng xinh đẹp như vậy, chúng tôi vưi lòng 
công nhận ngay theo đúng yêu cầu của ngài. 

- Nếu để các ngươi gặp mặt thì chẳng qua chỉ là công 
nhận một sự thật hiển nhiên. Điều quan trọng là mặc dù 
không được thây mật nàng, các người cũng phải tin, công 
nhận, khẳng định, cam đoan và bảo vệ sự thật đó, bằng 
không, hỡi những kẻ thô bạo và kiêu căng, hãy chuẩn bị 
cùng ta giáp chiến; dù là một chọi một theo luật lệ của 
giới hiệp sĩ, hay là tất cả cùng xông vào một lúc theo tục 
lệ xấu xa của những kẻ như các người, ta cũng sẵn sàng 
nghênh chiến, tìn tưởng rằng lẽ phải thuộc về ta. 

- Kính thưa hiệp sĩ, anh nhà buôn lại nói, nhân 
danh các vị hoàng tử có mặt tại đây, tôi khản khoản cầu 
xin ngài đừng để lương tâm chúng tôi bị cắn rứt vì phải 
công nhận một điều mà chúng tôi chưa được mắt thây tai 
nghe, một việc làm có phương hại đèn thanh danh của 
các bà hoàng xứ Alcarla và Extramadura. Dâm mong 
ngài hãy cho xem một bức chân dung, dù chỉ nhỏ bằng 
hạt thóc, của mỹ nhân; được như vậy, chúng tôi sẽ yên 
tầm và ngài cũng được toại nguyện. Ngay lúc này đây, 
chúng tôi cũng đã nhất trí với ngài rồi và sau khi xem 
bức chân dung. đù nàng có một mắt chột, một mặt toét, 
chúng tôi cũng sẽ nói hay nói tốt để vui lòng ngài. 


- Lũ súc sinh. Đôn Kihótê dùng đùng nổi giận thét 
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lớn. mắt nàng chăng những không toét như lũ bay vừa 
nói mà trái lại, trong như hổ phách; thân hình nàng cũng 
chăng vẹo chăng gù mà thăng tắp. Các ngươi sẽ phải đền 
Lôi vì đã xúc phạm đến mỹ nhân của ta. 

Nói rồi. chàng xăm xăm cầm chúc ngọn giáo Xông 
thẳng vào anh nhà buôn nọ với một vẻ cực kỳ bung dữ; 
may sao. con Rôxinatê bước hụt ngã lăn kênh nên anh 
nhà buôn thoát khói một đồn chí từ. Chủ con RôxInantê 
cũng ngã lăn mãy vòng dưới dất, lúng túng vì giáp khiên, 
dinh thúc ngựa, mũ sắt và bộ áo giáp năng nề, cố dứng 
dậy nhưng không sao đứng được. mồm vẫn hét to: 

- Lũ hèn nhát kia. chớ có chạy trôn. Hãy nghe đây ta 
ngã là do con ngựa chứ không phải tại ta. 

Nghe những lời nói chướng tai, một anh coi lừa, 
dáng chừng cũng ngang ngạnh, không chịu được và 
muốn cho Đôn Klihôtê một trận. Y tiến tới giằng lấy ngọn 
giáo. bê gãy làm mây đoạn, và với một đoạn còn lại cứ 
nhè Đôn Kihôtê mà quật thích tay. Mặc dù có áo giáp đơ 
đòn. Đôn Kihôtê cũng bị nhữ tử Đám lái buôn hò hét bảo 
anh chàng coI lừa dừng lại. Nhưng anh này càng đánh 
càng hãng máu. đoạn giáo này gãy, anh lấy đoạn khác 
trút hết nôi giận dữ lên người Đôn Iihôtâ. Chàng hiệp sĩ 
năm chịu đựng tràn mưa đòn. mồm vẫn không ngút oán 
trời trách đất và doa sẽ cho lũ vô lại biết tay. 

Anh coi lừa đánh tới lúc mệt nhoài mới thôi, rối cả 
bọn tiếp tục ra đi, dọc đường còn bàn tấn mãi về anh 
chàng bị đòn. Còn trở một mình, Đôn Kihôtê cố gượng 
đậy nhưng khốn nỗi. lúc khoẻ khoắn còn chẳng ăn ai 
huỗng hồ vừa bị đánh bò lê bò càng. Tuy nhiên, chàng 
vân cho là may mắn lắm vì các hiệp sĩ giang hồ thường 
gặp những điều bât hạnh như vậy: và chăng, tất ca chỉ 
Lai con ngựa gây ra. Có điều đáng buốn là chàng không 
sao đứng đậy được vì mình mấy đau đớn quá chừng. 
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Chương V 
KÊ TIẾP VỀ NỖI BẤT ITẠNH CỦA 
CHÀNG HIEP SĨ 


Thâày mình không sao nhúc nhích được. Đồn Kihôtê 
bèn cầu cứu tới bài thuấc thông dụng, tức là nghĩ một 
đoạn nào trong sách vỡ tương tự với tình trạng hiện tại 
của chàng. Đầu óc điên rồ đã giúp chàng nhớ ra đoạn nói 
về hiệp sĩ Valđôvinôx với hầu tước Đề Mantua, khi chàng 
hiệp sĩ này bị hoàng tử Carlôtô đánh trọng thương, năm 
trơ một mình trên núi. Đây là một truyện khá phô biến - 
trẻ con. người lớn, ông già, bà cả đếu biết, - và cũng thật 
như những phép mầu của Mahôma1, Đôn Kihôtê thây 
tình trạng của mình lúc này giông hệt. Thế là với một ve 
lâm l¡ và băng một giọng yếu ớt, vừa lăn lộn dưới đất. 
chàng vừa nhắc lại bản tình ca mà hiệp sĩ Valdôvinôx đã 
đọc lúc bị thương trên núi: "Nương tử bởi, nàng ở nơi nao 
mà chăng xót thương nỗi bất hạnh của ta? Phải chăng 
nàng không biết tới, hay nàng đã phụ bạc ta rồi?" Cứ như 
vậy, chàng đọc luôn một mạch không ngh;; tới câu: "Hầu 
tước Đệ Mantua cao quý, thúc phụ và ân nhân cúa 
tôi'...", tình cơ có một bác nông phụ, người cùng làng, đi 
xay lúa mì về qua dãy. Thấy có người năm sóng soài giữa 
đường, bác vội tới hỏi han xem là al, làm sao mà rên rì 
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" Thời Xervantex, người ta thường chế giêu những phép màu 
của thánh Mahäma. 
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tham thiết như vậy. Đôn Kjhôtê lại ngỡ là thúc phụ hầu 
tước Đê Mantua đã tới, bền tiếp tục kể lễ những ni bất 
hạnh của hiệp s1 Valđôvinôx, mối tình của hoàng tử 
Garlỏtô đối với vợ chàng, y hệt trong sách, khâng sai 
một chữ. 

Bác nông phu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. bèn lật 
cái lưỡi trai đã gãy nát và lau chùi mặt mũi đầy bụi 
của chàng. Lau sạch sẽ, bác mới nhận ra Đôn Kihôtê 
và kêu lên: 

- Kla, ngài Kihanal! (đó là tên của Đôn Rihôtê khi 
chàng chưa hoá rồ và chưa từ một nhà quý tộc hiền lành 
Lrở thành hiệp sĩ giang hề). Ai đã gây ra nông nỗi này? 

Bác nông phu càng hỏi, Đôn Kihôtê càng gân cổ đọc 
tiếp bản tình ca. Bác chỉ còn biết lột áo giáp của chàng 
xem có vết thương nào không thì. không thấy có máu, mà 
cũng chẳng có vết tích øì. Bác bèn đã chàng dậy và khó 
nhọc lắm mới đặt được chàng lên lưng con lừa của bác để 
cho chàng cưới được êm ấ1 hơn. Xong xuôi, bác thu nhặt 
vũ khí, kế cả những mảnh giáo vụn, bỏ tất cả lên lưng 
con Rôxinantê, một, tay dắt ngựa. một tay dắt lừa. trở về 
làng. vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói kỳ quặc của 
Đôn Kihôtê. Trong khi đó, chàng hiệp sĩ của chúng ta 
mình mây đau như dần, ngồi không vững trên lưng con 
lừa, thính thoảng lại ngửa mặt lên tròi thở dài thườn 
thượt làm bác nồng phu lại phải hồi xem đau đớn ra 
sao. Chính là lúc ma quý lại nhập vào chàng và nhắc 
chàng nhớ lại những chuyện tương tự với hoàn cảnh 
hiện tại. Hết chuyện hiệp sĩ Valđôvinôx, giờ lại đến 
truyện anh chàng người Môrô??) Abindaraêx lúc bị tĩnh 
trưởng Antêkêra la Rôdrigô đề Narvaêx bất giam trong 
lâu đài. Thành thử khi thấy bác nông phu hỏi thăm, 
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chàng nhãc lại đúng những lời Abindaraêx đã đối đáp với 
ltôêdrigô đê Narvaêx trong truyện Nữ thản Điana của 
Horhê đề Môntêmayor, khiến bác nông phu rúủa thần vi 
phải nghe những chuyện quá ngö ngắn. Thây Đôn Kihôtê 
hoá rổ. bác vội rảo căng về làng để khỏi phát điên vì bài 
diễn thuyết tràng giang đại hai đó. Cuôi cùng, Đôn 
Khhôtê nói: 

- Ngài lôn Rðôdrtigó đê Narvaâx, xin thưa với ngài 
rằng Haripha xinh đẹp mà tôi vừa kể với ngài bây giờ là 
nàng ĐÐulxinêa kiều diễm ở làng Tôbôxô: vì nàng, tôi đa, 
đang và sẽ lập nên những chiến công hiển hách nhất từ 
Xưa Lới nay và mãi mãi về sau. 

- Thật là tội nợ cho tôi, bác nông phu đáp. Xin ngà) 
hãy nhìn lại xem, tôi không phải là Đôn Rêôdrigô dê 
Narvaêx mà cũng chăng phải hầu tước Đề Mantua. Tôi là 
Đêđrô Alônxô, láng giếng của ngài đây. Còn ngài cũng 
chẳng phải là Valdôvinôx hay Abindaraêx gì hết, mà là 
nhà quý tộc Klihana đó thôi. 

- Ta biết ta là ai chứ. Ta biết rằng không những ta 
bằng họ, mà còn bằng cả mười hai vị Đình thần nước 
Pháp cộng với chín Danh nhân thế giới, vì tất ca những 
chiên công của những vị này gộp lại hay tách riêng cũng 
chưa sánh kịp chiến công của ta đâu. 

Vừa đi vừa nói những chuyện như vậy, hai người về 
đến làng lúc sẩm tối. Bác nông phu không muốn để mọi 
người trông thấy cảnh tượng thiểu não của nhà quý tộc bị 
đòn nên đợi trời tối hắn mới đưa Đôn Kihôtê về nhà. Lúc 
này, trong nhà Đôn Kihôtê đang xôn xao. Cha xứ và bác 
phó cạo, hai người bạn thân của chàng, đều có mặt; bà 
quản gia đang nói với Cha Xứ: 

- Cụ cử Pêrêx ơi (đó là tên Cha xứ), liệu ông chủ tôi 
có gặp tai vạ gì không? Đã ba ngày hôm nay chả thấy 
bóng vía ông Ấy đâu: cả ngựa, khiên, giáo lấn áo giáp 
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cũng đếu mất tăm. Khô thân tôi chưa! Những cuốn sách 
kiểm hiệp chết tiệt mà ông ấy đọc tôi ngày đã làm ông ấy 
mụ mầm. Thật đúng như vậy. cũng đúng như là tôi sinh 
ra để rồi một ngày kia sẽ chết. Bây giờ tôi mới nhở ra 
rằng có nhiều lúc tôi nghe thấy ông ây nói một mình là 
ông ấy muốn trỏ thành hiệp sĩ giang hệ, đi kháp thiên hạ 
tìm kiếm chuyện mạo hiểm. Quý Xa tăng bắt những 
quyến sách ấy đi. Chúng đã làm hư hỏng con người tài 
giố) nhất xứ Mantra. 

Cô cháu gái cũng nói xem VÀO: 

- Bác Nicôlax a (đó là tên bác phó cao), nhiều khi cậu 
châu đọc thông hai ngày hai đêm những truyện phiêu 
lưu khôn kiếp ấy. Sau đó, cậu cháu bỏ sách xuống, vớ lày 
thanh gươm đâm chém liền hồi vào tường cho đến khi 
mệt nhoài. Rồi câu bảo là đã giết được bốn tên khống lô 
cao như bốn ngọn thấp: thấy mồ hồi trên người, cậu bảo 
đó là máu do bị kế địch chém phải. Xong rồi, cậu bê cả vò 
nước lã uống một hơi, báo đó là nước thần uống vào khỏi 
hắn mệt, nhọc, do ông bạn pháp sư nổi tiếng Exkiphê 
tặng. Tất cả chỉ tại cháu thôi. Giá như cháu sớm kế với 
các bác về tính nết ngông cuồng của câu cháu để các bác 
giúp cho thì đâu đến nóng nỗi này; các bác sẽ đốt hết cái 
đống sách dộc bại đáng quảng vào lửa kia như những 
qách tà giáo. 

- Ta cũng nghĩ như vậy, Cha xứ nói, và nhất dịnh 
chỉ trong ngày mai ta sẽ đốt hết đống sách đó, để phòng 
những kẻ khác đọc phải và bắt chước ông bạn đáng quý 
của ta. 

Đôn Kihôtê và bác nông phu đúng ngoài nghe thấy 
hết; lúc nàv. bác đã hiểu rõ căn bệnh của chàng hiệp sĩ, 
bác bèn gọi to: 

- Hãy mỏ cửa đón hầu tước Đê Mantua và hiệp sĩ 
Valdôvmôx bị thương nặng trở về và đón ca anh chàng 


4 XIIVANTRX 


ngươi Mồrô Abludaraêx bị hiệp sĩ dùng cảm Rôdrigô đê 
Narvaêx. tỉnh trưởng Antêkêra. bất làm tù bỉnh dẫn về 
đây nữa. 

Mọi người trong nhà đổ xô ra: Cha xứ và bác phó 
cạo nhận ra bạn của mình. bà quản gia và cô cháu cũng 
nhận ra ông chủ và ông cậu: họ ôm châm lấy chàng Đôn 
Kihôtê vẫn ngồi trên lưng lừa vì không sao xuống được; 
chàng nói: 

- Khoan đã, ta bị trọng thương vì lỗi tại con ngựa. 
hãy đìu ta vào giường và nếu có thể, hãy mời bà Urganda 
tài giỏi tới chữa chạy các vết thương cho ta. 

- Đã bảo mà, bà quân gia nói, đã biết ngay là ông 
chủ bị què cẳng mà. Thôi, mời ông vào nhà để chúng tôi 
thuếc thang cho, chẳng cần tới cái mụ Ganda Gan điếc 
ấy đâu. Những quyển sách kiếm biệp trăm lần đáng 
nguyền rủa đã đưa õng tới cơ sự này đây. 

Mọi ngươi đìu Đôn Kihôtê lên giương và sau khi xem 
xet kỹ, họ không thày có thương tích gì ca. Chàng đáp là 
chỉ nhức nhối mình mấy vì do con Rôxinantê hụt chân, 
chàng bị ngã ngựa trong lúc đang đánh nhau Với mười 
tên khống lồ hung tợn nhất dời. 

- Đấy, Cha xứ nói, lại chuyện khổng lô rồi. Xin thể là 
nội nhật ngày mai, tôi sẽ đốt sạch bọn chúng. 

Mọi người xúm vào hỏi han Đôn Kihôtê nhưng chàng 
chẳng buểổn trả lời. chỉ đòi ăn và đi ngủ, hai việc quan 
trọng nhất đối với chàng lúc này. Trong khi đó, Cha xứ 
hoi cặn kẽ bác nông phu đã làm thế nào tìm thấy Đôn 
Kihôtè. Bác này thuật lại tỉ mi sự việc, kể cả những lời 
nói kỳ quặc của chàng, khiên Cha xứ càng thêm quyết 
tâm thực hiện ý đồ của mình. Ngày hôm sau, ông rủ bác 
phó cạo Nicôlax cùng dến nhà Đôn Kihôtê. 


tên j 
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Chương Vĩ 


CHA SỨ VÀ BÁC PHÓ CAO KIÊM TRA 
KHO SÁCH CỦA NHÀ QUÝ TỘC 


Khi hai người tới nơi, Đôn Rihôtê vẫn còn ngủ. Họ 
bao cô cháu gái đưa chìa khoá gian phòng chứa chấp 
những quyển sách tai hại; cô này vui vẻ đưa ngay, và cả 
ba người mở cửa vào, theo sau là bà quản gia. Trong 
phòng có hơn một trăm pho sách lún đóng rất đẹp, và 
nhiều cuốn khác nhỏ hơn. Bà quần gia vội quay ngoáắt ra 
rồi một lát sau trở lại với một cóng nước thanh và một cái 
ngù để rảấy. Bà nói: 

- Xin cha hãy cầm lấy và rảy khắp phòng để đuổi hết 
lũ phù thuỷ nhan nhàn trong đống sách, để phòng chúng 
thù vì bị ta tống cổ khỏi trái đất này. 

Lời nói chất phác khiến Cha xứ phì cười. Ông bảo 
bác phó cạo đưa cho từng quyển để xem trong đồ nói gì, 
vì chắc có những quyền không đáng phải hoả thiêu. 

- Ấy chớ, cô cháu gái nói. Cha không nên trừ một 
quyển nào vì chúng nó đều làm hại cậu cháu cả. Tốt hơn 
hết là quăng tất qua cửa số xuống sân rồi chất đống đốt 
sạch, hoặc khuân xuống sân sau đốt cho đỡ khói. 

Bà quản gia cũng đồng ý xử tử những quyển sách vô 
tội, nhưng Cha xứ còn muốn xem qua những tên sách. 
Bác Nicôlax lấy quyền thứ nhất nhan đề là Amawởix nước 
Gôld gồm bốn tộp. Cha xử nói: 
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- Gó một điểu tôi không rõ lắm là tôi nghe nói 
quyên sách kiếm hiệp này được xuất bản đầu tiên ở Tây 
Ban Nha. từ đó mới sinh sôi nấy nở ra các quyển khác. 
Vì nó là tên đầu số của một trường phát nguy hại như 
vậy nên thiết tưởng phải vứt ngay vào đống lửa, không 
do dự øgì hết. 

- Thưa Cha, không phải thế đâu, bác phố cao đáp; tôi 
thấy nói rằng đây là quyên hay nhất, có một không hai. 
trong loại sách kiếm hiệp; bởi vậy xin hãy tha tôi cho nó. 

- Cũng đúng, Cha xứ nốt: và vì lý do đó. hãy cho nó 
sống. Nào, bác đưa tôi quyển bên cạnh xem sao. 

- Đây là Những chuyện oanh liệt của Explanởian, con 
đẻ của Amởix nước Gôid. 

- Quả thật đứa con này không xứng với những thành 
tích của cha nó. Đây, bà quản gia, hãy cầm lấy và mở cửa 
số vứt ra sân. Nó sẽ là quyển đầu tiên bị đốt. 

Bà quản gia khoái chí đỡ ngay lấy và thế là anh 
chàng ®xplanđian bị quảng luôn ra sân chờ thiêu. 

- Ta làm tiếp, Cha xứ nói. 

- Đây là Amadix nuóc Hy Lạp. và hình như cả cái 
đống ở phía bên này cũng đều thuộc dòng họ Amandix 
thì phat. 

- Vứt tất ra sân; đốt bà hoàng Pinttkiniextra đi, đốt 
anh chăn cừu Đarinel với những bài ea mục đồng của 
chàng, cùng những câu văn kỳ quặc và khó hiểu của tác 
gia đi, dù phát dốt cả ông thân sinh ra tôi một khi ông cụ 
cũng đi làm cái nghề hiệp sĩ giang hồ này. 

- Tôi tan thành. bác phú cạo nói. 

- Châu cũng vậy. cô gái hùa theo. 

- Thế thì dưa ca đây cho tôi khuân xuống sẵn sau. bà 
quan gia lên tiếng. 
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Sách nhiều quá. đi câu thang sợ lâu, bà quản gia bèn 
nếm tất qua cưa số. 

- Quyển gì to thế kia? Cha xứ hỏi 

- Đó là Đôn Oiiuartẻ đẻ Laora. 

- Người viết quyển này đồng thời là tác giả cuốn 
Vườn hoa, Cha xử nói. Thực ra. cũng khó đánh giá quyến 
nào viết. đúng sự thật hơn. hay nói cho đúng, quyền nào 
ít bịa đặt bơn. Chỉ biết rằng quyển này phải quãng ra 
sẵn vì sự vô lý của nó. 

- Đây là Phiôr!xmiartê lrcania. 

- Ngài Phlôrixmartê dây ư2 Mời ngài mau mau ra 
sẵn mặc đù ngài sình ra trong hoàn canh khác thưởng và 
có những chuyện phiêu lưu nổi tiếng: văn chương của 
ngài cứng nhắc và khô khan lắm. chỉ đáng đốt đi thôi. Bà 
quản gia, hãy vt nó va sân cùng với quyển này nữa. 

- Thưa ngài. tôi rất. vui lòng, bà quản gia vừa đáp 
vừa khấp khởi chấp hành lệnh của Cha xứ. 

- Đây là Miiệp si Piatir. 

- Quyển này cũ lắm và không có một lý do nào được 
miễn tội cả. Hãy cho nó theo gót những quyển kia. không 
được biên bạch øì hết. 

Tới một quyển khác nhan đề: Hiệp sĩ thúnh giá. 

- Với một cải tên lôn nghiêm như vậy, Cha xứ nói, 
cuốn này đấng được tha tội đốt nát. Nhưng ta thường 
nói: "Đăng sau cây thánh giá có con quy”. Thôi, đốt đt. 

Bác phó cao lại lấy một cuấn khác. 

- Đây là Tim gương của giới hiệp SĨ. 

- Tôi biết rồi Cha xứ nói. Trong này có ngài 
Râvnalđô đê Môntalban cùng bạn hữu của ngài, một lù 
ăn cắp. lay có eä mười hai vị Đình thần nước Pháp và sử 
gia chính cống Turpin. Theo tôi, chỉ nên bất nó đi đây 
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chung thân vì nó có đóng góp vào sáng tác cua văn hào 
Matêô Bôiarđô và của thi sĩ này, nếu tôi tìm thấy ở dây 
những tác phẩm băng tiếng ngoại quốc, tôi sẽ không tha: 
nhưng nếu bảng tiếng mẹ đẻ thì tôi xin đội ngay lên đầu. 

- Tôi có bằng tiếng Ý Đại Lợi, bác phó cao nói, nhưng 
tôi chẳng hiểu øì hết. 

- Càng may. Có một ngài đại uý đã địch nó ra tiếng 
Tây Ban Nha nhưng chăng ra gì, làm mất cả giá trị cuốn 
sách. Nhiều người thích dịch thơ. nhưng dù cho họ thận 
Lrọng và tài gioi đến mấy cũng không có được những bản 
dịch hay như nguyên bản. Theo ý tôi, đối với quyền này 
cũng như những quyển khác viết về nước Pháp. chỉ có 
cách xếp tất vào một cái hỗ khô ráo cho tới khi tìm ra 
được một biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, nêu tôi vớ 
được cuốn Bermarđô đel Carpiô - chắc nó quanh quần 
đâu đây - và cuốn Nônxêxuørêrx, tôi sẽ đưa ngay cho bà 
quản gia quảng vào lửa, không chút do dự. 

Bác phó cao hoàn toàn tán thành ý kiến của Cha xứ; 
bác thấy Cha là một nhà tu hành chân chính, biết trọng 
chân lý. 

Hai người tiếp tục kiểm tra. Bác phó cao lấy một 
quyền nhan đề là Pa/mêrin để ÔHúa; bên cạnh đó là 
quyển Paimêrin nước Anh Cút Lợi. Thoạt nhìn, Cha xứ 
nói ngay: 

- Hãy đem anh Ôliva này nghiền cho nát rồi đốt tới 
khi không còn tí tro nào. Trái lại, phai mìữ và bảo quản 
thật tốt cuốn Paimêrin nước Anh Cát Lợi, coi nó như một 
tác phẩm có một không hai. Phải đóng cho nó một cái 
hộp quý như cái hộp mà Alêhandrô đã tìm thấy trong 
đống di vật của Đariô và sau đó dùng để dựng những tác 
phẩm của thi hào Ômêrô. Bác phó ạ. cuốn sách này có 
hai ưu điểm; một là bản thân nó vât hay, hai là theo 
người ta đồn, cuốn sách đo một ðng vua Bê Đào Nha cá 
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tàn viết. TẤt ca những câu chuyện ở lâu đài Miraguarda 
đều rất hấp dân, viết có Kỷ xảo: những câu đối thoạt lịch 
sự. rõ ràng, thông mình, rất thích hợp với tính cách của 
từng nhân vật, Theo tôi, chỉ có quyên này và quyển 
Amadix nước Gôlơ đáng dược sông, còn tất cả những cuốn 
khác phải chết, không lôi thôi gì hết. ý kiến bác ra sao? 

- Không đâu, ông bạn a, bác phó cạo đáp, vì cuốn 
Đôn Bè¿lianix tôi đang cẩm đây là một cuốn nổi tiếng. 

- Cuốn này ư? Cần lấy đại hoàng để chữa phần hai 
phản ba và phần bốn của nó Vì trone đó có nhiều mật 
đắng quả; ngoài va, eũng cần tước bớt câu chuyện ở lâu 
đài Phama và những chuyện bậy bạ khác. Ta sẽ mìa hạn 
cho nó một thời gian để sửa chữa, sau đó sẽ khoan hồng 
hoặc trị tội. Trong khi chờ đợi, bác hãy tạm mang về nhà 
nhưng chớ cho at đọc. 

- Xin đồng ý. 

Tới đây, Cha xứ báo bà quản gia vứt hết những pho 
sách lồn va sân vì ông chẳng còn sức kiểm tra nữa. Bà 
này sốt sắng làm ngay vì đối với bà, thật không có việc 
nào thích thú hơn là đốt hết ca đống sách. Bà ôm bảy, 
tám quyển một lúc vứt ra sân. Vì quá ôm đồm, có một 
quyển rớt ngay cạnh chân bác phó cạo; bác nhặt lên xem, 
thấy để truyện hiệp s1 trử danh Tưừan!ê eÌ Blancô. Cha 
xứ vộ) kêu lân: 

- Phúc đức quả! Từan‡!ê el Blancô đây à2? Đưa đây 
cho tôi. Trong này chứa cá một kho truyện rất ly kỳ, lý 
thú. Nào là hiệp sĩ dùng cảm Đôn Kirmiêlâyxôn đề 
Môõntalban, truyện em chàng ìà Tômax dê Môntalban và 
hiệp sĩ Phônxêca, nào là truyện hiệp sĩ Tirantê đánh 
nhau với con chó dữ tợn. nào là những nét sắc sáo của cô 
hầu tên gọi là Sw khoái lạc của đời tôi, những môi tình và 
những mưu mẹo của bà qua phụ Rêpôxaởa, nào là truyện 
bà hoàng bậu mê anh ky sĩ theo hầu Ipôlitô. Xin nói thật 
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với bác rằng, về mặt phong. đây là quyển sách hay nhất. 
Trong này, tác giả tả các hiệp sĩ ăn ngủ như thế nào. họ 
chết và làm đi chúc trước khi chết như thế nào, và còn 
bao nhiêu chuyện nữa mà những sách kiểm hiệp khác 
không có. Tuy nhiễn, tác giả của nó đáng phải tội tào 
dịch”) suốt đời vì đã viết những chuyện quá ngớ negấn, 
Bác hãy mang về đọc và sẽ thấy lữi tôi nói không saI. 

- Xin vâng. bác phó cao đáp; thế còn những cuôn 
sách nhỏ này thì sao? 

- Chắc không phải sách kiếm hiệp đâu mà là thơ 
đầy. 

Nói rồi, Cha xử mở một quyền ra xem: đó là Nữ thần 
Điang của Horhê đê Môntêmavor. Nghĩ rằng những 
quyên khác cũng cùng loại này. ông nói: 

- Những quyển này không đáng phải đốt vì không có 
hại và sẽ không bao giờ có hai như sách kiếm hiệp. Loại 
sách này có nội dung tốt, không đầu độc ai cả. 

- Ấy chết. cô cháu gái lên tiếng. xin ngài hãy ra lệnh 
đốt tất vì một khi cậu cháu khỏi bệnh hiệp sĩ giang hề 
mà lại đọc những quyển này. ngài sẽ cao hứng đóng vai 
chăn cừu đi lang thang khắp núi rừng, vừa hát vừa thối 
sáo thì thật quá tội; hoặc gia. ngài trở thành thì sĩ lại 
càng chết vì cháu nghe nói, đó là một bệnh không chữa 
được Và hay lây. 

- Con bé nói phải, Cha xứ đáp: tốt bơn hết là tránh 
cho ông bạn La từ nay về sau khói bị cám đỗ. Còn về 
quyên Nữ thần Điang của Mồntêmayor, tôi có ý kiến là 
không nên đốt vì đó là quvến xuất sắc nhất trong loại 
nàv. Tuy nhiên, phải cất đoạn nói về mụ pháp sư 
Phêlixia và nước thân, bố hầu hết những câu tho. chỉ giữ 
la phần văn xuôi thôi. 


tÐ Tội nhân phải chèo chiến thuyền của nhà vua. 
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- Quyển tiếp theo Nữ thân Điana thứ hai của 
Xalmantinô và một quyền của Hil Pôlô, nhan đề giống 
như quvễn trên. 

- Hãy vứt Xalmantinô ra sân cha nó làm bạn với 
đám bị kết án tử hình, còn quyến của Hil Pôlô thì phải 
gìữ gìn cần thân. Thôi, ta làm tiếp đi, bác phó, nhanh tay 
lên kèo muộn rồi. 

Bác phó cạo giố một quyên khác và nói: 

- Đây là Mười tập sách và tình yêu của nàng 
Phortuna, của nhà thở ở đảo Xerđêgna tên là Antônlô đê 
Lôphraxõ. 

- Tôi xin lấy danh dự của một nhà tu hành mà nói 
răng từ ngày có thần Apôlô, có các thì thần và các nhà 
thơ. chưa có quyển nào lý thú và ly kỳ như quyển này. 
Đây là quyển hay nhất, có một không hai trong loại. Ai 
chưa dọc nó có thể coi như chưa được đọc một quyển sách 
hay bao giờ. Bác đưa đây cho tôi. Được quyển này, tôi còn 
thích hơn được ai cho một cái áo thây tu mua tận 
PhlôrenxiaL. 

Cha xứ để riêng cuốn sách sang một bên với một vẻ 
khoái chí. Bác phó eao làm tiếp: 

- Đây là Chàng chăn cừu ở [bêria. Những nữ thần ở 
Enarêx và Phương thuốc chữa bệnh ghen. 

- Tốt hơn hết là hãy đưa ca cho bà quản gia xét xử. 
Và xin đừng hỏi tôi tại sao, vì sẽ không bao giờ giải đáp 
xong. 

- Đây là Chàng chăn cừu Phthảa. 

- Không phải chàng chăn cừu mà là một Đình thần 
khôn ngoan. Hãy ptữử lại và coIl đó là một báu vật. 

- Quyển sách to này nhan đề là Bdo tàng thị ca. 

- Giá nó không nhiều thơ ca như vậy, chắc sẽ có giá 
trị hơn vì bên cạnh những bài rất hay có một vài bài đở 
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quá. cần phải tước bó đi, Nhưng thôi, ta cứ giữ lại vị tác 
gia là một người bạn của tôi; và chăng, ông La đã từng có 
những tác phẩm hay hơn nhiều. 

- Đây là cuồn Caø sĩ của lôpêx Maldônađô. 

- Tác gia của nó là bạn thân của tôi. Khi ông ta 
ngâm những bài thơ do chính mình sáng tác, ai nghe 
cũng phải mê. Giọng rất Ấm và êm tại. Những bài ca mục 
đồng hơi dài một chút, nhưng cái gì bay không sơ thừa. 
Hãy giữ lại. Nhưng kìa. quyển gì ở bên cạnh thế kia. 

- Đó là Lư Galatêon của Mighel đê Xervantex. 

- Ông Xervantex này là một người bạn cế trì của tôi 
đấy. Ông ta viết về những nỗi bất hạnh của người đởi 
hay hơn làm thơ. Trong cuốn này, ông ta có ý đồ tốt, 
nhưng ông đặt vấn để ra rồi chẳng giải quyết gì cả. Cần 
chờ đọc phần bai mà tác giả đã hứa sẽ cho ra mất. Có lẽ 
sau khi sửa sai, ông ta sẽ được độc gìả tha thứ. rong khi 
chữ đợi, bác hãy mang về cất kỹ ở nhà. 

- ltất vui lòng. Còn đây là ba cuốn khác ởi cùng 
với nhau: La Araocana của đôn Alônxô đê Erxla, La 
Aoxtriada của Huan Ruphô. bồi thâm tỉnh Corđôba, và 
bÌ Mônxêratô của (rixtôbal đê Viruêx, thị sĩ tỉnh 
Valenxia. 

- Ca ba đều là những thiên anh hùng ca tuyệt tác 
bằng tiếng Tây Ban Nha, có thể đọ với những tác phẩm 
nối tiếng nhất của Ÿ Đại Lợi. Hãy giữ lại, cot đó như viên 
ngọc trong kho tàng thơ ca của âv Ban Nha. 

lúc này, cha xứ đã thấy mệt. muốn đốt tất đống 
sách còn lại, Không cẦn xem xét gì nữa. Nhưng bác phó 
cạo lại đưa cho một quyển khác nhan đề là Nàng 
Anhelica bhóc. Vừa trông thấy, Cha xứ vội nói: 

- Tôi cũng sẽ khóc nếu phải ra lệnh đốt quyển này. 
Tác gia là một trong những nhà thi hào nối tiếng nhất 
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khỏng những ở Tây Ban Nha mà trên khắp toàn cầu; 
ngoài ra. ông ta còn thành công lớn trong việc dịch một 
số thơ ngụ ngôn của Ovidlô. 


Chương VII 
CUỘC XUẤT HÀNH THỨ HAI CỦA HIỆP SĨ ĐÔN 
KIHÔTÊ XỨ MANTRA 


Tới đây, Bông thây Đôn Kihôtê kêu to: 

- bại đây. hối các hiệp sĩ đũng cảm! Đã đến lúc phải 
tö rõ sức mạnh của những cánh tay dũng cảm kéo bọn 
Đình thần sắp thắng cuộc rỗi. 

Mọi người đành bỏ đỡ cuộc kiểm tra chạy vội tới, Và 
nghe đâu cả những tác phẩm của Iuix đê Avila còn năm 
trong đống sách, chưa ai kịp xem, như ba Carôlân và 
Láôn nước Tây Ban Nha, ca ngợi những chiến công của 
Hoàng đề. du bị Lhu1 sạch. Nêu Gha xứ còn thời giờ xem 
xét, có lẽ chúng không đến nỗi phải chịu một hình phạt 
quá nặng nề như Vậy. 

Tới nơi, mọi người thấy Đôn Kihôtê đang đứng dưới 
đất, tỉnh như sáo, mồm hò hét huyên thuyên tay cầm 
giáo phang loạn xạ. Họ vội ôm ghì lấy chàng đìu lên 
giường. Sau khi đã trở lại bình tĩnh hơn, Đôn Kihôtê 
quay sang nói với Cha xứ: 

- Thưa đức tổng giám mục Turpm, thật vô cùng 
nhục nhã. Chúng tôi gồm mười hai vị lão thần, đã chiếm 


6⁄4 XEhVANTEX 


phần thăng trong ba ngày hôm nay. bãy giờ phải chịu 
thua bọn hiệp sĩ trong triểu. 

- Đức thượng để biến rủi thành may, cha xỨ nói; 
hôm nay bại thì mai sẽ thắng. Xin ngài hãy bình tâm và 
chầm Ììo sức khoẻ vì hình như ngài mệt nhọc lắm và bị 
thương. 

- Đâu có! Tôi chỉ đau ê âm cả người vì bị tên Rôlđan 
mất giống đánh bằng một cây sối. Chàng qua hắn ta túc 
tối thấy tôi là một địch thủ dáng góm. Nhưng tôi sẽ 
không phải là Râynalđô đê Môntalban nữa nếu sau khi 
bình phục, tôi không trị được nó mặc dù nó được pháp 
thuật che chở. Bây giờ. hãy cho tõi ăn đã vì đó là điều 
quan trọng nhất trong )úc này, còn việc tra thù là việc 
của tôi. 

Ăn xong, Đôn Kihôtê lại lăn ra ngủ khiến aì cũng 
phải kinh ngạc về sự điên rõ của chàng. 

Đêm hôm đó. bà quan gia đốt hết đống sách ngoài 
sản và và ca đống sách trong nhà trong đó có những 
quyến đãng được lưu lại mãi mãi. Chẳng qua tại số phận 
của chúng như vậv và cũng do sự lười biếng của người 
kiểm tra, âu cũng là quít làm cam chịu. 

Để triệt bệnh điên rồ của Đôn Kihôtê, Cha xứ và bác 
phó cao bàn nhau xây tường bít cửa phòng sách để một 
khi Đôn Kihôtê tỉnh đậv sẽ không tìm ra, - nghĩa là 
muôn trừ hậu quả thì phải triệt bỏ nguyên nhân. Lúc đó, 
sẽ nói với chàng là có một pháp sư mang đi mất ca sách 
lân phòng. Việc xây kín phòng sách được tiến hành ngay. 

Hai hôm sau. Đôn Kihôtê mới dậy: việc đầu tiền của 
chàng là đi thăm thú kho sách. Không thâyv phòng sách 
đầu. chàng cứ quanh quấn tìm kiếm; đến chỗ trước kia có 
cái cửa vào phòng, chàng lấy Lay sở soạng. nhìn ngang 
nhìn ngửa, chẳng nói chẳng rằng. lìm mãi chẳng được, 
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chàng mới hỏi bà quản gia phòng sách ở chỗ nào. Đã 
chuẩn bị sẵn câu trả lời, bà nay đáp: 

- Ông chủ tìm phòng sách nào cơ? Chả còn phòng 
sách nào và cũng cha còn sách vở gì trong nhà này nữa. 
Quỷ tha đi hết rồi, 

- Không phải quỷ đâu, cậu a, cô châu gái nói, mà là 
một lão pháp sư đấy. Ngay đêm hôm sau khi cậu ra di, 
lão tạ cười rắn từ trên máy xuống, vào phòng sách làm gì 
cha biết; lát sau. thấy lão từ mái nhà bay vút lên trỡi, 
còn trong nhà khói um. Khi bà quản gia và cháu chạy 
vÀo xem sự tình ra sao thì chả thấy sách và phòng đầu 
nữa. Nhưng chúng cháu nhớ rất rõ là lúc lão già độc ác 
ra đi. hắn nói to rằng vì có tư thờ với chủ nhân kho sách 
nên hắn đến gây những tai hại mà rỗi mọi người sẽ thấy; 
hắn còn xưng đanh là pháp sư Munhatôn. 

- Phrextôn chứ, Đôn Kihôtê chữa làn. 

- Cũng chà biết là Phrextôn hay Phritôn nữa, bà 
quản gia đáp; chỉ nhớ tên hãn ta tận cùng băng tôn. 

- Ä, ra thế. Lão pháp sư tài giỏi đó là kẻ tử thù của 
ta. Han thù ghét ta vì hắn có phép đoán được răng một 
ngày kia ta sẽ đánh bại một hiệp sĩ con cưng của hắn mà 
hắn không làm gì nổi. Vì vậy, hần muốn gây khó khăn 
cho ta, Nhưng ta truyền đời cho hắn rằng hắn không thẻ 
cường lại hoặc trốn tránh ý trời. 

- Chác là như vậy. cô cháu nói, nhưng thưa cậu. có Al 
bắt cậu mua đây buộc vào mình đâu. Cậu cứ ngồi nhà 
sống yên ôn có hơn di khắp thiên hạ nhúng tay vào những 
chuvện gai góc không. Cậu cũng chăng lạ gì câu tục ngữ 
nói rằng: xén lông cừu chẳng thấy, chỉ thấy bị gọt dầu. 

- Ôi, cháu ta nghĩ sai quá! Trước khi người ta gọt 
đầu ta thì ta đã cạo và văn trì râu những kẽ đám đụng 
đến một sợi tóc của ta rồi. 
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Thấy Đôn Kihôtê nội nóng, bà quản gia và cô cháu 
không cãi nữa. 

Trong vòng nửa tháng trời, Đôn l:hôtê năm nhà. thái 
độ rất bình thân, không hề tỏ ra có ý muốn lặp lại những 
hành động điên rổ trước kia. Nhưng, trong khi chuyện trò 
với Cha xứ và bác phó cạo, chàng văn cho rằng cần phải có 
những hiệp sĩĨ giang hồ trên đời này và phải làm sống lại 
nghề hiệp sì đó. Cha xứ có lúc phản đối, có lúc làm ra về 
tán thành, cốt để dân dân thuyết phục bạn. 

Trong khi đó, Đôn Kihôtê lấn la ru rẻ một bác thợ 
cày ở gần nhà. Mác này là một người lương thiện - nếu 
như ta có thê dùng danh từ này đối với một người nghèo 
- nhưng phải một tội là kém thông minh. Trước những 
lời đỗ ngon đỗ ngọt của Đôn I‹ihôtê, cuối cùng bác nhận 
đi làm giám mã cho chàng. Chăng hạn, Đồn Rihôtê bảo 
bác ấy sẵn sàng từ biệt những đống rơm rạ mà đi theo 
chàng vì có thê trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào 
đó, chàng sẽ chiếm được một hòn đão và sẽ trao cho bác 
cai trị. Bị những lời hứa hẹn tốt đẹp cám đỗ, Xantrô 
Panxa (tên bác thợ cày) bỏ cả vợ con, nhà cửa, đi làm 
giám mã cho ông lắng giềng. 

Đề chuân bị cho chuyến dị, Đôn Kihôtê nhặt nhanh 
tiền nong, bán cái này, cầm cái khác bằng một giá rẻ mạt, 
cuối! cùng cũng được một món kha khá. Sau khi mượn 
được cái khiên của một người bạn, sủa sang lại chiếc mù 
bẹp, chàng báo ngày g0 ra đi cho giầm mã Xantrô Panvxa 
để bác cũng chuẩn bị những thứ cần thiết; đặc biệt, Đôn 
Khhôtê căn dặn bác phải mang theo một cái túi hai ngăn, 
Bác giám mã hứa sẽ chu tất: ngoài ra. vì không quen đi 
bộ. bác muốn mang cả lừa nữa. một cạn lừa rất hay. 

Nghe nói mang lừa. Đôn Kihôtê hơi suy nghĩ. Chàng 
cố nhớ xem có hiệp sĩ giang hề nào để giám mã cưỡi lừa 
không nhưng không thấy. Tuy vậy. chàng cũng đồng ý 
cho Xantrô Panxa mang lừa, định bụng nếu sau đây 
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đánh bại được một hiệp sĩ láo xược nào. chàng sẽ lấy 
ngtyời cua ý cho bác cưới được đàng hoàng hơn. Chàng còn 
mang theo ca sơ nI và một sẽ vật dụng khác theo lời 
khuyên của lão chủ quán. Thế rồi, sau khi đã thu xếp 
xong xuôi, một đêm. hai người ra đi không một a) hay vì 
Xantrô Panxa không từ biệt vợ con, còn Đòn Kihôtê cùng 
chăng đặn đò gì bà quần gia và cô cháu gái. Họ đi hối hã 
suốt đêm và đến sắng hồm sau, bai người mới chắc chăn 
là đủ có at tìm cũng không thây họ dược. 

Ngồi Lrên lưng lừa với cái túi hai ngăn và bầu rượu, 
trông Xantrô Panxa như một lão trượng. Vừa di, bác vừa 
mong môi chóng được làm thống đốc một hòn đáo. như 
chủ đã hứa. Đôn Kihôtê vẫn theo con đường đã đi lần 
trước, ngh1a là qua cánh đồng Môntiel, nhưng chuyến đi 
lần này không đến nỗi vất vã lắm vì ánh nắng buối sáng 
chiêu chênh chếch không làm chàng mệt nhọc, Xantrô 
Panxa mở đầu câu chuyện. 

- Thưa ngài hiệp sĩ giang hồ. xin ngài chớ quên hồn 
đao ngài đã hứa cho tôi. Dù nó rộng lớn đến đâu, tôi cũng 
cai trị được. 

- Này, anh bạn Xantrô Panxa. anh phải biết rằng 
xưa kia. những hiệp s1 giang hồ thường có tục lệ phong 
cho giảm mÃ cai trị các hòn đảo và các vương quốc mà họ 
chiếm được. Về phần ta, ta quyết không để mất một Lục 
lệ bay ho như vậv. Ta còn định làm hơn thế nữa kia: 
nhiều hiệp s1 chờ tới khi giám mã của họ gần kể miệng 
lỗ. không còn sức phục vụ, mái phong cho họ chức bá 
tước, hoặc quá lắm là hầu tước. và chỉ cho họ cai quản 
một cái thung lũng hay một tỉnh nhỏ mà thôi. Nếu như 
thầy trò ta còn sống mà đi với nhau, có thể chỉ trong sáu 
nøàyv ta sẽ chiếm được một vương quốc lớn gồm nhiều 
vương quốc nho; khi đó ta sẽ cho anh cai trị ngay một 
vương quốc. Anh cũng chớ lấy thế làm lạ; đó chỉ là những 
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chuyện bình thường đối với hiệp sĩ. Ta còn có thể đễ dàng 
cho anh nhiều hơn ca điều ta hứa. 

- Nêu như vậy. một khi tôi lên làm vua do một phép 
kỳ lạ nào đó như ngài nói, bu nó nhà tôi là Huan 
Qutiêrêx sẽ thành hoàng hậu và các cơn tôi là hoàng tử, 
công chúa ca ư? 

- Chứ sao' AI đâm nghì ngỡ nào? 

- Thưa. Lôi ạ. vì tôi nghĩ ràng dù trời có mưa xuống 
bao nhiêu mũ miện cũng chẳng có cái nào vừa đầu vợ lôi 
đâu. Xin thưa với ngài rằng mụ ta không đáng giá hai xu 
thì bao làm hoàng hậu thế nào được. LÙEàm bà bá tước 
cũng đã quá lắm rồi, nếu được Chúa phù hộ. 

- Xantrô, hãy trông chờ 'hượng đế. Người sẽ dành 
cho vợ anh một địa vị thích hợp. Còn anh cũng chớ quá 
tự hạ mình không dám nhận chức thông đốc. 

- Thưa ngài, tỏi không dám thế nữa. Và chăng có 
một ông chủ tốt bụng như ngài, tôi tin chắc sẽ được xếp 
đặt đúng nơi đúng chỗ và sẽ gánh vác được công việc. 


Chương VIII 


CUỘC GẶP GỠ RÙNG RỢN QUÁ SỨC 
TƯỞNG TƯỢNG GIỮA HIỆP SĨ DŨNG CẢM ĐÔN 
KIHÔTẼÊ VỚI NHỮNG CÔI XAY GIÓ VÀ NHỮNG SỰ 
-VIỆC KHÁC ĐĂNG GHI NHÓỚ 


Chợt hai thầy trò thấy có ba. bốn chục chiếc cối xay 
gió giữa đồng; Đôn Eihôtê bèn nói với giám mã: 
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- Vận may dun dui khiến cha sự nghiệp của chúng 
La tốt đẹp quá sự mong muốn. Này, anh bạn Xantrô 
anxa, anh có trông thây mấy chục tên không lỗ hung 
tợn kia không? Để tôi xông ra kết liễu dời chúng: với 
những chiến lợi phâm thu được, chúng ta sẽ trở nên giàu 
sang phú quý. Đây là một cuộc chiến dấu chính đáng, 
quét sạch cái pgiông xấu xa này khỏi trải đất là phụng sự 
Chúa đấy. 

- Những tên không lồ nào cø? Xantrô Panxa hỏi. 

- Những tên mà anh nhìn thấy ở trước mặt kia hìa. 
Cánh tay chúng rất dài, có cái tới gần hai đặm. 

- Xin ngài coi chừng. Cái mà ngài tưởng là không lỗ 
chì là những côi xay gió, còn cái vẬt trông giông cánh Lay 
là những cánh quạt, khi có gió chúng sẽ quay trỏn làm 
chuyên cối đã bên trong, 

- Quả là anh chăng hiểu øì về những chuyện phiêu 
lưu mạo hiểm ca. Đó chính là những tên không lâ. Nếu 
anh sợ thì hãy mau mau lánh ra xa mà cầu kính trong 
lúc ta đương đầu với chúng trong một cuộc giao tranh 
gay ơo và chênh lậch. 

Nói rối, Đôn Kihôtề thúc con Rôxinantê xông lên, 
chẳng thèm để ý đến giám mã Xantrô Panxa đang hết lời 
khuyên bảo chàng răng dó là những cối xay gió chứ 
không phải khống lỗ đâu mà đánh. Trong bụng đình 
ninh phía trước có những tên khổng lễ, Đôn Kihôtê 
chẳng những không chú ý đến lời can của Xantrô. mà khi 
đã tới gàn những cối xay, chàng cũng chẳng buồn quan 
sat. Chàng thét lón: 

- Lũ súc sinh kia. không được chạy trốn! Có ta là 
hiệp sĨ, một thương một mã đến do sức với bọn ngươi đây. 

Vừa hay lúc này có một cơn g1ó nhẹ làm quav những 
cảnh quạt. Thấy vậy, Đôn Kihôtê nói tiếp: 
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- Dù cho bọn ngưøi có vung nhiều cánh tay hơn ca 
không lô Brtarêô' di nữa. các ngươi cũng sẽ phát đền tội. 

lồi vừa cầu cúu nàng Đulxinêa nàng hãy giúp cho 
trong cơn nguy biến này, Đôn Kihôtê lấy khiên che kín 
thân. tav lầm lắm ngọn giáo, thúc con Rôxinante phi 
tháng tới chiếc cối xay gió gần nhất. Đúng lúc chàng đâm 
mũi giáo vào cánh quạt cối xay. gió nổi lên dữ đội, cánh 
quát quay tít Khiến ngọn giáo gãy tần tành, ca người lần 
ngựa ngã chông kênh ra đất. Xantrô Panxa vội thúc lừa 
tới cứu thì thấy chủ nãm không cựa quậy sau cải ngã 
như trời giáng. 

- Nhờ Tròi cứu giúp! Tôi đã chăng bảo ngài rằng 
phải coi chừng việc làm của mình rêi đấy ư? Răng dó chỉ 
là những chiếc côi xay gió thôi 2 ÀI mà chả biết thế trừ 
kẻ nào đầu óc cũng quay cuồng như cối xay Vậy. 

- Thôi, im đi, anh bạn Xantrô. Phải biết rằng cái 
nghề cung kiếm này hơn các nghề khác ở chỗ luôn luôn 
biến chuyển. Đúng là lão pháp sư Phrextôn trước đây đã 
đánh cấp thu phòng và sách vở của ta. bấy giờ lại biển 
những tên khổng lề này thành những cối xay gió để tước 
mắt của ta phân vinh quang chiến thắng. Hắn thâm thù 
ta như vậy đó. Nhưng rồi pháp thuật của hắn cũng sẽ bị 
thanh kiếm lợi hại của ta khuất phục thôi. 

- Câu trời phù hộ cho ông chỏ. 

Nói rồi Xantrô vực Đón I6ihôtê ngồi lên ngựa: con 
Rôxinantê cũng bị toạc nửa lưng. Vừa bàn tân vẽ cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm mới xây ra, hai thầy trò đi về phía 
càng [aplxê vì theo Đôn Rihôtê. con đường này có nhiều 
người qua lại tất sẽ gặp nhiều chuyện mạo hiểm khác. 
Chàng hiệp sĩ tô rà rất buôn phiển vì mất ngọn gIÁo. 
Chàng bao #iăm mã: 


St Người không lổ trone thân thoại Hv Lap có một trầm cánh tay. 
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- 'a nhờ có đọc một cuốn sách nói về một hiệp sĩ Tây 
Ban Nha tên là Điêgô Pêrêx đê Vargaz. BỊ gav gươm 
trong một cuộc chiến đấu, chàng dã nhỗ một thân cây sối 
làm vũ khí và đã giết được không biết bao nhiều quân 
Môrô khiến người ta tặng cho chàng biệt hiệu "hiệp sĩ 
diệt địch”. Về sau. con cháu của chàng cũng mang tên đó. 
Sở d1 ta kế câu chuyện ấy vì có ý định nếu gặp một cây 
sổi. ta cũng gẻ lâyv thân cây làm vũ khí như chàng hiệp sì 
Tây Ban Nha. Ta sẽ lập những chiến công phi thường, và 
anh sẽ là người có diễm phúc được mục kích những sự 
việc khó có thê tưởng tượng nổi. 

- Ngài nói sao tôi eũng tin như vậy, Xantrô nối, 
Nhưng kìa, ngài ngồi ngay ngắn lên chứ. Chắc là cái ngã 
khi nãy làm người ngoài vẹo vo hãn đi. 

- Đúng thế. Và nếu ta không kêu đau là vì các hiệp 
sĩ giang hồ có bị thương cũng không được rên rỉ, dù số cả 
ruột ra ngoài. 

- Nếu vậy. tôi không dám có ý kiến: nhưng có tròi 
biết được tôi nghĩ gì khi thấy ông chủ rên la. Riêng phần 
Lôi, chỉ cần bị gai đâm là tôi kêu đau ngay, trừ phì người 
ta cấm cá giám mã của hiệp sĩ giang hề kêu. 

Lời nói chất phác của bác giãm mã làm Đôn Kihôtê 
không nín được cười: chàng bảo Xantrô cứ việc rên la vì 
cho tói nay, chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngăn cấm cả. 

Tói đây Xantrô nhặc nhủ đã đến giờ ăn. Đôn Kihôtê 
đáp chưa muốn ăn. còn nếu Xantrô đói thì cứ tự nhiên. 
Được phép, Xantrô ngồi lại một cách rãt thoải mái trên 
lưng lừa, lấy thức ăn ö trong cái túi hai ngần, vừa đi theo 
chủ vừa ăn một cách khoái trá, thĩnh thoảng nghiêng 
bảu rượu tu một hơi ngon lành khiến tay chủ quán Yượu 
sành sói nhất ở M[alaga cùng phải phát phen. Vừa đi vừa 
nhăm rượu, Xantrô quên cä những lời hứa hẹn của chủ; 
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bác cam thấy cái nghề đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu này 
tuv có nguv hiểm song không đến nỗi vất vá. 

Đêm đến. hai người ngủ dưới gốc cây. 'iện thê. Đôn 
Kihôtê bẻ một cành khô, rút cái mũi sắt ở cái cần gãy lắp 
vào làm thành ngọn giáo. Chàng thức cä đêm để nghĩ tới 
nàng #ulxinêa, bát chước những hiệp sĩ ở trong rừng 
hoặc những nơi thanh vắng thức hàng bao dêm liển 
tương nhớ tới tình nương. Xantrô Panxa thì không thể, 
Sau khi đánh chén no say, bác làm một giấc đến sáng, và 
nếu như chủ không gọi, chắc bác cũng chưa buồn dậy, 
mặc cho ánh năng chiếu thăng vào mặt, mặc những tiếng 
chim hót líu lo đến mừng một ngày mới, Vừa mở mắt, 
Xantrô đã vớ ngay bảu rượu; bác hơi buồn thấy nó nhẹ 
hơn hôm trước mà xem chừng trên quãng dương này, khó 
đào đâu ra rượu để đô vào cho đầy. Đôn Kihôtê không ăn 
sáng vì, như ta thường nói, nghĩ đến người yêu cũng đủ 
no rồi. Hai thây trò lại tiếp tục lên đường và vào khoảng 
ba giữ chiều đã trông thấy cảng LapIxê. 

- Anh bạn Xantrô, ở đây chắc chăn không thiếu 
những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng anh chớ quên 
rằng dù có thấy ta gặp cơn nguy biến cũng không được 
vung kiếm lên báo vệ ta đây. Chỉ khi nào ta bị những kẻ 
súc sinh vô lại tấn công, anh mới được phép xông vào trng 
cứu. còn nếu những địch thủ cna ta là hiệp sĩ thì theo 
luật lề của giới, anh không được cứu ta trừ phì anh đã 
được phong tước hiệp sĩ. 

- Thưa ông chủ, điều đó tất nhiên. tôi xin hết sức 
tuần lênh. Vã chăng. tính tôi đi hoà vị quý, không tra to 
Liếng hay xô xát. Của đáng tội. một khi cần phải bảo vệ 
cá) nạng cua tôi thì tôi cũng bất, chấp những luật lệ đó vì 
luật trời luật đất gì chăng nữa cũng đểu cho phép con 
người ta tự vệ khi bị tân công. 


- Ta không nói khác; tuy nhiên anh cũng cân phải 
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kiểm chế ban năng của mình khi thấy ta giao chiên với 
các hiệp sĩ. 

- Tôi sẻ làm đúng như Vậy: tôi xin tuân theo lới dạy 
của ngài như tuân lệnh nghỉ làm việc trong ngày chủ nhật 

Bỗng đâu trên đường cái xuất hiện hai tu sĩ dòng 
thánh Bằănitô: họ cưỡi những con la to như lạc đà. đeo 
mang trên mặt và che đù; phía sau họ lại có một cỗ xe 
neựa cùng bốn năm ky sĩ theo hàu và bai người con lửa 
đi bộ: trong xe có một phu nhân đi Xêviia gặp chẳng vì 
ông này sắp sang châu Mỹ nhàn một chức vụ quan trọng. 
Tuy ca đấm người nói trên cùng theo một con đường 
nhưng hai thầy tu đi riêng, Thoạt trông thấy họ, Đôn 
Khhôtê nói với miãm mã Xantrô: 

- Nếu ta không nhầm thì đây là một chuyện phiêu 
lưu mạo hiểm Ìv kỷ chưa từng có. Hai bóng đen lù lù kia 
đúng là hai tên phù thuỷ đang bắt cóc một nàng công 
chúa mang dị. Ta phải bết lòng hết sức giải nguy cho 
nàng ngay. 

- oi chừng khéo rồi chuyên này còn lôi thôi rắc rối 
hơn ca những cối xay gió đấy. Hai bóng đen là hai thây 
tu đòng thánh Bênitô. còn cái xe ngựa kia chớ hành 
khách đó thôi. Xin ngài cần thận cho, chó để ma quý làm 
lú lẫn ruột pan. 

- Đã bảo là anh chẳng biết một tí gì về những 
chuyện phiêu lưu mạo hiểm ca mà. Ta nói không sai đâu, 
rồi mà xem. 

Rồi Đôn Kihôtê tiến ra giữa đường cái, chờ hai thây 
tu đi đến sản. đủ nghe thấy lời, chàng mới thét lớn: 

- bù quy quái thỏ bạo kia. tha ngay những nàng 
công chúa quyển quý bị giam giữ trong xe ra, nếu không 
hãy chuẩn bị chỡ chết. Đó là một sự trừng phat đích đáng 
đối với những bành động tội lôi của các người 
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Hai thầy tu lây làm kinh ngạc trước hình thù và lời 
lẽ của Đôn Kihôỏtê;: họ dừng lại và đáp: 

- Thưa ngài hiệp s1. chúng tôi Không phải )ũ quý 
quái thô bạo nào hết mà là hai nhà tu hành dòng thánh 
HBênitô. Chúng tôi đì việc riêng, không hề biệt trong xe 
kia có những nàng công chúa nào bị ø1am g1ủ ea. 

- Đừng hòng khua môi múa mép trước mặt ta. Đên 
lihotô nói, lũ súc sm1h bất lương Kia, trị còn lạ gì bọn mì 
nửa. 

Rồi không chữ họ trả lời. chàng cầm lãm lầm ngọn 
giáo, thúc con Rôximantê xông thăng vào một thầy tu. 
May sao, nhà tu hành này kịp thời lăn xuông đất, nếu 
không. ất bị ngọn giáo quật ngã, không chết cũng trọng 
thương. Trước tỉnh hình người bạn đồng hành như vậy 
thầy tu thứ hai vội phóng la chạy mất, nhanh hơn ca gió 
cuốn. [,úc này, Xantrô Panxa đã xuống lừa chạy lại chô 
thây tu năm dưới đất và bắt đầu lột quần áo của ông ta. 
Vừa hay hai người hầu của thảy tu tới nơi, thấy thể bèn 
hỏi Xantrô cớ sao lại lột quản áo nhà tu. Xantrô viện lý 
đo là ông chủ của bác thắng trận nên bác có quyền thu 
chiến lợi phẩm. Hai anh chàng coi la này không thích 
đùa và cũng chẳng hiêu chiến lợi phẩm là gì. Thấy Đôn 
Kihôtê đang mãi hỏi chuyện những người ngôi trong xe 
ngưa. họ bèn xông vào vật Xantrõ xuống đất, đãnh cho 
một trận bò lê bò càng, trụi hết cả râu. Ông thầy tu vừa 
bị đánh ngã, sợ cuống cuồng, mặt như chàm đổ, với leo 
lên con la phóng thăng đến chỗ bạn đồng hành đang 
dứng chờ; rồi hai nhà tu hành chẳng buồn xem câu 
chuyện kết thúc ra sao, vội tiếp tục lên đường, vùa đi vừa 
làm đấu liên hồi. 

lúc này, Đôn Rihôtê đang nói với thiếu phụ ngỗi 
L0'P Xe ngựa: 


- Thưa phu nhằm, bây gi phu nhân đã dược hoàn 
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toàn tự do vì cánh tay này đã vít cố tên bắt cóc láo xược 
xuống đất rồi. Và đê phu nhân khỏi mất công tìm hiểu 
tên người đã giai thoát cho mình. xin tự giới thiêu: Đồn 
Kihôtê xứ Mantra, hiệp sĩ giang hấ, kế nô lệ của nàng 
Ðulxinêa làng Trôbôxô xinh đẹp tuyệt trân. Để trả ơn cho 
tôi. chỉ xin phu nhân quay xe trở lại Tôbôxô tìm gặp 
nàng ÐĐulxinea và kể cho nàng nghe về việc Lới đã giải 
nơttv cho phú nhân. 

Có một ky sĩ theo hầu se ngựa. người tỉnh Vixeala, 
nghe được hết những lời của Đôn Kihảtê Thâv chàng 
không muôn cho xe di tiếp mà lại vêu cầu quay trở lại 
làng Tôbôxô, anh ta bèn tiến lại nắm ngay ngọn giảo của 
Đôn Kihôtê và nói bằng một giọng tro trẹ, không ra tiếng 
Caxtiia, cũng chăng phải tiếng Vixeala: 

- Bước đi. anh hiệp sĩ cà mèẻng này! Có Chúa biết 
cho. nếu không để cho xe đi thì ta đập chết bây giờ. Nói 
thật đấy. 

Đôn Rihôtê rất bình tĩnh trả lời: 

- Tên khốn kiếp! Tiếc rằng ngươi không phai là hiệp 
sĩ nêu không. chắc rằng sự ngu xuân và liều lĩnh của 
người bị trừng phạt rồi, 

- Sao? Mi đấm bảo ta không phải hiệp sU 2 Đồ nói 
lao! Gó giỏi bỏ giáo xuống chơi nhau bảng gươm xem mẻo 
nào cắm miu nào. Ta là một nhà quý tộc chính cống ö 
tỉnh Vixecala, mi muốn nói øì cũng là láo tất. 

- Được. rồi sẽ biết tay ta. 

[vứt lời, ôn ]KKihôtê vứt giáo xuống đât. rút gươnm ôm 
khiên che ngực. lao thăng tới anh chàng ky sĩ, quyết chí 
hạ thủ đôi phương. Thấy Đôn lthôtê xông tới, anh này 
định phay xuống đất - vì con la anh ta đang cưỡi là la 
thuê, không dáng tín cậy lấm - nhưng không kịp: anh 
dành phải ngối trên lưng con vật, rút gươm, tiên tay vó 
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luôn cái nệm xe làm khiên che thân. Thế là đôi bân quân 
nhau. quvết một phen sống mái. Moi người thấy vậy định 
can nhưng không được vì tay ky sĩ càn rỡ đoa giêt tất, kế 
ea bà chủ ngồi trong xe. nếu họ không để cho hai người 
tiếp tục đánh nhau. Bà chủ sợ quá vội bất bác xà ích 
đánh xe ra xa một chút. khoanh tay ngôi nhìn cuộc đấu 
võ ác liệt. [Alc này, anh chàng ky sĩ chém một nhất trúng 
vai đốt thủ; cũng máv lần Kihôtê có cát khiên đở đòn, 
nếu không đã bị nhát gưom đó phạt đứt đôi đến tận thất 
lưng rồi. Bị miếng đòn hiểm, Đôn IGihôtê kêu to: 

- Hơi nàng }ulxinêa xinh dẹp tuyệt trần, nữ chúa 
của lòng ta, xin hãy ra tay cửu pIúp người hiệp sĩ dang 
8ðäĐ gian nguy vì muốn làm đẹp lòng nàng. Miệng cầu 
cứu nàng Đulxinêa, một tav nắm chắc thanh guơm, tay 
kia ôm khiên che kín người, Đồn lÄihôtLê nhanh như chóp 
lao thăng tới anh chàng ky sĩ, quvết phen này ha thu đối 
phương. Đôn RKihôtê quyết tâm bao nhiêu, anh ky sĩ cũng 
quvết tâm bấy nhiều. Ánh đùng cãi nệm xe che kín thân; 
khôn nói, con la của anh cứ đứng ì một chỗ không nhúc 
nhích, phần vì mệt, phần vì cũng không quen eái trò này. 

Nhựt trên đã nói. Đôn Ejhôtê xông tới giø cao thanh 
gươm. quyết chém đứt đôi đốt phương: còn anh chàng ky 
s1 đứng chở, một tav cũng g1ở gươm lên. một tay ôm chiếc 
nệm. Mọi người xung quanh đểu hoäng hồn chờ xem kết 
qua những ngọn đòn ác liệt của đôi bên. Thiêu phu trong 
xe và các cô nàng hầu không ngớt cầu nguyện các vị 
thánh thần cứu vớt cho ky sĩ của họ và mọi người qua 
cơn hiểm nghèo. 

Có điều đáng tiếc là Lới đâv. tác giả để câu chuvện 
lửng lơ với lý do không tìm thấy tài liệu gì khác ngoài 
những sự việc đã kế trên. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một 
chuyện hay như vậy không lẽ bị lãng quên. tin tưởng có 
những người ở xứ Mantra còn giữ dược trong tu sách 
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những văn bản nói về chàng hiệp s1 eừ khôi. Cho nên, tôi 
vân hv vong sẽ tìm thấyv đoạn cuối câu chuyện năyv: nhờ 
Lrơi giúp cho, tôi đã tìm ra như kê dưới đây. 


Chương IX 


KẾT THÚC CUỘC CHIẾN ĐẤU KỲ LẠ GIỮA 
KY SĨ DŨNG CẢM TỈNH VIXCAIA VÀ 
HIỆP SĨ TRỨ DANH XỨ MANTRA 


Chương trên kế tới đoạn ky sĩ dũng cảm Vixcala và 
hiệp sĩ trứ danh Đôn Kihôtê diện đối diện, gươm tuốt 
trần và giơ cao, sắp sửa giảng cho nhau một đòn ác liệt 
nhăm xẻ dọc đối thủ từ đầu đến chân như ta bửa một quả 
lựm làm đôi vậy. Câu chuyện đang bay thì bị đứt quảng, 
mà tác gia cũng không bảo cho biết phần cuối tìm ở đâu. 

Điều này làm tôi rất buồn phiển. Càng thích thú 
đoạn trên bao nhiêu. tôi càng phiến lồng bấy nhiêu Khi 
nghĩ tới việc phải đi sưu tắm đoạn cuối không thể thiếu 
được cho một câu chuyện ly kỳ như vậy. Tôi cho rằng đối 
với một hiệp sĩ tài ba như Đôn Kihôtẽê., theo lẽ thưởng 
chắc chăn phải có sử gia ghi lại những chiến cồng có một 
không hai của chàng, vì ngay những hiệp sĩ giang hề vô 
danh tiểu tốt cũng còn được một vài sử gia viết về họ, 
không những kể lại cuộc đời họ mà còn ghi cả những ý 
ngh1 nhỏ nhặt và những hành động lố bịch của họ nữa; 
và một khi hiệp sĩ Platir cùng các hiệp s1 khác được ghi 
vào sử sách thì không lẽ gì một hiệp sĩ tài giỏi như vậy 
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phải chín số phân bầm hìu. Tỏi không thể tin được rằng 
mót cầu chuyện bay như vậy bị mất đầu mất duôi và tôi 
cho rằng thời gian ác nghiệt - ke huỷ hoại muốn vật trên 
đời nàv - đã khiến cho những tài liệu nót về Đôn l€ihôtê 
phải năm chết gí ở một xó nào hoặc bị hư hỏng. 

Mặt khác. trong phòng sách của Đôn Khhâtẽê có 
những cuốn mới xuất ban như Đ hương thuốc chữa bệnh 
hay shôn VÀ Nhữme nữ thần cà mục phú của Ênarẻx. chủ 
nên tôi đoän chừng câu chuyên về Đồn Kihôtê mới xây ra 
gân đây thôi. và nếu chưa có ai viết thành sách. chặc 
rằng trong số những người cùng quê chàng có kế còn nhở. 
Ÿ nghĩ đó thôi thúc tôi tìm biểu sự thật về cuộc đồi và 
những chiến công kỳ diệu eủa Đôn K›hôtê. hiệp sĩ Tây 
lan Nha trứ danh, ánh sáng và tấm gương của gu! hiệp 
sĩ xứ Mantra, người đầu tiên trong thơi đại đau khổ này 
khoác vũ khí lên vai, đi chu du khăp thiên hạ bênh vực 
kẻ yếu, cứu vớt đàn bà goá. bảo vệ những gái lìng thang 
trên híng ngựa khắp đải này qua đổi khác mà vẫn giữ 
vẹn tuyết trình; thời trước, có những thiếu nữ sống tới 
tám mươi tuổi, không dêm nào ngủ nhà mà tới lúc chết 
vân nguyên vẹn như mẹ đẻ ra mình, nếu như họ không bị 
những kẻ ăn bám vô lại hav những tên không lồ quải dị 
cưỡng bức. Cho nên, với những hành động nghĩa hiệp của 
mình, chàng Đôn Kihôtê dũng cảm của chúng ta xứng 
dáng dược ca tụng nhắc nhỏ mãi. và người đời sẽ nhớ tới 
công lao tôi đã phải bố ra để tìm kiếm phẩn cuối câu 
chuyên lý thú này. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng nếu 
không có trời giúp cho và nẻu tối không gặp vận may, 
thiên hạ sẽ không được hưởng pần hai tiếng đồng hồ thú 
vị đọc truyện này. Công việc sưu tàm của tôi đã dược tiên 
hành nhu sau: 

Một hôm tôi đang di lang thang trong thành phố 
Alcana ở Trôlêdô, bông đâu gặp một chú bé ôm mốt mớ 
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sách cù mang bán cho một nhà buôn tó lua. Tính tôi hàm 
đoe, kề ca những máu giâv vụn vứt ngoai đường. nên tôi 
bèn hỏi xem một quivền và thấy ngoài bia ghỉ chữ Á rấp. 
Không đọc được loại chữ này, tôi nhìn quanh quản xen 
có người Móorô nào đọc dược và dịch ra tiếng Tây Ban 
Nha không. Kiếm một người phiên dịch như vậy không 
Khó lắm vì ngay như tìm một người đọc được ngữ cổ hơn 
cũng đẻ thôi. Vùa hayv có một người di tối, tôi bên ngõ Ý 
và dưa cho ngươi đó cuốn sách. Anh ta giỏ sách ra, mới 
đọc một đoạn đã cười. Tôi hỏi cười gì. anh đạp là cười câu 
ghì chú ở lễ trang sách. Tôi yêu cầu nói rõ hơn, anh văn 
cười và đáp. 

- Ở lề trang giấy có ghi: "Người ta đến rằng nàng 
1n Ìxinêa, ở làng Tôbôxô, mà tác giá nhắc tới nhiều lần 
trong chuyện này. là người đàn bà muế: thị lợn khéo tay 
nhất xứ Mantra" 

Nghe thấy nhấc tói tên "Đulxinêa ở làng Tôbôxô" tôi 
giãt nây người. đoán chừng cuốn sách cũ này viết về l)ôn 
Kihôtê. Nghĩ vậy. tôi bèn nhớ anh ta xem ngay cho câu 
đầu. Anh dae và dịch thẳng từ tiếng ÀA Rập sang tiếng 
Tây Ban Nha như sau: Truyện Đôn Kihóiê xứ Mantra 
cuqœ ngài Ametê BênecnhèelÙt, sử gia Ả Bập. Tôi phai cố nén 
nỏi vui mừng khi tai nghe thấy tên cuốn sách đó, và tôi 
phông tav trên của anh bán hàng tơ lụa, mua luôn của 
chú bé cä mớ sách cũ với giá là nầm hào. Nếu thẳng bé 
tình ý nắm dược mưu đồ của tôi. chắc nó sẽ bán với giá 
Lrên sáu đồng. Mua xong, tôi đân anh chàng người Môrò 
đến một cái hành lang của ngôi nhà thờ lớn trong tỉnh và 
nhờ anh dịch tất ca những doạn nói về Đôn Kihôtê ra 
tiếng Tâv Ban Nha, không thêm không bớt, hứa khi xong 
việc anh muốn gì được nấy. Ảnh La chỉ đồi hai vến nhớ 
khô và một tạ lúa mì, hứa sẽ dịch thật dúng thật nhanh 
Muến cho công việc dược dễ dàng và không thể lỡ một địp 
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may hiếm có. tôi đưa anh về nhà tôi dịch luôn một mạch 
trong gần hai tháng trời. Nội dung câu chuyện như sau: 

Trong cuốn đầu tiên có một bức tranh rất sinh động 
ta cuộc chiên đấu giữa Đôn Khhôtê với chàng ky sĩ tỉnh 
Vaxcala, cả hai đều vung gươm lân trong tư thế như đã 
kế ở trên, một người che khiên, người kia che nệm; hình 
vẽ con Ïa rất giống, đứng xa hàng dặm cũng biết là một 
con la thuê. đới chân chàng ky sĩ có ghì mấy chữ: Đán 
Xantrô đê Axpêlia - hắn đó là tên anh ta; dưới chân con 
Rôxinantẽ cũng có hai chữ: Đón K/hôtế Vẽ con 
Rôxinantê mới thật là tuyệt: cổ dài ngắng, thân hình 
quăt queo chỉ thấy xương, thật hợp với cái tên mà chủ nó 
đặt cho. Bên cạnh Rôxinantê là bình Xantrô Panxa, một 
tay cẦm dây tròng cổ lừa, dưới chân ghi: Xantrô ÄXanecaxs. 
Sơ đĩ có cái tên như vậy vì trong tranh vẽ một người 
bụng phệ, mình ngăn chân chìm, do đó mới có biệt hiệu 
là Panxat) hay Xaneax!. mà ta thường thây gọi trong 
chuyện, Ngoài ra, còn một số chi tiết khác không quan 
trọng lắm và cũng không ảnh hưởng tới nội dung câu 
chuyện này, một câu chuyện hay nếu có thật, 

Thang hoặc ta có chút nghì ngờ sự chân thật cúa tài 
liệu này thì chỉ có thể đổ tội cho tác giả là người A Rập là 
những người hav nói đổi; tuy nhiên, vì thù ghét dân tộc 
ta, họ chỉ có thể nói bớt đi chứ không tô thêm. Và nếu họ 
phải cầm bút ca ngợi những chiến công của một hiệp sĩ 
cừ khôi nước Tây Ban Nha, họ sẽ kháng làm. Thật ra. 
điều này không hay ho gì vì nhà viết sử phải chính xác 
chân thật, không cảm tính, không vì tư lợi, uy vũ, hắn 
thù hay sở thích mà tách khỏi chân lý. Lịch sử đòi hỏi 
những điều cơ bản đó. Nó bất chấp cá thời gian ghi lại 


9 Phiên âm chữ Panza — bụng. 
Phiên âm chữ Zanecas - đôi chân gầy guộc. 
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những sự việc đã qua để làm gương cho đời nay và làm 
điểu răn cho đời sau. "Tôi biết là truyện này rất hấp dân, 
nếu có thiêu sót nào, theo tôi, điều đó do tác giả gây ra 
chứ không do đề tài câu chuyện. Theo bản địch, phần hai 
mỡ đầu như sau: 

Hai chiến s1 dũng cảm cùng vung gươm lên, sát khí 
đằng đằng, khiến trời rung đất chuyển. Thanh gươm của 
chàng ky sĩ hãng máu bổ xuống trước với một sức mạnh 
ghê góm, tưởng chỉ một nhát đó cũng đủ kết thúc cuộc 
chiến đấu và cả cuộc đời phiêu lưu giang hồ của chàng 
hiệp sĩ xứ Mantra. Nhưng thân May rúi còn muốn cho 
Đôn Kihôtê làm người để chàng lập sự nghiệp lớn hơn 
nên đã xoay chiều lưỡi gươm, nhờ đó mà Đồn Kihôtê chỉ 
bị sống gươm chém vào vai; cả một bên áo giáp sắt, một 
phần cái mũ và nửa tai trái của chàng văng xuống đất. 
nơm thật thăm hại. 

Lạy Chúa! AI có thể tả được hết nỗi tức giận sôi sục 
trong tìm chàng hiệp sĩ xứ Mantra khi thấy mình bị đối 
xử như vậy. Chàng đứng hẳn lên bàn đạp, hai tay siết 
chặt thanh gươm, bố một nhát như cã một trái núi lao 
xuống đầu đôi phương. Tu» đã có cái nệm đố đòn rất tốt, 
chàng ky sĩ cũng bị hộc ca máu mồm. máu mũi, máu tai, 
vôi ôm lấy cố con la cho khỏi ngã. rồi anh ta lã đi, hai 
chản vời khỏi bàn đạp, hai tay buông thông. Trước đàn 
sâm sét, con la cũng hong quá chạy lồng lên vật luôn 
chủ cuống đất. 

Đôn Kihôtê thần nhiên đứng nhìn; tới khi thấy đối 
thủ ngã lăn dưới đất. chàng mới nhãy xuống ngựa rảo 
bước tới gần, gí gươm vào giữa trán bắt phải đầu hàng 
nêu không sẽ chặt đầu. Ánh chàng ky sĩ cuống cuồng 
cứng cả lưỡi. và nhắc là anh ta sẽ chết thôi vì Đôn Kihôtê 
lúc nàv như điên nhì dại. May sao mấy người phụ nữ 
trong xe, từ nãy đến giờ hồi hộp chứng kiến cuộc giao 
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tranh khủng khiếp. chạy vôi lại tha thiết van xin chàng 
hiệp sĩ rủ lòng thương tha tội chết cho ky sĩ của họ. Đồn 
Kihôtê nghiêm giọng đáp với một vẻ đây tự hào. 

- Thưa quý phu nhân xinh đẹp, tôi rất sung sướng 
thể theo lời yêu cầu đó với điều kiện là anh chàng hiệp sĩ 
này phải hứa tới làng Tôbôxô trình điện trước nàng 
ĐÐulxinêa vô song để tuỳ nàng định đoạt, số phận cho. 

Mấy người phu nữ đáng thiiong chẳng cần biết Đôn 
Kihôtê đặt điều kiện gì. cũng chăng hỏi xem Đulxinêa là 
aì, hứa bừa ráng ky sĩ của họ sẽ thì hành nghiêm chỉnh 
lệnh của chàng. 

- Nếu đã hứa thì tôi tha tội chết cho nó, Đôn Kihôtê 
nói. trừng trị như vậy cũng đủ rồi. 


Chương X 


CUỘC ĐÀM THOẠI LÝ THÚ GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VÀ 
GIÁM MÃ XANTRÔ PANXA 


Sau khi bị những người hầu của hai thầy tu đánh 
cho một, trận nhừ tử, Xantrõô Panxa đã trỏ đây được. Bác 
chăm chú đứng nhìn Đôn Kihôtê giao chiến với ky sĩ 
người Vixcaia, miệng lãm nhẩm cầu Thượng đế phò hộ 
cho chủ tháng trận và chiếm được một hòn đảo cho bác 
ca1 trị như đã được hứa hẹn. Nhưng thấy cuộc chiên đấu 
kết. thúc và ông chủ sắp sửa lên ngựa va đi, bác bèn chạy 
lại giữ bàn đạp; Đôn Kihôtê chưa kpp leo lên. bác đã quỷ 
xuông trước mặt, ôm hôn tay chàng và nói: 
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- Thưa ông chủ, xin ngài hãy giao cho tôi cai trị hòn 
đao ma ngài đã chiếm được trong cuộc chiên đâu ác liệt 
nàv. Dù nó có lớn đến đâu chăng nữa, Lôi cũng đủ sức cai 
trị. không chịu thua kém ai trên đời này cả. 

- Anh bạn Xantrô a, phải biết rằng những chuyện 
phiêu lưu mạo hiểm như vừa qua cùng những chuyện 
tương tự khác chẳng mang lại những hòn đảo đâu mà chỉ 
làm cho ta vỡ đâu xẻ tai thôi. Hãy nhân nại một chất, rồi 
ra ta sẽ gặp những chuyên phiêu hữu khác và sẽ phong 
cho anh không những chức thông đốc mà còn hơn thế 
nữa Kìa. 

Được lời, Xantrô cám ơn rốt rít, hôn tay Đôn Kihôtê 
một lần nữa và hôn luôn cả gấu áo giáp. rồt đở chàng lên 
ngựa; xong đâu đây, bác leo lên con lừa đi theo chủ. Đôn 
Kihötê chẳng buồn từ biệt đám phụ nữ ngồi trong xe, phi 
thăng vào một khu rừng gần đó. Xantrô cưỡi lừa cố đuổi 
theo không kịp, bèn kêu chủ đứng lại. Đôn Kihôtê ghìm 
cương ngựa chờ; bác giám mã tới nơi. vừa thở vừa nói: 

- Thưa ông chủ, theo tôi, ta nên rạm lánh vào một 
ngôi nhà thờ nào đó thì hơn kéo việc ông đánh người sẽ 
đến tai đội tuần tra Xanta Erreandátt` và họ sẽ lùng bắt 
ta: đợi tới khi được ra khối nhà tù thì ông con ta cũng đã 
gân mục xương rồi. 

- Im mồm đi, Đôn Kihôtê đáy. Anh có thấy ở đâu 
hoặc đọc sách nào nót tới đưa một hiệp sĩ giang hồ, đù 
phạm tội sát nhân. ra trước pháp luật không? 

- Xát nhân hay không xát nhân, điểu đó không biết 
và ca đời tôi cũng không xá aì ca; chỉ biết đội Xanta 
Ermandát không tha những kẻ hay gây gỗ lung tung. Xin 
ngài nhớ cho là Lôi không dính đáng tới chuyện này đấy. 


——. zr„— -— 


—-.-.—-. —- —=  —- 


! Một tổ chức cảnh sát thành lập dưới thời Trung cổ. chuyên đi 
lùng những ke phạm pháp. 
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- Ảnh bạn chớ lo; dù anh sa vào tay bọn Calđêô thời 
xưa, ta cũng cứu thoát, huống hô là đội Xanta Ermandát. 
Nhưng này, ta hỏi thật: anh đã thấy có hiệp sĩ nào dũng 
cam hơn ta trên trái đất này chưa? Anh đọc sách có thây 
hiệp s1 nào tân công mãnh liệt, chiến đấu bền bỉ và hạ 
thủ đổi phương tài giỏi hơn ta không? 

- Xin thú thật là tôi chưa hề đọc một quyển sách nào 
vì tôi không biết chủ Nhưng tôi đám cuộc rằng cả đổi tôi 
chưa đi hầu một ông chủ nào to gan như ngài. Lạy Chúa, 
mong sao sự liều lĩnh của ngài không bị trừng phạt như 
tôi e ngại. Còn bây giờ, xin ngài hãy băng bó vêt thương 
lại vì tai ngài chảy nhiều máu quá. Tôi có vải buộc và 
một ít thuốc cao trắng trong túi đây.. 

- Giá như ta không quên mang theo lọ nước thần thì 
chẳng cần tới những thứ đó, Chỉ một giọt là khỏi liển, 
vừa đỡ mất thời giờ, vừa đỡ tốn thuốc. 

- Lọ gì và nước gì vậy, thưa ngài? 

- Đó là một thứ thuốc mà ta vân còn nhớ cách pha 
chế. dùng nó không sợ bị chết vì những vết thương. Khi 
nào làm xong ta sẽ trao cho anh giữ. Trong kh: ta đánh 
nhau, nêu thấy ta bị chặt đứt đôi (một việc thường xảy 
ra), hãy nhanh tay lấy phần thân thể của ta rơi xuống 
đất. đừng để cho máu đông lại, lắp thật khít vào phần 
còn lại trên yên ngựa: xong rồi, chỉ cần cho ta uống hai 
øiot nước thần là ta lại khoẻ khoắn như thường. 

- Nêu vậy, tôi xin trả ngay ông chủ chức chúa đảo 
mà ngài đã hứa cho. chỉ mong ngài trả công bằng cái đơn 
pha chế môn thuốc tuyệt điệu đó thôi. Chắc hắn môi ly 
thuốc thần ấy phải tới trên hai đồng. Được vậy, tôi chả 
cần cầu mong gì hơn cũng đủ sống nhàn hạ suốt đời. Tuy 
thế. cũng còn phải xem răng làm thứ thuốc đó có tốn kém 
lắm không đã. 
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- Chỉ độ ba đồng là có thể làm được một vò. 

- Trời di! Nếu vậy ngài còn nhớ gì không và bảo tôi 
cách làm? 

- Này, anh bạn, ta định truyền cho anh những bí 
quvêt hay hơn thế và ban cho anh những ân huệ lớn hơn 
thế nữa cd. Bây giờ. hãy băng hó cái tai ta vì nó đang làm 
ta dau đớn quá chừng. 

Nantrô lấy băng và thuốc cao ở trong tút hai ngăn va, 
Chọt Đôn Kihôtê nhìn thấy cái mũ của mình bị vỡ toác: 
chàng gần như phát diên, tay đặt lên dốc gươm®) mắt 
ngước lên trời, nói: 

- Thượng đế sinh ra muôn loài và các vị thánh thần, 
con xin nguyện sống nhĩ hầu tước vĩ đại đê Mantua khi 
ngài thể sẽ tra thù cái chết của cháu ngài là hiệp sĩĨ 
Valdôvinôx, ăn không cẤn trãi khăn bàn, không hú hí với 
vợ. và còn những điều gì nữa con không nhớ xuể, chừng 
mào còn chưa trừng phạt được kẻ đã làm nhục con như 
thê này. 

Nghe thấy vây, Xantrô nói: 

- Thưa ngài Đôn Kthôtê, xim ngài nhớ răng nếu anh 
chàng hiệp sĩ nọ làm theo đúng yêu cầu của ngài và đến 
trình diện trước bà chủ tôi là Ðulxinêa làng Tôbôxô thì 
anh ta đã làm đủ bốn phận rồi; nếu anh ta không gây 
thêm tội lôi thì đâu phai chu một sự trừng phạt khác. 

- Ảnh nói chí phải và ta rút lui ý kiển, không trừng 
trị hắn nữa. Tuy nhiên, ta vân giữ lời hứa quyết sông 
khỏ hạnh như hầu tước đề Mantua chừng nào ta chưa 
doat được của một hiệp sĩ nào đó một cái mũ sắt tất như 
cái này. Đừng tưởng ta nói vụ vớ đâu; ta bất chước 
Xaenipnantê đấy; chàng đã tôn bao cóng sức mối chiếm 
được cá) mũ của Mambbrinô. 


° Chì thể, các hiệp sĩ giang hồ để tay lên đóc guom của mìình. 
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Thôi đốt những lời thể thốt của ngài đi, ông chủ tôi 
ơi. và nó chỉ làm cho ngài hại sức khoẻ và tình thần mà 
thôi. Thử hoi nếu rồi đãy không gặp một hiệp sĩ nào 
mang mũ thì ta làm ăn ra sao? Chẳng lẽ cứ khư khư giữ 
dúng lời thể, chịu dựng mọi khốn khổ như mặc ca quản 
áo giáp di ngủ Vvạ ngủ vật, và còn nhiều tội nợ khác nữa 
mà lão già lầm cảm đê Mantua dã thể ư? Bây giờ ngài 
còn muốn bất chuấe lão ta bay sao? Ngài thủ nhìn kỹ còn 
dưỡng này xem có hiệp sĩ nào không hay chỉ toàn lái la 
và lái xe, chăng những họ không đội mũ sắt mà có khi eä 
đòi chưa hể nghe cái tên đó bao gìöở. 

- Anh nhầm rồi. Chỉ trong vòng hai tiếng nữa chúng 
ta sẽ gặp vây hãm thành Albraca để chiếm đoạt nàng 
Anbêlica Xinh Đẹp vậy. 

- Thôi được: cầu Chúa ban phước lành và giúp thầy 
trò ta chiếm được cái hòn đảo đã làm cho tôi khổ sở thế 
này. Được váy, tôi có nhắm mất cũng vui lòng. 

- Ta đã báo là chớ có bận tâm mà. Gia thử không 
chiếm được hỏn đáo nào, ta sẽ ban cho anh vương quốc 
Đinamarea hay vương quốc Xôbryadixa; điều đó thật dễ 
như bỡn. Và chắc anh sẽ được thoả lòng vì những vương 
quốc đó năm trong đất liền. Tuy nhiên, phải có thời gian. 
Bây giở, hãy xem trong túi có cát gì ăn không đã. sau đó 
ta sẽ tìm đến một toà lâu đài để ngủ nhờ đêm nay và 
luyện môn thuốc thần vì quả thật cái tai làm ta đau đớn 
quá chừng. 

= Tôi có đem theo một củ hành. một ít pho mát và vài 
mâu bánh; hiểm một nỗi những thứ đó không xứng với 
một hiệp sĩ dũng cảm như ngài. 

- Xantrô. anh hiểu sai rồi: cần phải biết rằng đối với 
người hiệp s1 giang hồ. cả tháng không ăn uống øì là một 
vinh đự, ngoài ra họ ăn uống không câu kỳ gì đâu. Nêu 
anh chịu đọc sách như ta, tất thấyv rõ điều đó. Ta đã dọc 
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rất nhiều sách nhưng không hề thấy nói tới việc ăn uống 
của các hiệp: sĩ, chỉ có thỉnh thoảng họ đi dự những bữa 
tiệc lớn, ngoài ra họ ăn qua loa nhẹ nhàng. T£Ất nhiên họ 
cũng phải ăn và có những nhu cầu như chúng ta vì họ 
cũng là ngươi. nhưng vị họ thường sống ở nơi rừng rú 
hoang vu. không có ai nấu nướng cho, nên bữa ăn hàng 
ngày cua họ cũng thanh đạm như những thứ anh mang 
theo vậy. Anh bạn Xantrô của ta không việc gì phải bận 
tâm ca Vì những món ăn đó rất hợp với ta. Chớ nên đảo 
lộn việc đơi và làm trái luật hiệp sĩ. 

- Xin lỗi ngài, tôi đã nói răng tôi không biết đọc, biết 
viết cho nên chăng hiểu tí gì về những luật lệ của giới 
hiệp sĩ cá. Từ nay, tôi sẽ nhét đây các thứ quả khô vào 
cái túi hai ngăn để ngài dùng vì ngài là hiệp sĩ, còn tôi 
không phải hiệp: sĩ nên sẽ kiếm những món có nhiều chất 
bố béo bơn. 

- Anh Xantrô. ta không nói răng nhất thiết các hiệp 
sĩ giang hỗ chỉ ăn quả khô để sống, nhưng đá là thưc ân 
hàng ngày của họ. cộng với một vài loại e mà chỉ có họ 
và ta biết thôi. 

- Nếu ngài cũng biết thì hay quá: cứ như tôi nghĩ thi 
cỏ ngày sẽ cần đến sự hiểu biết đó. 

Nói rồi, Xantrô lày các thứ ở trong túi ra và cả hai 
thầy trò cùng ăn. Bữa ăn thanh đạm và khó khăn kết 
Lhúc nhanh chóng. An xong. hai người lên ngựa hối hả đi 
tìm chỗ nghĩ trước khi trời tối nhưng cũng không kịp; khi 
tới những túp lều của đám người chăn đã thì trời đã tôi 
mịt. hai thây trò đành phải nghỉ lại. Xantrô buồn cả ruột 
vì không tìm dược chỗ nghỉ ngơi tử tế. trái lại Đôn Kihôtê 
lấy làm hài lòng được ngủ giữa đồng không mông quạnh 
vì theo chàng nghĩ, mỗi lần thử thách như vậy càng 
chứng tô chàng là một hiệp sĩ thực thụ. 
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Chương XI 
ĐÔN KIHÔTÊ VỚI NHỮNG NGƯỜI CHÁĂN DẼ 


Đôn Kihôtê được những người chăn dê đón tiếp rất 
niềm nở. Xantrô, sau khi đã thu xếp chỗ nghỉ tươm tất 
cho Rôxinantê và con lừa của mình, sắn ngay đến bên 
một cái nổi trong có những miếng thịt đê thơm phức. lãm 
le muốn biết món đó đã chín chưa để còn chuyển nó từ 
nồi vào đạ dày. Nhưng bác không phải mất công tìm hiểu 
lâu vì những người chăn dê đã bắc nổi, trải những tấm 
da dê xuống đất, nhanh nhẹn bàv thức ăn, rải khân 
khoản mời hai người cùng dự. Họ lấy một cái hòm con lật 
ngược lên, rồi với những nghị lễ cục mịch, mời Đôn 
Kihôtê ngồi, còn cả bọn sáu người ngồi ệp xuống đất xung 
quanh những tấm da dê. Xantrô Panxa đứng bên cạnh 
chủ, tay cầm một cái cốc bằng sừng dê để hầu rượu. Thấy 
bác không đám ngồi ăn, Đôn Kihôtê nói: 

- Xantrô, để anh thấy rằng nghề hiệp sĩ giang hồ cao 
quý. và những al có ít nhiều tham gia vào nghề này cũng 
dễ được hiển vinh và được người đời quý trọng. ta muốn 
anh ngồi bên cạnh ta cùng ăn với những con người chân 
chính này: ta muôn anh với chủ anh là một; ta cho anh 
ăn chung đĩa, uống chung cốc với ta. Có thể nói rằng 
trong nghề hiệp sĩ giang hồ cũng như trong tình yêu. 
không có sự phần biệt. 

- XIn đa ta ngài, Xantrô đáp, nhưng cũng xin thưa 
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lại răng chỉ cần có thức ăn tốt, tôi đứng ăn một mình còn 
ngon hơn ngồi cùng bàn ãn với hoàng đế. Hơn thế nữa, 
thật thà mà nói. dù chỉ có một mấu bánh với một củ 
hành nhưng được ngồi một chỗ tự do thoái mái còn hơn 
mâm cao cô đầy nhưng phải nhai nhỏ nhề., nhấp từng 
ngụm nhỏ, luôn luồn chùi mép, muốn hắt hơi không dám 
hắt hơi, muốn ngáp không được ngáp. hoặc không được 
làm những điều chỉ có thể làm khi vắng vẻ tự do. Hỏi 
váy, thua ông chủ, về phản vinh dự ngài đành cho Vì tôi 
có tham gia vào cái nghề hiệp sĩ giang hồ và đi làm giám 
mã hầu ngài. xin hãy biến nó thành những vật có ích lợi 
hơn cho tôi. Tôi không đám chê phần vinh dự ngài dành 
cho, nhưng suốt đời tôi sẽ không nhận đau. 

- Dù thế nào anh cũng phải ngồi xuống đây vì răng 
người nào tự hạ mình xuống. Chúa nâng họ lên. 

Rồi Đôn Kihôtê nắm cánh tay Xantrô Panxa, bắt 
ngồi xuống bên cạnh. 

Trước ngôn ngữ của các giám mã và hiệp sĩ giang hồ, 
mấy bác chăn dê chẳng hiểu øì hết. Họ lặng yên vừa ăn, 
vừa nhìn hai người khách nhai ngâấu nghiên một cách 
ngon lành những miếng thịt to bằng nấm tay. Sau món 
thịt dễ, chủ mang ra món hạt dẻ rừng cùng một. miếng 
phó mát rắn như đá. Trong khi đó, cái cốc rượu bằng 
sừng không dứng yên một chô; nó cứ chạy vòng quanh 
mảm (lúc dây. lúc vơi. giống như cái gầu tát nước), và chỉ 
Lrong chốc lát, một trong hai cái bao đựng rượu băng da 
dê đã cạn. Sau khi đã thoả mãn cái đạ dày, Đôn Kihôtê 
bốc một nắm hạt dẻ đưa lên nhìn chăm chú, rồi nói: 

- Ôi thời đại hạnh phúc và những thế kỷ hạnh phúc 
đã qua mà người xưa gọi là thời đại hoàng kìm! Ngươi ta 
gọi như vậy không phải vì thời đại đó dễ kiếm được vàng - 
một của hiếm trong thời đại thiết khí ngày nay - mà vì 
răng khi đó mọi người không biết tới những chữ của anh, 
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của tôi. Thời kỳ thân tiên ấy. muôn sự đều là của chung: 
muốn có cái ăn, người La chỉ cần với tay lên những cành 
gối to là có ngay những trái qua thơm ngón. Những đòng 
suối mát và những con sông đây phẻ là một nguồn nước 
đổi dào vừa trong vừa ngọt. Những con ong chăm chỉ 
khéo léo làm tổ trong khe đá. hốc cây và chó con người 
một cách vô tư những đòng mật thơm ngon. kết quả của 
mốt sự lao đông rất tính vị. Những cÂv sối điển điển 
dũng cầm sẵn sàng tự lột mình. cung cấp cho con người 
những tấm vỏ cây nhẹ để lợp nhà, những cái nhà dựng 
trên cột gỗ sơ sài. cốt sao che được năng mưa. Thời ấy. 
người ta sống thanh bình, thân ái hoà hợp. Chiếc lưỡi cây 
nặng nề không đám dâm tự tiện sục sâu vào lòng đất; 
chính trái đất đã hiến con người những khoanh màu mũ, 
bao la, khiến cho họ được ấm no, hạnh phúc. Thời ấy 
trong các thung lũng, trên những qua đổi, có những cô 
gái chân cừu mộc mạc, xinh đẹp. đầu trọc Lóc têt đuôi 
sam: họ ăn vận giản dị, vừa đủ để che thân. theo dúng 
phong hoá vân eó từ xưa, khác hăn cách trang sức ngày 
nay chỉ ưa dùng màu huvết dụ và làm khô những hàng 
tơ lụa. Đỗ trang sức của họ bảng ]á ngưu bàng và lá 
trường xuân đăng: xa trông họ cũng lộng lầy, duyên dáng 
như những mệnh phụ đời nay trong những bộ v phục đặt 
tiển, câu kỳ mà người ta đã lôn công phát mình ra. Tình 
vêu xuất phát tự dáy lòng. chân thật và đơn giản, chẳng 
cần tô điểm bằng những lời hoa mỹ, uốn éo. Thời đó. thật 
gia, vàng thau không lần lộn. Công lý dược hiểu theo 
đúng ngh1a của nó. không bị sự thiên vị bav tư lợi chỉ 
phối, lũng đoạn như ngày nay, Quan toà không phải buộc 
tôi ai cá vì không có việc đề xét và cũng chăng có at để 
xử. Như đã nói, nhùng cô thiếu nữ trong trắng. sống lẻ 
loi. không lo bị ai cám đố, và nêu họ có sa ngã là tại họ 
mà thôi. Ö thời đại đáng ghét này của chúng ra, không 
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một cô gá1 nào được sống vên ôn dù họ ở nơi kín công cao 
tường. vì răng qua những khe hở và băng không khí. 
những nọc độc của tình vêu sẽ lọt được vào. và thê là mọi 
sự đều đảo lộn. Thói dồi ngày càng den bạc, và đê giữ 
được trật tự xã hội, về sau nàyv người ta đã lập ra hiệp sĩ 
đạo để bênh vực những cô thiếu nữ, che chở những bà 
qua phụ, cứu vớt những em bé mồ côi và những kẻ khốn 
càng, ;ình em chấn đề. tôi cũng là một hiệp sĩ, vÀ tốt xin 
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cam ơn anh em đã ân cần tiếp đãi tôi và giám mã của tôi, 
Theo lẽ tư nhiền, mọi người đều phái uu đãi các hiệp sĩ 
mìang hỏ: anh em ở đầy tuy không Ù;ết điều đó nhũng đã 
đón tiếp tôi và thết cơm rượu tử tế, cho nên lôi phải hết 
lòng cảm ta anh em. 

Sở đi chàng hiệp sĩ của chúng ta đọc một bài điễn 
văn đài như vậy (ta cũng sẵn sàng miễn thứ cho chàng) 
vì món hạt đề rừng trong bữa ăn đã nhắc nhớ chàng thời 
đại hoàng kim xưa khiến chàng tuôn ra một tràng lý 
luận chăng bổ ích gì cho các bác chăn đề ea. Họ lặng vên 
ngồi nghe, lấv làm ngạc nhiên lắm. Xantrô Panxa cũng 
ngỏi một chỗ nhai hạt đẻ, chốc chốc lại tới thăm cai bao 
đựng rượu thứ hai treo trên một cây sối để piữ cho rượu 
được lạnh. 

Thâyv Đôn Kihôtê đã nói xong - bài điển văn của 
chàng còn dài hơn eä một bữa ăn - một bác chăn dê lên 
tiếng: 

- Thưa ngài hiệp sĩ giang hồ, để ngài thấy vò hơn 
răng chúng tôi đã thết đãi ngài với tất cá tấm thình tình 
và để làm vui lòng ngài. một anh em chúng lôi sắp tới 
đâv báv giờ sẽ hát hầu ngài một bài, Vnh này còn tre, tài 
hoa và tình tứ lắm: đặc biết là anh ta biết đọe, biết viết 
và keo nhị thì không AI bằng. 

Bác chăn đề vừn dứt lợi đã thấy có tiếng nhị văng lai 
và lát sau hiện va người kéo đàn, Đó là mật chàng thanh 
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niên trạc hai mươi hai tuổi. nom rất xinh trai. Mọi người 
hỏi anh đã ăn uống gì chưa, anh đáp ăn rồi; bác chăn đê 
bèn bao: 

- Nếu vậy, Antôniô hãy bát cho chúng tôi nghe đê 
quý khách dây thấy rằng ở chốn sơn lâm này cũng có ke 
biết ca nhạc. Tôi vừa giới thiệu với ngài khách đây về tài 
năng của anh, vậy anh hãy trể tài để chứng mính lời nói 
của tôi. Nào, ngối xuống đầy hát cho chúng tôi nghe bài 
hát ca ngơi mối tình của anh do chú anh soạn ra: dân 
làng thích bài Ấy lắm. 

- Xin vuì lòng, chàng thanh niên đáp, không để mọi 
người nhải yêu câu thêm; anh ngồi lên thân một cây sồi 
cụt ngọn, số lại dây đàn rồi, với một vẻ rất duyên đáng. 
hát lên rằng: 

- Ôluïa, ta biết em không từ chói 

Dù em không hề bdo em yêu. 

Dù ca đôi mắt em không nói 

Ngón từ tnì lặng của tình yêu. 

Vì ta đừnh nĩnh em đã hiểu 

Tu đặt niềm từn (ƯỞNg Uuào em 

Có bao giờ ai đang tâm hát hui 

Khi đôi lứa đã thứu nổi lòng nhau. 
Nhưng sao đôi phen ta cam thay 
Ôlaia, em lạnh nhạt thờ ở 

Tam hôn em phối chăng đá tảng 

Hay tim em băng gia tt bao gi7? 
Nhưng ngay trong những lời em trách móc 
Những phút giay em hờ hừng lanh xa 
Một tia ha uấn nhọn lén rực chay 


Thói bùng niềm Ì‹V 0ong cúa lòng (da. 
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Ta luôn. giữ đúc tin bên buững 

Dù sự đời thành bại. buôn 0ui 
Nhưng giờ đáy bông nhiên £a cảm thay! 
Niềm tín bìa ai đã phụ rồi. 

Bm ơi, nếu tình yêu là phong nhã 
Như uới ta em bày ‡ð thủng ngày 
Niềm hy 0onrr sẽ thành sự thạt 

Sự thật ta hằng mơ tưởng bấy nay. 
Nâu những cử chỉ ân cần trìu mên 
Đủ điệu kỳ để chỉnh phục lòng ai 

Ta uững tín em không lạnh dạm 
Nhưng phút guáy ta chăm chút đón môi. 
Ta hú chẳng muốn đẹp lòng người 
Ngày lạt ngày ta nào có tiễc công 

Y phục xênh xang chính tê như ởi hội 
Ôlain, em cö biết cho hông 

Tĩnh yêu Uuới hào hoa phong nha 
Thường sanh 0a trên một con đường 
Ta uấn đăn lòng mỗi lần gặp mặt 
Grử cho mùnch ý nhị, nghiêm frang 

Vì em †a lánh nơi dạ hội 

Ta không hút lại những bùi cơ 

Mà những lúc đéớm hhuya trời rạng 
Em uấn thường nghe Uuong nơi xa 

Kế sao hệt những lời œa ngợi 

Đành cho em, người thiếu nữ đụp xinh 
Những lời ta chân thành nồng nhiệt 
Đà hhiếmn bao cô gai bát bình 


Vì fœ ngựt ca em nhiều qua 


94 XI VY NI 


Töoróxa có lần giêu cợt ta: 

"Ai bia tưởng yêu thần sốc đep 

“Ai ngờ ôm bóng quỷ da xoa 

“Con quy đeo đây mình trang sức 
“Đán !óc xanh cho trẻ cho xinh 
"Băng cai 0o bề ngoài đối grủ 

“Quyền rũ bao nhiều gð sĩ tỉnh” 

Ta đốn lại, Tôrêxa tức gián. 

Gọi anh ra sUxh sự 0ởi ta 

Y (hạch thức ta, bà em biệt 

Có chuyện bhông lành đã xay ra. 

Ta yêu em bằng mối tình chân thành 
Không may may nho nhen lợi dụng 
Tỉnh của tfq trong sững nhĩ gương 
Giáo hội đệt nhĩng sợi đạâyv bên chặt 
Dáy lụa đáy tơ óng nuOÓt dịu mm 
Hãy đưa tay để dây bia trối buộc 
Đái lứa mình chung sông bách niên. 
Măng bhông ta xin thê cùng Chúa 
Chúa muôn loài chứng giam lời nguyên 
Ta ae đời bhỏi nơi đây rừng rú 

Lam tôi Người mãi mi, đẳng lình thiêng. 


Chàng chăn đê hát xong, Đôn Kihôtê yêu cầu hát 
nữa nhưng Xantrô không tần thành vì bác thích đi ngu 
hơn nghe hat, Bác nói với chủ: 

- Xin ngài hãy để kiếm chỏ ngủ, đêm nay thì hon; 
các bác đây đã phải làm việc cà ngày cho nên họ không 
thể thúc suốt đêm để ca hát được. 


- Này Xantrỏ, La biết tông đi rối; chắng qua anh 
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thăm hỏi bao rượu quá nhiều nên bây giờ cân ngủ hơn 
nghe âm nhac đỏ thôi. 

- Ôn nhờ Thượng để, eái bao rượu đó là bạn thần của 
tất ca chúng 1a ở dây, 

- Ta không chối cãi. nhưng nếu anh muốn ngủ thì cứ 
việc đì kiếm chỏ. Những người làm cái nghề của ta thức 
nhiều hơn ngủ. Trước đó, hãy băng bố cÁi tai cho ta đã vì 
)ớ lầm trì đâu đơn quá chừng, 

Xantrô định đi lấv thuốc, một bác chăn dê nhìn thấy 
vết thương bên ngăn lại, bảo răng bác có một môn thuốc 
đấp vào khỏi hền. Bác đi hái một nắm lá mê điệt — lá này 
mọe vất nhiều ð đây - bỏ vào mồm nha'. trội. thêm chút 
muối, đắp vào tai đau của Đôn Kihôtê rối b¿ ng lại tử tế. 
Bác cam đoan không cần phái dùng mặt tử thuốc nào 
khác nữa. và quä nhiên như vậy. 


Chương XI 
CÂU CHUYỆN DO MỘT NGƯỜI CHĂN DÊ KỂ 


Lúc này, có một thanh niên từ trong làng tới; anh ta 
làm nhiệm vụ tiếp tê lương thực: 

- Các bạn có biết trong làng xay ra chuyện gì không? 
anh hỏi mọi người. 

- Làm sao mà biết. được, một người đái). 

- Xin báo là chàng sinh viên chăn cừu nối tiếng 
€rixôtômô đã chết sáng nay: người ta đồn rằng anh ta 
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chết vi quá yêu con Marxela quy quái, con gái lão nhà 
giãu Ghilermô, cái con bé hay mặc bộ áo chăn cừu đi lang 
thang ở những nơi vắng vẻ ấy. 

- Vì Mayxêla ư? Một người hồi. 

- Chính nó. Có điều lạ là trong chúc thư để lại, 
Grixôxtômô yêu cầu chôn anh ngoài đồng như những 
người Môörô, dưới chân hòn núi đá có con suối chảy qua; 
Lheo người ta kể lại, anh đã nói rằng tại đầy lần đầu tiên 
anh đã gặp Marxêla. Grixôxtômô còn có những yêu câu 
khác mà các Cha xú bảo là không được làm, có làm cũng 
chăng hay ho gì vì không hợp với chính giáo. Nhưng bạn 
thân của anh là Ambrôxiô - anh sinh viên cũng hay mặc 
quần áo chăn cừu - lại có ý kiến phải làm theo đúng yêu 
cầu của người chết, y như đã ghi trong chúc Lhư. Bà con 
trong làng đều xôn xao. Nhưng nghc đâu công việc ma 
chay sẽ tiên hành theo ý của ÄAmbrôxiô và tẤt cả những 
người bạn chăn cừu của anh. Ngày mai, tang lễ sẽ được 
tô chức long trọng tại con suối nói trên. Tôi thiết tưởng 
chúng ta phải đi dự đấm tang đó, và tôi sẽ không bô qua 
nếu tôi biết rằng ngày mai, tôi không phải trở về làng. 

- Qhúng tôi cũng sẽ đi - tất cả đắm chăn dê cùng nói, - 
và chúng ta sẽ rút thăm xem ai phá! ð lại trông cóoL đàn đê. 

Một người trong bọn họ lên tiếng: 

- Pêđrô nói đúng đấy: tuy nhiên, không cân phải rút 
thăm đâu, tôi sẽ ở lại. Xin đừng nghĩ rằng tôi nhường 
nhịn các bạn hoặc không muôn đi xem. Số là cách đây 
mÃy hôm, tôi bị gat đâm thủng chân nên không di được. 

- Dù sao chúng tôi cũng phải cầm ơn bác, Pêđrô đáp. 

Đôn Kihôtê yêu cầu Pêđrô cho biết người xấu số và 
cô gái chăn cừu là ai. Theo lời Pêđrô, Grixôxtômô là một 
nhà quý tộc giầu có ở mật làng miền núi trong vùng. Ảnh 
ta đã theo học nhiều năm ở trường dại học Xalamanea, 
sau đó trở về quê "Anh được cä vùng coi là một người học 
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rộng, hiểu nhiều, Pêdrỏ nói. đặc biệt, anh ta biết xem 
sao, doán được những việc trên trời, dưới đất vì mỗi lần 
có nhiệt thực hay nghiệt thực, anh đều báo trước cho 
chúng tôi". 

- Hiện tượng mặt trời, mặt trăng tối sâm gọi là nhậ! 
thực, nguyệt thực, }Öôn Ehôtê đáp. 

Pêdrô chẳng buồn chữa danh từ mình đã dùng sai, 
kề tiếp: 

- Anh ta biết cả năm nào được mùa, năm nào ¿hâZ bác. 

- Phải chăng anh bạn muốn nói hát? bớt? Đôn Kihôtê 
sửa lại. 

- Thất bác hay thết bát cũng vậy thôi, để tôi kể nốt. 
Bố anh và bạn bè của anh tin vào anh và đều trở nên 
giàu sụ. Họ làm theo lời anh khi anh báo: "Năm nay 
trồng đại mạch, đừng trồng lúa mì; năm nay không nên 
trồng đại rạch mà trồng đậu; sang năm được mùa hạt 
dẫu, sau đó sẽ mất mùa ba năm liền". 

- Khoa học đó gọi là chiêm tình, Đôn Khhôtê nói. 

- Tôi cũng chăng biết gọi là gì, Pêdrô đáp, chỉ biết 
anh ta thông thạo cái đó lắm và còn nhiều cái khác nữa. 
ở Xalamanca về được vài tháng, bỗng dưng một hồm, 
thấy anh ta trút bỏ bộ quản áo sinh viên lụng thụng ra. 
mặc bộ đã chăn cừu, tay cầm gậy. mình khoác áo đa cừu: 
đồng thời người bạn học rất thân của anh là Ambrôxiô 
củng đóng vai chăn cừu. Tôi quên chưa giới thiệu là 
chàng GrIxôxtômô quá cố, rất. gioi thơ ca. Anh thường đặt 
những bài hát và những vở kịch cho thanh niên trong 
làng biểu diễn đêm Chúa giảng sinh hoặc trong ngày lẽ 
Thánh thể, được mọi người trong làng khen hay. Khi 
thây hai anh học trò bỗng dưng may quần áo chăn cừu, 
đân làng lấy làm ngạc nhiên lắm và không hiểu vì sao họ 
lại thay đổi một cách lạ lùng như vậy. Khi đó, bố 
Grixôxtômô chết để lại một gia tài kếch xù gồm ruộng 
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đãt. đồ dạc. gia súc và một sô tiền lớn Grixôxtômô được 
toàn quyền sử dụng và gua thật anh ta xứng đáng được 
hưởng cái gia tài đó vì anh ta đối với ai cũng tốt bụng. 
thảo và biết quý người: khuôn mặt anh nom thật phúc 
hậu. Sau đó mới vỡ lẽ ra rằng anh ta thay đổi trang phục 
cốt để vào rừng núi theo chân cỏ nàng chăn cừu Marxêla 
nói trên mà anh chàng đáng thương đã yêu vụng dấu 
thầm. Báy giờ. tôi xin giới thiêu với ngài về con bé này vì 
ngài cùng nên biết nó. Có thê chắc chăn rằng suốt đồi 
ngài cũng không thây có ai như nó dù ngài sông lâu hơn 
ca con ghe” 

Thây anh chăn cừu }êđrô hay dùng sai danh từ, Đôn 
Kihôtê lại chữa: 

- Sống lâu hơn bà Xara chứ! 

- Con ghẻ sống lâu lắm. Pêdrô đáp, nhưng nếu chốc 
chốc ngài lại bắt bề tôi về chữ nghĩa thì eã năm cũng chả 
kế hết câu chuyện. 

- Xin lỗi anh bạn: sở đĩ tôi chữa lại vì giữa con ghe 
và bà Xara khác nhau xa lắm. Nhưng anh nói đúng đấy, 
con ghẻ sống lâu hơn bà Xara. Thôi, anh kể tiếp đi, tôi sẽ 
Không ngắt lời anh nữa. 

- Thưa ngài, tôi xin kể: trong làng chúng tôi có một 
vị điền chủ khác càn giàu có hơn cả bế Grixôxtômô đó là 
ông Ghiiermô. Ngoài những của cải vô tận, Chúa còn ban 
cho ông ta một người con gái. Mẹ đứa hài nhị chết ngay 
sau khi đẻ; đó là một người đàn bà đáng kính nhất trong 
vùng. Tôi tưởng như lúc này vẫn còn trông thấy bà ta với 
khuôn mặt như mặt trời, mặt trăng. Bà là một người nội 
trợ đảm, biết thương người nghèo, và tôi chắc lúc này 
đây, ở thế giới bên kia. linh hần bà đang được Chúa phù 
hộ. Quá thương người vợ hiền, ít lâu sau ông chồng cũng 


itêếng Tây Ban Nha là Samna. 
? Tiếng Tây BanN 
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chết theo để lại cho một người cm làm giáo sĩ trông nom 
dừa seon gái Marxêla lúc đó còn nho. với một gia tài rất 
to. Con bé Marxêla càng lớn càng xinh dẹp như mẹ và 
mọi người đoán là sau này nó sẽ còn đẹp hơn cá mẹ nó. 
Qua thật như vậy. Khi nó mười bốn, mười lăm tuổi, ai 
trông thấy cũng phải cảm ơn Chúa đã sinh ra một người 
đẹp như vậy. Các chàng thanh niên mê như điếu đổ. Chú 
nó nuôi nấng rất cẩn thận và giữ rIt nó trong nhà. Thế 
nhưng tiếng tấm cô gái nhà giàu xinh đep vẫn lan đi xa, 
và không những trong làng, từ khấp nơi các chàng trai 
khá giả nhất cũng kéo đến cầu xin, nhì nhèo ông chú gả 
cho làm vợ. Thấy Marxêla đã đến tuần cập kê, ông chú 
cũng mong gä chồng cho châu nhưng muốn rằng phải có 
sự đồng ý của cô ta. Ông này là một nhà tu hành có đức 
độ, không có ý định trì hoãn việc cưới xin của cháu để 
hưởng thụ những lợi tức thu nhập được. Bà con trong 
làng khi chuyện trò vẫn thường khen ông ta. Xin nói để 
ngài hiệp sĩ biết cho rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc này, 
bất cứ việc gì người ta cùng bàn tán, bình phẩm. Xin 
ngài hiểu cho rằng - cũng như tôi đã hiểu - phải có đạo 
đức như thế nào mới được giáo dân ca ngợi chứ không 
phai đề đâu, nhất là ở chốn nông thôn nầy. 

- Đúng vậy. anh kể nốt đi, câu chuyên rất lý thú và 
anh kể rất nhiệt tình, anh bạn Pêđrô đáng mến ạ. 

- Và ngài cũng tỏ va rất chăm chú nghe, đó là điều 
quan trọng. Ta trở lại câu chuyên: ông chủ bàn bạc với 
Marxela về các đãm cầu hồn, giới thiệu những đức tính 
của bừng người và thúc cô cháu phải chọn lấy một. 
Marxêla chỉ một mực đáp là cô chua muốn lấy chồng vì 
còn ít tuôi, không đủ khả năng quán xuyến công việc gia 
đình. Nghe mói có vẻ có lý, ông chủ không nhắc tới 
chuyện đó nữa, nghĩ rằng cháu mình lớn lên sẽ tự chọn 
được nơi vừa ý. Ông nói rất đúng là cha mẹ không nên ép 
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uống con cái làm theo ý mình. Thế rồi bỗng dưng một 
hôm, người ta thấy con Marxêla õng eo khoác vào người 
một bộ đồ chăn cừu. Mặc cho ông chú và đân làng can 
ngăn, nó đưa đàn cứu ra đồng chăn cùng với bọn con gái 
trong làng. Nó xinh đẹp như vậy mà đi ö giữa nơi công 
chúng cho nên không biết bao nhiêu những anh con trai 
nhà giàu, nhà quý tộc. trại chủ cũng khoác ảo chăn cừu 
theo chân tán tỉnh. Trong số đó có anh chàng GỐrixôxtômô 
quá cố nói trên. Bảo rằng anh ta yêu thì chưa đủ, phải 
nói là anh ta thờ phụng cô nàng Marxêla sống tự do, vô 
cai quản như vậy nhưng không hề làm điều gì hại đến 
thanh danh. Nó biết giữ giá của mình đến nỗi trong tất 
ca những anh chàng chạy theo câu hôn, không anh nào 
đám tự khoe đã được cô nàng ban cho một chút, hy vong. 
Marxêla không lãng tránh họ và vân chuyện trò vui về 
với mọi người, nhưng hễ thấy anh nào tó ý gì ra thì đù là 
tình yêu chính đáng nó cũng đã cho tơi bởi. Với tính cách 
như vậy, nó gây ra trong vùng này những tác hại còn lớn 
hơn ca quan ôn. Sắc đẹp và tính tình niềm nở của nó thu 
hút những chàng sĩ tình nhưng thái độ đứt khoát của nó 
làm các cậu thất vọng. đâm ra nguyễn rủa nó là độc ác, 
bạc bẽo, và dùng nhiều danh từ tương tự khác để đã kích 
thái độ của nó. Nếu ngài còn lưu lại đây ít bữa, ngài sẽ 
nghe thấy những tiếng than vãn của các anh chàng thất 
tình vang khắp núi rừng. Cách đây không xa có một khu 
ö đó có những cây giỏ gai to; trên môi thân cây đều có 
khấc hoặc ghi tên Marxêla, và ở ngọn cây khác một cái 
mũ miện, ý muốn nói là Marxêla xứng đáng đội cái mũ 
đó Vì nàng xinh đẹp nhất trần gian. Đây có một anh chăn 
cừu đang thở dài thườn thợt, kia một anh than văn, chỗ 
này nỗi lên một bài tình ca, chỗ nọ vang lên tiếng ngâm 
một khúc a1 oán. Có anh ngồi cả đêm tới sáng dưới gốc 
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cây sôi hoặc bên tầng đá, nước mất ngắn. nước mất dài, 
suy nghĩ viễn vông: có anh, giữa trưa hè nồng nực, nắm 
lăn trên cát bỏng, mồm không ngớit than thân trách phận 
với trời cao. Cô nàng Marxêla xinh đẹp vẫn dứng dưng 
trước sự đau khổ của người khác. Bọn chúng tôi bảo 
nhau chờ xem bao giờ nó mới bỏ được tính kiêu kỳ, và ai 
sẽ là kế có tài trị được cái tính đáng sợ đó và chỉnh phục 
dược một con người xinh đẹp quá đổi như vậy. Câu 
chuvện tôi vừa kế hoàn toàn có thật và tôi nghĩ rằng câu 
chuyện anh bạn tôi kể về nguyên nhân cái chết của 
€Œrixôxtômô cũng có thật. Bởi vậy tôi khuyên ngài không 
nên vắng mặt trong đám tang ngày mai: thật là đáng 
xem vì Grixôxtômô có rất nhiều bạn bè. Vả lại từ đây đến 
nơi chôn càt Grixôxtômô không đây nửa đặm đường. - 
Tôi sẽ không bỏ qua, Đôn Kihôtê đáp, và xìn cảm ơn anh 
đã kế cho nghe một, câu chuyện lý thú. 

- Ô, tôi cũng chỉ mới biết được nửa phân câu chuyện 
về các anh chàng theo đuổi Marxêla. Có thể ngày mai, 
trong khi đi đương. chúng ta sẽ gặp một người chăn cừn 
khác kể cho nghe nốt, Còn bây giờ, xiì mời ngài vào 
trong lều nghỉ vì ngoài này sương đêm có thể làm vết 
thương tấy lên tuy môn thuốc rịt tai của chúng tôi rất 
hiệu nghiệm, không có gì phải e ngại cả. 

Từ nãy tới giờ, Xantrô Panxa chẳng thèm để vào tai 
câu chuvện đài dòng của anh chăn cừu. Lúc này. bác mới 
lên tiếng mời chủ vào ngủ trong lều của Pêdrô. Đôn 
Kihôtê vào nhưng chàng thức cả dêm tơ tưởng đến nàng 
Đulxinêa, bắt chước những chàng trai say mê Marxâla. 
Xantrô ngủ dưới đất giữa con Rôxinatê và con lừa của 
mình. Trồng bác không giông kẻ thất tình mà như một 
người vừa bị trận đòn nhừ Lử. 
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Chương XII 


PHẦN CUỐI CÂU CHUYỆN VỀ CÔ GÁI CHĂN CỪU 
MARXBI.A CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC TIẾP DIÊN 


Mặt trời vừa ló đăng Đông, năm trong số sáu người 
chăn cừu đã trở đậy; họ đánh thức Đôn Kihôtê và bảo 
chàng nêu còn có ý định ởđi dự đám tang Grixôxtômô thì họ 
sẽ đưa đi. Thích quá, Đôn Kihôtâ đây ngay và báo Xantrô 
chuẩn bị lừa ngựa. Bác giám mã tức tốc thi hành rồi cả 
đám người hối hả lên đường. Mới di được một đoạn, đên 
ngã tư, thấy có một toán sáu người chăn cừu ởi lại, mình 
khác áo da cừu đen, đầu mang những vòng lá trắc bá và 
trúc đào, Lay cầm gây ô rô. Sau họ còn có hai nhà quý tộc 
cưỡi ngựa. mặc quân áo đi đường rất sang trọng, cùng ba 
người hầu đi bộ. Khi hai toán gặp nhau, mọi người lễ phép 
chào nhau và hỏi nhau đi đâu. Khi biết là cùng tới đấm 
tang, họ nhập làm một và tiếp tục đi. Hai nhà quý Lộc cưỡi 
ngựa chuyện trỏ với nhau; một người nói: 

- Ngài Vivalđô, tôi nghĩ răng ta có bị chậm một ngày 
vì đi dự đám tang này cũng bô thôi. Theo lời kê của các 
bác chăn cừu đây. đám tang này khác thường lắm và anh 
chàng chăn cừu quá cố cùng cô gái chăn cừu sát nhân kia 
cũng thật ly kè. 

- Tôi cũng thấy thế, Vivalđô đáp. Đừng nói gì một 
ngày, dù có phải chậm bốn ngày, tôi cũng vưi lòng dễ 
được dự dám tang. 
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ôn Kihótê thây vậy bèn hỏi họ đã nghe được những 
chuyvện gì về Marxêla và Grìaxôxtômô. Một trong hai nhà 
quý tộc đáp là sáng sớm nay, họ đa gặi: dám chãn cừu 
mặc quân áo tang nói trên; họ bèn hồi nguyên nhân tại 
sao thì một người trong bọn kề cho nghe về sắc đẹp và 
Lính nết lạ lùng của một cô gái chăn cừu Lên là Marxêla, 
về những anh chàng si tình theo đuổi cô ta, về cái chết 
của GnIxôxtômô, và còn nói thêm là họ đi dự đám tang 
anh chăn cừu xấu số. Tóm lại, nội dung cũng giống như 
câu chuyện Pêđrô đã kế cho Đôn Kihôtê nghe. 

Từ chuyện nọ sang chuyện kia, nhà quý tộc mang 
tên Vivalđõ hội Đón Kihôtê lý do gì khiến chàng đi đường 
phải vũ trang như vậy trong lúc thiên hạ đang thái bình. 

Đôn Kihôlê đáp: 

- Nghề nghiệp của tôi không muốn và cũng không 
cho phép tôi làm khác. Cuộc sống thoại mái, phè phơn và 
nhàn hạ đành cho những kẻ bạc nhược trong triểu định. 
còn những khó khăn gian khô và vũ khí dành riêng cho 
những người mà ta gọi là hiệp sĩ giang hồ. Tôi là một 
trong số đó, mặc dù là người kém cỏi nhất. 

Nghe Đôn Kihôtê nói, mọi người đều cho là điên. Để 
thâm tra chắc chắn và xác định xem chàng thuộc loại 
điện nào. Vivalđô lại hồi thế nào là hiệp sĩ giang hâ. 

- Vậy ra các ngài không đọc sử sách Anh Cát Lợi nói 
về những chiến công hiển hách của vua Arturô mà trong 
những bản tình ca ta vân thưởng gọi là vua Artux sao? 
Theo truyền thuyết được phổ biến trong eä nước Ánh Cát 
lợi, ông vua đó không chết mà yêu thuật biến thành một 
con qua, Và rồi có ngày ông ta sẽ trở lại ngôi báu, Chính 
vì thế nên từ thời đó tới nay, người Anh không giết qua. 
Dưới Lriểu đại của ông vua anh mình Arturrô, giới hiệp sĩ 
Bàn Tròn đã được thiết lập và đã nãy ra câu chuyện tình 
đuyên giữa ])ôn Lanxarôtê del Lagô và hoàng hậu 
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Hinêbra dø bà bảo mẫu Eintanhâna đáng kính đứng ra 
làm môi lái. Từ đấy mới có bài tình ca nổi tiếng mà dân 
Tây Ban Nha ta ràt thích: "Chưa có một, hiệp sĩ nào dược 
những người đẹp chăm sóc chu đáo là Lanxarôtê khi 
chàng từ đắt Anh Cát Lợi tới đây...", tiếp theo là những 
lời ca ngợi cuộc tình duyên và những chiến công lừng lẫy 
của chàng. Rồi hiệp sĩ đạo dần dần phát triển khắp nơi 
trên thế giới. với những công tích nổi tiếng của biệp sĩ 
anh dũng Amadix nước Gôlo và con châu năm đơi của 
chàng, của PhêÌhxmartê đê Ireania dũng cảm, của 
Tirantê el Blancô mà ta không đủ lồi ca ngợi, và gần đây 
của hiệp sĩ vô địch Đôn Bêhanix nước Hy Lạp mà chúng 
ta đếu được trông, nghe và biết. Thưa các ngài, hiệp sĩ 
giang hồ là thế và hiệp sĩ đạo cũng là thế, Và như tôi đã 
nói. mặc dù tài hèn sức mọn, tôi cũng đi làm cái nghề của 
các hiệp sĩ giang hồ nói trên. Tôi đến những nơi hoang vu 
vắng vẻ tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm, sẵn sàng 
dốc sức lực và hy sinh cả cuộc đời trước những khó khăn 
nguy hiểm nhất đang chờ đợi mình để cứu vớt những kê 
khốn cùng. 

Nghe Đân Kihôtê nói, mọi người đều kết luận là 
chàng mất trí và biết được loại bệnh điên của chàng, 
cũng như những người khác gặp chàng lần đầu tiên, họ 
đều lấy làm ngạc nhiên lắm. Vivaldô vốn láu lỉnh và tỉnh 
nghịch. muốn giải trí trên quãng đường đi Lới nơi chôn 
cất Grixôxtômô, bèn tìm cách kích Đôn Kihôtê để cho 
chàng nói nữa. 

- Thưa ngài hiệp s1 giang hỏ, Vivalđô nói, có lẽ ngài 
làm một trong những nghề khác khổ nhất trên trải đất 
mày, và tôi cho rằng ngay nghề nghiệp của các nhà tu kín 
cũng không khổ hạnh băng. 

- Gái nghề đó cũng có thể là khổ hạnh đấy, chàng 
Đôn Kihôtê của chúng ta đáp. nhưng tôi không tin rằng 
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nó cũng cản thiết cho đới. Bởi vì, thật ra mà nói, một 
người lính chấp hành lễnh của một đại uý phải làm 
không kém gi viên đại uý đã ra lệnh. Tôi muốn nói rằng 
những nhà tu hành ngồi một chỗ thánh thơi, an nhàn, 
cầu Trời ban phúc cho nhân loại. Còn những người lĩnh 
và những hiệp sĩ chúng tôi dùng cánh tay và lưởi gươm 
của mình để thực hiện những lời cầu nguyện của các nhà 
tu hành: chúng tôi không ngồi một nơi êm ấm mà phải 
xông pha dưới năng gắt mùa hè cũng như dưới tuyết 
lạnh mùa đông. Chúng tôi là những sứ giả của Chúa trên 
trái đât. là những cánh tay thực hiện ý Người. Đã nói tới 
việc bình đao là phải để mồ hôi sôi nước mắt. cho nên 
chắc chắn những người làm việc đó vất và hơn những ai 
ngồi một chỗ thánh thơi. êm ä câu Chúa ban phúc cho kế 
nghèo hèn. Tôi không muốn nói và cũng không hề nghĩ 
văng người hiệp sĩ miang hồ sống trong sạch lành mạnh 
hơn một nhà tu hành tĩnh tại, Vì bản thân đã từng chịu 
dựng, tôi muốn nói rằng chắc chấn làm hiệp sĩ vất vả, 
cực nhọc hơn. phải ăn đói. mặc rách, chịu khát, chịu khổ. 
Những nhà hiệp sĩ giang hồ trước đây đã phải sống một 
cuộc đời ba chìm bảy nổi. cho nên nếu có ai trở thành 
hoàng đế bằng cánh tav dũng mãnh của mình thì phải 
nói rằng họ đã tốn không ít mồ hôi xương máu; và một 
khi đã trở nên vinh hiển. nếu họ không được các pháp sư 
phù trợ thì rồi bao nhiêu mong ước hy vọng của họ cũng 
có thể tan ra mây khói. 

- Tôi đồng ý với ngài về điều đó, Vivalđô đáp; nhưng 
một trong những điều tôi thấy rất đở là mỗi khi các nhà 
hiệp sì giang hỗ định làm một chuyện phiêu lưu mạo 
hiểm to lớn và nguv hiểm, có thể nguy hiểm đến lính 
mạng. không bao giờ ho nghĩ đến việc cầu Chúa như môi 
tín đồ Hi tô giáo phải làm khi gặp nguy nan: trái lại. họ 
đi kêu cầu tình nhân của họ môt cách hết sức khẩn thiết 
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và thành kính như thể những bà này là Chúa của họ vậy. 
Theo tôi, điểu đó không được chính thông lắm. 

- Thưa ngài. Đôn Kihôtê nói. họ không thể làm khác 
được, và alI làm khác sẽ bị chè trách. Theo tuc lệ của giới 
hiệp sĩ giang bổ. mỗi khi lâm trân, người hiệp sì tưởng 
tượng thấy người vêu của mình ở trước mắt: chàng ngước 
đôi mắt thiết tha tình tứ nhìn nàng như thể cầu xin nàng 
siúp đổ che cho trong phút gian nguv: và mặc dù không 
ai nghe thấy, chàng ta cũng phải lầm nhẩm trong mồm 
mấy câu cầu nguyện thánh kinh. Về điều này. sử sách có 
ghì rất nhiều ví dụ. Điều đó không có nghĩa là các hiệp sĩ 
giang hồ không kêu cầu Chúa: trong khi tiến hành cuộc 
phiêu lưu, tuỳ nơi tuỳ lúc họ sẽ làm. 

- Mặc dù vậyv. tôi vân còn thắc mắc một điều. người 
bạn đồng hành của Đôn Kihôtê nói. Tôi đọc sách thấy có 
nhiều trường hợp hai hiệp sĩ giang hồ gặp nhau, rồi lời 
qua tiếng lại. đôi bên đều nổi nóng kéo nhau ra một bãi 
rộng. và không một chút chân chừ, họ phi ngựa xông vào 
nhau, mồm cảu cứu người đen của họ. Điều thường xây 
ta trong những cuộc chạm trấn này là một bên bị ngọn 
giáo của đối phương xuyên qua người năm vật đưới đất, 
eòn một bên cũng sẽ ngã nốt nêu không nắm dược bờm 
ngựa. Vậy trong khoảnh khắc đó, anh chàng hiệp sĩ bị 
chêt kia làm thế nào cầu nguyện Chúa dược. Anh ta 
không nên cầu nguyện người đẹp mà phi câu nguyện 
như mật giáo đồ Ki tô mới đúng. Và chăng theo chỗ tôi 
biết, không phai hiệp sĩ giang hồ nào cũng có tình nhân 
dễ cầu nguyện vì cũng có người không yêu ai cả. 

- Không thê như thế được, Đôn Kihôtê đáp: tôi xin 
nói là không thê nào có một hiệp sĩ giang hồ thiếu tình 
nương được. lôi với bọ, yêu đương là lẽ tự nhiên cũng 
như trên trời có những ngôi sao này. Chãc chắn là chưa 
thấy truyện nào trong đó hiệp sĩ giang hồ lại không có 
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tỉnh vêu. Và nêu qua thật có trường hợp như vậv thì kẻ 
đó không được coi là một hiệp sĩ chân chính: v chỉ là một 
Lên mất gốc đã gia nhập hàng ngũ hiệp sĩ không phải 
bằng cưa chính mà bàng cách trèo tương như những tên 
đạo tặc. 

- Tuy nhiên Vivalđồ nói, nếu tôi không nhớ nhầm, 
hình như Đôn Galaor., anh của hiệp sĩ dùng cam Amadix 
nước Gôld, không hề cá người yên để cầu nguyên: mặc dù 
vậv. chàng ta không bị aj chê trách và vần là một hiệp sì 
đũng cảm nôi tiếng. 

Nghe thấy vậy, chàng Đôn Kihó!Š của chúng ta bèn 
đáp: 

- Thưa ngài, một con chìm én không mang lại mùa 
xuân. Và chăng. tôi biết rằng hiệp s1 này cũng có yêu 
nhưng rất kín đáo, và dù chàng ta có vêu bao nhiêu lần 
chăng nữa. điều dó cũng là lẽ tự nhiên thôi, chăng ai 
ngăn cần nổi. Tuy nhiên. người ta biết đích xác rằng 
chàng chỉ có một người yêu và thường cầu nguyện rất kín 
đáo vì chàng vẫn tự khoe là một hiệp sĩ kín đáo. 

- Nếu như hiệp sĩ giang hồ nào cũng có người vêu, 
tôi dám nghĩ răng ngài cũng có, vì ngài làm nghề đó. Và 
nêu ngài không tự coi mình cũng kín dáo như Đôn 
Galaor, tôi xin nhân đanh mọi người có mặt ở đây và cá 
nhân tôi khẩn cầu ngài giới thiệu tên tiểu thư, quê quán, 
chức tước và nhan sắc của nàng. Chặc nàng sẽ vụn lòng vì 
bàn dân thiên hạ biết rằng nàng có một chàng hiệp sĩ 
như ngà! thờ phụng. 

Đồn Kihôtê thổ đãi thườn thượt. đáp: 

- Tôi không dám nói chắc rằng kẻ thù địu hiển của 
Lôi có muốn cho thiên hạ biết tôi phụng sự nàng hay 
không, Nhưng để đáp: lại lời thỉnh cầu rất lịch sự của 
ngài. xin thưa: tên nàng là ĐÐulxinâa, sinh trưởng tại 
làng Tôbôxô xứ Mantra: chức tước của nàng ít nhất cũng 
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phải là công chúa bởi chưng nàng là bà hoàng và tình 
nương của tôi: nhan sắc của nàng siêu phàm vì tất cả 
những danh từ mô tả sắc đẹp. không có trong thực tế, mà 
các thi sĩ thường dành cho người đẹp của họ, đôi với nàng 
dều trơ thành sự thật. Tóc nàng là vàng. vâng trán của 
nàng là một vườn hoa trên thượng giới, đôi mày uốn cong 
như đôi câu vồng, mặt sáng như mặt trời, má hãy bây 
nhĩ những bông hồng, môi đỏ như san hâ. hàm răng là 
những viên ngọc; có nàng là ngọc trắng. bộ ngực là câm 
thạch. đôi tay là ngà và da trắng như tuyết; còn đối với 
những bộ phận khác không tiện để lộ ra, theo tôi nghĩ và 
hiểu, phai có một sự nhận xét tính tế mới đánh giá dược, 
ngoài ra không có gì so sánh nổi. 

- Chúng tôi muốn được biết dòng đõi, nguồn gốc gia 
đình của nàng. Vivaldô hỏi tiếp. 

- Nàng không thuộc dòng đõi các gìa đình La Mã cổ 
như Curxiô. Gayô. Xipiôn hay kim như Côlôna. Ưrxm: 
cũng không phai dòng đõi các họ Môncađa và ltêkêxên ở 
Catalunha. hay Rêebêtla và Viianôva ở Valenxia, các họ 
Palaphốc. Nuxa, Rôxabertl, Côrê¡a. Luuna. Alagôn, Urêa. 
Phôc và Gurêa ở Aragôn. các nhà Xerda. Manrikê, 
Mendôxa và Gudơman ở Caxtiia. hoặc Alencaxtrô, Pala 
và Mênêx ở Bồ Đào Nha”), Nàng sinh trưởng trong một 
gìa đình ở làng Tôbôxô xử Mantra. một dòng tuy mới mê 
nhưng có thể nảy sinh ra những giống nòi danh tiếng 
nhật trong thế ký tới. Thôi, xin đừng lục vấn tôi nữa trừ 
phì ngài nhận những điều kiện mà Xervinô ghi dưới đống 
chiếm lợi phẩm, vũ khí của Orlandô: 

“Xmm ai chớ đụng ào đay, 
Nết không ấắt sẽ có ngày tan xương" 


+ Tát ca những tên trên đây chỉ những gia đình quyen quý 
trong xã hội cũ. 
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- Tôi tuy thuộc đòng họ Cachôpn đê luarêđó, Vìvaldõ 
nói, nhưng tôi cũng không dám sánh với dòng họ Tôbôxô 
xứ Mantra tuy rằng xin thú thực, từ trước tới giờ tôi chưa 
hề nghe thấy tên tuổi nào như vậy. 

- Sao lại chưa hề nghe thấy là thế nào! Đôn Kihôtê 
kêu lên. 

Đám người cùng đì vẫn chú ý nghe hai người nói 
chuyện, và ngav ca những bác chăn đề và chăn cừu đều 
thấy chàng ôn Kihôtê của chúng ta quá đổi rề dại. 
Riêng Xantrô Panxa coi tất cả những điều chủ mình nói 
là đúng vì báe biết rất rõ Đôn Kihôtê từ khi chàng mới 
lọt lòng mẹ. Duy có một điều bác còn ngờ ngợ là câu 
chuyện về nàng Đulxinêa xinh đẹp ở Tôbôxô vì bác chưa 
hể thầy có một cái tên não và một nàng công chúa nào 
như vậy mặc dù bác ở rất gân làng Tôbôxâ. Giữa lúc đó, 
ca đoàn trông thấy một toán khoảng hai mươi người chăn 
cừu từ một cái khe năm giữa hai qua núi cao đi xuống. 
Họ khoác áo n1 đen, đầu tết những vòng lá thuy tùng và 
trắc bá. Có sáu người khiêng một bộ đòn phủ đầy hoa và 
và cành cây. Một người chăn đề trông thây bèn nói: 

- Đám người này khiêng thì hài của Grixôxtômô, và 
chân ngọn núi kia là nơi chàng yêu câu được chôn cất. 

Moi người rào bước đi tới vừa lúc những người 
khiêng đòn đặt bộ đòn xuống đất, rồi bốn người trong bọn 
họ dùng cuôc nhọn đào huyệt dưới chân một hòn núi đá. 

Sau khi đôi bên lễ phép chào hỏi nhau, Đôn Kihôtê 
và những người bạn đồng hành đưa mắt nhìn bộ đòn trên 
có một thi hài mặc quần áo chăn cừu, tuổi trạc ba mươi, 
phủ đầy hoa. Nhìn xác chết, có thể đoán được rằng lúc 
sống, người đó có bộ mặt xinh xắn và phong thái tao nhã. 
Trên bộ đòn, xung quanh thi hài còn thấy có vài quyền 
sách và nhiều trang giấy. lrang mở. trang gấp. Tất ca 
mọi người, ca những người đào huyệt cũng như những 
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người đứng xung quanh, đều giừ hết súc yên lặng. Rồi 
một trong những người đã khiêng thì hài nói Vóti một 
người khac: 

- :\mbrôxiô, anh muốn thực hiện thật đúng những 
điều ghi trong chúc thư của rixôxtômô. Vậy anh hãy 
nhìn kỳ chỗ nav xem có đúng là nơi chàng yêu cầu 
không) 

- Đúng đàv. Ambrôxiô đâu, Chính tạ! nơi đây, nưưỡ! 
bạn xấu số của tôi đã nhiều lần kê cho nghe về câu 
chuyện bất hạnh của anh ta. Tại đây. anh ta đã kể với tôi 
răng lần đầu tiên anh đã gặp con bé đó, kẻ thù không đội 
trời chung của loài người, và cũng tại đây, lần đầu tiên 
anh đã thổ lộ tấm tình chân thành; tại đây lần cuối cùng 
Marxêla dã làm anh thất vọng và tỏ thái độ khinh miệt 
anh. khiến anh đã phải kết liễu cuộc đời bị thăm của 
minh; và để kỷ niệm những nỗi bất hạnh đó. anh muốn 
được chôn cât trong lỏng của sự lăng quên vĩnh cửu. 

Ambrôxiô quay về phía Đên Kihôtê và những người 
bạn của chàng. nói tiếp: 

- Thưa các ngài, thì hài này mà các ngài dang nhìn 
bằng những con mắt thương xót. chứa đựng một linh hồn 
đã dược Thượng để ban cho rất nhiều đức tính. Đó là thi 
hài của Grixôxtômô, một. con người khôn ngoan, lịch 
thiệp, phong nhã tuyệt vời. một người bạn rất tốt. một 
con người vô cùng cao quý. nghiêm túc mà không tự phụ, 
vưi ve mà không thô tục, tóm lại. một con người có một 
về mặt đức tính nhưng không hai về mặt bất hạnh. Anh 
vêu tha thiết và đã bị ghét bỏ, anh thờ phụng tình yêu và 
đã bị hát hủi. anh cầu khẩn một con thú dữ, anh van xin 
một trái tìm bằng đá, anh đuối theo gió, anh nói giữa bãi 
sa mạc. anh phụng sự một kẻ vong ân bội nghĩa. để rồi 
cuôi cùng được kẻ đó đền đáp bằng cách cặt ngang cuộc 
đời giữa tuổi thanh xuân, Đó là một con bé chăn cừu mà 
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anh muốn làm cho hình ảnh sông mãi trong ký ức người 
đời Những trang thơ trước mắt các ngài có thê chứng 
mình điều đó nếu như anh không trối trăng lại rằng phai 
đốt hệt cä di khi trao hình hài anh cho lòng đất. 

- Nếu ngài làm như vạy chăng hoá ra còn nhân tâm 
hơn ca tác giả những trang thở này sao, Vivalđô nói. 
Thực hiện một ý muốn không hợp lý và một việc không 
mên làm Và \Xoguxtô Xêdar sẽ bị chê trách nếu để cho 
người ta thực hiện những điều Mantuaró dân đò trong 
chúc thư. Bởi vậy, thưa ngài Anmbrôxiỏ. nẽu ngài gởi 
gắm hình hài của bạn ngài cho lòng đất, xin đừng để bút 
tích của chàng rơi vào lãng quên. Chàng đã yêu cầu như 
vậv trong lúc đang buồn phiền; nếu ta làm t 1eo lời chàng 
là sai Hãy giữ những trang thơ này lại để luôn luôn 
nhấc nhỏ sự độc ác của Marxêla, để cho n~*ười đời trông 
gương đó mà tránh xa không bị rơi xuống những vực 
thăm tương tự. Bọn chúng tôi tới đây đều biết câu 
chuyện về người bạn thất tình của ngài về tình cảm của 
ngài đôi với chàng, về cái chết của chàng, về những lồi 
trôi trăng của chàng trước khi kết liêu đời mình. Qua câu 
chuyện buồn thảm này. ta có thể nhìn thấy sự độc ác của 
Marxêla. mối tình của Orixôöxtômô. tình bạn của ngài. 
cũng như số phận của những kẻ mù quáng đi vào con 
đường tình ái. Tối qua. chúng tôi nghe tin Grixôxtômô 
chết và biết chàng sẽ được an táng tạ! đây. Phần vì 
thương tiếc, phần cũng muốn dự, chúng tôi đã tạm ngừng 
cuộc hành trình tới dây để được nhìn tận mắt những điều 
đã làm chúng tôi động lòng khi nghe kế lại. Để cho nỗi 
xót thưong của chúng lôi vơi đi đôi chút, hơi ngài 
Ambrôxiô sáng suốt! tật ca chúng tôi và riêng tôi van 
ngài chớ đốt những trang thơ đó và hãy cho phép tôi giử 
một vài bài. 


Rồi không chủ chàng chăn cừu đáp, Vivalđâ câm 
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ngay lấy mấv trang thơ ở gàn mình nhất. Thấy vậy, 
Ambräxilô nói: 

- Theo phép lịch sự. tôi xin để ngài giữ những bài 
thơ ngài vừa lấy. Nhưng chớ nên nghì rằng tôi sẽ không 
đốt những trang thơ còn lại. 

Nóng lòng muốn biết nội dung những bài thợ. 
Vivalđô vội giở một trang ra xem, thây đề: Bài cơ tuyệt 
Uuong, 2Vmbhrôxvlô giới thiệu. 

- Đây bài thơ cuối cùng của người xấu xố: để hiểu 
được nôi bất bạnh của chàng. xin ngài hãy đọc to cho mọi 
người cùng nghe. Ta còn đủ thời giờ trong lúc chờ đào 
xong huyệt. 

- Tôi xin vui lòng làm việc đó, Vivalđõ nói. 

Mọi người cũng đều muốn biết. và họ xúm quanh 
Vivalđõ nghe chàng cất cao piong đọc. 


Chương XIV 
NHỮNG VĂN THƠ TUYỆT MỆNH CỦA CHẢNG 
CHĂN CỪU QUÁ CÔ CÙNG NHỮỪNG CHUYỆN 
BÁT NGỜ KHÁC 


Bài ca của GrixôxLômô: 

"Hỡi con người độc ác, mi muốn rằng người đời, từ 
thế hệ này qua thế hệ khác, kê lại cho nhau nghe về sức 
mạnh của sự độc ác của mì. Đã vậy, ta sẽ làm sao cho địa 
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ngục truyền vào trong lồng ngực sâu não của ta một 
giọng bị thầm, khác hẳn tiếng nói bình thường của ta. Từ 
mong ước nói lên nôi đau khổ của ta còng những thành 
tích của mi sẽ bật ra một tiếng kêu khủng khiếp, Và 
tiếng kêu đó lại càng khủng khiếp vì có xen lân những 
mảnh lòng đau đớn của ta. Mi nghe đây, hãy lắng tai 
nghe; tự đay lòng cay đẳng của ta không phát ra một âm 
thanh nào réo rất đâu; trái lại, đó là một thứ tiếng làm 
mi phải chốt tai, nhưng ta lại thấy vui thích. 

"Tiếng gâm Của SƯ tử, tiếng hú của sói dữ, tiếng rít 
khủng khiếp của con rãấn cố vấy, tiếng thét ghê rợn của 
một con quái vật, tiếng kêu gở của con qua khoang, tiếng 
gào của gió đập vào mặt biến, tiếng rống của con bò 
mộng trước khi chết, tiếng kêu buồn bã của con chim gáy 
cô đơn, tiếng rúc thê lương của con cú cùng với tiếng rền 
rĩ của một bảy quý ác độc, tất ca những cái đó hoà vào 
tiếng than văn đau đớn của lòng ta, tạo thành một. âm 
thanh làm rối loạn tri giác, vì rằng nối buồn dang vò xé 
Lâm can ta cần được mô tả băng những hình thức mới. 

"Không, cát vàng ở sông Tahô cùng những cây cảm 
lãm ở Bêtix sẽ không nghe thấy những tiếng vọng buồn 
tham và hỗn tạp đó đâu. Nãi đau khổ của ta, được mô tả 
bằng một ngôn ngữ chết. và những danh từ sống, sẽ vang 
lên trên đỉnh những ngọn núi. dưới những vực thắm, 
trong những thung lũng tối tăm, trên những bãi biến 
hoang vắng, ở những nơi không bao giỡ có ánh sáng mặt 
trời, giữa bầy thú dữ trên miền đồng bằng xứ Libia. 
Những tiếng vọng nghẹn ngào nói lên nỗi đau khổ của ta 
cùng sự độc ác có một không hai của mi vang lên ở những 
chốn hoang vu và, đo một đặc ân dành cho số phận hãm 
hìu của ta, sẽ được truyền di khắp nơi trên trái đất. 

"Sự khinh miệt giết chêt con người; sự hoài nghị, dù 
đúng hay sai, cũng khiến cho lòng dạ bồn chồn; sự ghen 
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tuông có sức giết người mạnh hơn: sự xa văng lâu dai 
làm rỗi loạn cuộc sông; và trong nồi lo sợ bị lăng quên. 
con người ta mất hết hy vòng. Tất ca dếu mang lại chết 
chóc, một sự chết chóc chắc chăn. không tránh khỏi. 
Nhưng kỳ lạ thay! Pa vân sống để ghen tuông, để xa 
vắng, để bị hãt hẳn, đề tin vào những mỗi nghì ngờ một 
ngày kia sẽ giết chết ta. Trong sự lãng quên mà ngọn lửa 
của ta bùng cháy mạnh hơn, siữa bao nội đăng cay. 
không bao giơ ta nhìn thấy một tia hy vọng, và trong nổ) 
thất vọng, ta cũng chẳng đi tìm Riếm nó làm chỉ; trái lại, 
ta sống với buôn thương, thề mãi mãi không ấp ủ hy 
vọng trong lòng. 

^Ởó thể nào eon người ta vừa hy vọng vưa lo sợ dược 
không? Có lẽ như thê lại hay khi những nguyên nhân lo 
sơ đã rõ ràng. Nếu sự ghen tuông hiện ra trước mắt ta, ta 
có căn nhắm mất lại không một khi ta phải nhìn nó qua 
hàng ngàn vết thương đâm vào làng ta? Còn ngân ngại 
chi không mở toang cửa đón sự hoài nghĩ và sự lo âu môt 
khì đã nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt. một khi những hoài 
nghĩ, ôi dối thay cay đắng! đã trở thành sự thật, một khi 
sự thật trong trắng biến thành đối giá. Hởi sự ghen 
tuông ngự trị trong xứ sơ của tình yêu, hãy xiêng xích đôi 
tay ta lại! Hỡi sự khinh rẻ, hãy mang đến cho ta một sợi 
dây. Than ôi! Sự đau khổ đã thăng một cách độc ác và đã 
bóp chết ký ức. 

“Thôi, ta đi đây, mi mãi không bao giờ nuôi hy vọng 
tốt đẹp nào đù ở bên nàyv hay bên kia thế giới. mãi mãi miữ 
những ý kiến của ta. Ta sẽ nói rằng kẻ nào vêu là đúng, 
và tâm hồn tự đo nhất là tâm hồn tự trói buộc ở sự hà 
khắc của tình yêu. Ta sẽ nói răng kẻ thù muôn đời của ta 
đẹp cả về thể xác lân tâm hồn. rằng sư lạnh nhạt của y đo 
ta gâv nên. và chính vì đã gây tác hai cho mọi người nên 
tình yêu đã vững vàng ng trị. Với những ý nghĩa đó, và 
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bang sợi dây oan nghiệt để chóng kết liêu chuỗi ngày đau 
khô của ta đo nịị gầy nên, ta sẽ trao cho gió bôn phường ca 
tâm hồn và thể xác một cách lặng lẽ âm thầm. 

"Những sự bãt công của mi đã chỉ cho ta và buộc La 
cùng phải đổi xử với cuộc đời đáng ngán của ta chắn 
ghót. Vết thương làm tê tái lòng ta đã cho mì thấv rõ 
văng, ta vui lòng chịu đựng sự độc ác của mĩ, và nêu có 
lúc nào mi căm thấy cái chết của ta đáng để cho đốt mất 
sáng đẹp của mi nhỏ đôi hàng lệ, ta khuyên mì đừng làm. 
Ta khỏng muốn mi tô ra chút nào thương xót trước cái 
chết của ta. Trái lại, ta muốn cho tiếng cười của mi vang 
lên trong những phút b¡ phẩm này để nói lên rằng cái 
chết của ta đối với mi là một ngày hội. Nhưng ta đã quá 
ngây thơ đặn mi điều đó vì ta biết rằng mi tự hào về 
thành tích của mi khi thấy cuộc đời của ta kết thúc một 
cách nhanh chóng như vậy. 

“Thôi, đã đến giờ rồi. Nào Tantalô phải chịu đựng cái 
khát. ghê người. nào Xixipho phải lần mãi hôn đá lên núi 
cao, hãy từ vực thâm lên đây; nào Tixiô, hãy mang con 
điều hâu lại; nào bánh xe có lửa thiêu cháy Phiôn. hãy 
quav mãi đi, nào các nữ thần, hãy làm những việc khổ 
cực; tất ea hãy mang đến cho ta những hình phạt muôn 
đời của họ và hãy hát lên những bài buồn thầm (nếu như 
việc đó có thể làm được đối với một kẻ tuyệt vọng) trước 
một tử thi mà không at muốn chôn cât tử tế; hơi con chó 
ba đầu canh cửa địa ngục và hàng ngàn quái vật khác, 
hãy hoà vào sự đau buồn này. Thất không côn nghỉ lễ 
nào xứng đáng hơn đổi với một kẻ đã chết vì tỉnh. 

“Bài ca tuyết vọng ơi, xin đừng than vấn trong giờ 
phút chia tay. Hãy vui lên vì chính nối bất hạnh của ta 
đã là nguyên nhân ra đời của ngươi, và ngay khi đã nầm 
vên trong mồ cũng chớ buồn làm chị". 
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Nghe đọc xong, mọi người đều khen hay nhưng 
Vivalđô cho rằng nội dung không phù hợp với lời đồn về 
những đức tính của Marxêla vì trong thơ Grixôxtômô có 
nói đến ghen tuông. hoài nghĩ, xa cách là những điều xúc 
phạm tới uy tín và thanh danh của cô gái chăn cừu. Là 
một người nắm được những ý nghĩ thảm kín của 
Grixôxtômô, Ambrôxiô đáp: 

- Để giải đấp thắc mắc của ngài, xin thưa rằng khi 
kẻ bất hạnh làm bài ca này, chàng không ở gần Marxêla; 
chàng cố tình lánh xa cô ta, nghĩ rằng sự xa cách thường 
làm cho người ta lo lắng, nghĩ vấn vơ, và vì thế 
Grixôxtômô thực sự bị giày vò bởi những ý nghĩ ghen 
tuông, hoài nghì mà chàng đã tưởng tượng ra. Cho nên 
không ai phủ nhận dược những đức tính của Marxêla, và 
mặc dù cỗ ta có nhân tâm, kiêu kỷ và khinh bạc, ngay 
những kẻ độc mềm cũng không thể chê trách điều gì. 

- Đúng thế, Vivalđô. 

Chàng định đọc thêm một bài trong số những bài thở 
mà chàng giữ lại được, bỗng đâu một cảnh tượng kỳ diệu 
(đúng là kỳ diệu) hiện ra trước mắt mọt người trên đỉnh 
quả núi nhìn thẳng xuống nơi đào huyệt xuất hiện cô gái 
chăn cừu Marxêla. Sắc đẹp của nàng còn trên cá lời đồn. 
Những ai chưa từng gặp nàng đều lặng yên nhìn bằng 
con mắt thán phục, còn những người đã nhiều lần trông 
thấy nàng cũng không kém phần ngây ngất. Vừa nhìn 
thấy, Ambrôxiô đùng đùng nổi giận nói: 

- Hõi con Baxilich?) dữ tợn của núi rừng này! Phải 
chăng mi tới đây để thử xem sự có mặt của mi có làm cho 
những vêt thương của kẻ quá cố - nạn nhân sự độc ác của 


0U Một con rắn hoang đường, chỉ nhìn là đủ làm chết 
giơ. 
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m1 - ộc máu ra không; hay mi dến để tự hào về những 
chiến công tàn bạo cúa mình; để từ trên cao ngó xuống 
như tên bạo chúa Nârô đứng nhìn thành Rêôma bốc chảy; 
đê giày xéo một cách láo xược lên tử thì bất hạnh này 
giông như đứa con gái bất hiếu nọ giày xéo lên xác cha 
nó là Tarkinô?2 Hãy nói mau cho ta biết mi đên dây làm 
gì muôn gì. Lúc còn sông Grixôxtômô luôn luôn làm 
dúng ý mi. cho nên bây giỡ mặc dù chàng đã qua đời, ta 
công sẽ làm cho tât ea những aI tự col là bạn chàng phải 
làm đúng ý chàng. 

- Ảnh Ambrôyiô, tôi đên đây hoàn toàn không phải 
như anh nói Marxêla đáp. Tôi đích thân tới đây để 
thanh minh với những ai, vì quá thương xót cái chết của 
Grixôxtômô, đã buộc tội tôi một cách phi lý. Tôi xin tất cả 
các người có mặt tại đây hãy nghe tôi nói. Chắc sẽ không 
mất nhiều thời già và nhiều lời để trình bày một sự thật 
với những người hiểu biết. Như lời các người nói, ông trời 
đã phú cho tôi sắc đẹp, một sắc đẹp khiến các người phải 
runø động và say mê. Và vì yêu tôi, câc người nói và 
muốn rằng tôi phải yêu các người. Với sự hiểu biết. sẵn có 
Trời ban cho. tôi biết rằng tất cả cái gì đẹp đều đáng yêu, 
nhưng tôi không thể hiểu nổi răng một người được yêu vì 
có nhan sắc bất buộc phải yêu kế đã yêu mình. Vã chăng 
lình hình sẽ ra sao nếu như người yêu mình lại xấu. 
Không ai yêu một người xấu xí, cho nên làm sao có thể 
nói được răng, "Tôi yêu nàng vì nàng xinh đẹp; pàng phải 
vều tôi, mặc đù tôi xấu xí". Giá thử đôi trai gải đều đẹp 
đều xinh cả thì cũng không nhất thiết họ có những mong 
muốn giống nhau vì rằng không phải sắc đẹp đập vào 
mắt nhưng không chỉnh phục được ai. Còn nếu cái đẹp 
nào cũng làm mê mãn và chỉnh phục con người ta thì tất 


v1) 


Người xưa cho răng những vết (hương của một người ÙỊ 
giết hại ôc máu ra trước mặt Kẻ gIết người, 
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ca những ước vọng lần mạn. viễn vông sẽ va chạm nhau 
một. cách hân độn, không hề giải quyết. Trên đời này, cái 
đẹp là vô tân và do đó những ước vọng của con người 
cũng vô tận. Người La bảo rằng tình yêu thực sự không 
chia sẻ, cũng không thể bất buộc được, mà do tự nguyện. 
Nếu qua như vậy. theo tôi hiểu, tại sao các người muốn 
tôi phải làm theo ý các người chỉ vì các người nói rảng 
các người vêu tôi? Bây giờ xin hãy trả lời: nếu ông trời 
kia không phú cho tôi sắc đẹp mà bất tôi phải xấu xí, tôi 
có thể trách các người vì các người không yêu tôi không? 
Và chăng, hãy nghĩ rãng tôi không hề cầu mong nhan 
sắc. Trời thương phú cho tôi, tôi không hể cầu xin, mong 
ước. Cũng như con rắn lục có nọc độc làm chết người mà 
không đáng kết tội vì tạo hoá sinh ra nó như vậy, tôi 
cũng không đáng trách vì có đôi chút nhan sắc. Một 
người đàn bà xinh dẹp nhưng nết na ví như ngọn lửa hay 
thanh gươm nhọn để xa: Lửa không thiêu cháy và gươm 
không đâm ai nếu không al lại gân. Danh dự và những 
đức tính là mưu đồ trang sức của linh hồn; thiếu những 
cải đó, dù thể xác eó đẹp cũng không thể coi là đẹp dược. 
Nếu đức hạnh là một trong những đức tính Ìàm tăng vẻ 
đẹp của thể xác và linh hồn, tại sao một người đàn bà 
dược mọi người yêu vì có nhan sắc lại phải từ bổ nó để 
làm đẹp lòng một kẻ, chỉ vì ý thích riêng của mình, dùng 
mọi cách để buộc người đàn bà kia phải từ bỏ đức tính 
đó? Tôi sinh ra tự do và để dược sống tự đo, tôi đã chọn 
sự thanh vắng của đồng quê. Cây cối trên dãy núi này là 
bạn tôi; dòng nước trong của những con suối này là 
gương soi của tôi. Tôi gửi gắm tảm tình và nhan sắc cho 
có cây và những đồng suối. Tôi là ngọn lửa, là thanh 
gươm để xa mọi người. Đối vói những ai say mê sắc đẹp 
của tôi, tôi đồng lời lẽ làm cho họ tỉnh ngộ; và nếu những 
Ước vọng của con người ta được nuôi dưỡng bằng hy vọng, 
có thể nói rằng Grixôxtômô đã chết vị sự mù quáng của 
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chàng. tuyệt nhiên không phải vì tôi độc ác bởi chưng tôi 
không hế nuôi hy vọng cho chàng hay bất cứ aI. Còn nếu 
trách tôi rằng Grixôxtômô là một người tốt, do đó tôi phải 
đến đáp tấm lòng tốt cua chàng, tôi xin tra lời: khi chàng 
to tình với tôi ö ngay chê huyệt này, tôi đã nói rằng tôi 
muôn mãi mãi sống trong canh cô đơn và khi chết, tôi sẽ 
phó thác tấm thân cho dất bụi, Vì Grixôxtômô vẫn cố 
tình nuôi hv vọng. bơi ngược đòng nước, mặc đù tôi đã 
dùng hết lời để chàng tỉnh ngỏ, nên chàng đã bị dong 
nước xoáy cuốn đi do sự diễn rồ của mình. Nếu tôi làm 
theo ý chàng thì chỉ là gia dôi, nếu tôi làm đẹp làng 
chàng tức là tôi đi ngược mong muốn thiết tha nhất của 
tôi. Chàng đã cố tình không chịu tỉnh ngô, chàng đã thất 
vọng nhưng không bị ghét bỏ. Ánh thứ nghĩ xem có nên 
kết tội tôi là kẻ dã gây ra sự đau khổ cho Grixôxtômô 
không? Nếu tôi lừa dối thì hãy trách móc: nếu tôi nuốt 
hẹn. hãy thất vọng; nêu Lôi lựa chọn, hãy nuôi hy vọng: 
nếu tôi nhận lời, hãy tìn tướng: nhưng xin đừng báo tôi 
là ke độc ác, là kế sát nhân một khi tôi không hứa hẹn. 
lừa dối. lựa chọn hoặc nhận lời ai. Cho tới nay, trời kia 
chưa bặt tôi phải yêu theo số mệnh; còn nếu nghĩ rằng 
tôi kén chọn người yêu là nhầm. Mong rằng những lời nói 
của tôi tỉnh ngộ được những ai muốn đeo đuôi tôi, và từ 
nay về sau, nếu cố ai vì tôi mà chết, xin hiểu cho rằng 
không phai vì ghen tuông giận hờn, bởi lẽ một người 
không yêu ai sẽ không làm cho a› phải ghen, còn những 
người nào được giác tỉnh không có nghĩa bị khinh rẻ. Kế 
nảo gọi tôi là thú dữ và rắn độc, xin hãy tránh tôi như 
tránh một con vật có hại và xấu xa; ke nào bao tôi bất 
nhân, xin bãyv lánh xa: kê nào thấy tôi khó hiểu, xin 
đừng gần gũi; kê nào báo tôi độc ác, xin dừng đeo đuấi. 
Con thú đữ đó, con rấn độc đó. con người bất nhân, khó 
hiểu, độc ác đó không tìm kiếm. thờ phụng, quan hệ, đeo 
đuôi ai cả. Nếu Grixôxtômô đã chết vì tức giận và vì quá 
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yêu, tại sao lại đổ tội cho thái độ đúng đấn của tôi. Tôi 
sống trong sạch cùng với cỏ cây; vậy tại sao có những kẻ 
muốn tôi sông trong sạch cùng với mọi người lại muối tôi 
trở nên xâu xa? Như tất cả đều biết, tôi có nhiều của cãi 
và tôi không tham lam của người khác; tôi sống tự do, 
không thích lệ thuộc vào al cả. Tôi không yêu, không 
ghét; tôi không lừa đối người này, cầu cạnh người nọ; tôi 
không chế nhạo ai cũng không cầu thân với ai hết. Tôi 
chỉ thích chuyện Lrò với các cô gái chăn cừu trong làng và 
chăn nom đàn cừu của tôi. Tỏi cũng chỉ muốn sống giữa 
canh núi non này, và nếu còn nguyện vong nào khác, đó 
là được ngắm những cảnh đẹp của trời cao, nơi an nghỉ 
của lĩnh hồn. 

Nói xong, không chờ ai trả lời, Marxêla quay ngoắt 
và biến vào trong quả núi gần đấy. giữa đám cây rậm 
rạp. Mọi người có mặt đều khám phục lý lẽ và sắc đẹp 
của nàng. Có một vài anh chàng vẫn chưa tỉnh ngộ (mấy 
anh này bị đôi mặt đẹp của Marxêla thu hút) lăm le 
muốn đi theo nàng. Đôn Kihôtê thấy đã đến lúc phải 
mang cánh tay hiệp sĩ của mình ra che chỡ cho những 
người đẹp trong cơn nguy khốn. Chàng bèn nắm đốc 
gươm, dõng đạc thét lán; 

- Không ai được theo nàng Marxêla xinh đẹp, bất kể 
người đó ở địa vị nào và thuộc đồng đõi nào, nếu không 
sẽ phải chịu sự phân nộ của ta. Băng những lỷ lẽ rành 
rọt và đầy đủ, nàng đã chứng mình chỉ có lỗi phần nào 
hoặc không có lỗi gì về cái chết của Grixôxtômô; thật là 
một điều lạ lùng nếu nàng phải làm theo ý muôn của 
những kế yêu nàng. Đúng ra, ta không nên theo đuôi và 
quây rày mà phải quý trọng nàng vì nàng đã tô ra đây 
thiện chí đối với Grixôxtômö. 

Phaải chăng vì những lời đe doa của Đôn Kihôtê hay 
do AmbrôxIô nhắc nhớ mọi người hãy làm trọn nhiệm vụ 
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đối với bạn, không một người chăn cừu nào bo đi, Họ tiếp 
tục đào huyệt, đốt những trang thơ của Grixôxtômô, rồi 
đặt thi hài chàng xuống huyệt. Tát cả những người dự 
tang lễ đều khóc nức nở. Rồi họ úp lên ngôi mộ một phiến 
đá to trong khi chờ làm xong mộ chí. Ambrôxiô cho biết 
chàng đã đặt làm, trên mộ chí sẽ ghì những hàng chữ: 

"Nơi đây vên nghỉ thân hình lạnh ngắt của một kẻ sĩ 
tình 

Chàng chăn cừu đó đã chết vì yêu mà chẳng được yêu. 

Ghẻ thay sức mạnh tàn khấc của thần tình ái. 

Chàng đã chết bơi bàn tay nghiệt ngã của một sắc 
đẹp vô tình”. 

Những người chăn cừu rắc lên mộ rất nhiều hoa và 
cành cây. rồi họ chia buồn với Grixôxtômô và chia tay với 
chàng. Tiếp đến Vivalđô và người bạn đồng hành tới an 
ủI Ambxrôxiô. Đôn Kihôtê cũng chào từ biệt mọi người 
Vivalđô và bạn mời chàng cùng đi Xêvia vì đó là một nơi 
thuận tiện có thể gặp nhiều hơn đâu hết những chuyện 
phiêu lưu mạo hiểm ở khắp phố phường và ở các xó xỉnh. 
Đôn Kihôtê cám ơn lời mời nhiệt tình của họ nhưng 
chàng cho biết là chưa muốn và cũng chưa thể đi Xêviia 
được chừng nào chưa trừ hết bọn đạo tặc nhan nhân trên 
kháp dãy núi này. Trước quyết tâm của Đôn Kihôtê, mọi 
người không muốn quấy rầy chàng nữa, họ chào từ biệt 
một lần cuối cùng vôi lên đường, vừa đi vừa bản tán 
không ngới, từ chuyện Marxêla và Grixôxtômô đến 
những lời nói củ chỉ điên rồ của Đôn Kihôtê. Trong khi 
đó, chàng hiệp sĩ của chúng ta quyết định đi tìm cô gái 
chăn cừu Marxêla, những mong mang hết khả năng ra 
phìng sư nàng. Tuy nhiên sự việc đã không điễn ra theo 
ý chàng như kế trong phần sau của câu chuyện có thật 
này. Tới đâv kết thúc phần hai. 


. 
KŠ 
lẫc 
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Chương XV 


CUỘC GẶP GỠ KHÔNG THỦ VỊ GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ 
VỚI NHỮNG GÀ LÁT DLA ĐỘC ÁC 


Hiển sĩ Amêtê Hênenhêli kể lại rằng sau khi từ giã 
những ngươi chăn đê và tẤt cả những người dụ đâm tang 
chàng chăn cừu GØrixôxtômô. Đôn Kithótê cùng giám mã 
di thẳng vào trong rừng nơi Marxêla trước đó vừa vào. 
Hai thầy trò lang thang tìm kiếm khắp nơi trong rừng 
hơn hai tiếng đồng hề mà vẫn không thấy Marxêla đâu 
ca. Tới một cánh đồng đầy có nón, họ đừng lại. Một con 
suối trong vắt êm đêm chảy qua. Cánh vật như mời, 
như buộc hai người đừng chân nghỉ trưa. Lúc này, nắng 
cũng đã trở nên gay gắt. Đôn Kihôtê và Xantrô bèn 
nhaãy xuống đất, tha lông cho con lừa và con Rôxinantê 
tự do găm có. Rồi họ mớ túi lấv lương khô và, không 
chút khách khí, chủ tớ cùng ngồi ăn một cách Vvưi ve. 
thân mật. 

Xantrô không nghĩ dên việc tròng chân con 
Rôxinantê lại vì biết nó xưa nay vốn hiền, rất hiếm nổi 
cơn động tình. đến mức tất cả lũ ngựa cái sở nuôi ngựa ở 
Corđôba cũng không làm cho nó nghĩ bậy bạ. Nhưng ma 
quỷ xui khiến làm sao lại có một. đàn ngựa cái của mấy 
bác lái ở [angoa đang găm co trong thung lũng, Đám lái 
la này thường hay nghĩ trưa và dân ngựa đến nghi ở 
những nơi có có nón và nước trong, và chính chỗ Đôn 
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Kihôtê đang nghỉ rất phù hợp với họ. Con lìôxinantê đã 
đánh hơi thấy mấy chị ngựa cái và trái hăn với tính tình 
hàng ngày. bỗng nhiên nảy ra ý muốn đùa bỡữn với chúng. 
Thê rồi, chăng cần xin phép chủ, nó chạy long tong đến 
gần mấy chị ngựa dê tân tỉnh. Nhưng mấy chị này có lẽ 
thích gặm có hơn nên đã tiếp đón chú Rôxinantê bằng 
móng sãL và răng, khiến chú La Luột cả vên cương. trần 
„hư nhông., Nhưng nào đã xong đâu. míấ bác TẠI la trông 
thấy hôxnantẽ định cưỡng ép lũ ngựa cái của mình, bèn 
vác gậy chạy tới phang tới tấp, khiên chu ta ngã chống cả 
bốn vó lên trởi. 

Thây Rôxinantê bị đòn, Đôn Kihôtê và Xantrô chạy 
tới: chàng hiệp s1 bảo giám mã: 

- Ảnh bạn Xantrô. xem ra bọn này không phải là 
hiệp sĩ mà chỉ là những kẻ cục súc. ha lưu. Ta nói như 
vậv có nghĩa là anh có thể giúp ta trả thù cho con 
Rôxinantê đa bị làm nhục trước mặt chúng ta. 

- Tra thù cái quý gì mới được chứ, Xantrô đáp. Bọn 
họ trên hai mươi người, còn ta không quá hai người. mà 
có khi chưa được mốt người rưới ấy. 

- Một mình ta bằng cả trăm người! Đôn Kihôtê dáp. 

Nói rỗi chàng rút gươm xông thẳng tới bọn lái la. Noi 
gương chủ, Xantrô cũng hăng máu xông lên. Thoạt đầu 
Đôn RKihôtê chém một nhát trúng một gã lái la làm toạc 
chiếc áo da và xã ra một mang vai của v. Bọn lái là đông 
hơn, lại thấy đối phương chỉ có hai người, bèn lấy gậy bao 
vây hai thầy trò Đồn Kihôtê vào giữa rồi nhè vào mà vụt 
túi bụi. Quả thật là sau khi trúng gậv thứ hai, Xantrô 
ngã lăn ra đất: sau đó tới lượt Đôn Kihỏtêâ mặc dù chàng 
đã tô ra can đảm và biết tránh đòn, Do một sự ngẫu 
nhiên. Đôn Kihôtê ngã neay bên cảng con Rôxinantê lúc 
nàv vân chia đậy được. Thế mới biết gậv gộc trong 
những bàn tay cục mịch và giận dử có một sức mạnh ghê 
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gớm. Sau khi thây mình đã chơi xấu, bọn lái la vội vã 
cuốn gói chuồn thăng bỏ mặc hai chàng phiêu lưu năm 
trơ giữa cánh đồng. 

Người đầu tiên tĩnh lại là Xantrô Panxa; thây mình 
nằm cạnh chủ, bác cất. giọng vếu ớt, rền rĩ gọi: 

- Ngài Đân Kihôtê! Ôi, ngài Đôn Kihôtê! 

- Xantrô, người anh em của ta muốn gì? Xantrô 
Panxa đáp lại băng một giọng không kém lâm ly, sầu 
thăm, 

- Nếu có thể được, xin ngài hãy cho tôi hai lều nước 
thần nếu ngài có mang theo đây. Có lẽ thuốc đó chữa 
được gÂy xương và các vết thương khác. 

- Thật không may cho ta, nêu có thì còn phải nói gì 
nữa. Nhưng ta lấy đanh dự của một hiệp sĩ giang hồ thể 
với anh răng nội nhật hai ngày nữa, nêu không gặp vận 
rủi. ta sẽ có được nước thần, nêu không đôi tay này sẽ trở 
nên vô dụng. 

- Vậy theo ý ngài, phải bao nhiêu ngày nữa ta mới có 
thê sử dụng được đôi chân? 

- Ta chỉ có thể nói được rằng ta không biết phãi bao 
nhiêu ngày nữa, chàng hiệp sĩ bị đòn đáp. Nhưng lỗi ở 
ta ca; đáng lẽ ta không nên rút gươm ra đánh nhau với 
những kẻ không được phong tước hiệp sĩ; vì ta không 
tôn trọng luật lệ cúa hiệp sĩ đạo nên thần Chiến tranh 
mới trừng phạt ta. Bởi vậy, anh Xantrô Panxa, ta cần 
nói để biết một điều rất hệ trọng đến tính mệnh của hai 
thầy trò ta. Hễ anh thấy có những lũ súc sinh như bọn 
vừa rôi xúc phạm đến chúng ta, đừng chờ ta rút gươm 
ra đánh lại bọn chúng vì ta sẽ không làm việc đó đâu; 
bản thân anh bãy dùng gươm thẳng tay trừng trị chúng 
đi. Nhưng nêu có những hiệp sĩ khác đến giúp đỡ bềnh 
vực chúng lúc đó ta sẽ ra tay bảo vệ anh và đánh lại. 
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Hắn anh đã nhiều lần được mục kích sức mạnh ghê góm 
của cánh tay này. 

Chàng hiệp sĩ đáng buồn của chúng ta muốn khoe 
khoang thành tích đã đánh bại ky sĩ tỉnh Vixeala trước 
đây. Nhưng Xantrô Panxa có về không tin vào lời của chủ 
lắm, bác đáp: 

- Thưa ngài, tôi vốn là một người hiển lành, chín bỏ 
làm mười. và tôi có thể nhịn nhục được vì tôi còn phải 
nuôi vợ nuồi con. Tôi không dám ra lệnh cho ngài, chỉ xin 
thưa rằng dù gặp súc sinh hay hiệp sĩ, tôi cũng sẽ chăng 
bao giờ rút gươm ra, và từ nay về sau dù đã bị, đang bị 
hay sẽ bị aI xúc phạm đến mãy chăng nữa, dù người đó 
sang hay hèn, giàu hay nghèo, quý tộc hay thứ dân, bất 
kể kẻ đó ở địa vị nào, tôi cũng tha thứ hết. 

Nghe thấy vậy, Đôn Khhôtê nói: 

- Anh Xantrô, giá như ta còn hơi sức để nói và xương 
sườn của ta đỡ đau thì ra sẽ làm cho anh hiểu. Hãy nghe 
đây, hỡi kẻ có tội kia! Tới giờ, thầy trò ta gặp toàn vận 
rủi, nhưng nếu rồi đây phong vân gặp hội, con thuyền hy 
vọng đưa ta đến cập bến một trong những hòn đão mà ta 
đã hứa cho anh, rồi ta chiếm lĩnh được hòn đão đó và cho 
anh cai trị, thư hỏi anh sẽ làm ăn ra sao. Phải chàng anh 
sẽ bó tay vì anh không phải là hiệp sĩ vì anh không muôn 
làm hiệp sĩ, lại cũng chẳng có can đầm quyết tâm đánh 
trả những kẻ gây hấn dể bảo vệ đất dai của mình. Anh 
cần biết rằng tại những vương quốc và những tỉnh mới 
chiếm được, đân chúng không thuần và cũng chẳng ủng 
hộ ngay chủ mới đâu, cho nên họ có thể gây ra những 
chuyện rắc rối hòng làm thay đổi tình thế. Vì vậy, người 
chủ mới cần phải có trí khôn để cai trị và lòng dũng cảm 
để đánh trả và tự bảo vệ trong mọi trường hợp. 

- Kể ra trong tình cảnh thầy trò ta lúc này, Xantrô 
đáp, tôi cũng muốn có được trí khôn và lòng đũng cảm 
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mà ngài nói. Nhưng tôi xin lấy danh dự một kế nghèo 
hèn mà :hưa răng Lôi cần thuốc cao hơn những lời nói 
suông. Nào, xin ngài hãy cố đứng dậy, ta sẽ giúp đồ 
l\ôxinantê một tav mặc dù nó không xứng đáng vì chính 
nó đã gây ra nông nỗi này. Không ngờ Rôxinantê lại như 
vậy; tôi vẫn tưởng nó cũng trong sạch, hiển lành như tôi. 
Cho hay. như người ta thường nói, cần phải có thời gian 
mới biểu được lòng người, và trên đòi này không có gì 
chặc chăn cä. Ai đám bão rằng sau những nhát kiếm ghô 
góm mà ngài vừa giánp cho anh chàng ky s1 vô phúc kia, 
lại tiếp ngay một trận mưa đòn khủng khiếp đổ xuống 
lưng thây trò ta? 

- Đổ xuống lưng anh thì còn đõ vì anh sinh ra để 
chịu đựng những đòn như vậy, nhưng ta từ thuở tấm 
bé sống trong cảnh lụa là gấm vóc. cho nên rõ ràng 
lưng ta đau đón hơn nhiều. Nêu ta không nghĩ rằng... nói 
đúng hơn. nếu ta không biết chắc rằng nghề cung kiếm 
này có nhiều trắc trở thì ta sẽ năm chết luôn tại đây vì 
nhục nhã. 

Nghe nói vậy, bác giám mã vặn lại; 

- Thưa ngài, nếu như tai hoa là điều tất nhiên của 
hiệp sĩ đạo, xin ngài cho biết nó xây ra luôn hay theo 
từng thời kỳ nhất định bởi vì, theo tôi, chỉ cần thầy trò ta 
gặp phải hai lần tai hoạ thôi là hết đời rồi, không cần 
đến lần thứ ba nữa nếu Thượng để đầy lòng từ bí không 
cứu Vớt cho. 

- Anh bạn Xanrtrô. nên biết răng cuộc đời của những 
hiệp sĩ giang hồ phải chịu muôn vàn gian nguy, cay 
đăng, nhung họ cũng có thể phút chốc trở thành vương 
để phư kinh nghiệm của nhiều hiệp sĩ khác đã cho thấy. 
Ta biết nhiều chuyện như vậy. Nếu ta không đang đau 
đớn quá, ta có thể kế ngav một vài chuyện về những hiệp 
sĩ đã leo lên những bậc thang danh vong nhở Vào cánh 
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tay dũng cảm của mình. Nhưng cũng chính những hiệp 
sĩ này trước kia và sau đó đã gặp nhiều tai ương bị cực, 
như hiệp sì dùng cảm Amiadix nước Gôld đã bị kẻ tứ thù 
của chàng là pháấp sư Arcalao giam câm, và người ta biết 
chắc là lão này đã trói chàng vào một cái cột ổ giữa sân 
rồi dùng đây cương ngựa đánh cho hơn hai trăm roi. Lại 
có một tác giả bí mật, khá nổi tiếng, kể rằng có lần hiệp 
sĩ Mặt Trời bị trúng bẫy sa xuống một cái hằm sâu trong 
một toà lâu đài. chân tay bị chói chặt; sau đó, bá thù bắt 
chàng uông một thứ thuốc rửa ruột làm băng tuyết và 
cát khiến chàng suýt chết, và nếu không được một người 
bạn thân giải nguy cho thì chàng hiệp sĩ khốn nạn đó 
khó lòng qua khỏi được. Cho nên ta cũng ó thể chịu 
đựng những thử thách như các hiệp sĩ danF tiếng đó vì 
họ đã qua những cơn nguv biến còn to lăn Ấp bôi. Hơn 
nữa, anh Xantrô ạ, ta muốn chỉ cho anh biết *ằng những 
vêt thương do những vật có sẵn trong tay gây nên không 
làm nhục ai ca. Đó là luật lệ có ghi thành văn bản. TỶ dụ 
nếu anh thợ giày đánh người bằng cái khuôn giày anh ta 
đang cầm trong tay thì ta không thể vì thế mà nói rằng 
người kia đã bị đánh bằng gây. Cho nên anh đừng nghĩ 
ràng chúng ta đã bị làm nhục sau trận đòn vừa qua bởi 
vi những vũ khí chúng dùng để đánh thầy trò ta chẳng 
qua chỉ là gây gộc cả thôi; ta nhớ rằng không một tên nào 
có gươm hay dao găm ecä. 

- Chúng có đề yên cho nhìn đầu cơ chứ, Xantrô đáp. 
Tôi vừa mới rờ vào thanh gươm thì đã bị vụt ngang vụt 
dọc vào hai vai, tối tắm eä mặt mày, chân đứng không 
vững, ngã lăn xuống đây. Tôi chẳng hề suy nghĩ xem 
những miếng đồn đó có xúc phạm tới tôi hay không mà 
chỉ buồn phiến vì nó đã làm cho tôi đau đớn ê chế, 
những vết thiơng đồ sẽ in sâu trên đôi vai cũng như 
trong trí óc tôi. 


128 XERVANTEX 


- Xantrô, người anh em của ta, phải biết rằng thời 
gian sẽ làm phai nhạt mọi vết thương lòng và cái chêt sẽ 
làm tiêu tan mọi đau đớn. 

- Nhưng còn gì khổ hơn phải chờ thời gian làm cho 
phai nhạt vết thương lòng và chờ cái chết làm cho hết 
đau đớn. Nếu chỉ cần hai lá thuốc cao để chữa khỏi nỗi 
đau đớn này thì còn khá; nhưng tôi cảm thấy rằng tất cả 
kho thuốc cao của một nhà thương cũng không đủ làm 
cho chúng ta bình phục được. 

- Thôi Xantrô, chớ than văn nữa, hãy theo ta cứng 
rắn lên một chút. Đôn Kihôtê nói, rồi cùng ta xem con 
Râxinantẽ ra sao. Tội nghiệp cho nó cũng phải chịu một 
phần đáng kể trong chuyện không may này. 

- Điều đó có gì lạ đâu vì chính nó cũng là một con 
ngựa giang hồ. Có điều đáng mừng là con lừa của tôi vẫn 
được bình yên vô sự trong lúc chúng ta bị đánh gãy cả 
xương sươn. 

- Trong cơn bĩ cực, thần Tư mệnh bao giờ cũng dành 
cho một. lãi thoát, Đôn Kihôtê đáp. Ta nói thế vì rằng con 
vật nhỏ bé kia có thể thay Rôxinantê đưa ta tới một lâu 
đài để ta chữa chạy thuốc thang. Vã chăng cưỡi nó cũng 
chẳng xấu mặt nào vì ta nhớ trong sách có kể rằng ông 
già Xilênô, người đã nuôi nấng dạy đô thần Bacô vui 
tính, có một lần đàng hoàng cưỡi một con lừa rất đẹp đi 
vào thành Bách Môn. 

- Chuyện ông già Xilênô cưõi lừa chắc chắn có thật 
như ngài nói; nhưng giữa một người ngồi ngay ngắn trên 
lưng lừa và một người nằm vắt ngang lưng lừa như một 
bao tải rác, hai cái đó khác nhau xa lắm. 

- Bị thương trong chiến trận là một vinh dự, không 
nhục nhã gì hết. Thôi, anh bạn Xantrô của ta, chớ nhiều 
lời. Hãy cố đứng dày và đặt ta lên lưng lừa bằng cách nào 
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tốt nhất. Chúng ta hãy đi khỏi nơi hoang vắng này trước 
khi tốt trời. 

- Nhưng tôi có nghe ngài nói rằng các hiệp sĩ giang 
hồ thường ngủ ở những nơi vắng về và coi đó là một điều 
may mắn lớn cơ mà. 

- Điều đó xây ra khi nào họ không thể làm khác được 
hoặc khi họ đang say mê một người đẹp nào. Quả thật 
như vậy; có hiệp sĩ dầu mưa đãi nắng trên một quả núi 
đá hai năm liền mà chẳng được tình nương biết cho. Một 
trong những người đó là hiệp sĩ Amadix; chàng đã ra đảo 
Nghèo, lây biệt hiệu là Beltênêbrôx. Ta không nhớ rõ câu 
chuyện này, chỉ biết chàng ở đó tám năm hay tám tháng 
øì đó để tự đày đoa mình sau khi bị nàng Ôriana hắt hủi. 
Nhưng thôi, Xantrô, hãy xếp chuyện đó lại và hãy đö ta 
lên kẻo lại xảy ra chuyện gì không may cho con lừa này. 

- Lại còn thế nữa ư! Xantrô kêu lên. 

Vừa không ngót kêu la, thở vắn, than dài, chửi rủa 
kẻ đã khiến bác đến nông nỗi này, Xantrô cố gượng dậy 
nhưng cũng chỉ đứng lom khom như một cây cung Thổ 
Nhĩ Kỳ, không sao thẳng người lên được, rồi bác đi chuẩn 
bị lừa cho chủ; con vật được thả lông cä ngày đã chạy 
rông khắp đó đây. Sau đó, bác vực Rôxinantê lên. Giá mà 
con ngựa này biết rên la như người, chắc chẳn cä Xantrô 
lần chủ bác đều thua nó hết. Cuối cùng Xantrô đặt Đôn 
Kihôtê lên lưng lừa, buộc Rôxinantê sau đuôi, tay cầm 
đây tròng cổ con lừa, bước thấp bước cao nhằm hướng mà 
bác cho là ở đó có một. con đường cái quan. May sao mới 
đi được một dặm thì tới đường cái và thấy có một quán 
trọ. Cũng như mọi lần, Đôn Kihôtê tưởng ngay đó là một 
toà lâu đài. Xantrô một mực bảo là quán tro, Đôn Kihôtê 
cứ nhất định là lâu đài. Hai thầy trò đã đi tới trước cửa 
quán trọ mà cuộc tranh cãi vẫn chưa đứt Xantrô chẳng 
buồn nói nữa, đắt cả đoàn người ngựa bước vào. 
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Chương XVI 
NHÀ QUÝ TỘC TÀI GIỎI ĐÃ GẶP 
NHỮNG CHUYỆN GÌ TRONG QUÁN TRỌ 
MA CHÀNG TƯỞNG LÀ LẦU ĐÀI? 


Thấy Đôn Eihôtê năm vắt ngang trên lưng lừa, chủ 
quán vội hỏi Xantrô xem chàng đau đớn ra sao, Xantrô 
đáp là không sao ca, Đôn Kihôtê bị rơi từ trên đỉnh núi 
xuống, xương sườn rạn nứt đôi chút mà thôi. Chú quán 
có một người vợ tính tình không giống những bạn đồng 
nghiệp. Bà này có lòng từ thiện, thấy người hoạn nạn thì 
thương. Bà vội chạy tới chăm sóc Đôn Kihôtê và bão cả 
con gái đến giúp một tay. Cô này chưa chồng mặt mũi 
xinh xắn, 

Trong quán trọ còn có một cô hầu gái, quê quán ở 
Axturia, mặt ngắn, gáy nhọn nhăn thín, mũi tẹt, một 
mắt chột, mắt kia kèm nhèm. Nói của đáng tội, cô ta có 
một thân hình cân đối bù vào những thiếu sót nói trên; 
người cao bảy gang tay tính từ đầu đến chân, hai vai vì 
mang vác nặng giô lên khiến cô ta cứ phải nhìn xuống 
đất quá mức mong muốn. Con gái bà chủ quán và cô hầu 
đáng yêu này thu xếp cho Đôn Kihôtê một chỗ nằm nom 
thật thảm hại trong một cái buồng xép xem ra trước đây 
vẫn dùng chứa rơm rạ. Năm cạnh Đôn Kihôtê có một 
chàng lái la. Tuy giường của hắn ta lót bằng yên ngựa và 
trải vải thô nhưng so với giường của Đôn Kihôtê còn 
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tươm hơn nhiều. Giường của chàng hiệp sĩ gồm bốn tấm 
ván bào đối đặt trên hai cái mễ lệch, một cái đệm móng 
dính và xù xì như rải sôi, phải nhìn vào những lỗ thủng 
mới biết là bằng len, hai cái chăn băng một loại da dùng 
để làm khiên và một cái khăn trải giường thưa đến nỗi có 
thể đếm được từng sợi dệt. 

Sau khi đặt Đôn Kihôtê lên chiếc giường tôi tàn đó, 
bà chủ quán và con gái dán thuốc cao khắp từ đầu đến 
chân chàng; trong lúc, Maritornex - tên cô hầu gái - cầm 
đèn soi. Nhìn những vết bầm trên người Đôn Kihôtê, bà 
chủ quán bảo là trông giống vết đòn hơn những thương 
tích do bị ngã. 

- Không phải vết đòn đâu, Xantrô đáp: chả là núi có 
nhiều đá nhọn, và đá nhọn đã va vào người ông ta làm 
tím bầm lên đây. 

Rồi bác nói tiếp: 

- Thưa bà, xin bà giữ lại vài lá thuốc cao vì còn c 
nhiều người cần đến. Chính tôi cũng đang hơi đau 
thận. 


ó 
ở 


- Nếu vậy, chắc bác cũng bị ngã. 

- Không phải thể. Số là khi thấy ông chủ tôi ngã, tôi 
giật thót người, đâm ra cũng đau cả mình mẩy như thể bị 
đánh một nghìn gậy vậy. 

- Điều đó rất có thể xảy ra, con gái bà chủ quán nói. 
Bản thân tôi cũng đã nhiều lần năm mê thấy mình ngã 
từ trên một cái tháp xuống mãi không rơi tới đất và khi 
tỉnh dậy, thấy mình mấy đau ê ẩm như bị ngã thật. 

- Đúng thế dấy. Có điều là lúc đó tôi chẳng mê mẩn 
gì hết mà còn tỉnh hơn cả bây giờ kia. Thế mà tôi cũng bị 
tím bảm khắp người chắng kém ông chú Đôn Kihôtê tôi 
mây tí. 


- Ông hiệp sĩ này tên là gì? Cô hầu Maritornex hỏi. 
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- Đó là hiệp sĩ giang hồ Đôn Kihôtê xứ Mantra, một 
trong những hiệp sĩ tài giỏi và dũng cảm nhất. đời tự cổ 
chí kim. 

- Thế nào là hiệp sĩ giang hồ? cô hầu lại hỏi, 

- Cô còn non yếu lắm sao mà không biết điều đó? Cô 
em hãy nghe đây. Nói vắn tất, hiệp sĩ giang hồ là một 
người lức này bị đòn, lúc sau trở thành hoàng đế; hôm 
nay chàng ta còn là một kẻ khổ sở, thiếu thốn nhất đời, 
nhưng ngày mai sẽ có trong tay hai, ba vương quốc để 
ban cho giám mã của mình. | 

Bà chủ quán hỏi: 

- Thế sao bác là giám mã của ngài đố mà xem ra 
cũng chẳng có đất đai gì cả? 

- Còn sớm quá, Xantrô đáp. Chúng tôi mới đi phiêu 
lưu được một tháng và tới nay cũng chưa gặp một chuyện 
nào đáng gọi là phiêu lưu cả. Đã vậy, đi tìm cái nọ lại 
gặp cái kia. Chắc chắn một. khi ngài Đôn Kihôtê lành các 
vết thương, hay nói đúng hơn... một khi ngài bình phục 
sau tai nạn ngã núi và tôi cũng trở lại bình thường tôi sẽ 
không đối những hy vọng của tôi lấy chức tước cao nhất ở 
nước Tây Ban Nha này. 

Từ nãy đến giờ, Đôn Kihôtê vân nằm chăm chú 
nghe. Lúc này chàng mới gượng ngồi dậy, nắm lấy tay bà 
chủ quan và nói: 

- Thưa phu nhân xinh đẹp, bà có thể tự coi là đã gặp 
may vì được tiếp đón một người như tôi trong quý lâu 
đài. Sở đi tôi không muốn nói hay nót tốt về tôi vì người 
ta thường bảo rằng sự khoe khoang làm hạ phẩm giá. 
Nhưng giám mã của tôi sẽ giới thiệu với bà. Chỉ xin thưa 
răng tôi ghi lòng tạc dạ công ơn này chừng nào tôi còn 
sống ở trên đời. Lạy chúa, ví thử tình yêu không trói 
buộc tôi bằng những luật lệ của nó và con người đẹp phụ 
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bạc kia không bắt tôi phải làm nô lệ thì đôi mắt của tiểu 
thì xinh đẹp đây sẽ chiếm lĩnh sự tự do của tôi. 

Bà chủ quán, cô con gái và cô hầu Maritornex ngơ 
ngác chẳng hiểu ông hiệp sĩ giang hồ nói gì, như thể ho 
nghe chàng nói tiếng Hy Lạp vậy. Tuy nhiên họ cũng đồ 
chừng đó là những lời căm ơn, khen ngợi; song vì không 
quen dùng thứ ngôn ngữ này, họ chì lăng yên đứng nhìn 
với một, vẻ thán phục, cầm thấy ông khách mới khác hẳn 
những khách trọ khác. Sau khi đáp lễ bằng những lời 
nôm na, bà chủ quán và cô con gái rút lui, còn 
Maritornex ở lại chữa chạy cho Xantrô vì bác cũng cần 
được chăm sóc không kém ông chủ mình. Anh chàng lái 
la đã hen hò với cô hầu Maritornex là đêm hôm đó, hai 
người sẽ gặp nhau chuyện trò, và cô ä cũng đã hứa đợi 
đến lúc khách trọ và ông bà chủ đi ngủ, cô ta sẽ đến và sẽ 
thoả mãn yêu cầu của y. Người ta kể rằng cô hầu này khi 
đã hứa thì giữ đúng lời dù cô hứa ở trên dính núi không 
có ai làm chứng, vì cô tự cho mình thuộc dòng dõi quý 
tộc. Cô ta không hề xấu hổ vì phải làm nghề hầu ha 
trong quán trọ và vẫn thường nói rằng những nỗi bất 
hạnh và những sự việc rủi do đã đưa cô đến cảnh ngộ 
này. Cái gường vừa cứng, vừa hẹp, vừa nhỏ, Vừa cập 
kênh của Đôn Kihôtê ở ngay cửa ra vào của cái buồng 
xóp mái thúng lỗ chỗ nom thấy cả sao trên trời. Bên cạnh 
là giường của Xantrô do chính tay báe tự thu xếp, gồm có 
một cái chiếu bổ hoàng và một cái chăn không phải bằng 
len mà bằng vải thô. Tiếp đến giường chàng lái la, lót 
bảng yên lừa và tất cả những đồ trang bị cho hai con lừa 
hay nhất của bác cũng đã tả ở trên. Theo lời tác giá 
truyện này, đây là một trong những lái la giàu có của 
vùng Arêvalô, có tới mười hai con lừa, con nào cũng béo 
mập. Tác giả đã kế tường tận về bác lái la này vì biết bác 
ta rất ro. thậm chí người ta còn bảo là đôi bàn có họ hàng 
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với nhau. Số là sử gia Amêtê Bênenhêli kể mọi sự việc 
rất tỉ mỉ, chính xác, và người ta nhận thây rằng những 
chi tiết dù lặt vặt, nho bé đến dâu, ông cũng không bỏ 
qua. Các sử gia ít lời nên lấy đó làm gương. Họ kể lại 
những sự việc một cách quá ngắn ngủi, văn tất, chưa dọc 
đã hết, và không biết vì cấu thả, xấu chơi hay đốt nát, họ 
để lại trong lọ mực những nét tỉnh tuý nhất của câu 
chuyện. Đáng được ca ngợi một ngàn lần tác giả cuốn 
Tublantê đê Ricamônê và tác giả cuốn sách kế về những 
chiến công của bá tước Tômnia. Họ đã tả một cách thật là 
chính xác! 

Lại kể về gã lái la sau khi đã đi thăm thú đàn súc 
vật và cho chúng ăn lần thứ hai, bèn quay về giường nằm 
dài chờ cô ä Maritornex tới. Xantrô cũng đã đi nằm sau 
khi được băng bó, nhưng bác không sao ngủ được vì bộ 
xương sườn ê ấm không cho phép. Đôn Kihôtê cũng đau 
nhức lắm, mắt cứ mở thao láo như mắt thốt). Trong quán 
im ắng như tờ, chỉ có một ngọn đèn sáng treo ở giữa cửa 
chính. 

Cảnh vật tĩnh mịch và những ý nghĩ mà chàng hiệp 
sĩ của chúng ta luôn luôn rút ra từ những sự việc kể 
trong sách vớ - thủ phạm gây ra tai hoa cho chàng - đã 
khiến chàng tưởng tượng ra một câu chuyện điên rồ kỳ 
lạ. Chàng nghĩ minh đang ở trong một toà lầu đài nguy 
nga (như mọi người đã biết, tất. cả các quán trọ chàng tới 
nghỉ đều là lâu đài đối với chàng), còn cô gái con chủ 
quán là con của bà chủ lâu đài; trước cử chỉ lịch thiệp 
của chàng. cô này đã viêu lòng vừa hứa đêm nay sẽ giấu 
mẹ cha đến ân ái với chàng. Điều mơ tưởng hão huyền đó 
đã trở thành sự thật trong đầu óc Đôn Kihôtê, khiến 


Ở' Con thổ ngủ nhưng vẫn mỡ cả hai mát, hoặc một mỡ, một, 
nhămn. 
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chàng lo lắng suy nghĩ đến giai đoạn gay go sắp tới thử 
thách lòng chung thuỷ của chằng; chàng quyết tâm sẽ 
không lừa dõi nàng Đulxinêa làng Tôbôxô, dù cho hoàng 
hậu Hinêbra và bà báo mâu Kintanhôna có hiện ra 
trước mất. 

Đôn Kihôtê còn đang nghĩ vơ nghĩ vấn thì đã tới giờ 
cô hầu Maritornex hẹn đến gặp gã lái la (đối với chàng 
hiệp sĩ, đó là giờ hung). Mình mặc áo lót, chân đi đất, tóc 
chụp trong một cái bao băng vải thô, Maritornex rón rén 
bước vào phòng ba ông khách trọ để tìm chàng lái la. 
Nhưng cô ả vừa bước tới cửa phòng thì Đôn Kihôtê nhìn 
thấy; mặc dù khắp người băng bó và xương sườn vẫn còn 
đau, chàng ngôi nhỏm dậy, dang hai tay ra đón tiểu thư 
xinh đẹp. Mình thư nhỏ, miệng ngậm tăm, cô hầu gái 
đang giơ tay sỡ soạng tìm người yêu bỗng đâu chạm phải 
cảnh tay Đôn Kihôtê., Chàng hiệp sĩ của chúng ta vội túm 
chặt cổ tay cô ả, kéo về phía mình và đặt ngổi trên 
giường trong khi cô ả vân không dám hé răng nói gì. Rồi 
chàng vuốt ve cái áo lốt của cô, và tuy nó bằng vãi bao 
tả, chàng cảm thấy đó là một loại tơ mỏng rất mềm; tay 
cô ä đeo một chuỗi hạt bằng thuỷ tỉnh nhưng chàng thấy 
nó phát ra những tia sáng của những viên ngọc quý 
phương đông; mớ tóc cứng như rễ tre đối với chàng là 
những sợi vàng óng ánh nhất của xứ Arabia, có thể làm 
lu mờ cả ánh sáng mát trời; hơi thở của cô ä chắc chắn 
phai nặng mùi vì ăn toàn đồ nguội và thức đêm nhiều 
nhưng chàng cảm thấy miệng cô phả ra hương thơm ngào 
ngạt. Tóm lại, chàng đã hình dung một công nương giống 
hệt như sách kế rằng có một nàng công chúa, cảm kích 
tình yêu của một trang hiệp sĩ, đã trang điểm lộng lấy tới 
thăm chàng trong lúc chàng bị thương. Nhà quý tộc đáng 
buồn của chúng ta mù quáng đến nỗi mặc dù đã sờ, đã 
ngửi, đã thấy hết những vật cụ thể trên người cô nàng 
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hâu mà vân không tỉnh ngộ. Một người nào khác - trừ lái 
la sẽ phát nôn ma; trái lại, Đôn Kihôtê thấy mình đang 
ôm trong tay thân Sắc đẹp. Chàng ôm chặt Maritornex 
và nói bằng một giọng nhỏ nhé, tình tứ: 

- Công nương xinh đẹp và cao quý, tôi rất muốn được 
đến đáp công ơn nàng đã cho tôi gặp mặt. Nhưng thân 
Tư mệnh kia hay trêu ngươi những kẻ lương thiện, bắt 
tôi phải năm liệt vị trên chiếc giường này, cho nên mặc 
dù lòng tôi muốn thoả mãn nàng nhưng tôi không thể 
thực hiện được. Hơn thể nữa, còn có một trở ngại lớn hơn. 
Số là tôi đã thề giữ trọn tình với nàng Đuìxinêa có một 
không hai ở làng Tôbôxô, người đẹp duy nhất trong ý 
nghĩ thầm kín nhất của tôi. Ví thủ không có chuyện đó, 
chắng lẽ tôi quá ngu ngốc bỏ Ìð cơ hội mà nàng đã có lòng 
tốt mang tớ! cho saol 

Thấy Đôn Kihôtê ôm chặt quả, Maritornex sợ toát 
mồ hôi. Cô ả không nghe thấy và cũng chẳng buồn nghe 
những lời tán tỉnh của Đôn Kihötê, chỉ cố tìm cách thoát 
khối tay chàng. Gã lái la từ lúc đi nằm vẫn tơ tưởng đến 
Maritornex nên tỉnh như sáo. Khi cô ä bước vào buồng, ÿ 
đã biết ngay và nghe được hết những lời của Đôn Kihôtê. 
Tưởng nhân tình của mình đã nuốt lời hứa đi với kê 
khác, máu ghen nổi lên, y đến sát bên giường Đôn Kihôtê 
để nghe xem chàng nói gì. Thấy Maritornex đang cố giằng 
tay ra. Đôn Kihôtê thì cứ hết sức giữ lại, anh chàng lái la 
nóng mắt giơ thăng cánh tay lên, giáng một thoi chí tử 
vào quai hàm chàng hiệp sĩ sĩ tình làm chàng hộc cả máu 
mồm. Chưa hãä giận, y còn nhảy lên ngực chàng rồi cứ lấy 
chân đậm lên khắp các xương sườn. Cái giường của Đôn 
Kihôtê đã chăng vững chãi gì, lại phải chịu đựng thêm 
chàng lái la, đồ rầm xuống khiến chủ quán tỉnh dậy, gọI 
mãi Maritornex không thấy thưa, bác đoán ngay răng cô 
ä lại có chuyện gì đây. Bác bèn dậy, thắp một cây đèn rồi 
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đi đến chỗ có tiếng đô võ vừa phát ra. Thấy chủ đi tới, và 
đã biết tính chủ hung tợn, cô hầu sợ hãi cuống cuồng vội 
trốn vào giường Xantrô Panxa, nằm ẹp xuống, cuộn tròn 
người lại; lúc này Xantrồ vân ngủ. Chủ quán bước vào 
hÓi: 

- Con ranh kia ở đâu? Tao nói không sai, đúng mày 
là thủ phạm vụ này. 

Xantrô chợt tỉnh giàc, thấy có một đống lù lù trên 
giường, tưởng bị bóng đẻ, bèn thụi lung tung. Maritornex 
bị đòn túi bụi, đau quá quên cả sợ lộ , cũng đấm trả lại 
rất hãng khiến Xantrô tỉnh hắn. Thấy mình bị đánh mà 
không biết là ai, bác cố vùng dậy ôm lấy Maritornex, và 
thế là một cuộc ấu đa đẹp nhất đời diễn ra. Dưới ánh 
sáng cây đèn, chàng lái la nhìn thấy rõ tình cảnh của 
người đẹp, bền bo Đôn Kihôtê chạy ra cứu nguy. Chủ 
quán cùng xô tới nhưng với mục đích trừng trị 
Maritornex vì nghĩ răng chỉ có ä mới tạo ra cuộc gặp mặt 
vụi vẻ này. Thế là, như người ta thường nói: "mèo đuổi 
chuột, chuột đuôi đây chừng, dây thừng duối cái gậy", lái 
la choäng Xantrô, Xantrô choäng cô hầu, cô hầu choảng 
lại, chủ quán choảng cô hâu, tất ca đều choảng nhau tới 
tấp. không ngớt tay. Rủi sao, cây đèn của chủ quán tắt 
phụt, buồng tối om thành thử họ đánh phỏng chừng, 
đánh thục mạng, trúng đòn nào hiểm đòn nấy. 

Tối đó, trong quân còn có một người lính cảnh sát 
thuộc Xanta Ermarndát ngủ trọ. Thấy có tiếng xô xát, v 
bèn lấy phù hiệu và cái hộp sắt tây trong đựng các giấy 
chứng minh, rồi mỏ mâm đi tới chỗ xây ra cuộc loạn đã. 
Y hét to: 

- Nhân danh luật. pháp và dội Xanta Ermandát, tất 
cả dừng tay lại! 

Người đầu tiên y túm được là Đôn Kihôtê, Khắp 
mình đầy vết đòn, chàng hiệp sĩ nằm thẳng cẳng, chết 
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ngất trên đống giường gáy. Viên cảnh sát nắm chặt bộ 
râu của chàng mồm hét: "Hãy ủng hộ pháp luật!". Thấy 
Đôn Kihôtê không động đậy, tướng chàng đã chêt, còn 
những kẻ ở trong buồng là lũ sát nhân, y bèn hô to: 

- Hãy đóng cửa nhà trọ lại! Không cho đứa nào chạy 
thoát. Chúng đã giết một. người tại đây rồi! 

Tiếng kêu làm mợi người giật mình ngừng tay. Chủ 
quán trở về buồng riêng, chàng lái la về ngủ trên đống 
yên lừa, cô hầu cũng quay về chỗ nghỉ của mình. Chỉ tội 
nghiệp cho Đôn RKihôtê và Xantrô không sao nhúc nhích 
được, nằm bệt tại chỗ. Viên cảnh sát buông bộ yâu của 
Đôn Rihôtê rồi đi ra ngoài tìm đèn để bắt những tên 
hung thủ. Nhưng chủ quán tỉnh ma đã tắt phụt ngọn đèn 
trong lúc trở về phòng; viên cảnh sát đành phải đến lò 
sưởi, tốn bao thời giờ, công sức mới châm được một cây 
đèn khác. 


Chương XVII 
THẦY TRÒ ĐÔN RKIHÔTÊ CÒN LÀM 
NHỮNG VIỆC GÌ TRONG QUÁN TRỌ MÀ 
CHÀNG HIỆP SĨ TƯỞNG LÀ LÂU ĐÀI? 


Lúc này, Đôn Kihôtê đã tỉnh; bằng một giọng cũng 
sầu bi như ngày hôm trước, lúc năm liệt giường sau trận 
mưa đòn, chàng lên tiếng gọi; 

- Xantrô bạn ta; anh ngủ ư2 Anh ngủ ư, anh bạn 
Xantrô? 
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- Rõ khổ chưa, Xantrô đáp bằng một giong buồn bực, 
uất ức, làm sao tôi có thể ngủ được một khi bị tất cả loài 
quỷ quái đến quây rối như đêm nay! 

- Anh nói đúng đấy, không sai đâu. Nếu ta không 
nhầm, lâu đài này có yêu quái. Anh phải biết rằng... 
Nhưng, trước khi nghe ta nói điều này, anh phải thề sẽ 
giữ bí mật cho tới sau khi qua đời. 

- Tôi xin thể. 

- Ta nói thế vì rằng ta không muốn làm cho người 
khác mất danh dự. 

- Tôi đã nói là tôi xin thể sẽ giữ kín cho tới khi ngài 
chết, và mong sao tôi có thể nói được điều bí mật đó ngay 
ngày mai. 

- Xantrô, ta làm phiền anh lắm sao khiến anh mong 
ta chết sớm như vậy? 

- Không phải thế đâu; số là tôi rất ghét phải giữ lâu 
những điều bí mật, và tôi không muốn nó sẽ thối rữa 
trong bụng tôi. 

- Thôi được, đù sao ta cũng tin anh là người tết và có 
lễ độ. Bây giờ hãy nghe ta kể vấn tắt đây. Đêm nay, ta đã 
gặp một trong những chuyện phiêu lưu kỳ lạ nhất không 
sao tả xiết được. Số là cô con gái chủ lâu đài này, một tiểu 
thư óng a, xinh đẹp nhất trên một. phần lớn trái đất này, 
vừa đến với ta. Ta biêt nói gì bây giờ về đồ trang sức của 
nàng? Về sự thông mình sáng láng của nàng? Và còn biết 
bao những vé đẹp thẩm kín mà ta không dám đụng đến và 
kế lại vì không muốn phản bội nàng Đulxinêa của ta. 
Nhưng con tạo kia thấy ta sung sướng thì ghen ghét, hay 
có lẽ đúng hơn, lâu đài này cố yêu quái, như ta đã nói. 
Giữa lúc ta cùng nàng rủ r3 tự tình, bỗng từ đâu tới có một 
bàn tay - chắc phải là bàn tay một tên khổng lổ quái dị 
nào đó - giáng xuống quai hàm ta một quả thật mạnh đến 
nỗi ta hộc cá máu ra. Rồi cái bàn tay đó cứ nhè ta mà 
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đánh khiến ta còn đau đớn hơn cả hôm qua khi bọn lái la, 
vì tức giận con Rôxinantê, đã xúc phạm tới thầy trò ta. Bởi 
vậy, ta doán rằng có một pháp sư người Môrô nào đó bảo 
vệ sắc đẹp của nàng, không cho ta đụng chạm tới. 

- Không cho cả tôi nữa chứ, Xantrô đáp; bởi vì có tới 
trên bốn trăm tên Môrô xông vào đánh tôi, nêu đem so 
sánh thì trận đồn hôm qua chỉ như phủi bụi. Nhưng xin 
hỏi, làm sao ngài có thể coi đó là một chuyện phiêu lưu 
hay ho và kỷ lạ được một người thầy trò ta lâm vào cảnh 
ngộ này. Dù sao, ngài cũng còn may vì đã được ôm ấp 
một con người đẹp không ai bì nổi như ngài nói. Còn tôi, 
thử hỏi tôi được gì ngoài nhứửng miếng đòn có lẽ ác liệt 
nhất mà tôi phải chịu trong đời tôi. Khổ thân cho tôi và 
cho bà mẹ đã sinh ra tôi chưa! Tôi không phải và cũng sẽ 
không bao giờ là hiệp sĩ giang hồ, vậy mà hễ cứ xảy ra 
chuyện gì là y như rằng tôi phải chịu thiệt thòi nhất. 

- Đao, anh cũng bị đòn ư? 

- Trời tru đất diệt cả họ nhà tôi đi! Tôi chẳng nói với 
ngài rồi sao? 

- Anh bạn chớ phiền muộn làm chì. Ta sẽ chế môn 
thuốc thần và chúng ta sẽ lành ngay tức khắc. 

Lúc này, viên cảnh sát châm được đèn trở lại buồng 
khách trọ để xem xét người mà y tưởng đã chết. Xantrô 
thấy có người bước vào, mình mặc sơ mì, đâu quấn 
khăn tay, cảm một cây đèn, mặt mũi nom góm chết, bền 
hoi chủ: 

- Thưa ngài, có phải đây là lão pháp sư người Môrỏ 
trở lại trừng trị chúng ta nữa chăng? 

- Không phải, vì những pháp sư không để cho ai 
nhìn thầy đâu. 

- Nếu như họ không để cho ai nhìn thấy thì họ cũng 
để cho người ta cảm thấy, như hai vai tôi đây chứng mình. 
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- Hai vai của ta cũng có thể chứng minh được. 
Nhưng điều đó cũng chưa đủ để tin rằng người đang đi 
tới là một pháp sư Môrô. 

Viên cảnh sát tới nơi, thấy có hai người chuyện trò 
vui vẻ, lấy làm ngạc nhiên lắm. Đôn Kihôtê vẫn nằm 
thăng cẩng không nhúc nhích, mình đầy thương tích và 
băng bó. Viên cảnh sát tiến lại gần hỏi: 

- Sao, anh chàng này làm sao? 

- Nêu ta là anh, ta sẽ ăn nói có lễ độ hơn. Đồ ngu 
xuấn, phải chăng ở cái xứ này người ta thường nói năng 
như vậy với các hiệp sĩ giang hế? 

Bỗng dưng bị một người bộ đạng khó coi mắng nhiếc 
viên cảnh sát không nhịn được, giø ngay cây đèn đầy dầu 
phang xuống đầu Đôn Kihôtê. tưởng chừng vỡ đầu rồi bỏ 
đi. Gian phòng trở lại tối om. 

Xantrô lên tiêng: 

- Thôi đúng là tên pháp sư người Môrô rồi, thưa 
ngài. Hẳn là nó dành nhan sắc của người đẹp cho kẻ 
khác, còn với thày trò ta, nó chỉ dành cho những quả 
đấm và những cây đèn phang vào đầu thôi. 

- Đúng thế, Đôn Kihôtê đáp, bởi vậy, ta chó nên 
quan tâm đến những yêu thuật đó mà bực tức làm chi. 
Đó là những vật kỳ quái vô bình, không biết đâu mà trả 
thù được. Thôi Xantrô, hãy gượng đậy đi tìm quan trấn 
thành và xin cho ta một ít dầu, rượu, muối và lá mề điệt 
để chế môn thuốc thần. Quả thật lúc này ta rất cần đến 
nó vì vết thương do yêu ma gây ra làm ta chảy nhiều 
máu quá. 

Xương cốt đau như giản, Xantrô đứng dậy mỏ mâm 
đi tìm chủ quán thì gặp lại viên cảnh sát đang đứng nghe 
trộm xem Đôn Kihôtê nói gì. Bác bảo y: 


- Thưa ngài, dù ngài là ai, hãy làm ơn cho chúng tôi 
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một ít lá mê điệt, đầu, muối và rượu; đó là những thứ cần 
thiết để cứu chữa một trong những hiệp sĩ giang hề xuất 
chúng trên đời. Chàng đã bị một tên Môrô ở trong quán 
trọ này dùng yêu thuật đánh trọng thương và đang năm 
trên giương kìa. 

Thấy Xantrô nói năng như vậy, viên cảnh sát cho 
bác là một kẻ mất trí, Trời bắt đầu sáng; y bèn mở cửa 
gọi chủ quán tới và nói rõ yêu cầu của Xantrô. Được chủ 
quán cung cấp đây đủ, bác giám mã mang các thứ đó về 
cho chủ. Đôn Kihôtê đang hai tay ôm đâu, mồm không 
ngót oán trách cây đèn đã làm chàng đau đón; tuy nhiên, 
chàng chỉ bị sưng có hai cái bướu to trên đầu, còn má 
chàng tưởng là máu chỉ là mồ hôi toát ra trong lúc sợ hãi. 

Đôn Kihôtê trộn cả mấy thứ với nhau, dun một lúc. 
thấy được mới bắc ra. Chàng hỏi mượn một cái lọ, để 
đựng thuốc nhưng trong quán không có, đành phải đổ 
vào một cái bình đựng dầu bằng sắt tây do chủ quán 
tặng cho. Chẳng đặt bình thuốc trước mặt rồi đọc các bài 
kinh Lạy Cha, Kính mừng, Ngợi khen, Tin kính, mỗi bài 
tới hơn tám chục lần, đọc xong mỗi câu lại làm đấu ban 
phúc, Xantrô, chủ quán và viên cảnh sát đứng xem từ 
đầu chí cuối, còn anh chàng lái la đã đi thăm nom đàn 
súc vật của mình rồi. Công việc xong xuôi, Đôn Kihôtê 
muốn tự mình thí nghiệm sự thân hiệu của môn thuốc 
mà chàng cho là rất quý. Chàng bên uống chỗ thuốc thừa 
trong nổi (độ lưng một hồ) vì bình đã đây; vừa uống khỏi 
mầm đã nôn thốc nôn tháo đến nổi không còn gì trong đạ 
dầy nữa. Bị nôn mửa hành, mồ hôi trong người toát ra 
như tấm, Đôn Rihôtê phải nhờ đắp chăn hộ và để cho 
năm yên một mình. Sau khi đã đắp chăn cho chàng. mọi 
người rút lui. Hơn ba tiếng đồng hồ sau, Đôn Kihôtê tỉnh 
dậy, thây trong người nhẹ nhõm, khói hết đau đón, tưởng 
chừng vô bệnh tật. Chàng tin tưởng đã luyện thành công 
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môn thuốc thần và từ nay về sau, nhờ có môn thuốc đó, 
chàng có thể xông pha nơi chiến trận, dù có nguy hiểm 
bao nhiêu cũng chẳng ngại ngần. 

Thấy chủ bình phục một cách kỳ lạ Xantrô Panxa 
bèn xin uống nốt thuốc trong nổi còn lại cũng kha khá. 
Được Đôn Kihôtê cho phép, bác hai tay ôm nồi, lòng đầy 
tin tưởng, uống một hơi cũng nhiều gần bằng của chú. Vì 
dạ dày của bác có nhiều sức chống đở hơn nêa bác còn bị 
vật vã. lợm giọng, toát mồ hôi, quần quại chắn mà chưa 
nôn ra được tưởng dâu giờ tận số đã điểm. Tr ng cơn đau, 
bác không ngớt lời nguyên rủa môn thuế thần và kẻ 
khốn kiêp đã cho bác uông. Thây vậy, Đôn Fihôtê nói. 

- Anh Xantrô, ta nghĩ răng xảy ra cơ sự này là do 
anh chưa được phong tước hiệp sĩ đó thôi. Rõ ràng thuốc 
này không hiệu nghiệm đối với những ai không phải là 
hiệp sĩ. 

- Ro thật vô phúc cho tôi và cä nhà tôi nữa! Đã vậy, 
ngài còn cho tôi uống làm gì? 

[uúc này, thuốc đã ngâm và bắt đầu hành bác giảm 
mã đáng thương khiến cho bác miệng nôn trôn tháo ngay 
trên giường, bân hết cả chăn chiếu, không còn dùng vào 
việc gì được nữa. Mô hôi toát ra như tắm, Xantrô tưởng 
mình chết đến nơi và mọi người có mặt cũng đều nghĩ 
như vậy. Sau gần hai tiếng đồng hồ đầy khủng khiếp, 
bác cảm thấy không đỡ như chủ, mà trái lại thân thể đau 
đón rã rơi, đứng không vững. Nhưng Đôn Kihôtê sau 
khi trở lại nhẹ nhõm lành lặn như trên đã kế, muốn ra 
đi ngay để tìm kiếm những chuyện phiêu lưu, vì chàng 
nghĩ rằng trong suốt thời gian ở lại đây chàng đã xa 
lánh cuộc đời và những người đang cần tới sự giúp đõ 
che chó của chàng. Và chăng. chàng rất tìn tưởng vào 
môn thuốc thần. 


Vì nóng lòng muốn di, Đôn Kihôtê tự mình thắng yên 
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cương cho con Rôxinantê, đóng cả yên cho con lừa của 
giám mi, rồi lại giúp Xantrô mặc quần áo và đỡ lên lưng 
lừa. Xong đâu đấy, chàng nhảy lên ngựa, đến góc sân nhà 
trọ lấy một ngọn thương dựng tại đấy để làm vũ khí. 

Tất cả những người trong quán tro - khoảng trên hai 
chục - đứng nhìn Đôn Kihôtê, trong số đó có cả cô con gái 
chủ quán. Đôn Kihôtê cũng nhìn cô ta chăm chấm, thỉnh 
thoảng buông một tiếng thở dài phát ra từ đáy lòng. Mợi 
người, nhất là những người đã được chứng kiến cảnh 
băng bó Đôn Kihôtê tối hôm trước, lại tưởng chàng xuyt 
xoa đau đớn vì những vêt thương ở sườn. Khi thầy trò đã 
ra tới công, Đôn Kihôtê mới dừng ngựa lại, mời chủ quán 
tới và nói băng một giọng từ tốn, nghiêm trang: 

- Thưa quan trăn thành, tôi đã được hưởng rất nhiều 
ân huệ trong toà lâu đài này của ngài. Ổn đó tôi xin ghi 
lòng tạc dạ suốt đời. Nếu tôi có thể báo đền được bằng 
cách trừng trị những kẻ láo xược đã xúc phạm tới ngài, 
đám xin ngài biết cho rằng nghề nghiệp của tôi là bênh 
vực những kẻ hèn yêu, trả thù cho những ai bị làm nhục, 
và trừng trị những tên phản bội. Ngài hãy cố nhớ lại và 
nếu có trường hợp nào như vậy, xin cho được biết. Nhân 
đanh đòng hiệp sĩ của tôi, xin hứa sẽ làm ngài được thoả 
mãn như ý muốn. 

Chủ quán cũng nghiêm trang đáp lại: 

- Thưa hiệp sĩ, tôi không cân ngài tra bộ tôi một mối 
thủ nào cả vì răng tự tôi cũng biết cách rửa thù khi bị kế 
khác làm nhục. Tôi chỉ cần ngài trả tiền trọ đêm qua, kế 
ca tiền rơm và lúa mạch cho hai con vật lẫn tiền cơm và 
tiền giường của hai người. 

- Sao! Đây là quán trọ 2 Đôn Kihôtê hỏi. 

- Phải, và là một quán trọ rất nối tiếng, chủ quán 
đáp. 


Vét "UY 
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- Cho tới lúc này, tôi đã nhầm, Đôn Kihôtê nói. Thực 
tình, tôi cứ ngỡ đây là một toà lâu đài nguy nga. Nhưng 
nếu không phải như vậy mà chỉ là một quán trọ thì chỉ có 
một cách miễn cho tôi việc trả tiền vì tôi không thể vị 
phạm luật lệ của giới hiệp sĩ giang hồ. Tôi biết chắc chắn 
rằng dù nghị ở quán nào, không bao giờ các hiệp sĩ giang 
hồ phải trả tiền trọ hoặc một món tiền gì khác vì từ trước 
tới giờ, tôi chưa hề thây có sách nào nói ngược lại; họ có 
quyền được tiếp đón tử tế đền bù vào công việc nặng nhọc 
của họ trong lúc đi tìm kiếm chuyện phiều lưu mạo hiểm, 
đêm cũng như ngày, mùa đông cũng như mùa hè, đi bộ 
hay cưỡi ngưa, chịu đựng đói khát, nóng lạnh cùng bao 
sự khắc nghiệt và bất tiện của trời đất. 

- Điều này không dính dáng gì đến tôi, chủ quán 
đáp. Hãy trả tiền đi và xếp những chuyện hiệp sĩ lại. Tôi 
chỉ biết có một việc là thu tiền thôi. 

- Ông thật là một kẻ ngốc nghếch, và không mến 
khách. 

Nói rồi Đôn Kihôtê thúc ngựa, khoác thương lên vai 
ra khỏi quán trọ đi thẳng một mạch, không buồn để ý 
xem giắm mã của mình có theo sau không. Chẳng ai giữ 
chàng lại cả. Chủ quân thấy chàng đã đi mất, bèn chạy 
lại đòi tiền Xantrô Panxa. Bác giám mã đáp rằng chủ đã 
không muốn trả thì bác cũng không trả, rằng bác là giám 
mã của hiệp sĩ giang hồ cho nên đối với bác cũng chẳng 
áp dụng các luật lệ như đối với chủ bác, tức là không 
được đòi tiền nong gì hết, 

Tức quá, chủ quán doạ nếu không trả thì y sẽ có cách 
làm cho biết thân. Xantrô đáp lại rằng dù có mệnh hệ 
nào chăng nữa, bác cũng sẽ không trả một đồng xu Vì tôn 
trọng luật lệ của giới hiệp sĩ. Bác không muốn vì mình 
mà các hiệp sĩ giang hề mất một tục lệ cổ truyền hay ho, 
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để rồi mai sau các giãm mã khác có thể chê trách bác đã 
phá bỏ một quyền lợi chính đáng như vậy. 

Rúi thay cho bác Xantrô đen đi, trong số những 
khách trọ có bốn tay chuyên nghề chải len ở Xâgôvia, ba 
tay hàng xén ở Côrđôba và hai lái buôn ở hội chở Xêviia, 
là những kẻ vui tính, nghịch ngợm và thích trêu chọc. 
Như thể cùng chung một ý nghĩ, cả bọn họ tiến lại gần 
con lừa, lôi Xantrô xuống: một người đi lấy một cái khăn 
trải giường rồi họ ném Xantrô vào. Thấy cái mái nhà quá 
thấp, không tiện hành động, cả bọn kéo nhau ra sân, ở đó 
chỉ có vòm trời hạn chế họ thôi. Sau khi đặt Xantrô năm 
gọn trong cái khăn trải giường, họ bắt đầu chơi trò tung 
hứng và lây làm thú vị như khi họ tung chó trong những 
ngày hội hoá trang. 

Những tiếng kêu thất thanh của bác giám mã bị 
tung lên trơi lọt tới tai Đôn Kihôtê. Chàng dừng ngựa 
lãng nghe, mới đầu tưởng có chuyện phiêu lưu nào sắp 
xảy ra. Cuối cùng, nhận ra tiếng kêu của giám mã, chàng 
quay ngựa lại và bắt con Rôxinantê phì hết tốc lực về 
quán trọ. Tới nơi, thấy cổng đóng, chàng bèn đi vòng 
quanh để tìm lối vào; đi được mấy bước, nhìn qua bức 
tường không cao lắm, chàng thấy giám mã của mình 
đang vọt lên cao rồi lại rơi xuống một cách nhịp nhàng 
trong không trung. Giá như lúc đó chàng không tức giận, 
tôi tìn rằng chàng phải cười phá lên. Chàng cố leo từ 
lưng ngựa lên mặt tường nhưng thân thể chàng còn đang 
đau ê ẩm đến nỗi xuống ngựa cũng không nổi, đành cứ 
ngồi trên mình con Rôxinantê ra sức chửi rủa, thách thức 
những kẻ đang tung Xantrô lên trời, thật. không sao kể 
hêt được. Mặc cho Đôn Khhôtê chửi hbới, bọn người ở bên 
trong sân vân tiếp tục chơi trò tung hứng, còn Xantrô 
vừa bay vừa không ngót mồm kêu la, doa nạt, van xin 
mà chẳng ăn thua gì. Cuối cùng cả bọn mệt quá mới 
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dừng tay lại: rồi họ dắt con lừa tới, đặt Xantrô lên lưng 
nó và khoác một chiếc áo lên người bác. Thấy bác giám 
mã mệt lứử, cô hâu Maritornex tốt bụng nghĩ là phải lấy 
cho bác ấy một bình nước cô bèn ra giếng múc cho được 
mát, Xantrô đød lấy bình nước đưa lên mồm định uống 
bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng chủ nói: 

- Xantrô, con hỡi, chớ uống nước; con ta đừng uống 
nước kẻo mất mạng đấy. Con không biết ta có thuốc thần 
dây ư? Vừa nói, Đôn Kihôtê vừa giơ cái bình sắt tây đựng 
thuốc lên. Chỉ cần con uống hai giọt sẽ khói ngay. 

Nghe chủ nói, Xantrô lác xệch cả hai mắt; bác hét, to 
hơn cả chú: 

- May thay! Ngài quên rằng tôi không phải là hiệp sĩ 
ư, hay ngài muốn tôi dốc nốt những gì còn lại trong bụng 
sau trận nôn mửa đêm qua? Thôi, xin ngài giữ lấy môn 
thuốc quỷ quái đó, để mặc tôi! 

Nói xong, Xantrô đưa bình nước lên mồm uống luôn. 
Nhưng mới được một ngụm, thấy nước lã, bác không 
uống nữa và yêu cầu Maritornex mang rượu đến. Cô này 
vul lòng làm ngay và còn bo ca tiền túi ra tra. Người ta 
đồn rằng mặc dù ở trong hoàn cảnh tôi đồi, cô còn mang 
những tính nết của một người theo Ki tô giáo. Sau khi 
Xantrô uống xong. Maritornex mớ toang công, Xantrô lấy 
gót chân thúc lừa ra khỏi quán trọ. Bác lấy làm hài lòng 
vì không phải trả một đồng xu nào và được ra đi theo ý 
muốn tuy đã phải giơ lưng ra làm bảo lãnh. Thụ. ra để 
bù vào khoan tiền trọ, lão chủ quán đã giữ được cái túi 
hai ngăn mà bác giám mã trong lúc vội vã ra đi không 
nhớ tới. Thấy Xantrô đi rồi, chủ quán định ra đóng chặt 
cổng lại nhưng mấy anh chàng vừa chơi trò tung hứng 
không nghe vì họ coi Đôn Kihôtê không đáng một đồng 
sứt. dù chàng có thuộc dòng họ hiệp sĩ Bàn Tròn. 
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Chương XƯIII 


CUỘC ĐÀM THOẠI GIỮA XANTRÔ VÀ 
ĐÔN KIHÔTÊ, CÙNG NHỮNG CHUYỆN KHÁC 
ĐÁNG ĐƯỢC KẾ LẠI 


Xantrô đuổi kịp chủ; bác mệt lử, không còn sức thúc 
lừa nữa. Thấy thế, Đôn Kihôtê nói: 

- Anh Xantrô này, bây giờ thì ta tin chắc rằng toà 
lâu đài hay cái quán trọ đó có yêu quái. Những kẻ trêu 
ghẹo anh một cách độc ác kia là gì nếu không phải là ma 
quy và những người ở thế giới bân kia? Ta cam đoan như 
vậy vì lúc ta nhìn qua tường thấy tình cảnh bị đát của 
anh, ta không sao leo lên tường và cũng không sao xuống 
ngựa được; đó là do ta bị phù phép. Ta lấy danh dự thể 
rằng nếu lúc đó ta leo được lên tường hoặc xuống được 
ngựa thì ta sẽ tra thù cho anh một cách đích đáng khiến 
cho lũ võ lại ngu xuẩn kia sẽ nhớ đời trò đùa của chúng, 
mặc dù ta biết làm như vậy là trái với luật lệ của giới 
hiệp sĩ vì, nhưng ta vần thường nói với anh, luật lệ 
không cho phép một hiệp sĩ đánh nhau với người thường, 
trừ phi trong trường hợp thật cần thiết phải bảo vệ tính 
mạng và con người mình. 

- Tôi cũng sẽ trả thù nếu tôi có thể làm được việc đó, 
dù tôi có là hiệp sĩ hay không, nhưng tiếc rằng tôi không 
làm nổi. Còn những kẻ đã trêu ghẹo tôi chẳng phải ma 
quý hay phù thuỷ như ngài nói đâu: họ cũng là những 
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người bằng xương băng thịt như ta cả thôi. Chúng có tên 
có tuổi hăn hoi vì trong lúc bị tung lên trời, tôi nghe thấy 
chúng gọi nhau: một đứa tên là Pêđrô Martinêâx, một đứa 
khác là Tênôriô Ernandêx, còn lão chủ quán là Huan 
Palomêkê el Xurđô. Bởi vậy, thưa ngài, nêu lúc đó ngài 
không leo lên tường hoặc nhãy xuống ngựa dược thì do 
một nguyên nhân nào khác chứ chẳng có phép thuật nào 
ca. Và qua sự việc này, tôi thấy rõ rằng những chuyện 
phiêu lưu mạo biểm ta đi tìm kiếm, cuối cùng sẽ dẫn dến 
những việc rủi ro này, không biết còn biết lối nào mà di 
nữa. Theo thiên nghĩ của tôi, có lẽ tốt nhất và đúng nhất, 
là ta hãy trở về quê luc này đang mùa gặt để trông nom 
nhà cửa ruộng vườn hơn là cứ đi lang thang để rồi gặp 
hết chuyện không may này đến chuyện không may khác. 

- Thật quả anh chả biết gì mấy về cái nghề hiệp sĩ 
này cá! Đôn Kihôtê đáp. Đừng nói nữa và hãy kiên nhãn. 
Có một ngày, anh sẽ thấy tận mắt rằng làm nghề này 
vịnh dự biêt bao. Thử hỏi trên đời có gì sung sướng và 
vui thích hơn khi ta thắng một trận và đánh bại kẻ thù? 
chắc chắn là không có. 

- Có thể như thế đấy vì tôi không biết, Xantrô đáp; 
nhưng chỉ biết rằng từ ngày chúng ta đi làm hiệp sĩ 
giang hồ, nói đúng hơn là từ ngày ngài làm hiệp sĩ giang 
hồ (vì tôi không có vinh dự đó), chúng ta chưa thắng một 
trận nào trừ lần đánh bại hiệp sĩ tỉnh Vixcaia, mà trong 
trận này ngài cũng bị mất nửa cái tai và nửa cái mũ. 
Ngoài ra chỉ thấy hết gậy bé đến gậy lớn, hết thụi nhỏ 
đến thụi to; riêng tôi còn bị yêu ma trêu ghẹo ở trong 
quán trọ mà không trả thù được để hướng cái thú nhìn 
thấy sự thất bại của kẻ địch như ngài nói. 

- Đó chính là nỗi phiển muộn của ta và chắc cũng là 
của anh nữa. Đôn Kihôtê nói. Nhưng rỗi ra, ta sẽ cố kiếm 
một, thanh gươm thật tốt, ai mang nó sẽ không bị một 
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yêu thuật nào làm hại. Biết đâu ta chẳng gặp may có 
được trong tay thanh gươm của Amadix khi chàng mang 
tên là hiệp sĩ Gươm Nóng Hồi; đó là một trong những 
thanh gươm lợi hại nhất trên đời vì rằng ngoài năng tính 
nói trên, nó chém sắt như bùn, không áo giáp nào chịu 
nối dù cứng đến mấy hay có phép yêu ma. 

- Số tôi chăng ra gì, Xantrô nói, cho nên đù ngài có 
kiếm được một thanh gươm tốt như vậy, nó cũng sẽ chỉ 
gìúp ích cho những al đã được phong tước hiệp sĨ mà 
thôi, cũng giếng như món thuốc thần, còn đối với những 
giám mã thì chẳng nước nơn gì đâu. 

- Xantrô, anh chớ ngại điều đó; trời kia sẽ phù hộ 
cho anh. 

Hai thầy trò còn đang bàn bạc bỗng đâu Đôn Eihôtê 
thấy phía trước mặt có một đám bụi mù mịt đang tiến lại 
gần; chàng quay lại nói với giám mã: 

- Ồ, Xantrô! Đây là ngày tốt lành mà vận may đã 
đành cho ta. Đây là ngày ta phải biểu thị sức mạnh của 
cánh tay ta, ngày mà ta làm nên những sự nghiệp sẽ 
được ghi chép trong sử xanh cho đời sau mãi mãi Xantrô, 
anh có nhìn thấy đám bụi đang bốc cao ở trước mặt 
không? Đó là một đạo quân rất đông gỗm nhiều dân tộc 
đang tiên tới đây. 

- Nếu vậy thì có những hai đạo quân kia, Xantrô 
đáp, bởi vì ở phía đối diện cũng có một đám bụi khác bốc 
lên trơi. 

Đôn Kihôtê quay lại thì quả nhiên như vậy. Chàng 
cả rừng, nghĩ ngay rằng đó là hai đạo quân sắp gặp 
nhau và giao chiến với nhau trên cánh đồng bao la này. 
Sở di Đôn Kihôtê nghĩ như vậy vì lúc nào đầu óc chàng 
cũng đây dãy những chuyện đâm chém, ma quái, phiêu 
lưu mạo hiểm điên rổ, yêu đương, thách thức, kể trong 
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các sách kiếm hiệp, cho nên tất cả những điều chàng 
phát biểu, suy nghĩ hoặc hành động đều hướng về những 
chuyện đó. Thực ra, sở đi có những đám bụi nói trên là 
do có hai đàn cừu từ hai phía đối điện đi tới; vì bụi bốc 
lên mù mịt nên từ xa không nhìn thây đàn súc vật đâu 
cả. Đôn Kihôtê quả quyết đó là hai đạo quân và cuối 
cùng Xantrô cũng tin. Bác hỏi: 

- Vâng thưa ngài, thầy trò ta phải làm gì bây giờ? 

- Làm gì ư? Đôn Kihôtê đáp. Phải ủng hộ, giúp đỡ 
những kẻ khốn cùng. Xantrô, anh phải biết rằng đạo 
quân ở phía trước mặt chúng tôi do đại đế 
Aliphanpharôn dẫn đầu; ông ta trị vì hòn đảo lớn tên gọi 
là Trapôbana; còn đạo quân ở phía sau lưng ta đì tới 
thuộc đối thủ của đại đế Aliphanpharôn tức là ông vua 
của người Garamanta tên là Pentapôlin Áo Vén Tay vì 
mỗi khi lâm trận, ông ta để trần cánh tay phải. 

- Tại sao hai ông này thù ghét nhau đến như vậy? 

- Họ thù ghét nhau vì Aliphanpharôn, một kẻ ngoại 
đạo cực độ, mê con gái Pentapôlin là một tiểu thư rất 
xinh, có đuyền và theo đạo Ki tô. Bố cô ta không muốn gả 
cõ cho ông vua ngoại đạo nếu ông này không chịu từ bỏ 
luật lệ của giáo tổ giả hiệu Mahôma để theo Ki tô giáo. 

- Phentapôlin xử sự đúng quá; đã thế tôi phải ra sức 
grúp ông ta. 

- Được, tuỳ anh thôi, bởi vì muốn tham gia những 
trận như này, không cần phải được phong tước hiệp sĩ. 

- Tôi hiểu rồi, nhưng biết giấu con lừa này vào đâu 
để sau trận đánh còn tìm thấy nó? Tôi chưa thấy ai cưỡi 
lừa ra trận bao giữ. 

- Đúng thế; chỉ có một cách thả rong thôi, còn hay 
mất. cũng không sao. Sau khi thắng trận, chúng ta sẽ có 
rât nhiều ngựa, và ngay Rôxinantê cũng có nguy cơ bị 
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thải, Nhưng anh hãy nhìn và chú ý nghe: ta muốn giới 
thiệu với anh những hiệp sĩ trứ danh trong hai đạo quân; 
để cho anh nhìn được rõ hơn, ta hãy leo lên ngọn đổi kia 
mà quan sát đôi bên. 

Hai thầy trò leo lên đổi và nhìn thấy hai đàn cừu, 
nhưng Đôn Kihôtê vẫn tưởng là hai đạo quân vì bụi bốc 
lên mù mịt làm chàng mồ cả mắt. Thế là chàng tưởng 
tượng ngay ra những điều mà mắt khóng nhìn thấy và 
bát đầu nói: 

- Trồng kia, hiệp sĩ mang vũ khí vàng choé và một 
cát khiên vẽ hình một con sư tử năm dưới chân một thiếu 
nữ Laocalcô dũng cảm, lãnh chúa Đuenté de Plata; hiệp 
sĩ có những vũ khí trang trí khoá vàng và mang khiên có 
ba cái miện bằng bạc trên nền xanh, đó là hiệp sĩ 
Micôcolembô đáng gơm, đại công tước Kirôxia, bên tay 
phải chàng là một người có đôi chân và đôi tay khống lồ. 
đỏ là Hrandabarbaran đê Bôlicbê, lãnh chúa ba xứ 
Arabia, một hiệp sĩ không hề biết run sợ; chàng mặc một 
cái áo giáp bảng da rắn, và cái khiên của chàng là một 
cánh cửa; theo lời đồn đó là một trong những tấm cửa 
của ngôi đến bị phá huỷ bởi bàn tay phục thù của 
Xanxôn trước khi chất. Bây giờ, hãy nhìn sang phía bên 
kia; đẫn đầu đạo quân này là Timônel đe Carcahôna, 
hoàng tử xứ Nuêva Vixcala, con người chỉ thắng không 
bại; vũ khí của chàng mang bỗn màu: xanh da trời, xanh 
lá cây, vàng và trắng bạc; khiên của chàng có hình có 
một con mèo vàng trên nên hung hung và chữ Mu, âm 
đầu tên tình nương của chàng là nàng Miulina xinh đẹp 
tuyệt trần. con gái công tước Anpbênhikên đel Algarbê; 
còn anh chàng ngồi tru cả lưng con ngựa cái lực lưõng, 
mang những vũ khí trắng như tuyết và một cái khiên 
trắng không vẽ hình gì cả, đó là một hiệp sĩ mới người 
Pháp, tên là Pierêx Papin, lãnh chúa và nam tước miền 
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Utrikê; eon hiệp sĩ đang thúc gót sắt vào sườn con ngựa 
có thân hình thơn thả và màu lông sặc số, mang những 
vũ khí lót lãng màu xanh da trời, đó là đại công tước 
Nerbia tên là Expartaphiax đồ Bôxkê, biểu hiện trên 
khiên là một cây long tu thái kèm theo câu: "Hãy đi tìm 
số phận của ta". 

Cứ như thế, bằng mọi sự tưởng tượng điên rổ có một 
không hai, Đôn Kihôtê kể lai lịch các hiệp sĩ của hai đạo 
quần tưởng tượng cùng với những vũ khí, màu sắc, biểu 
hiện và châm ngôn của từng người. Chàng nói tiếp: 

- Đạo quân trước mặt gồm nhiều dân tộc: có những 
người uống dòng nước ngọt ngào của con sông Xantô nổi 
tiếng; có những người sống trên những miền núi châu 
Phi; có những ngươi đãi vàng ở xứ Arabia hạnh phúc; có 
những người sông trên những bờ phì nhiều và mát mẻ 
của con sông Termôdôntê trong vắt; có những người đã 
khôn khéo sử dụng con sông Páắctôlôê có cát vàng; có 
những người Numiđìa tính tình bất trắc; có những người 
Ba Tư bắn cung rất giỏi; có những người Partia và Mêđia 
chưa lâm trận đã chạy trốn; có những người À Rập du 
mục, có những người Xita da trắng tính tình độc ác; có 
những người Êtiôpia dùi môi, và còn biết bao nhiêu dân 
tộc khác mà ta nhận được mặt nhưng không nhớ tên. 
Còn đạo quân thứ hai gồm những người uống dòng nước 
trong vắt của con sông Bêtix có những cây cảm lãm ở hai 
bở, có những người rửa mặt băng nước sông Tahô có lân 
vàng cho đa đề mịn màng; có những người sống bên dòng 
nước màu mỡ của sông Hêni] tuyệt điệu; có những người 
sống trên những cánh đồng cô phì nhiêu; có những người 
sống sung sướng trên những cánh đồng đẹp tuyệt vời; có 
những người ở vựa lúa Mantra; có những người thuộc 
dòng máu Gốt cổ xưa mặc toàn đồ sắt; có những người 
tắm trên sông Pixuerga êm đềm; có những người chăn 
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nuôi gia súc trên đôi bở bát ngát của con sông Guadđiana 
uôn khúc quanh co dưới lòng đất; có những người sông 
trên vùng rừng núi Pirênêô lạnh ngắt hay giữa băng 
tuyết của rừng núi Apêninô; tóm lại đạo quân này bao 
gồm tất cả các dân tộc châu Âu. 

Lạy Chúa! Với bộ óc chứa đây những chuyện hoang 
đường đọc trong sách vở. Đôn Kihôtê kế ra không biết 
bao nhiêu tỉnh và quốc gia cùng những đặc điểm rất 
chính xác của từng nơi, từng chốn, Xantrô Panxa nín 
lặng chăm chú nghe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía 
hai đạo quần xem có thấy những hiệp sĩ và những người 
khổng lổ như chủ giới thiệu không. Nhìn mãi chẳng thấy 
gì, bác nói với Đôn Khhôtê: 

- Thưa ngài, quỷ bắt tôi đi nếu tôi thấy một hiệp sĩ 
hay một người khống lỗ nào như ngài kể; hoặc giả mất 
tôi không nhìn thây vì có lẽ lại có chuyện yêu thuật gì 
đây như lũ ma quái đêm qua chăng? 

- Nói thế nào vậy? Đôn Kihôtê hỏi vặn. Thế anh 
không nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng kèn rúc và tiếng 
trống vang đó sao? 

- Tôi không nghe thấy tiếng gì cả ngoài tiếng kêu âm 
1 của những con cừu, 

Xantrô nói đúng vì lúc này hai đàn cừu đã tới gần. 

- Xantrô, sự sợ hãi làm mờ mắt ù tai anh. Một trong 
những tác động của sự sợ hãi là làm rồi loạn trl giác và 
khiến cho sự việc thay hình đổi dạng. Thôi, nếu anh quá 
sợ thì hãy tránh đi để mặc ta; chỉ cần một mình ta giúp 
đö bên nào tất bên đó sẽ thắng. 

Nói rồi Đôn Kihôótê thúc đỉnh vào sườn con 
Rôxinantê, cầm ngang ngọn giáo, phi như bay xuông 
chân đồi. Xantrô vội hét to: 


- Ngài Đôn Kihôtê, xin ngài hãy quay trở lại. Ngài đi 
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đánh những con cừu đó thôi. Hãy quay lại đi. Rõ khổ cho 
bố đẻ ra tôi chưa! Thật là điên rồ! Hãy nhìn lại xem. Làm 
gì có khổng lồ, hiệp sĩ, mèo chó, gươm giáo, khiên mộc 
xanh đỏ quý quái cơ chứ. Ngài định làm gì thế vậy? Tôi 
thật có tội với Chúa. 

Nhưng Đôn Khhôtê nào có chị quay lại; chàng thét to: 

- Hỡi các hiệp sĩ đi chiến đấu dưới lá cờ của hoàng đế 
dũng cảm Pentapôlin áo Ván Tay, hãy theo ta; các người 
sẽ thấy ta đánh bại một cách để đàng tên Aliphanpharôn 
đêla Trapôbana, địch thủ của hoàng đế, để trả thù cho 
ngưởiI. 

Nói rồi, chàng xông vào giữa đàn cừu, vung ngọn 
giáo lên một cách- dũng mãnh phi thường như thể đang 
chiến đấu với những kẻ thù không đội trời chung VẬy. 
Những người chăn cừu đi theo đàn gia súc vội kêu to bảo 
chàng dừng tay lại, nhưng thấy vô hiệu, họ bèn tháo ná 
đeo ở thắt lưng và tiếp đón chàng bằng những hòn đá to 
bằng nắm tay. Đôn Rihôtê nào có đếm xia gì đến những 
viên đá; chàng vẫn phi ngựa giữa đàn cừu, mồm kêu: 

- Tên Aliphanpharôn kiêu ngạo kia ở đâu, hãy lại 
đây. Ta muốn một mình thử sức với người và kết liễu 
cuộc đời ngươi để trả thù cho Pentapôlin Garamanta 
đũng cảm. 

Vừa lúc đó, một hòn đá văng đúng vào sườn Độn 
Kihôtê, làm cho hai cái xương lún hẳn xuống. Đinh ninh 
rằng mình sắp chết hoặc bị trọng thương, và chợt nhớ 
tới môn thuốc thần, chàng rút bình thuốc đưa lên mồm 
và đổ vào đạ dày; nhưng còn đang uống chưa hết liều 
(Đôn Kihôtê nghĩ như vậy) bỗng đầu một hòn đá thứ hai 
băn đúng vào tay cầm bình thuốc, nghiền nát hai ngón 
tay và làm vỡ tan cái bình, tiện thể làm bật ba bốn cái 
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răng ra khỏi mồm. Bị luôn hai phát ná như trời giáng, 
chàng hiệp sĩ tội nghiệp ngã lăn từ trên mình ngựa 
xuống đât. Đám chăn cừu chạy lại, tưởng chàng chết, 
vội thu thập đàn cừu rồi chuến thẳng. vác theo cả bấy 
tám con cừu bị giết. 

Trong lúc đó, Xantrô vân đứng trên đổi theo dõi 
hành động điên rõ của chủ, vừa vò đầu bứt tai, vừa oán 
trách sô phận đã xui khiên bác gặp phải một ông chủ 
như vậy. Khi thấy Đôn Kihôtề nằm lăn dưới đất và 
những người chăn cừu đã đi khỏi. bác bèn xuống đồi đi 
lại gắn; thấy chàng hiệp sĩ ở trong một tình trạng rất bị 
đát vẫn tỉnh, bác bèn bão: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, tôi đã chẳng bảo ngài quay 
trở lại rồi sao? Răng đó là hai đám cừu chứ có phải quân 
quan gì đâu mà đánh: 

- Lão pháp sư thù địch xỏ lã của ta đã làm thay 
hình đôi dạng như vậy đó, Đôn Kihôtê nói. Xantrò, anh 
phải biết rằng bọn chúng có thể sai khiến, rất dễ dàng 
con mát của chứng ta; và lão pháp sư ranh ma xấu bụng 
kia, thấy ta sắp thắng trận, đã biến hai đạo quân thành 
hai đãn cừu. Nếu không thê, hãy nghe ta bao và anh sẽ 
thấy ta nói đúng: hãy leo lên con lừa kia và bí mật đi 
theo bọn chúng; anh sẽ thấy rằng sau khi đã đi cách 
đây một quãng, chúng sẽ trỏ lại nguyên hình từ những 
con cừu thành những người bằng xương bằng thịt như 
ta đã tả lúc nãy. Nhưng thôi. chớ đi vội vì ta đang cần 
đến sự giúp đỡ của anh; hãy lại đây nhìn xem ta bị mất, 
mấy cái răng: hình như không còn cái nào trong mồm ta 
nữa thì phải, 

Xantrô ghé mắt vào sát mầm Đôn Kihôtê; }lúc này 
thuốc thần ở trong bụng Đôn Kihôtê đã bắt đầu ngấm và, 
đúng lúc Xantrô nhòm vào thì, mạnh như súng chàng 


ĐỒÔN KIHÔTÊ 157 


hiệp sĩ oe vào đầy mặt bác giám mã thương người tất, cả 
những gì chứa trong bụng. 

- Lạy thánh Maria! Cái gì vậy? Xantrô kêu lên. 
Đúng là kẻ có tội này bị thương nên mới hộc máu ra như 
thế này. 

Sau khi nhìn kỹ, bác thấy màu sắc, mùi vị không 
giỗng máu, té ra đó là thuốc thần mà bác đã trông thấy 
chủ uống lúc trước. Bác đâm lợm giọng, rồi cũng nôn thốc 
nôn tháo vào hết cả người Đôn Kihôtê, cả thấy lân tớ 
nom thật khó eoi. Nôn xong, bác lại gần con lừa định tìm 
cái túi hai ngăn để lấy giẻ lau và thuốc men cho chủ 
nhưng không thấy đâu cá. Gần như phát cuồng, bác lại 
ra sức nguyễn rủa và định bụng sẽ bỏ mặc chủ trở về quê 
một mình đù có phải mất cá tiền công lấn hy vọng được 
cai trị hồn đảo mà chủ đã hứa. 

Lúc này, Đôn Kihôtê đã đứng dạy được, tay trái bịt 
chặt mồm để giữ những cái răng còn lại khỏi văng ra 
ngoài, tay phải nắm dày cương (con Rôxinantê trung 
thành và ngoan ngoãn từ đâu đến giờ vân không rời khöi 
chủ một bước), chàng tiến lại gần giám mã Xantrô đứng 
áp ngực vào con lừa, tay tì má suy nghĩ. Thấy bác tô vẻ 
buồn rầu, Đôn Kihôtê báo: 

- Xantrô, anh phải biết rằng nếu ta muốn khác 
người thì phải làm khác người. Tất ca những cơn phong 
ba bão táp vừa qua báo hiệu trời sắp quang đãng và 
chúng ta sắp gặp những điều tốt lành; cái hay cũng như 
cái đổ không thể nào tồn tại mãi được, và vì đã gặp quá 
nhiều diều rủi rồi, nay mai ta sẽ gặp những điều may. 
Bởi thế, anh không nên phiền muộn về những nổi bất 
hạnh đã xảy đến với ta; vả chăng anh có bị ảnh hưởng 
gì đầu. 
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- Sao lại không? Xantrô đáp. Thứ hỏi cái người bị 
tung lên quật xuống ngày hôm qua không phải là con 
trai của bố tôi sao? Và cái túi hai ngăn bị mất cùng bao 
nhiêu của quý ở trong không phải của tôi sao? 

- Sao, Xantrô anh mất cái túi hai ngăn rồi ư? 

- Còn sao nữa: 

- Thế là chúng ta không còn gì ăn ngày hôm nay cả. 

- Điều đó chỉ xây ra một khi những cánh đồng này 
không có loại có mà ngài đã giới thiệu; những nhà hiệp sĩ 
giang hồ đen đúi như ngài thường dùng nó trong những 
trường hợp không có cái ăn như thế này, 

- Tuy nhiên, lúc này đây ta thích một cần bánh mì 
với hai con cả mòi hơn các loại cỏ đo Điôxcôrlđêx tả và đã 
được bác sĩ Lagunaà chứng minh. Nhưng thôi, Xantrô yêu 
quý, hãy lên lừa và đi theo ta. Thượng đế kia cưng cấp 
cho muôn loài, sẽ không để thầy trò ta bị thiết thốn, 
nhất là chúng ta vẫn tâm tâm niệm niệm phụng sự 
người. Người không để cho ruêổi muỗi thiếu không khí, 
giun đế thiếu đất, sâu bọ thiêu nước; người đầy lòng bác 
ái và dù thiện cũng như ác, hay cũng như đở, tất cả đều 
được đội dn mưa móc của người. 

- Ngài làm nghề truyền giáo tốt hơn làm hiệp sĩ 
giang hồ. 

- Những người hiệp sĩ giang hồ biết và cần phải biết 
đủ mọi chuyện. Có những hiệp sĩ trong những thế Ký 
trước đã từng thuyết pháp giữa một đồn quân một cách 
trôi chảy như thể tốt nghiệp ở trường Đại học Pari ra; từ 
đó có thê kết luận rằng ngọn giáo không làm cùn ngòi 
bút cũng như ngỏ!) bút, không làm cùn ngọn gIÁo. 

- Mong rằng ngài nói đúng. Bây giờ, ta hãy đi khỏi 
đây tìm chỗ nghỉ đêm nay, và cầu Chúa ở đó không có 
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những kẻ chơi trò tung hứng, ma quy hoặc những pháp 
sư người Môrô, nếu không thì thật hết. đời. 

- Anh hãy cầu Chúa đi, và muốn dân ta đến đâu 
cũng được; lần này ta để tuỳ anh tìm chỗ nghỉ. Nhưng 
hãy cho tay vào hàm trên bên phải này xem ta mất bao 
nhiều cái răng vì ta thấy đau lắm. 

Xantrô cho tay vào mồm Đòn Kihôtê, sờ sờ nắm nắm 
YỒI nói: 

- Ngài có bao nhiêu răng hàm ở chỗ này? 

- Bốn, trừ cái răng khôn, tất cä đều tốt r guyên. 

- Xin ngài hãy nói cho đúng. 

- Ta nói bốn chứ không phải năm vì c3 đời ta chưa 
nhổ một cái răng nào, và ta cũng không hề bị sún răng 
hoặc sưng lợi bao gìở. 

- Vậy mà ở phía dưới chỉ thấy cố hai cái rằng rưỡi 
bên trên không còn tới nửa cái, chỉ thấy nhãn thín như 
bàn fay Vậy, 

Nghe những lời nói đáng buồn của giám mã, Đôn 
Kihôtê than thở: 

- Thật là bất hạnh cho ta! Thà chúng chặt mất một 
cánh tay của ta còn hơn, miễn là không phải cánh tay 
cầm gươm. Xantrô, anh phải biết rằng mềm không răng 
như côi xay không đá, và một cái răng còn quý hơn một 
viên kim cương rất nhiều. Nhưng chúng ta phải chịu 
dựng tất cả vì chúng ta làm cái nghề hiệp sĩ khắc khổ 
này. Thôi. anh bạn hãy lên lừa và dân đường ta sẽ theo 
bước anh. 

Xantrô trèo lên lừa đi tìm nơi trú chân, vẫn theo con 
đường cái quan thắng tắp. Họ đi chậm chạp vì hai hàm 
răng của Đôn Kihôtê khiên chàng nhức nhối không sao đi 
nhanh được. Để khuây khoả chủ, Xantrõ gợi chuyện ra 
nói như sẽ kế ở chương sau. 
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Chương XIX 


TỪ CUỘC TÂM SỰ GIỮA XANTRÔ VÀ ĐÔN KIHÔTE 
ĐẾN CUỘC GẶP GỠ VỚI CÁI XÁC CHẼT, 
CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC LY KY KHÁC. 


- Thưa ông chủ, hình như tất cả những chuyện 
không may xây ra trong mây ngày hôm nay là một sự 
trừng phạt đôi với ngài vì ngài đã vị phạm luật lệ của 
hiệp sĩ đạo. Ngài đã không làm đúng lời thể là ăn không 
cần ngôi bàn, sống không gần vợ, và còn nhiều điều khác 
nữa mà ngài đã hứa sẽ thực hiện chừng nào chưa đoạt 
được cái mũ sắt của Malandrinô, tên Môrô mà tôi không 
nhớ rõ tên tuổi lắm. 

- Xantrô, anh nói rât đúng, Đôn Kihôtê đáp; thú 
thực, ta quên băng đi mất; và anh có thể chắc chắn rằng 
vì đã không nhắc nhở ta kịp thời nên anh đã bị trêu 
ghẹo. Thôi được, rồi ta sẽ sửa vì trong hiệp sĩ đạo có 
nhiều cách giải quyết. 

- Nhưng tôi có thề thốt gì đâu? 

- Dù anh không thề cũng vậy thôi chỉ cần anh có 
đóng góp vào sự sal trái của ta. Cho nên, dù có thể hay 
không thể cũng cần phải tìm cách sửa. 

- Nếu như vậy, xin ngài chớ quên điều này cùng 
những lời thề cũ. Có thể lũ yêu ma lại định trêu ghẹo tôi 
lần nữa, thậm chí còn trêu ghẹo ca ngài nữa kìa. 

Còn đang trò chuyện thì trời đã tối mà hai người vân 
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chưa tìm được chỗ nghỉ chân; thêm vào đó, cả hai đều đói 
bụng mà cái túi hai ngăn đựng lương thực thì mất rồi. 
Đã thế, trời lại tối đen như mực. Tuy vậy, họ vân ởi. 
Xantrô định ninh rằng đi độ một hai dặm nữa trên đường 
cái quan này, chắc sẽ gặp quán trọ. Hai thầy trò cứ mò 
mâm trong đêm tối, trò đói bụng, thầy cũng muốn ăn. 
Bỗng đâu tứ phía trước mặt thấy tiến tới rất nhiều đếm 
lửa, trông như sao đổi ngôi. Xantrô lạnh toát cả người, 
Đôn Kihôtê cũng đâm hoàng. Bác giám mã ghì đây tròng 
lừa, chàng hiệp sĩ ghì cương ngựa, rồi cả hai nín lặng 
nhìn chăm chú xem sao. Những đốm lửa vần tiến về phía 
họ, càng gần càng to. Xantrô run bần bật, tóc trên đầu 
Đôn Kihôtê cũng dựng ngược lên, Chàng hiệp sĩ cố trấn 
tĩnh nói: 

- Xantrô, chắc chắn đây là một chuyện phiêu lưu lớn 
nhất và nguy hiểm nhất, đòi hỏi ta phải dốc hết can đảm 
và sức Ìực ra. 

- Vô phúc cho tôi chưa! Nếu lại có chuyện ma quái 
nữa như tôi cảm thấy, thử hỏi còn đâu xương sườn để 
chịu đòn. 

- Dùò có ma quái chăng nữa, ta cũng sẽ không đề 
chúng chạm tới một sợi lông của áo anh. Sở dĩ trước đây 
chúng trêu ghẹo anh vì ta không vượt tường nhãy vào 
sân được, nhưng bây giờ chúng ta ở nơi đất bằng và ta có 
đất để múa gươm. 

- Nhưng nếu chúng lại làm cho ngài mê mẩn và liệt 
ca tay chân, thử hỏi ở nơi đất bằng có được lợi lộc gì hay 
không? 

- Xantrô, dù sao ta cũng khuyên anh nên có can 
đảm; rồi anh sẽ thấy ta không run sợ trước bọn chúng. 

- n nhờ Chúa, tôi sẽ có can đảm. 


Hai người đứng né sang bên đường chăm chú nhìn 
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xem những đốm lửa di động kia là cái gì thì thấy một 
đám người choàng áo lễ trắng. Canh tượng khủng khiếp 
đó khiến Xantrô Panxa mất hết tỉnh thần, hai hàm răng 
cứ đập vào nhau như lên cơn sốt rét, càng nhìn rõ bao 
nhiêu tóc càng dựng ngược và răng càng đập mạnh bây 
nhiêu. Trước mắt họ có tới hai chục người cưỡi la, mặc áo 
trắng dài, tay cầm đuốc, rồi đến một cái kiệu phủ toàn 
vải đen theo sau có người cũng cưỡi Ìa, cả người lẫn vật 
đều để tang suốt từ đầu tới chân (nhìn bước đi chậm 
chạp của những con vật cũng thấy rõ không phải là 
ngựa). Những người choàng áo trắng dài vừa đi, vừa ri 
râảm cầu nguyện với một vẻ thương xót. Cảnh tượng rùng 
rợn này, giữa đêm hôm khuya khoắt vắng vẻ, đủ làm cho 
Xantrô và ngay cả chủ bác phải hoảng hốt. Đác giám mã 
bắt đầu chùn: trái lại, Đôn Kihôtê tưởng tượng ngay ra 
một chuyện phiêu lưu mạo hiểm như đã đọc trong sách. 

Chàng nhìn cái kiệu hoá ra cái cáng, trên đó có một 
hiệp sĩ bị trọng thương hoặc đã chết, và nhiệm vụ của 
chàng là phái trả thù cho kẻ bị nạn. Thế là, chẳng nói 
chẳng rằng, chàng cầm ngang ngọn giáo, ngồi Ìại ngay 
ngắn trên yên ngựa rồi, với một vẻ hiên ngang đĩnh đạc, 
đứng ra giữa đường chờ đám người mặc áo choàng trắng 
đi tới. Khi họ đã tới gần, Đôn Kihôtê cất cao giọng: 

- Hỡi các hiệp sĩ, bất kể các người là ai, hãy đừng lại 
xưng đanh và nói cho ta biêt các ngươi từ đâu tới đây, đi 
đầu và khiêng ai trên cáng kia. Xem ra, các ngươi đã gây 
tội lỗi hay đã bị ai gây hấn và ta cần phải biết điều đó để 
một là trị tội các ngươi, hai là rửa hận cho các ngươi. 

- Chúng tôi đang vội, một người khoác áo chàng 
trắng đáp, quán trọ còn xa; chúng tôi không thể dừng lại 
- để báo cáo theo yêu cầu của ngài. 

Nói rồi, người đó thúc la vượt lền. Đôn Kihôtê đùng 
đùng nổi giận, nắm ngay cương con la, thét: 
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- Đứng lại; hãy tô ra có lễ độ hơn và trả lời những 
câu hỏi của ta, nếu không ta sẽ đánh ca bọn. 

Con la này nhát tính, thấy có người nắm cương, 
chồm bốn vó lên rồi ngã lăn ra đất, quật ca chủ nó xuống 
theo. Có một anh hầu đi bộ, nhìn thấy cảnh đó, bèn chứi 
rủa Đôn Kihôtê. Hãng máu, chàng hiệp sĩ nấm chặt ngọn 
giảo, Xông vào một người mặc đồ tang quật ngã xuông 
đất rồi quay sang đánh luôn những người khác, tả xung 
hữu đột, nom thật, đẹp mắt, con Rôxinantê lướt trên mặt 
đàt một cách oai hùng như mới có thêm đôi cánh. Đám 
người mặc áo choàng trắng không quen đánh nhau, lại 
không có vũ khí, vội bỏ cuộc, tay cầm đuốc chạy khắp 
cánh đồng, nom giống như những người đeo mặt nạ hoá 
trang trong buổi dạ hội; những người mặc tang phục, bị 
lúng túng trong bộ đồ dài lướt thướt, không sao giỏ tay 
được, khiến Đôn Kihôtê được một phen đánh đuổi thích 
tay. Họ tưởng chàng không phải người trần mà là một 
con quỹ ở địa ngục lên cướp tử thi trong kiệu. 

Trước cảnh tượng đó, Xantrô rất khâm phục sự dũng 
cam của chủ, bác tự nhủ: "Chủ ta thật là can đảm như 
ngài vân nói”. 

Có một bó đuốc cháy dở dưới) đất, soi rõ người mặc áo 
choàng trắng bị con la vật ngã lúc đầu; chợt nhìn thấy, 
Đôn Kihótê tiến lại gần, gí ngọn giáo vào mặt, bắt phải 
đầu hàng, nếu không sẽ giêt chết. Người mặc áo choàng 
trắng vôi đáp: 

- Tôi đã hàng từ lâu vì tôi có nhúc nhích được đâu, 
tôi bị gãv một đùi rồi. Nếu ngài là một hiệp sĩ theo đạo 
Ki tô, tôi van ngài đừng giết tôi, nếu không ngài sẽ mặc 
một điều đại bất kính vì tôi đã đỗ cử nhân và mới được 
thụ phong giáo chức. 

- Ông là người của giáo hội w? Đôn Kihôtê hồi. Vậy 
ai đun dùn ông tới đây? 
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- Ai ? Thưa ngài, sự bàt hạnh dân tới đây. 

- Vậy thì ông sẽ gặp một sự bất lạnh lớn hơn hếu 
không thoa mãn tôi và trả lời những cầu hỏi của tôi. 

- Ngài sẽ được thoả mãn ngay bầy giờ, người tt khoe 
là ông cử đáp; tôi không đỗ cử nhân như đã nói lúc nãy 
mà mới có bằng tú tài; tên tôi là Alônxô Lôpêx, quê quán 
tại: Aleôbendax; tôi tới tính Baêđa cùng với mười một 
giáo sĩ khác là những người cầm đuốc vừa chạy trðn lúc 
nãy; chúng tôi đưa một cái kiệu trong có tử thi một hiệp 
sĩ đến tỉnh Xêgôvia: hiệp sĩ này chết ở Baêda và đã được 
chôn ở đó; bây giờ chúng tôi đưa hài cốt về Xêgôvia là nơi 
chôn rau cắt rốn của chàng. 

- Ai giết hiệp sĩ đó? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Chúa đã bắt tội chàng sau một cơn sốt ác liệt. 

- Nếu vậy, Chúa đã miễn cho tôi nhiệm vụ báo thù 
cho chàng vì một khi Chúa bắt tội ai, người đó phải cúi 
đầu tuân theo không được cưỡng lại. Ví thử Chúa bắt tội 
bản thân tôi, tôi cũng sẽ chịu như Vậy. Tiện đây, tôi cũng 
muốn nói để ngài biết rằng tôi là hiệp sĩ ở xứ Mantra là 
Đôn Kihôtê, và công việc của tôi là đi khấp đó đây để bênh 
vực ke hẻn yếu, trả thù cho những người bị xúc phạm. 

- Chẳng biết ông bênh vực kẻ hèn yếu ra sao mà làm 
đòi tôi gãy đôi thế này, không bao giờ thẳng lại được nữa; 
còn nói rằng ông trả thù cho người bị xúc phạm thì thực 
va ông đã xúc phạm tôi tới mức không bao giờ gột rửa 
được. Thật là đại bất hạnh cho tôi đã gặp phải một. hiệp 
sĩ giang hồ như ông. 

- Thưa ông tú Alônxô Lopêx, mọi việc trên đởi này 
đều không giống nhau đâu. Sở đi xảy ra chuyện không 
may nay là do các ông đi đêm, lại mặc áo choàng trắng và 
đồ tang, tay cẩm đuốc, mồm lâm rầm cầu nguyện, thành 
thử trông các ông giống hệt lũ ma quy ở thế giới bên kia. 
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Trước trách nhiệm không thể trốn tránh được, tôi đã xông 
vào đánh các ông; và dù các ông có là quỷ Xa tăng ở địa 
ngục thật, như tôi đã tưởng, tôi cũng không tha, 

- Không may cho tôi xây ra cơ sự như thế này, mong 
ngài hiệp sĩ giang hồ (ngài đã làm tôi khốn khô) hãy kéo 
tôi ra khỏi con la vì đùi tôi bị kẹp giữa cái yên và bàn đạp. 

- Thế mà chẳng báo ngay! Còn đợi đến bao giờ mới nói? 

Đôn Kihôtê vội gọi Xantrô Panxa lại nhưng bác 
giám mã chưa buồn đến ngay vì còn đang bận vơ vét 
lương thực chàt trên một con la đi cùng với đoàn này. 
Bác lấy áo khoác lãm thành một cái túi, lèn đầy thực 
phẩm, rồi đặt lên lưng con lừa của mình, xong đâu đấy 
mới chạy lại kéo ông tú tài ra khỏi con la, đỡ ngồi lên yên 
và trả lại cho ông ta bó đuếc. Đôn Kihôtê nhờ ông ta 
chuyển lời xin lỗi tới những người kia về sự việc đáng tiếc 
dã xây ra mà chàng không thể tránh được. Xantrô cũng 
nói thêm: 

- Nếu các bạn của ngài muốn biêt con người dũng 
cảm đã làm cho họ thất điên bát đáo là ai, xin hãy nói lại 
rằng đó là chàng Đôn Kihôtê ở xử Mantra, còn gọi là hiệp 
sĩ Mặt Buốn. 

Sau khi ông tú tài đi khỏi, Đôn Kihôtê hỏi Xantrô lý 
do vì sao lại gọi chàng hiệp sĩ Mặt Buồn. Xantrô đáp: 

- Tôi xin nói, Sở di tôi gọi như vậy là vì khi nhìn ngài 
dưới ánh đuốc của ông tú bất hạnh nọ, tôi thấy ngài có 
một bộ mặt xấu xí quá, chưa từng thầy như vậy bao giờ. 
Có thể vì lúc đó ngài đánh nhau bị mệt, hoặc giả vì thiếu 
mất. mẫy cái răng chăng. 

- Không phải thế đâu; đó là vì nhà sử học có nhiệm 
vụ viết về những chiến công của ta, muốn rằng ta phải có 
một biệt hiệu riêng cũng như những hiệp sĩ thời xưa, Ví 
dụ như hiệp sĩ Gươm Nóng Hỗi, hiệp sĩ Kỳ Lân, hiệp sĩ 
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Tiểu Thư. hiệp sĩ Phượng Hoàng, hiệp sĩ Chim Ưng, hiệp 
sĩ Tử Thần, những biệt hiệu khiên cho họ lừng danh 
khắp thiên hạ. Nhà sử học đó đã điều khiến ý nghĩ và lời 
nói của anh khiến cho anh gọi gọi ta là hiệp sĩ Mặt Buồn; 
từ nay về sau, ta sẽ nhận biệt hiệu đó. Và để cho cái tên 
đó tương xứng với con người của ta, ta quyết định bảo khi 
nàơ có địp sẽ thuê vẽ trên khiên một bộ mặt thật buồn. 

- Việc gì phải tốn thời giờ và tiền để làm việc đó; nói 
không ngoa, chỉ cần ngài giơ mặt ra cho mọi người xem, 
họ sẽ gọi ngay là hiệp sĩ Mặt Buồn, chả cần phải vẽ lên 
khiên làm gì. Nói thêm cho vui, mặt ngài đã quá xấu xí 
vì đói bụng và gãy răng cho nên như tôi đã nói, có thể 
miền bức vẽ buồn thẩm đó được. 

Câu pha trò của Xantrõ làm Đôn Kihôtê không nín 
được cười; tuy nhiên, chàng vẫn quyết định nhận biệt hiệu 
đó và sẽ vẽ một bộ mặt thật buồn trên khiên; chàng nói: 

- Xantrô, ta nghĩ rằng ta sẽ bị trục xuất khỏi giáo hội 
và đã xúc phạm tới sự Thánh; kể ra cũng đúng thôi vì ta 
đã bị ma quỷ ám ảnh. Tuy nhiên, ta không nhúng tay mà 
chỉ nhúng ngọn giáo này; hơn thể nữa, ta không chủ tâm 
đánh các nhà tu hành mà ta kính yêu vì ta là một tín đồ 
Ki tô ngoan đạo; trái lại, ta chỉ định đánh loại ma quái ở 
thế giới bên kia thôi. Và trong trường hợp này, ta lại nhớ 
đến chuyện đầu lĩnh Rui Điax đập gãy tan cái ghế ngồi 
của một. vị sứ thân trước mặt đức Giáo hoàng và đã bị trục 
xuât khối giáo hội; ngày hôm đó Rodrigô đê Vivar đã tô ra 
một trang hiệp sĩ ngay thăng và dũng cảm. 

Đôn Kihôtê định đi kiểm tra xem có đúng có xác 
người chết trong cái kiệu không, nhưng Xantrô can và nói: 

- Thưa ngài, trong tất cả những cuộc phiêu lưu mạo 
hiểm của ngài mà tôi đã được chứng kiến lần này, tôi mới 
thấy ngài không bị sứt mề gì. Nhưng rất. có thể những 
người vừa bị ngài đánh bại sẽ nhận ra bằng đối phương 


ĐÔN KIHÔTE, 167 


đã thắng họ chỉ có một người, và để rửa nhục, họ sẽ quay 
trở lại tìm ta hỏi tội. Thôi, con lừa kia đã mang đủ lương 
thực, núi rừng cách đây không xa, bụng đã đối rồi, ta hãy ` 
mau mau rút khỏi nơi đây; như người ta vân thường nói, 
người chêt ăn đất còn người sống ăn bánh. 

Nói rồi, bác thúc lừa, mời chủ đi, thấy Xantrô có lý, 
Đôn Kihôtê lặng yên theo sau. Đi khỏi một khe núi, đến 
một thung lũng rộng và kín đáo, họ đừng lại. Xantrô giỏ 
lương thực ra, rồi hai thầy trò ngã xuống bãi có xanh, 
ngon miệng ăn bù luôn cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, 
đánh hơn một sọt thịt nguội chiếm đoạt được của đám 
thầy tu là những người hay ăn ngon. Nhưng lại một sự 
bất hạnh nữa đên với họ, mà Xantrô coi là một bất hạnh 
lớn nhất từ trước tới giờ: số là có ăn mà chả có một giọt 
rượu hoặc một giọt nước nào để đổ vào mồm, thành thử 
hai thầy trò khát khô cả cổ. Chợt Xantrô nhận ra nơi đây 
là một cánh đồng đây có xanh mượt, bác bền nói với chủ, 
Xantrô nói gì, xin xem chương sau sẽ rõ. 


Chương XX 


MỘT CUỘC PHIÊU LƯU MẠOHIỂM  - 
CHƯA TỪNG THẤY, KHÔNG AI GIẢI QUYẾT TỐT 
BĂNG HIỆP SĨ TRỨ DANH ĐÔN KIHÔTÊ 
XỨ MANTRA 


.. Thưa ngài, cánh đồng này chứng tô có một con 
suối hay một con sông nào chảy gần đây khiến cho cổ 
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mọc tốt tươi. Ta hãy đi tìm để uống cho dịu cơn khát 
khúng khiếp đang hành ta vì đúng là khát còn khổ hơn 
— đói nhiều. 

Đôn Kihôtê tán thành rồi hai thầy trò, người đất 
ngựa. kế dắt lừa, lền đường sau khi đã chất những thức 
ăn còn lại lên lưng con lừa của Xantrô. Hai người ởi 
ngược cánh đồng, mò mâm trong đêm tối. Mới đi chừng 
hai trăm bước, bỗng nghe có tiếng nước réo ầm ầm như 
từ trên núi cao đổ xuống. Mừng quá, họ dừng lại nghe 
ngóng ở phía nào bồng đầu lại có tiếng động khác làm 
cho hai người cụt hứng, đặc biệt là Xantrô vốn nhát gan: 
đó là những tiếng thình thịch đầu đặn xem lần tiếng xích 
sắt nghiến vào nhau ken két hoà cùng tiếng đổ ào ào 
khiến bất cứ ai ~ trừ Đôn Kihôtê - nghe thấy cũng phải 
khiếp sợ. Lúc này, hai người vừa tới một đám cây to. Trời 
tôi như mực, gió lướt qua lá cäy tạo thành một ầm thanh 
ghê rợn. Canh hoang vu, đêm tôi, tiếng thác đổ, tiếng lá 
cây lào xào, tật cá gây nên một căm giác rùng rợn, nhất, 
là tiếng đập thình thịch vẫn tiếp tục, gió vân thôi và đêm 
vân kéo đài; đã thế, hai người lại không biết nơi đang 
đứng là đâu. Nhưng, với lòng dũng cảm sẵn có, Đôn 
Kihôtê nhảy phát lên lưng con Rôxinantê, ôm khiên, nắm 
chặt ngọn giáo nói: 

- Anh bạn Xantrô, anh phải biết rằng Chúa muốn ta 
sinh ra giữa thời đại thiết khí này để làm sống lại thời 
đại hoàng kim như người ta vân thường gọi. Ta sinh ra 
để hứng lấy những gian nguy, để lập nên những chiến 
công hiển hách, để có những hành động dũng cảm. Ta 
nhấc lại rằng ta sinh ra để làm sống lại tỉnh thần của các 
hiệp sĩ Bàn Tròn, của mười hai vì Đình Thần nước Pháp 
và của Chín Danh Nhân thế giới. Ta sinh ra để thiên hạ 
lãng quên những hiệp sĩ như Platir Tablantê, Ôlivantê, 
Tirantê, Phêbô, Bêlianix cùng tất cả đám hiệp sĩ giang 
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hồ nổi tiếng thời xưa, và để cho những chiến công hiển 
hách nhất của họ bị lu mờ vì những chiến công vĩ đại và 
kỳ diệu của ta. Hđi giám mã trung thành và tận tuy, hãy 
chú ý quan sát đêm tối. sự hoang vắng kỳ lạ, tiếng rì rằm 
của cây cối, tiếng thác chảy rùng rợn như thể từ trên 
rặng núi cao Luna đổ xuống, tiếng đập thình thịch không 
ngừng như xé tai, tắt ca những cái đó tách riêng ra cũng 
đủ làm cho thần Chiến tranh phai sợ hãi kinh hoàng, nói 
chi tới những kẻ chưa từng gặp những tình huông như 
vậy bao giở. Nhưng tất ca những cái đó thôi thúc, kích 
thích ta và khơi động tình thần ta khiến ta muốn dấn 
thân vào cuộc mạo hiểm này dù khó khăn đến mấy. 
Thôi, hãy xiết chặt đai ngựa cho ta rồi chờ ta tại đây ba 
ngày; quá hạn đó nếu không thấy ta quay lại thì hãy trở 
về quê giúp ta một việc; hãy đến làng Tôbôxô nói với 
nàng Đulxinêa không ai bì nổi của ta rằng hiệp sĩ của 
nàng đã chết vì muốn hành động sao cho xứng đáng là 
thủ hạ của nàng. 

Nghe lời chủ nói, Xantrô khóc nức nở, đáp: 

- Ngài öi, tôi không hiểu vì sao ngài lại lao đầu vào 
cuộc mạo hiểm rùng rợn này. Đang lúc đêm tối không al 
nhìn thây, ta hãy tìm đường khác lánh nguy đù có phải 
chịu Khát ba ngày liền, và vì không ai nhìn thấy nên 
càng không có ai báo ta là những kẻ nhát gan được. Và 
lại, tôi có nghe thấy Cha xứ làng ta mà ngài quen biết, 
nói răng cứ bạo hổ bảng hà lắm thì mất mạng. Ta cũng 
chăng nên thi gan với Thượng đế làm gì; nếu ngài cứ 
khăng khăng không chịu nghe, tôi e sẽ không thoát. khỏi 
tai ương, trừ phi có phép mầu. Nhờ Trời, ngài đã không 
bị tung lên quật xuống như tôi, rồi lại đánh thắng đám 
người khiêng xác chết mà không bị sứt mẻ gì. Nếu những 
lý lẽ của tôi không lay chuyển nổi trái tìm sắt đá của 
ngài, xin hãy nghĩ răng sau khi ngài đi khỏi nơi đây, tôi 
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sẽ không sống nối vì sợ hãi. Tôi đã xa làng xa nước, bỏ vợ 
bỏ con đi theo hầu ngài, những tưởng được hưởng chút 
bổng lộc gì. Nhưng ở đời tham thì thâm, cho nên bao 
nhiêu hy vọng của tôi đã tiêu tan; đang lúc tôi chứa chan 
hy vọng được làm chúa hòn đảo quái ác kia mà ngài đã 
bao lần hứa hẹn thì để trả công tôi, ngài bả tôi bơ vơ ở 
nơi khỉ ho cò gáy này. Lạy Chúa, xin ngài đừng làm khổ 
tôi như vậy. Còn nếu ngài cứ một mực giữ ý kiến của 
mình, ít ra xin hãy chờ tới sáng. Hồi còn đi chăn cừu, tôi 
có học cách xem sao; chỉ độ ba tiếng nữa là trời sáng vì 
nhìn chòm sao Tiểu hùng, ta có thể biết được bây giờ đã 
là nửa đêm. 

- Làm sao anh nhìn thấy được, chòm sao Tiểu hùng 
một khi bầu trời tối đen như mực không có một ngôi sao 
nào cá? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Trời tối thật, nhưng sự sợ hãi làm mắt con người ta 
sáng ra, nhìn được cả dưới mặt đất và trên trời; cho nên 
có thể chắc chắn là chẳng bao lâu nữa sẽ sáng. 

- Dù sáng hay không sáng, đù bây giờ hay bao giờ, 
những giọt nước mắt và những lời cầu khẩn cũng không 
thể làm cho ta từ bỏ nhiệm vụ của một hiệp sĩ. Xantrô, 
chớ van nài làm chỉ; Chúa đã bảo ta đảm đương công việc 
nguy hiểm chưa từng thấy này, người sẽ phù hộ cho ta và 
an ú1 anh. Thôi, hãy siết chặt đai ngựa cho ta và chờ ta ở 
đây; ta sẽ trở lại sớm, một sống hai mái. 

Thấy chủ vẫn quyết tâm, không lay chuyển trước 
nước mắt, lời can ngăn và cầu khẩn của mình, và vẫn 
nhất mực muốn đi ngay, Xantrô bèn dùng mưu để cố giữ 
chủ ở lại tới sáng. Trong lúc siết chặt đai ngựa, bác lắng 
lặng lấy cái dây tròng lừa buộc chặt hai chân con 
Rôxmantê lại thành thử Đôn Kihôtê thúc ngựa, con vật 
không sao đi được, chỉ nhảy lò cò tại chỗ. Thấy đã thành 
công, Xantrô nói với chủ: 
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- Tôi đã bảo mà! Trời kìa múi lòng trước những glọt 
nước mắt và những lời cầu khẩn của tôi, đã giữ chân con 
Rôxinantê lại. Nếu ngài còn cứ thách thức, trêu gan 
Người và cứ khăng khàng mãi thì sẽ làm cho thần May 
rủi nổi giận, khác nào húc đầu vào đá. 

Đôn Kihôtê thất vọng lắm vi thấy càng thúc con 
ngựa càng đứng ÿ. Không biết mưu mô của Xantrô và 
tưởng răng có một nguyên nhân nào khác, chàng đành 
nén lòng chờ trời sáng hoặc cho tới khi con ngựa đi được. 
Chàng nói Với giâm mã: 

- Vị con Rôxinantê không đi được, ta sẽ chờ tới lúc 
rạng đông mặc dù ta mếu đở vì phải) chờ lâu quá. 

- Ngài không việc gì phải khóc mếu cả. Tôi sẽ kể 
chuyện hầu ngài tới sáng trừ phi ngài muốn xuống ngựa 
nghỉ lưng trên đám có non kia theo tục lệ của những nhà 
hiệp sĩ giang hồ để lấy sức sáng mai còn dấn mình vào 
cuộc phiêu lưu mạo hiểm vô cùng khủng khiếp đang chờ 
ngài. 

- Sao lại xuông ngựa? Sao lại nghị lựng? Ta đâu có 
như những anh chàng hiệp sĩ trốn tránh gian nguy. Anh 
đi mà ngủ vì anh sinh ra để ngủ, hay muốn làm gì thì 
tuy; còn ta sẽ làm theo ý ta. 

- Xin ông chủ đừng nổi nóng, ta không có ý trêu tức 
ngài đầu. 

Nói rồi, bác bước lại gần Đôn Kihôtê, một tay nắm 
đầu yên ngựa, một tay nắm cuối yên, ôm lấy đòi trái của 
chú, không rời một bước: những tiêng đập thình thịch 
vẫn đều dâu vang lên khiến bác sợ run. Đôn Kihôtê nhắc 
Xantrô kể chuyện cho vui như bác đã hứa, bác đáp là sẽ 
kế nếu như những tiếng động không làm cho bác quá sg. 

- Dù vậy, tôi cũng sẽ cố gắng kể hầu ngài một câu 
chuyện; nếu tôi kể được hết. không bị ai ngăn cần, chắc 
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chắn đó là câu chuyện hay nhất; xin ngài chú ý nghe, tôi 
bắt đầu: câu chuyện kể lại rằng mọi người đều được 
hưởng điều hay, còn a1 đi tìm điều đở sẽ gặp điều đỏ. Xin 
lưu ý ngài rằng người xưa thường mở đầu một chuyện kể 
bằng câu: "AI đi tìm điều dở gặp điều đỏ", nhắc lại cầu 
nói của Catôn thơi La Mã, Cậu nói thật là hợp với hoàn 
canh lúc này, như khuyên ngài chớ quàng đường rậm và 
hãy chọn đường quang mà dì vì không ai bắt ta phải dấn 
mình vào con đường đây sợ hãi lo âu đó. 

- Thôi, hãy kẻ tiếp, còn để mặc ta tự chọn lấy đường 
đi. 

- Vậy thì tại một làng ở Extramadura có một người 
chăn đê. người chăn dê kể đ đây tên là Lôpê Ruix; anh 
chàng Lôpê Ruix này mê một cô gái chăn cừu tên là 
Tôralba, còn cô gái chăn cừu Tôralba lại là con một nhà 
chăn nuôi giàu có, và nhà chăn nuôi g1àu có này... 

- Nếu anh cứ kể theo cái kiểu ấy, lắp đi lắp lại điều 
định nói, thì đến hai ngày cũng chẳng xong. Hãy đi 
thăng vào câu chuyện một cách thông minh nếu không, 
thà đừng kể còn hơn. 

- Ở quê tôi, người ta đều kể chuyện theo kiểu này cả 
và tôi không biết làm theo kiểu khác; ngài bắt tôi kế theo 
kiểu mới sẽ không hay đâu. 

- Thôi được, tuỳ anh; số phận đã bắt ta phải nghe, 
anh cứ tiếp tục. 

- Vậy thì, thưa ông chủ quý mến, như tôi đã kể, anh 
chàng chăn đê nọ mê cô chăn cừu Tôralba là một cô gái 
béo tròn béo trục, tính nết cục cần, tướng đàn ông vì cô ta 
có bộ ria khá đặc biệt khiến tôi vấn nhớ môn một. 

- Vậy ra anh quen cô ta ư? 

- Tôi không quen, nhưng người kể với tôi nói rằng 
câu chuyện này hoàn toàn có thật, cho nên khi kể lại cho 
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người khác, tôi có thể khẳng định và thể rằng tôi đã được 
nhìn thấy cô ta. Thê nhưng ngày qua tháng lại, con tạo 
tró trêu dã biến tình yêu của anh chàng chăn đê thành 
sự căm ghét. Nguyên nhân là có những kẻ độc miệng 
phao tin rằng cô này tầng tịu lung tung, nay anh này 
mai anh khác, khiến anh chàng Lôpê đâm ghen, rồi từ 
ghen đến ghét, và để cho khuất mắt, anh ta định bụng sẽ 
đi thật xa khôi phải nhìn mặt cô nàng. Từ khi bị bỏ rơi, 
Tôralba đâm yêu Lôpê thật sự, còn hơn ca khi chàng yêu 
cô trước kĩa. 

~ Tính tình đàn bà vẫn như vậy, Đôn Kihôtê nói; họ 
ghét bỏ kế nào đeo đuổi họ và chạy theo những kẻ hắt 
húi họ, thôi, kể tiếp đi. 

- Thế rồi để thực hiện ý định của mình, anh chàng 
Lôpê đánh đàn đê ra đi qua miển đồng bằng 
Extramadura để sang vương quốc Bồ Đào Nha. Được tin 
đó, cô nàng Tôralba đuổi theo; cô ta đi bộ, cbân đât. sau 
anh chàng một quãng xa, tay chống gây, cổ đeo một cái 
túi hai ngăn trong đựng một mảnh gương, một cái lược 
gây và một hộp phấn đánh mặt chẳng biết to nhỏ ra sao; 
nhưng cô ta mang gì, tôi củng chẳng cần biết, chỉ xin kể 
tiếp răng anh chàng Lôpê cùng đàn dê đi tới bở sông 
Guađiana; về mùa này, nước sông lên to rmấp mé bờ mà 
đò giang chẳng có, người lái cũng không, không sao sang 
được bên kia. Lôpê rất băn khoăn lo lắng vì thấy cô nàng 
Tôralba đã tới gần, sợ phải nghe những lời van xin và 
nhìn thấy những giọt nước mắt. Còn đang tìm kiếm, 
bỗng đâu thấy có một ông lái đò và một con đò bé tí tẹo 
chỉ chở nổi một người và một con dê; cực chẳng đã, Lâpê 
đành gọi và nhờ bác lái chở anh ta và cả ba trăm con dê 
sang sông. Bác lái đò nhận lời, xuống dò đắt theo một con 
dê chở sang bà bên kia, rồi quay trở lại con thứ hai, rồi 
quay trở lại chở con thứ ba... Xin ngài nhớ cho số eon đễ 
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đã được chở sang sông, quên một con là hết chuyện, 
không thể nào kế tiếp được nữa. Nào, tôi kế tiếp, bến 
sông bên kia lắm bùn và trơn, thành thứ con đò qua lại 
mất khá nhiều thời gian. Cứ thế, bác lái đò sang rồi lại 
về chở hết con này đến con khác. 

- Thì cứ cho là đã chớ hết đàn đê sang sông rồi đi. 
Nấu cứ kể lề từng chuyến đò sang sông rồi lại về sông thì 
đến sang năm cũng chưa đưa hết đàn dê sang. 

- Bao nhiêu con sang sông rồi, thưa ngài? Xantrô 
hồi. 

- Ta nhớ thế quái nào được! Đôn Kihôtê đáp. 

- Tôi đã dặn rằng phải đếm đủ số dê đã sang sông cơ 
mà. Thôi thế là hết chuyện, chả còn gì kể nữa. 

- Sao lại thế? Chẳng lẽ tất cả câu chuyện chỉ xoay 
quanh số lượng con dê đã sang sông hay sao? Nói rộng 
ta, nếu thừa hay thiếu một con thì anh không kể tiếp 
được sao? 

- Đúng vậy, không thể nào kể được; vì khi tôi hỏi 
ngài cho biết bao nhiêu con dễ đã qua sông và ngài trả lời 
là không biết, thế là tôi chăng nhớ còn lại bao nhiêu con 
để kể nốt; thật ra, câu chuyện này rất hay. 

- Thế là kết thúc câu chuyện rồi ư? 

- Vâng, thế là kết thúc, cũng như cuộc đời của mẹ 
tôi vẬy. 

- Qua thật câu chuyện anh vừa kể là một trong 
những chuyện mới lạ trên đời không ai có thể nghĩ ra 
được, và cách kể chuyện nửa vời của anh cũng có một 
không hai mặc dù ta khâng trông mong gì hơn ở trí tuệ 
của anh. Ta cũng không lấy thế làm ngạc nhiên vì có lễ 
những tiếng đập thỉnh thịch liên hồi kia đã làm anh 
rối trí. 


- Mọi việc đều có thể xây ra, Xantrô đáp; chỉ biết 
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rằng câu chuyện của tôi chăng còn gì để kể nữa; nó kết 
thúc khi ta bất đầu đếm nhầm số con dê sang sông. 

- Muốn kết thúc ở chỗ nào cũng được; bây giờ ta hãy 
thử xem con Rôxnantê có nhúc nhích được hay không. 

Nói rồi, Đôn Rihôtê lấy đùi thúc vào sườn con ngựa 
nhưng vì bị buộc quá chặt, con vật cứ nhảy lò cò tại chỗ 
không sao tiến lên được. 

Lúc này không hiểu vì khí lạnh lúc sắp bình minh, 
hay vì Xantrô ăn phải thứ gì quá nhuận tràng, hoặc giả 
đo thói quen tự nhiên (có lẽ lý đo sau cùng đúng nhất), 
bỗng dưng bác giám mã muốn đi làm một v ệc mà không 
a1 có thể làm thay được, Khốn nỗi sự sợ hãi đã nhập vào 
tâm khám bác, khiến cho bác không dám: rời chủ nửa 
bước; một mặt khác, bác cũng khâng thể không đáp ứng 
yêu cầu cấp bách của bản thân. Cuối cùng, bác đã giải 
quyết một, cách êm thấm; bác rút tay phải đang nắm yên 
ngựa rồi rất nhẹ nhàng, cởi cái dải rút vẫn dùng để buộc 
quần và tụt quần xuống; xong rồi, bác cố vén cao ảo sơ 
mi, để hở đôi mông to tướng. Làm xong việc đó mà bác 
cho là khó nhất, bác tưởng đã thoát nạn, nào ngờ lại để 
ra một việc còn khó hơn: số là trong khi giải quyết nhu 
cầu tự nhiên, phải làm sao không phát ra tiếng động để 
khối lộ; bác bèn nghiến chặt hai hàm răng xo vai rụt cổ, 
cố hết sức nín thở. Nhưng dù đã làm đủ mọi cách, chẳng 
may bác phát ra một tiếng. nhỏ khác hẳn những tiếng 
đập thình thịch đã khiến bác kinh hồn bạt vía. Đôn 
Kihôtê nghe thấy bèn hỏi: 

- Tiêng gì vậy, Xantrô2 

- Dạ, tôi không rõ, chắc lại có chuyện gì mới đây. Vì 
rằng những chuyện hay chuyện đỡ đều bát đầu từ những 
sự việc không nhỏ. 


Nói rồi. bác tiếp tục công việc đang làm dở một cách 
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trót lọt, không phát ra một tiếng nào nữa, và thế là bác 
đã trút hết được gánh nặng trong lòng. Nhưng Đôn 
Kihôtê dã thính tai lại thính ca mũi; đã thế Xantrô lại 
đứng sát nách, thành thử hơi từ dưới xông tháng lên 
phía trên, vào đúng mũi chàng. Bát chợt ngửi thấy mùi 
Đôn Kihôtê vội vàng lấy hai ngón tay bịt mũi rồi nói 
giọng ôm ôm: 

- Xantrô, hình như anh đang sợ lắm thì phải? 

- Vâng ạ, nhưng sao lúc này hơn lúc nào hết, ngài 
nhận thấy rõ như vậy? 

- Ả, vì rằng lúc này hơn lúc nào hết, người anh có 
mùi, mà không phải long diên hương. 

- Đúng vậy, nhưng lỗi không phải ở tôi mà do ngài 
cả, vì ngài đã đân tôi đi không đúng lúc và không đúng 
chỗ. 

Tay vẫm ôm mũi, Đôn Kihôtê bảo Xantrô: 

- Anh bạn hãy tránh xa ra một chút. Từ nay về sau, 
phải giữ gìn thân thể sạch sẽ hơn và ăn ở với ta cho phải 
đạo; chỉ vì ta quá thân mật nên anh đâm ra nhờn. 

- Chắc ngài nghĩ rằng tôi đã làm điều gì không 
phải... đối với bản thân tôi. 

- Thôi, tốt hơn hết là đừng bàn tới chuyện đó nữa; 
Đôn Kihôtê đáp. 

Trong khi thầy trò trao đổi ý kiến, đêm qua dần; 
thấy trời sắp sáng. Xantrô nhẹ nhàng cởi trói cho con 
Rôxinantê và thất lại quần. Được tự do thoải mát, 
Rôxmantê øtơ hai chân trước lên đá không khí (tôi không 
định nói xấu nhưng nó không thể nhảy chồm lên được vì 
thiểu lực). Thấy con ngựa cử động được, Đôn Kihôtê cho 
đó là điều tốt báo hiệu đã tới giờ ra tay. Lúc này, trời 
sáng bạch soi rõ mọi vật xung quanh, và Đôn Kihôtê 
thấy mình đang đứng dưới một lùm cây giẻ to, cành lá 
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um tùm; những tiếng thình thịch vẫn không ngớt nhïng 
chưa tìm ra nguyên nhân. Trước khi ra đi, chàng quay 
lại từ biệt Xantrô và dặn: 

- Hãy chờ ta tại đây ba ngày, nếu quá hạn không 
thấy ta trỏ về có nghĩa là Chúa muốn cuộc đời ta kết liêu 
cùng với cuộc phiêu lưu mạo hiểm này. Hãy làm nhiệm 
vụ đã được giao phó và đến gặp nàng Đulxinêa. Về khoản 
tiền công, anh không phải lo vì ta đã làm di chúc từ khi ở 
nhà ra đi trong đó có ghi một khoản cho anh, tính theo số 
ngày làm. Nhưng nếu Chúa phù hộ cho ta được vô sự sau 
cuộc phiêu lưu mạo hiểm này, anh có thể càng thêm chắc 
chắn được nhận hòn đảo mà ta đã hứa. 

Nghe những lời nói lâm ly thống thiết của chủ, 
Xantrô oà lên khóc, và bác quyết định đi theo chủ tới 
cùng, cho tới khi kết thúc câu chuyện phiêu lưu này. 

Những giọt nước mắt và quyết định đáng quý của 
Xantrô Panxa khiến tác giả truyện này kết luận rằng bác 
là một người tốt, một con chiên đạo gốc. Hành động của 
Xantrô khiến Đôn Kihôtê xúc động nhưng chưa đủ để lay 
chuyển lòng chàng. Nén tình cảm lại, chàng đi về phía có 
tiếng nước để và tiếng đập thình thịch; Xantrô bước theo 
sau, tay đắt con lừa, người bạn đường luôn luôn cùng bác 
chia sẻ ngọt bùi, đắng cay. Sau khi đi một quãng dài dưới 
vòm những cây giẻ, hai thầy trò tới một cánh đồng có nhỏ 
hẹp, xung quanh có núi đá cao chót vót. Từ trên đỉnh núi 
có một. thác nước đổ xuống; dưới chân núi có một vài túp 
nhà - nói đúng hơn, đó là những ngôi nhà đã đổ nát -~ từ 
trong đó phát ra những tiếng đập thình thịch hên hồi. 
Con Rôxinantê hoảng sợ lồng lên; vừa võ về con vật, Đôn 
Kihôtê từ từ tiến lại gần những túp nhà, mồm ra sức cầu 
nguyện tình nương phù trợ cho trong những phút gian 
nguy này, ngoài ra cũng không quên cầu Chúa đừng bố 
rơi. Xantrô bám sát chủ, vừa đi vừa nghến cổ gìiương mắt 
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eố nhìn qua bốn căng con Rôxinantê xem có cái gì ở trong 
những túp nhà đã khiến bác hồi hộp lo âu cả đêm. Hai 
người đi thêm một trăm bước nữa, quành một quả núi, 
và kia... nguyên nhân của những tiếng động khủng khiếp 
khiến hai người hồi hộp lo âu suốt cả đêm đã hiện ra 
trước mắt họ, rõ như ban ngày. Đó là (xin đọc giả chớ 
thất vọng buồn phiển) sáu cái chày nên dạ đang hoạt 
động và phát ra những tiếng đập thình thịch như đã tả ở 
trên. 

Trước cảnh tượng đó, Đôn Kihôtê lặng người, xiu đi. 
Xantrô chỉ nhìn chủ, thấy chàng gục đầu xuống ngực với 
một. vẻ bối rối sượng sùng. Một lát sau, chàng ngấng mặt 
lên nhìn Xantrô thì thấy hai má bác bạnh ra, mồm có vẻ 
muốn phá lên cười; thấy vậy, mặc dù còn đang nẫu cả 
ruột, Đôn Kihôtê cũng không nhịn được cười; thấy chủ đã 
mở đầu, Xantrô cười phá lên và bốn lần bác phải lấy hai 
tay Ấn vào mạng sườn để tự ghìm lại nhưng vẫn không 
được, khiến Đôn Kihôtê phát khùng, nhất là khi nghe 
thấy bác nhại lại: “Anh bạn Xantrô, anh phải biết rằng 
Chúa muốn ta sinh ra giữa thời dại thiết khí này để làm 
sống lại thời đại hoàng kim. Ta sinh ra để hứng lấy 
những gian nguy, để lập nên những chiến công hiển 
hách, để có những hành động dũng cảm...". Cứ như thế, 
Xantrô nhấc lại những lời nói của Đôn Kihôtê khi hai 
người lần đầu tiên nghe thấy những tiếng chày nên dạ. 

Thấy Xantrô chế giễu mình, Đôn Kihôtê vừa thẹn 
vừa tỨc, øg17 ngay giáo phang cho bác hai đòn; cũng may 
Đồn Kihôtê chỉ đánh trúng vai chứ nếu vào đầu, chắc 
chắn chàng sẽ không phải trả tiền công cho Xantrô nữa, 
hoặc nêu có thì sẽ phải trả cho những người thừa kế 
của bác giắm mã mà thôi. Thấy vì đùa mà bị đòn đau 
như vậy, sợ chủ tiếp tục, Xantrô vội nói với một vẻ rất 
cung kính: 
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- Xin ngài bót giận làm lành, tôi xin thề có Chúa 
rằng tôi đùa thôi. 

- Anh đùa nhưng ta không đùa. Đôn Kihôtầ đáp. 
Này anh chàng hay bông phèng, hãy nghe ta hỏi: giả sử 
đây không phải là những cái chày mà là một cuộc phiêu 
lưu đầy mạo hiểm thật, thứ hỏi ta có thiếu lòng dũng 
cam để xông vào cuộc không? Có bắt buộc một hiệp sĩ 
như ta phải phân biệt được các âm thanh và biết tiếng 
chày nện dạ như thế nào không? Hơn nữa, thực ra ta có 
nhìn thấy cái chày nên dạ bao giờ; ta dâu thô lỗ như anh 
vốn sinh ra và lớn lên bên những cái chày đó. Thử biến 
gáu cái chày kia thành sáu tên khống lỗ và hãy dẫn 
chúng tới trước mặt ta, từng tên một hoặc cả bọn cũng 
được; nêu ta không đánh ngã được chúng, lúc đó hãy tha 
hồ mà giêu ta. 

- Thôi, xin ngài nguõi giận, quả thực lúc nãy tôi đùa 
hơi nhà, ngài bỏ qua cho. Bây giờ ta đã làm lành với 
nhau rồi và tôi muốn thưa với ngài một điều, trong các 
cuộc phiêu lưu đã qua, Chúa đều phù hộ cho ngài được 
bình an vô sự, kể cả lần này; những nỗi lo âu của thầy 
trò ta - hay nói đúng hơn là nỗi lo âu của tôi vì tôi biết, 
xưa nay ngài không hề run sợ - kể ra cũng nực cười và 
đáng kế lại lắm chứ? 

- Ta đồng ý răng việc vừa xảy ra thật đáng cười, 
nhưng không nên kế lại làm gì vì có những kể vô 'rì vỗ 
giác không đặt đúng văn đề. 

- Ít ra ngài cũng đặt đúng ngọn giáo vào đảu tôi; 
nhưng nhờ Chúa và nhờ tài tránh đòn của tôi, ngài chỉ 
phang được vào vai. Nhưng thôi, mọi việc đều có nguyên 
nhần cả và như người ta thường nói: "Yêu cho roi cho 
vọt". Mà thường sau khi nặng lời với gia nhân, các vị đại 
gia hay cho họ quà cáp. Tôi không hiểu các vị đó sẽ cho gì 
khi họ đánh đập gia nhân, chỉ biệt cũng trong trường hợp 
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ấy, các hiệp sĩ giang hồ cho giám mã của họ một hòn đảo 
hay một vương quốc trong đất liển. 

- Mọi sự việc đầu biến chuyển và những điều anh 
vừa nói có thể trở thành sự thật. Nhưng thôi, ta xin lỗi 
về hành động đã qua. Anh là một người biết điều và anh 
cũng hiểu rằng nhiều khi con người ta không tự kiểm chế 
được hành động của mình. Ta cũng muốn đặn anh từ nay 
về sau, phải bớt mồm bớt miệng đi; trong rất nhiều sách 
kiếm hiệp mà ta đã đọc, ta chưa hề thấy có giám mã nào 
nói năng với chủ bạo mồm bạo miệng như anh. Thực ra, 
cả hai chúng ta đều có lỗi: anh không kính trọng ta lắm, 
còn ta cũng không làm cho anh phải kính trọng hơn nữa. 
Gandalin, bá tước ở đảo Phirmê, giám mã của Amadix 
nước Gôlơ, khi nói với chủ bao giờ cũng bỏ mũ cầm tay, 
đầu cúi xuống, người ngả về đằng trước theo kiểu Thổ 
Nhi Kỳ. Còn Gaxabal, giám mã của Đôn Galaor, rất ít 
nói; và để làm nối bật đức tính ít lời của anh ta, trong 
suốt câu chuyện dài và có thật đó, chỉ thấy nhắc tới tên 
anh ta có một lần. Xantrô, anh cần suy nghĩ về những lời 
nó! của ta và phải biết phân biệt giữa chủ và tớ, giữa gia 
chủ và gia nhân, giữa hiệp s1 và giám mã. Từ nay trở đi, 
anh phải biết kính nể ta hơn, chớ sinh nhờn vì răng nếu 
anh làm ta nổi giận bất kể trong trường hợp nào, phần 
thiệt vẫn thuộc về anh. Những phần thưởng đã hứa rồi 
đây sẽ về tay anh; và dù không có chăng nữa, ít ra anh 
cũng không thể mất được tiền công như ta đã nói. 

- Tất cả những điều ngài nói đều hay cả, nhưng tôi 
cũng muốn biết (phòng khi không có phần thưởng còn 
trông vào tiên công) tiền trả cho giám mã của một hiệp sĩ 
giang hồ thời trước bao nhiêu và người ta có tính công 
tháng hay công nhật như trä công cho thợ nề không? 

- Ta nghĩ răng những giám mã đời xưa không nhận 
tiền công mà chỉ nhận phần thưởng thôi. Sở đi ta ghi một 
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khoản tiền công cho anh trong di chúc để ở nhà là vì đề 
phòng những chuyện có thể xây ra; ta cũng không biết 
trong thời đại đây tai ương này, ta sẽ gặp phải những 
thử thách gì, và ta muốn lòng ta khỏi phải áy náy ở bền 
kia thế giới về những chuyện lặt vặt. Xanrtrô, anh phải 
biết rằng không có gì nguy hiểm bằng làm nghề hiệp sĩ 
này cả. 

- Thật vậy, vì chỉ tiếng chày nên dạ cũng đã đủ làm 
cho một hiếp sĩ giang hồ dũng cảm như ngài mất ăn mất 
ngủ. Ngoài ra, ngoài có thể tin tưởng từ nay tôi sẽ không 
mö:-mềm chế giêu ngài nữa mà chỉ để ca tụng ngài như 
một người chủ của tôi. 

- Có như thế anh mới sống được trên trái đất này vì 
sau bố mẹ, con người ta cần phải biết kính trọng ông chủ 
của mình. coi cũng như bố mẹ vậy. 


Chương XXYI 


CHÀNG HIỆP SĨ VÔ ĐỊCH ĐÃ CHIẾM ĐUỢC, CẢI 
MŨ SÁT QUÝ GIÁ CỦA MANBRINÔ NHƯ THẾ NÀO 
VÀ ĐÃ GẶP NHỮNG CHUYỆN GÌ KHÁC? 


Lúc này, trời bắt đầu mưa nhẹ hạt; Xantrô muốn vào 
trú trong túp nhà có cái máy nên dạ như Đôn Kihôtê vân 
còn thù những cái chày oái äm nên không thêm vào. Hai 
thầy trò rẽ sang tay phải đi vào một con đường cũng 
giống như đường đi hôm trước. ĐI được một đoạn, bỗng 
Đôn Kihôtê thấy phía trước mặt có một người cươi ngựa 
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trên đầu đội một vật gì óng ánh như vàng; chàng Vội 
quay lại nói với giám mã: 

- Xantrô, ta cho rằng tất cả những câu tục ngữ đều 
đúng hết vì đó là những lời được đúc kết từ kinh nghiệm 
thực tế, mẹ đe của các ngành khoa học, đặc biệt có câu: 
"Khi cửa này đóng lại, cửa khác mở ra". Ta nói thế vì nếu 
đêm qua thây trò ta gặp phải một cái cửa đóng kín và bị 
những cái chày kia lừa dối thì lúc này chúng ta đang 
đứng trước một cái cửa mở toang hứa hẹn một cuộc phiêu 
lưu mạo hiểm tốt lành hơn. Nếu ta không bước qua được 
thì lỗi đó tại ta, không thể đổ tại đêm tối hoặc tại chưa 
thấy cái máy nện đạ bao giờ. Nếu ta không nhầm, người 
đang đi về phía chúng ta đội trên đầu cái mũ sắt của 
Mambrinô, cái mũ mà ta đã thể sẽ chiếm bằng được. 

- Ngài hãy coI chừng lời nói và càng phải coi chừng 
việc làm của mình, Xantrô đáp. Tôi không muốn lại bị 
những cái chày nện đạ khác đập lên đầu. 

- Ảnh là quỷ chứ không phải là người! Mũ sắt có liên 
quan gì với chày nện dạ? 

- Tôi cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn rằng nếu tôi 
được tự do ăn nói như trước, có lẽ tôi sẽ có đủ lý lẽ để 
ngài thấy rằng ngài đã nói sai rồi. 

- Làm sao ta có thể nói sai được, hỡi kẻ phản bội có 
lương tâm kia! Anh không trồng thây hiệp sĩ đang đi lại 
đây, cưỡi một con ngựa màu nâu nhạt điểm đốm đen, đầu 
mang một cái mũ băng vàng ư? 

- Tôi chỉ nhìn thấy một người cưỡi một con lừa màu 
nâu như con lừa của tôi, đầu mang một vật gì sáng loáng 
mà thôi, 

- Đó chính là chiếc mũ sắt của Mambrinô. Thôi, hãy 
tránh sáng một bên để một mình ta đối phó. Rồi anh sẽ 
thấy ta kết thúc cuộc phiêu lưu mạo hiểm này một cách 
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nhanh chóng, không phí một lời, và chiếc mũ sắt mà ta 
hằng mong ước sẽ về tay ta. 

- Được, tôi sẽ tránh sang một bên, nhưng tôi nhắc 
lại: cầu Chúa mang tới điều lành chứ đừng mang những 
cái chày nên dạ tới. 

- Ta sẽ bảo là chớ nhắc tới những cái chày nện đạ 
nữa. Ta thể... nện cho anh một trận bây giờ, không nói 
đà) dòng nữa. 

_ &Kantrô co dúm người, 1m bặt, sợ chủ thực hiện lời 
thể. 

Đầu đuôi câu chuyện về chàng hiệp sĩ đội mũ sắt 
cưỡi ngựa mà Đôn Kihôtê đã nhìn thấy như sau: trong 
vùng này có hai xóm lân cận, một xóm có thợ cạo”) còn 
xóm kia nhỏ hơn nên không có; bác thợ cạo này phục vụ 
cho cả hai xóm. Hôm đó, trong xóm nhỏ có một người ốm 
cần chích mấu và một người khác muốn cạo râu; bác thợ 
cao bèn đi sang xóm đó, mang theo một cái chậu thau cạo 
râu; đang đi thì trời mưa, sợ hỏng chiếc mũ mới, bác úp 
chậu lên đầu; chậu mới đánh sạch sẽ thành thử đứng 
cách xa nửa đặm vân thấy sáng loáng. Như Xantrô đã 
nói, bác thợ cạo cưởi một con lừa nâu khiến Đôn Rihôtê 
tưởng là một hiệp sĩ đội mũ sắt cưỡi ngựa màu nâu nhạt 
điểm những đếm đen; sở dĩ như vậy là vì mỗi khi nhìn 
thấy một hiện tượng gì, Đôn Kihôtê lại hên tưởng ngay 
tới những truyện hiệp sĩ điên rô. Khi thấy bác thợ cạo tới 
gần, chẳng nói chăng rằng, chàng thúc ngựa phóng như 
bay, tay lăm lắm ngọn giáo, rắp tâm đâm suốt qua người 
địch thủ. Khi đã ráp mặt đối phương, chàng vẫn cho 
ngựa phi nước đại, mồm hét lớn: 

- Tên đốn mạt kia, hãy tự bảo vệ đi, nếu không, phải 


®› Thời trung cổ ở châu Âu, thợ cao râu kiêm ca nghề chích 
máu người ốm. 
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trao ngay cho ta chiếc mũ sắt mà ta xứng đáng được 
hưởng. 

Bác thợ cạo chẳng hiếu đầu đuôi ra sao, tự nhiên 
thấy có một hung thần xông tới, chỉ còn một cách là nhào 
từ trên lưng lừa xuống đất để tránh đồn, rồi nhanh như 
một con hoăng, bác vùng dậy chạy bán sống bán chết bỏ 
ca châu thau lại, Thấy đã đạt mục đích, Đôn Kihôtê nói: 

- Tên ngoại đạo này khôn lắm: nó bắt chước con hải 
ly khi bị săn đuổi tự lấy răng rứt hết lông bố lại cho 
người đi săn để thoát thân. 

Rồi chàng sai giám mã nhặt chiếc mũ sắt ở dưới đất. 
Xantrô cầm lên đưa cho chủ và nói: 

- Lay Chúa, cái chậu này tốt quá; nói không ngoa, nó 
đáng giá tới tám đồng bạc. 

Đôn Kihôtê chụp ngay chậu lên đầu, xoay ngang 
xoay đọc tìm cái vành mũ ở bên trong những chẳng thấy; 
chàng nói: 

- Chắc chắn rằng tên ngoại đạo thửa cái mũ trứ 
danh này phải có một cái đầu rất to; đáng tiếc là cái mũ 
chỉ còn có một nửa. 

Nghe chủ gọi chậu cạo râu là mũ sắt, Xantrô không 
nín được cươi, nhưng sực nhó tới cơn lôi đình vừa qua của 
Đôn Eihôtê, bác vội ghìm ngay lại. 

- Xantrô, anh cười gì vậy? Đồn Kihôtê hỏi. 

- Tôi cười vì đang nghĩ tới cái đầu to của tên tà đạo 
chủ nhân chiếc mũ sất này mà tôi thấy giống hệt một cái 
chậu thau của ông phó cạo. 

- Thế anh có biết ta nghĩ gì không, Xantrô? Ta đoán 
văng cái vật trứ đanh này, cái mũ sắt mầu nhiệm này, do 
một. sự ngẫu nhiên nào đó, đã rơi vào tay một kẻ không 
biết giá trị của nó và không biết cách sử dụng; thấy nó 
bằng vàng nguyên chất, kẻ đó đã nấu chảy một nửa để 
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kiếm lời, phần còn lại y gò cái mũ này thành thử trông 
nó giông một cái chậu cạo râu như anh nói. Nhưng không 
sao, La biết giá Lrị của nó cho nên dù chỉ một nửa cũng 
chăng hề gì. Ta sẽ đưa thợ rèn đánh lại tử tế và chắc 
chấn nó sẽ còn đẹp hơn cả chiếc mũ do thần Vulcanôt? 
rèn cho thân Chiến tranh. Trong khi chờ đợi, ta cứ đội vì 
dù xấu còn hơn không, phòng khi bị đá quăng vào đầu. 

- Cũng tốt thôi trừ phì kẻ địch dùng ná bắn đá như 
trong trận giao chiến vừa qua giữa hai đạo quân khiến 
ngài rụng mấy cái ràng vỡ cä bình thuốc thân hiệu đã 
làm tôi nôn cả mật xanh mật vàng. 

- Ta không tiếc bình thuốc vì như anh biết, ta vẫn 
nhớ cách pha chế. 

- Tôi cũng nhớ lắm nhưng nếu tôi còn pha chế môn 
thuốc đó và uống một lần nữa, tôi sẽ hết đời. Và lại, tôi 
không nghĩ rằng sẽ phải cần đến nó nữa vì tôi sẽ vận 
dụng cả năm giác quan ra để không ai đánh mình và 
cũng không đánh ai cả. Tuy nhiên, tôi không dám chắc số 
không bị người ta dùng khăn trải giường tung lên vật 
xuống một lần nữa vì khó mà tránh được những điều 
không may như vậy, và trong trường hợp đó, tốt hơn cả 
là rụt cả cổ, nín thở, nhắm nghiền mắt lại, phó mặc thân 
mình cho số phận và cái khăn mà thôi. 

Nghe Xantrô nói, Đôn Kihôtê kêu lên; 

- Anh không xứng đáng là một giáo đồ Ki tô vì anh 
bay thù dai. Phải biết răng những người cao thượng và 
độ lượng không để tâm những chuyện lặt vặt. Anh có đến 
nỗi bị què chân, gãy xương sườn hoặc vỡ đầu đâu mà vẫn 
chưa quên chuyện đó2 Xét cho cùng thì cũng chỉ là 
truyện trêu đùa cho vui thôi, bằng không ta đã quay 
ngựa trở Ìại quán trọ giáng cho chúng một đòn trừng trị 


Œ@ Thân Vuleanô chuyên rèn vũ khí. 
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còn ghê gớóm hơn ca đòn trừng trị của người Hy Lạp khi 
ho bị cướp mất nàng Elêna; và nếu nàng Êlâna sống vào 
thời kỳ này, hoặc giả nàng ÐĐulxinêa của ta sống vào thời 
đó, chắc chắn cả hai người không nổi danh tài sắc đến 
như thế. 

Nói tới đây, Đôn Rihôtê ngửa mặt lên trời thốt ra 
một tiếng thở dài. Xantrô đáp lại: 

- Thôi thì cứ tạm cho rằng họ đùa vì cũng chẳng 
trừng trị được ai nữa; riêng tôi phân biệt được đầu là 
thật đâu là đùa, và tôi sẽ không bao giỡở quên cũng như 
lưng tôi còn mãi mãi mang những vết đòn. Nhưng thôi, 
xếp chuyện đó lại. Bây giờ xin ngài cho biết ý kiến về việc 
giả) quyết. con ngựa nâu có đốm đen này; trông nó giống 
như một lừa nâu vậy. Anh chàng hiệp sĩ bại trận Xantrô 
kia đã bỏ nó lại và cứ xem cung cách anh ta chạy thục 
mạng, tôi chắc sẽ không trở lại tìm nó nữa đâu. Kể ra con 
vật nom hay mắt đây. 

- Ta không hề tơ hào đến của cải của kẻ bại trận và 
luật lệ của giới hiệp sĩ cũng không cho phép tước ngựa 
như vậy trừ phi người thắng trận bị mất ngựa trong khi 
giao chiến, chỉ trong trường hợp chính đáng ấy mới 
được lấy ngựa của kẻ bại trận, coi như được phép. Bởi 
vậy, cứ để nó đấy, dù anh muốn gọi nó là ngựa, lừa hay 
con gì khác. Rồi chú nó sẽ quay trở lại khi thấy ta đi 
khỏi nơi đây. 

- Tôi muốn đắt đi luôn, ít ra cũng đối lấy con lừa già 
yếu của tôi. Kể ra luật lệ của giới hiệp sĩ chặt chẽ thật, 
đổi con lừa này lấy con lừa khác cũng không được; nhưng 
chẳng hay có thể đổi bộ yên được không? 

- Về điểm này, ta không rõ lắm, nhưng tronz khi chờ 
đợi hỏi cho rõ thêm, anh có thể đổi được nếu xét thấy 
thật cần thiết cho con lừa. 
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- Rất cần thiết, Xantrỏ đáp, như thể cho chính bản 
thân tôi vậy. 

Được chủ cho phép Xantrô đổi luôn bộ yên cũ lấy bộ 
yên mới, sang sửa cho lừa của mình bảnh bao bản lên. 
Xong rồi, hai thầy trò ăn nốt những thức ăn dã chiếm 
được của đám thầy tu, vừa ăn vừa vục nước suối uống. 
Vì vẫn còn căm thù mấy cái chày đã làm họ sợ hãi cả 
đêm, hai người ngồi quay lưng về phía con suối có cái 
máy nện dạ, 

Ăn xong, bai người hỉ hả lên ngựa ra đi. Để làm đúng 
như những hiệp sĩ giang hồ, họ không theo một hướng nào 
nhất định, để mặc cho con Rôxinantê dẫn đi; con lừa của 
Xantrõ theo sau, có vẻ ăn ý với Rôxinantê lắm lắm. Lát 
sau ra tới đường cái quan, hai người vân tiếp tục đi không 
có chủ định gì ca. Xantrô lên tiếng trước: 

- Thưa ngài, ngài cho phép tôi được hầu chuyện 
ngài. Từ lúc ngày căm ngặt tôi không được nói tới giờ, tôi 
đành để thối trong bụng bao nhiêu chuyện, nhưng lúc 
này tôi đang có một chuyện ở ngay đầu lưỡi, không muốn 
bỏ mât. 

- Nói đi, nhưng ngăn ngắn thôi, không hay ho gì 
những lởơi lẽ dài đồng đâu. 

- Từ mấy ngày hôm nay, tôi có suy nghĩ và thấy rằng 
cứ đi hết xó xỉnh này đến đầu đường khác tìm kiếm 
những chuyện phiêu lưu mạo hiểm, thật chăng ăn thua 
øì cả. Dù ta có thắng trong những cuộc phiêu lưu nguy 
hiểm nhất cũng chẳng ai hay; những chiến công của ngài 
mãi mãi không được ai nhắc tới, không được a1 ca ngợi 
thích đáng, và ngài sẽ phái chịu thiệt thòi. Trừ phi ngài 
có cao kiến gì hơn, tốt nhất, theo ý tôi, là ta hãy đi phò tá 
một vị hoàng đế hay một thân vương nào đang có chiến 
tranh với một nước khác để ta có thể mang hết trí dũng 
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ra phựng sự. Một khi nhìn thấy công lao của thầy trò %a, 
chắc chắn các vị đó sẽ phải thưởng cho tuỳ theo công 
trạng từng người, và rồi sẽ không thiếu những sử gia viết 
và làm sống mãi những thành tích của ngài. Tôi chăng 
nhắc tới phần đóng góp của tôi làm gì vì dù sao tôi cũng 
không thể vượt quá giới hạn của một kẻ tôi đòi. Tuy 
nhiên, nếu có ai viết sách về các giám mã, tôi chắc răng 
những thành tích của tôi cũng không đến nỗi bị bỏ xó. 

- Xantrô, ý kiến của anh hay dây, nhưng trước khi 
làm việc đó, người biệp sĩ cần phải chu du thiên hạ thử 
thách. tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm để tỏ 
mặt anh tài đã. Một khi lập được chiến công rồi, tiếng 
tầm trở nên lừng lây, lúc đó chàng sẽ đến trình điện 
trước triều đình của mật vị đại đế. Khi thây một vị hiệp 
sĩ nổi danh đi vào cổng thành, đân chúng wúm lại hô 
vang: “Đây là hiệp sĩ Mặt Trơi" hoặc "Đây là hiệp sĩ 
Mãnh Xà”. hoặc một danh hiệu nào khác tuỳ theo thành 
tích của chúng ta. Họ sẽ kháo nhau: “Hiệp sĩ này trong 
một cuộc chiến đã đánh bại tên khống lỗ Brôcabrunô 
Cương Trắng; chàng đã giải ách cho đại vương Mamêlucô 
xứ Ba Tư bị bùa mê trong gần chín trăm năm". Những 
chiến công của chàng hiệp sĩ sẽ được truyền tụng tỪ 
người này sang người khác tới tai đức vua khiến người 
phat ra trước cung điện đứng chờ; và vì đã nghe nói về 
những chiến công hoặc dã trông thấy biểu hiện ghi trên 
khiên của chàng, thấy hiệp sĩ tới, đức vua bèn phải lân 
tiếng: "Tất cả các hiệp sĩ trong triều đình của ta hãy ra 
tiếp đón tỉnh hoa của giới hiệp sĩ đang đi tới". Theo lệnh 
nhà vua, tẤt. ca các hiệp sĩ ra đón, rồi đức vua bước xuống 
lưng chừng thềm, ôm chặt lấy chàng, hôn lên mặt rồi 
cầm tay dắt vào phòng hoàng hậu khi đó đang ngồi với 
công chúa; công chúa là một trong những tiểu thư xinh 
đẹp nhất và toàn diện nhất, hiếm thấy trên một phần lớn 
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trái đất. Thấy chàng vào, công chúa kín đáo đưa mắt 
nhìn, chàng nhìn lại, bốn mắt gặp nhau. nàng tưởng là 
thiên thần hạ thế, chàng ngỡ đâu tiên nữ giáng trân. Thế 
rồi, chẳng hiểu sao, những sợi dây tình chăng chịt cứ 
buộc chặt hai người, khiến họ băn khoăn không biết làm 
cách nào để thổ lộ nỗi lòng cho nhau. Sau đó, người ta 
đân chàng hiệp sĩ sang một phòng khác trang hoàng lộng 
lấy, đỡ lấy vũ khí của chàng và đưa chàng khoác một tấm 
áo sang trọng màu huyết dụ. Chàng mang vũ khí nom đã 
đẹp nhưng khoác nhung y, trông càng nôi hơn. Tối đến, 
chàng dự yên tiệc cùng đức vua, hoàng hậu và công chúa. 
Vừa ăn, chàng vừa đưa mắt liếc trộm nàng, công chúa 
cũng kín đáo nhìn lại vì, như đã nói ở trên, nàng là con 
người ý tứ. Tiệc tan, một chú lùn xấu xí bước vào cửa 
phòng, theo sau có một phu nhân xinh đẹp di giữa hai 
anh khống lê. Phu nhân bát đầu kể một câu chuyện 
phiêu lưu mạo hiểm do một hiển nhân đời xưa viết, đến 
nửa chừng ngừng lại và đố mọi người kể nốt đoạn cuối, ai 
kế đúng sẽ được coi là hiệp sĩ trứ danh nhất. Đức vua ra 
lệnh cho mọi người có mặt phải tham gia nhưng không al 
kể dúng trừ chàng hiệp sĩ mới. Mọi người đều khâm phục 
chàng, riêng công chúa rất hài lòng vì thấy mình đã biết 
chọn mặt gửi vàng. Có một điều đáng mừng là nước của 
ông vua này đang có chiến tranh ác liệt với một nước 
khác cũng rất hùng mạnh. Biết chuyện đó, mãy hôm sau 
chàng hiệp sĩ đến gặp đức vua để xin ra trận. Được vua 
vui về nhận lời, chàng hiệp sĩ hôn tay người để tô lòng 
biết ơn. Ngay đêm hôm đó, chàng đến bên song phòng 
ngủ của công chúa ở trong vườn để từ biệt nàng; nơi đây, 
hai người đã cùng nhau tự tình nhiều lần do sự bố trí của 
một thị nữ tin cần. Chàng hiệp sĩ thở vắn than dài, công 
chúa thì mê man bất tỉnh; cô hầu phải chạy đi lấy nước 
để đắp vào trán nàng: cô ta lo lắm vì trời sắp sáng và vì 
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danh đự của công chúa, cô không muốn câu chuyện giữa 
hai người bị lộ. Cuối cùng, công chúa tỉnh lại; nàng chìa 
đôi bàn tay trắng nõn nà qua song cửa và chàng hiệp sĩ 
hôn lấy hôn để, nước mắt tuôn rơi ướt đầm cả tay nàng. 
Hai người bàn cách báo tin cho nhau, và công chúa đặn 
chàng cỡ gắng về sớm. Chàng biệp sĩ hứa sẽ làm đúng, 
hôn tay công chúa một lần nữa rồi ra đi, trong lòng buôn 
rầu khôn xviết. tưởng có thể chết ngay được. Chàng trở về 
phòng nảm vật xuống giường trăn trọc cả đêm vì nỗi 
buồn biệt ly. Sáng sớm hôm sau, chàng đến chào đức 
vua, hoàng hậu và công chúa; sau khi chia tay chàng, 
đức vua và hoàng hậu báo tin là công chúa bị mệt không 
ra tiếp được. Nghĩ răng nàng buồn vì phải xa người yêu, 
chàng thấy đau nhói trong tìm, suýt nữa để lộ hết tâm 
tình của mình. Cô hãu của công chúa có mặt tại đó đã 
nhìn thấy rõ quang cảnh, quay về kể hết cho chủ; nghe 
xong công chúa khóc mãi và thổ lộ ra rằng có một điều 
làm cho nàng rất băn khoăn là không biết chàng có thuộc 
dòng dõi hoàng giả không. Cô hàu đáp: "Một người lịch 
thiệp, đáng yêu và đũng cảm như vậy, không thể không 
thuộc dòng dõi hoàng gia được". Công chúa nghe xuôi ta, 
nỗi lo lắng cũng nguôi dần. Để đức vua và hoàng hậu 
khỏi nghì ngờ, hai ngày sau nàng bước ra khỏi phòng. 
Ngoài trận tiền, chàng hiệp sĩ đánh bại kẻ thù của đức 
vua, chiếm được nhiều thành, thắng nhiều trận và trở về 
triều đình. Chàng lại đến gặp công chúa ở nơi hẹn hò cũ 
và thoa thuận với nàng là sẽ xin vua cha gả công chúa để 
đến bù những công trạng của chàng. Vua cha từ chối vì 
không biết rõ dòng đõi của chàng. Nhưng không biết 
chàng hiệp s1 đã bắt cóc hay làm cách nào, cuối cùng 
công chúa trở thành vợ chàng, và đức vua cũng rất hài 
lòng vi người đã phát hiện ra rằng chàng là con trai của 
một ông vua có tiếng tăm trị vì một nước nào đó không 
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gh1 trên bản đồ. Sau đó ít lâu, vua cha băng hà. công 
chúa nối ngôi và chàng hiệp sĩ lên làm vua. Sau khi lên 
ngôi, chàng ban thưởng cho giám mã của mình và cho tất 
cả những người đã có công đưa chàng tới chỗ hiển vinh. 
Chàng ban cho giám mã một toà nhà, rồi lại gả thị nữ 
của công chúa cho làm vợ; tất nhiên đó là cô thị nữ đã xe 
duyên cho hai ngưởơi, con gái một vị đại công tước. 

- Tôi chỉ mong được như vậy nếu chuyện đó có thật, 
Xantrô nói. Và tôi cũng tin rằng tất cả những điều nói 
trên sẽ đến với ngài là hiệp sĩ Mặt Buồn. 

- Không có điều gì phải nghì ngờ cả, Đô ¡ Kihôtê đáp, 
vì các hiệp sĩ giang hồ đều phải qua nhữr g bước đường 
kể trên trước khi trở thành vua hay hoàn ; đế. Còn một 
điều cần biết: ông vua theo đạo Ki tô hay tà đạo, đang có 
chiến tranh với một nước khác, lại có một người con gái 
xinh đẹp, ông vua đó là a1? Nhưng thôi, ta còn đủ thời giở 
để làm việc đó; trước hết, như ta đã nói, cần phải làm cho 
mình nổi danh trước khi ra mắt triểu đình. À, lại còn 
điều này nữa: trong trường hợp ta đã lập chiến công, 
đánh bại kẻ địch của ông vua cố người con gái xinh đẹp, 
không hiểu sẽ làm thế nào để ta trở thành dòng dõi 
hoàng gia, hoặc ít nhất cũng là họ hàng thân thích nhất 
của hoàng để, bởi vì ngài sẽ không gả công chúa cho ta 
nếu không biết rõ điều này, dù cho những chiên công của 
ta còn xứng đáng bơn thế; cho nên ta lo rằng nếu vấn đề 
không được giải quyết, bao nhiêu công lao của ta cũng 
tan ra mây khói cả thôi, Ta vốn dòng dõi quý tộc danh 
giá, có nhà cửa ruộng vườn, thu lợi cao, và có thể trong 
khi xác minh nguồn gốc gia đình ta, sử gia sẽ ghí rằng ta 
là cháu năm sáu đời của một ông vua. Xantrô, anh phải 
biết rằng trên đồi này có hai loại dòng dõi: có những 
người thuộc dòng đõi danh giá nhưng rồi thời gian xoá 
nhoà dẫn, càng ngày càng lu mờ đi; lại cố những người 
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tuy xuất thân từ gia đình tầm thường nhưng dần dẫn mở 
mày mơ mặt và trở nên những ông lớn trong xã hội; 
thành thử ông trở nên thăng, thăng trở thành ông. Có 
thể ta thuộc dòng dõi danh giá nói trên, con dòng cháu 
giống, và sau khi điều tra ra, đức vua bố vợ tương lai của 
ta sẽ hài lòng. Và nêu không như thế chăng nữa, mặc cho 
đức vua phản đôi, công chúa cũng sẽ vân yêu ta và lấy 
ta, dù nàng biết rõ ta là con một kẻ đi gánh nước thuê. 
Nếu cân, ta sẽ dùng tới phương kế cuối cùng là bắt cóc 
mang đi một nơi nào đó, rồi thời gian và tuổi già sẽ làm 
nguôi nỗi giận của cha mẹ nàng. 

Xantrô bẻn đáp: 

- Nói như vậy khác gì những kẻ bất lương thường 
nói: "Không việc gì phải cầu xin một khi có thể chiếm 
đoạt bằng vũ lực". Nhưng ta nên nói rằng: "Thà phải 
vượt rào còn hơn nhờ người xin xõö hộ". Tôi nói thế vì nếu 
ông vua bố vợ của ngài không chịu ga công chúa thì như 
ngài nói. chỉ còn cách bắt cóc nàng đem đi thôi. Có điều 
đáng buồn là trong lúc người ta xum họp Vui vầy, an 
hưởng vinh hoa phú quý thì anh giấm mã khôn nạn kia 
chẳng xơ múi øgì hết, trừ phi cô hầu của công chúa cũng 
đi theo chủ để giám mã cùng cô ta chia xế nỗi bất hạnh 
đó cho tới khì trời kia rủ lòng thương tới hai người. Tôi 
nghĩ rằng ông chủ của anh giám mã sẽ vui lòng gả cô 
bầu cho anh ta. 

- Không ai phân đối điều đó, Đôn Kihôtê đáp. 

- Nếu thế, ta hãy cầu nguyện Chúa và phó thác cho 
số phận, Xantrô nói. - Đúng vậy, hãy cầu Chúa giúp cho 
thầy trò ta đạt được nguyện vong; chúa kia chỉ trừng 
phạt những kẻ có tội. 

- Được lắm, tôi là một kẻ có đạo gốc và tôi cũng chỉ 
mong chức bá tước thôi. 
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- Thế đã là quá lắm rồi, nhưng nếu không được cũng 
chẳng hề chi, vì một khi ta lên làm vua, ta sẽ phong chức 
cho ngay chăng cần đến anh phải chạy chọt ai hoặc 
phụng sự ta lâu đài. Sau khi ta đã ban chức bá tước, anh 
sẽ trở thành một nhà quý tậc; thiên hạ sẽ có kẻ gièm pha 
đây, nhưng dù muôn hay không, họ cũng vân phải tôn 
anh lên là một nhà quý tộc. 

- Và chãe chắn là tôi sẽ biết sử đụng uy quyền của 
mình. Có một thời kỳ tôi đã làm phụ thủ của một Thánh 
hội, mặc áo lễ nom oai đáo để, và mọi người đều bảo tôi 
có tướng làm Thánh hội trưởng. Nếu bây giờ người ta 
choàng lên vai tôi một chiếc áo khoác của công tước, hoặc 
đeo vàng bạc châu báu vào người tôi như những vị bá 
tước ngoại quốc, chắc phải có nhiều người từ xa hàng 
trăm dặm tới ngắm. 

- Rất có thể, nhưng anh cân phải cạo râu luôn vì 
nếu cứ để râu ria xổm xoàm, lởm chm, hai ngày không 
lầy dao cạo một lần thì từ xa người ta đã nhận ra anh là 
a1 rồi. 

- Có gì khó đâu, tôi chỉ cần nuôi một bác phó cạo 
trong nhà; và nếu cần nữa, đi đâu tôi cũng bắt đi theo 
sau như ky sĩ đi theo hầu một nhà đại quý tộc vậy. 

- Sao anh biết các nhà đại quý tộc có ky sĩ theo hầu? 

- Để tôi nói; trước dây, tôi đã có lần sống một tháng 
trời tại kinh đó; một hôm, tôi trông thấy một người bé 
loät choắt đi ngoài đường: theo người ta bão. ông này là 
một vị quan to lắm; sau lưng ông ta có một người cưỡi 
ngựa: ông ta đi dâu, người này lẽếo đẽo theo đó chẳng 
khác gì một cái đuôi. Tôi hoi khách qua đương vì sao 
người cưởi ngựa không đi ngang hàng mà cứ phải đi đằng 
sau. Người ta cho biết rằng người cưỡi ngựa là ky sĩ theo 
hầu. và những vị đại gia thường có người đi theo hầu như 
vậy. Tôi biết từ hồi đó và vẫn nhớ mãi, 
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- Anh nói đúng đấy; nên có một người thợ cạo di 
theo. Những tập quán không xuất hiện cùng một lúc mà 
có dân dần, và anh sẽ là bá tước đầu tiên có thợ cạo râu 
theo hầu. Vã chăng, thợ cạo râu cần phải có nhiều tín 
nhiệm hơn một giám mã. 

- Thôi, xin ngài để tôi lo kiếm thợ cạo râu, còn ngài 
hãy lo làm sao chóng trở thành vua và phong cho tôi làm 
bá tước. 

~ Sẽ được thôi, Đôn Kihôtê đáp. | 

Mãi chuyện. lúc này chàng hiệp sĩ mới ngước mất 
nhìn lên thì thấy những điều mà tác giả sẽ kể trong 
chương sau. 


Chương XXII 


ĐÔN KIHÔTÊ TRẢ LẠI TỰ DO CHO NHỮNG KẺ 
KHÔN NẠN BỊ ĐƯA ĐẾN MỘT NƠI 
KHÔNG MUÔN TỚI 


Ngài Amêtê BênenhêÌli, người Ầ Rập, trú ngụ tại xứ 
Mantra, tác giả cuốn sách nghiêm túc, văn vẻ, giản dị, lý 
thú và }y kỳ này, kể tới đoạn chàng Đôn Kihôtê nổi tiếng 
đang trò chuyện với giám mã Xantrô ở cuối chương hai 
mươi mốt. Bỗng Đôn Kihôtê ngước mắt nhìn lên hai phía 
trước, thấy có khoảng mười hai người đang đi bộ tới, cổ 
đeo chung một dây xiểng to băng sắt, tay đeo xích; đì 
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theo họ có hai ngươi cười ngựa và hai người di bộ; hai 
người cươi ngựa có súng, còn hai người đi bộ cầm gươm 
mác. Xantrô Panxa nhìn thấy bèn nói: 

- Đây là đám tù khổ sai bị nhà vua bắt tội phải đi 
chèo chiến thuyền. 

- Sao lại bị bắt tội là thế nào? Chẳng lẽ nhà vua bắt 
tôi đân chúng ư? 

- Không phải thế; tôi chỉ muốn nối rằng đây là 
những người có tội bị đưa đi chèo các chiến thuyền của 
nhà vua. 

- Dù sao họ cũng bị giải đi một cách cưỡng bức, 
không phải tự ý họ muốn ởi. 

- Đúng thế. 

- Đã vậy, bổn phận đòi hỏi ta phải ra tay chống 
cường bạo, cứu vớt những kẻ khốn cùng. 

- Xin ngài nhớ cho rằng không phải công lý hay 
nhà vua cương bức xúc phạm họ mà trừng phạt họ vì họ 
có Lỗi. 

Laic này đám tội nhân đã đi tới; Đôn Kihôtê rất lễ độ 
vêu cầu những người lính áp giải cho biết lý do vì sao họ 
lại dẫn đám người này đi như vậy. Một người lính cưỡi 
nga đáp: 

- Đây là những tội nhân bị dưa đi chèo các chiến 
thuyền của đức vua; ngoài ra tôi không có điều gì nói nửa 
và ngài cũng không có điều gì phải hỏi nữa. 

- Tuy nhiên, xin cho tôi được biết nguyên nhân tòi 
trạng của từng người, Đôn Kihôtê nói. 

Để đạt được mục dích, chàng còn dùng những ¡¿i lẽ 
rất ngọt ngào khiến người lính cưỡi ngựa thứ hai phải 
lên tiếng đáp: 


- Chúng tôi có mang theo đây hỗ sơ bản án của từng 
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tên khốn kiếp này, nhưng bây giờ không phải lúc chúng 
tôi dừng lại gi ra đọc cho ngài nghe. Xin ngài hãy đến 
hỏi từng đứa một, chúng sẽ kể nếu chúng muốn và chắc 
chắn chúng sẽ kế vì hạng người này thích khoe những 
thành tích của mình lắm. 

Được phép - thực ra, dù không được chàng cũng vẫn 
cứ làm, Đôn Kihôtê tiến lại gần đám tội nhân và hỏi 
người đầu liên tội trạng ra sao đến nỗi khốn khổ như 
vậy. VY đáp: 

- Vị tôi chót. yêu, 

- Có thế thôi ư? Đôn Kihôtê nói. Nêu chỉ vì yêu mà bị 
đưa đi chiên thuyền thì có lẽ ta đã phải đi từ lâu rồi. 

- Không phải tôi yêu như ngài tưởng đâu, người tù 
đáp. Trái lại, tôi yêu tha thiết một cái giành chứa dây 
quần áo trắng, và tôi ôm chặt đến nỗi nếu pháp luật 
không bắt tôi phải nhà ra, có lẽ đến bây giờ tôi cũng chưa 
chịu buông. Tôi bị bắt quả tang, chẳng phải tra hỏi gì; 
toà tuyên án một trăm roi vào lưng và còn phải ba năm 
chèo @urapa nữa mìổi xong VIỆc. 

- Gurapa là cán gì? 

- Gurapa là thuyền chiến của nhà vua. 

Tội nhân này cho biết y hai mươi bốn tuôi, quê ở 
Piêdrarnta. 

Đôn Kihôtê lại hỏi tù nhân thứ hai. Người này không 
đáp. mặt huồn thiu. 

Anh chàng quê ở PiêdraIta đỡ lời: 

- Thưa ngài, nó bị trừng trị vì thích ca nhạc. 

- Sao, thích ca nhạc cũng phải tội chèo chiến thuyền 1í? 

- Thưa ngài, đúng thế ạ, vì không có tội gì nặng bằng 
ca hát trong khi bị tra hỏi. 

- Trái lại, ta thường nghe nói rằng bát lên là hết 
buồn đau. 


ĐÔN KIHÔTÊ 197 


- Đăng này không thê; kẻ nào đã hát một lần sẽ phải 
khóc suốt đời. 

- Ta không hiểu. 

Một người lính áp giải nói với Đôn Kihôtê: 

- Thưa ngài hiệp sĩ, theo tiếng lóng của bọn lưu 
manh này thì hát trong khi bị tra tấn có nghĩa là nhận 
tội. Tên tội phạm này bị tra hỏi và đã khai hết tội lỗi. Nó 
đi ăn trộm gia súc, nhàn tội và bị phạt sâu năm chèo 
chiến thuyền cộng với bai trăm roi. Nó bị bạn bè ghét bỏ, 
chế giêu, khinh rẻ vì nó đã thú tội và không có đủ can 
đảm để chốt, cho nên bây giờ nó đâm ra suy nghĩ, buổn 
rầu. Bạn bè của nó nói rằng chữ không hay chữ có đều 
chỉ có một âm, và thật là điều may mắn cho một tội 
phạm một khi không có tang chứng nào buộc tội và có 
thể dùng đầu lưỡi của mình để thoát thân. Về điểm này, 
tôi cho rằng chúng nói phải, 

- Tôi cũng nghĩ thế, Đôn Kihôtê đáp. 

Chàng bói sang người thứ ba. Người nàv nhanh 
nhẹn đáp một cách rất thoải mái: 

- Tôi phải chung sống năm năm với các â gurapd VÀ 
thiếu mười đồng tiền vàng. 

- Ta sẵn sàng bỏ ngay hai mươi đồng để giải thoát 
nỗi đau khổ này cho anh. 

- Như thể nào khác một kế có tiên như lênh đênh 
giữa biển cả, cuối cùng sẽ chết đói vì không mua được gì 
ăn, Tôi nói vậy vì răng nếu lúc đó tôi có hai mươi đồng 
tiền vàng mà ngài cho tôi bây giỏ, tôi sẽ đút lót lão lục sự 
và làm cho cái đầu của quan biện lý trở nên sáng suốt, và 
bây giữ tôi đã đang ung dung giữa quảng trường 
Xôcôđôver ở Tôlêđô rồi, chứ đâu đến nỗi bị trói gô như 
một con chó thế này; nhưng Trời kia có mắt, chỉ cần 
nhân nại là được. 
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Đôn Kihôtê hỏi tội nhân thứ tư là một người đạo 
mạo, râu bạc phơ xuống tận ngực; thấy Đôn Kihôtê hỏi 
nguyên nhân vì sao đến bước đường này, lão oà lên khóc, 
không nói nên lời. Người đi bên cạnh phải nói đỡ: 

- Con người đáng kính này bị phạt bôn năm chèo 
thuyền chiên sau khi đã cưỡi ngựa dạo qua những phố 
quen thuộc, có kẻ đưa người đón®) 

- Theo tôi hiểu, như thế có nghĩa là bị đưa ra trước 
công chúng để chịu nhục chứ gì, Xantrô Panxa nói. 

- Đúng vậy. người tù đáp. Và ông ta phải chịu hình 
phạt đó vì đã đi làm nghề mách mối hàng và mách cả 
người nữa. Tôi muốn nói là ông ta làm nghề mối lái, lại 
còn dùng cä bùa mê bả đột. 

- Nếu không kể tới việc dùng bùa mê, Đôn Kihôtê 
nói. một người làm nghề mối lái như ông ta không đáng 
bắt tội phải chèo thuyền chiến mà phải được phong chức 
chỉ huy các chiến thuyền. Thực ra không phải người nào 
cũng có thể mỗi lái được. Đó là một nghề khá tế nhị và 
rất cần thiết trong một quốc gia có tổ chức, chỉ có những 
người khôn ngoan lắm mới làm nối. Trong nghề này cũng 
như trong những nghề khác, cần phải cử ra những vị 
thanh tra, giám khảo, số lượng tương đương như trong 
nghề mách mối hàng. Có như vậy mới tránh được những 
chuyện không hay mà những kẻ ngu xuẩn thường gây ra 
trong khi hành nghề: đó là những mụ mối bẻm mép bọn 
người hầu bịp bợm non choẹt và ít kinh nghiệm, khi cần 
nói đúng câu, đúng chỗ thì họ lại quên khuấy di thậm chí 
quên cá tay nào là tay phải. Ta còn muốn nói thêm và 
gìải thích tại sao Nhà nước phải kén người để làm một 


®Œ! Những tội phạm bị phạt roi được đưa tới những phố đã quy 
định để chịu hình phạt; họ bị giải trên lưng lừa, cùng đi theo có 
các nhãn viên của toà án và những người thí hành bản án. 
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công việc quan trọng như vậy, nhưng bây giờ chưa phải 
lúc. Một ngày kia, ta sẽ nói với những người có khả năng 
giải quyết. Giờ đây, ta chỉ muốn nói một điều: ta không 
khói buồn phiền khi nhìn mớ tóc bạc và khuôn mặt đạo 
mạo của con người đã phải tù tội chỉ vì làm nghề mối lái, 
nhưng khi ta nghĩ rằng người đó đã đùng bùa mê bả đột 
thì nỗi ưu phiền của ta cũng tiêu tan đi. Tuy nhiên, ta 
biết rằng không có bùa yêu nào trên đời này có thể mê 
hoặc được ý chí con người, như một vài kẻ nghĩ đơn gian; 
ý chí con ngươi ta không bị phụ thuộc và không có bòa 
mê nào ép buộc được. Những mụ mối bẻm mép và những 
tên bịp bợm thường luyện bùa yêu bằng những chất độc 
khiến cho người dùng trở nên điện dại, rồi chúng tự khoe 
là có phép làm cho con người biết yêu; nhưng như ta đã 
nói, không thê nào cưỡng bức được ý chí con người. 

- Thưa ngài, đúng như vậy, phạm nhân già nói. Thực 
ra, tôi không hề dùng bùa mê mà chỉ làm nghề mỗi lái 
thôi, và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đã làm hồng 
một việc nào. Tôi chỉ muốn cho mọi người sung sướng 
sống yên lành, vui về với nhau, không cãi co, không ưu 
phiền, nhưng ý định tốt đẹp đó của tôi không giúp tôi 
tránh khôi phải đi đến một nơi mà tôi không hy vọng trở 
về phần vì hạn tù quá dài, phần vì tôi có bệnh bí tiểu 
tiện luôn luôn quấy rầy. 

Nói rồi, phạm nhân này lại khóc. Xantrô múi lòng, 
rút từ trong ngực một đồng bố thí cho. 

Đôn Kihôtê tiếp tục hỏi một người tù khác, người 
này đáp một cách rât tự nhiên: 

- Sở đi tôi đi tù vì tôi đùa quá nhà với hai cô em con dì 
của tôi và hai cô em họ của người khác, và vì đùa quá trớn 
nên số người trong gia đình cứ mỗi ngày mỗi tăng lên một 
cách vô tổ chức. không biết đằng nào mà tính nữa. Sự việc 
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vỡ lở, Lôi không được aI che chở, không có tiền chạy chọt, 
suýt bị treo cổ; toà xử tôi sáu năm chèo thuyền chiến, tôi 
nhận ngay vì tôi đáng tội. Nhưng tôi còn trẻ, đời còn đài, 
rồi đâu sẽ vào đấy. Thưa ngài hiệp s1, nếu ngài có gỉ cưu 
mang cho những kẻ khôn cùng này, trên thiên đăng Chúa 
sẽ đền bù lại cho ngài và ở dưới trần, chúng tôi sẽ cầu 
Chúa cho ngài mạnh khoẻ, sống lầu. 

Người tù này ăn mặc kiểu sinh viên; theo một người 
lính áp giải cho biết, hắn ta có khoa nói và giỏi tiếng La 
tình, 

Sau cùng là một người tù trạc ba mươi, mặt mũi 
sáng sủa, chỉ hiểm một nỗi mắt nọ nhìn mắt kia. Ánh ta 
bị cùm kỹ hơn cả, chân đeo một cái xích to và dài chạy 
vòng quanh người, cỗ mang hai chiếc gông, một chiếc nối 
liền vào cái xích chân, một chiếc có hai thanh sắt chạy 
dài đến tận thắt lưng móc vào hai cái còng tay có khoá, 
thành thử tay không với tới đầu, đầu không cúi tới tay. 
Đôn Kihôtê hỏi lý đao vì sao người tù này mang nhiều 
gông cùm hơn những người khác. Lính áp giải cho biết 
tội nhân này có nhiều án hơn của tất cả những kia cộng 
lại; hắn rất táo tợn, mưu mẹo và tuy đã xiểng xích như 
vậy mà họ vẫn chưa yên tâm, chỉ sợ hăn chạy trốn mất. 

- Ảnh ta có tội gì vậy, Đôn Kihôtê bói, và những tội đó 
có đáng phạt nặng hơn bắt đi chẻo chiến thuyền không? 

- Hắn bị mười năm khổ sai, một người giải tù đáp, có 
sống cũng như chết mà tôi; chỉ xin nói thêm một điều: 
hắn chính là tên Hinêx đê Paxamôntê khét tiếng mà 
người ta còn gọi là Hinêxiiô đê Parapua. 

- Này, ngài đội, người tù nói, xim chớ nặng lời và 
đừng phân biệt tên với bí danh. Tên tôi là Hinêx chứ 
không phải HinêxIô, còn họ của tôi là Paxamôntê, không 
phải Parapiia nói như ngài. 
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- Đừng có già mồm, ông tướng nhà trời kia, viên đội 
nói, keo ta khoá họng lại bây giờ. 

- Đúng là trời bắt tội thì phải chịu. người tù nói, 
nhưng rồi một ngày kia. có kẻ sẽ biết tên ta có phái là 
HinêxI1ô đê Parapiia hay không? 

- Thằng nói láo kia, chẳng phải người ta gọi mi như 
vậy ư? Viên đội văn lại. 

- Có thể, Hinêx đáp; nhưng tôi sẽ làm cho người ta 
không gọi tôi như vậy nữa, băng không tôi sẽ tự vặt hết . 
râu. Thưa ngài hiệp sĩ, nêu n gài có gì cho chúng tôi, xin 
hãy đưa ngay rồi mời ngài lên đường ởi thôi vì chúng tôi 
cũng đã phát ngán cái kiểu moi móc chuyện của người 
khác rồi: còn nêu như ngài muốn biết về cuộc đời tôi, xin 
giới thiệu tôi tên là Hinâx đề Paxamôntê và cuộc đời của 
tôi do chính năm ngón tay này viết. ra. 

- Hắn nói thật đấy, người lính giải tù nói; chính hắn 
đã viết về cuộc đời của hấn, một quyển sách rất hay. 
Nhưng hắn đã gán quyển đó ở trong tù để lấy hai trăm 
đồng bạc rồi. 

- Dù đã gán lấy trai trăm đồng vàng rồi, tôi cũng sẽ 
chuộc lại. 

- Quyển sách Ấy hay đến thế kia wư ? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Còn hay gấp mấy lần quyển Laxariiô đê Tormêx và 
tất cả những quyển sách khác cùng loại đã được xuất bản 
cho tối nay, Hinêx đáp. Chỉ xin thưa với ngài rằng quyển 
sách của tôi viết về những sự việc có thật, hay ho và lý 
thú, không một truyện bịa nào có thể hay bằng. 

- Tên quyển sách là gì? 

- Cuộc đời của Hinêxdê Paxamôntê. 

- Anh viêt xong chưa? 


- Làm sao đã có thể xong được một khi cuộc đời của 
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tôi chưa kết thúc. Tôi chỉ mới kể từ khi tôi ra đời cho tới 
đoạn phải đi chèo thuyền chiến lần cuối cùng. 

- Vậy ra trước đây anh đã phải chèo thuyền chiến 
rồi ư? 

- Để phụng sự Chúa và đức vua, tôi đã ở trên thuyền 
chiến bốn năm, tôi đã nếm đủ mùi cay đắng, ngọt bùi, 
nhưng bây giờ trở lại tôi không thấy khổ vì ở đó tôi sẽ có 
thể viết xong cuốn sách; tôi còn nhiều điều muốn kể và ở 
trên các chiến thuyền Tây Ban Nha có nhiều lúc quá rỗi 
rãi; vả chăng tôi cũng không cần nhiều thời gian để viết 
vì tôi đã thuộc lòng tất ca rồi. 

- Anh có tài đấy, Đôn Kihôtê nói. 

- Và cả tin nữa, Hinêx đáp, vì chữ tài thường đi liền 
với chữ taI. 

- Chữ tai chỉ đi liền với những kẻ súc sinh thôi, viên 
đội nói. 

- Ngài đội; tôi đã bảo ngài nên nói năng từ tôn cơ 
mà. Người ta trao cho ngài chiếc gậy kia không phải để 
ngài đánh đập chúng tôi mà để dẫn chúng tôi đi theo 
lệnh của dức vua. Nêu không, tôi thể sẽ... Nhưng thôi, 
một ngày kia, mợi điều bí ấn sẽ được giai đáp, mặc ai 
muốn nói gì thì nói. Ta đi thôi, nói Ấm ớ nhiều rồi. 

Trước những lời doa nạt của Paxamôntê, viên đội giơ 
gây lên định đánh nhưng Đồn Kihôtê đứng ra can, yêu 
cầu không nên ngược đãi tù nhân vì một người đã bị 
khoá chặt tay chân tất nhiên phải được tự do mồm mép 
một chút. Rồi quay sang đám phạm nhân, chàng nói: 

- Hỡi những người anh em rất thân mến, những điều 
anh em vừa nói ra chứng tỏ răng tuy anh em có tội 
nhưng anh em không thích thú gì những hình phạt này 
và phải ra đi một cách rất miễn cưỡng. Có thể vì khiếp sợ 
trong lúc bị tra hỏi, vì không có tiền hối lộ, vì không được 
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ai che chở, và cuối cùng vì sự phán đoán sai lệch của 
quan toà mà anh em đã phải khổ sở như thế này. Đầu óc 
ta đang suy nghĩ về những điểu đó và ta tự bảo, tự nghĩ, 
tự thấy rằng mình phải mang tài năng mà trời đã phú 
cho để đảm đương nhiệm vụ của người hiệp sĩ trên đời 
này và thực hiện nguyện vọng của ta là cứu vớt những kẻ 
khốn cùng và những kế bị quyền lực áp bức. Song, ta 
phải khôn khéo, biết dùng biện pháp mềm déo một khi 
không cần cứng rắn. Vĩ vậy, thưa ông đội và các ông lính 
giai tù, xin hãy tháo xiểềng xích và giải thoát cho những 
tội nhân này. Sẽ không thiểu người phụng sự đức vua 
trong những trưởng hợp khác thuận lợi hơn. Thật là một 
điều cay nghiệt nếu ta giam hãm những người đã được 
Chúa và tạo hoá trao cho tự do. Và chăng, thưa các ngài, 
những con người khốn khổ này không hề xúc phạm các 
ngài. hãy mặc họ với những tội lỗi của họ. Chúa ở trên 
trơi sẽ không quên trừng phạt những kẻ độc ác và khen 
thưởng những người lương thiện; thật là một điều không 
hay một. khi có những người lương thiện hành hạ những 
kẻ khác mà không được lợi lộc gì. Tôi thân ái yêu cầu các 
ngài, nếu các ngài nhận lời cho, tôi sẽ xin hậu tạ. Còn 
nếu các ngài không ưng thuận, mũi giáo và lưỡi gươm 
này cùng với cánh tay đũng mãnh của tôi sẽ buộc các 
ngài phải tuân theo. 

- Rõ thật ấm ớ, viên đội đáp, nói đề nghe thế! Muốn 
chúng tôi thả những tội nhân của đức vua ư? LÙàm như 
chúng tôi có quyển thả chúng ra hoặc ông có quyền ra 
lệnh cho chúng tôi ấy. Thôi, mời ông đội lại cái thau ngay 
ngăn trên đầu và hãy đi cho, đừng có tìm mèo ba chân 
làm øì. 

- Chính mi là mèo, là chuột, là kẻ nói láo, Đồn 
KRihôtê nói. 


294 XERVANTEX 


Rồi nhanh như cắt, chàng xông thẳng tới viên đội 
đâm luôn một nhát giáo; viên này không kịp trở tay ngã 
lăn xuống đất. Thật may cho Đôn Kihôtê vì viên này có 
súng? Những người lính kia sửng sốt, sững sờ trước 
cuộc tấn công bất. ngờ, nhưng rồi họ trấn tĩnh lại, vung 
gươm mác, xông vào đánh Đôn Kihôtê; chàng hiệp sĩ ung 
dung chống đöở. Cũng may đám phạm nhân thấy có cơ hội 
thoát thân, bèn phá tung xiểếng xích khiến cho bọn lính 
bị lúng túng, vừa phải chống đỡ với Đôn Kihôtê, vừa phải 
ngăn chặn tù nhân phá xiềng. Trong khi đó, Xantrô đến 
tháo gông xích giúp Hinêx đê Paxamôntê. Được giải 
thoát, anh chàng này xông ngay tới viên đội đang nằm 
liệt dưới đất, tước luôn gươm và súng của y, rồi chĩa súng 
vào đám lính giải tù đoa bấn. Phản vì sợ oai khẩu súng 
của Paxamôntê, phần vì bị các phạm nhân khác ném đá. 
những người lính chạy tán loạn. Riêng Xantrô rất lo 
chuyện này; bác nghĩ răng bọn lính vừa chạy trốn sẽ đì 
gặp đội Xanta Ermanđát, đội sẽ kéo chuông báo động và 
sẽ đi lùng những kẻ có tội. Bác ngỏ ý đó với chủ và 
khuyên nên đi trốn ngay vao khu rừng gần đấy. 

- Đúng rồi, Đôn Rihâtê nói, nhưng trước đó cồn có 
một việc phải làm đã. Chàng gọi đám tù nhân lúc này 
đang chạy lung tung sau khi đã tước hết quần áo của 
viên đội; họ đứng vòng quanh Đôn Kihôtê chờ nghe ý 
kiến của chàng. Đôn Kihôtê nói: 

- Những con người có giáo dục đã nhận ơn của ai thì 
phải đến bồi, và một trong những tội lỗi khiến Chúa bất 
bình nhất, là sự vong ân bội nghĩa. Ta nói vậy vì các ngài 
đã tận mát nhìn thấy ta giúp đỡ các ngài như thế nào. Để 
đần ơn đó, ta muốn răng sau kbi đã được ta giải thoát, 


0` Xervantex đôi khi có những sơ xuất trong khi viết. Trong đầu 
chương này, chúng ta thấy có hai người lính mang súng chứ 
không phải một. người. 
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các ngài lại đeo tất cả những gông cùm này vào cổ và đi 
tối thành Tôbôxô trình diện trước nàng Julxinêa; các 
ngài sẽ thưa với nàng răng hiệp sĩ của nàng tên là Mặt 
Buần phái các ngài đến; hãy kể tỉ mỉ sự việc kinh thiên 
động địa vừa qua, từ đầu cho tới lúc các ngài được giải 
phóng, sau đó các ngài sẽ được tự do, muốn đi đâu tuỳ ý. 

Thay mặt mợi người.Hinêx đê Paxamôntê đáp: 

- Thưa vị cứu tỉnh của chúng tôi, quả thực điều ngài 
yêu cầu không sao thực hiện được vì rằng chúng tôi không 
đám đi cùng một đường; chúng tôi phải đi riêng lẻ, mỗi 
người một phía, rúc vào lòng đất mà đi để tránh đội Xanta 
Ermandát lúc này chắc chắn đang trên đường truy lùng. 
Ngài có thể đòi hồi chúng tôi - và ngài nên như vậy - đọc 
những bài kinh cầu phúc cho ngài thay thế cho việc đến 
trình diện nàng Đulxinêa ở thành Tôbâxô. Chúng tôi có 
thể đọc ngày đọc đêm, lúc chạy trốn cũng như khi nghỉ 
ngơi, lúc bình yên cũng như khi loạn lạc. Nhưng nêu ngài 
muốn chúng tôi trở về kiếp cũ, nghĩa là lại đeo gông cùm 
vào người và đi tới thành Tôbôxô thì có khác gì bảo rằng 
lúc này là đêm tuy rằng mới mười giờ sáng. Đòi hỏi chúng 
tôi làm việc dó khác nào đôi hỏi cây du sinh ra quả lê. 

- Ta thể có Chúa, Đôn Kihôtê nổi khùng nói, hởi tên 
Hinâx đề Parôpnô, đồ chó đẻ, mi sẽ phải đi một mình một, 
cách nhục nhã, với tẤt cá gông cùm xiểng xích trên người. 

Paxamôntê chẳng lạ gì Đôn Kihôtê là một ngươi điền 
rô, chứng cớ là chàng đã làm một việc xằng bậy muốn 
giải thoát cho đám tội nhân; nhưng vốn không chịu được 
lời nói, thấy bị xỉ vả như vậy, y bèn đưa mắt ra hiệu cho 
đồng bọn lui ra xa một chút, rồi tất cả quăng đá như mưa 
vào Đôn Kihôtê khiên chàng không còn tay nào giơ khiên 
ra đö nữa; trong khi đó, con Rõxinantê khốn khổ cứ đứng 
y ra như ngựa đồng mặc cho định thúc vào sườn; Xantrô 
núi› sau con lừa để tránh trận mưa đá đang đổ xuống 
đâu cả hai thảy trò. Đôn Kihôtê không sao tránh được 
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hết, đành gig mình hứng những hòn đá mạnh như trời 
giang, cuối cùng ngã lăn xuống đất. Tù nhân có bộ mặt 
sinh viên xông ngay tới giật cái chậu trên đầu Đôn 
Kihôtê, phang ba bốn cái vào lưng chàng rồi thắng tay 
quật xuông đất, làm vỡ tan. Lũ bất nhân tước luôn ca áo 
choàng ngoài của chàng; chúng còn định lột cả chiếc 
quản nịt nhưng bị vướng áo giáp ngoài; Xantrô cũng bị 
lột mật áo ngoài. Xong xuôi, chúng chia nhau những 
chiến lợi phẩm rồi mỗi đứa đì một ngả, lo thoát khỏi tay 
đội Xanta Ermanđdát hơn lo phải đeo gông xiếng đến 
trình diện trước nàng Đulxinêa ở Tôbôxô. 

Còn trơ con lừa, Rôxinantê, Xantrô và Đôn Kihôtê. 
Chú lừa cúi gục đầu có vẻ suy nghĩ, đôi tai ve vây, tưởng 
đâu vấn nghe thây tiếng đá rít bên tai: Rôxinantê cũng 
bị trúng đòn nằm ngay bên cạnh chủ; Xantrô còn độc 
chiếc áo che thân, run lây bấy nghĩ tới đội Xanta 
Ermandđát; còn Đôn Khihôtê thì râu rĩ vì thây bị những kẻ 
đã chịu ơn đối xử tối tệ. 


Chương XXTII 


TRÊN DẦY NỨI MÔRÊNA, CHÀNG ĐÔN KIHÔTÊ 
TRỨ DANH ĐÃ GẶP MỘT TRONG NHŨNG _ 
CHUYỆN PHIÊU LƯU MẠO HIỂM LY KỲ NHẤT KÊ 
TRONG CUỐN SÁCH CÓ THẬT NÀY 


Trước cảnh tượng thiểu não đó, Đôn Kihôtê bảo giám 


mã: 
- Xantrô, ta thường nghe nói răng làm ơn cho những 
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kẻ bất nhân chăng khác gì đổ nước xuống biển. Nếu ta 
nghe lời anh, chắc chắn không đến nỗi cay đắng như thế 
này. Nhưng thôi, sự đã rồi, ta phải biết nhẫn nại và rút 
ra bài học cho lần khác. 

- Nếu ngài mà rút ra được bài học thì tôi thành 
người Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Nhưng thôi, ngài đã nói rằng nếu 
nghe tôi thì không xảy ra chuyện gì. vậy bây giờ ngài 
phải nghe tôi để tránh những chuyện rắc rối hơn. Xin 
thưa với ngài rằng không có dòng hiệp sĩ nào cưỡng nổi 
đội Xanta Ermandát đâu; đôi với đội này, tất cả các hiệp 
sĩ giang hồ chỉ đáng giá hai xu. Mà hình như tôi đã nghe 
có tiếng những mũi tên rít bên tai rồi đấy”, 

- Anh đúng là kẻ nhát gan, Đôn Kihôtê vi, nhưng 
để anh đừng nghĩ rằng ta ương ngạnh và khí ng bao giờ 
chịu nghe lời khuyên của anh, lần này ta sẽ : ghe anh và 
sẽ trảnh đòn sâm sét của đội Xanta Ermanđái mà anh lo 
sợ. Nhưng ta ra một điều kiện: đù sống hay chết, anh 
không bao giờ được nói với ai răng ta lần tránh gian nguy 
vì sợ hãi, mà chỉ vì muốn chiều lòng anh thôi. Nếu anh 
nói khác tức là nói láo và bây giờ cũng như sau này, sau 
này cũng như bây giờ, La cải chính bảo rằng anh nói láo 
và sẽ còn nói láo môi khi anh nghĩ và nói khác đi. Đừng 
có cãi ta làm chỉ; thật vậy, chỉ mới nghĩ rằng ta lấn tránh 
gian nguy và có phần nào e ngại chuyện này, ta đã muốn 
ở lại đây một mình đối phó với đội Xanta Ermandát đã 
khiến anh run sợ. Và dù có phải đương đầu với các thủ 
lĩnh anh em của mười hai bộ lạc Ixrael, với bảy anh em 
Macabôêó, với Caxtor và Pôlux với tất cả các anh hùng 
hào kiệt trên đời này, ta cùng sẽ chờ tại đây. 


® Đội Xanta Ermanđäat dùng cung tên để xư tử các phạm 
nhân. 
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- Thưa ngài, Xantrô đáp, tránh mật không có nghĩa 
là chạy trốn, còn cứ ổ lại chờ cũng không phải là khôn 
ngoan một khi ta không có đủ sức chống đỡ. Người khôn 
phải biết dành sức cho ngày sau, không nên phung phí 
một lúc. Tôi tuy thân phận hèn mọn nhưng cũng biết 
cách cư xử: bởi vậy xin ngài chớ ân hận đã nghe lời tôi 
khuyên nhủ. Mời ngài lên ngựa đi theo tôi; nếu không đủ 
sức leo, tôi Xin giúp một tay. Theo tôi, lúc này đôi chân 
cần hơn đôi tay. 

Đôn Kihôtê lắng lặng leo lên con Rôxinantê, Xantrô 
cưỡi lừa dẫn dường, rồi hai thầy trò đi vào trong núi 
Môrêna, Xantrô định bụng nương nâu trong dãy núi 
vắng vẻ này vài hôm để tránh đội Xanta Ermandđát truy 
lòng, sau đố sẽ vượt núi đi Vixô hoặc ÀAlmôdôvar đe] 
Campô. Bác rất mừng thấy đám tù khổ sai trong khi 
cướp bóc hai thầy trò đã bỏ lại cái túi lương thực đeo trên 
lưng lừa, coi như một điều kỳ lạ vì bọn này đã vơ vét 
chẳng thiếu thứ gì. 

Đêm hôm đó, hai thây trò đã vào sâu trong núi 
Môrêna; Xantrô thấy có thể nghỉ lại một đêm hoặc vài 
ngày chừng nào còn lương ăn. Thế là hai thầy trồ nắm 
xuống ngủ giữa hai vách đá, dưới những cây sôi điển 
điển. Theo những kẻ thiếu lòng tin và Thượng đế thì mọi 
việc trên đời đều do số mệnh định đoạt, sắp xếp, bế trí, 
và chính lúc này số mệnh muốn răng Hânây đê 
Paxamôntê - tên kẻ cắp khét tiếng đã thoát khỏi viếng 
xích nhờ tính hào hiệp và sự điền rồ của Đôn Kihôtê cũng 
lần trốn trong dãy núi Môrêna vì sợ đội Xanta Brmanđát 
truy lùng (hắn sợ là đúng). Và chính số mệnh và sự lo sợ 
đã dẫn hấn tới đúng chỗ Đôn Kihôtê và Xantrô Panxa 
đang nghỉ. Nhìn thấy hai thầy trò chàng hiệp sĩ, Hênêx 
đê Paxamôntê nhận ra ngay và cứ để mặc cho ho ngủ. 
Thói đời, độc ác thường ởi đôi với bất nhân. túng đói sinh 
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ra bậy bạ. hiện tại làm quên mất tương lai, cho nên tên 
Hênêx vong ân và bất nhân bỗng náy ra ý định lấy cấp 
con lừa của Xantrô; hắn không thèm lấy con Rôxinantê 
vì thấy nó gầy còm ốm yếu quá, có mang cầm cố bán chắc 
cũng chẳng được bao nhiêu. Thế là trong lúc Xantrô ngủ, 
hắn cuỗm luôn con lừa, và trước khi trời sáng, hắn đã cao 
chạy xa bay, khó mà tìm ra. 

Mặt trời dã mọc đằng đông, mọi vật đều tưng bừng; 
riêng Xantrô buồn thiu vì không thấy con lừa đâu. Mất 
bạn, bác khóc lóc vô cùng thảm thiết; Đôn Kihôtê giật 
mình tỉnh giấc thì nghe thấy bác than khóc như sau: 

- Hới đứa con rứt ruột của ta ơi! Mày sinh ra ổ nhà 
ta, các con ta vẫn chơi đùa với mày, vợ ta yêu quý mày, 
hàng xóm láng giềng đều phải ghen tị vì mày, mày đỏ 
đân công việc cho ta, và sau hết mày góp phần nuôi 
dưỡng ta vì mỗi ngày mày kiếm ra hai mươi sáu xu tức là 
nửa số tiền chị tiêu hàng ngày của ta. 

Biết vì sao Xantrõ khóc, Đôn Kihôtê dùng hết lồi 
khuyên nhủ. Chàng bảo bác phải kiên nhân và hứa sẽ 
ghi cho một tấm phiếu nhường lại cho bác ba con trong số 
năm con lừa của chàng ở nhà. 

Nghe thấy vậy, Xantrô hết cả buần phiền, bác lau nước 
mắt, ngừng khóc và căm ơn Đôn Kihôtê về ân huệ đó. 

Từ lúc vào trong núi, Đôn Kihôtê cảm thấy trong 
lòng khoan khoái, tin rằng nơi đây sẽ gặp nhiều cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm mà chàng đang tìm kiếm. Chàng 
nhớ lại những sự việc kỳ diệu đã đến với những hiệp sĩ 
giang hồ ở những nơi hoang vu văng vẻ như thế này: 
những ý nghĩ đó như thu hút, lôi cuốn chàng khiến 
chàng quên hêt sự dời. Từ lúc cảm thấy được núi rừng 
che chớ, không sợ bị truy nã, Xantrô chỉ chăm chăm thoä 
mãn cái bụng với số lương thực đã chiếm đoạt được của 
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của đám thây tu. Bác đì sau chủ, vai thô thay con lừa tất 
ca những vật dụng của hai người, tay thỏ vào túi lấy thức 
ăn nhét vào dạ dày. Đi như vậy sướng thật và bác sẽ 
không chịu mất nửa xu để đổi lấy bất cứ một phiêu lưu 
nào khác. 

Bỗng bác ngước mắt lên, thấy chủ đang đứng lại lấy 
mũi giáo nâng một cái bọc ở dưới đất; bác bền bước vội 
lên để xem chủ có sai bảo gì không. Lúc này, Đôn Kihôtê 
đã dùng mũi giáo nâng lên khỏi mặt đất một cái đệm và 
một chiếc rương buộc chẳng vào nhau và đã rách bươm; 
vì cái đệm và chiêc rương quá nặng, Xantrô phải lấy tay 
đơ. Thấy chủ bảo xem trong rương có gì, bác vội vã làm 
ngay. Chiếc rương có khoá nhưng vì đã rách nên qua 
những chỗ thủng nom thấy bên trong có bốn chiếc sơ mi 
bằng vải Hà Lan loại tốt cùng nhiều đồ may khác vừa 
đẹp vừa sạch, ngoài ra còn một chiếc khăn tay trong có 
một. đống tiền vàng. Thấy vậy, Mantra nói: 

- Xin cảm tạ Thượng đế đã mang đến cho thầy trò ta 
một cuộc nhiêu lưu mạo hiểm có lợi! 

Tiếp tục cuộc lục lọi, bác tìm thấy một quyển lưu 
niệm đóng rất đẹp. Đôn Kihôtê bảo bác đưa cho quyển 
sách và cho bác tất cả số tiền. Mantra hôn tay chủ cảm 
ơn, rỗi bác vơ hết vai vóc nhét vào túi đeo của minh. 
Nhìn những hiện vật đó, Đôn Kihôtê nói: 

- Xantrô, ta ngờ rằng (và chắc chắn không thể khác 
được) có một người khác nào định vượt qua núi, tới đây bị 
bọn cướp xông ra giết chết rồi vùi thây ở nơi vắng về này. 

- Không phải như vậy đâu, Xantrô đáp, vì nếu là bọn 
kẻ cướp. chắc chúng không bỏ tiền lại. 

- Ảnh nói đúng; nêu vậy ta chịu, không đoán ra được 
chuyện gì. Nhưng hãy để xem trong quyển lưu niệm này 
có ghi gì không, ta sẽ có thể tìm ra những điều ta đang 
muốn biết. 
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Chàng giỏ sách, thấy có bản thảo một bài thơ, chữ 
viết nắn nót, bèn đọc to cho Xantrô cùng nghe. Bài thơ 
như sau; 

"Phải chăng vì tình yêu không có mắt hoặc tàn nhân, 
hay vì ta quá ư buôn phiền trước nỗi đau khố có một 
không hai này? 

Nhưng nếu tình yêu là một vị thần - điều này ai 
cũng biết - thân không khi nào độc ác; vậy ai đã mang 
đến cho ta nỗi đau khô ghê góm này? 

Phil, ta sẽ nhầm nếu ta đồ lỗi cho nàng, vì một con 
người tốt đẹp không làm điều ác; và ta cũng không thể đổ 
tại trời đã làm hại ta. 

Ta phải chết, điều đó chắc chắn lắm rồi: một khi 
không biết nguyên nhân sự đau khổ, làm sao tìm được 
phương thuốc để ngăn ngừa". 

Nghe xong Xantrô nói: 

- Bài thơ chẳng có ý nghĩa gì cả; may ra có chữ phin 
trong đó khiến ta có thể đoán rằng đây là chuyện về vải 
vóc gì chăng. 

- Chữ phin nào kia? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Tôi chẳng vừa nghe thấy ngài đọc là gì! 

- Ta vừa đọc Phili chứ; chắc đó là rên người đẹp mà 
tác giả nêu lên trong bài thơ này. Phải nói rằng nhà thơ 
nảy có tài đấy vì ta cũng biết đôi chút về văn thơ, 

~ Sao? ngài cũng biết làm thơ ư? 

- Còn biết nhiều hơn anh tướng kia. Anh sẽ thấy rõ 
điều đó khi nào anh mang thư của ta tới nàng ĐÐụlxiö:êa 
làng Tôbôxô, trong đó toàn là thơ hết. Xantrô. phải biết 
rằng thời trước, tất cả hoặc hâu hết các hiệp sĩ giang hồ 
đầu là thi gia hoặc nhạc gia lớn. Chàng hiệp sĩ si tỉnh 
nào cũng có hai tài năng chủ yếu đó, nói đúng hơn, đó là 
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những ân huệ rơi ban cho. Có diều là thơ của các hiệp sĩ 
thởi xưa có nội dung nhưng kém chải chuốt. 

- Xin ngài đọc tiếp. Xantrô nói: có thể ta sẽ tìm ra 
manh mối chăng. 

Đôn Kihôtê lật sang trang và nói; 

- Đây là văn xuôi, hình như là một bức thư. 

- Thư gì vậy, thưa ngài? 

- Mới đọc đoạn đầu thấy có vẻ là thư tình. 

- Nếu vậy, xin ngài đọc to lên, Xantrô nói; tôi rất 
thích nghe những chuyện tình tứ đó. 

- Rãt vui lòng. 

Rồi, theo yêu cầu của Xantrô, Đên Kihôtê đọc to: 

"Lãi hứa suông của nàng và nôi bất hạnh không 
tránh khỏi của ta sẽ đưa ta tới một nơi từ đó không vọng 
tới tai nàng những lời than văn của ta đâu mà trái lại sẽ 
vong về tin tức về cái chết của ta. Hỡi con người phụ bạc 
đã lừa dôi ta để đi theo một kẻ giàu sang hơn, nhưng 
không xứng đáng hơn ta. Nếu như đạo đức phẩm hạnh 
được coi là kho báu, ta sẽ không ham muốn hanh phúc 
của kẻ khác và cũng sẽ không khóc than nỗi bất hạnh 
của ta. Nhan sắc của nàng tôn nàng lên nhưng hành 
động của nàng lại hạ thấp nàng xuống. Ta thờ phụng sắc 
đẹp của nàng bao nhiêu, ta khinh miệt việc làm của nàng 
bất nhiêu. Chúc cho nàng bình an, hỡi con người đã gây 
đau khổ cho ta. Mong sao nàng không biết những sự lừa 
dối của chồng để khỏi phải hối hận về việc làm của mình. 
Ta không ước mong gì ở nàng nữa và ta không có điều gì 
thò oán nàng c4”. 

Đọc xong bức thư, Đôn Kihồtê bảo Xantrô: 

- Bức thư này càng không nói gì hết, có chăng chỉ 
đoán được rằng ngưỡi viết là một kẻ bị phụ bạc. 

Chàng lật hết cả quyền lưu niệm, thấy có một số bài 
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thơ và bức thư khác, có cái đọc được, có cãi đã mỡ chữ. 
tất cả nói lên sự trách móc, than văn. phụ bạc, vui buồn, 
yêu đương, hờn ghét, khi ca ngợi, lúc khóc than. Trong 
lúc Đôn Kihôtê xem sách, Xantrô kiểm tra cái rương và 
cái đệm, lục soát không thiếu một khe kẽ nào, rạch cả 
c&c đường khâu, soi từng sợi dệt, không muốn vì bất cấn 
sơ xuất mà bỏ sót một vật gì. Của đáng tội, số tiền vàng 
trên miệt trăm đồng đã đánh thức lòng tham của bác, và 
tuy đã tìm kỹ mà không thấy thêm gì, bác coi tất ca 
những chuyện đã qua đều tốt lành, từ chuyện bị tung lên 
trời đến chuyện nôn mứa thuốc thân, bị roi vọt, ăn đấm 
của tên lái la, bị mất, túi hai ngăn, lột áo, chịu đói, khát, 
khó nhọc, cực khô trong khi hầu hạ Đôn Kihôtê. Bác nghĩ 
ràng số tiền vàng vừa tìm thấy và được chủ ban cho là 
một sự đền bù quá hậu hi. 

Chàng hiệp sĩ Mặt Buồn rất muốn biết chú nhân của 
chiếc rương là ai. Căn cứ vào bài thơ, bức thư, số tiền 
vàng và những chiếc áo sang trọng, chàng phỏng đoán 
người đó phải là một nhà thượng lưu, vì quá s1 tình và bị 
khinh miệt hắt hủi nên dã tự kết liễu cuộc đời. Nhưng ở 
chốn thâm sơn cùng cốc này, lấy ai để hỏi nên chàng 
đành bố qua chuyện đó và lại tiếp tục dị, mặc cho con 
Rôxinantê đân đường tuỳ theo ý thích của nó, hay nói 
đúng hơn là tuỳ theo khá năng sức lực nó, dinh nình sẽ 
đặp nhiều chuyện phiêu lưu mạo biểm ở nơi hoang vu 
rậm rạp nay. 

Còn đang suy nghĩ, bỗng đâu trên đình quả núi 
trước mặt thấy có một người thoăn thoắt chuyển từ hòn 
núi này sang hòn nủi khác và từ bụi cây này sang Đụi 
cây nọ. Người đó ở trần, râu đen và rậm, tóc dài và bù 
xù, chân đi đất, đùi hở, mặc độc một chiếc quân ngắn 
băng da thú màu hung hung, rách lỗ chỗ, nom thấy cả 
thịt. Tuy người đó lướt qua rất nhanh nhưng chàng hiệp 
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sĩ Mặt Buồn cũng đã nhận rõ những đặc điểm nói trên. 
Chàng định đuổi theo nhưng không kịp vì con Rôxinantê 
õm yếu không đủ sức vượt qua những vách núi cheo leo, 
vả chăng nó vốn dĩ điểm dạm, bước chân lại quá ngắn. 
Đôn Kihôtê nghĩ ngay răng đó là chủ nhân của chiếc 
rương và quyết định đi tìm băng được dù có phải lang 
thang suốt cả một năm trên dãy núi này. Chàng bèn ra 
lệnh cho Xantrô đi một phía để chặn đường còn chàng đi 
một phía khác, hy vọng bằng cách đó sẽ bắt gặp con 
người vừa xuât hiện đã biên mất. 

- Tôi không thể làm được việc đó, Xantrô nói, vì nếu 
rời ngài ra, sự sợ hãi đến ngay với tôi khiến cho tôi luồn 
luôn giật mình kinh hoảng. Tôi xin báo trước như vậy để 
từ nay về sau ngài đừng bắt tôi phải xa ngài nửa bước. 

- Được thôi, hiệp sĩ Mặt Buồn đáp, và ta lấy làm hài 
lòng thấy anh đặt hết tin tưởng vào sự đũng cảm của ta. 
Nhưng anh cũng sẽ có can đảm, mặc dù thể xác anh 
thiếu linh hồn. Thôi, hãy đi theo ta, chậm hay nhanh tuỳ 
sức, và hay nhìn cho kỹ. Chúng ta sẽ đi quanh những 
quả núi này, may ra sẽ gặp con người vừa rồi mà ta cam 
đoan là chủ nhân của chiếc rương kia. 

- Tốt hơn ca là không nên đi tìm vì nếu ta tìm thấy 
người đó và nhớ ra y lại là chủ nhân số tiền vàng thì tôi 
sẽ phải hoàn lại hết. Thôi, cha tội gì phải vội vàng; ta cứ 
nhấn nha tìm kiếm; trong khi đó, tôi có thể ung dung giữ 
món tiền vàng cho tới lúc phát hiện ra người có của và 
nếu có tiêu hết tiền rồi mới thấy chủ nhân, chắc đức vua 
cũng sẽ đại xá cho. 

- Xantrô, anh nhầm rễi, Một khi ta đã ngỡ ngợ rằng 
người đó chính là chủ nhân món tiền vàng thì ta có 
nhiệm vụ phải tìm cho được để trao tra. Nếu ta không đi 
tìm thì dù chỉ mới ngờ ngọ, tội của chúng ta cũng sẽ nặng 
như thể chính người đó là chủ nhân thực sự vậy. Thôi, 
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anh bạn Xantrò, hãy theo ta và chớ lây thê làm phiền; 
riêng ta sẽ rất vuì sướng nếu tìm thấy người đó. 

Rồi Đôn Kihôtê thúc ngựa tiến lên; Xantrô đi bộ theo 
sau, nai lưng khuân vác đồ đạc vì tên Hênêx đê 
Paxamôntê đã đỡ nhẹ con lừa. Đì được gần hết một vòng 
quanh quả núi, thấy giữa dòng suối có một xác con la còn 
cả yên cương, nửa thân đã bị sói và qua rỉa. Hai thầy trò 
càng tin rảng bóng người vừa thoáng hiện ra chính là 
chủ nhân con vật và chiếc rương. 

Hai thầy trò còn đang xem xét bỗng đâu có một tiếng 
rít như tiếng còi của những người chăn gia súc; cùng lúc; 
bên phía tay trái hiện ra một đàn dê và ở phía sau, tít 
trên móm núi có một ông lão chăn dê. Đôn Kihôtê cất 
tiếng gọi; lão chăn đê cao giọng đáp: 

- Ai đã các người đến chôn này? ở đây chỉ có vết chân 
đề, chó sói và các loài thú đữ khác mà thôi, 

Xantrô cũng kêu öng lão xuống, hứa sẽ hậu đãi. Ông 
lão chăn dê bèn xuống núi, khi đã tới gần Đôn Kihôtâ, 
1ãO nÓI: 

- Tôi đánh cuộc rằng ngài đang nhìn con la thuê chết 
trong cái khe kia. Đúng là nó đã nằm đấy từ sáu tháng 
nay. Xin hỏi các ngài có gặp chủ nhân nó đâu không? 

- Chẳng gặp ai cả, Đôn Kihôtê đáp; chỉ thấy một cái 
đệm và một chiếc rương ở cách đây không xa. 

- Tôi cũng đã thấy những vật đó, ông lão chăn dê 
nói, nhưng tôi không dám lại gần và cũng chẳng dám sở 
mó sợ xúi quây và bị đổ cho tội ăn cấp. Phải biết rằng 
loài yêu quái ranh mãnh lắm, nố làm cho ta bị vướng 
căng ngã quay lơ mà không biết vì sao. 

- Tôi cũng bao thế đấy, Xantrô lên tiếng; chính tôi 
cũng trông thấy những vật đó nhưng tôi đã lánh xa, để 
nguyên không đụng tới, e lợi bất cập hại. 
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- Chăng hay bác có biết chủ nhân của những vật đó 
là ai không? Đôn Kihôtê hỏi. 

Ông lão chăn dê đáp: 

- Tôi chỉ có thể kể lại với ngài rằng chứng sáu tháng 
trước đây, có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tứ đến 
khu lều của những người chăn đê chúng tôi ở cách đây 
vào khoảng ba đặm. Chính anh ta cưới con la này và là 
chủ nhân chiếc rương và cái đệm mà các ngài đã trông 
thấy và không dám đụng tới. Anh ta bỏi chúng tôi chỗ 
nào hiểm trở và khuất nhất trên đây núi Môrêna. Chúng 
tôi chỉ vào chỗ ta đang đứng đây; quả thật như vậy vì 
nếu các ngài đi sâu vào chừng nửa đặm nữa, chắc chắn 
sẽ không tìm được lối ra. Tôi cũng lấy làm lạ không hiểu 
các ngài làm thế nào đến được đây vì làm øì có đường lối 
mà đi. Sau đó, chàng thanh niên quay lại đi về phía 
chúng tôi chỉ; bọn chúng tôi đều tấm tắc khen anh ta 
xinh trai, đồng thời cũng ngạc nhiên về câu hỏi và thái 
độ hối hả của anh ta khi đi vào núi. Trong mấy ngày liền, 
không ai thấy chàng thanh niên ấy đâu; cho tới một hôm, 
anh ta chặn đường đấm đá túi bụi một người chăn dê 
trong bọn chúng tôi, tới chỗ con lừa chớ lương thực lấy 
hết cả bánh mì, phó mát, rồi nhanh như cắt chuồn thăng 
vào núi. Khi biết chuyện, tôi và một số những người chăn 
dê khác bèn sục vào trong núi sâu tìm kiếm gần hai ngày 
liền, cuối cùng thấy anh ta nấp trong hốc một cây sôi 
điển diễn to và chắc. Anh ta ra khỏi chỗ nấp, khoan thai 
đi lại phía chúng tôi. Áo quần anh ta đã rách tả tơi, mặt 
mày sém nắng nom khác hắn, không nhận ra được nữa; 
cũng may chúng tôi còn nhớ bộ quần áo tuy nó đã rách, 
nên mới nhận ra đó là con người chúng tôi đang đi tìm. 
Anh ta lễ phép chào chúng tôi và bằng lời lẽ ngăn gọn, 
bao chúng tôi không nên ngạc nhiên trước cách ăn ở của 
anh vì anh đang chịu đựng một hình phạt để chuộc 


ĐÓN KIHÔTẺ 217 


những lỗi lầm cũ. Chúng tôi yêu cầu cho biết anh là a 
nhưng anh ta không chịu nói. Chúng tôi còn hỏi chỗ ở 
của anh ta để khi nào anh ta có cần lương ăn để sống, 
chúng tôi sẽ vui lòng mang đến tận nơi; nếu như anh 
không muôn phiền. xin cứ việc tìm đến chỗ chúng tôi mà 
hỏi, không nên giở vũ lực chiếm đoạt. Anh ta cảm ơn stj 
giúp đỡ của chúng tôi, xin lỗi về những hành động thô 
bạo đã qua và hứa từ nay về sau sẽ hỏi xin tử tế, không 
dám dùng vũ lực với bất cứ al; về chỗ ở. anh ta bảo không 
có mật chỗ nào nhất định, đêm đến tiện đâu ngủ đấy. Nói 
xong, anh ta khóc lóc thảm thiết; nghe anh ta nói, hoạ 
chăng có là đá mới không khóc theo vì hình dạng anh lần 
này khác hăn lần trước. Như tôi đã nói, anh ta trẻ trung, 
khôi ngỏ, tuấn tú. nói năng lễ phép, lịch sự, có gia giáo, 
ngay những pgưỡi quê mùa cục mịch như chúng tôi cũng 
phải nhận ra. Thế rồi, đang câu chuyện, bỗng dưng anh 
ta ngưng lời im bặt, mắt nhìn trừng trừng xuống đất hồi 
lâu. Mọi người chúng tôi đều sửng sốt, không hiểu trạng 
thái mê loạn này của anh ta sẽ kết thúc ra sao, trong 
lòng vô cùng thương xót. Thấy anh ta lúc thì mắt dán 
xuống đất không chớp, lúc nhắm nghiền, môi mím chặt, 
đôi mày nhíýu lại, chúng tôi đoán ngay anh ta đang lân 
cơn điên. Ngay sau đó, điều dự đoán của chúng tôi đã 
được chứng minh; anh ta đùng đùng vùng dậy, hùng hô 
xông tới một người đứng gân nhất, vừa đánh vừa kêu; 
"Hơi tên phải bội Phernanđôõ! Mi sẽ phải đên tội ngay tại 
đây vì đã làm hại ta; hai bàn tay này sẽ moi tìm mì ra, 
một quả tìm chứa đựng toàn những điều bất chính, nhất 
là sự gian lận và phản bội". Anh ta còn nói nhiều, kế tội 
Phernandđô, kêu là đồ phần trắc. Chúng tôi phải vất vá 
lắm mới gỡ được hai người ra, nếu không chắc anh ta đã 
đấm và cắn chết người kia rồi. Sau đó, anh ta chạy biến 
Vào từng núi rậm rì không ai theo kịp. Chúng tôi đoán 
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rằng anh ta thỉnh thoảng lại lên một cơn điền, và có một 
người nào đó tên là Phernandô đã có hành động rất xấu 
đối với anh khiến anh phát điên như vậy. Điều phóng 
đoán của chúng tôi đã được chứng mình rõ răng vì sau 
đó, có lần anh ta tìm đếm chúng tôi xin ăn tử tế, nhưng 
lần khác thì lại dùng vũ lực cướp đoạt. Lúc anh ta lền 
cơn điền thì dù chúng tôi có mời chào, anh ta cũng vẫn 
giỏ vũ lực, nhưng khi đầu óc tỉnh táo, anh ta nói năng lễ 
phép lịch sự, và khi được chúng tôi cho ăn, anh ta cảm ơn 
và còn khóc nữa. Thưa hai ngài, ông lão chăn đề nói tiếp, 
mới ngày hôm qua, tôi và bốn người chăn dê trẻ, trong đó 
có hai người làm thuê cho tôi và hai người bạn tôi, đã 
quyết định đi tìm anh ta bằng dược và sau đó dù anh ta 
muốn bay không, sẽ đưa đến tỉnh Almôđdôvar cách đây 
tám dặm đề thuốc thang xem có khỏi không; ít ra chúng 
tôi cũng sẽ biết được anh ta là ai, bao giờ trở lại tỉnh táo 
và có họ hàng thân thích không để còn báo tin. Như vậy 
là tôi đã trả lời câu hỏi của các ngài; xin thưa thêm rằng 
chủ nhân của chiếc rương và cái đệm chính là con người 
mặc chiếc quần ngắn da thú, chuyền thoăn thoắt. từ quả 
núi no sang quả kia như các ngài vừa tả lúc nãy. 

Nghe ông lão chăn dê kế. Đân Kihôtê lấy làm ngạc 
nhiên lắm và lại càng muốn biết kể bất hạnh kia là ai; 
chàng quyết tâm thực hiện ý định của mình, sẽ đi khắp 
dãy núi này, mò vào từng hang hốc để tìm bằng được. 
Nhưng chàng không ngờ và cũng không nghĩ rằng thần 
May rủi đã tói giúp chàng; ngay lúc đó hiện ra giữa hẻm 
núi trước mặt người thanh niên mà chàng đang tìm 
kiếm; con người đó vừa đi vừa nói lầm bẩm, rất nhỏ, có 
đứng gần cũng chắng nghe rõ. Cách ăn mặc của anh ta 
cũng giống như đã tả ở trên. nhưng khi anh ta lại gần, 
Đôn Kihôtê nhận thây trên con người còn có một cái áo 
khoác bằng da thú đắt tiền, tuy đã tả tơi nhưng còn 
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thơm mùi long diên; chàng càng tin răng một con người 
dùng đồ sang trọng như vậy không thể nào là thường 
dân dược. 

Khi đã tới gản mọi người, chàng thanh niên chào 
băng một, giọng khàn khàn khố nghe nhưng với thái độ 
rất lịch sự. Đôn Kihôtê cùng lịch sự đáp lễ. rồi chàng 
xuống ngựa chạy lại ôm hôn anh ta một cách thân mật 
niềm nở, ghì mãi trong lòng như thể đã quen biết nhau 
từ lâu. Đợi chờ Đồn Kihôtê ôm hôn xong, chàng thanh 
niên - chúng ta hãy đặt tên cho anh là chàng Rách Rưới 
Mặt Xâu (cũng như đã gọi Đôn Kihôtê là chàng hiệp sĩ 
Mặt Buồn) - lùi lại một chút, để tay lên vai Đôn Kihôtê 
rồi nhìn thẳng vào chàng như để nhận mặt. Cũng như 
Đôn Kihôtê ngạc nhiên trước hình đạng của chàng Rách 
Rưới, anh này cũng không kém phần sửng sốt khi thấy 
mặt mũi, thân hình và những vũ khí của chàng hiệp sĩ. 
Cuỗi cùng, người lên tiếng dầu tiên là chàng Rách Rưới, 
như sẽ kể dưới đây. 


Chương XXIV 
TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN TRÊN NÚI MÔRÊNA. 


Sách kể lại rằng Đôn Kihôtê đã để hết tâm trí nghe 
hiệp sĩ Sơn Lâm mở đầu như sau: 

- Thưa ngài, tôi không được biết ngài, nhưng dù ngài 
là ai, tôi cũng xin cảm tạ thịnh tình của ngài đốt với tôi, 
và tôi rất muốn ở trong một hoàn cảnh khác để đền đáp 
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sự đón tiếp ân cần của ngài. Tiếc rằng số phận tôi hãm 
hiu cho nên đối với những ai làm ơn cho tôi, tôi chỉ có 
tâm lòng đáp lại mà thôi. 

- Với lòng mong muốn được giúp đỡ ngài, Đôn Kihôtê 
đáp, tôi đã quyết định chỉ dời khôi chốn này sau khi tìm 
thây ngài để xem có phương thuốc nào giúp ngài thoát 
khỏi nỗi đau buồn khiến ngài đã phải chịu một cuộc sống 
lạ lùng như vậy; và nếu cần phãi tìm phương thuốc đó, ta 
sẽ bát tay vào làm ngay. Cồn nếu như nỗi đau khổ của 
ngài khôn bề khuây khoả, tôi sẽ là người cùng ngài chia 
sẻ, cùng ngài khóc than; ở đời, gặp được người tâm đắc 
thì nỗi buồn cũng vơi được đôi phần. Nếu những ý định 
tốt đẹp của tôi xứng đáng được hưởng một sự đến đáp 
nhiệt tình, tôi cầu mong, van xin ngài hãy vì con người 
mà ngài yêu quý nhất đời, cho tôi được biệt ngài là ai và 
nguyên nhản nào đã bắt ngài phải sống và chết như môt 
con vật vô tri vô giác ở chốn hoang vu này, một nơi rât xa 
lạ với bản thân và đồ trang phục của ngài. Tôi tuy tài thô 
đức thiển nhưng cũng xin lấy đanh dự của giới hiệp sĩ và 
của một hiệp sĩ giang hề thề rằng nếu ngài nhận lời cho, 
tôi sẽ mang hết sức lực của một người như tôi ra phụng 
sự ngài để làm tiêu tan nỗi đau khổ của ngài nếu có cách 
nào làm được, hoặc để cùng ngài chia sẻ nỗi buồn thương 
như tôi đã hứa. 

Trong lúc đó, hiệp sĩ Sơn Lâm lặng yên nhìn hiệp sĩ 
Mặt Buên suốt từ đầu đến chân bằng con mắt tò mò. Sau 
khi đã nhìn hồi lâu, chàng mới lên tiếng: 

- Nếu các ngài có gì cho tôi ăn, xin hãy vì Chúa 
mang ra cho tôi ngay; ăn xong, tôi sẽ xin kể tường tận để 
đền đáp tấm thịnh tình của các ngài. 

Xantrô và ông lão chăn đê liên lấy lương thực trong 
túi đưa cho chàng Rách Hưới. Đang cơn đối lòng, chàng 
ta về lấy ăn ngấu nghiến, miếng trước chưa xong đã bỗ 
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miếng sau Vào mồm nuôt chứng không kịp nhai, Trong 
khi đó, không ai nói với ai một lời. An xong, chàng ra 
hiệu bao mọi người đi theo rồi dẫn họ vòng qua một quả 
núi đến một bãi có xanh tươi; chàng năm xuống và mọi 
người yên lặng làm theo; sau khi đã nằm yên chô, chàng 
Rách Rưới bắt đầu: 

- Thưa các ngài, nếu các ngài muốn tôi kể vắn tắt 
nỗi đau khổ vô bỡ bến của tôi, xin hãy hứa không ngất 
quãng câu chuyện buồn thắm này bằng bất cứ một câu 
hỏi hay một cử chỉ gì, bởi vì nếu các ngài làm như vậy thì 
câu chuyện của tôi cũng sẽ phải ngừng lại tại đó. 

Câu nói của chàng Rách Rưới khiến Đôn Kihôtê nhớ 
lại câu chuyện bố đở của Xantrô chỉ vì không nhé số 
lượng những con đề đã được đưa qua sông. Chàng Rách 
Rưới nói tiếp: 

- Tôi không muốn kéo đài câu chuyện về những nối 
bất hạnh của tôi nên phải đặn trước như vậy bởi vì nhắc 
tới bao nhiêu chỉ thêm đau lòng bấy nhiêu, cho nên nếu 
các ngài không hỏi nhiều thì tôi sẽ chóng kể xong. Tuy 
nhiên, để thoä mãn yêu cầu của các ngài, tôi sẽ không bỏ 
qua những sự việc quan trọng. 

Thay mặt cho mọi người, Đôn Kihótê hứa sẽ làm 
đúng. Yên tâm, chàng Rách Rưới bất đầu kể cầu chuyện 
như sau: 

- Tôi tên là Cardên!ô, quê tại một trong những tỉnh 
lớn nhất miền Anđaluxia; tôi thuộc dòng đõi quý tộc và 
cha mẹ tôi giàu có. Nhưng giàu sang phú quý dã không 
làm giảm nhẹ nỗi bất hạnh quá to lớn của tôi, và cha mẹ, 
gia đình tôi chỉ còn biết khóc than chịu đựng. Thật vậy, 
trước những tai hoa từ trên trời rơi xuống, tiền tài cùng 
không cứu văn nổi. Trong tỉnh tôi có một giai nhân tuyệt 
thể, mọi điều hoàn háo, đó là nàng Luxinđa cũng thuộc 
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một gia đình quý tộc và giàu có; cô ta may mắn hơn tôi 
nhưng về mặt thuy chung thì không xứng đáng với 
những tình cảm của của tôi. Từ khi mới lớn, tôi đã yêu 
Luxinđa, yêu say đắm; nàng cũng yêu tôi với tất cả sự 
ngây thơ trong trắng của tuổi trẻ. Cha mẹ đôi bên đều 
biết chuyện và cũng thấy không có điều gì trở ngại; các 
cụ nghĩ rằng rồi ra câu chuyện sẽ kết thúc bằng một cuộc 
hôn nhân vì xem ra đôi bên đều môn đăng hộ đối. Càng 
lớn, tình yêu giữa hai chúng tôi càng đằm thắm, Theo 
phép, cha Luxinđa buộc lòng phải bảo tôi không được lui 
tới gia đình, bắt chước cha mẹ nàng Tixbê được các nhà 
thơ ca ngợi. Chính sự ngăn cấm đó đã khiến cho ngọn lửa 
tình ái càng bùng lên. Cha mẹ nàng không cho chúng tôi 
gặp nhau chuyện trò thì chúng tôi trao đổi tâm tình bằng 
thư từ, và trong thư chúng tôi có thê tự do thổ lộ những 
tình cảm thấm kín nhất, mà nhiều khi đứng trước người 
yêu, một con người mạnh dạn nhất cũng không dám bộc 
lộ ra. Lạy Chúa, tôi đã gửi cho nàng không biết hao 
nhiêu lá thư và đã nhận được những lời phúc đáp đây 
chân tình trìu mến. Tôi đã soạn những bài ca, những vẫn 
thơ tình tứ để nói lên những xúc cảm, khát vọng, nhớ 
nhung, mong muốn. Tôi khát khao được gặp mặt nàng và 
cuối cùng, tôi quyết định giành bằng được phần thưởng 
mà tôi xứng đáng được hưởng, đó là xin với cha nàng gả 
nàng cho tôi làm vợ. Cha nàng trả lời là gia đình lấy làm 
vinh dự về lời cầu hôn của tôi và cũng sẵn sàng nhận 
nhưng vì cha tôi còn sống nên cần có lời của người, còn 
nếu như cha tôi có điều gì không tán thành ưng thuận 
thì Luxinda không phải hạng người gà bán đấm dúi. Tôi 
ngỏ lời cám ơn thiện chí của cha nàng, nghĩ rằng ông ta 
ta nói có lý, chắc mâm cha tôi sẽ chấp thuận yêu cầu của 
tôi. Nghĩ vậy, tôi liền đi gấp cha tôi để trình bày. Khi tôi 
bước vào phòng cha tôi thì thấy người đang cầm trong 
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tay một bức thứ: tôi chưa kịp nói gì, cha tôi đã chìa ra và 
bao: “Carđênlô, đọc thư này, còn sẽ thấy công tước 
Ricarđô muốn làm điều tốt cho con". Chắc các ngài cũng 
biết tiếng vị công tước này; ông ta là một đại thần ở Tây 
Ban Nha, có một định cơ lớn nhất miền Anđaluxia. Tôi 
đỡ lấy bức thư và đọc thấy lời lẽ rất thắm thiết khiến 
ngay bản thân tôi cũng nghĩ rằng cha tôi không thể nào 
từ chôi yêu cầu trong thư được. Số là ngài Rioardô yêu 
cầu cha tôi cho tôi lên ở với ngài vì ngài muốn tôi đánh 
bạn với con trai eã của ngài và sau đó, sẽ cất nhắc tôi lên 
một địa vị tương xứng với sự ái mộ của ngài đối với tôi, 
Đọc xong thư, tôi lặng người, nhất là khi nghe cha tôi 
nói: "Carđêmiô, trong hai ngày nữa con sẽ lên lường để 
làm đẹp lòng công tước Ricarđô, và hãy cám dr Chúa đã 
mở cho con đường công danh mà con xứng cáng được 
hưởng". Cha tôi còn đặn dò nhiều điều khác nữ:.. Ngày ra 
đi đã tới. Đêm trước, tôi gặp Luxinda và kế hết cho nàng 
nghe: sau đó, tôi tìm đến cha nàng để nói lại, cầu xin cha 
nàng hãy thư cho dăm bữa, đừng hứa hôn với al cho tới 
khi tôi biết được ý định của công tước Ricarđô. Ông ta 
hứa sẽ làm theo yêu cầu của tôi: uxinđa cũng nặng lời 
thể thốt sẽ chờ tôi. Sau đó. tôi đi gặp công tước Ricarđồô; 
tôi được ngài tiên đãi rất nồng hậu ân cần đến nỗi gia 
nhân trong nhà phải ghen tức vì sợ tôi tranh mất phần 
của họ. Nhưng sự có mặt của tôi làm cho một người vui 
sướng nhất, đó là con thứ của ngài công tước, tên là Đôn 
Phernandô, một con ngươi đẹp trai, lịch thiệp, rộng rãi 
và đa tình. Y rất muốn kết thân với tôi khiến mợi người 
đều bàn tán. Tuy người con trưởng của ngài Ricarđô cũng 
rât quý mến và hậu đãi tôi nhưng Phernanđô còn tỏ ra 
quý mên tôi hơn. Giữa bạn bè với nhau thường không có 
điểu gì giấu giếm, vả chăng quan hệ giữa tôi với Đôn 
Phernanđô đã trỏ thành tình bằng hữu cho nên có 
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chuyện øì Phernandđô cũng tâm sự Với tôi, trong đó có 
một chuyện yêu đương khiến y phải vấn vương. Ÿ yêu 
một cô thôn nữ sống dưới quyền cai trị của cha y bố mẹ 
cô rât giàu có, ban thân cô vừa xinh đẹp, vừa nhữn nhặn, 
khôn ngoan. nết na khiến cho bà con xung quanh không 
biết trong những ưu điểm đó của cô, cái gì trội hơn cả. Cô 
gái quê vừa đẹp người vừa đẹp nêết này dã làm cho Đôn 
Phernanđô mê mẩn va cuối cùng, sau khi đã dùng hết 
cách không xong, y định tâm hứa bừa sẽ cưới Ìàm vụ. 
những mong chính phục trái tim và thể xác cô gái. Vì 
tình bạn, tôi dòng hết lời và đưa ra nhiều ví dụ trong 
cuộc sống để khuyên ngăn y. Thấy vô hiệu, tôi định bụng 
sẽ thưa lại chuyện này với cha y là công tước Ricarđô. 
Vốn tình khôn, Đôn Phernanđô đoán được ý định của tôi 
vì y nghĩ răng tôi hầu hạ công tước, tất không che đậy 
những việc làm có phương hại đến danh dự của ngài. Để 
lừa cho tôi quên chuyện đó, y bảo tôi: "Muốn quên được 
hình ảnh con người đẹp đã ám ảnh tâm trí tôi, cách tốt, 
nhất là hãy đi xa nơi này vài tháng. Bói vậy, tôi muốn 
chúng ta trở về nhà cha anh. Tôi sẽ thưa với công tước 
cha tôi rằng tôi muốn đi tìm mua mấy con ngựa ở tỉnh 
anh là nơi có giống ngựa hay nhất thê giới". Nghe y nói, 
tôi thấy thương hại, và tuy ý kiến của y không hay lắm, 
tôi coi như là diệu kê vì tôi sẽ có dịp gặp lại nàng 
Luxinda của tôi. Với ý nghĩ và mong muốn riêng như 
Vậy, tôi ưng thuận ngay và còn tán dương thêm; tôi 
khuyên y thực hiện càng sớm càng tốt vì sự xa cách nhất 
dịnh sẽ có tác dụng, dù tình cảm con người ta mãnh liệt 
đến mấy. Về sau này tôi mới vỡ lẽ ra rằng khi Đôn 
Phernanđô nói với tôi diều đó, y đã lợi dụng được cô gái 
quê bằng cách hứa hẹn sẽ lấy cô ta làm vợ. và lúc này y 
đang mưu toan lấn tránh e tới khi ngài công tước biết 
chuyện bậy bạ đó thì sẽ trừng phạt y. Thói thường, trong 
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số dông thanh niên, tình yêu chỉ là sự thèm muốn, mục 
đích cuối cùng là sự khoái lạc, và một khi đã được thoả 
mãn thì sự thèm muốn cũng không cỏn nữa, còn tình yêu 
chân chính không như vậy. Thế là sau khi Đôn 
Phernanđô đã lợi dụng được cô thôn nữ, những khát vọng 
ao cước của y cũng nhạt dân. Nếu trước kia y làm ra về 
muốn đi xa để quên cô ta thì lúc này y muốn ra đi thực 
sự để khỏi phải thực hiện những lời đã hứa. Ngài công 
tước cho phép và bảo tôi đi cùng với y. Hai đứa trở về 
tỉnh tôi. Vị là con của ngài Ricarđô nên y được cha tôi 
đón tiếp rất long trọng. Sau đó, tôi gặp lại Luxinđa; tôi 
vẫn yêu nàng vì tình cảm của tôi đối với nàng vân như 
trước. Hại thay, tôi đã kể hết nỗi lòng với Đôn Phernanđô 
nghĩ rằng y đã tâm sự với tôi trên tình bạn thì tôi cũng 
không giấu giêm điểu gì. Tôi không tiếc lời ca ngợi nhan 
sắc kiều diễm và trí tuệ của Luxinda khiến cho y nãy ra 
ý muốn xem mặt một người đức tài như vậy. Thật vô 
phúc cho tôi đã nhận lời, Một đêm, tôi dân y tới bền cửa 
số, nơi laixinđa và tôi vân thường hẹn họ với nhau; trong 
phòng Luxinda thắp một ngọn nến và y đã nhìn thấy 
nàng khoác một cái áo choàng. Từ phút đó, y không còn 
nhớ tới một ngươi đẹp nào mà y đã gặp trước kia. Ÿ như 
câm như dại, rồi đâm ra phai lòng Luxinda như các ngài 
sẽ thấy trong quá trình câu chuyện bất hạnh này của tôi, 
Rủi thay, ngọn lửa trong lòng y (mà y giấu tôi, chỉ có trời 
biết) càng bốc cao vì một hôm, y bắt được bức thư của 
Luxinđa viết cho tôi nhắn đến gặp cha nàng để xin cưới. 
LỡI lẽ trong thư thật tế nhị, chân thật và tình tứ khiến 
Phernanđõ phải thốt ra rằng riêng nhan sắc và trí tuệ 
của Luxinda băng tất cả các cô gái khác trên đời gộp lại. 
Thú thật, tuy lúc đó tôi thấy những lời ca tụng của Đôn 
Phernanđô răt đúng nhưng cũng có cảm giác khó chịu 
khi nghe y nói. Tôi bắt đầu e ngai và nghỉ ngờ vì lúc nào 
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y cũng nhắc tới Luxinda, tìm mọi cách để lái câu chuyện 
xoay quanh nàng. Tôi nảy ra ý nghĩ ghen tuông; tôi] 
không hề ngại rằng Luxinda có thể thay lòng dối dạ 
nhưng số mệnh đã bắt tôi phải lo sợ điều căng lành sẽ 
đến với tôi. Trong khi đó, Đôn Phernanđô vấn tìm cách 
đọc những bức thư của tôi và của Luxinđa, viện lý rằng 
những lời lẽ trong thư của chúng tôi làm y thích thú. Có 
một hôm, Luxinởa hỏi mượn tôi một cuốn sách kiếm hiệp 
mà nàng rất thích đọc là quyền Amadix nước GôÌd. 

Nghe nhắc đến tên quyển sách kiếm biệp đó, Đôn 
Kihôtê vội nói: 

- Ví thử ngài kế ngay từ đầu câu chuyện răng nàng 
Luxinđa mê đọc truyện kiếm hiệp, chắc chắn không cần 
ngài phải ca ngợi nhiều tôi cũng có thể biết được nàng là 
một con người thông minh tuyệt vời, bởi vì nàng không 
thể nào tốt đẹp như ngài đã tả nếu không ham thích loại 
sách đó. Đối với tôi, không cần phải dùng nhiều lời để 
giới thiệu nhan sắc, đức hạnh và trí tuệ của nàng: chỉ 
cần cho biết sở thích của nàng, tôi có thể công nhận ngay 
là một người đàn bà xinh đẹp và hiểu biết nhất đời. Tuy 
nhiên, thưa ngài, tôi mong ngài gửi kèm theo quyển Đôn 
Rubhêl nước Hy Lạp; tôi chắc rằng nàng sẽ rất thích hai 
nhân vật Đaralda và Garala cùng chàng chăn cừu 
Đarinel và những câu thơ ca ngợi cảnh đồng nội mà 
chàng đã soạn ra và ngâm một cách rất duyên dáng, tự 
nhiên. Nhưng sẽ có ngày để sửa sai và ngày đó không xa 
nếu ngài vui lòn đời gót về quê tôi; ở đó, tôi có thể tặng 
ngài hơn ba trảm cuốn sách là món ăn đinh dưỡng tĩnh 
thần cá cuộc đời tôi. Tuy nhiên hình như tôi không còn 
một cuốn nào vì lũ pháp sư độc ác và xấu bụng đã đốt hết 
của tôi rồi. Tôi cũng xin ngài tha lỗi vì tôi đã không giữ 
dúng lời hứa và đã ngắt quãng câu chuyện của ngài; mỗi 
khi nghe ai nhắc tới những chuyện phiêu lưu kiếm hiệp 
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và hiệp sĩ giang hồ, nếu tôi không góp được một vài câu 
thì thật chăng khác gì ánh sáng mặt trời không toả được 
nhiệt lương hoặc ánh sáng mặt trăng không phát. ra được 
khí âm®, Thôi, tôi xin lỗi và mong ngài hãy kế tiếp vì 
đoạn này mới quan trọng. 

Trong lúc Đôn Kihôtê nói, Carđêniô gục đầu xuống 
ngực có vẻ suy nghĩ lung tung lắm. Hai lần Đôn Kihôtê 
nhắc chàng kế tiếp mà chàng vẫn không ngấng đầu và 
cũng không đáp. Mật lúc lâu, chàng ngồi thắng người lên 
Và nói: 

- Có một điều tôi vẫn để trong bụng, không ai có thể 
gã ra được hoặc làm cho tôi thay đổi ý kiến và kẻ nào 
nghĩ được lại là đồ ngốc, đó là việc lão thầy thuốc đốn 
mạt Êhxabát đã lấy bà hoàng Madaxima làm nàng hầu. 

- Không phải thế! Đôn Kihôtê nổi nóng đáp (chàng 
vân phát khùng như vậy); nói thế là sai, là láo. Thực ra 
bà hoàng Madaxima là một con người rất đứng đắn, 
không thể nói một mệnh phụ cao quý như vậy lại đi làm 
lẽ một anh thầy thuốc què. Kẻ nào nghĩ khác chỉ là một 
tên súc sinh nối láo và ta sẽ cho biết tay dù đánh nhau 
băng ngựa hay không có ngựa, dù có vũ khí hav tay 
không, dù ngày hay đêm, hay bằng cách nào khác cũng 
được. 

Bống dưng, Carđêniõ nhìn trừng trừng vào Đôn 
Khhôtê; lúc này, cơn điên của chàng tái phát và chàng 
không còn tỉnh táo kể tiếp câu chuyện. Đôn Kihôtê cũng 
chẳng còn tai nào để nghe nữa vì còn đang bực mình về 
việc bà hoàng Madaxima bị xúc phạm. Kể cũng la. chàng 
bênh bà Madaxima như thể bà chính là tình nưaag của 
chàng vậy; đó chẳng qua cũng đo ảnh hưởng của những 


® Dưới thời Xervantex, người ta cho rằng mặt trăng phát ra khí 
ẩm, 
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cuốn kiếm hiệp chêt tiệt. Lại nói về Cardêniô lúc này đã 
bất đâu lên cơn điên, lại bị Đôn Kihôtê xỉ và là đồ súc 
sinh nói láo, cùng những lời lề thậm tệ khác, chàng 
không nhịn được nửa, nhặt ngay một hòn đá to dang 
thăng cánh ném vào giữa ngực hiệp sĩ Mặt Buồn khiến 
chàng ngã ngửa ra đất. Thấy chủ bị đòn đau, Xandrô 
Panxa hùng hổ xông vào chàng Rách Rưới, bị thoi luôn 
một qua đấm trời giáng, ngã lăn quay; anh chàng điên 
còn nhảy lên người bác, nhè xương sườn mà dân thích 
chân, ông lão chăn đê định chạy lại cứu Xantrô cũng bị 
một trận nhừ tử. Sau khi đánh quy cả ba người, chàng 
Rách Rưới bỏ mặc họ, ung dung rút Ìui vào núi... lúc này 
Xantrô đã đứng dậy được; thấy mình bị đòn oan, bác 
phát khhùng quay sang vặc với ông lão chăn đê, trách sao 
không cho biết trước rằng Carđêmiô thường lên cơn điền, 
để cho thầy trò bác còn liệu để phòng. Ông lão đáp "Tôi 
đã dặn rồi, nếu anh không nghe thảy thì lỗi đầu phải tại 
tôi". Lời qua tiếng lại, hai bên đi đến chỗ túm râu và thụi 
nhau. Cũng may có Đôn Kihôtê can nếu không họ sẽ 
đánh nhau tan xương, Xantrô vừa năm chặt tay ông lão 
chăn dê, vừa nói: 

- Xin ngài hiệp sĩ Mặt Buồn cứ để mặc tôi. Lão này 
cũng thần phận hẻn kém như tôi và cũng chưa được phong 
tước hiệp sĩ cho nên tôi có thể được tự do rửa mối nhục, 
đanh nhau tay đôi, diện đối điện một cách đàng hoàng. 

- Đúng vậy, Đôn Kihôtê đáp, nhưng ta biết răng ông 
lão không có lỗi gì về việc mới xây ra. 

Sau khi đã dàn xếp đôi bên, Đôn Kihôtê hoi ông lão 
chăn dê có cách gì để tìm được Cardêniô vì chàng rất 
muốn biết câu chuyện kết. thúc ra sao. Ông lão nhắc lại 
là không biết Carđênmiô ở chỗ nào nhưng nếu cứ tiếp tục 
đi tìm khắp dãy núi Môrèna, chắc sẽ gặp lại con người 
đó, hoặc tỉnh hoặc điên. 
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Chương XXV 


HIỆP SĨ DŨNG CẢM XỨ MANTRA ĐÁ GẶP NHỮNG 
CHUYỆN KỸ LẠ TRÊN NÚI MÔRÊNA. SAU ĐÓ 
TỰ HÀNH PHẠT THEO KIÊU CỦA CHÀNG 
BELTÊNÊBRÔX. 


Đôn Kihôtê từ biệt ông lão chăn dê, nhaấy lên con 
Rôxinantê và bảo giáäm mã đi theo; cực chẳng đã, Xantrô 
đành leo lên con lừa của mình”), rồi hai thầy trồ đi sâu 
vào núi. Xantrõ muốn nói chuyện với chủ quá nhưng 
không dám vì đã bị Đôn Kihôtê cấm; bác chỉ mong sao 
chủ mỡ đầu trước. Cuối cùng, không chịu được sự yên 
lặng. bác lên tiếng: 

- Thưa ngài Đôn Kihỏtê, mong rằng ngài rủ lòng 
thương cho phép tôi nghỉ việc. Tôi muốn quay về nhà với 
vợ con tôi để được tự do chuyện trò; bắt tôi ngày đêm 
theo hầu ngài ở những nơi vắng vẻ này, muốn nói không 
được nói. có khác nào đem chôn sống tôi đi. Vì phỏng loài 
vật kia biết nói như dưởi thời Ghixôpẽtê thì còn đỡ vì khi 
nào cần, tôi có thể nói với con lừa của tôi cho khuây khoả 
nòi buồn. Thật, là gay go không chịu nối vì cá đời đi tìm 
kiêm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà chẳng thấy 
đâu. chi thấy đấm dá, gậy gộc và bị tung lên vật xuống 


————  _—--- TT 


® Tác giá Xervantex quên rằng ở chương XXIII, Xantrô đã 
b¡ kẻ cặp lấy mất lừa. 
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mà thôi; đã thê, còn phải khâu mồm lại, không được thổ 
lộ can tràng, khác nào một. ngưới câm. 

- Xantrô, ta hiểu rồi. Đôn Kihôtê nói; anh muốn ta 
bãi bỏ cái mệnh lệnh mà ta đã ấn vào lưỡi anh chứ gì. 
Thôi được. cứ coi như lệnh đã được huỷ và hãy nói đi với 
điều kiện là chỉ được phép nói chừng nào chúng ta còn ở 
trên dãy núi này. 

- Được phép nói thì cứ nói đã, Xantrô đấp, còn sau 
này ra sao, có Chúa mà biết. Bây giờ, để bắt đầu tôi xin 
hỏi ngài: tại sao ngài phải quan tâm quá mức dên cái bà 
hoàng Mahimaxa nào đó? Và việc cái lão nào lấy bà ta 
làm lẽ hay không có liên quan gì tới ngài? Ngài có Ìà ông 
quan toà đâu, và nếu ngài đừng nêu ra, chắc răng anh 
chàng điên kia đã kế tiếp câu chuyện, ngài không bị 
quãng đá vào ngực, và tôi cũng không đến nỗi bị bao 
nhiêu đâm đá vào người. 

- Xantrô, thực ra nếu anh cũng biết như ta rằng bà 
hoàng Madaxima là một người rất đứng đắn đoan trang, 
ta nghĩ rằng anh sẽ phải công nhận là ta đã quá kiên 
nhân không và vỡ mồm tên nói láo. Thật là một sự phi 
báng khi nghĩ và nói rằng một bà hoàng lấy lẽ một thầy 
thuốc. Sự thật câu chuyện đó như sau: Êlixabát mà anh 
chàng điên kia nhắc tới, vốn rất thận trọng và khôn 
ngoan, cho nên ông ta vừa là quân sư vừa là thầy thuốc 
của bà hoàng. Nghĩ rằng bà ta lăng nhăng với ông thầy 
thuốc là bậy, là có tội. Tuy nhiên trong khi nói, Cardêniõ 
không hiểu mình nói gì; ta cần phải nhận rằng lúc đó 
anh ta đã bắt đầu mất trí. 

- Tôi cũng nghĩ như thế, Xantrô nói, ta chả nên chấp 
những lời nói của ruột người điển. Và chăng, phúc cho 
ngài chỉ bị hòn đá văng vào ngực chớ nếu trúng đầu thì 
thật đẹp mặt cho thầy trò ta; chẳng qua chị tại ngài bênh 
vực con mụ trời đánh thánh vật đó. Nhưng thôi, đằng 
nào cũng không trách Carđêmiõ dược vì anh ta điên, 
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- Chống những kẻ xấu mồm, dù chúng tỉnh hay điên, 
bất cứ hiệp sĩ giang hồ nào đều có nhiệm vụ bảo vệ danh 
dự của bất cứ người đàn bà nào, và lại càng phải bênh 
vực những bà hoàng cao quý như bà hoàng Madaxima, 
một người mà ta rất ái mộ vì những đức tính hiếm có. Bà 
ta xinh đẹp vừa nết na, biết chịu đựng trước muốn vàn 
đau khổ. Những lời khuyên nhủ và sự có mặt của ông 
thầy Êlixabát rất bố ích cho bà khiến bà nhẫn nại vượt 
qua nổi buồn bực. Thế mà có những kể ngu xuấn xấu 
bụng nghĩ và nói rằng bà làm lẽ ông ta. Ta nói thật: tất 
ca những kẻ nào nghĩ và nói như vậy đều nói láo và 
chúng sẽ còn nói láo hai trăm lần nữa. 

- Tôi không nghĩ hoặc nói như vậy, Xantrô đáp; đèn 
nhà ai nhà ấy rạng; ho có ăn năm với nhau hay không, 
đã có Chúa soi sét; tôi ăn hiển ở lành, không thích dòm 
ngó đời tư kẻ khác; kẻ nào buôn gian bán lận hãy nắm 
túi mình sẽ biết. Vả chăng, tôi sinh ra tay trắng và bây 
giờ vẫn tay trắng; tôi không mất gì và cũng chẳng được 
gì; có ai ở tốt với tôi, tôi cũng chẳng cần. Lắm người cứ 
tưởng ở đời này béo bở lắm, nhưng thử hỏi có ai để của 
ra giữa đồng không? Ngay Chúa cũng còn bị chê trách 
nữa là, 

- Trời ơi, anh nói những chuyện lần thần gì vậy. 
Xantrõô! Công việc chúng ta đang làm có liên quan gì đến 
những câu tục ngữ anh vừa tuôn ra. Muốn sông hãy im 
môm và từ nay trở đi, hãy lo thúc con lừa của anh thì 
hơn, đừng can thiệp vào những việc không liền quan tới 
mình. Hãy vận dụng cả ngũ quan ra để hiểu được rằng 
việc ta đã làm, đang làm và sẽ làm đều đúng và phù hợp 
với luật lệ của hiệp sĩ đạo vì ta nắm những luật lệ đó còn 
vững hơn tất cả các hiệp sĩ khác trên đời này. 

- Thưa ngài, luật lệ hiệp sĩ đạo có báo ta đi lang 
thang trong núi, không đường không lối, để tìm kiếm một 
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ngươ: điên không? Và một khi ta tìm thây, người điền ây 
có thể sẽ kết liễu, không phải câu chuyện kể nửa chừng 
đâu, mà là kết liễu cái đâu của ngài và bộ xương sườn 
của tôi. 

- Xantrô, một lần nữa ta bảo anh hãy im mồm. Phải 
biết rằng ta tới đây không phải chỉ để tìm anh chàng 
điên mà còn để lập nên chiến công khiến cho tên tuổi 
tiếng tăm của ta mãi mãi vang dội khắp non sông, một 
chiến công khiến cho ta trở nên một hiệp sĩ giang hồ tài 
đức kiêm toàn. _ 

- Chẳng hay lập được chiến công đó có nguy hiểm 
lắm không? Xantrô Panxa hỏi. 

- Không, hiệp sĩ Mặt Buôn đáp; tuy nhiên, có trông 
vào sự may rủi nữa và củng có thể ta không gặp vận. 
Nhưng tất. ca tuỳ thuộc vào sự mãn cán của anh đấy. 

- Vào sự mẫn cán của tôi ư? Xantrô hồi. 

- Phải, Đôn Kihôtê đáp. Ta sẽ phái anh đi công cần 
cho ta, anh trở về sớm chừng nào, ta sẽ đỡ đau khổ và 
chóng có tiếng tăm chừng nấy. Để anh khỏi phải hồi hộp 
chờ xem ta nói gì, ta bảo cho anh biết rằng chàng 
Amadix nước Gôld là một trong những hiệp sĩĨ giang hồ 
hoàn hảo nhất. Ta nói "một trong những biệp sĩ" là sai; 
chàng là hiệp sĩ số một, duy nhất hoàn hão trên đời trong 
số tất cả hiệp sĩ thời đó. Ta phê phán Đôn Bêlianix và tất 
cả những ai đã nhầm bảo chàng có thể sánh ngang với 
Amadix nước Gôld. Một hoạ sĩ muốn trở nên lừng lây 
trong nghề phải bắt chước những nguyên tắc của các hoạ 
sĩ đanh tiếng nhất. Quy luật này áp dụng cho tất cả các 
ngành nghề khác trong một quốc gia. Kẻ nào muốn được 
khen là thận trọng và cần cù thì phải học Ulhxê, một 
nhãn vật đã được Ômêrô mô tả một cách sinh động như 
một người thận trọng và nhân nại trong đau khố. 
Virhiliô cũng đã đưa ra nhân vật Enêax. giới thiệu đức 
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tính của mọt người con hiêu thảo và si sáng suốt của 
một vị tướng dũng cam thông mình. Hai thì hào nói trên 
đã phác hoạ ra những nhân vật lý tưởng, với tât cả 
những dức tính, để làm gương cho hậu thê. Amađix cũng 
đã được mỗ tä như một người dân đường, ngôi sao, mặt 
tri của các hiệp sĩ dũng cảm sĩ tình; tất ca những ai 
chiên đấu dưới lá cờ của tình yêu và của hiệp s1 đều phải 
noi gương chàng. Anh bạn Xantrô, ta nghĩ rằng hiệp sĩ 
giang hồ nào bắt chước Amadix đúng nhất sẽ chóng đạt 
tới dinh cao của giới hiệp sĩ. Ta nhớ tới một trong những 
hành dộng của Amadix nói lên những đức tính thận 
trọng, dũng cảm, nhần nại, chịu đựng gian khổ và chung 
thuỷ trong tình yêu của chàng. Số là sau khi bị nàng 
Ôriana hắt hủi, chàng đã tự hành phạt, ở ngoài đảo. 
Nghèo, đổi tên là Beltánêbrôx, một cái tên thật có ý 
nghĩa, phù hợp với cách sống mà chàng đã tự chọn lây. 
Đốt với ta, làm như Amadix đã làm còn dễ hơn là chém 
đứt đôi những tên không lô, chặt đầu những con mãnh 
xà, giết những quái vật, đánh tan các đạo quân, phá vỡ 
các đội chiến thuyền và giải trừ những phép yêu ma. Và 
chăng nơi đây rất thích hợp để làm việc đó; ta không nên 
bỏ lỡ một cơ hội đầy thuận lợi như thế này. 

- Chăng hay ngài định làm gì ở nơi vắng vẻ này? 
Xantrô hỏi. 

- Ta đã chăng nói rồi đó sao! Đôn Kihôtê đáp. Ta 
định bất chước Amadix làm một anh chàng thất tình, ngớ 
ngân, điên khùng; đồng thời, ta cũng muốn làm như Đôn 
Rôlđan khi chàng tìm thấy bên bờ suấi những dấu hiệu 
chứng tỏ rằng Anhêlica Xinh Đẹp đã ăn rằm với Mêđôrô 
khiến chàng buồn phiền phát điền, nhổ bao nhiêu cây cối 
trong rừng. khuấy đục các dòng suối trong, giết hại 
những người chăn cừu, phá phách các đàn gia súc, đốt 
lều, phá nhà. hành hạ những con ngựa và còn bao nhiêu 
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điều ngang trái khác đáng được ghi vào sử sách. Nhưng 
ta không định bất chước thật đúng tất cả những ý nghi, 
lời nói và việc làm cuồng dại của Rôldan, hay Orlanđô, 
hay Rôtôlanđô (vì chàng có ba tên); ta chỉ lọc ra một số 
hành động ngông cuồng chính để làm theo thôi. Cũng có 
thể ta chỉ bắt chước Amadix không phá phách lung tung, 
chỉ khóc lóc, than thở, và cuối cùng vân nổi danh chẳng 
kém a1. 

- Theo tôi hiểu, Xantrô nói, sở đi các hiệp sĩ đó làm 
như vậy vì họ bị khiêu khích, cho nên họ có lý do làm 
những việc ngốc nghếch để tự hành hạ mình. Nhưng thử 
hỏi ngài có lý do gì để hoá điên? Có bà nào hắt hủi ngài 
đâu và có dấu hiệu gì chứng tô bà Đulxinêa làng Tôbôxi 
đã lăng nhăng với một người Môrô hay một tín đồ Kitô 
giáo nào đâu? 

- Đố mới là điều cốt yếu và tế nhị trong việc làm của 
ta, Đôn Kihôtê đấp. Nếu một hiệp sĩ hoá điên vì có 
nguyên nhân, điều đó không có gì đáng chú ý cả. Cái khó 
là ở chỗ vô cớ mà điên khiến cho người đẹp của ta sẽ phải 
tự hỏi: "Không duyên cớ gì mà chàng cũng hoá điên, vậy 
một khi có nguyên nhãn, chàng còn rồ dại đến mức 
nào?". Và chăng, ta xa cách nàng ĐÐuÌxinêa của ta cũng 
khá lâu rồi, và đó cũng là một nguyên nhân vì hôm nọ 
anh đã nghe chàng chăn cừu Ámbrôxiô?) nói rằng sự xa 
văng gáy ra nhiều tai hoạ. Thôi, Xantrô, chớ mất. thời giờ 
ngăn cán ta bỏ lớ một việc làm hiếm có, tốt đẹp chưa 
từng thấy. Ta sẽ điên, ta phải điên trong thời gian anh 
mang thư của ta đến cho nàng Đulxinêa và mang thư 
phúc đáp của nàng về đây. Và nếu trong thư phúc đáp, 
nàng tô ra xứng đáng với lòng trung thành của ta, khi đó 


® Bạn thân chàng Grixôxtômô sĩ tình xấu số - Xem chương 
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sẽ kết thúc cơn điên và hình phạt của ta, nếu không ta sẽ 
hoá điên thực sự và sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tuỳ 
theo thư trả lời của nàng, ta sẽ thoát khỏi sự giày vò đau 
khổ, trở lại bình thường để hưởng hạnh phúc do anh 
mang về đây cho ta, hoặc ta sẽ điện và không cảm thấy 
nỗi dau khổ đo anh đem lại cho ta. Ả, ta muốn hỏi anh 
điều này: khi tên vô ơn bạc nghĩa định đập tan chiếc mũ 
sắt của Manbrinô, ta có nhìn thấy anh nhặt lên, vậy anh 
vẫn giữ cần thận đây chứ? Chiếc mũ tốt thật, đập như 
thế nào cũng không vả. 

Nghe chủ hỏi, Xantrô đáp: 

- Thưa ngài hiệp sĩ Mặt Buồn. tôi không nghe nổi và 
cũng không chịu đựng nổi những ý kiến của ngài. Qua 
những lời vừa rồi, tôi nghĩ rằng tất cả những lời ngài đã 
nói về nghề hiệp sĩ, nào là đánh chiêm các vương quốc, 
nào là thưởng cho đảo này đảo nọ, nào là ban ân ban 
chức theo kiểu của các hiệp sĩ giang hồ, tất cả chỉ là mây 
gió hão huyền. Khi nghe ngài gọi cái chậu cạo râu là mũ 
sắt của Mambrimnô và từ bốn ngày hôm nay vẫn cứ nhầm 
lân như vậy, người ta sẽ phải nghĩ rằng kẻ nói và khẳng 
định điểu đó đã lú lẫn ruột gan rồi. Tôi vân cất cái chậu 
cạo râu đã bẹp dúm ở trong túi, định bụng mang về nhà 
đò lại để dùng vào việc cạo râu nếu như một ngày kia, 
Chúa phù hộ cho tôi được trở về gặp mặt vợ con. 

- Xantrô, ta cũng xin thề với Chúa rằng anh là một 
giám mã thiển cận nhất đời. Ánh theo hầu ta đã bao lâu 
nay mà vẫn không biết rằng mọi hiện tượng diễn ra trước 
mắt người hiệp sĩ giang hồ đều là huyền hoặc, hư áo và 
bị đảo ngược hêt ư2 Chính là vì xung quanh ta luôn luôn 
có một. bầy phù thuỷ đôi trắng thay đen tuỳ theo ý thích 
của chúng muốn làm lợi hay làm hại cho ta. Vì vậy, cái 
vật anh gọi là chậu cạo râu đối với ta là chiếc mũ sắt của 
Mambrinô, còn đối với người thứ ba, nó lại biến thành 
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một vật khác. Thánh hiển phù trợ ta nên đã khiên cho 
mọi người nhìn chiếc mũ sắt của Mambrinô tưởng là một 
cái châu cạo râu, vì nếu họ biêt chân giá trị của vật đó, 
họ sẽ theo đuổi ta để chiếm bằng được. Vì tưởng nó chỉ là 
một cái chậu của thợ cạo nên không ai buồn nhặt; chính 
vì thế, mà tên vô ơn bạc nghĩa kia đã định đập tan nó ra 
rồi bố lăn lóc dưới đất; nếu nó biết giá trị của chiếc mũ 
đó, chắc chắn nó sẽ không vứt lại. Anh bạn Xantrô. hãy 
gìữ ly nó cho ta: ta chưa cân tới vì bây giờ ta phải trút 
bó tất ca bộ áo giáp này và ở trần truồng như khi ta mới 
lọt lòng nếu ta muốn bắt chước hệt như Rôldan trong 
thơi gian chịu hình phạt. 

Lúc này, hai thầy trò đi tới chân một hòn púi đá cao 
chót vót, thăng tuột, đứng tách riêng giữa những quả núi 
khác. Bên sườn núi có một dòng suối trong veo và xung 
quanh là một đồng có xanh mượt, nom rât ngoạn mục: đó 
đây có những cây rừng và hoa lá, cảnh vật thật là êm 
đềm. Nhìn thấy cảnh đó, hiệp sĩ Mặt Buồn chọn ngay 
làm nơi để chịu hình phạt; chàng cất cao giọng như thê 
đã mất trí: 

- Trời hỡi! Đây là nơi con tự chọn để khóc than nỗi 
khổ dau mà Người đã mang lại cho con. Đây là nơi mà 
những giọt nước mắt của con sẽ làm dâng nước của con 
suỗi nhỏ kia; và những lời than thở thám thiết của con sẽ 
làm rung động lá cây rừng nói lên nỗi khổ đau dang giày 
vò một trái tim đã rạn nứt. Hỡi thánh thần ngự trị ở nơi 
hoang vắng này! Dù các vị là ai, xin hãy lắng nghe 
những lời than văn của một kẻ st tình, vì lâu ngày xa 
văng người yêu và do những ý nghĩ ghen tuông tuởổng 
tượng, đang khóc than ở nơi rừng rú, oán trách con người 
đẹp bội bạc có một. nhan sắc tuyệt thần. Hối các nữ thần 
thường qua lại chốn sơn lâm này! Nêu các vị cùng tôi 
chia sẻ nỗi bất hạnh này, hoặc ít nhất cũng chú ý nghe 
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những lời than thở của tôi, tôi sẽ cầu cho lũ Xatirôt” lanh 
lẹ và hiếu sắc kia không để phá rối cuộc sống êm đềm 
của các vị. Hối nàng †)ulxinêa làng Tôbôxõ, mặt trời giữa 
dêm tối của ta. niềm vinh quang trong đau khổ của ta, 
kim chỉ đường cho ta, ngôi sao hạnh phúc của ta! Nếu 
nàng đoái hoài tới tình cảnh khốn khổ của ta phải xa 
cách nàng và nếu nàng đền đáp tấm lòng chung thuy của 
ta, cầu Trời chấp nhận tất cả những lời thỉnh cầu của 
nàng và mang hạnh phúc đến cho nàng. Hi cây rừng lẻ 
loi từ nay sẽ phải làm bạn với cảnh cô đơn của ta) Hãy 
rung cành lên để tỏ rằng các ngươi không phản đối sự có 
mặt. của ta. Hãi giám mã, người bạn đồng hành vui buồn 
có nhau của ta! Hãy nhớ kỹ những việc ta sắp làm để kể 
lại cho con người đã gây ra chuyện này. 

Nói xong, Đôn Kihôtê nhảy xuống đất, tháo hàm 
thiếc và yên cho con Rôxinantê, lấy tay võ vào mông nó, 
nói tiếp: 

- Chính con ngươi không có tự do đang mang lại tị 
đo cho mi. Hới tuần mã của ta! Mi có công bao nhiêu thì 
gặp bất hạnh bấy nhiêu. Bây giờ, mì muốn ởi đâu tuỷ ý. 
Trên trần mi có ghì răng không có một con vật nào phi 
nhanh hơn mi, Lừ con quái ng mã của Axtôlphô tới con 
Phrôntinô nồi tiếng mà Brađamantê đã phải trả giá rất 
cao. 

Thày chủ không tiếc lời ca tụng con Rôxinantê, 
Xantrô nói: 

- Cảm ơn tên Kẻ trôm đã đánh cắp con lừa nên lúc 
này tôi không phải tháo yên cương cho nó; nếu nó còn 
đây. tôi cũng sẽ không thiếu những lời tốt đẹp để ca 
tụng. Nhưng nếu tôi còn con lừa đó, tôi sẽ không để cho 
A1 thảo yên cương của nó vì làm như vậy để làm gì. Nó có 


—— 
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dính dáng tới những chuyện yêu đương thất tình gì đâu 
vì Chúa muốn răng chủ nó - tức là tôi đây - cũng không 
đính dáng tới những chuyện đó kia mà. Và chăng. thưa 
ngài hiệp sĩ Mặt Buồn, nếu quả thật tôi phải đi và ngài 
hoá điên thực sự, tôi nghĩ rằng cần thiết phải thẳng lại 
yên cương chơ con Rôxinantê. Tôi sẽ cưới nó thay con lừa 
để đi về được nhanh chóng hơn; nếu tôi phải đi bộ, không 
biết bao giờ tôi mới tới nơi đó và bao giờ mới trỏ về đây vì 
tôi không quen di bộ. 

- Việc đó tuỳ anh, Đôn Kihôtê nói; kể ra ý kiến của 
anh cũng hay đây. Dù sao, trong ba ngày nữa anh mới ra 
đi được vì ta muốn rằng trong thời gian đó anh được 
chứng kiến những việc ta làm và nghe những lời ta nói 
để còn kể lại với nàng. 

- Bao, ngoài những sự việc đã nhìn thấy rồi, tôi còn 
phải chứng kiên những gì khác nữa? 

- Chưa biết đâu; bây giờ mới đến lúc ta xé quần áo, 
vứt tung bộ áo giáp. lấy đầu húc vào đá và làm các việc 
khác tương tự khiến anh phái khâm phục. 

- Lạy Chúa, xin ngài hãy cân thận trong khi húc đầu 
vào đã. nếu húc không khéo vào một tẳng đá nào đó, có 
khi chỉ một lần cũng đã đủ kết thúc cuộc hình phat, của 
ngài. Theo ý tôi, nếu ngài thấy việc đó thật cân thiết 
không thể thiếu được, xin hãy tạm húc đầu vào nước bay 
vào một vật gì mềm như bông chăng hạn, vì đây chỉ là 
chuyện giả vờ, làm phép mà thôi. Còn khi nào gặp bà 
Đulxinêa, tôi sẽ nói rằng ngài đã húc đầu vào một tăng 
đá nhọn hoắt rắn hơn kim cương. 

- Anh bạn Xantrô, ta cảm ơn tấm lòng tốt của anh 
nhưng ta muốn cho anh thấy rằng tất cả những chuyện 
ta làm đều hoàn toàn có thật, không phải chuyện chơi; 
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nếu làm khác là trái với luật lệ của hiệp sĩ đạo. Luật lệ 
đó cũng đối trá, a1 đối trá sẽ bị col là tà giáo. Nếu ta làm 
sai tức là dối trá. Bởi vậy, ta phải húc đầu vào đá thực 
sự, không được giả vò, làm phép. Anh nên để lại cho ta 
một tí vải xơ để băng bó vì, tai hại thay, chúng ta đã 
đánh mất lọ thuốc thần. 

- Mất con lừa còn tai hại hơn vì như vậy là mất cá 
vai bằng bó và bao nhiêu thứ khác. Nhưng tôi van ngài 
dừng nhắc tới món thuốc thần chết tiệc kia nữa. Chỉ mới 
nghe nói tới, tôi đã thấy lộn mửa và lộn cả tiết nữa. Tôi 
cũng van ngài hãy coi như tôi đã chứng kiến những hành 
động điên rô của ngài trong ba ngày rồi. Cứ cho là tôi đã 
nhìn thấy hết mọi sự việc trong ba ngày đó ríi tôi sẽ kế 
lại đây đủ với bà chủ tôi. Thôi, ngài hãy viết t :ư để tôi đi 
ngay vì tôi rất muốn sớm trở về đây giải thcát cho ngài 
khỏi cảnh đầy ải này. 

- Xantrô, sao lại gọi là đày ả12 Bao không gọi là địa 
ngục hoặc bằng một danh từ gì tổi tệ hơn thế nữa đi! 

- Tôi nghe nói rằng kẻ nào ở dưới địa ngục sẽ không 
bao giờ và không thể nào rời khỏi. Trường hợp của ngài 
khác, trừ phi tôi không biết cách thúc con Rôxinantê 
chạy (nếu chân tôi còn đính thúc ngựa). Hãy để cho tôi về 
làng Tôbôxỏ và đến trình điện trước bà ĐuÌxinêa; tôi sẽ 
đùng những lời lẽ thật hay thật đẹp tả lại những sự việc 
ngớ ngẩn và điên rổ mà ngài đã và đang làm khiển bà ta 
phải lay chuyển mặc đù lúc mới gặp tôi, bà tỏ ra cứng 
rắn như đá. Rồi tôi sẽ cưỡi mây đạp gió trở về đây như 
một phù thuỷ mang theo những lời phúc đáp địu dàng, 
ngọt ngào của bà ta, và tôi sẽ giai thoát cho ngài ra khói 
cảnh đầy ãi chăng khác øì địa ngục này. Như tôi đã nói, 
ta vân có hy vọng ra thoát vì chỉ có những kế ở dưới địa 


240 XERVANTEX 


ngục mới phải chịu bó tay. Tôi chắc ngài không có điều gì 
phản đổi. 

- Quả thật như vậy, hiệp sĩ Mặt Buôn đáp; nhưng 
làm thế nào viết được thư bây giờ? 

- Xin ngài viết cá phiêu nhượng mấy con lừa con cho 
tôi nữa như ngài đã hứa, Xantrô nhấắc. 

- Sẽ có đủ. Thói được. không có giấy, ta bắt chước 
người xưa viết lên lá cây hoặc sáp ong mặc dù lúc này 
sáp ong cũng khó kiểm như giấy vậy: Nhưng ta sực nảy 
ra một ý kiến cũng hay hoặc còn hơn ca viết thư: đó là 
quyển lưu niệm của chàng Cardêniô. Ta sẽ viết vào đó, 
tới chỗ nào có thầy giáo trường làng hay người trông coi 
nhà thờ, anh nhờ chép lại ngay bằng chữ thật đẹp lên 
giấy trắng cho ta; chớ nhờ bọn chưởng bạ vì họ viết lem 
nhem lắm, quỷ cũng chẳng đọc được nổi đâu. 

- Nhưng làm thế nào để lấy được chữ ký của ngài? 

- Amadix có bao giờ ký dưới những bức thư của mình 
đâu. 

- Thế cũng được, nhưng phiếu nhượng lừa thì phai có 
chữ ký chứ? Nếu sao chép lại, người ta sẽ bảo là chữ ký 
gia Và tôi sẽ mắt lừa. 

- Sao? Xantrô hỏi. Con gái Lôrenxô Corehuêlô là bà 
Đulxinêa làng Tôbôxô đó ư? Có phải người ta còn gọi là 
Alđônxa Lôrenxô không? 

- Đúng đấy, Đôn Kihôtê đáp, nàng xứng đáng là đệ 
nhất phu nhân trên thế giới này. 

- Thế thì tôi còn lạ gì nữa. Nó ném lao không thua gì 
những trai trắng trong làng. Lạy Chúa, thật là một đứa 
con gái gan dạ, khoẻ mạnh, cứng cỏi: hiệp sĩ giang hồ nào 
lấy nó về sẽ bị xó mũi ngay. Con quý sứ đó khoẻ như 
vâm, tiếng nói như lệnh võ! 'ôi biết có lần nó leo lên gác 
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chuông nhà thờ làng để gọi những người tá điển đang cày 
ruộng cho cha nó ở cách đấy nửa dặm, thế mà họ cũng 
nghe thấy tiếng nó như thể họ đứng ngay đưới chân gác 
chuông vậy. Tuy nhiên, nó không làm bộ chút nào mà, 
trái lại, rất tự nhiên; nó đùa với tất cả mọi người và thích 
bông phèng. Thưa ngài hiệp sĩ Mặt Buồn, nếu là con bé 
đó, ngài có thể và nên làm những chuyện điên rổ; hơn thế 
nữa, ngài cứ việc tuyệt vọng và treo cổ tự tử; ai biết 
chuyện này cũng sẽ nói rằng ngài đã làm đúng dù ngài 
có bị quỷ tha ma bắt. Tôi chỉ mong lên đường ngay để 
nhìn được nhìn mặt nó; đã lâu tôi không gặp nó và chắc 
bây giờ nó thay đôi nhiều vì đàn bà phải dầm mưa dãi 
năng luôn ngoài đồng thì chóng tàn lắm. Thưa ngài Đôn 
Kihôtê, xin thú thực với ngài là cho tới nay, tôi chẳng 
biết gì cả; tôi cứ định nĩnh bà Đulxinêa mà ngài say mê 
phải là một công chúa hay một công nương quyền quý 
nào xứng đáng được hưởng những quà tặng quý giá của 
ngài, ví thể như phái ky sĩ tỉnh Vixcala hay những tên tù 
khổ sai đến trình diện trước mặt nàng, không kế bao 
nhiêu món quà khác nữa vì chắc rằng ngài đã lập được 
nhiều chiến công từ khi tôi chưa đi theo hầu ngài. Nhưng 
nghĩ cho cùng, thử hỏói bà Alđônxa Lôrenxô, à... bà 
Đulxinêa làng Tôbôxô được lợi lộc gì một khi ngài bất và 
sẽ còn bất những kẻ bại trận đến quỳ gối trước mặt bà 
ta? Có thể khi họ tới nơi, bà đang bận chải những sợi gai 
hoặc đang đập lúa, và bà sẽ cười và bực mình vì món quà 
tặng cúa ngài. 

- Ta đã nhiều lần bảo anh là một, kẻ rất ba hoa, Đôn 
Kihôtê nói, và tuy đầu óc đần độn, lắm khi anh muốn tỏ 
ra có trí khôn. Nhưng để cho anh nhận ra sự ngu ngốc 
của mình và sự khôn ngoan của ta, ta muốn kế cho anh 
nghe một câu chuyện: có một người đàn bà goá trẻ, đẹp 
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giàu. phóng khoáng và đặc biệt rất vui tính, phải lỏng 
một anh thầy tu bậc dưới béo trục béo tròn. Biết chuyện 
đó, một hôm có một cha bề trên của anh thầy tu kia 
khuyên can người đàn bà goá: "Thưa bà, tối có nhiều lý 
do để ngạc nhiên vì thấy một người đàn bà đoan trang, 
xinh đẹp và giàu có như bà, đi yêu một ke thô bĩ, hạ Ìưu 
và ngu ngốc như vậy trong lúc ở đây không thiếu những 
vị giáo sư, tiến sĩ và nhà thần học để bà tự do kén chọn; 
bà có thể nói: “Tôi thích người này, tôi không ưng người 
kia". Ngươi đàn bà goá đáp lại một cách rất tự nhiên 
thoải mái: "Thưa cha, cha nhầm tfo và suy nghĩ theo lối 
cổ nếu cho räng tôi không biết kén chọn. Tuy trông anh 
ta có vẻ ngu đần; tôi yêu anh ta vì anh ta giỏi triết lý hơn 
ca Arixtôtêlêxê". Cho nên, anh Xantrô ạ, ta yều Đulxinêa 
làng Tôbôxô vì nàng đáng giá như một công chúa cao quý 
nhất trần gian. Khi thấy một thị sĩ ca ngợi và đặt tên cho 
một người đẹp, ta chớ nên nghĩ rằng chàng đã yêu người 
đó. Chớ tưởng rằng Amarilix, Philx, Xilvia, Điana, 
Galatêa, PhiHđa và tên những cô nàng khác đây rẫy 
trong sách vở, trong các tiệm cắt tóc và các rạp hát là 
những người bằng xương bằng thịt và tình nhân của 
những thi sĩ đã ca ngợi họ. Không phải thế đâu. Một 
phần lớn do các nhà thơ tưởng tượng ra để làm để tài và 
đề cho mọi người nghĩ rằng họ yêu thật hoặc có thể yêu 
được. Cho nên chỉ cần ta tưởng tượng rằng Alđônxa 
Lôrenxô là một cô gái xinh đẹp nết na. Vấn để dòng đối 
quan trọng lắm; chẳng cần phải đi điều tra để biết nàng 
sinh tưởng trong một gia đình nào; ta sẵn sàng coi nàng 
là một công chúa cao quý nhất thê gian. Xantrô, nếu anh 
chưa biết thì-cần phải biết rằng có hai điều khiến cho 
người khác phải say mê: một là nhan sắc, bai là tiếng 
tăm. Đulxinêa có ca hai ở mức độ cao, sắc đẹp của nàng 
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không ai sánh kịp, Tiếng tàm nàng cũng ít người bì. Tóm 
lại. ta nghĩ răng ta đã giới thiệu nàng đúng mức, không 
thêm cũng không bát; ta mô tả sắc đẹp và đức tính của 
nàng băng tất ca mối tình của ta đối với nàng, và dù là 
Elêna, Lucrêxia hay bất cứ một người đàn bà đẹp nào 
thời Hy Lạp, La Mã cổ xưa đều không ăn đứt. Mặc ai nói 
ngả nói nghiêng: nếu ta bị kẻ ngu xuẩn chê trách, trái lại 
ta được những người thức thơi khen ngợi. 

- Những lời ngài nói đều đúng, Xantrô đáp, và tôi chỉ 
là con lừa. Nhưng không hiểu tại sao tôi buột mồm tự gọi 
như vậy vì không nên nhấc tới sợi dây thừng trong nhà 
người treo cố? Thôi, ngài đưa thư đây cho tôi đi. 

Đôn Kihôtê lấy quyển lưu niệm của Carđêniô, ngồi 
một chô tung dung viết; viết xong, chàng gọi Xantrô tới, 
ngo ý muốn đọc một lượt cho bác nhớ, nh khi đi đường 
đánh lạc mất thư, để phòng mọi sự không may có thể 
xây ra. 

Xamtrô đáp. ¿ 

- Xin ngài viết đi viết lại vài ba lần vào quyền số này 
cho. tôi xin giữ cân thận; còn nghĩ rằng tôi phải thuộc 
lòng thì thật là nực cười. Trí nhớ tôi kém đền nỗi nhiều 
lúc tôi quên cả tôi. Dù sao, xin ngài cứ đọc lên vì tôi thích 
nghe lắm; chắc là phãi văn hay chữ tết. 

- Nếu vậy, hãy nghe đây, Đôn Kihôtê nói rêi bắt 
đầu đọc: 


Thư của Đôn Kihôotẻ gói nàng Đulxinêa làng Tôbe«ô. 
“Thưa quý nương. 
Hơi nàng Đunxinên làng Tôbôxô uô cùng da hiển, 


9 Tục ngữ Tây Ban Nha cá nghĩa là: không nên nhãc tới chuyện 


øì làm cho đau lòng. 
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đây là con người đau bhổ 0Ì xa 0ống, con người mang 
một Uêt thương tận đdy lòng, xin chúc nàng sức khoe, sức 
khoẻ mù chính bản thân bẻ đó không có. Nếu nhan sắc 
củo nòng ruiệt thị ta, nêu đức hạnh của nàng bhông phù 
trợ fa, nếu sự khinh rẻ của nàng làm cho tư buôn phiền 
mặc dù ta đã qua đau khổ rồi, chặc rằng ta khó lòng chịu 
đựng được nỗi khổ cực ghê gớm oà dai dẳng này. Hồi 
người đẹp phụ bạc, bẻ thù yêu dâu của ta! Xuntrô giứm, 
mã trung thành của ta, sẽ bê lại rành rọt tình cảnh toa 
đang phối chịu đựng 0ì muốn phụng sự nàng. Nếu nàng 
rủ lòng thương tới ta, ta sẽ thuộc uê nàng; bằng không, 
nàng muốn lùm chỉ xiu tuỳ ý. Ta sẽ kết liễu cuộc đời để 
thoa mãn sự độc ác của nàng uà làm đẹp ÿ muốn của td. 
Vì nàng, phụng sự suốt đời 
Hiệp sĩ Mặt Buồn”. 


Nghe xong, Xantrõ kêu lên: 

- Cha mẹ ôi! Tô: chưa hề thấy một bức thư nào tuyệt 
điệu như vậy! Khiếp thật, làm sao ngài có thể nói được 
những ý nghĩ của mình bảng những lời lẽ hay ho đến 
thế? Và cái tên hiệp sĩ Mặt Buồn ký dưới bức thư mới 
hợp làm sao! Tôi nói thật, ngài còn tính hơn cả quý, việc 
øÌ cũng biết. 

- Đối với nghề nghiệp của ta, việc gì cũng cần phải 
biết, Đôn Kihôtê đáp. 

- À, xin ngài viết luôn phiếu nhượng ba con lừa con 
vào đằng sau mặt tờ giấy này và ký tên thật rõ ràng để 
người ta nhận được chữ ký của ngài. 

- Được thôi. 

Sau khi viết xong giấy nhượng lừa cho Xantrô, Đôn 
RKihôtê đọc to lên, nội dung như sau: 
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"Chúu gói của tơ, chiếu theo uăn tự đâu tiên này uề 
nhượng lừa con, hãy trao cho giám mã của ta là Xantrô ` 
Panxa ba trong số năm con mò ta đã uy nhiệm cho 
cháu trông nom ở nhà. Ta đã yêu cầu Xantrô trao cho 
ta một số lừa tương đương tại đây rồi. Giấy nhượng lừa 
này là giấy biên nhận của Xantrô sẽ dùng làm chứng 
từ thanh toán. 

Làm tại gia lòng núi Môrêna, 
ngày hai mươi hai tháng tắm năm nay” 


- Tốt lắm, xin ngài ký tên vào cho. 

- Không cần ký tèn mà chỉ ký tắt cũng đủ để trao cả 
ba trăm con huống chỉ là ba con. 

- Thôi được, tôi tin vào ngài. Bây giờ, để tôi di đóng 
yên cương cho con Rôxinantê và ngài hãy chuẩn bị ban 
phúc cho tôi. Tôi muốn đi ngay để khỏi phải nhìn những 
việc làm ngớ ngấn của ngài; có thể nói rằng tôi đã nhìn 
quá đú rồi, chẳng cần nhìn nữa làm gì. 

- Xantrô, ít ra ta cũng muốn anh nhìn thấy ta trần 
truồng làm một vài việc điên rồ vì điều này cần thiết; 
chỉ trong nửa tiếng đồng hồ thôi. Sau khi đã được mục 
kích, tha hề cho anh thêm thắt trong khi kể lại. Tuy 
nhiên, ta chắc rằng anh cũng không kể lại được hết sự 
thật đâu. 

- Lạy Chúa đừng bát tôi phải nhìn thấy ngài trần 
truồng; trông thương tâm lắm và tôi sẽ không cầm được 
ca nước mắt đâu. Đêm qua tôi đã khóc con lừa hết cả 
nước mắt rồi và bây giờ tôi không muốn phải khóc nữa. 
Nếu quả thật ngài muôn tôi chứng kiến một vài hành 
động điên rồ của ngài. xin cứ để nguyên quần áo và làm 
qua loa thôi, nhớ tới dâu làm tới đó. Và chăng, việc này 
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đối với tôi không cản thiết vì, như tôi đã nói, ta sẽ rút bát 
được thời gian và tôi sẽ sớm mang về đây những tin vul 
mà ngài mong đợi và xứng đáng được nhận. Nếu không 
được như vậy, bà Đulxinéa kia hãy coi chừng; nếu không 
tỏ ra biết điều, tôi xin long trọng thể rằng tôi sẽ thượng 
căn chân hạ căng tay, moi từ trong ruột bà ra một câu 
trả lời tử tế. Bởi vì làm sao có thể để cho một hiệp sĩ 
giang hồ trứ danh như vậy vô cớ trở nên rồ dại chỉ vi một 
con mài... Lạy Chúa, mong rằng bà ta đừng để tôi phải 
nói vì tôi sẽ tuôn ra những lời chẳng đẹp đẽ gì đâu. Về 
ngón này, tôi chẳng thua ai. Bà ta chưa biết tay tôi đấy 
thôi, một khi đã biết, chắc chắn sẽ phải nể. 

- Xantrô, ta thấy anh cũng chẳng khôn ngoan gì 
hơn ta. 

- Tôi khóng quá rổ dại như ngài nhưng nóng tính 
hơn. Nhưng thôi, ta hãy xếp chuyện đó lại, xin hỏi ngài 
ăn uống ra sao trong khi vắng tôi? Liệu ngài có bắt chước 
Carđêniô đón đường những người chăn cừu để cướp lương 
thực Không? 

- Ảnh không phai lo; dù ta có đủ lương thực ta cũng 
chỉ ăn cây có hoặc hoa quả ở ngoài đồng và trên những 
cành cây kia thôi. Bí quyết trong việc làm của ta là 
không ăn uống gì cã và chịu đựng những kham khô khác 
tương Lự. 

- Ngài có biết tôi đang lo ngại điều gì không? Tôi lo 
không trở về đúng chỗ này vì nó quá hẻo lánh, 

- Hãy chú ý đến cảnh tượng xung quanh để làm 
mốc, ta sẽ chỉ quanh quấn ở đây thôi; không những thế 
ta sẽ leo lên những ngọn núi cao nhất. để ngóng khi nào 
anh trở về. Tuy nhiên, có một cách tốt nhất để khỏi lạc 
đường và tìm thây ta; hãy bé những cành kim tước ở 
quanh đây rồi trên đường đi, cứ cách một quãng lại rắc 
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xuống đất một vài cành cho tới khi đến đồng bằng; 
những cành cây đó sẽ là những cái mốc để cho anh trở 
về tìm thấy ta, giống như chàng Têxêõ thời xưa cầm sợi 
đây ra khỏi mê cung. 

- Tôi xin làm theo, Xantrô Panxa đán. 

Sau khi đã ngắt một ít cành cây, Xantrô xin chủ ban 
phúc cho; cả hai thầy trò cùng khóc, rồi bác từ biệt chủ, 
leo lên mình con Rôximnantê; Đôn Kihôtê còn căn dặn bác 
phải chầm nom con ngựa hơn chính bản thân mình, 
Xantrô nhằm thẳng hướng đổng bằng mà đi, cách một 
quăng lại rắc một vài cành kim tước theo lời chủ bảo. 
Xantrô đi rồi, Đôn Kihôõtê vần hậm hực vì bác chưa được 
chứng kiến thêm một vài hành động điên rổ nữa của 
mình. Mới đi chừng một trăm bước, Xantrô đã quay trở 
lại nói với chủ: 

- Thưa ngài, ngài đã nói rất đúng; để tôi có thể yên 
tâm nói với bà Đưulxinêa rằng tôi đã nhìn thấy tất cả 
những hành động diễn rổ của ngài, xin ngài cho tôi 
chứng kiến một việc mặc dù chỉ riêng quyết định ở lại 
trên núi này đã là một sự điên rồ quá lớn rồi. 

- Ta đã bảo mà! Đôn Kihôtê đáp, Xantrô, anh hãy 
chờ đấy, ta sẽ làm xong ngay, chỉ bằng thời gian đọc một 
bài kinh T?m kính thôi. 

Nói rồi, chàng cởi phăng quần lót, mặc độc chiếc sơ 
mì, phi ngược hai chân lên trời, lộn đầu xuống đất; chiếc 
áo của chàng cũng tốc ngược theo để hở những bộ phận 
kín đáo nhất khiến Xantrô phải quay ngựa đi ngay để 
khỏi nhìn thấy. Tuy nhiên, bác lấy làm hài lòng vì bây 
giờ bác có thể kể với bà Đulxinêa vằng chủ bác đã hoá 
điên. Đến đây, ta hãy tạm biệt Xantrô cho tới khi bác 
quay về, thời gian cũng ngăn thôi. 
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Chương XXVT 


KẾ TIẾP VỀ NHỮNG HÀNH ĐÔNG SI TÌNH CỦA 
CHÀNG ĐÔN KIHÔTÊ TRẼN DÃY NÚI MÔRENA 


Kể lại những hành động của hiệp sĩ Mặt Buôn lúc còn 
có một mình trên núi, sách đã ghi: sau khi phi ngược hai 
chân lên trời, đầu lộn xuống đất, nửa thân trên mặc áo, 
nửa dưới trần truồng, và thấy Xantrô khêng buôn ở lại 
xem những việc làm điên rồ khác của mình, Đôn Kihôtê 
leo lên một móm núi đá cao chót vót, ngồi nghĩ tới một 
chuyện đã bao lần làm chàng phải đắn đo mà vẫn chưa 
quyết định được; vấn đề đặt ra là bất chước những hành 
động điên rổ của ai hay hơn và hợp hơn: bắt chước những 
hành động phá phách lung tung của Rôlđan hay những 
hành động uy mị của Amadix? Chàng tự nhủ: “Nếu 
Rôlđan đã được người đời ca ngợi là một hiệp sĩ dũng cảm, 
điều đó không có gì lạ ca vì chàng được pháp sư phù trợ; 
muôn giết được chàng, chỉ có một cách là dùng một cái 
kim màu trắng đâm vào gan bàn chân, nhưng khốn nỗi 
chàng luôn luôn đi giầy có đế bằng sắt dày. Tuy nhiên, 
Bernarđô đel Carpiô đã trị được mọi pháp thuật của 
Rôlđan và đã dùng hai cánh tay kẹp chết. chàng hiệp sĩ tại 
đèo Rônxexvalex. Nhưng ta không bàn về sự đũng căm 
của chàng mà muốn nói tới sự điên rô của chàng; đúng là 
chàng đã mất trí sau khi nhìn thấy những dấu biệu của 
sự phản bội ở bên bờ suối và sau khi có một người chãn 
cừu kế lại rằng nàng Anhêlica của chàng đã ngủ trên hai 
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vẫn đi theo hẳu Agramantê. Và một khi chàng đã tin vào 
lời của người chăn cừu và tin rằng người yêu đã lừa dõi 
mình thì việc chàng phát điên là tất nhiên. Về phần ta 
làm sao có thể bát chước chàng được vì ta có lý do để phát 
điên đâu? Ta có thể khẳng định rằng nàng Đulxinêa làng 
Tôbôxô của ta suốt đời chưa nhìn thấy một người Môrô 
nào như tên Mêđôrô và cho tới ngày nay nàng vẫn tiết 
hạnh như người mẹ đã sinh ra nàng. Nếu ta nghĩ khác về 
nàng để cũng phát điên theo kiểu của chàng Rôlđan điên 
rồ thì thật là một sự xúc phạm trắng trợn đối với nàng. 
Mặt khác, ta nhận thây chàng Amadix nước Gôld tuy 
không mất trí và cũng không làm điều gì điền rỗ mà vẫn 
nối tiếng là một chàng sĩ tình hơn ai hết. Theo sách kể lại, 
khi thấy mình bị nàng Ôriana hắt hủi không cho gặp mặt 
chừng nào nàng chưa muốn, chàng đã bỏ ra đảo Nghèo 
cùng với một tu sĩ; tại đó, chàng không ngót than văn và 
cầu Chúa, và cuối cùng Chúa đã đến với chàng trong cơn 
đau khổ cùng cực, Nếu quả thật như vậy - mà cũng đúng 
như vậy, - việc gì ta phải tự lột trần truồng và làm tình 
làm tội những cây cối này trong lúc chúng không hề đụng 
chạm đến ta2 Việc gì ta phải khuấy đục dòng nước trong 
trẻo của những con suối sẵn sàng cho ta nước uống khi ta 
cần tới Chàng Amadix sẽ sống mãi! Đôn Kihôötê xứ 
Mantra này xin gắng noi theo chàng và người đời sẽ nói về 
ta như đã nói về chàng; họ sẽ báo: nếu chàng không làm 
nên nghiệp lón, ít ra chàng đã chết vì có ý định muốn làm. 
Ta không bị nàng Đulxinêa làng Tôbôxô hát hủi và làm 
nhục nhưng ta cũng đã phải xa cách nàng. Thôi, hãy bắt 
tay vào việc! Hỡi những hành động đẹp đẽ của Amadix, 
hãy lại đây chỉ cho ta phải bắt đầu như thế nào! Ta biết 
rằng chàng chỉ cầu nguyện và kêu cứu Thượng đế, khốn 
nôi ta không có tràng hạt". 
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Bỗng Đôn Kihôtê nãy ra một sáng kiến: chàng xé vạt 
áo. tết mười một cái nút trong đó có một cái to hơn caä, 
thể là thành một chuỗi tràng hạt để cho chàng có thể đọc 
một triệu bài Kính mừng trong suốt thời gian ở trên núi. 
Có một điều làm chàng rất áy náy là thiếu thầy tu để rửa 
tội và khuyên nhủ chàng. Có tràng hạt rồi, chàng bắt 
đầu đi đi lại lại trên cánh đồng, thỉnh thoảng dừng chân 
viết lên cát hoặc khắe vào thân cây một bài thơ mô tả nỗi 
buồn của mình và ca ngợi nàng Đulxinêa. Trong số 
những bài thơ, người ta chỉ tìm được một bà! còn nguyên 
vẹn, nét chữ rõ ràng, bài đó như sau: 

"Hới có cây cao 0út, xanh tươi! Nếu các người xót 
thương nôi bất hạnh của to, xin hãy lăng nghe những lời 
than uan chính đứng này. 

Nỗi đau bhổ của to thật ghê góớm, nhưng mong rằng 
nó không làm các ngươi bận lòng; uò để đên đóp tấm 
lòng tôt của cóc ngươi, nơi đây Đôn Kihôtê khóc thơn 0ì 
phúi xa xách nàng Đulxinêa. Làng Tôbôxô. 

Nơi đây có một tình nhân chung thuy nhất đụng 
lánh mặt người yêu; chàng đã gặp bao nôi đăng cay mà 
không hiểu duyên cá uì đâu. 

Một môi tình »ô cùng ác nghiệt đang giày 0ò tâm cơn 
chàng; nước mốt tràn đầy, nơi đây Đôn Kihôtê khóc than 
Dì phỏi xa cách nàng Đulxrmea. Làng Tôbô*xô. 

Chàng ởi từm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm trên 
núi cao chót uót, trong rừng thắm khe sâu, uờ đã gặp 
những điều bất hạnh. 

Tình yêu bhông dịu dàng đốt uới chàng 0à đã dùng 
gậy cứng quật uào đầu chàng; nơi đây Đôn Kihôtê bhóc 
than 0ì phải xa cách nàng Đulxinêo. Làng Tôbôxô”. 

Những người tìm ra bài thở này đã không nhịn được 
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cười thì thấy Đôn Rihôtê thêm hai chữ Làng Tôbôxô sau 
tên Đulxinêa; họ đoán rằng chàng phải ghi thềm Làng 
Têbôxô sau tên Đulxinea để cho bài thơ dễ hiểu. Quả 
thật như vậy vì sau đó, chính tác giả cũng đã tự nhận. 
Nhưng đã nói, chàng làm nhiều bài nhưng chỉ có bài này 
con nguyên ven. 

Đôn Rihôtê cứ tha thần trên núi, lúc làm thơ, lúc thở 
văn than đài, lúc kêu gọi thần đất, thần rừng, thần suối, 
thần Êcô đau khổ và sướt mướt, cầu xin các vị đó lắng tai 
nghe, giải đáp và an ủi chàng; có lúc chàng đi hái cổ để 
ăn trong khi chờ Xantrô quay trở về. Và nếu bác giám mã 
về chậm không phải ba ngày mà ba tuần, chắc chấn mặt 
möi chàng hiệp sĩ Mặt Buồn sẽ quặt qưeo lại, đến mẹ đẻ 
của chàng cũng chẳng nhận ra được. 

Nhưng thôi, mặc cho chàng làm thơ và than văn; bây 
giờ hãy kể về Xantrô và sử mệnh của bác. Ra khỏi dãy 
núi Môrêna; Xantrô theo đường cái quan nhằm hướng 
Làng Tôbôxô thăng tiến; ngày hôm sau, bác tới cái quán 
trọ mà mấy ngày trước chăng may bác đã bị tung lên vật 
xuống. Thoạt nhìn thấy nó, bác đã tưởng như mình đang 
bay bổng trên trời; bác không muốn vào mặc dù giờ này 
nên Vào và phải vào vì là giờ ăn; đã thế, bác đang thèm 
một bữa ăn nóng sốt vì đã bao ngày nay phải ăn toàn đồ 
nguội. | 

Bụng đói bắt buộc Xantrô phải đi )ại cái quán trọ đó 
mặc dù bác vân chưa biết cố nên vào hay không: còn 
đang phân vân, bông từ trong quán có hai người bước ra; 
họ nhận ra bác ngay và nói với nhau: 

- Này, ngài cứ, người cưỡi ngựa Kia mà bà quản gia 
của chàng hiệp sĩ nhà ta báo là đã đi theo chủ, làm giám 
m2, phai chăng là Xantrô Panxa? 

- Đúng rồi, ông cử dáp; và con ngựa kia chính là của 
chàng Đôn Kihôtê của chúng ta đó, 
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Họ tõ ra rất thông thạo vì hai người này chính là 
Cha xứ và bác phó cạo cùng làng với Đôn Kihôtê, những 
người đã lục soát và kiểm tra tủ sách của chàng. Sau khi 
đã nhận ra Xantrô Panxa và con RÑôximnantê, hai người 
chạy vội tới để hỏi tin tức về Đôn Kihôtê. Cha xứ gọi đích 
đanh bác giám mã: 

- Chào anh bạn Xantrô Panxa, tình hình ông chủ 
anh ra sao? 

Xantrô Panxa cũng đã nhận ra hai người và bác định 
bụng không cho biết ở chỗ tình hình của chủ. Bác chỉ đáp 
rằng chủ bác đang ở một nơi nọ và đang làm một việc gì 
đó rất quan trong, bác không thể tiết lộ được vì còn muốn 
giữ đôi mắt ở trên mặt minh. 

- Thôi đi Xantrô Panxa, bác phó cạo nói, nếu không 
cho chúng ta biết ông ấy ở dâu, chúng ta sẽ báo và có 
quyền bảo rằng anh đã giết chủ để ăn cướp vì anh đang 
cưỡi ngựa của ông ta. Thôi, hãy báo cáo về chủ nhân con 
vật này đi, nếu không hãy liệu hồn. 

- Không việc gì phải doa đẫm tôi ca vì tôi không cướp 
của giết người. Con người ta sống chết đều do trời định. 
Ông chủ tôi đang tự hành phạt trong núi kia kia. 

Rồi bác thao thao kể về tình hình Đôn Kihôtê, về 
những chuyện phiêu lưu mạo hiểm đã xảy ra, về bức thư 
bác mang tới cho nàng Đulxinêa Làng Tôbôxô, con gái 
Lôrenxô Corehuêlô, người yêu ngàn đời của Đôn Kihôtê. 
Nghe Xantrô kế, bai người lấy làm kinh ngạc lắm mặc dù 
họ chẳng lạ gì tính nết điên rổ của Đôn Kihôtê. Họ bảo 
Xantrô cho xem bức thư gửi nàng ÐuÌxinêa Làng Tôbôxô, 
Bác giám mã kể thêm là thư viết trong một quyển lưu 
niệm và chủ đặn khi tới một làng nào, phải nhờ ngưỡi 
chép lại ngay. Được cha xứ nhận lời chép hộ thật sạch sẽ. 
Xantrô bèn thỏ tay vào ngực tìm quyển số nhưng chăng 
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thấy dâu - vì thử bác có tìm dên bây giờ thì cũng chẳng 
thấy ~ bởi vì Đôn Kihôtê vân giữ có đưa cho bác đâu. mà 
bác cũng quên không hỏi lúc ra đi. 

Không tìm thấy số, mặt Xantrô tái nhợt như người 
chết rồi; sau khi đã nần bóp khắp người vân không thấy 
bác lấy hai tay túm bộ râu vặt trụi hết nửa rồi thụi luôn 
sắu bảy quả đấm vào mặt môi hộc cä máu ra. Cha xử và 
bác phỏ cao hỏi duyên cớ vì sao mà tr hành hạ như vậy, 
hác đáp: 

- Duyên cớ vì sao ư? Thế là chỉ trong nháy mắt tôi 
mắt toi ba con lừa con, mỗi con đáng giá cả một toà lâu 
đài. 

- Thế là thế nào? Bác phó cạo hỏi, 

- Tôi đã đánh mất quyển lưu niệm trong có bức thư 
gửi ĐÐulxinêa và một tầm phiếu do ông chủ tôi ký trong 
đó ngài dặn cô cháu gái trao cho tôi ba con trong số bốn, 
năm con lừa con nuôi ỏ nhà. 

Xantrô kể cả vụ mất trộm con )ừa. Cha xứ phải đỗ 
đành bác và bảo: 

- Khi nào tìm thấy chú anh, ta sẽ bao ông ta làm lại 
một. tấm phiếu khác viết trên giấy trắng cho hợp lệ vì 
không ai công nhận và thi hành những mệnh lệnh ghì 
trong số lưu niệm đâu. 

Nghe nói vậy, Xantrõ cũng nguôi dân; bác cũng 
chẳng lo đã đánh mất bức thư gửi cho ĐÐulxinêa vì bác đã 
gần thuộc lòng và có thể đọc cho người khác chép lại bất 
cứ ở nơi nào và lúc nào. 

- Xantrô gãi đầu gãi tai cố nhớ lại bức thư; bác eo 
chân trái lên, rồi lại eo chân phải, khi nhìn xuống đất, 
lúc ngước lên trời; cuối cùng, sau khi đã gặm hết nứa cái 
móng tay, khiến Cha xứ và bác phó cạo hết sức hồi hộp vì 
phái chờ đợi lâu, bác mới lên tiếng: 
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- Lạy Chúa. thưa ngài cử, tôi chỉ mong cho quyÿ sứ 
tha hêt chữ nghĩa trong thư mà tôi còn nhớ được. Tuy 
nhiên, bức thư mỡ đầu câu: "Thưa quái nương". 

- Không phải quái nương, bác phó cạo nói, chắc là 
quý nương đây. 

- Đúng rồi, Xantrô đáp. Nếu tôi không nhớ nhầm, 
bức thư viết. tiếp như sau: "Kẻ mang nhiều vết thương. 
thiếu ngủ và đau khổ này xin hôn tay nàng, hỡi con 
người bae bếo và kém nhan sắc". Sau đó, hình như trong 
thư còn nói tới sức khoẻ và bệnh tật gì đó, rồi dân dân đi 
tới kết thúc bằng câu: "Vì nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ 
Mặt. Buồn". 

Cha xứ và bác phó cạo rất phục trí nhớ của Xantrô 
Panxa, tấm tắc khen mãi, và vêu cầu bác đọc tại bức thư 
hai lần nữa để ho học thuộc lòng, khi nào có dịp sẽ chép 
lại, Xantrô Panxa đọc luôn ba lần không lần nào giống 
lần nào. Sau đó, bác kế tiếp những chuyện phiêu lưu 
của chủ nhưng không hề đã động tới việc bác bị tung hê 
lên trời trong cái quán trọ này mà bác không muốn vào 
nữa. Bác còn nói thêm răng sau khi chủ bác nhận dược 
thư phúc đáp tốt lành của nàng Dulxinêa Làng Tôbôxô, 
chàng sẽ lên đường mưu cầu trở thành hoàng đế hay 
xoàng ra cũng làm vua như hai thầy trò đã thoả thuận 
với nhau. Theo bác, với mệt con người đũng cảm và một 
cánh tay dũng mãnh như Đôn REihótê, điều đó không có 
gì khó; rồi một khi đã lên ngồi, chủ bác sẽ cưới xin cho 
bác vì đến lúc đó. chấc là vợ bác đã chết rồi, không thể 
nào khác được; vợ mới của bác sẽ là cô hầu gái của 
hoàng hậu, ăn thừa tự một lãnh địa lớn trong đất liền 
chứ không phải ở giữa biến vì bác không thích sống ỏ 
đao. Xantrô thốt ra những lời điên dại như vậy với một 
về rất nghiêm trang, thỉnh thoảng lại chùi mũi, khiến 
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Cha xứ và bác phó cao lại một phen nữa kinh ngạc: họ 
cho rằng sự điên rổ của Đôn Kihôtê phải tới mức độ cao 
lắm nên mới lây sang cả bác giám mã đáng thương này. 
Tuy nhiên, hai người cũng chăng buồn giải thích cho 
bác tỉnh ngộ vì để bác nói năng ngớ ngẩn như vậy cũng 
không hại gì mà lại vui tai. Họ báo bác hãy cầu Chúa 
ban sức khoẻ cho chủ; với thời gian, rất có thể chủ bác 
sẽ trở thành hoàng đế hay ít ra cũng giữ chức tổng giám 
mục hoặc một chức tước gì tương đương. Nghe thấy vậy, 
Xantrô nói: 

- Thưa hai ngài, nếu chẳng may mọi sự việc đảo lộn 
và tự nhiên ông chủ tôi lại muốn làm tổng giấm mục, 
không làm hoàng đế nữa, tôi muốn biết các v' tổng giám 
mục thường hay cho giám mã của họ những c: ¡ gì? 

- Ho thường ban cho giám mã của họ n.ột vài chức 
vụ, Cha xứ nói, hoặc giao cho trông coi phèng đồ thánh 
với một số lợi tức thường xuyên và một số bổng ngoại 
tương đương. 

- Vậy thì người giảm mã không được lấy vợ và ít 
nhất phải biết giúp lê. Nếu quả như thế thì thật vô 
phúc quá vì tôi đã có vợ lại không biết một chữ cái nào 
kể từ chữ đầu tiên. Rồi đây, thân phận tôi sẽ ra sao một 
khi ông chủ tôi không muốn trở thành hoàng đế theo 
tục lệ của các hiệp sĩ giang hồ mà lại muốn làm tổng 
im mục? 

- Anh bạn Xantrô chớ lo. bác phó cao nói; chúng tôi 
sẽ khuyên can chú anh; nếu cần, chúng tôi sẽ làm cho 
ông ta phải suy nghĩ và quyêt định làm hoàng đế chứ 
không làm tổng giám mục. Chúng tôi sẽ bảo ông ta: "Ông 
là một người dũng cảm hơn là một nhà thông thái, vì vậy 
làm hoàng đế hợp hơn”. 
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- Tôi cũng nghĩ như vậy. Xantrô đáp, mặc dù có thể 
nói rằng ông chủ tôi làm việc gì cũng giỏi. Riêng tôi sẽ 
cầu Chúa xếp đặt sao cho ông ta ngồi đúng nơi đúng chỗ 
để tôi được hưởng thật nhiều bổng lộc. 

- Anh nói năng khôn ngoan và chắc là sẽ hành động 
như một con chiên ngoan đạo. Nhưng công việc phải làm 
trước tiên là làm sao cứu chủ anh thoát khỏi cuộc đầy ải 
vô ích kia như anh đã kể. Bây giờ, để tìm ra giải pháp và 
để giải quyết cái dạ dày, vì đã đến giờ ăn rồi, ta hãy vào 
trong quán này đã. 

Xantrô mời hai người vào để bác đứng ngoài chờ, 
sau này bác sĩ nói lý do vì sao không vào và không tiện 
vào; bác nhờ họ mang ra một bữa ăn nóng cho bác và 
lúa mạch cho Rôxinantê, Hai người bèn vào trong quán 
và một lát sau, bác phó cạo mang đồ ăn ra cho Xantrô, 
Sau đó. Cha xứ và bác phó cao bàn tính mưu kế để dụ 
Đôn Kihôtê ra khỏi núi Môrêna. Cha xứ nghĩ ra một kế 
rất, thích hợp với tình hình của chàng hiệp sĩ cũng như 
với ý đồ của hai người: Cha sẽ mặc quần áo tiểu thư 
giang hồ còn bác phó cạo phải đóng vai giám mã thật 
giống, rồi hai người sẽ tìm Đôn Kihôtê; Cha xứ đóng 
giả một cô gái lâm nạn tói cầu cứu chàng; là một hiệp 
sĩ giang hồ đũng cam, chắc chàng sẽ không từ chối; cô 
tiểu thư sẽ kể lể tình cảm và mời chàng đi theo để rửa 
cho cô một mối nhục do một tên hiệp s1 xấu xa đã gây 
ra; đồng thời cô cũng yêu cầu Đôn Kihôtê không bắt cô 
phải tháo cái mạng che mặt và hỏi han lôi thôi gì 
chừng nào chưa trị xong tên hiệp sĩ tôi tệ kia. Cha xứ 
tin chấc răng Đôn Rihôtê sẽ vui lòng nhận tất cả những 
yêu cầu trên và bằng cách đó, bọ sẽ kéo được chàng ra 
khỏi núi Môrêna, đưa về làng tìm thuốc men chữa bệnh 
điên cho chàng. 
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Chương XXVII 


CHA XỨ VÀ BÁC PHÓ CAO ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỀ 
ĐẠT MỤC ĐÍCH, GỪNG NHỮNG SỰ VIỆC KHÁC 
ĐÁNG ĐƯỢC KẾ LẠI TRONG CUỐN TRUYÊN 
TRƯỜNG THIÊN NÀY 


Bác phó cạo thấy ý kiến của Cha xứ không đỡ mà lại 
rất. hay, và hai người bắt tay vào việc ngay. Họ hỏi mượn 
bà chủ quán váy và khăn trùm đầu; Cha xứ gửi lại làm 
tin cái áo thầy tu còn mới nguyên. Bác phó cạo lấy bộ 
lông đuôi màu hung hung của một con bò - mà chủ quán 
vẫn dùng để cài lược chải đầu? - tết thành bộ râu dài. 
Bà chủ quán hơi vì sao lại phải mượn những thứ đó. Cha 
xứ kế vắn tắt về bệnh điên của Đôn Kihôtê, vì thế hai 
người phải đụng tới mưu kế này để đưa chàng ra khỏi 
núi. Vợ chồng chủ quán đoán ra ngay người điên đó là 
ông khách trọ có môn thuốc thân, chủ của anh giám mã 
đã bị tung hề lên trời; họ bèn kể lại cho Cha xứ về những 
chuyện đã xảy ra, kể câ sự việc Xantrô muốn giấu. Sau 
đó, bà chủ quán ra tay hoá trang giúp Cha xứ, mặc cho 
Cha một cái váy dạ có những sọc nhung đen thưa bề 
ngang bằng một gang tay, một chiếc áo nhung xanh viền 
sa tanh trắng, cá váy lẫn áo không biết may từ thời tám 
hoánh nào, Không muốn để người khác quấn tóc hộ, Cha 


® Thời đó, đân chúng có thói quen cài lược vào đuôi bò 
hoặc ngựa. 
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xứ tự mình đồi một cái mũ trùm đầu bằng vải trắng vân 
dùng để ngủ đêm, quấn mấy vòng lụa đen quanh trán, 
lấy một miếng lụa khác làm cái mạng che kín mặt và 
vầu; xong đâu đấy, ông chụp chiếc mũ thầy tu to vành 
lên đầu, dùng làm dù che năng, khoác áo choàng lên 
người rồi Ìeo lên con la theo cách của phụ nỡ; bác phó cạo 
cũng nhảy lên lưng con la khác, bộ râu gia dài đến tận 
thất lưng, nửa trắng nửa đỏ vì làm bằng lông đuôi của 
một con bò lang. 

Xong xuôi, Cha xứ và bác phó cạo từ biệt mọi người 
trong quán; cô hầu Maritornêx tốt bụng hứa sẽ đọc một 
bài kinh cầu cho hai người đạt được kết quả tốt đẹp trong 
công việc rất khó khăn của họ nhưng cũng rất hợp ý 
Chúa. Vừa ra khỏi quán trọ, Cha xứ lại có ý kiến mới: 
ông nghĩ rằng mình là nhà tu hành, mặc giả gái, e bất 
tiện dù ý đề thì tốt; ông bèn ngỏ ý đó với bác phó cạo; ông 
nói: 

- Này bác phó ơi, ta hãy đổi quần áo cho nhau, bác 
đóng vai cô tiêu thư bất hạnh đúng hơn, tôi sẽ đóng vai 
giám mã để khỏi xúc phạm đến tư cách nhà tu hành của 
tôi. Còn nêu bác không ưng thuận, tôi nhất quyết không 
tiến hành việc này nữa dù cho Đôn Kihôtê bị quy tha ma 
bất đi. 

Xantrô đi tới, nhìn hai người cải trang, bác không 
nín được cười. Thây bác phó cao vui lòng đổi vai, Cha xứ 
dặn bác cách thức phải làm và nói năng để thúc đấy Đôn 
Kihôtê đời bỏ nơi chàng đã chọn để tự hành phạt một 
cách vô ích. Bác phó cạo đáp: "Dù ông không bảo, tôi 
cũng biết cách làm thôi". Bác phó muôn đợi đến khi nào 
sắp gặp Đôn Kihôtê mới bắt đầu cãi trang, hai người bèn 
gấp quần áo và rầu ria rồi theo Xantrô lên đường. Vừa 
đi, bác giám mã vừa kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gð 
của thầy trò bác với anh chàng điên Cardênlô, nhưng 
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không hề đã động tới chiếc rương cùng những vật dụng 
đã tìm thấy trong đó vì, tuy ngu đản, bác cũng không 
chê của. 

Ngày hôm sau, ba người đi tới chỗ có những cành 
kim tước do Xantrô đánh dấu để tìm lối về với Đôn 
Kihôtê. Bác giám mã báo Cha xứ vào bác phó cạo: "Đã 
bắt đầu vào núi rôi, xin hai ông hãy mặc quần áo nếu 
việc làm đó có thể giải thoát cho ông chú tôi". Trước đó, 
bác đã được hai người giải thích rãng chỉ có dùng mưu 
cai trang mới có thể cứu chủ bác ra khỏi tình cảnh bi đát 
mà chàng đã tự chuốc lây; họ còn căn đặn bác không 
được để cho Đôn Rihôtê biết tung tích của họ, nếu có hỏi 
thì báo là không quen biết; nếu Đôn Kihôtê hỏi đã trao 
thư cho Đulxinêa chưa (chắc chắn chàng sẽ hỏi), hãy trả 
lồi trao rồi nhưng vì không biết. đọc biết viết, nàng chỉ 
nhắn miệng bảo chàng phải tới trình điện ngay vì có việc 
rất cần, nếu không đến sẽ bị khiển trách. Nếu bác làm 
đúng như vậy và hai người cũng thực hiện đúng kế hoạch 
đã đề ra, chắc chắn họ sẽ đưa Đôn Kihôtê ra khôi khổ ải 
biện tại để cho chàng có thể lên đường mưu cầu trổ 
thành vương đê, Cha xứ khuyên bác không nền Ìo ngại gì 
vì chàng sẽ không làm tổng giám mục đâu. Xantrô nghe 
và ghi sâu những lời của Cha xứ trong đầu; bác hết sức 
cảm ơn bai người đã có ý tốt muốn khuyên chú mình làm 
hoàng đế hơn là làm tông giám mục vì bác nghĩ rằng các 
vị hoàng đế có khả năng ban cho giám mã của họ nhiều 
bổng lộc hơn các vị tổng giám mục giang hề. Bác ngẻ ý 
muốn đi gặn Đôn Kihôtê trước; theo như kê huoach đã 
định, bác sẽ bảo chàng rằng nàng Đulxinêa muôn gặp; 
nếu chàng chịu nghe theo và dời bỏ chốn này thì sẽ đỡ 
công cho Cha xứ và bác phó cạo. Hai người thấy ý kiên 
hay và họ quyết. định chờ cho tới lúc Xantrô quay trở lại 
sau khi đã gặp chủ. 
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Đau đó, Xantrô đi vào trong túi; Cha xứ và bác phó 
cạo ở lại chờ trong một. thung lũng có một dòng suối nhỏ 
chay qua và có bóng mát của núi cao cây to xung quanh, 
[úc này đang giữa tháng tắm và vào mùa này, ở trong 
núi rất nóng, nhất là vào khoảng ba giờ chiều; tuy nhiên, 
chỗ hai người dừng lại nghỉ vẫn mát mẻ khiến họ có thể 
chở Xantrô một cách thoải mái. Đang lúc hai người nghỉ 
ngơi đưới bóng mát, bỗng đâu văng lại một tiếng hát 
trong trẻo êm ái, không có đàn đệm theo. Họ lấy làm 
ngạc nhiên lắm vì nghĩ rằng ở nơi này, làm gì có người 
hát hay như vậy. Tuy người ta vẫn thường bảo rằng ở 
chốn sơn lâm có những người chăn cừu có giọng rất tốt 
nhưng đó chẳng qua chỉ là các nhà thơ nói quá mà thôi. 
Hai người càng kinh ngạc khi nhận thấy lời ca là một bài 
thơ do những người ở thị thành chứ không phải do những 
người chăn cừu cục mịch soạn ra. Dưới đây là những cầu 
thơ họ đã nghe được: 

"AI làm nhục cuộc đởi ta? Sự khinh miệt. Ai làm ta 
thêm đau khổ? Sự ghen tuông. Ái thử thách lòng kiên 
nhãn của ta? Sự xa vắng. Nếu vậy, không thuốc nào chữa 
khỏi nỗi đau buồn của ta vì sự khinh miệt, sự ghen tuông 
và sự xa vắng giết chết niềm hy vọng trong lòng ta. 

Ai gây cho ta nỗi đau khổ này? Tình yêu. Ai tước bỏ 
vinh quang của ta? Sự may rủi. Ai muốn ta buồn phiền? 
Trời xanh. Nếu vậy, ta e rằng tai hoa kỳ lạ này sẽ khiến 
ta phải chết vì tình yêu, sự may rủi và Trời xanh đều 
mang lại cho ta sự bất hạnh. 

AI sẽ làm cho số phận ta đỡ khổ đau? Cái chết. Ai 
được hưởng hạnh phúc của tỉnh yêu? Sự phụ bạc. Ái chữa 
khỏi bệnh tương ty? Sự điên rô. Nếu vậy, thật là ngốc 
nghêch nếu muốn tiêu diệt dục vọng của con người một 
khi những vị thuốc là cái chết, sự phụ bạc và sự điên rề". 

Thời gian, cảnh hoang vắng, âm thanh trong trẻo và 
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tài nghệ của người hát, tất cả khiến cho hai thính giả 
phải khâm phục và sướng tai. Họ chờ đợi được nghe một, 
bài khác; chở mãi không thấy gì, Cha xử và bác phó cạo 
định dứng dậy đi tìm con người có một giọng ca hay như 
vậy bồng đâu tiếng hát lại vang lên: 

"Hồi tình băng hữu thiêng liêng, bằng đôi cánh nhẹ 
nhàng mi đã bay bổng lên thiên đàng sống giữa những 
lĩnh hồn đã được hướng phúc lành, và dưới trần gian này 
ch! còn lại cái vỏ bề ngoài của mi thôi. 

Từ trên thượng giới, đôi lúc mì phác hoạ cho chúng 
ta một cuộc sống hoà hợp, và qua bức màng mỏng hiện ra 
những cảnh tượng yêu vui nhưng trong thực tế rất buồn 
tham. 

Hõi tình bằng hữu, hãy từ giã cõi trời xuống đây, 
đừng đê lũ ác nhân đội lót mi hãm hại những người lành. 

Nếu mi khâng bắt chúng lột bỏ cái vô bể ngoài của 
mì ra, chẳng bao lâu thế giới này sẽ trở lại thời kỳ hỗn 
mang buổi sở khai". 

Tiếp theo bài hát có những tiếng thả dài não nuột. 
Hai người lại lắng tai chờ một bài khác nhưng chỉ nghe 
thấy những tiếng thở đài thườn thượt. Rất muốn biết con 
người có giọng hát hay và những lời than vãn thảm thiết 
đó là ai, họ bèn đi tìm; đi được một quãng. vừa mới vòng 
một quả núi bỗng thấy một người hình dạng mặt mũi 
giống như Xantrô đã tả khi kế chuyện về chàng 
Carđêmô. Chợt nhìn thấy Cha xứ và bác phó cạo, người 
này không hề tở ra ngạc nhiên; chàng chì lặng yên cúi 
gục đầu tô về suy nghĩ. Nhận ra Carđêniô và đã biết câu 
chuyện bất hạnh của chàng, Cha xứ. vốn nói năng lịch 
thiệp, bèn tiến lại gần lựa lời khuyên chàng hãy từ bỏ 
cuộc sống khổ cực để khỏi thiệt thân vì không có bất 
hạnh nào lón hơn cái chết. Lúc này, Carđêniô đang tỉnh 
táo, đầu óc không bị những cơn điên làm cho phát rô dai; 
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thấy có hai người quần áo tính tươm khác hẳn những 
người dân trong vùng núi hoang vu này, chàng cũng lây 
làm ngạc nhiên lắm, nhất là khi thấy họ biết chuyện 
riêng của mình khá tường tận (qua những lời Cha xứ vừa 
nó!), 

Chàng bèn đáp: 

- Thưa hai ngài, tôi không quen biết hai ngài, nhưng 
rõ ràng trời kia thương kẻ lương thiện - và nhiều khi cả 
những kẻ bất lương nữa - nên đã phái các ngài tới nơi 
thâm sơn cùng cốc không một bóng người này để gặp tôi 
mặc dù tôi không xứng đáng được hưởng ân huệ đó; bằng 
những lời lẽ chí tình, các ngài đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi 
đang sống một cách điên rổ, và đang muốn giúp tôi trở về 
một cuộc sống yên lành, Nhưng có một điều mà các ngài 
chưa rõ, đó là một khi thoát khối tình cảnh cực khổ này, 
tôi sẽ lại gặp một sự bất hạnh lớn hơn. Tôi nói vậy, chắc 
các ngài cho tôi là một người nói năng quàng xiên, thiếu 
suy xét. Thực ra, điều đó không có gì lạ cá vì tự tôi cảm 
thấy rằng những nỗi bất hạnh cúa tôi luôn luôn ám ảnh 
tôi và có thể đưa tôi tới chỗ huỷ điệt không sao tránh 
khỏi, khiến con người tôi trơ như đá, mất hết trí khôn. 
Tôi cũng hiểu được sự thật mỗi khi có người chỉ cho tôi 
biệt những việc tôi đã làm trong lúc lên những cơn điên 
khủng khiếp; tôi chỉ còn biết than thân để thanh minh 
với họ về những hành động rồ dại của tôi. Gặp những 
người hiểu biết, họ sẽ thông cảm sự điên rồ của tôi một 
khi đã rõ nguyên nhân, và nếu họ không có cách gì cứu 
vốt tôi, ít ra họ cũng không chẽ trách tôi; trước những 
hành động điên rồ của tôi, ho chỉ biết thương xót nỗi bất 
hạnh của tôi. Nếu hai ngài tới đây cũng với ý tốt như 
vậy, trước khi nghe những lời vàng ngọc của hai người, 
xin phép cho tôi được kế hầu hai ngài về câu chuyện bất 
hạnh của tôi; có lẽ sau khi nghe, các ngài sẽ thấy không 
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cần phải an ủi một nồi buồn đau mà không một lời 
khuyên nhủ nào có hiệu lực cả. 

Cha xứ và bác phó cạo đang rất muốn nghe Carđên1ô 
kể rõ sự tình, bèn mời chàng kể ngay, hứa sẽ làm đúng 
theo yêu cầu, dù là để cứu chữa hay để an ủi chàng. 
Carđêniô bất đầu kể câu chuyện thương tâm của mình; 
chàng cũng kể tỉ mi như đã kể cho Đôn Kihôtê và ông lão 
chăn đề nghe mấy hôm trước; chỉ có điều là lần trước 
chàng mới kế tới đoạn nói về ông thầy thuốc Elixabát thì 
Đôn Kihôtê ngắt lại vì muốn bảo toàn danh dự cho giới 
hiệp sL Lần này, Carđêniô kế được hết đầu đuôi câu 
chuyện vì may sao chàng không lên cơn điên đột xuất 
nào. Khi nhắc tới lá thư mà Đôn Phêrnanđô tìm thấy 
trong quyển Amaởix nước Gôlơ, Cardêniô đọc lại nguyên 
văn như sau: 

"LuxIinda gửi chàng Carđêmô, 

Mỗi ngày em lại tìm thấy ở chàng những dức tính 
mới khiến em càng thêm quý trọng chàng. Nêu như 
chàng muốn em trả được món nợ này mà không phạm tới 
danh dự của em, chàng có thể làm được không khó khăn 
gì. Cha em biết chàng và rất thương em; nêu quả thật 
chàng quý mến em như chàng đã nói và như ý em nghị, 
cha em sẽ chiều theo ý muốn chính đáng của chàng, và 
đó là điều mong muốn của em". 

- Như tôi đã kể, Carđênmiô nói tiếp, bức thư đó đã 
thúc đẩy tôi xin cưới Luxinda làm vợ; chính bức thư đó 
khiên cho Đôn Phenrnanđô đánh giá Luximnđa là một 
người đàn bà khôn ngoan hiểu biết nhất đời, và cũng 
chính bức thư đó đã thúc giục y tìm cách hãm hại tôi 
trước khi tôi thực hiện được ý định của mình. Tôi nói với 
Phênranđô răng cho Luxinđa còn muốn cha tôi phải đến 
hỏi, riêng tôi không dám yêu cầu cha tôi làm việc đó sợ 
người không chấp nhận. Thực ra, không phải cha tôi 
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không biết rằng phẩm giá, đức hạnh, từ tâm và nhan sắc 
của Luxinđa có thể làm rạng rỡ bất cứ một dòng họ nào ở 
nước Tây Ban Nha này, nhưng tôi hiểu răng cha tôi chưa 
muốn cưới vợ sớm cho tôi chừng nào chưa biết ý đồ của 
ngài công tước Ricarđô đôi với tôi. Cuối cùng, tôi nói với 
Đôn Phenrnanđô rằng tôi không dám trình bày với cha 
tôi vì lý do đó và những lý do khác nữa mà tôi cũng 
không biết rõ, nghĩ rằng điều mong ước của tôi không 
bao giờ được thực hiện. Nghe tôi nói, Đôn Phernanđô hứa 
sẽ nói lại với cha tôi và thuyết phục người đên nói chuyện 
với cha Luxinda. Hối Marlô đầy tham vọng, hối Catilina 
tàn ác, hỡi Xila nham hiểm, hỡi Galalon dối trá, hỡi 
Vêiđô phản phúc, hỡi Hulian hằn thù, hỡi Giuđa tham 
tàn! Hỡi tên phân phúc, tàn ác. hăn thù và dối trá kia! 
con người đáng thương đã vô tình thô lộ hết can tràng với 
mì có làm gì hại mi đâu? Ta có xúc phạm mì đâu? Phải 
chăng những câu ta nói hoặc những lời ta khuyên mi chỉ 
làm tăng danh giá thể diện của mi? Nhưng tôi, than vãn 
nổi bất hạnh làm chỉ! Trước một số mệnh tàn ác phũ 
phàng trút xuống đầu ta, không một sức mạnh nào trên 
đời này có thể cần riổi và cũng không ai có tài gì chống đö 
được. Ai có thể ngờ rằng Đôn Phernanđô, một hiệp sĩ 
xuất sắc, tài hoa, đã chịu ơn ta, một con người có đủ khả 
năng để đạt được tất cả những mong ước về tình yêu, lại 
có dã tâm chiếm đoạt người tình độc nhất của ta mà 
chính bản thân ta cũng chưa làm chủ. Nhưng thôi, ta 
hãy miễn nói dài dòng và hãy kể nốt câu chuyện bất 
hạnh này. Thưa hai ngài, hình như Đôn Phernandô cảm 
thấy sự có mặt của tôi làm trở ngại cho mưu đồ xấu xa 
của y nên y đã phái tôi đi gặp anh trai của y với lý do nhờ 
tôi xin tiền để mua ngựa; y đã hỏi mua sáu con ngựa 
đúng vào cái ngày y hứa sẽ nói chuyện vớ cha tôi. Thực 
ra y đã cố tình đẩy tôi đi xa để dễ bề thực hiện ý đồ đen 
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tôi. Tôi có đoán ra sự phản bội đó không? Có lúc nào tôi 
phang phât, nghĩ tói không? Hoàn toàn không. Tôi nhận 
lời rất. vuì vẻ và mừng cho y đã mua được một món hỏi, 
Đêm hồm đó, tôi gặp Luxinda và kể lại cuộc trao đổi giữa 
Đôn Phernandô với tôi; tôi bảo nàng hãy tin chắc rằng 
những điều mong ước tết lành và chính đáng của nàng 
cũng như của tôi sẽ thành sự thật. Cũng như tôi, nàng 
không hề nghĩ rằng Đôn Phernanđô mang lòng phản trắc 
và nàng chi đặn tôi đi cho nhanh chóng và sau khi cha 
tôi đến gặp cha nàng, những mong muôn của chúng tôi 
sẽ được thực hiện ngay. Không hiểu sao, dặn đò tôi xong, 
tự nhiên nàng ứa nước mặt, cổ họng nghen lại, không nói 
thêm được điểu gì với tôi nữa trong lúc hình như nàng 
còn đang muốn nói nhiều. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm vì 
xưa nav, tôi chưa hề thấy nàng như vậy bao giờ. Trước 
kia, mỗi lần chúng tôi gặp nhau - do sự may mắn hoặc 
tài tháo vát của tôi - trong câu chuyện giữa hai người 
không bao giờ xen lần những tiếng khóc than hoặc những 
ý nghĩ ghen tuông, lo sợ. Những lần đó, tôi cảm thấy 
hạnh phúc tràn đầy vì Chúa đã ban cho tôi một người 
yêu như nàng: tôi ca ngợi nhan sắc, đức hạnh và trí tuệ 
của nàng: nàng cũng ca ngợi tôi băng những lơi xưa nay 
người ta vân thường dành cho người mình yêu dấu nhất. 
Rồi chúng tôi kế cho nhau nghe không chán tai những 
chuyện vu vơ, những chuyện về ông hàng xóm này hoặc 
bà láng giêng nọ. Trong những phút đó, qua chấn song 
cửa, tôi chỉ dám mạnh bạo tới mức cầm bàn tay xinh xắn 
và trăng muốt của nàng đưa lên môi, mặc cho nàng 
cưỡng lại. Đêm trước hôm tôi ra đi, nàng khóc than rền rĩ 
rồi bố vào phòng khiến tôi bàng hoàng, bối rối, lo âu vì 
thấy nàng lần đầu tiên tô ra buồn rầu, đau khổ. Tuy 
nhiên, tôi vân nuôi hy vọng, nghĩ rằng chỉ vì nàng quá 
vêu tôi, va chăng xưa nay sự xa cách vẫn làm cho những 
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cặp tình nhân đau khổ. Tôi buồn rầu ra đi, lòng đầy 
những ý nghĩ lo âu, nghỉ ngại mà không hiếu vì sao. Đó 
cũng là những triệu chứng báo hiệu một sự bất hạnh 
đang chờ đợi tôi. 

Tôi tới gặp anh trai Đôn Phernanđô và trao thư cho 
ông ta; ông ta giữ tôi lạt tám ngày ở một nơi kín đáo, 
không cho ngài công tước biết vì trong thư, Đôn 
Phernanđô đặn anh đừng để cho cha biết chuyện xin 
tiền. Tất cả chỉ do mưu mô của tên Đên Phernanđô quỷ 
quyệt vì thực ra ông này có săn tiền và có thể đưa cho tôi 
mang về ngay được. Tôi đã định cưỡng lại vì không thể 
chịu được tắm ngày xa cách Luxinđa nhất là khi tôi ra 
đi, nàng đang buồn phiền như đã kế trên. Tuy nhiên, tôi 
đã phục tùng như một người đây tớ trung thành, mặc dù 
biết rằng điều đó sẽ mang lại cho tôi chuyện chắng lành. 
Bôn hồm sau, có một người đến tìm tôi và trao cho một 
bức thư; nhìn chữ ghi địa chỉ, tôi biết ngay là thư của 
Luxmởa. Tôi lật đặt mở, đoán chừng có chuyện gì quan 
trọng đã xây ra khiến nàng phải viết thư trong Ìúc xa 
nhau, vì xưa nay nàng rất ít viết thư khi chúng tôi ở gần 
nhau. Trước khi xem, tôi yêu cầu người mang thư cho 
biết ai đã nhờ mang bức thư đó và đi đường hết bao lâu. 
Ông ta trả lời là một buối trưa đang đi ngoài phố bỗng có 
một người con gái đứng ở cửa số gọi lại; cô ta vừa khóc 
vừa vội vàng nói: "Anh của tôi ơi, nếu anh là một tín đồ 
K1 tô giáo, hãy vì Chúa mang ngay thư này tới địa chỉ 
ghi ngoài bì mà alI cũng biết, Anh sẽ làm một việc phúc 
đối với Chúa. Xin hãy cầm món tiền nhỏ bọc trong chiếc 
khăn tay này để dùng trong khi di đường": Nói xong, 
người mang thư kế tiếp, cô ta ném qua cửa số chiếc khăn 
tay trong có một trăm đồng tiền và một chiếc nhân vàng 
mà tôi đang đeo đây, cùng với bức thư này. Sau khi thấy 
tôi đã cầm thư và chiếc khăn tay và ra hiệu răng tôi 
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nhận lời làm việc đó, cô ta biến mất sau cửa số. Về phần 
tôi, vì được trả công hậu hĩ, nhìn địa chỉ thấy ông cũng là 
người quen biết, vá chăng động lòng những những giọt 
nước mặt của cô gái xinh đẹp, tôi đã mang thư này đến 
cho ông không nhờ ai cả; trong mười sáu tiếng đồng hồ 
sau khi cô ta gửi tôi bức thư, tôi đã vượt qua mướỡi tám 
dặm đường để tới đây". Trong lúc người mang thư tốt 
bụng kể, tôi hết sức chăm chú nghe, hai chân run bần 
bật hẳu như đứng không vững. Tôi mở thư ra thì thấy 
những hàng chư sau đây: 

“Đôn Phernandô hứa với chàng rằng y sẽ báo cha 
của chàng đến nói chuyện với cha em, nhưng thực ra y đã 
làm việc đó cho bản thân. Xin báo để chàng biết rằng y 
đã xin cưới em làm vợ. Cha em tưởng Đôn Phernanđô 
xứng đáng hơn chàng nên đã nhận lời. Tình hình gay go 
vì trong hai ngày nữa sẽ làm lễ thành hôn, làm rất kín 
đáo, chỉ có Trời và một vài người thân thuộc biết thôi. 
Chàng hãy tưởng tượng tâm trạng em lúc này ra sao. 
Nếu chàng thấy cần trở về, xin chàng định liệu. Lòng em 
đốt với chàng như thế nào, xin hãy chờ sự việc trả lời. 
Câu Chúa cho thư này tới tay chàng trước khi em buộc 
phải đặt tay em vào tay của kẻ đã bội ước". 

Những lời lẽ trong thư thúc tôi lên đường ngay, 
không chở trả lời và tiền nong gì nữa. Tôi hiểu rằng Đôn 
Phernandô phái tôi đi gặp anh trai của y không phải để 
lấy tiền mua ngựa mà trái lại, để cho y thoả mãn sở 
thích. Phần căm giận Đôn Phernanđô, phần lo mất một 
vưu vật mà tôi đã giành được sau bao năm khó nhọc, tôi 
như có cánh bay và ngày hôm sau đã về tới tỉnh nhà 
đúng vào lúc có thể dt gặp Luxinda được. Không để cho ai 
biết, tôi gửi con la thuê tại nhà người đã mang thư hộ rồi 
đì gặp Luxinda. May sao, nàng đang đứng bên song cửa, 
nơi hẹn hò cũ của chúng tôi. Luxinđa nhận ra tôi ngay và 
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tôi cũng nhận ra nàng. nhưng thái độ của hai người 
không giống như mọi ngày. Than ôi! Thử hối có ai trên 
đồi này dám vỗ ngực tự khoe răng mình đã hiểu thấu 
lòng dạ đàn bà? Chắc chắn không có ai. Trông thây tôi, 
Luxinđa nói: Carđônlô, em khoác áo cưới rồi. Tên phan 
bội Đôn Phernanđô và người cha tham lam của em cùng 
một vài người làm chứng đang chờ em trong phòng, 
nhưng họ không dược chứng kiến lễ cưới của em đâu mà 
sẽ chứng kiến cái chết của em. Ánh ơi, chớ buồn làm chỉ; 
hãy có mặt trong giờ phút hy sinh của em. Nêu những lời 
nói của em đã vô hiệu qua, lưỡi dao em giấu trong người 
đây sẽ chặn được quyền lực của những kẻ khác bằng cách 
kết liễu cuộc đời em để anh hiểu cho tấm lòng của em đối 
với anh trước kia cũng như bây giờ". Tôi cuống cuồng đáp 
vì sợ không còn thời gian: "Em ơi, hành động của em sẽ 
chứng minh cho những lời nói đó. Em có dao để giữ vững 
lời hứa, anh cũng có gươm để bảo vệ em hoặc để tự sát 
nếu số mệnh không ủng bộ chúng ta". Tôi không biết 
nàng có nghe rõ lời tôi nói không vì bên trong thấy có 
người gọi nàng ra, kếo chủ rể đang chờ. Từ lúc ấy, đêm 
tối của sự đau khổ đã xuống với tôi và mặt trời của hạnh 
phúc đã tắt trong lòng tôi; mắt tôi như không trông thấy 
ánh sáng nữa và đầu óc tôi trỏ thành vô tri vô giác. Tôi 
không tìm ra lối vào nhà nàng và cũng chẳng biết đi đâu, 
nhưng chợt nghĩ rằng sự có mặt của tôi rất quan trọng 
trong giờ phút gay go này, tôi cố sức trấn tĩnh và bước 
vào nhà nàng. Tôi quen thuộc đường đi lối lại, va chăng 
trong này mọi người đang bận rộn, nên tôi vào lọt trong 
phòng không ai biết; tôi nấp trong một góc cửa sổ có hai 
bức điểm che và từ chỗ đó, tôi nhìn được khắp phòng mà 
tôi không bị lộ. Có ai biết tìm tôi đập mạnh như thế nào 
trong lúc đứng ở đó không? Và tôi đã suy nghĩ gì. cõ 
những nhận xét gì? Tôi đã nghĩ tới nhiều chuyện lắm, 
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thiết tưởng không nói ra hết được, và cũng không nên nói 
làm chi. Chỉ cần biết răng khi đó chú rể bước vào phòng, 
y phục bình thường như mợi ngày. Người thay mặt cho 
nhà trai là anh con bác ruột gia nhân. Mấy phút sau, từ 
trong một phòng nhỏ uxinđa bước ra cùng với mẹ và hai 
cô người hầu. Y phục và đồ trang sức của nàng thật xứng 
với dòng dõi và nhan sắc của nàng, và cách trang điểm 
cũng thật là khéo, Thú thực, khi đó tôi không còn tâm trí 
để phân biệt nàng mặc và đeo những gì, chỉ thấy màu đỏ 
và trăng cùng những ánh lóng lánh của châu báu trên 
người nàng, mớ tóc vàng của nàng óng ánh một cách 
khác thường, làm át cả những viên ngọc quý và bôn bó 
đuốc đang cháy trong phòng. Ôi, ký ức, kẻ tử tù của sự 
yên tĩnh trong lòng ta! Gợi lại làm chỉ nửa hình ảnh 
tuyệt diệu của kẻ thù yêu dấu của ta! Ký ức độc ác! Hãy 
gọi lại cho ta những hành đông xâu xa của con người đó; 
nêu ta không trả được thù này, ít ra ta cũng vui lòng đi 
tìm cái chết. Thưa hai ngài. mong rằng những câu nói lạc 
đề của tôi quá lớn, không thể kể vắn tắt được, và tôi cảm 
thấy môi sự việc đều đáng được nhấc lại một cách tỉ mỉ. 

Cha xứ vội đáp lại rằng không những họ không thấy 
nhàm ta: và trái lại. họ rất muốn nghe vì những chỉ tiết 
đó đáng được kể lại và những đáng chú ý như toàn bộ 
câu chuyện. 

Carđêniô kể tiếp: 

- Khi mọi người đã có mặt đây đủ trong phòng, Cha 
xứ bước vào; ông câm tay hai người theo thủ tục phải làm 
trong các buổi lễ như vậy, và hỏi: "Bà Luxinđa, bà có 
muốn nhận ông Đôn Phernanđô là chồng chính thức theo 
thể thức của giáo hội không? " Khi đó, tôi thò cả đầu ecã 
cò va khỏi bức diểm che để nghe Luxinđa trả lời; hai tai 
tôi gióỏng ra, lòng dạ bối rối, vì câu trả lời đó sẽ quyết 
định sự sống chết của tôi. Ô!, giá như lúc đó tôi bước ra 
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khỏi chỗ nấp và nói: " Luxinda, Luxinđa, hãy suy nghĩ kỹ 
và nhớ đến mối tình của đôi ta; hãy nghĩ rằng em đã 
thuộc về anh chứ không thuộc về người nào khác cả. Nếu 
em tra lời có tức là em kết liễu đời anh. Còn mI, hối tên 
Đôn Phernanđô phản trắc, kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của 
ta, kẻ giết bại cuộc đời ta! Mi muốn gì? MI mưu đồ gì? 
Hãy nhớ rằng giáo hội không để cho mi như ý sở cầu đâu 
vì Luxinda là vợ ta và ta là chồng nàng." Tôi điên rồi! 
Bây giờ, khi sự việc đã qua, tôi mới thấy rằng tôi đã 
không làm một việc đáng lẽ phai làm lúc đó. Mãi tới bây 
giờ, sau khi đã bị cướp mất của quý nhất, tôi mới nguyễn 
rủa kẻ chiếm đoạt mà tôi có thể trả thù được nếu khi đó 
tôi cũng có đủ can đảm như hiện giờ tôi có đủ can đảm để 
khóc than! Thôi, tôi đã tô ra hẻn nhát và ngu xuấn nên 
cũng đáng chết nhục nhã, mang theo một mốt hận lòng. 
Thấy Luxinda chậm trả lời, Cha xứ vẫn đợi; giữa lúc 
tôi tưởng nàng sẽ rút dao ra để thực hiện lời hứa, hoặc sẽ 
nói lên sự thật để khỏi phụ lòng tôi, bỗng đâu tôi nghe 
thấy một tiếng nói run run, yếu ớt: "Có, tôi muốn”; sau 
đó, Đôn Phernanđô cũng trả theo lời; y đeo nhần cưới vào 
tay nàng và thế là hai người đã chính thức kết duyên. 
Chú rể định ôm hôn cô dâu thì thấy cô ta để tay lên ngực 
rồi ngất đi, ngã vào lòng bà mẹ. Bảy giờ, xin kể về tâm 
trạng tôi lúc đó. Sau khi nghe Luxinda tra lời có, tôi cảm 
thấy mọi hy vọng tiêu tan và những lời hứa của cô ta chỉ 
là giá dối; tôi nghĩ răng sẽ không bao giờ lấy lại được 
hạnh phúc mà tôi vừa mất. Tôi như người mất trí, tương 
đâu đã bị trời đất ghét bỏ, không khí không đủ để than 
thở, nước không đủ để khóc lóc; chỉ có lửa cháy bùng dấy 
lên trong lòng tôi nỗi căn giận, hờn ghen. Thấy Luxinda 
ngất, mợi người đều cuống quít; mẹ nàng Vội nới áo ra 
cho nàng khỏi ngạt thở thì thấy trên ngực nàng có một 
phong thư dán kín; Đôn Phernanđô bèn cầm lấy và đi lại 
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gần một bó đuốc để đọc; đọc xong, y ngồi nghịch xuống 
ghế, tay tì má có vẻ nghĩ ngợi, không hề để ý đến những 
người xung quanh đang chữa chạy cho Luxinda hồi tỉnh. 
Thấy mọi người đang bận rộn, tôi bỏ ra ngoài, không 
cần biết có ai nhìn thấy mình không, sẵn sàng làm một 
hành động điên rổ để cho mọi người hiểu rằng một sự 
phân nộ chính đáng đã thúc đầy tôi trừng phạt tên Đôn 
Phernanđô phản bội và cả con người còn đang mê man 
bất. tỉnh kia. Nhưng có lẽ ngôi sao chiếu mệnh của tôi 
muốn dành cho tôi những sự bất, hạnh lớn - nếu trên đời 
này còn có bất hanh nào lớn hơn - nêu tự nhiên lúc đó, và 
cũng chỉ có một lúc đó thôi, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo; 
đáng lẽ phải trừng phạt những kẻ thù khêng đội trời 
chung của tôi (một việc đễ làm bởi không ai :iể ý tới tôi), 
tôi đã tự trừng phạt mình một cách nghiê.n khắc hơn 
nhiều. Nếu những kẻ thù của tôi bị tôi giết chết, chúng 
chỉ phải chịu đựng hình phạt trong phút chốc thôi; trái 
lại, tôi phai chịu đựng một sự giày vò đai dắng, sống 
cũng như chết. Cuôi cùng, tôi bó ra đi và tới nhà người 
mang thư để lấy con la. Tôi nhờ ông ta thắng yêu cương 
họ rồi leo lân, không buồn chào ông ta nữa. Tôi ra khỏi 
tỉnh. không dám quay đầu lại nhìn. Khi tới một cánh 
đồng, một mình giữa đêm khuya thanh vắng, không có ai 
nghe và nhìn thấy, tôi không tiếc lời nguyền rủa Luxinđa 
và Đôn Phernanđô như để trút hết rỗi hận lòng do chúng 
gây ra. Tôi nhiếc Luxinđa là tàn nhân, phụ bạc, dối trá, 
vô ơn, tham của, thấy Đôn Phernanđô giàu sang đã híp 
mắt lại, bố rơi tôi để đi theo một kể gặp may mắn hơn tôi 
về tiền tài, Sau khi nguyền rủa; nhiếc móc chán chê, tôi 
lại thấy nàng vô tội vì nàng là một cô gái cấm cung, xưa 
nay chỉ biết vâng lời, tất nhiên phải chiều theo ý cha mẹ, 
nhất là người chồng do cha mẹ gã cho lại đanh giá, giàu 
có, khôi ngỗi, tuần tú; nếu nàng từ chối, người ta sẽ nghĩ 
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răng nàng mất trí hoặc đã nặng lời thề thốt với ai, Và 
như vậy còn gì là thanh danh của nàng nữa. Nhưng tối 
tôi lại tự bảo: "Nếu nàng thưa với cha mẹ rằng nàng đã 
yêu tôi, chắc cha mẹ nàng cũng phải nhận rằng nàng biết 
kén chọn vì trước khi Đôn Phernanđô cầu hồn, ông bà ta 
cũng đã phải tính toán và thấy rằng không thể gả nàng 
cho ai hơn tôi được. Và chăng, dến phút cuối cùng phải 
trao tay cho Đôn Phernandđô, nàng vẫn có thể bịa ra rằng 
nàng đã là vợ tôi bởi vì tôi sẵn sàng công nhận tất cả 
những lời của nàng kia mà." Cuôi cùng, tôi kết luận là vì 
không có tình yêu với tôi, vì không có đầu óc, vì tham của 
và đanh vọng nên nàng đã quên lời hứa, và những lời 
nàng nói trước kia chẳng qua chỉ là giả đối để nuôi hy 
vọng cho tôi mà thôi. 

Tôt đi mãi trong đêm khuya tịch mịch với những ý 
nghĩ đó trong đầu và tới sáng thì đến dãy núi này; tôi 
tiếp tục đi trong ba ngày liền, không có đường cũng đì; 
cuối cùng tôi tới một cánh đồng cỏ, không có biết ở quãng 
nào; tôi nhớ những người chăn cừu chỉ cho biết nơi nào 
hoang vu vắng vẻ nhất trong núi; họ chỉ chỗ này; tôi bèn 
lần vào với ý định kết liễu cuộc đời. Tại đây, con la của 
tôi bị chết vì mệt và đói, hay có lẽ đúng hơn, nó chết. di để 
khỏi phải mang trên lưng một gánh nặng không có ích gì 
cho al. Tôi đành phải đi bộ, rồi lá đi vì mệt và đói, không 
có ai và cũng không cần ai cứu giúp. Tôi không biết đã 
nằm bao lâu đưới đất; khi tỉnh đậy thấy bụng không đói 
nữa và bên cạnh có mấy bác chăn dê mà tôi đoán chừng 
là những người đã săn sóc tôi. Họ kể lại là đã thấy tôi 
năm mê man bất tỉnh dưới đất, mồm nói những câu lâm 
nhám tô ra là một người loạn trí. Từ lúc đó, tôi cảm thấy 
đầu óc không còn mình mãn mà trái lại, trở nên bạc 
nhược, rối loạn khiển tôi có những hành động điên dại; 
tôi xé quần áo, kêu gào giữa vừng sâu, nguyền rủa số 
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phận, luôn mồm nhắc tới tên của kể thù yêu dấu, với 
những ý nghĩ kết liêu cuộc đời mình bằng những lời than 
van. Khi tình lại, tôi cảm thấy mệt môi, rã rời, không 
buồn nhúc nhỉch nữa. 

Chỗ ở của tôi thương là hốc một cây sồi điển điển, đủ 
để che tấm thân khốn khổ này. Những người chăn bò và 
đê ở đây thương tình thường cưu mang tôi; họ để thức ăn 
trên đường đi và trên những hòn núi, nghĩ rằng tôi sẽ 
qua và trông thấy. Tuy tôi mất trí nhưng nhu cầu tự 
nhiên trong cơ thể khiến tôi đói bụng và buộc tôi phải đi 
kiếm ăn. Khi nào thấy tôi tỉnh táo, họ kể lại rằng có lần 
tôi xông ra đường cái dùng vũ lực cướp đoạt mặc dù họ 
sẵn sàng cho tôi những thực phẩm dược tiếp tế từ tron 
làng tới cho họ. Cứ vậy, tôi sống khốn khổ cùng cực cho 
tới khi nào Trời bắt tôi phải chết, hoặc làm cho tôi quên 
hắn sắc đẹp và sự phản bội của Luxinđa những hành 
động xấu xa của Đôn Phernanđô. Nếu ông Trời kia xoá 
sạch những kỹ niệm xưa trong đầu tôi và vẫn cho tôi làm 
người, chắc rằng tôi sẽ trở lại là một người biết suy nghĩ; 
nếu không, tôi chỉ còn biết kêu trời cứu vớt, linh hồn cho 
vì tôi không đủ tính thần và sức lực để rút ra khỏi chốn 
rừng núi này mà tôi đã tự chọn làm nơi dung thân. 

Thưa hai ngài, đó là câu chuyện cay đẳng về nỗi bất 
hạnh của tôi. Như các ngài đã thây, làm sao tôi không 
đau lòng tức giận được khi ôn lại chuyện cũ. Các ngài 
cũng chăng nên nhọc lòng thuyết phục, khuyên nhủ tôi 
làm gì, chỉ vì mọi lý lẽ đều không giúp ích gì cho tôi cä, 
khác nào một ông thầy thuốc giỏi muối bốc thuốc nhưng 
con bệnh không chịu uống. 

Thiếu Luxinda, tôi không thiết sống nữa, nàng thuộc 
về tôi hoặc là phải thuộc về tôi, nhưng đã đi theo kẻ 
khác; đáng lẽ tôi được hưởng hạnh phúc nhưng đã tự 
chuốc lấy đau khổ. Băng sự thay lòng đổi dạ, nàng đã 
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buộc tôi phải chêềt. Bởi vậy, tôi sẽ chết cho nàng mát đạ 
hả lòng; và sau đây, người ta sẽ bảo rằng những kẻ bất 
hạnh khác còn may măn bơn tôi vì họ tìm thấy niềm an 
ủi trong sự tổn thât không gì an ủi nổi; riêng tôi, sự tôn 
thất đó gây ra những sự giày vò đau khổ lớn hơn vì tôi 
nghĩ rằng nó còn đeo đuổi tôi mãi sau khi đã qua đời. 
Cardêniô đã kể xong câu chuyện tình buồn thảm của 
mình. Cha xứ định tìm lời an ủi bỗng đâu có tiếng người 
than thở thảm thiết vang lên như sẽ kể trong phần bốn 
tiếp theo. Tới đây, nhà viết sứ thông thái và thân trọng 
Amête Bênenhelhi kết thúc phân ba của cuôn sách này. 


Chương XXVIII 


CHA XỨ VÀ BÁC THỢ CAO ĐÁ GẶP MỘT CHUYỀN 
LÝ THỨ KHÁC TRÊN NỨÚI MÔRÊNA 


Sung sướng và may mắn thay thời đại đã sản sinh ra 
hiệp sĩ tột bậc anh đũng Đôn Kihôtê xứ Mantra. Nhờ 
chàng quyết tâm làm sống lại ngành hiệp s1 giang hồ đã 
gần tàn lụi nên ngày nay - một thời đại rất cần đến 
những sự giải trí - chúng ta được thưởng thức một 
chuyện có thật lý thú cùng những gia) thoại không kém 
phần thú vị, ly kỳ và cũng có thật như toàn bộ câu 
chuyện. Theo sự sắp xếp trước sau, chuyện kể tới đoạn 
Cha xứ đang tìm lời an úi Carđêniô, bỗng đâu có tiếng 
than văn vọng tới khiến ông phải ngừng lại, tiếng người 
than như sau: 
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- Trời hỡi! Phải chăng ta đã tìm được một nơi kín 
đáo để chôn vùi hình hài nặng nề này mà ta miễn cưỡng 
phải mang? Đúng như vậy nêu cảnh hoang vu của núi 
rừng ở đây không lừa đối ta. Tội nghiệp cho ta! Quả thật 
được làm bạn với núi non và rừng cây này để có thể kêu 
than với trời xanh nối bất hạnh của ta còn sung sướng 
hơn có một người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh vì ta 
không trông chờ ở ai trên đời này một lời khuyên nhủ 
trong cơn bối rối, một sự khuây khoả trong nỗi đau 
thương hay một phương thuốc trong cơn hoạn nạn! 

Những lời than thở đã lọt vào tai Cha xứ, bác phó cạo 
và Carđêniô; thấy người đã thốt ra những lời đó ở cách 
mình không xa, họ bèn đứng dậy đi tìm. Mới đi được 
chừng hai chục bước, vòng qua một quả núi thì thấy có 
một người con trai mặc quần áo nông phu, ngồi dưới gốc 
một cây tân bì; người đó đang khoả chắn xuống suốt, đầu 
nga về phía trước nên ba người không nhìn rõ mặt. Họ đi 
tới rất nhẹ nhàng thành thứ chàng trai nọ không hay, và 
chăng chàng ta còn đang mái rửa chân, một đôi chân 
trắng ngần và nõn nà giống như hai đẫn pha lê trắng nổi 
lên giữa những tảng đá quanh suối. Mọi người đều ngạc 
nhiên, nghĩ rằng đôi chân như vậy không phải dầm đất 
hoặc theo sau cái cày và con bò như bộ y phục chàng mặc 
trên người. Thấy không bị lộ, Cha xứ đang đi trên đầu, 
bèn ra hiệu cho mọi người cùng nấp kín rồi họ chăm chú 
quan sát chàng trai làm gì. Chànz trai nọ mặc một cái áo 
choàng nâu có hai tà bó chặt vào người bằng một =h¡ếc 
thắt lưng màu trắng, quần nịt và xà cạp bằng dạ nât:, đầu 
đội mũ nâu. Đôi xà cạp vén cao để lộ bộ chân trắnz như 
ngọc thạch. Sau khi rửa xong đôi chân tuyệt dẹp, anh ta 
tút ở trong mũ ra một cái khăn tay để lau rồi, vì muốn bỏ 
mũ ra, anh ta ngấng mặt lên khiến ba người đọc mục kích 
một vẻ đẹp tuyệt vời. Carđêniô thì thâm với Cha xứ: 
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- Người này không phải là JLuxinda? cho nên ắt 
không phải người trần. 

Chàng trai nọ bỏ mũ, lắc lắc cái đầu, tóc sổ ra xoã 
xuống rất. đẹp khiến những ánh hào quang của mặt trời, 
cũng phải ghen tị. Trước mắt ba người, anh chàng nông 
phu nọ đã biến thành một cô gái xinh đẹp; Cha xứ và bác 
phó cạo chưa thấy ai đẹp như vậy, và ngay Carđêniô 
cũng sẽ phải nghĩ thê nếu như chàng chưa quen biết 
Luxinđa vì chàng cũng phải công nhận rằng chỉ có nhan 
sắc của Luxinđa mới có thể sánh nổi. Má tóc vàng của 
nàng vừa đài vừa dày, không những che kín vai mà còn 
che kín cả người, chỉ để hở đôi bàn chân. Nàng dùng tay 
làm lược gð tóc; nếu đôi chân nàng dúng xuống nước 
giống như hai đẫn pha lê thì hai bàn tay nàng giữa mớ 
tóc giông như những thối tuyết dày. Canh tượng đó khiến 
ba người càng tấm tắc khen thầm và càng muốn biết con 
người đó là ai. Họ quyết định ra khỏi chỗ nấp; thấy có 
tiếng chân người rục rịch, cô gái đẹp ngấng đầu lấy hai 
tay vén mớ tóc xoã trước mặt, nhìn về phía có tiếng động. 
Vừa thấy ba người, cô ta đứng phát lên, không kịp xổ 
giày và quấn tóc, giật vội cái bọc để bên cạnh - dáng 
chừng bọc quần áo - rồi chạy trốn một cách hốt hoãng và 
sơ hãi. Mới được vài bước, cô ta đã ngã ra đất vì đôi bàn 
chân mảnh đẻ của cô không chịu nối đất đá ghỏ ghể. Ba 
người thấy vậy bèn chạy lại; Cha xứ lên tiếng trước: 

- Dù nàng là ai, xin hãy dừng lại. Những người mà 
nàng gặp ở đây chi có một ý muốn phụng sự nàng mà 
thôi; nàng không việc gì phái trốn tránh vì đôi chân nàng 
không chịu đựng nổi đâu và chúng tôi cũng không để 
nàng làm như Vậy. 


® Người yêu của Carđên1ô. nhan sắc tuyệt. vời. 
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Cô gái to vẻ hoảng hốt, bối rối, không đáp. Ba người 
tiến lại gần; Cha xứ cầm tay cô, nói tiếp: 

- Ÿ phục của nàng che mắt chúng tôi nhưng mớ tóc 
của nàng đã chỉ cho chúng tôi thấy rõ: bây nhiêu hiện 
tượng chứng tô rằng phải có những nguyên nhân sâu sắc 
khiến nàng đã phải nguy trang sắc đẹp đưới một hình 
thức không tương xứng chút nào và đã đưa nàng đến 
chốn thâm sơn này. May mắn sao chúng tôi đã gặp được 
nàng: nếu chúng tôi không có cách gì làm dịu nỗi đau 
thương của nàng, ít ra chúng tôi cũng có thể khuyên nhủ 
nàng vì chừng nào cuộc sống chưa kết thúc, không một 
nối đau khổ nào có thể làm cho con người ta chán nản 
tới mức không muốn nghe những lời khuyên nhủ chí 
tình. Bởi vậy, thưa nàng, hay thưa chàng, hay muốn gọi 
là gì cũng được, xin chớ sợ hãi vì đã gặp chúng tôi và 
hãy kế cho chúng tôi nghe về cuộc đời may mắn hay rủi 
Yo của nàng; nàng sẽ thấy rằng tất cả chúng tôi đây 
cũng như riêng từng người đều săn sàng chia sẻ nỗi bất 
hạnh của nàng. 

Nghe những lời của Cha xứ, cô gái giả trang cảm 
thấy xuôi tai; cô nhìn ba người, không mấp máy môi và 
cũng không nói nân lời, giống như một người ở nơi thôn 
dã đứng trước những vàt lạ mắt chưa nhìn thấy bao giờ. 
Cha xứ vân tiếp tục dùng những lời dịu dàng và cuối 
cùng, cô gái buông một tiêng thở dài não nuột, rối nói: 

- Cảnh hoang vu của núi rừng ở đây đã không đủ để 
che giấu tôi, và mớ tóc của tôi số ra khiến lưỡi tôi không 
nó) đôi được nữa; cho nên nêu lúc này tôi còn nói quanh 
co là thừa và nếu người nào tin thì chăng qua chỉ vì phép 
lịch sự mà thôi. Bây giờ, tôi xin đa tạ các ngài đã tỏ ra 
sẵn sàng giúp đỡ tôi, điểu đó khiến tôi thấy có nhiệm vụ 
phải thoả mãn yêu cầu của các ngài; nhưng tôi e rằng 
sau khi tôi kế về những nỗi bất hạnh của tôi, các ngài 
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không những thấy thương xót mà còn buồn phiển vì các 
ngài sẽ không có cách nào cứu vớt nổi và cũng sẽ không 
tìm được lời nào để an ủi tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn 
để các ngài có ý nghĩ xấu về tôi sau khi đã phát hiện 
rằng tôi là đàn bà con gái, sống lẻ loi ở đây và ăn mặc cải 
trang, những hiện tượng khiến người ta có thể nghi ngờ 
sự lương thiện của tôi; cho nền tôi đành phải tiết lộ 
những điều mà tôi muốn giữ kín nếu có thể được. 

Người con gái xinh đẹp nói một mạch, lưu loát và 
bằng một giọng rất êm ái, khiến ba người lại một phen 
nữa phải ngạc nhiên trước trí tuệ của nàng cũng như họ 
đã kinh ngạc trước nhan sắc của nàng. Họ nhắc lại rằng 
họ săn sàng giúp đở nàng và yêu cầu nàng hãy thực hiện 
lời hứa. Cô gái nhận lời; sau khi kín đáo xỏ giấy vào 
chản, quấn lại tóc, cô ta ngồi lên một phiến đá, cố gìm 
những giọt lệ long lanh khoé mắt, rồi bằng một giọng rõ 
ràng và thong thả, bắt đầu kể chuyện về cuộc đời mình 
cho ba người ngồi xung quanh: 

- Trong miền Andđaluxia này có một tỉnh thuộc 
quyền cai trị của một công tước là một trong những vị đại 
thần ở Tây Ban Nha. Ông ta có hai con trai: anh con 
trưởng là người kế thừa gia sản và cả những đức tính của 
cha như mọi người đều thấy, còn đứa con thứ Chì tôi 
không biết nó kế thừa gì nếu không phải là những mưu 
mô xảo trá của Vêtđô và Galalon. Gia đình tôi vốn thấp 
hèn nên thuộc dưới quyền ông ta, song rất giàu có, và 
nêu như cha mẹ tôi có một địa vị cũng lớn như của cải 
trong nhà, chắc rằng hai người không còn điều gì phải 
mong tiớc nữa và tôi cũng không lo gì phải chịu một số 
phận hãm hịu như ngày nay, vì có lẽ nguyên nhân nỗi 
bất hạnh của tôi là do cha mẹ tôi không thuộc nhà dòng 
dõi. Thực ra, cha mẹ tôi cũng không quá hèn kém đến nối 
phải xấu hố về gìa thế, song cũng không đủ cao sang đề 
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tôi có thể gạt bỏ ý nghĩ cho răng sở dĩ tôi gặp rủi ro là vì 
gìa đình mình hèn kém. Cha mẹ tôi làm nghề nông, thói 
nhà giản dị, dòng giống không pha tạp và như người ta 
thường nói, có đạo gốc. Vì lẽ gia đình tôi rất, giàu có cho 
nên nhờ sự phú quý và cuộc sống sang trong mà dần dân 
trở nên quý tộc. Nhưng điều làm cho cha mẹ tôi cảm thấy 
giầu sang danh giá nhất là đã sinh ra một đứa con gái 
như tôi. Vì là con một, nên tôi được cha mẹ rất thương 
yêu, chiêu chuộng. Đối với hai vị, tôi là tấm gương soi, là 
cái gậy để tựa lúe tuổi già, là mục tiêu duy nhất. Cha mẹ 
tôi cầu mong cho tôi mọi điều tốt lành và để đền đáp tấm 
lòng đó, tôi cũng chỉ mong sao làm dược nhưự vậy. Cũng 
như tôi đã làm chủ linh hồn cúa cha mẹ tôi, tôi làm chủ 
cả tài sản trong nhà, Tôi tiếp nhận hoặc thải hồi những 
người làm; tôi năm hết công việc đồng áng và thu hoa lợi. 
Những cối ép dâu, những máy ép rượu, những đàn gia 
súc lớn nhỏ, những tổ ong mật, tất cả những của cải mà 
một. nhà nông giàu như cha tôi có thể có và đã có, đều do 
tôi cai quản: tôi vừa là quản gia, vừa là chủ nhản: tôi 
trông coi Việc nhà một cách chăm chút và thích thú, 
không thể nói hết được. Hàng ngày sau khi giao việc cho 
các giám thị, đốc công và gia nhân đày tớ, tôi dòng thời 
gian còn lại để làm những công việc dành riêng cho nữ 
gìiới như vá may, thêu thùa, xe sợi. Đôi lúc, để giải trí, tôi 
xếp những công việc đó lại, đọc một cuốn sách hay hoặc 
chơi thụ cảm, vì kinh nghiệm cho tôi thấy rằng âm nhạc 
làm cho đầu óc đỡ mệt mỏi và làm nhẹ những công việc 
trí tuệ. Tôi đã sống ở nhà cha mẹ tôi như thế đó; sở dĩ tôi 
kể tỉ mỉ không phải vì khoe khoang hay tỏ ra nhà tôi 
giàu có, mà chỉ muốn lưu ý các ngài rằng tôi không làm 
nên tột lỗi gì để đến nỗi phải đối cuộc sông sung sướng đó 
ly cảnh ngộ khốn khổ này. 

Tôi mái mê với bao nhiêu công việc trong nhà, tách 
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xa cuộc sống bên ngoài, giống như sống trong một tu 
viện. Ngoài gia nhân đày tớ, không ai nhìn thấy tôi vì 
những ngày đi lễ nhà thờ, tôi đi rất sớm, có mẹ và các cô 
hầu đưa đi; tôi đi khép nép, mặt che kín đến nỗi mắt tôi 
chỉ nhìn thấy khoảng đất ở dưới chân mà thôi. Tuy 
nhiên, những con mắt của tình yêu, hay nói đúng hơn là 
những con mắt của kẻ nhàn cư, còn tỉnh hơn cả mắt mèo 
rừng và chúng đã nhìn thấy tôi. Đó là đôi mắt tò mò của 
Đôn Phernanđô, tên đứa con thứ của công tước Ricarđô 
mà tôi đã kể ở trên. 

Vừa nghe thấy cô gái nhắc tới tên Đôn Phernanđô 
Carđênlô biến sắc, mồ hôi toát ra, toàn thân run lấy bây, 
Cha sứ và bác phó cạo thấy vậy chỉ lo chàng là phát điên, 
vì họ đã được nghe kể về những cơn điền thường xuất 
hiện ở chàng. Nhưng Cardênlô vẫn ngồi yên, mắt nhìn 
chằm chăm vào cô thôn nữ như thể đã đoán ra cô là al. 
Cô gái không để ý thấy thái độ của Cardêniô, vẫn tiếp 
tục kể: 

- Chỉ mới thoáng nhìn thấy tôi, y đã mê mãn ngay 
(như về sau thổ lộ với tôi) và y đã tô ra bằng hành đông. 
Nhưng để chóng kết thúc câu chuyện về những nỗi bất, 
hạnh của tôi, tôi không nhắc lại ở đây những thủ đoạn 
của Đôn Phernandô để tả tình với tôi; y đã mua chuộc 
những người làm trong nhà tôi; y biếu xén quà cáp cho 
cha mẹ tôi; ban ngày, phố tôi lúc nào cũng như có hội; 
ban đêm, những khúc nhạc nổi lên không cho äi ngủ nữa; 
không hiểu bằng cách nào, những lá thư cứ đến tay tôi, 
lời lẽ đây tình tứ, chữ thì ít nà hứa hẹn thề thốt thì 
nhiều. Nhưng tất cá những cái đó không những không 
làm tôi xiêu lòng mà trái lại chí khiến tôi thêm cứng rắn, 
đến mức tôi coi y là một, kẻ tứ thù, và tất cả những việc y 
đã làm để dụ đỗ tôi đều có tác dựng ngược trở lại. Không 
phải tôi chê trách những cử chỉ ân cần của Đôn 
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Phernanđô hoặc coi thường sự chăm sóc của y; có một cái 
gì đó khiến cho tôi hài lòng thấy mình được một trang 
hiệp sĩ cao quý như vậy á1 mộ, và tôi không cảm thấy khó 
chịu khi y ca ngợi tôi trong những lá thư. Hình như đàn 
bà chúng tôi, dù xấu đến mấy, đều thích nghe người ta 
khen mình đẹp. Dù sao tôi vẫn tô ra cứng răn nhờ tính 
nết đứng đắn của mình và những lời dạy bảo thường 
xuyên của cha mẹ tôi là những người đã biết rõ ý muốn 
của Đôn Phernanđô vì y cũng không ngại cho mọi người 
biết chuyện này. Cha mẹ tôi bảo rằng hai người chỉ còn 
biết đặt danh dự và tiếng tắm của gia đình vào sự nêt na 
hiểu thao của tôi, khuyên tôi hãy nhìn vào sự cách biệt 
giữa gia đình tôi và gia đình Đôn Phernanđô để thấy 
răng điều mong muốn của y (tuy rằng y nói với tôi khác 
hắn) chỉ nhằm thoả mãn bản thân y chứ không nhằm lợi 
ích của tôi, còn nếu như tôi muốn băng cách nào đó làm 
cho y phải từ bỏ ý muốn không dính dáng của y, cha mẹ 
tôi sẽ gã tôi ngay cho người nào mà tôi ưng ý, có thê là 
những đám tôt nhất trong tỉnh nhà hay ở vùng lân cận, 
vì của cải của cha mẹ tôi và tiếng tăm của tôi có thể cho 
phép tôi lấy được một tấm chẳng xứng đáng. Những lời 
hứa hẹn của cha mẹ tôi và sự thật mà hai vị đã vạch ra 
cho tôi khiến tôi càng thêm cứng rắn, và tôi không hề 
nghĩ đến việc gửi cho Đôn Phernanđô một câu một chữ 
nào làm cho y có hy vong - dù là mỏng manh - sẽ được 
toạ) nguyên. 

Thái độ thận trong của tôi - chấc y coi đó là sự khinh 
miệt - có lẽ đã làm tăng lòng nhục dục của y; tôi phải 
dùng từ này để chỉ tình yêu của y đói với tôi vì nếu y yêu 
tôi một cách chính đáng. hôm nay các ngài không được 
nghe chuyện này bởi lẽ tôi không có lý do gì để kể lại hầu 
các ngài. Cuối cùng, Đôn Phernanđô biết rằng cha mẹ tôi 
dự định lo việc gia thất cho tôi để v cụt hy vọng làm chủ 
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con người tôi, hay ít ra, để tôi có nhiều người khác bảo vệ 
cho. Điều đó đã là nguyên nhân thúc đấy y đi đến một 
hành động như tôi sẽ kể dưới đây. Một đêm, tôi đang ở 
trong phòng riêng với một đứa hầu gái, cửa ngõ đóng 
chặt phòng khi sơ ý mà danh dự tôi bị bôi nhọ, bỗng đầu 
không hiểu vì sao, mặc dù đã cẩn thận đề phòng, giữa 
căn buồng kín mít, vắng vẻ và yên lặng, y hiện ra trước 
mặt tôi; mắt tôi sầm lại không nhìn thấy gì nữa và lưỡi 
tôi cứng đồ; tôi không còn sức để kêu, vả chăng tôi nghĩ 
rằng y cũng không để cho tôi kêu vì ngay lúc đó y tiến lại 
gần ôm lấy tôi (quả thật khi đó tôi không còn sức để 
chống cự vì quá bối rốt); rồi y bắt đầu nói với tôi những 
lời khiến tôi không hiểu làm sao con người ta có thể có 
tài nói đối đến mức dùng những lời tưởng đâu như thật, 
Tên phản trắc còn vờ khóc lóc và than văn để cho lời nói 
và ý định của y có vẻ thành thực. Tội nghiệp cho tôi từ bé 
cấm cung trong gia đình, không quen với những tình 
huống như thế bao giờ nên không biểu vì sao tôi đã tin 
vào những lời giả dối đó, tuy rằng những giọt nước mắt 
và những lời than thở của y không làm tôi múi lòng; phút 
hoảng hốt ban đầu đã qua, tôi lấy lại một phần nào tỉnh 
thần và, với một sự bình tĩnh quá mức tưởng tượng của 
tôi, tôi nói: "Nêu bai cánh tay đang ôm tôi và những 
nanh vuốt của một con sư tử hung dữ, và nêu muốn 
thoát ra khối. tôi phải nói những lời hoặc làm những 
việc có phương hại đến đanh dự của mình, tôi sẽ không 
nói hoặc không làm gì hệt. Cho nên, nêu chàng dùng hai 
cánh tay ôm chặt người tôi, tôi sẽ giữ chặt linh hồn 
mình bảng những ý tưởng tốt đẹp, và chàng sẽ thấy 
răng những ý tưởng của tôi khác xa của chàng nêu 
chàng định dùng vũ lực bắt ép tôi. Tôi là bề đưới của 
chàng nhưng khóng phải là nô lệ, dòng đõi quý tộc của 
chàng không có và không thể có quyền hành gì xúc 
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phạm và coi rẻ đòng dõi thấp kém của tôi, và tuy là con 
nhà nông hèn hạ, tôi cũng biết tự trọng như chàng, mặc 
dù chàng là một công tử quyền quý. Đối với tôi, vũ lực 
của chàng không có tác dụng, của cải của chàng không có 
giá trị, lời nói của chàng không mê hoặc được, những lời 
than vãn và nước mắt của chàng không làm mềm làng. 
Nhưng nếu tôi tìm lấy một trong những điểm nói trên ở 
con người mà cha mẹ ga bán cho, tôi sẽ chiều theo ý 
muốn của người đó, không làm trái. Thành thử, dù 
không vui lòng nhưng miễn cưỡng giữ được thanh danh, 
tôi săn sàng trao cho người đó cái mà lúc này chàng đang 
ước ao. Tôi nói như vậy vì đừng nên nghĩ rằng kẻ nào 
không phải là chẳng của tôi lại có thể nhận được ổ tôi bất 
cứ một cái gì". Tên hiệp sĩ bất nhân đáp lại: "Em Đôrôtêa 
vô cùng xinh đẹp (đó là tên cô gái bất hạnh), nếu chỉ vì 
vậy mà em từ chối thì hãy xem đây, anh xin trao tay anh 
cho em; trời kia nhìn thấu mọi việc và hình Đức Mẹ ở 
trong phòng này sẽ chứng giám cho anh". 

Khi nghe cô xưng danh là Đôrôtêa, toàn thân 
Cardêniô lại run lên; lức này chàng càng tin rằng điều 
mình đã nghĩ về cô ta khì trước là đúng, nhưng chàng 
không muốn ngắt lời để xem cô ta kể tiếp câu chuyện mà 
chàng đã biết gần hêt; chàng chỉ nói: 

- Đôrôtêa là tên nàng đó ư? Tôi đã nghe một câu 
chuyện về một người cũng mang tên này, người đó có lẽ 
cũng gặp một cảnh ngộ bất hạnh như nàng. Nhưng thôi, 
xin nàng hãy tiếp tục, rồi tôi sẽ kể cho nghe những điều 
khiến-nàng phải vừa ngạc nhiên vừa buồn phiền. 

Câu nói của Carđênlô và y phục kỳ lạ, tả tơi của 
chàng kbiến Đórôtêa ngừng câu chuyện; cô yêu câu 
chàng hãy nói ngay những điều chàng đã biết về mình. 
"Thần May rủi còn chút thương tình tới tôi, cô ta nói. nên 
đã giúp cho tôi có đủ can đảm để chịu đựng mọi nỗi đau 
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khổ, và chắc chắn rằng không một đau khổ nào khác, có 
thể làm tăng thêm nỗi bất hạnh của tôi được". 

Carđêmô đáp: 

- Nếu điều tôi nghĩ là đúng. tôi sẽ nói cho nàng biết 
không bỏ qua, nhưng bây giờ chưa đến lúc nàng cũng 
chưa cần biết. 

- Thôi cũng được, Đôrôtêa nói, tôi xin kể tiếp: sau đó, 
Đôn Phernanđô cảm lấy ảnh Đức Mẹ ó trong phòng tôi 
như để chứng giám cho lễ cưới của hai người; bằng 
những lời lẽ khiến ai nghe cũng phải tin là thật, y thể 
sống thể chết rằng y là chồng tôi. Không để cho y nói hết, 
tôi bao y hãy suy nghĩ về hành động của mình. về st† tức 
giận của cha y một khi biết y lấy một đứa con gái hèn bạ, 
một kẻ bầy tôi; rằng chớ nên để sắc đẹp làm mờ mắt vì 
sắc đẹp của tôi không đủ để bào cbữa cho sự sai lâm của 
y: rằng yếu y yêu tôi và muốn giúp đã tôi. xin hãy để cho 
tôi lấy người bằng vai phải lứa vì xưa nay những cuộc 
hôn nhân chênh lệch như vậy chỉ mang lại bạnh phúc lúc 
đâu, không bền vững lâu dài. Tôi đã nói như vậy và còn 
nói nhiều nữa mà tôi không nhớ hết; nhưng những lời tôi 
nói không cho làm cho y từ bỏ ý đồ. giống như một kẻ 
định tâm ăn quịt nên trong khi trao đổi thương lượng. ai 
đặt điều kiện gì cũng nhận tất. Trong giây phút ngắn 
ngủi đó, tôi tự nhú:"Ta không phải là người đầu tiên hèn 
kém trở nên danh giá bằng con đường hôn nhân, và Đôn 
Phernanđô cũng không phải người đầu tiên sánh duyên 
với một cô gái không xứng với danh tiếng của chàng chỉ 
vì say mê sắc đẹp hay vì lòng ham thích mù quáng (lý đo 
này đúng hơn). Bởi vậy, nếu ta không định đão lộn sự 
đời, đây là một dịp may để ta trở nên ông nên bà vì dù 
răng chàng không yêu ta nữa sau khi đã thực hiện được 
ý muôn, cuối cùng trước Chúa, ta cũng vân là vợ chàng. 
Còn nếu ta thẳng tay xua đuối, chàng sẽ lều lĩnh dùng 
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vũ lực, ta sẽ mất danh dự mà không thanh mình được; 
thiên hạ sẽ kết tội ta vì họ không thể hiểu được làm sao 
có thể xảy ra sự việc này một khi ta không lầm lõ. Ta 
làm sao có đủ lý lẽ để thuyết phục cha mẹ ta và mọi 
người răng chàng hiệp sĩ này vào phòng không có sự 
đồng ý của ta?" Trong giây phút đó, đầu óc tôi tự đặt ra 
những câu hỏi và trả lời như vày; và nhất là những lời 
thể thốt giải bày của Đôn Phernanđô, những giọt nước 
mắt của y, thêm vào đó là những cử chỉ cầu khẩn, ân cần 
cũng như những biểu hiện khác của một tình yêu chân 
thành có thể chỉnh phục được bất cứ một cô gái nào e lệ 
rụt rẻ như tôi, tất cả những cái đó đã bắt đầu tác động 
đến tôi và làm tôi xiêu lòng, dân tôi đến chỗ huỷ hoại mà 
tôi không biết. Tôi gọi đứa hầu gái tới để cho nó cùng với 
trời dất làm chứng cho tôi; tôi bắt Đôn Phernanđô phải 
nhắc lại và khẳng định những lời thề thốt: y viện thêm 
tân những vị thánh khác chứng giám cho, thể những câu 
rất độc địa một khi không thực hiện đúng lời hứa, rồi vừa 
khóc lóc, vừa than thở, y ôm chặt lấy tôi (từ đầu đến giò, 
hai tay y vẫn không buông tôi ra); sau khi đứa hầu gái ra 
khỏi phòng, tôi đã trao thân cho y và y đã hành động như 
một tên phần phúc, bất nhân. 

Chắc răng Đôn Phernandô mong trời chóng sáng sau 
cái đêm đã gây ra cho tôi nội bất hạnh đó, vì sau khi đã 
thoả mãn lòng dục, điều y mong môi nhất là đi khôi nơi ở 
đó y đã được toại nguyện. Tôi nói vậy vì Đôn Phernanđdô 
vội vàng ra đi: đứa hầu gái của tôi, trước đây đã dân y 
vào phòng tôi, đưa y ra ngoài đường trước khi trời sảng 
bạch. Lúc từ giã tôi, y nhủ tôi hãy tin vào y, răng những 
lời thề thốt của y là chắc chắn và thành thật (tuy nhiên, 
thái độ của y không vỏ vập, sôi nổi như khi mới tới); để 
cho lời nói thêm phần chân thật, y rút chiếc nhân quý 
đang đeo và xổ vào ngón tay tôi. Y ra đi rồi, còn tôi ở lại, 
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không hiếu mình vui hay buồn, chỉ biết rằng trong lòng 
bốt rối, t+r lự và gần như mất bình tĩnh trước sự việc mới 
xây ra; tôi không có can đấm và cũng chẳng có ý định 
khiển trách dứa hầu gái phản bội đã giấu giếm Đôn 
Phernanđô ngay trong phông tôi, vì lúc đó tôi cũng chưa 
hiểu rằng sự việc xây ra là tốt hay xấu. Lúc Đôn 
Phernandô ra đi, tôi bảo y cứ dùng cách đó để đến gặp tôi 
ban đềm vì con người tôi đã thuộc về tay y, cho tới khi 
nào y muốn công bố chính thức cuộc hôn nhân. Y chỉ trở 
lại đêm hôm sau, rồi mất. mặt; trong hơn một tháng trời, 
tôi không hề thây y ở ngoài phố hay trong nhà thờ; tôi 
nhọc lòng tìm kiếm y nhưng vô hiệu, mặc dù tôi biết y 
vẫn ở trong tỉnh và hay đi săn bắn, mắt trò tiêu khiển 
mà y rất ham thích. 

Những ngày giờ đó đối với tôi thật âm đạm, tối tăm; 
tôi cảm thấy bắt đầu nghỉ ngờ, thậm chí không tìn vào 
lòng dạ của Đôn Phernanđô nữa. Nếu trước kia tôi không 
khiển trách đứa hầu gái về hành động táo bạo của nó thì 
lúc này tôi không tiếc lời mắng nhiếc nó; tôi biết rằng 
phải cố ngăn nước mắt và giữ vẻ mặt tự nhiên để cha mẹ 
tôi không hỏi nguyên nhân vì sao tôi buôn, nếu hỏi sẽ 
buộc tôi phải nói đối. Nhưng rồi tới một húc mà tôi không 
còn kiểm chế được cứ chỉ và lời nói nữa, tôi mất hết kiên 
nhãn và đã bộc lộ những ý nghĩ thâm kín ra. Số là ít lâu 
sau, đân chúng trong tỉnh tôi đồn rằng Đôn Phernandô 
đã lây một cô gái rất xinh đẹp ở tính lân cận, gia đình 
quý phái nhưng không giàu có lắm cho nên hổi môn của 
cô không xứng với một người chồng danh giá như vậy. 
Người ta bảo rằng tên cô là Luxinđa, và còn kế nhiều 
chuyện lạ lùng đã xảy ra trong đám cưới đó, 

Nghe nhấc tới tên Luxinđa, Carđêniôõ xo hai vai, cắn 
chặt môi, chau mày, nước mắt đảm đầìa. Đôrôtêa vân 
không ngừng kể tiếp câu chuyện của mình. 


ĐÔN KIHÔTE 287 


- Khi nghe thấy tin đáng buồn đó, đáng lẽ tím tôi 
phai nguội lạnh đi; nhưng không, tôi đã bừng bừng tức 
giận Và suýt nữa chạy ra đường rêu rao sự phản bội của 
Đôn Phernanđô đôi với tôi. Nhưng tôi đã ghìm lại được vì 
trong óc bỗng nảy ra một ý định mà tôi thực hiện ngay 
đêm đó. Tôi kể hết sự tình cho một người gia nô, bảo y 
kiếm cho bộ áo quần này và nhờ y dẫn đi tìm kẻ thù của 
tôi ở tỉnh no. Lúc đầu, y tô ý không tán thành ý định táo 
bạo của tôi nhưng thấy tôi có vẻ cương quyết. cuối cùng V 
nhận lời dưa tôi đi tới cùng trời cuối đât, như v nói. Sau 
đó, tôi bỏ vào trong một cái túi vải một bộ quần áo đàn 
bà, một ít tiền và đồ nữ trang phòng thân, rổ: trong đềm 
khuya lạng lẽ, không cho đứa hầu gái nào biế „ tôi bỏ nhà 
ra đi cùng với người gia nô, trong lòng ngồn ngang trãm 
môi. Tôi đi bộ, nhưng vì mong chóng tới tỉ::h nợ, tôi đi 
như bay, không phải để đến nơi ngăn chặn một việc đã 
rồi, nhưng ít nhất cũng để hỏi Đôn Phernanđô xem bụng 
đạ y nghĩ gì Rhi làm việc đó. Hai ngày rưỡi sau, tôi tới 
nơi; bước chân vào trong tỉnh, tôi hỏi thăm nhà cha mẹ 
Luxinda và đã được một người kế cho nghe rất nhiều 
chuyện. Người đó không những chỉ nhà cho tôi mà còn kể 
cho nghe chuyện đã xảy ra trong lễ cưới Luxinđa mà đân 
chúng trong tỉnh đều biết và tm năm tụm ba bàn tần. 
Theo lời người đó kể lại, trong đêm hôn lễ, sau khi trả lời 
Cha xứ là có lấy Đòn Pheynanđô bễng dưng iuxinda 
ngất đi; chồng cô ta tiến lại định cởi cúc ảo cho cô dễ thở 
bông dâu thấy một bức thư do chính tay Luxinđa viết 
trong đó cô ta nói rằng không thể nào kết hôn với Đôn 
Phernandô được vì đã là vợ của Carđêniô rồi (theo lời 
người kể, Carđêniô là một hiệp sĩ danh giá ở tỉnh đó), và 
sở đĩ cô đã trả lời lấy Đôn Phernanđô vì không muốn 
cưỡng lại cha mẹ. Cuối cùng, bức thư có những câu chứng 
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tỏ rằng cô ta định tự tử sau lễ cưới và nêu những lý do vì 
sao cô định kết liễu cuộc đời. Tất cả những lời đó đều 
được chứng minh là có thật vì người ta đồn răng đã tìm 
thấy trong áo cưới của cô một con đao găm. Trước sự việc 
đó, nghĩ rằng Luxindđa định đem mình ra làm trò cười, 
Đôn Phernanđô xông lại trong lúc cô ta vẫn còn mê man 
bất tỉnh và định dùng con dao găm mới tìm thấy để đâm; 
cũng may cha mẹ cô và những người có mặt tại đây đã 
kịp chặn tay y lại. Người ta còn đồn rằng sau đó Đôn 
Phernanđô bỏ đi, còn Luxinđa thì mãi hôm sau mới tĩnh, 
và cô ta đã thưa với mẹ cha rằng cô đã là vợ thực sự của 
chàng Carđêniô nói ở trên. Tôi được biết thâm là theo lời 
đồn, Carđênlô cũng có mặt trong buổi lễ cưới; sau khi 
thấy Luxinda trã lời có, điều mà chàng không ngờ tới, 
chàng thất vọng đi thẳng, để lại một bức thư trong đó , 
chàng nhắc tới hành động xấu xa của Luxinda đối với 
mình và tuyên bố sẽ đi cho khuất mắt mọi người. Cả tỉnh 
biết chuyện này và mọi người đều bàn tán, nhất là khi họ 
được tín Luxinda bỏ nhà ra đi, tìm khắp tỉnh không thấy 
đâu. Cha mẹ cô như mất trí và không biết làm thế nào để 
tìm ra con gái. Sau khi biết việc này, tôi lại thây có hy 
vọng nghĩ rằng thà không tìm thấy Đôn Phernanđô còn 
hơn tìm thấy chàng đã có vợ. Tôi cảm thấy nỗi bất hạnh 
của tôi chưa đên nỗi tuyệt vọng; có lẽ trời kia đã ngăn 
cản cuộc hôn nhân thứ hai này để buộc chàng phải nhớ 
tới nhiệm vụ đối với cuộc hôn nhân thứ nhất, để buộc 
chàng phải nhớ rằng là một tín đồ Ki tô giáo, cần phải 
làm theo tiếng gọi của lương tâm hơn là theo những 
khuôn sáo của xã hội. Tất cả những ý nghĩ đó luấn quấn 
trong đầu óc tôi, và tôi đã tự an ủi một cách viễn vóng, 
băng những hy vọng hão huyền, để nuôi dưỡng một cuộc 
sống mà tôi đã chán ghét. 
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Tôi còn đang quanh quấn trong tỉnh, phân vân 
không biết tính sao vì không tìm ra Đôn Phernanđô bồng 
đâu nghe thấy có tiếng người rao to rằng ai tìm thấy tôi 
sẽ được hậu đãi, rồi lại tả hình dạng, tuổi tác, bộ quần áo 
tôi đang mặc, và còn nói thêm rằng người hầu đi theo tôi 
dã dụ đỗ tôi bỏ nhà ra đi. Tôi thật đau lòng thây thanh 
danh của mình sa sút đến như vậy vì chỉ riêng việc bỏ 
nhà ra đi cũng đã nhục nhã lắm rồi huống chỉ lại còn bị 
mang tiếng là đi theo một người đây tớ hèên mọn, điều tôi 
không bao giờ nghĩ tới. Nghe xong, tôi đi ngay ra khói 
tỉnh; lúc này, người gia nô đi theo tôi bắt đầu có những 
đấu hiệu dao động mặc dù lúc ra đi y, đã thể sẽ trung 
thành với tôi. Đêm hôm đó, chúng tôi đi sâu mãi vào 
trong đãy núi này để cho không ai tìm thấy. Nhưng, như 
người ta thường nói, hoạ vô đơn chí, sự kết thúc của một 
bất hạnh này thường mở đầu cho một bất hạnh khác to 
lớn hơn và điều đó đã đến với tôi. Trong khung cảnh 
văng vẻ, tên đày tớ của tôi, từ trước tới giờ vẫn tỏ ra 
trung thành và đáng tin cậy, bỗng dưng đem lòng tráo 
trỏ không phải vì sắc đẹp của tôi mà vì tưởng rằng gặp 
được cơ hội thuận lợi. ŸY không sợ Chúa và cũng chẳng nể 
øì tôi, trâng tráo tỏ tình. Tôi gạt bỏ những để nghị số 
sàng của y bảng những lời lẽ chí tình nhưng cũng khá 
gay gắt; thấy van nài không xong, y giở trò vũ phu. 
Nhưng trời kia chí công, không phụ những kẻ có lòng, đã 
phù hộ tôi, cho nên tuy liễu yếu đào tơ, tôi đã không tốn 
nhiều sức lực đẩy được y xuống vực thắm, không biết y 
sống hay chết; sau đó, quên cá sợ hãi mệt nhọc, tôi chạy 
như bay vào trong dãy núi này, chỉ mong sao tránh mặt 
cha tôi và những người mà cha tôi phải đi tìm. Và thế là 
tôi đã sống tại đây không biết bao nhiêu tháng ròng. Sau 
đó, tôi gặp một người chăn cừu và được nhận vào giúp 
việc cho ông ta tại một làng nằm sâu trong núi này; 
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trong thời gian đó, tôi cố tìm cách để được làm việc ngoài 
đồng hòng che giấu bộ tóc này mà tôi không ngờ vừa rồi 
đã số ra. Nhưng mặc dù tôi đã hết sức khéo léo giữ gìn, 
cuối cùng chú tôi đã phát hiện rằng tôi không phải là con 
trai và, cũng như tên đày tớ đì theo tôi trước đây, lão đã 
nay ra ý xấu. Không phải lúc nào con người ta cũng gặp 
may trước khó khăn, và lần này tôi không tìm đâu ra vực 
thắm hay núi cao để đẩy lão chủ xuông cho chết, cũng 
như tôi đã đẩy tên đày tớ nọ; để tránh phiền phức, tôi 
thấy cần phải bỏ ra đi ấn náu trong chốn rừng núi âm u 
này hơn là đọ sức và dùng lý lẽ với lão. Thế là tôi lại phải 
sống lần tránh, tìm nơi nào để có thể được tự đo khóc 
than cầu trời đoái thương nỗi bất hạnh của tôi, giúp tôi 
thoát khỏi cảnh ngộ này hoặc để cho tôi được chết giữa 
nơi hoang vu này; và sau khi tôi qua đời, mong rằng 
không ai nhắc nhở tới đứa con gái bất hạnh vô tội, đã 
trở thành một đề tài cho thiên hạ khắp nơi nơi bàn tần, 
XÌ Xào. 


Chương XXIX 


DÙNG MƯU CAO GIẢI THOÁT CHÀNG HIỆP SĨ S1 
TÌNH KHỎI CẢNH ĐẨY AI KHÁC NGHIỆT MÀ 
CHÀNG ĐÃ TỰ CHUỐC LÂY 


Thưa các ngài, đó là câu chuyện thật về tấn bị kịch 
của tôi; bây giờ, chắc các ngài đã thấy rõ rằng những lời 
than thở mà các ngài đã được nghe và những giọt lệ từ 
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đôi mắt này trao ra đểu có nguyên nhân xác đáng; nhìn 
vào tính chất nỗi bất hạnh của tôi, các ngài sẽ thây rằng 
khuyên nhú là vô ích vi không có cách nào cứu văn nối. 
Tôi chỉ xin các ngài giúp chơ một việc, một việc mà các 
ngài có thể làm được và nên làm; hãy bảo cho tôi biết tôi 
có thể ở nơi nào để khỏi phải lo sợ bị những người đang đi 
tìm tôi phát hiện ra. Tôi biết răng cha mẹ tôi rất thương 
tôi và chắc chắn hai vị sẵn sàng đón tôi về. nhưng chỉ 
mới nghĩ rằng phải gặp lại hai người, tôi đã thấy xấu hổ 
quá rồi, mặc dù cha mẹ tôi không nghĩ như vậy; thà rằng 
tôi đi khuất hăn còn hơn nhìn lại mặt cha mẹ tôi để 
tưởng là hai người nhìn thấy con gái mình đã không còn 
trong trắng như trước kia nữa. 

Nói tới đấy, cô gái ¡m bặt; sắc mặt cô thay đổi chứng 
tỏ cô đang bối rối sượng sùng. Từ đáy lòng, những người 
nghe chuyện cũng cảm thấy xót thương kinh ngạc trước 
nỗi bất hạnh của cô gái. Cha xứ định lựa lời an ủi 
khuyên bão cô thì Carđênô đã lên tiếng trước: 

- Vậy ra cô tên là Đôrôtêa xinh đẹp, con một của ông 
Clênarđô giàu có. 

Đôrôtêa sửng sốt thấy có một người tiểu tuy nhắc 
đến tên cha mình (ở trên đã nói về cách ăn mặc lôi thôi 
của Carđên1ô), cô bèn hỏi: 

- Chàng hay anh là ai mà biết tên cha tôi? Nếu tôi 
không nhằm, trong suốt câu chuyện buồn thảm của Lối, 
tôi không hề nhắc tới tên anh. 

- Trong câu chuyện cô vừa kể, Cardênmiô đáp. .ô1 là 
kẻ bất hạnh mà Earxinda nhận là chồng; tôi là anh chàng 
Carđênlô xâu số, cũng chính kẻ khiên cô gặp cảnh ngộ 
này, đã dưa tôi tới tỉnh trạng như ngày nay rách rưới 
trần trụi, không ai an úi, và tai hại hơn cả là mất trí, vì 
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khì nào trởi kia rủ lòng thương tới, tôi mới trở lại tỉnh 
táo trong chốc lát mà thôi. Cô Đôrôtêa, tôi là kẻ chứng 
kiên những hành động xâu xa của Đồn Phernanđô và chờ 
nghe Luxinđa trả lời có lấy Đôn Phernandô làm chồng; 
tôi là kẻ không có đủ can đảm ở lại để xem tình trạng 
hôn mê của cô ta ra sao và để xem nội dung bức thư tìm 
thấy trong ngực cô, vì tôi không đú sức chịu đựng ngần 
ấy đau khổ cùng một lúc; tôi đã thiếu kiên nhãn, bỏ ra ởđi, 
để lại một bức thư, nhờ người chuyển đến tận tay 
Luxinđa, và tôi đến nơi hoang văng này với ý định kết 
liễu cuộc đời mà tôi đã chán ghét, coi như kẻ tứ tù của 
mình. Nhưng số phận đã không bắt tôi phải chết mà chỉ 
làm cho tôi mất. trí, có lẽ vì muốn đành cho tôi sự may 
mắn được gặp cô hôm nay; tôi tìn rằng những lời cô vừa 
kể có thật và có lẽ trong cơn hoạn nạn của chúng ta, trời 
kia còn muốn dành cho phần hạnh phúc mà ta không ngờ 
tới Nếu như Luxinđa không lấy Đôn Phernandô được vì 
đã thuộc về tôi, cũng như Đôn Phernanđô không lấy 
[uxinđa được vì đã thuộc về cô, chúng ta có thể hy vọng 
răng ông Trời sẽ trao trả cho chúng ta những gì thuộc về 
chúng ta vì những cái đó vân còn tồn tại, không suy 
suyến và vẫn nguyên vẹn. Vì chúng ta còn có nguồn an ủi 
đó, một nguồn an ủ1 thực sự, không viễn vông, xa vời, tôi 
mong cô hãy có một quyết định khác trong tư tưởng của 
mình vì chính tôi cũng đang có quyết định mới, và hãy 
chữ đợi một số phận may mắn hơn, Nhân danh một hiệp 
sĩ và một tín đồ Ki tô giáo, tôi xin cô hãy bền gan cho tới 
khi nào cô trở về với Đôn Phernanđô; nếu những lý lẽ của 
tôi không làm cho y nhận thấy trách nhiệm cúa y đối với 
cô, tôi sẽ dùng quyền của một hiệp sĩ thách thức y đấu 
sức với tôi vì y đã làm nhục cô; tôi làm việc đó vì cô, còn 
mối thù của tôi, tôi nhờ trời trả hộ. 
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Carđêniô nói xong, Đôrôtêa mới hết ngạc nhiên; 
không biết làm cách nào để cảm ơn sự giúp đỡ to lớn đó, 
nàng định quỳ xuông ôm hôn chàng nhưng Carđèêniô 
ngăn lại. Cha xứ vội lên tiếng đỡ hai người; sau khi hoan 
nghênh những lời nói chí tình của Carđêniô, ông khuyên 
nhủ, thuyết phục mọi người hãy theo ông về làng để 
chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi sau đó sẽ tính chuyện đi 
tìm Đôn Phernanđdô, hoặc đưa Đôrôtêa về với cha mẹ, 
hoặc làm những việc gì nên làm. Carđênlô và Đôrôtâa 
cam ơn Cha xứ và nhận lời. Bác phó cạo từ nãy tới giờ 
vân ngồi hên, cũng có ý kiến; cũng như cha xứ, bác hứa 
sẽ cố gắng hết sức giúp đở hai người; rồi bác nói vắn tắt 
cho họ biết lý do vì sao Cha xứ và bác tới đây, sự diên rề 
kỳ lạ của Đôn Kihôtê cùng việc Xantrô đang đi tìm chủ. 
Carđênìô nhớ mang máng tới cuộc va chạm giữa chàng 
với Đôn Kihôtê, chàng kể lại cho hai người nghe nhưng 
không nói được nguyên nhân vì sao. Vừa lúc đó, có tiếng 
người gọi; Cha xứ và bác phó cạo nhận ra tiếng Xantrô 
Panxa (bác giám mã quay về chỗ cũ không thấy hai 
người, bèn gọi ầm lên); hai người chạy lại hôi tin tức về 
Đôn Kihôtê; bác giấm mã cho biết là đã thấy chủ mình 
mặc độc chiếc sơ mi, người gây nhom, nước da vàng ệch. 
sắp chết đói nhưng vẫn yêu Đulxinêa tha thiết; bác đã 
nói với Đôn Kihôtê là nàng Đulxinêa yêu cầu chàng đời 
khối nơi này trở về làng Tôbôxô vì nàng đang đợi; nhưng 
chủ bác nhất quyết không chịu về trình diện trước người 
đẹp chừng nào chưa lập được những chiến công xứng 
đáng với tấm lòng tốt của nàng. Bác có ý kiến là nếu tình 
hình cứ tiếp tục như vậy, chú bác sẽ không trở thành 
hoàng đế như dúng ra chủ bác phải làm hoàng để hoặc ít 
nhất cũng không thành tổng giảm mục được; bác yêu cầu 
hai người hãy liệu tìm cách dưa chàng ra khỏi nơi này. 
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Cha xứ khuyên Xantrô chớ nên lo ngại, rồi sẽ đưa được 
chàng ra dù chàng không muốn. Ông cho Carđêniô và 
Đôrôtêa biết mưu kế của ông và hoặc ít nhất cũng đưa 
được chàng về nhà. Nghe nói vậy, Đôrôtêa có ý kiến là 
nàng đóng vai cô gái lâm nạn hợp hơn bác phó cạo, nàng 
lại săn có quần áo để cải trang một cách tự nhiên, hơn 
nữa nên đề nàng làm việc đó vì nàng biết tất cả những 
điều cần thiết để thực hiện ý đồ của Cha xứ, nàng đã đọc 
nhiều sách kiểm hiệp và biết khẩu khí của những cô gái 
đau khổ khi họ cầu eứu các trang hiệp sĩ giang hồ. 

- Nêu vậy, ta hãy tiến hành ngay, Cha xứ nói: đúng 
là sự may mắn đã đến với tất cä chúng ta vì thật không 
ngờ nó đã mở cho các bạn một lối thoát và đã gỡ cho 
chúng tôi một thế bí. 

Lận tức, Đôrôtêa lấy ở trong bọc ra một cái váy bằng 
vải đất tiền và một cái áo màu xanh thâm, rồi nàng lấy 
vòng và đồ trang sức ở trong một cái hộp con, trang điểm 
vào người. nom rõ ra một cô gái phong lưu khuê các. 
Nàng cho biết là đã mang những thứ đó khi bỏ nhà ra đi 
để phòng thân và tới giờ chưa có dịp nào cần đến. Mọi 
người đều tấm tắc trước vẻ yêu kiều điễm lệ của nàng và 
hạ chê trách Đôn Phernanđô là ngu ngốc vì đã rưông bỏ 
một con người xinh đẹp như vậy. Riêng Xantrô Panxa thì 
phục sát đất; bác cảm thấy (mà đúng như vậy) từ bé tới 
giờ chưa trông thấy ai xinh đẹp đến như thể; và bác rối 
vít hỏi Cha xứ, yêu cầu cho biết cô gái xinh đẹp đó là ai, 
đi tìm kiếm gì ở nơi thâm sơn này, Cha xứ đáp: 

- Người anh em Xantrê, cô gái xinh đẹp nàv là người 
thừa kế thăng dòng họ của đại vương quốc Micômicôn: cô 
ta tới đây tìm chủ anh để cầu cứu một việc; số là cô ta bị 
một tên không lễ độc ác xúc phạm và muốn nhờ chủ anh 
rửa nhục cho. Vĩ tiếng tăm của chú anh vang lừng bốn 
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biển nên nàng công chúa này đã từ Ghinêa tới đây tìm 
kiếm chàng. 

- Thật là một cuộc tìm kiếm khéo léo và một cuộc 
gặp gö hay go, Xantrô Panxa nói; và lại càng hay hơn 
nữa nếu ông chủ tôi may mắn rửa được mối nhục cho cô 
ta, giết được tên khổng lồ chó đẻ kia mà ngài vừa nối; 
chắc chắn một khi gặp nó, ông chủ tôi sẽ giết được, trừ 
phi nó là ma vì ông ta bất lực đối với loài ma quái. 
Nhưng thưa ngài cử), tôi cầu xin ngài giúp cho một việc. 
Ngài hãy khuyên ông chủ tôi lấy cô công chúa này để cho 
ông ta từ bó ý định làm tổng giám mục, điều mà tôi đang 
lo ngại. Một khi lấy vợ rồi, ông ta sẽ không được phong 
chức tổng giám mục và sẽ để dàng trở thành hoàng đế, 
và tôi cũng sẽ đạt được nguyện vọng. Tôi đã suy nghĩ 
chán rồi và thấy răng tôi chẳng được lợi gì nếu ông chủ 
tôi làm tổng giám mục. Tôi không giúp ích được gì cho 
giáo hội vì tôi đã có gia đình và đối với một người có vợ 
con như tôi, nếu cứ phải biện bạch xin xô để được giáo 
hội cấp cho ít tiền thì thật chẳng đi đến đâu cä; cho nên, 
thưa ngài, điều cốt. tử là làm thế nào cho ông chủ tôi cưới 
cô công chúa này mà cho tới bây giờ tôi vân chưa biêt tên 
là gì để gọi. 

- Đó là công chúa Micômlcôna, Cha xứ đáp; vì vương 
quôc của nàng là Micômicôn cho nên đương nhiên tên 
nàng phải như vậy. 

- Phải rồi, Xantrô nói; tôi đã thấy có nhiều người lấy 
tên quê quán để dặt tên tuổi cho mình, ví dụ như Pêdrõ 
tỉnh Alcala, Huân tỉnh Ubêđ hay Điêgô tỉnh Aiađdôlit; 
chắc ð Ghinêa cũng vậy, cho nên các bà hoàng cũng 
mang tên vương quốc của mình. 


®) Tực là Cha xứ. 
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- Chắc thế, Cha xứ nói; còn về vấn đề vợ con của chủ 
anh, tôi sẽ làm hết sức mình. 

Xantrô mừng lắm, còn Cha xứ hết sức ngạc nhiên 
thấy bác quá ngây thơ và cũng ngông cuồng như chủ vì 
bác tin tưởng rằng chủ mình sẽ trở thành hoàng đế. 

Lúc này, Đôrôtêa đã cưỡi lần con la của Gha xứ và 
bác phó cạo cũng đã đeo xong bộ râu làm bằng lông đuôi 
bò; họ bảo Xantrô dân đi gặp Đôn Kihôtê và cồn dặn bác 
phải làm như không hề quen biết Cha xứ và bác phó cạo 
vì đó là vấn đề cốt tử đê chủ bác trở thành hoàng đế. Cha 
xứ và Cardênilô không muốn đi cùng, Cardêniô thì ngại 
Đôn Kihôtê nhở lại chuyện xô xát giữa hai người trước 
kia, còn Cha xứ cảm thấy sự có mặt của mình không cân 
thiết. Và thế là Đôrôtêa, bác phó cạo cùng Xantrô di 
trước, cha xứ và Cardêniô lững thững theo sau. Cha xứ 
không quên đặn Đôrôtêa cách thức phải làm nhưng nàng 
đáp là không ngại, mọi việc sẽ không sai một ly, đúng 
như tả trong các sách kiểm hiệp. Mới đi chưa được một 
đặm đường đã nhìn thây Đôn Kihôtê giữa những quả núi 
đá; lúc này chàng đã mặc quần áo chỉnh tế nhưng chưa 
mang vũ khí. Được Xantrô cho biết đó là Đôn Kihôtâ, 
Đôrôtêa quất doi thúc con la tiến lại theo sau là bác phó 
cạo râu ria xồm xoàm. Khi cả bọn đã tới gần Đồn Kihôtê. 
anh giám mã? nhảy từ lưng con la xuống đất chạy đỡ 
Đôrôtêa. Cô gái bước xuống một cách rất. tự nhiên rồi tới 
quỳ trước mặt Đôn RKihâtê. Chàng hiệp sĩ khẩn khoản 
bảo nàng đứng dậy nhưng nàng không chịu, nàng nói: 

- Hới hiệp s1 dũng cam! Thiến sẽ không đứng dậy 
chừng nào chàng chưa rủ lòng thương và tỏ lòng hào hiệp 
nhận lời giúp thiêp một việc. Việc làm đó sẽ mang lại 
vinh dự cho chàng và hạnh phúc cho người con gái bị đau 


#® Tức là bác phó cạo. 
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khổ và bị xúc phạm nhất dưới ánh mặt trời này. Nếu quả 
thật cánh tay của chàng dũng mãnh như danh tiếng bất 
hủ của chàng, xìn hãy cứu vớt đứa con gái bất hạnh này 
đã được nghe danh chàng và từ xứ sở xa xôi tới đây nhở 
chàng giải ách cho. 

- Tiểu thư xinh đẹp, Đôn Kihâtê nói, tôi sẽ không 
đáp lời nàng và cũng sẽ không nghe nàng kể lể sự tình 
chừng nào nàng chưa chịu đứng dậy, 

- Thưa hiệp sĩ, cô gái sầu muộn đáp, thiếp sẽ không 
đứng lên chừng nào tấm lòng hào hiệp của chàng chưa 
nhậm lời giúp cho. 

- Tôi xin nhận và làm theo ý nàng nếu rhư việc đó 
không phương hại tới đức vua, tổ quốc tôi và con người 
đang nằm cả trái tìm lần tự do của tôi. 

- Thưa hiệp sĩ, cô gái dau khổ đáp, việc đó sẽ không 
phương hại gì tới những điều chàng vừa kế ra. 

Lúc này, Xantrô Panxa ghé tai chủ nói nhõ: 

- Ngài có thế nhận lời được đấy, việc đó không có gì 
đâu, chỉ là đập chết một tên khổng lô thôi; còn cô gái này 
là nàng công chúa cao quý Micôm1côna, trị vì đại vương 
quốc Micônicôa ở Ptiôpia đấy. 

- Dù nàng là ai, Đôn Eihôtê đáp, ta cũng làm theo 
tiếng gọi của bồn phận và lương tâm ta, phù hợp với 
nghề nghiệp của ta. 

Chàng quay sang bảo cô gái: 

- Tiểu thư xinh đẹp hãy đứng dậy, tôi xin nhận lời 
thính cầu của nàng. 

- Nếu vậy, thiếp đám xin con người hào hiệp hãy 
cùng đi với thiếp và hứa không nhúng tay vào một việc gì 
khác hoặc giúp đỡ ai trước khi tra được mối thù cho thiếp 
Và trừng trị một tên phản bội đã chiếm đoạt vương quốc 
của thiếp bất kế đạo lý của trời đất. 
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- Tôi xin tuyên bố nhận lời và ngav từ hôm nay, 
nàng sẽ xua duối được nỗi ưu phiền và lấy lại được niềm 
hy vọng đã mất; với sự phù trợ của Chúa và sự giúp đồ 
của cánh tay này, nàng sẽ chóng thu hồi được giang sơn, 
trở lại ngôi báu cũ mặc dù có những kẻ phân nghịch 
muốn chống lại. Thôi, ta hãy bắt tay vào việc vì người ta 
thường nói rằng sự chậm trễ gây ra tác hại. 

Cô gái hoạn nạn khẩn khoản xin Đôn Kihôtê cho 
phép hôn tay nhưng chàng hiệp sĩ hào hoa và lịch sự dâu 
có nghe; chàng đỡ nàng dậy, hôn một cách rất lịch sự, rồi 
bảo Xantrô thất chặt yên cương con Rôxinantê và deo vũ 
khí vào cho mình. Bác giám mã chuẩn bị ngựa. lấy đống 
vũ khí treo trên cành cây, nom như một đống chiếm lợi 
phẩm, nhanh nhẹn khoác vào người chủ. Xong xuôi, Đôn 
Khôtê nói: 

- Với sự phù hộ của Chúa, chúng ta hãy lân đường 
giúp đỡ nàng công chúa cao quý này. 

Trong khi đó, bác phó cạo vân quỳ dưới đất, cố hết 
sức nín cười và giữ cho bộ râu không tuột để khỏi hỏng 
việc. Sau khi thây Đôn Rihôtê đã nhận lời và sốt sẵng ra 
đi làm nhiệm vụ, bác bèn đứng dậy cầm lấy một tay cô 
gái và cùng với Đôn Kihôtê đổ nàng ngồi lên con la; rồi 
Đôn Kihôtê nhảy lân con Rôxinantê. bác phó cao leo lên 
con la; riêng Xantrô không có gì cưỡi phải đi bộ, và bác 
lại nhớ tới con lừa bị mất. Tuy nhiên bác vẫn vui về nghĩ 
rằng chủ nhân mình đã đi đúng đường dẫn thẳng tới ngôi 
báu vì không còn nghi ngờ gì nữa. chủ bác sẽ lấy cỗ công 
chúa này Và xoàng ra cũng làm vua xứ Micômncôn. Có 
một điều làm bác buồn phiền khi nghĩ rằng vương quốc 
đó thuộc vùng dân da đen ở, và như vậy những người 
thuộc quyền cai trị của bác sẽ là người da đen; nhưng bác 
lại nghĩ ra một cách giải quyết. Bác tự báo: "Dùò đám 
thần dân của ta là người đa đen cả cũng chăng sao. Ta 
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chỉ việc cho chúng xuông tàu chở về Tây Ban Nha bán 
lấy tiền rồi với số tiền đó, ta mua một chức tước hay xin 
một việc gì làm cũng dủ sông ung dung suốt đời. Phải 
nếu cứ nằm một chỗ thì chả bao giờ nảy ra mưu khôn để 
glai quyết xong công việc, để có thể bán dược ba vạn hay 
một vạn tên nô lệ như bán một bó rơm vậy. Lạy Chúa dù 
chúng to lớn hay bé nhỏ, ta cũng cứ bán đổ dòng cả mớ 
và dù chúng đen, La cũng làm cho biên thành bạc hay 
vàng. Thật vậy, chăng qua ta giả ngu giả ngốc đó thôi”. 
Nghĩ thế, Xantrô lấy làm hài lòng lắm quên cả nỗi khổ 
cực phải đi bộ. 

CGardêniô và Cha xử nắp sau núi và bụi cây, nhìn 
thấy hết nhưng chưa biết làm cách nào để nhập bọn. Cha 
xứ, vốn đa mưu túc trí. đã nảy ra một ý kiến đê thực hiện 
ý đỏ; ông rút trong túi ra một cái kéo, xén luôn bộ râu 
của Carđên1ô, đưa cho chang cái áo nâu òng đang mặc 
cùng tâm áo choàng ngắn màu đen, chỉ giữ lại quần nịt 
và chiếc áo ngắn; hình dạng Carđênlô thay đối hắn khiến 
chính bản thân chàng có soi gương cũng chẳng nhận ra. 
Lúc này. đoàn của Đôn Rihôtê đã đi xa; cải trang xong, 
hai người đuôi theo và ra đến đường cái quan trước vì 
đường lối ở đây ràm rạp khúc khuyu, cưởi ngựa cũng 
chẳng nhanh hơn đi bộ. Ra khỏi núi tới đổng bằng Cha 
xứ và Carđêniô đứng chờ, khì thấy Đôn Kihôtê và mọi 
người tới, Cha xứ nhin chằm chằm vào chàng hiệp sĩ làm 
như thể nhận ra người quen, rồi sau một lát ông tiến lại 
gần chàng dang hai tay kêu lên: 

- May sao đã tìm thấy chàng Đôn Kihôtê xứ Mantra, 
người đồng hương của tôi. tấm gương của giới hiệp sĩ, 
tình hoa của sự phong nhã, chỗ dựa vững chắc của những 
kẻ khốn cùng, tỉnh tuý của các hiệp sĩ giang hồ. 

Nái rồi, Cha xứ ôm lấy đùi trái của Đôn Kihôtê. Bỗng 
dưng thấy có một người nói năng và hành động như vậy, 
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chàng hiệp sĩ sửng sốt lắm; chàng nhìn kỹ và cuối còng 
lấy làm ngạc nhiên nhận ra đó là một cha xứ; chàng cố 
găng xuống ngựa nhưng Cha xứ ngăn lại. Đôn Kihôtê nái: 

- Ngài cứ hãy mặc tôi; không lẽ tôi cưỡi ngựa trong 
lúc một con người đáng kính như ngài phải đi bô. 

- Tôi không nghe ông đâu, Cha xứ đáp. Ông phải 
cưỡi ngựa để còn lập những chiến công và làm những 
cuộc phiêu lưu có một trong kỹ nguyên này; tôi chỉ là một 
nhà tu hành vô danh tiểu tốt, nếu được các vị cùng đi với 
ông vui lòng cho ngồi ghép phía sau trên mông con la của 
họ cũng đã tốt chán: được như vậy cũng chẳng khác gì tôi 
được cưỡi con Pêgaxôt?) bay con ngựa vằn của chàng Môrô 
tên là Nuxarakê nổi tiếng bị phủ phép và cho tới bây giờ 
vẫn nằm trên quá đổi cao Xulêma ở gần thành phế 
Cômplutô. 

- Dù vậy, tôi vân không thông, ngài cử của tôi ạ; và 
chăng tôi biết rằng nàng công chúa đây sẽ vì tôi mà ra 
lệnh cho giãm mã của nàng nhường ngài ngồi trên yên, 
còn anh ta sẽ ngồi ghép đằng sau nếu con la có thể mang 
được cả hai người. 

- Theo thiếp nghĩ, nó có thể mang được, nàng câng 
chúa đáp, và thiếp biết rằng không cân phải bão giám 
mã của thiếp điều đó; anh ta rất có phép tắc và sẽ không 
để một nhà tu hành đi bộ trong lúc có điều kiện cưỡi 
ngửa. 

- Đúng vậy, bác phó cạo đáp. 

Nói rồi, bác nhãy ngay xuống đất mới Cha xứ ngôi 
lên yên; ông này nhận lơi ngay. Không may, trong lúc 
bác phó cạo leo lên ngồi phía sau, con la - đó là mọt con 
la thuê, có nghĩa là một con vật không thuần - vềnh 
mông đá hậu hai cái; qua thật nếu nó đá trúng ngực hoặc 


(Œ Ngựa thần thoại, có hai cánh. 
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đầu bác phó Nicôlax thì chắc bác sẽ phải nguyền rủa sự 
ra đời của Đôn Kihôtê. Tuy nhiên, bác cũng bị mât thăng 
bằng ngã lăn xuống đất, bộ râu giả văng ra, không kịp 
gìữ lại. Thấy mất râu, bác chỉ còn biết lây hai tay ôm 
mặt, kêu âm là bị ngựa đá gãy răng. Nhìn đống râu văng 
ra khỏi mặt giám mã, không dính vào hàm và cũng 
không dính máu. Đôn Kihôtê nói: 

- Lạy Chúa, thật là kỳ điệu! Bộ rầu tuột khỏi cằm 
như thể có người cố tình giật ra vậy. 

Thấy mưu kế của mình có nguy cơ bị lộ. Cha xứ vội 
chạy tới nhặt bộ râu mang lại cho bác NIcôlax lúc này 
vẫn đang năm ềnh dưới đất kêu la om sồm; ông nâng đầu 
bác lên ngang ngực mình, vừa lắp râu vào căm bác, vừa 
đọc lãm nhẩm mấy câu; ông bảo đó là đọc thần chú để 
lắp râu vào cầm. Sau khi lắp râu xong, ông lùi ra và mọi 
người thấy căm bác phó cạo lại đây đủ râu ria, da thịt 
nhãn nhụi như trước. Đôn Rihôtê lấy làm lạ lắm, yêu cầu 
Cha xứ truyền lại phép cho chàng khi nào có dịp; chàng 
cho rằng phép đó phải có tác dụng lớn hơn nữa vì một khi 
bộ râu văng ra, đa thịt ở cảm tất phải bị rách, thế mà 
mặt anh giám mã vân nhãn nhụi chứng tỏ phép đó làm 
lành được cả thịt da. 

- Đúng thế, Cha xứ đáp và hứa sẽ truyền lại ngay 
kh! nào có dịp. 

Mợi người bàn là để Cha xứ cưỡi con la một mình rếi 
từng đoạn đường sẽ thay đối nhau cho tới khi đến quán 
trọ cách đó hai dặm. Thế là có ba người cưỡi ngựa và la, 
đó là Đôn Kihôtê, nàng công chúa và Cha xứ, và ba người 
đi bộ; Carđênlô, bác phó cạo và Xantrô Panxa. Đôn 
Kihôtê nổi với cô gái 

- Xin để tuỳ nàng dẫn chúng lôi đi. 

Cô gái chưa kịp đáp, Cha xứ đã lên tiếng: 

- Chẳng hay nàng định đưa chúng tôi tới vương quốc 
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nào? Phải chăng tới vương quốc Micômicôn? chặc là như 
vậy, bằng không tôi thật chẳng biết gì về những vương 
quốc cả. 

Cô gái vốn tỉnh ý. hiểu ngay là phải trả lời như thế 
nào, bèn đáp: 

- Thưa ngài, đúng vậy; tôi đi về vương quốc 
Micôm1côn, 

- Nếu thê, Cha xứ nói, chúng ta sẽ phải qua làng tôi 
từ đó nàng sẽ đi về phía Cartabêna rồi lên thuyền nêu 
không gặp trắc trở gì, nếu thuận buồm xuôi gió, trời yên 
bể lặng, ngót chín năm sau, chúng ta sẽ trông thấy đầm 
lớn Mêôna, còn gọi là Mêôtlđêx, cách vương quôc của 
nàng trên một trăm ngày đường nửa. 

- Ngài nhầm rồi. cô gái nói: tôi từ quê nhà ra đi chưa 
đây hai năm, thời tiết không lúc nào tốt; vậy mà tôi đã 
gặp được con người mà tôi hăng mong mỏi tức là ngài Đôn 
Kihôtê xứ Mantra: tôi vừa đặt chân lên đất Tây Ban Nha 
đã nghe tiếng đổn về chàng khiến tôi phải đi tìm ngav để 
cầu cứu tấm lòng hào hiệp của chàng và gửi gắm nguyện 
vong chính đáng của tôi vào canh tay vô địch của chàng. 

- Thôi, thôi, xìn chớ ca tụng tôi, Đôn Kihôtê nói; tôi 
là kẻ thù của mọi sự phỉnh nịnh, và mặc dù nàng không 
định làm như vậy, nhưng lời nói đó đã làm chối đôi tai 
trong sạch của tôi. Tôi chỉ xin thưa với nàng răng đù tôi 
có dủ hay không có can đảm, tôi cũng sẽ dùng nó - dù đủ 
hay không đủ - để phụng sự nàng cho tới giọt máu cuối 
cùng. Nhưng thôi, hãy đợi đến lúc đó sẽ hay, bây giờ xin 
ngài cử cho tôi biết nguyên nhân nào dẫn ngài tới đây? 
Vị sao ngài đi một mình không theo người hầu, quần áo 
quá đơn sơ như vậy khiến tôi phải kinh ngạc. 

- Tôi xin trả lời vấn tắt, Cha xứ đáp. Xin thưa, để 
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ngài biêt rằng tôi và bác Nicôlax - tức là ông bạn phó cạo 
của chúng ta - đi Xêviia để lĩnh một món tiền do một 
người bà con sông ở châu Mỹ lâu năm gửi cho tôi; số tiền 
đỏ không nhỏ, sáu mươi ngàn đồng băng bạc loại tốt, một 
món tiền đáng kế. Ngày hôm qua, chúng tôi đang đi bỗng 
đâu có bốn tên cướp đường xông ra lột chúng tôi đến tận 
râu khiến bác phó cạo phải mang một, bộ râu giả, còn anh 
chàng trai tre này - Cha xứ chỉ vào Carđêmiô - cũng bị 
chúng lột trần như đứa trẻ sơ sinh. Có điều đáng chú ý là 
xung quanh vùng này, người ta đồn âm răng lũ cướp 
đường đó là những tên tù khổ sal đã được một. người giải 
thoát cho ngay tại gần đây; người đó cả gan dám đánh cả 
viên đội và tốp lính đi áp giải để thả bọn tù; c`:ắc chấn đé 
là một ke mất trí, hoặc cũng xâu xa như bọr tù, hoặc là 
một kẻ vô linh hồn vô lương tâm vì y đã muố:. lùa chó sói 
vào gia đàn cừu, lùa con cáo vào giữa đàn ga, lùa con 
ruồi vào đấng màt ngọt, y đã muốn lừa dối công lý, chống 
lại nhà vua trị vì muôn loài vì y đã không tuân thủ những 
lệnh sáng suốt của ngưỡi; y đã muốn tước bỏ những chiêc 
bơi chèo trên các chiến thuyển của đức vua, khuấy động 
đội Xanta Ermanđát từ bao nhiêu năm nay sống trong 
cảnh yên bình, và cuối cùng làm một việc để tự huy hoại 
linh hồn mà chẳng mang lợi ích gì cho thể xác. 

Cha xứ đã được Xantrô kể cho nghe câu chuyện về 
việc giải thoát bọn tù khổ sai mà Đôn Kihôtê rất hãnh 
diện, cho nên lúc này ông cố ý nhấc lại để xem thái độ 
của chàng hiệp sĩ ra sao; ông nói tới đâu, mặt Đôn Rihôtê 
biến sắc tới đó, và chàng không dám nhận là người đã 
giải thoát cho lũ tù nhân. 

- Chính những tên tù đó đã cướp bóc chúng tôi, Cha 
xứ nói. Câu Chúa rủ lòng thương và tha tội cho con người 
đã giai thoát chúng khỏi một hình phạt mà chúng đáng 
phải) chịu. 
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Chương XXX 
NÓI VỀ TÀI KHÔN KHÉO CỬA NÀNG ĐÔRÔTÊA 
XINH ĐẸP CỪNG NHỮNG CHUYỆỀN GIAI TRÍ 
KHÁC RẤT LÝ THỨ 


Cha xứ chưa dứt lời, Xantrô đã lên tiếng: 

- Thưa ngài cử, con người đã lập nên thành tích đó 
chính là ông chủ tôi; thực ra trước đó, tôi đã bao ông ấy là 
phải suy nghĩ về việc làm của mình vì bọn chúng là những 
tên đầu trộm đuôi cướp, giải thoát cho chúng là có tội. 

- Đồ ngu, Đôn Kihôtê nói: một khi giữa đường gặp 
những kế khốn khổ, bị còm kẹp, áp chế, bị giải đi như 
những người tù, người hiệp sĩ giang hồ đâu có phận sự 
phải biết rằng họ có tội hay không có tội. Người hiệp sĩ 
chỉ có phận sự cứu vớt họ như cứu vớt những kế khốn 
cùng, và chỉ cần biết nỗi khổ đau của họ, không để mắt 
tới những hành động xấu xa họ đã làm. Ta đã gặp một 
xâu những con người ủ rũ và cực nhục, và ta đã giúp họ 
theo tiếng gọi hiệp sĩ đạo, nếu phải tội ta xin chịu, Nếu 
có kẻ nào - trừ ngài cử đáng kính- cho rằng làm như vậy 
là sai, ta sẽ đáp rằng y chẳng biết gì về hiệp sĩ đạo cả và 
y đã nói lão như một kẻ đê tiện hạ lưu, và ta sẽ làm cho 
mở mặt bảng thanh kiếm lợi hại này. 

Nói rồi, chàng lấy chân ghì chặt bàn đạp, chụp mũ 
sắt lên đầu (chàng vẫn mang theo cái chậu cạo râu - mà 
chàng ngỡ là cái mũ sắt của Mambrinô, treo nó ở mồm 
vên chờ ngày sửa chữa lại sau lần bọn tù đập võ). 


GIU 
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Đôrêtêa là một cô gái khôn ngoan và tế nhị, biết Đôn 
Kihôtê tính tình gàn dở, thường bị mọi người chế giêu, 
trừ Xantrô Panxa; thấy chàng nổi nóng, cô bèn lên tiếng: 

- Thưa hiệp sĩ, xin chàng nhớ cho rằng chàng đã 
nhận lời giúp thiếp và như vậy chàng không thể nhúng 
tay vào một cuộc phiêu lưu nào khác dù cần cấp đến mãy 
chăng nữa; xin chàng hãy bình tâm lại. Ví thử ngài cử 
đến đây biết rằng chính cảnh tay vô địch này đã giải 
thoát cho bọn tù, chắc chắn ngài Ấy sẽ khâu ba mũi kim 
vào mồm và cắn ba lần vào lưỡi chữ không khi nào lại 
Lhốt ra những lời có phương hại đến uy danh của chàng. 

- Tôi xm thể là như vậy, Cha xứ nói, dù tôi có phải 
vặt nửa bộ râu này đi. 

- Thưa nàng, tôi sẽ ìm lặng, Đôn Kihôtê đáp, và tôi 
xin dẹp nỗi tức giận chính đáng đang sôi sục trong lòng. 
Tôi sẽ giữ bình tĩnh cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ đã 
hứa với nàng. Nhưng để đáp lại thiện chí của tôi và nếu 
như điều đó không làm nàng phiền lòng, xin hãy nói cho 
tôi biết nỗi buồn đau của nàng; còn những kẻ mà tôi phải 
trừng trị một cách đích đáng và đây đủ để rửa hận cho 
nàng, những kẻ đó là ai, gồm bao nhiêu tên? 

- Thiếp xin vui lòng, Đôrôtêa nói, nếu như những 
chuyện buồn thảm và đau khổ không làm chàng chán tai. 

- Đâu có, thưa nàng. 

- Nếu vậy, xin các ngài hãy chú ý nghe thiếp kể. 

Đôrôtèa vừa dứt lời, Carđên1ô và bác phó cạo vội tiến 
lại gần để xem cô gái khôn ngoan này bày ra câu chuyện 
gì; Xantrô cũng sán đến bên cô ta vì bác cũng bị mắc lừa 
như chủ vậy. Đôrôtêa ngồi lại ngay ngắn trên yên, hắng 
giọng mấy cái rồi, với một điệu bộ rất duyên dáng, bắt 
đầu kể như sau: 

- Trước hết, xin các ngài biết cho rằng người ta gọi 
thiếp là... 
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Đến đây, cô ta ngừng lại một chút vì quên rằng cái 
tên mà Cha xứ đã đặt cho; biết vì sao Đôrôtêa ngừng lại, 
cha xứ vội lên tiếng cứu nguy cho cô ta: 

- Nàng bối rối và lúng túng khi kế về nỗi bất hạnh 
của mình, điều đó không có gì là lạ. Thôi thường, sự đau 
khổ vùi dập co người làm mất trí nhớ đến mức quên cả 
tên mình. Chính vì thế mà nàng đã quên nàng là công 
chúa Micômicôna. Tôi xin nhắc như vậy để nàng có thể 
đễ dàng nhớ lại trong ký ức sâu thâm những điều mà 
nàng muốn kể ra đây. 

- Quả thật như vậy, cô gái đáp; từ bây giờ, thiếp 
nghĩ rảng sẽ không cần thiết phải nhắc thiếp nữa và 
thiếp sẽ kể được hết câu chuyện có thật của thiếp, câu 
chuyện đó như sau; phụ vương của thiếp tên là Tinacriô 
Hiền Nhân, rất giỏi về pháp thuật; người đoán được rằng 
mẹ thiếp tức là hoàng hậu Haramiia sẽ chết trước, và rồi 
sau đó ít lâu người cũng từ giã cối đời, bỏ thiếp một 
mình, mồ côi cả cha lân mẹ. Nhưng người vẫn thường nói 
rằng người không ngại chuyện đó; trái lại có một điều 
làm người lo lắng hơn: số là cha thiếp biết chắc chắn 
rằng có một gã khổng lổ quái dị làm chúa một hòn đảo 
lớn ở cách vương quốc thiếp không xa; gã khống lỗ này 
tên là Pandaphilanđô. Mắt Lé vì mặc dù rõ ràng bai con 
mất. của y ngay ngắn, không có tật gì, y vân cứ nhìn lệch 
về một bên như một người bị lác, làm ra vậy để doaạ cho 
mọi người phải sợ. Cha thiếp đoán trước được rằng một 
khi gã khổng lê đó biết thiếp mồ côi, y sẽ dân một đạo 
quân lớn tràn vào dât nước của thiếp và sẽ chiếm đoạt 
hết lãnh thổ không để lại một xóm làng nào cho thiếp 
nương thân, và thiếp chỉ có một cách lấy y làm chồng mới 
tránh khói tham hoa đó. Cha thiếp biết rằng thiếp sẽ 
không bao giờ chịu nhận một cuộc hôn nhân quá chênh 
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lệch như vậy, quả thật thiếp không bao giờ có ý nghĩ lây 
tên khổng lễ đó hoặc một kẻ nào khác, dù kẻ đó hùng 
mạnh đến mấy. Cha thiếp còn đặn đò thiếp là sau khi 
người qua đời, nếu thấy tên Pandaphllanđô sang thôn 
tính đất nước thì không nên chống cự lại vì làm việc đó 
sẽ bị tiêu vong, trái lại cứ để cho y tự do chiếm đóng nếu 
muốn tránh cho đám dân lành sự chết chóc huỷ diệt vì 
thiếp không sao đương đầu nổi trước sức mạnh khủng 
khiếp của y; sau đó thiếp phải lập tức đi tới nước Tây 
Ban Nha cùng với một vài người thân cần và sẽ tìm được 
một hiệp sĩ giang hồ giải nguy cho; hiệp sĩ đó tiếng tăm 
lừng lầy ca nước và nếu thiếp chưa quên, tên chàng là 
Đồn Axôtê hay Đôn Higôtê® gì đó. 

- Thưa bà, tên chàng là Đân Kihôtê, Xantrô Panxa 
nói xen vào, còn gọi là hiệp sĩ Mặt Buồn. 

- Đúng rồi, Đôrôtêa đáp. Cha thiếp còn tả rằng tầm 
vóc chàng cao, mặt khô khẳng, phía người bên phải dưới 
vai trái hoặc quanh quấn đâu đó có một nốt ruồi nâu với 
mấy cái lông cứng như lông lợn®?). 

Nghe nói vậy, Đôn Kihôtê bão giám mã của mình: 

- Xantrô con ta, hãy lại đây giúp ta cởi áo xem ta có 
đúng là nhà hiệp sĩ mà ông vua thông thái kia đã tiên 
đoán không. 

- Chàng cới áo ra làm chí? Đôrotêa hỏi. 

- Để xem tôi có cái nốt ruôi mà cha nàng đã tả 
không, Đôn Kihôtê đán. 


— _——— 


® Phiên âm từ chữ Tây Ban Nha Øigofe, nghĩa lÀ thịt biên đưới 
thửi của Xervantox. 

? Xin lưu ý độc gia về lỗi nói hài hước của Đôrôtêa trong đoạn 
này, ví dụ như gọi Đôn Kihôtê là Đôn F'gôtê (thịt băm) như nốt. 
ruổi ở phía ngưỡi bền phải nhưng lại ở đưới vai trái, vân vân. 
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- Chả cần phải cối áo đâu, Xantrô nói; tôi biết ngài 
có mệt cái nốt ruồi như vậy ở giữa sống lưng; đó là một 
dấu hiệu chứng tỏ sức mạnh của con người. 

- Thế là đủ rồi, Đôrôtêa nói: chỗ quen thuộc ta chả 
cân phải tỉ mỉ quá làm gì, và dù cái nốt ruồi đó ở vai hay 
ở sống lưng cũng không quan trọng, miễn là có nốt ruồi, 
còn nó ở đâu cũng được vì cũng vân xương thịt Ấy ca mà 
thôi. Chắc chắn cha thiếp đã nói đúng và thiếp đến đây 
cầu cứu chàng Đôn Kihôtẽ cũng là đúng. Chính chàng là 
hiệp sĩ mà cha thiếp đã tiên doán vì những nét đặc biệt 
trên mặt chàng ăn khớp với tiếng tăm của chàng hiệp sĩ 
lừng danh không những ở Tây Ban Nha và còn cả ở xứ 
Mantra; thiếp vừa ở dưới thuyền đặt chân lên Ôxuna đã 
nghe người ta đồn về những chiến công của chàng, và 
thiếp tự bảo răng đó là người thiếp đang đi tìm. 

- Nhưng làm sao nàng có thể ở dưới thuyền đắt. chân 
lên Ôxuna được vì đó có phải là một hải căng đâu? Đôn 
Khihôtê hỏi. 

Đôrôtêa chưa kịp đáp, Cha xứ dã đö lời: 

- CGhác là công chúa muốn nói rằng sau khi lên bến 
Malaga, nàng di tới Ôxuna thì được nghe đồn về ngài. 

- Thiếp định nói như vậy đó, Đôrôtêa đáp. 

- Thế thì đúng rồi, Cha xứ nói; thôi, xin nàng kể 
tiếp. 

- Thiếp cũng chẳng còn gì kể nữa, Đârôtêa đáp. Chỉ 
xin nói thêm rằng cuối cùng, thiếp đã võ cùng may mắn 
tìm thấy chàng Đôn Kihôtê khiến thiếp cảm thấy như đã 
trở lại ngôi bảu rồi; với một. tấm lòng hào hiệp và quảng 
đại. chàng đã hứa nhận lời đi bất cứ nơi nào theo thiếp, 
nghĩa là đã gặp tên Panđaphilanđô. Mắt T4, để trừ khử y 
và trao trả lại cho thiếp những cái mà y đã chiếm đoạt 
một cách nhi lý. Tất ca những điều đó nhất. nhất sẽ phải 
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xây ra như người cha yêu quý của thiếp là Tinacriô Hiền 
Nhân đã tiên đoán; người còn ghi lại băng tiếng Calđê 
hay Hy Lạp gì đó, mà thiếp kbông dọc được, rằng sau khi 
đã chặt đầu tên khống lê, nếu chàng biệp sĩ ngõ ý cầu 
hôn thì thiếp phai tự nhận ngay là vợ chính thức của 
chàng. không được chôi cãi nửa lời, và cả Vương quốc của 
thiếp lần con người thiếp đều thuộc về chàng. 

- Ảnh thây thế nào, anh bạn Xantrô? Đôn Kihôtê 
nói. Đã nghe thấy gì chưa? Ta chẳng vẫn thưỡng nói đó 
sao? Hãy xem đó, chúng ta có đất đai để cai trị và co công 
chúa đề kết hôn. 

- Tôi chịu ngài rồi, Xantrô nói. Chỉ có kẻ nào ngu 
ngốc mới không lấy bà hoàng sau khi đã rạch cổ ông 
tướng Pandailanđó! Sao, hay là còn chề bà hoàng xânu xí? 
Thôi đi, tôi chỉ mong những con rệp ở giường tôi cũng 
được xâu như vậy! 

Nói xong, Xantrô nhảy cơn lên tô vẻ vui thích lắm: 
bác chạy lại giữ cương con la của Đôrôtêa, bất nó dừng 
lại, rồi bác quỳ xuống trước mặt nàng, xin nàng đưa tay 
cho hôn để tô rằng bác nhận nàng là hoàng hậu và chủ 
của mình. Thử hồi ai nhịn dược cười trước sự điên rõ của 
chủ cũng như sự ngây thơ của tớ? Đôrôtêa chìa tay ra và 
hứa hẹn sẽ phong cho bác làm quan đại thân trong triều 
đình khi nào trời giúp cho nàng khôi phục được gìang 
sơn. Những lồi cẩm ơn của Xantrô khiến mọi người lại 
được một địp cười. 

- Thưa các ngài, Đôrôtêa kể tiếp, đó là câu chuyện về 
thiếp; thiếp chỉ còn một điều để nói với các ngài là trong 
số những người thiếp đem đi theo, bây giờ chỉ còn lại 
giám mã có bộ râu dài kia vì khi vào gản tới bến, bọn 
thiếp gặp một cơn bão và họ đã chết đuối cả; riêng anh 
giảm mã và thiếp vào được đất liên nhờ có hai tấm ván: 
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điều đó thật là kỳ lạ, cũng kỳ lạ và bí ấn như cä cuộc đời 
thiếp mà các ngài đã thấy. Nếu trong khi thiếp kê, có 
điều gì thất thố hoặc không đúng, xin các ngài hãy nhớ 
tới lời ngài cử đã nói lúc thiếp bắt đầu kể chuyện: những 
sự đau khổ ghê gớmn và triền miên làm con người ta mất 
hết trí nhớ. 

- Hơi công chúa cao quý! Đôn Kihôtê nói, chừng nào 
tối còn phụng sự nàng, những đau khổ, dù to lớn chừng 
nào, cũng không làm tôi mất trí nhớ được; tôi xin khẳng 
định một lần nữa lời hứa của tôi và thề sẽ cùng đi với 
nàng tới cùng trời cuối đất cho tới khi tôi chạm trán kẻ 
thù hung bạo của nàng, và tôi tin rằng với sự phù hộ của 
Chúa và với cánh tay này, tôi sẽ chặt đứt cái đầu kiêu 
ngạo kia bằng lưỡi gươm này... mà tôi không dám nói là 
sắc bén vì tên Hinêx đê Paxamôntê đã lấy cắp thanh 
gươm quý của tôi - Đôn Kihôtê nói rất nhỏ đoạn sau, rồi 
chàng lại tiếp: 

- Sau khi tôi đã chặt đầu tên khổng lô và trao lại 
giang sơn cho nàng, nàng có toàn quyền định đoạt con 
người mình theo ý muốn, vì trong khi trí nhớ của tôi còn 
vấn vương chuyện khác, ý muốn còn bị trói buộc và đầu 
óc còn bị phụ thuộc vào con người kia... tôi chỉ nói thế 
thôi... thì tôi không đủ can đam nghĩ tới việc lấy ai, dù đó 
là chìm phượng hoàng. 

Xantrô cảm thấy rất bực khi nghe chủ nói là không 
muốn lấy ai, bác nổi khùng hét to: 

- Ngài Đôn Kihôtê, tôi xin thể là ngài lú lần ruột gan 
rồi! Sao lại có thể ngần ngại không muốn lấy một nàng 
công chúa cao quý như vậy? Ngài tưởng rằng lúc nào 
thần May rủi cũng dành cho ngài một cơ hội may mắn 
như thê này ư? Liệu bà chủ Đulxinêa có xinh đẹp hơn 
không? Nhất định là không, không băng một nửa, tbám 
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chí tôi muốn nói là không thấm gót con người đang ởi 
phía trước kia. Nếu ngài cứ tơ tưởng hão huyền thì bao 
gìờ tôi mới trở thành bá tước và làm cbủ một lãnh địa 
như tôi vẫn mơ ước. Tôi kêu cầu tất cả lũ quỷ Xa tăng 
giúp tôi. Ngài hãy cưới nàng công chúa này đi, cưới ngay 
đi, và hãy nhận lấy vương quốc tự trên trời rơi vào tay 
ngài; một khi ngài đã làm vua, hãy phong cho tôi làm 
hầu tước hay một chức gì cao hơn nữa, còn lại bao nhiêu 
tôi xin nhường tất cho quỹ. | 

Nghe Xantrô phi báng nàng Đulxinêa, Đôn Kihôtê 
không nhịn nổi; chàng giở cao ngọn giáo, chẳng nói 
chẳng rằng, lắng lặng phang luôn cho Xantrô hai cái làm 
bác ngã lăn ra đất, và nếu Đôrôtêa không lên tiếng can 
ngăn, Ất chàng đã đánh chết. bác giám mă, Một lát sau, 
chàng mới lên tiếng: 

- Thằng súc sinh đê tiện kia, mi tưởng lúc nào cũng 
có thể nói năng suồng sã như vậy đối với ta sao? Lúc nào 
m1 cũng nói bậy được và ta cũng tha thứ cho sao? Chớ có 
tưởng như thế, quân đê tiện bị rút phép thông công kia; 
phải, đứng là mi bị rút phép thông công vì mì đã nói 
động đến nàng ĐÐulxinêa vô song. Hỡi kẻ thô lỗ, cục cằn, 
xấu bụng kia, mi không biết răng nếu không có nàng tiếp 
sức cho cánh tay ta thì ta không giết nổi một con bọ ư? 
Tên độc mồm độc miệng kia, mi không biết rằng sở đi ta 
chiếm lại được vương quốc Micômtcôn, chặt đứt đầu tên 
khổng lồ và phong cho mi là hầu tước (ta coi tất cả những 
điều đó như đã được thực hiện và được công nhận rồi) là 
nhờ có nàng Đulxinêa đã sử dụng cánh tay ta để lập 
chiến công ư? Nàng đã nhập vào ta mà chiến đấu và 
chiến thăng: ta sống được, hít thở được là nhờ có nàng. 
Nhờ có nàng mà ta được làm người và nên người. Ôi, tên 
khốn kiếp, đê tiện, bất nhân kial Người ta dưa mi từ 
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chốn đất bụi lên ông nọ bà kia, vậy mà mi báo đáp lại 
băng cách nói xấu người làm ơn như vậy đó ư! 

Xantrô bị đánh không đau lắm nên vẫn nghe được 
hết những lời của chủ; bác vội vàng đứng đậy chạy lại 
nâấp sau con la của Đórôtêa, nói vọng về phía Đôn 
Kihôtã: 

- Xim hỏi ngài: nếu ngài cứ khăng khăng không chịu 
lấy nàng công chúa cao quý này, hiển nhiên là vương 
quốc Micômicôn sẽ không thuộc về ngài và nếu vậy thì 
ngài ban cho tôi được cái gì? Chính đó là điều làm tôi 
phải than phiền. Xin ngài hãy cưới nàng công chúa trong 
lúc ta bắt gặp nàng tại đây như thể từ trên trời rơi 
xuống. Chắc là trên đời này cũng không thiếu những ông 
vua có nhân tình. Về nhan sắc của hai người, tôi không 
có ý kiến, nhưng nếu phải nói sự thật, tôi thấy cả hai 
cùng đẹp cùng giòn tuy rằng tôi chưa nhìn thấy bà 
Đulxinêa bao øid. 

- Sao lại chưa nhìn thấy là thế nào, tên phản phúc, 
tên báng bổ kia? Đôn Kihôtê nói. Mi chăng mang về đây 
cho ta lời nhắn nhủ của nàng là gì? 

- Tôi muốn nối là tôi chưa nhìn kỹ, Xantrô đáp, 
thành thử không nhận thấy rõ sắc đẹp và những nét 
nối bật của bà ta; nhưng nhĩn chung cả khối thì thấy 
được đây. 

- Thôi, ta tha lỗi cho anh, Đôn Kihôtê nói, và anh 
cũng chá nên chấp thái độ nóng nảy của ta làm gì vì con 
người ta thường không kiềm chế được những hành động 
bột phát của mình. 

- Tôi hiểu lắm, Xantrô đáp; bản thân tôi cũng hay 
bột phát trong lời nói, và một, khi lưỡi đã mâp máy thì tôi 
không thể nhịn được. 

- Xantrô, dù sao anh cũng phải giữ mồm, giữ 
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miệng vì cứ hay nói bậy, có ngày oan gia đó... thôi ta nói 
thế thôi. 

- Được lắm, Xantrô nói. Chúa ở trên trời nhìn thấy 
hết những sự ám muội và sẽ nhận xét ai xấu giữa tôi là 
kẻ nói năng vụng về và ngài là người có những hành 
động không tốt. 

- Xantrô, không được nói nữa, Đôrôtêa lên tiếng: hãy 
lại hôn tay chủ anh và xin lỗi đi; từ nay về sau phải thận 
trọng hơn trong việc khen chê người khác; còn đối với bà 
Tôêbôxô mà ta không quen biết, anh không được nói xấu 
mà phải phụng sự tử tế. Hãy tin vào Chúa, người sẽ 
không quên ban cho anh một lãnh địa để anh có thể sống 
như một ông hoàng. 

Xantrô cúi gục đầu xin hôn tay chủ: Đôn Kihôtê 
nghiêm trang giơ tay ra. Sau kh) Xantrô hân xong. Đôn 
Kihôtê làm dấu ban phúc cho bác rồi bảo bác hãy cùng 
chàng đi lên trước vì chàng có nhiều điều rất quan 
trọng muốn hỏi và trao đổi. Xantrô vội rảo bước theo 
chủ; khi hai thầy trò đã đi cách xa mọi người, Đôn 
Kihôtê lên tiếng: 

- Từ khi anh trở về đây, ta chưa có cđ hội và thời 
gian để hỏi anh tỉ mi về nhiệm vụ mà anh đã được giao 
phó và về lời phúc đáp mà anh mang về cho ta. Bây giờ, 
nhân lúc rảnh rang. hãy làm cho ta hài lòng bằng những 
tin tốt lành đi nào. 

- Ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi, Xantrô đấp, tôi cũng 
sẽ tuôn ra hết những điều đã lọt vào tai. Nhưng từ nay 
về sau, xin ông chủ chớ nên quá thù dai như vậy đối 
với tôi. 

- Xantrô, tại sao anh lại nói thế? 

- Tôi nói thế đấy, sở đi đánh tôi là vì có chuyện mầu 
thuân đêm hôm nọ giữa hai thầy trò ta do ma quỷ gây ra, 
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chứ không phải vì tôi nói động chạm gì đến bà Đulxinêa, 
một người mà tôi yêu mên và kính trọng như một vật 
linh thiêng, không phải vì bà ta có gì thánh thân mà vì 
bà ta là vật sở hữu của ngài. 

- Xantrô, muốn sống thì đừng nhắc lại chuyện đó 
nữa, Đôn Kihôtê nói vì nó làm ta buồn phiền. Ta đã tha 
tội cho anh, nhưng chắc anh cũng biết câu nói: "Tội lỗi 
mới, hình phạt mới”, 

Hai thầy trò đang nói đến đó, bỗng dâu trên đường 
cái có một người cưởi lừa đi tới, lúc đến gần nom như một 
người Bôêmjêng?). Xưa nay, mỗi khi thây lừa là Xantrô 
nhìn hau háu; thoạt nhìn người đi tới, bác đã nhận ra 
ngay là Hinêx đê Paxamôntê, và từ anh chàng nom giống 
người Bôêmiêng đó, bác nhận ra con lừa của mình. Quả 
thật anh chàng Hinex đang cưỡi con lừa của bác; để mọi 
người không nhận được mặt và để bán được lừa một cách 
dễ dàng. Hinêx đề Paxamôntê đã cải trang thành người 
Bôêmlêng vì y biết, rất thành thạo các thứ tiếng nói của 
giống người này như tiểng mẹ đẻ vậy. Vừa nhận ra y, 
Xantrô hết âm lên: 

- Tên kẻ cắp Hinêxiiô kia! Trả của quý cho ta, trả 
cuộc sống cho ta, chớ cướp mất chỗ dựa của ta, để lại con 
lừa cho ta, trả lại niềm vui cho ta! Cút đi, đồ xấu xa; xéo 
ngay, quân ăn cắp, và hãy bỏ lại những cái gì không phải 
của mình! 

- Kể ra Xantrô chẳng cần phải la lối om sòm làm øì 
vì vừa nghe bác chứi câu đầu, Hinèx đã nhảy vội xuống 
đất chạy như phi, thoát một cái biến mất. Xantrô bước 
tới ôm lấy con lừa và hỏi nó: 

- Thế nào, mày có được khoẻ không, lừa của ta, đôi 
mắt của ta, bạn đường của ta? 


® Người xứ Bôêmø, ở Trung Âu, sống nay đây mai đó. 
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Rồi bác vuốt ve hôn hít nó như đối với người vậy. 
Chú lừa làng yên, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho 
Xantrô hôn hít vuốt ve. Mọi người tới nơi mừng bác đã 
tìm thây lừa, đặc biệt Đôn Kihôtê hứa không huy bo 
tấm phiếu nhượng cho bác ba con lừa con: Xantrô cảm 
dn chủ rối rít. 

Trong lúc Đôn Kihôtê và Xantrô trao đổi bàn bạc 
riêng. Cha xứ cũng chuyện trò với Đôrôtêa: ông khen 
nàng đã kể chuyện rất khéo, vừa ngắn gon vừa giếng như 
sách kiếm hiệp. Đôrôtêa đáp là nàng thường đọc loại 
sách đó để giải trí, chỉ hiểm một nôi là nàng không biết 
các tỉnh và các hải cảng ð chỗ nào nên đã nói mò là 
thuyền cập bến ở Ôxuna. Cha xứ nói: 

- Biết vậy nên tôi phải vội đỡ lời cô và thế là mọi việc 
đều ổn thoả. Nhưng thật kỷ lạ khi thấy anh chàng quý 
tộc khốn khổ kia tìn một cách quá dễ đàng vào những 
câu chuyện hoang đường bịa đặt chỉ vì nó giống những sự 
việc ngớ ngân kế trong sách vở của nàng. 

- Thật vậy, Carđêniô nói, thật là một điều lạ lùng 
chưa từng thấy, và Lôi tự hỏi liệu có một bộ óc giỏi giang 
nào tưỡng tượng ra được một nhân vật như vậy không. 

- Nhưng còn một điều lạ lùng nữa, Cha xứ nói, vì 
ngoài những lời lẽ ngớ ngẩn điên rô đó, chàng quý tộc của 
chúng ta có những câu phát biểu rất hay và chàng tỏ ra 
hiểu biết sáng suốt trong mọi vấn đề khác. Tóm lại, nếu 
không đính dáng tới những vấn để về hiệp sĩ thì không a1 
dám bảo chàng là một người ngu đản. 

Trong lúc mọi người bàn tắn như vậy, Đôn Khihôtê 
vẫn mái nói chuyện với Xantrô, chàng bão giám mã: 

- Thôi anh bạn Xantrô chớ nhắc tói những chuyện 
mâu thuẫn giữa chúng ta nữa, hãy trút bỏ giận dữ hăn 
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thù và trả lời ta: Anh đã gặp nàng Đulxinêa ở đầu. như 
thế nào. lúc nào? Nàng làm gì? Anh đã nói gì với nàng? 
Nàng trả lời anh thế nào? Nét mặt nàng ra sao khi đọc 
thư của ta? Ai đã chép lại bức thư đó cho anh? Hãy vẽ lại 
tất ca những điều mà anh thấy đáng để cho ta biết, hỏi 
và được thoä mãn, không thêm thát để cho ta vui lòng, 
nhưng cũng đừng cắt xén để cho ta khối phiền lòng. 

- Nều phải nói sự thật, Xantrô đáp, tôi xin thưa với 
ngài là không có ai chép lại bức thư đó bới lẽ tôi không 
mang thư nào cả. 

- Ảnh nói dúng đây vì hai ngày sau khi anh ra đi, La 
thấy ta vẫn giữ quyển lưu niệm trong đó và lá thư ta 
viết; điểu đó làm ta rất phiền lòng vì ta không hiểu anh 
sẽ làm ăn ra sao khi không thấy thư ở đâu, và ta cứ 
tưỡng anh sẽ quay về đây kh: phát hiện thấy mình không 
mang Lhư. 

- Quả thật tôi sẽ phải làm như vậy nếu tôi không 
thuộc lòng những Tới trong thư mà ngài đã đọc cho nghe; 
nhò vậy nên tôi đã đọc lại cho một ông giữ để thánh 
trong nhà thở, và ông ấy đã chép lại không sai một chữ: 
ông ta bảo tôi răng ca đời ông đã được đọc nhiều bức thư 
nhưng chưa bao giờ êng ta được thấy và được đọc rnột bức 
thư nào hay như vậy. 

- Thế bây giờ anh còn nhớ không, Xantrỏ? Đôn 
Kihôtê hồi. 

- Thưa ngài, không ạ, Xantrô đáp, vì sau khi đã đọc 
cho ông ta chép lại, tôi thấy có nhớ cũng chẳng ích gì nên 
tôi quên đi luôn: có chăng tôi chỉ còn nhớ mày chữ Thưa 
quớdi nương... à à... Thưa quý nương và câu cuối cùng Vì 
nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ Mặt Buôn. Còn trong 
khúc giữa của bức thư, tôi đã dùng nhiều câu chữ. gọi bà 
là linh hồn, là cuộc sống, là đôi mắt đẹp. 
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Chương XXXI 


CQUỘC ĐÀM THOẠI LÝ THỨ GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VÀ 
GIÁM MÃ XANTRỎ PANXA, CÙNG NHỮNG SỰ 
VIỆC KHÁC 


- Tất ca những điều đó làm ta hài lòng, Đôn Kihôtê 
nói, hãy kể tiếp đi. Khi anh tới nơi thì bà hoàng của sắc 
đẹp đang làm gì? Chắc chắn anh thấy nàng đang xâu 
một chuỗi hạt ngọc hoặc đang dùng chỉ vàng thêu biểu 
hiệu cho hiệp sĩ nô lệ này của nàng. 

- Đâu có, Xantrô đáp, tôi thấy bà ta đang sàng hơn 
một tạ lúa trong sàn nhà. 

- Ảnh có biết răng những hạt lúa đó qua tay nàng sẽ 
trở thành những hạt ngọc. Thế anh bạn có nhìn xem đó 
là lúa tiểu mạch hay lúa ba trăng không? 

- Không phải, đó là một thứ lúa xău, đó hoe. 

- Thế mà ta cam đoan với anh rằng sau khi qua tay 
nàng, thứ lúa xấu đó sẽ Ìàm ra bánh mì ngon, như bằng 
tiêu mạch vậy. Nhưng thôi, tiếp tục đu; khi anh đưa bức 
thư cho ta, nàng có hôn và đặt nó lên đầu không? Nàng 
có tó ra trân trọng đối với một bức thư như vậy không? 
Nàng đã làm gì? 

- Lúc tôi sắp sửa dưa thì bà ta còn đang bận tay 
sàng một đống lúa to, và bà ta bảo tôi: "Anh bạn hãy để 
thư lên cái bao lúa kia; tôi chưa thể đọc được chừng nào 
chưa sàng xong đống này". 
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- Thật là một con người tế nhị! Đôn Kihôtê nói. Chắc 
là để sau đó nàng được đọc một cách ung dung và để 
thưởng thức bức thư. Còn gì nửa? Xantrô7 Trong lúc 
đang dd tay như vậy, nàng đã nói những gì với anh? 
Nàng đã hỗi gì về ta? Và anh đã trả lời ra sao? Kế nốt, kế 
hết chớ bỏ sót một chì tiết nhỏ nào, 

- Bà ta chăng hỏi gì cả, Xantrô đáp, nhưng tôi đã kể 
lại việc ngài tự chuốc lấy hình phạt để phụng sự bà ta 
như thế nào, rằng ngài ở trần từ thát lưng trỏ lên, sống 
giữa rừng xanh núi đỏ như một kẻ man ởi, ngủ dưới đất, 
ăn không cân khăn trải bàn, râu không cạo, vừa khóc 
vừa than thân trách phận. 

- Ảnh ta bảo ta than thân trách phận là sai, Đôn 
Eihôtê nói; trái lại ta cam tạ và suốt đời cảm tạ số nhận 
vì nhờ nó mà ta được yêu một con người cao ca như năng 
Đulxinêa làng Tôbôxô. 

- Phải, bà ta cao thật đấy, cao hơn tôi đến một gang 
tay Ấy. 

- Sao? Xantrô7 Ánh đã đứng đo với nàng ư? 

~ Tôi đo bằng cách như thế này: trong lúc giúp bà ta 
đặt bao lúa lên lựng con lừa, hai người đứng rất sát vào 
nhau và tôi đã nhìn thấy bà ta cao hơn trên ruột. gang tay. 

- Quả thật trong con người cao cá ấy có chứa đựng 
muôn vàn nét duyên đắng của tâm hồn! Nhưng này 
Xantrô, chắc anh sẽ không phủ nhận một điều sau đây: 
khi anh tới bên nàng, anh có ngư: thấy mùi thơm gì 
không? một hương vỊ và mùi rât thơm tho mà ta không 
biệt gọi là gì? tựa như ta vân thường ngửi thấy ở các cửa 
hàng bán bít tất tay ấy mà. 

- Tôi chỉ có thể nói được rằng tôi đã ngửi thấy một 
mùi hơi nặng như mùi đàn ông; chắc là vì bà ta phải làm 
việc vất vả ra nhiều mồ hôi. 
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- Không phải thể mà vì anh bị số mũi hoặc đã hít 
phải chính cái mùi của người anh. Ta biết rât rõ mùi 
thơm đó, đó là mùi hoa hồng, hoa huệ, là long diên hương 
hòa trong nước. 

- Có thể lắm, Xantrô đáp; rất nhiều lần tôi đã ngửi 
thấy mùi đó ở chính người tôi và tôi thấy nó cũng toát ra 
từ người bà Đulxinêa; nhưng điều đó có gì là lạ vì hai con 
quý tất nhiên phải giống nhau. 

- Thế nào, Đôn Kihôtê hỏi tiếp, sau khi đã sàng sảy 
xong và chuyển lúa đi xay, nàng đã làm gì khi đọc thư 
của ta? 

- Bà ta không đọc thư, Xantrô nói, bảo rằng vì không 
biết. đọc biết viết; trái lại bà ta xé nhỏ bức tư, nói rằng 
không muốn đưa cho người khác đọc hộ e đân làng biết 
chuyện riêng tư của mình, rằng nghe tôi kí về mỗi tình 
và cuộc tự hình phạt phi thường của ngài r.hư vậy cũng 
đủ rồi, Cuối cùng, bà ta nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng bà 
ta hỗn tay ngài và mong được gặp ngài hơn là viết thư 
cho ngài, rằng bà ta vừa cầu xin vừa đòi hỏi ngài phải dỡi 
khỏi nơi hoang vu rậm xạm này, không được làm những 
trò bậy bạ nữa, và nêu không có việc gì quan trọng hơn. 
ngài phải trở về ngay làng Tôbôxô vì bà ta rất mong được 
gặp ngài. Bà ta đã cười rũ khi tôi kể rằng ngài lấy tên là 
hiệp sĩ Mặt Buồn. Tôi höi bà ta là tên ky sĩ Vixcala có 
đến trình điện không: bà ta bão có và còn khen hắn là 
một người rất chững chạc; tôi lại hồi về bọn tù khổ sai 
nhưng bà ta đáp là chưa thấy đứa nào tới cả. 

- Tới giủ, mọi việc đều tốt lành, Đân Kihôtê nói. 
Nhưng ta muốn hỏi thêm: khi anh ra về, nàng đã cho 
anh vật gì để thưởng công anh mang tin của ta tới? 
Theo cổ lệ, các hiệp sĩ giang hồ và các vị tiểu thư thường 
thưởng công cho giám mã, cô hầu, chú lòn một vật. quý 
khi những người này mang tin đến cho họ - mang tin 
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của tiểu thự cho hiệp sĩ hoặc mang tìn của hiệp sĩ cho 
tiều thư. 

- Có thể như vậy lắm, và tôi cho đó là một tục lệ hay 
ho; nhưng chắc tục lệ đó chỉ có ở thời trước chứ bây giờ 
người ta thường chỉ cho một mầu bánh mì và pho mát 
như bà Đulxinêa đã làm; khi tôi ra đì, bà ta đã đưa cho 
tôi qua hàng rào sẵn sau; xin nói rõ thêm rằng đó là phó 
mát làm bằng sữa cừu. 

_— Tính nàng vô cùng hào phóng. Đôn Kihôtê nói, và 
nếu nàng không thưỡng cho anh một vật gì băng vàng, 
chắc chắn là vì lúc đó nàng không có sẵn trong tay để cho 
anh thôi; nhưng rồi anh sẽ dược dù có chậm một chút ít; 
ta sẽ gặp nàng và mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp. 
Xantrô, anh có biết rằng có điều gì làm ta ngạc nhiên 
không? Ta tưởng đâu như anh đã cưỡi mây đạp gió để đi 
và trở về vì con đường từ đây dến làng Tôbôxô dài tới 
trên ba mươi đặm, vậy mà ca dì lân về chỉ mất có trên ba 
ngày. Ta nghĩ răng có một pháp sư bạn của ta vẫn quan 
tâm đến những công việc của ta - nhất định ta phải được 
một pháp sư phù trợ nếu không ta không thể trở thành 
một hiệp sĩ giang hồ nối tiếng, - vị pháp sư đó đã giúp đỡ 
anh trong khi đi đường mà anh không bay. Đã có pháp 
sư bê cả một hiệp sĩ giang hồ đang ngủ trên giường và 
không hiểu bằng cách nào, khi sáng hôm sau tỉnh dậy, 
chàng hiệp sĩ thấy mình đã ở cách xa chỗ ngủ đêm trước 
trên một ngàn dặm, Nếu không như vậy thì các hiệp sĩ 
giang hồ không thể giải nguy cho nhau như họ vẫn 
thưởng làm; có trưởng hợp một hiệp sĩ giao chiên với một, 
con quái vật hung đữ hoặc với một hiệp sI khác trên một 
dãy núi ở Armênia và sắp bị nguy khốn, thế rồi bỗng đầu 
từ trong đám mây hoặc trên một chiếc xe phóng hoa có 
một chàng hiệp sĩ xông tới hỗ trợ cứu cho khói chết; trước 
đó ít phút chàng này còn ở bên Anh Cát Lợi, và sau khi 
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đã cứu bạn, ngay tối hôm đó chàng ta đã ung dung ngồi 
ăn uống ở nhà, nơi nọ cách xa nơi kia tới hai, ba ngàn 
đặm. Tất cả những sự việc đó đều do sự sắp xếp khéo léo 
của những vị pháp sư luôn luôn chăm sóc tới các hiệp sĩ 
đũng cảm. Anh bạn Xantrô, ta không lấy làm khó hiểu 
rằng trong một thời gian ngắn như vậy, anh đã từ đây tới 
làng Tôbôxô rồi lại trở về vì, như ta đã nói, có một pháp 
sư bạn của ta đã mang anh trên mây mà anh không biết. 

- Gó thể lắm, Xantrô đáp, vì quả thật con Rôxinantê 
đi chậm như một con lừa có chì trong tai của người Bô hê 
miêng vậy. 

~ Bao lại có chì trong tai là thê nào? Dù có gặp cả 
một bầy quỷ, các pháp sư đó vẫn đi và giúp người khác đi 
lại, không ngại gì ca, một khi họ muốn làm. Nhưng thôi, 
hãy xếp chuyện đó lại. Bây giờ, tình nương của ta yêu 
cầu ta đến gặp nàng, vậy theo ý anh, ta phải làm gì? Tất 
nhiên ta phái thực hiện mệnh lệnh của nàng, nhưng ta 
thấy không thể làm việc đó được vì ta đã nhận lời với 
nàng công chúa kia rồi, và luật lệ của hiệp sĩ đạo buộc ta 
phải giữ lời hứa, không được làm theo ý thích riêng. Một 
đằng lòng mong muốn được gặp tình nương thôi thúc ta, 
mặt khác lời hứa hẹn và vinh quang mà ta sẽ giành được 
trong cuộc phiêu lưu sắp tới thúc đây và kêu gọi ta. Bởi 
vậy, ta định đi thật nhanh cho chống tới chỗ gặp tên 
khống lổ; tới nơi, ta sẽ chém đứt đầu nó và trao trả lại 
đất đai cho nàng công chúa, sau đó ta sẽ quay trở về gặp 
con người đã soi sáng những ý nghĩ của ta. Ta sẽ thanh 
minh và nàng sẽ thông cầm sự chậm trễ của ta; nàng sẽ 
thấy rằng việc làm của ta mang lại cho nàng thêm vinh 
quang và tiếng tăm, bởi vì môi chiến công ta đã, đang và 
sẽ giành được trên đời này đều do sự giúp đö của nàng và 
cũng đo con người của ta thuộc về nàng. 


- Ấy chết! Xantrô kêu lên, đầu óc ngài lú lân rồi sao! 
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Xin hỗi ngài định làm việc này để rồi phí công võ ích hay 
sao? Phải chăng ngài định bỏ lỡ một cuộc hôn nhân có 
một này, hồi môn là eä một vương quốc chu vị đài trên 
hai vạn đặm với bao nhiêu của ngon vật lạ cân thiết cho 
cuộc sông của con người, một vương quốc lớn hơn cả Bồ 
Đào Nha lân Caxtilia cộng lại? Vì Chúa, xin ngài đừng 
nói nữa, và hãy xấu hố về những lời đã thốt ra; hãy nghe 
lời tôi, báy tha thứ cho tôi và tới làng nào có Cha xứ, hãy 
cưới ngay đi, bằng không đã có ngài cứ của chúng ta đây 
làm việc đó cũng rất tốt. Ngài phải biết rằng tôi cũng đủ 
già giặn để khuyên nhủ người khác và lỡữi khuyên của tôi 
đối với ngài rất đích đáng. Thôi, chim con nắm chắc 
trong tay, còn hơn qua lớn đang bay trên trời, chớ có thả 
môi bắt bóng mà rêi kêu cũng chẳng ai thương đâu. 

- Này, Xantrô, Đôn Kihôtê đáp, chắc là anh khuyên 
ta cưới nàng công chúa để ta trở thành vua sau khi đã 
giết chết tên khẩng lồ và để ta ban thưởng cho anh như 
ta đã hứa chứ gì? Ta nói cho mà biết rằng dù không cưới 
nàng, ta cũng có thể làm cho anh toạti nguyện dễ như 
bổn; trước khi lâm trận, ta sẽ giao hẹn là nếu ta thắng, 
ta phai được hưởng môt phần đất đai dù ta không cưới 
nàng công chúa, và ta muốn cho ai tuỳ ý; một khi nhận 
phần rồi, thử hỏi ta không cho anh thì còn cho ai nữa? 

- Thê là rõ rồi. Xantrô nói. Nhưng xin ngài chú ý 
chọn phần đất ở vùng biển vì nếu tôi không thích ở đó, 
tôi có thể đưa lũ bầy tôi da đen xuống thuyền và giải 
quyết bọn chúng như tôi đã dự định. Thôi, xin ngài đừng 
tơ tưởng chuyện đi thăm bà Đulxinêa lúc này làm gì; hãy 
đi trừ khử tên khổng lô kia để ta kết thúc việc này, lạy 
Chúa, một việc sẽ mang lại nhiều đanh giá và lợi lộc. 

- Xantrô, ta bảo mà biết. rằng anh ăn chắc rồi, Đôn 
Kihôtê nói; ta sẽ theo lơỡi anh khuyên, đi cùng với nàng 
công chúa trước khi gặp nàng Ðulxinêa. Nhưng anh 
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không được thích nói gi với al, kể cä những người đang 
cùng đi với chúng ta, về những điều chúng ta vừa bàn 
bạc và thoa thuận; nàng Đulxinêa là một người rất kín 
đáo, không muốn để ai biết những ý nghĩ của mình, và 
thật là một điều không hay nếu ta hoặc một người khác 
tiết lộ những ý nghĩ đó ra. 

- Đã thế, Xantrô hối văn, tại sao ngài còn bắt những 
kẻ thua trận đến trình diện trước bà Đulxinêa, vì làm 
như vậy tức là ngài tự nhận có yêu hà ta và là tình nhân 
của bà ta? Mật khi họ phải quỳ trước mặt bà ta Và nói 
rằng họ được lệnh của ngài đến, làm sao có thể giữ kín 
được những ý nghì của hai người? 

- Ôi, anh thật là ngốc nghếch và giản đơn! Đôn 
Kihôtê nói, Xantrô, anh không nhìn thấy răng tất cả 
những chuyện đó làm cho tiếng tăm của nàng thêm lây 
lừng ư? Phải biết rằng trong phong cách của hiệp sĩ đạo, 
một người đàn bà được nhiều hiệp sĩ giang hồ phụng sự 
là một điều vinh dự lón, và những hiệp sĩ đó chỉ có một ý 
nghĩ là phụng sự nàng vì nàng, với tất ca thiện chí, 
không yêu cầu một phần thưởng nào, chỉ mong sao được 
nàng công nhận cho là hiệp sĩ. 

- Tôi đã được nghe giảng đạo rằng ta phải yêu Đức 
Chúa theo kiểu đó, không vì mưu eâu hưởng hạnh phúc 
hay tránh tai hoa cho mình. Tuy nhiên, tôi muốn yêu 
Chúa và phụng sự Chúa vì một ly do riêng nào đó. 

- Ảnh thật là quy quái tỉnh mat! Đôn Kihôtê nó:: dôi 
lúc anh nói những câu thật chí lý như một ngưo: :Ìlt.Jt ăn 
học vậy. 

- Thú thật tôi không biết đọc, Xantrô đáp. 

Đến đây, có tiếng bác Nicôlax gọi hai thây trò Đôn 
Kihôtê chờ một lÁt vì những người đi phía sau muôn 
dừng lại bên bờ con suối nhỏ để uống nước. Đôn Kihôtê 
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bèn ghìm ngưa lại; Xantrô lấy làm mừng lắm vì bác đã 
chán ngây phải nới dối chủ và sợ bị lộ; tuy bác biết 
Ðulxinêa là một cô gái quê ở làng Tôbôxô nhưng cả đời 
bác chưa hề trông thấy mặt bao giờ. 

Lúc này Carđênlô đã mặc vào người bộ y phục mà 
Đôrôtêa đã dùng khi trước để cải trang, tuy cũng chẳng 
sang trọng gì nhưng so với áo quần của chàng thì còn 
tươm chán. Mọi người nghỉ chân bên suối; rồi với số 
lương thực Cha xứ mua được ở quán trọ, họ ăn tạm cũng 
đố đói lòng. | 

Giữa lúc đó, có một chú bé đi qua; chú ta chăm chú 
nhìn mọi người đang ăn, rồi chạy xổ tới Đôn Kihôötê ôm 
lấy hai chân chàng, vừa khóc lóc vừa nói: 

- Ngài ơi! Ngài không nhận ra tôi ? Xin hãy nhìn kỹ 
xem; tôi là thăng bé Andrèx bị trói vào cây sối và đã được 
ngài giai thoát cho đấy. 

Đôn Kihôtê cũng đã nhận ra, chàng nắm tay Andrêx, 
quay về phía mọi người và nói: 

- Để các vị thấy rằng sự có mặt của hiệp sĩ giang hồ 
ở trên đời này vô cùng quan trọng vì họ chuyên đi bênh 
vực người hèn yêu bị những kẻ độc ác ức hiếp, xin thưa 
rằng trước đây có một hôm tôi đi qua một khu rừng bỗng 
nghe có tiếng kêu la thảm thiết như có người đang gặp 
nguy khốn. Vì bốn phận, tôi vội đi về phía có tiếng kêu la 
vong lại thì thấy chú bé này bị trói vào một cây sối. Tôi 
lấy làm mừng gặp lại chú bé hôm nay vì chú ta sẽ chứng 
nhận là tôi không nói ngoa điều gì. Tôi xin kế tiếp rằng 
chú bé bị trói vào một cây sối, nửa thân trên bị lột trần, 
và một tên súc sinh đang dùng dây cương lừa quật vào 
chú tới tấp; tên này chính là chủ của chú bé. Thấy thế, 
tôi bèn hỏi nguyên nhân vì sao hắn đánh đập chứ bé tàn 
nhân như vậy; tên vũ phu kia đáp rằng hắn đánh vì chú 
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bé là đây tớ của hắn và vì những sự mất mặt do chú gây 
ra không phải vì lơ đễnh mà vì muốn )ấy cắp. Khi đó, chú 
bé này nói với tôi: “Thưa ngài, ông ta đánh tôi chỉ vì tôi 
đòi ông ta tiền công", Lão chủ vội thanh minh dài dòng, 
tôi nghe nhưng không để vào tai. Cuối cùng, tôi bất tên 
súc sinh phải cởi trói cho chú bẻ và phải hứa đưa chú bé 
về trại trả công đầy đủ, kế cả lãi. Có đúng như vậy 
không. Andrêx con ta? Con có thấy ta ra lệnh cho lão chủ 
với một uy lực như thế nào không, và hắn đã khúm núm 
hứa sẽ làm tất cả những điểu ta đòi hỏi yêu cầu không? 
Con hãy trả lời tự nhiên, không phải sợ hãi do dự gì cä; 
hãy nói cho các vị ở đây biết sự việc đã xảy ra để mọi 
người thấy và phải công nhận với ta rằng sự có mặt của 
các biệp sĩ giang hồ trên các nẻo đường là hữu ích. 

- Tất ca những điều ngài nói đều rất đúng, chú bé 
đáp. nhưng sự việc đã kết thúc ngược hẳn ý muốn của 
ngài. 

- Sao lại ngược hẳn là thế nào? Đôn Kihôtê hỏi. Thế 
ra tên súc sinh đó không trả tiền công cho con v2 

- Không những lão không trả mà sau khi ngài đi 
khói khu rừng, còn lại có hat người, lão lại cột, tôi Vào cây 
sổi và quật. tôi túi bụi, da thịt tôi rách nát như thánh 
Barttôlâme®©) vậy; mỗi lần quất. chơ tôi một roi, lão lại nói 
một câu bông phèng để giễu cợt ngài khiến tôi cũng sẽ 
phải phì cười nếu lúc đó tôi không đau đón quá. Tân 
khôn kiếp đánh tôi bò lê bò càng khiến tôi phải đi năm 
nhà thương từ đó tới nay. Chính ngài đã gây ra nông nỗi 
này bởi vì nếu ngài cứ thẳng đường mà đi, không ai mời 
không đến, không nhúng tay vào công việc cúa người 
khác, thì lão chủ tôi sẽ chỉ đánh tôi chừng một hai chục 
roi rồi sẽ thả tôi ra và trả số tiền hắn nợ tôi. Nhưng vì 


8 Một nhà truyền giáo tử vì đạo. 
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ngài làm nhục lão không đúng chỗ và chửi mắng lão quá 
thậm tệ nên lão nổi nóng, và vì không làm gì được ngài, 
lão đã trút cả nỗi tức giận lên dầu tôi khiến cho tôi suốt 
đời không ra hồn người nữa. 

- Ta đã sai lắm bỏ đi quá sớm, đáng lẽ ta phải ð đấy 
cho tới khi hắn trả tiền cho con xong xuôi đã. Do kinh 
nghiệm nhiều năm, đáng lẽ ta phải biết được răng không 
một tên súc sinh nào chịu giữ lời hứa nếu nó thấy rằng 
việc làm đó bãt lợi cho nó. Nhưng này, Andrêx, chắc con 
còn nhớ rằng ta đã thề nếu hắn không trả tiền cho con, 
ta sẽ đi tìm hắn bằng được dù cho hắn có trốn vào trong 
bụng cá vol. 

- Đúng như vậy, Ándrêx đáp, nhưng lời thể đó đã 
chẳng có tác dụng gì. 

- Rồi con sẽ thấy nó có tác dụng hay không! 

Nói rồi, Đôn Kihôtê đứng phắt dậy bảo Xantrô chuẩn 
bị ngựa; con Rôxinantê đang gặm có trong lúc mọi người 
ngồi ăn. 

Thấy vậy, Đôrôtêa vội hỏi xem chàng định làm gì; 
Đôn Khhôtê đáp: 

- Tôi định đi tìm tên súc sinh trừng trị nó về tội 
đánh người và bắt nó phải trả cho Andrêx không thiếu 
một xu, dù cho có bao nhiêu kẻ súc sinh trên đời tôi cũng 
không sợ. 

- Theo như lời đã hứa, Đôrôtêa nói, chàng không 
được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì chừng nào chưa giải 
quyết xong việc của thiếp. Vì chàng hiểu điều này hơn ai 
hết, thiếp dám xin chàng hãy dẹp nỗi tức giận cho tới khi 
nào thiếp trở lại ngôi báu. 

- Nàng nói phải, Đôn Kihôtê đáp, và Anđrêx đành 
phải chịu khó chờ ta tới khi nàng trở lại ngôi báu như 
nàng vừa nói; nhưng ta thể và hứa một lần nữa rằng ta 
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chưa nghỉ ngơi chừng nào Andrêx chưa được trả thù và 
trả tiền. 

- Tôi chẳng tin vào những lời thề đó, Andrêx nói. 
Bây giờ tôi mong có đủ tiền ăn đường để đi tới Xêvila hơn 
là tÂt cá những sự trả thù trên đời này. Nếu ngài có gì, 
hãy cho tôi ăn và mang đi đường. Chúc ngài ở lại bình an 
và cũng xin chúc tất cả các vị hiệp sĩ giang hề gặp may 
mắn cũng như họ đã mang lại may mắn cho tôi. 

Xantrô lấy ở trong túi ra một mẫu bánh mì và một 
miếng pho mát, đưa cho chú bé và nói: 

- Này, em Anđrêx, cầm lấy; thế là tất cả chúng tôi 
đây đều phải chịu một phần đau khổ của em đấy. 

- Sao, các ông chịu phần nào? Anđrêx hỏi. 

- Phân pho mát và bánh mì đây, Xantrồ đáp. Có 
Chúa biết cho rằng ta có đủ ăn hay không; ta nói để anh 
bạn biết rằng bọn giám mã chúng ta đi theo hầu các hiệp 
sĩ giang hồ thường bị đói khổ và còn gặp nhiều chuyện 
đau đớn khác mà không đám mở mồm kêu ca. 

Andrêx cầm lấy bánh và pho mát, rồi thấy không ai 
cho thêm gì nữa, cắm đầu di thẳng. Tuy nhiên, trước khi 
đi, chú bé bảo Đôn Kihôtê: 

~ Lạy Chúa, thưa ngài hiệp sĩ giang hồ, nếu lần sau 
ngài có gặp tôi, dù cho ngài thấy người ta đánh tôi nhừ 
tử, xin chớ ra tay làm chi và hãy mặc tôi vì nỗi đau khổ 
của tôi sẽ không giam ởi dù có sự giúp đỡ của ngài, một 
người mà Chúa nguyền rủa cũng như Chúa nguyền rủa 
tất cá những hiệp sĩ giang hồ sinh ra trên đời này. 

Đôn RKihôtê định đứng dậy để trị thằng bé nhưng nó 
đã chạy mất tăm mất tích. Đồn Kihôtê rất ngượng về 
chuyện thằng bé Andrêx, và mọi người thấy cần phải cố 
hết sức nín cười để chàng khỏi nổi khùng. 
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Chương XXXII 


ĐOAÀN CỦA ĐÔN KIHÔTÊ ĐÃ GẶP NHỮNG 
CHUYỆN GÌ TRONG QUÁN TRỌ? 


Ăn uống xong Xuôi, mọi người vội chuẩn bị lừa ngựa 
ra đi; trên đường không xảy chuyện gì đáng kế lại và 
ngày hôm sau họ tới cái quán trọ đã làm cho Xantrô 
Panxa kinh hồn bạt vía; bác giám mã chẳng muốn vào 
chút nào nhưng không có cách gì lấn được. Thâăy Đôn 
Kihôtê và Xantrô tới, vợ chồng chủ quán, con gái và cô 
hầu Maritornêx chạy ra cửa đón, tay bắt mặt mừng; Đôn 
Kihôtê cũng chào hói mọi người một cách nghiêm trang 
trịnh trong; chàng yêu cầu thu xếp cho một chỗ nghỉ 
tươm tất hơn lần trước; vợ chủ quán đáp: 

- Chỉ cần ngài trả tiên tử tế hơn thì sẽ được hầu hạ 
như ông hoàng. 

Đôn Kihôtê hứa sẽ trả nhiều tiền và được họ xếp cho 
một cái giường cũng khá tươm tất ở ngay cái buồng xép 
trước kia; trong người mệt mỏi và đầu óc không được 
minh mẫn, chàng bàn ởi nằm ngay. 

Đôn Kihôtê vừa ởi khuất, vợ chủ quán tiến ngay lại 
bác phó cạo, túm lấy bộ râu và nói: 

- Thôi, thôi, không được dùng cái đuôi này để làm 
râu nữa; phải trả lại cho tôi. Từ hồi ông lấy đi, cái lược 
của chồng tôi không có chỗ cắm, vứt lăn lóc dưới đất, thật 
ngượng cả mặt. 
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Bà ta cố giật bộ râu nbưng bác phó cạo không chịu 
trả; cuối cùng, Cha xứ bảo bác cứ tra vì không cần tới 
mưu kế đó nữa và bác cũng không cần phải cái trang làm 
gì, nếu Đôn Kihôtê hỏi thì bảo là bị bọn tù khô sai lấy hết 
của cải phải chạy trôn vào trong quán trọ này; còn nêu 
chàng hỏi về anh giám mã của công chúa thì trả lời là 
nàng đã phái anh ta về nước trước để báo cho mọi người 
biết là nàng sẽ về cùng với một vị ân nhân, vị này sẽ giải 
phóng cho cả nước. lúc ấy, bác phó cạo mới vui lòng trả 
bộ lông đuôi con bò cho bà chủ quán, đồng thời tất ca 
những áo quân vật dụng đã mượn để dùng vào việc giải 
thoát Đôn Kihótẽ cũng được trả lại đây đủ cho bà ta. 
Những người trong quán trọ đều trầm trổ trước nhan sắc 
của Đôrôtêa cũng như trước ve xinh trai của CarđênIô. 
Cha xứ bảo chủ quán có gì hãy dọn ra cho ăn; chắc mấm 
ặp đám khách sộp. lão chủ đã mang ra một bữa ăn khá 
thịnh soạn. Trong khi đó Đôn Kihôtê vẫn ngủ và cũng 
không ai gọi đậy vì họ thấy giấc ngủ đối với chàng lúc 
này tốt hơn bữa ăn. Ăn xong, sang phần tráng miệng, họ 
kể lại cho vợ chồng chủ quán, cô con gái, cô bầu 
Maritornêx và tất cả những khách trọ khác về sự điên rõ 
kỳ lạ của Đôn Kihôtê và về tình trạng của chàng lúc tìm 
thấy ở trên núi. Bà chủ quán cùng thuật lại sự việc đã 
xây ra giữa chàng hiệp sĩ với anh lái la; không thấy 
Xantrô đâu, bà ta nói ca chuyện bác giám mã bị tung hê 
lên trời khiến mọi người đều cười vang. Cha xứ nói: 

- Chỉ tại Đôn Kihôtê đọc sách kiếm hiệp nên đã bị 
loạn trí. 

Chủ quán vội đáp: 

-Tôi không biết có phải tại thế hay không; thực ra, 
theo tôi hiểu, không có sách nào hay hơn loại đó trên đời 
này. Trong nhà tôi đây cũng có vài ba cuôn và chúng đã 
mang lại sự sống cho tôi cũng như cho nhiều người khác. 
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Đến mùa gặt hái, đám thợ gặt tụ họp ở đây trong những 
ngày hội; trong bọn họ, thế nào cũng có một anh biết đọc; 
khi thấy anh ta cầm một quyển sách kiếm hiệp trong 
tay, bọn chúng tôi gồm trên ba chục người vội ngồi quây 
xung quanh nghe một cách rất thích thú; riêng tôi mỗi 
khi nghe tới những đoạn nói về những đòn sấm sét của 
các hiệp s1, tôi cũng muốn làm được như họ, và vì thế tôi 
cứ muốn nghe mãi thâu đêm suốt sáng. 

- Tôi cũng vậy, bà chủ quán nói, bởi vì không lúc nào 
tôi cảm thấy sung sướng ở trong nhà này bằng lúc ông 
nghe đọc sách; lúc đó ông mái mê, quên cả quát mắng 
chúng tôi. 

- Đúng như vậy, Maritornêx nói; thú thật là tôi cũng 
vất thích nghe vì những chuyện đó rất hay, nhất là 
những đoạn tả một tiểu thư đứng dưới gốc cam ôm chàng 
hiệp sĩ, trong khi đó cô hầu đứng canh gác, trong bụng 
vừa thèm muốn vừa lo sợ. Phải nói rằng những truyện đó 
rất là hay. 

- Thế còn cô, cô thấy thế nào? Cha xứ hỏi con gái chủ 
quán. 

- Thưa ngài, tôi cũng không rõ, cô gái đáp; tôi cũng 
hay nghe và tuy không hiểu, tôi cũng thấy thích; tuy 
nhiên tôi không thích những đoan đánh nhau như cha tôi 
mà lại thích những lời than văn của các hiệp sĩ khi họ xa 
vắng người yêu; thú thật, đôi khi tôi đã phải khóc vì thấy 
thương họ quá. 

- Nếu vậy, Đôrôtêa nói, chắc cô sẽ cứu giúp các 
chàng hiệp sĩ đó nếu họ vì cô mà phải khóc than? 

- Tôi không biết lúc đó sẽ xử sự ra sao, con gái chủ 
quán đáp; chỉ biết rằng có những cô nàng rất tàn ác 
khiến các hiệp sĩ phải gọi họ là hỗ, sư tử hoặc băng 
những danh từ xău xí khác. Lạy Chúa! Không hiểu làm 
sao có kẻ vô tình và võ lương tâm. không đáp lại tình yêu 
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của một chàng trai lương thiện để chàng phải chết hoặc 
trở nên điên dại. Tôi không hiểu họ kiểu cách như vậy để 
làm gì; nêu quả thật họ là những cô gái đứng dắn thì hãy 
lấy ngay những hiệp sĩ kia đi vì những chàng này cũng 
không mong gì hơn kia mà. 

- Con không được nói nữa, bà chủ quán lên tiếng; 
hình như con biết quá nhiều những truyện này, con gái 
biết nhiều và nói nhiều như vậy không hay ho gì đầu. 

- Nhưng vì ngài khách đây hỏi nên con không thể 
không tra lời. 

- Thôi được, Cha xứ nói, bây giữ ông chủ quán hãy 
mang những sách đó ra đây cho tôi xem nào. 

- Xin vui lòng. 

Nói rồi, chủ quản vào trong buồng lấy ra một cái 
hòm con cũ kỹ có khoá, mở hòm ra thấy có ba cuốn sách 
lớn cùng một vài tập giấy viết tay, chữ rất tốt. Cuốn thứ 
nhất nhan đề: Đôn Xrrônh:hiô đê Traxia, cuốn thứ hai là 
Phêhxmarlê Ircania, cuốn thứ ba là Chuyện uiên tướng u1 
đại Gônxalô Ernandêx đê Corđôba và Cuộc đời của 
Điêgiô Garxia đê Parêđ2x. Đọc tên hai cuốn đầu, Cha xứ 
quay lại nói với bác phó cạo: 

- Rất tiếc không có bà quản gia và cô cháu gái của 
ông bạn ta ở đây. 

- Không sao, bác phó đáp, tôi cũng biết khuân những 
cuốn sách đó ra sân hay cho vào ]ò sưới đang cháy rừng 
rực kìa. 

- Thế nào, ngài định đốt sách của tôi đó sao? chú 
quán hỏi. 

- Chị riêng hai cuôn Đôn XirônhtÌiô và PhêÌixmartê 
này thôi, Cha xứ nói. 

- Phải chăng sách của tôi thuộc về tà giáo hoặc gây 
chia sẻ khiến ngài muốn đốt đi. 
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- Chắc ông bạn muốn nói là gớy chia rẽ, bác phó cạo 
xen vào. 

- Đúng vậy, chú quán đáp. Nhưng nếu ngài muốn 
đốt. xin hãy đốt cuốn sách về viên tướng vĩ đại và Điêgô 
Garxia. Thà tôi để người ta đốt con tôi còn hơn là đốt hai 
cuốn này. 

- Người anh em của tôi di, Cha xứ nói, hai cuỗn sách 
đó hoàn toàn bịa đặt và đây những chuyện nhằm nhí 
viền vông: còn cuốn nói về viên tướng là chuyện có thật, 
kể lại những việc làm của Gônxalô Ernandêx đê Corđôba, 
một người đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng 
đáng với tên mà người đời đặt cho chàng là Viên tướng 0ï 
đại, một danh hiệu chỉ có chàng xứng đáng dược nhận. 
Còn Điêgô Garxia đê Parêđêx là một hiệp sĩ cao quý, 
sinh quán ở tỉnh Truhiiô, miền Extrêmadura. Chàng là 
một chiến sĩ rất dũng cảm và có sức mạnh phi thường. 
băng một ngón tay chặn đứng một bánh xe cối xay đang 
quay tít hoặc đứng trấn ở đầu cầu, dùng gươm ngăn 
không cho cả một đạo quân đi qua; chàng còn nhiều 
chiên công lừng lây khác do chính chàng đã thuật lại với 
tất ca sự khiêm tốn của một hiệp sĩ và một tác gia khi 
viết về bàn thần mình; quả thật nếu được một người 
khác viết một cách tự do và khách quan hơn chắc chắn 
những chiến công của chàng sẽ làm lu mờ các hiệp sĩ Êtô, 
Akil và Roldan. 

- Thế cũng chưa ghê đâu! Chú quán nói. Chặn đứng 
bánh xe cối xay thì đã lấy gì làm lạ! Lạy Chúa, xin ngài 
hãy đọc những chuyện mà tôi đã được nghe về 
Phê!ixmartê đê Ireania; bằng một nhát gươm, chàng đã 
chặt đứt ngang lưng năm tên khổng lễ như chật củ 
khoai vậy; một lần khác, chàng giao chiến với cá một 
đạo quân vừa lớn vừa mạnh gồm trên một triêu sáu 
trăm ngàn binh lính đeo vũ khí suốt từ chân lên đến 
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đầu, và chàng đã đánh tan đạo quân đó như dánh tan 
một đàn cừu vậy. Còn anh chàng Đôn Xirônhihồ đê 
Traxia nữa cũng rất dũng cảm và táo bạo như ngài sẽ 
thấy trong cuốn sách này; một hôm, anh ta đang bơi 
thuyền trên sông bỗng đâu có một con răn lửa rẽ nước 
hiện ra; vừa nhìn thây nó, anh ta xông ngay tới, cưỡi lên 
cá! lưng đầy vấy của nó, lấy hai tay ghì chặt họng nó lại; 
thấy sắp nghẹt thở, con rắn không còn cách nào khác là 
lao sâu xuống đáy sông mang theo ca chàng hiệp sĩ vì 
chàng ta vẫn không buông nó ra. Khi tới đáy, thấy có 
những toà lâu đài cùng những vườn hoa rất đẹp; con 
rắn hoá thành ông già và ông già đã nói với chàng hiệp 
sĩ nhiều điều rất hay ho lý thú đáng nghe. Thôi đi, ngài 
ơi, nếu ngài được nghe chuyện này, chắc ngài sẽ phải 
sướng rên; còn tôi coi khinh viên tướng vì đại và anh 
chàng Điêg1ô Garxia của ngài. 

Nghe chủ quán nói, Đôrôtêa khẽ bảo Carđênlô: 

- Chỉ thiếu chút nữa thì ông chủ này cũng có thể kết 
bạn với Đôn Kihôtê được đấy. 

- Tôi cũng thấy thế, Carđêniô đáp, vì rõ ràng ông ta 
tin vào tất cả những điều kể trong sách, và ngay những 
thầy tu đi chân đất cũng không làm cho ông ta nghĩ khác 
được. 

- Người anh em ơi, Cha xứ lại nói, trên đơi này 
không có Phêlixmartê đê Irceanla, Đôn Xirônhilô đề 
Traxia và những hiệp sĩ tương tự khá như kể trong sách 
đâu; tât cá đều do sự bày đặt, tưởng tượng của những kẻ 
rỗi việc đã viết ra những cuốn sách đó nhằm mục đích 
giải trí; như những người thợ gặt của ông đã đọc để giải 
trí. Tôi xin thề với ông rằng không làm gì có những hiệp 
s1 như vậy trên đởơi này và cũng không làm gì có những 
chiến công và những sự việc ngông cuồng như Vậy. 

- Ngài nói không thể nghe được! chủ quán đáp. Làm 
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như tôi không biết bàn tay có mãy ngón và giày chật ở 
chỗ nào vậy. Đừng tưởng có thể bịp được tôi vì, lạy Chúa, 
tôi không phải là thằng ngốc đâu. Làm sao ngài có thể 
làm cho tôi tin rằng những cuốn sách hay ho này kể toàn 
những chuyện viền vông bịa đặt một khi đã được các Vị 
trong Hội đồng hoàng gia cho phép ìn; khi nào các vị Ấy 
lại cho in những chuyện bịa đặt đánh nhau, phù phép 
làm mê muội đầu óc con người ta! 

- Tôi đã nói với ông bạn rằng người ta làm ra những 
sách này nhằm tiêu khiển cho những bộ óc nhàn rỗi của 
chúng ta. Trong các quốc gia có tổ chức, người ta bày ra 
những trò chơi như đánh cờ, bị a cho những ai không 
muốn, không phải hoặc không thể làm việc được, và 
người ta cũng cho in những cuốn sách này, nghĩ răng 
không a1 ngu ngốc tin rằng những chuyện đó có thật. 
Nếu hòm nay tôi có thời giờ và có thính giả muốn nghe 
Lôi sẽ nói về những điều cần nêu lền trong các sách 
kiếm hiệp để cho những sách đó trở nên lý thú và bổ ích 
cho một số người; nhưng tôi hy vọng sẽ có ngày nói được 
điểu đó với những người có thẩm quyển để họ sửa sai. 
Còn báy giờ, xin ông chủ quán hãy tin vào những lời tôi 
nói; ông cảm lấy những cuốn sách này và hãy tự suy xét 
xem đó là thật hay giả mà định liệu; cầu Chúa cho chân 
ông không đi tập tếnh như chân óng khách Đôn Kihôtê 
của ông. 

- Không đâu, chủ quán đáp; tôi không điên tói mức 
đi làm hiệp sĩ giang hồ đâu; tôi hiểu rõ rằng thời nay 
không có những hiệp sĩ đi chu du khäp trái đất như thời 
xưa nửa. 

Xantrô nghe được phần sau câu chuyện giữa Cha xứ 
và chủ quán; bác rất lo lắng suy nghĩ khi thấy hai người 
nói rằng ngày nay không còn hiệp sĩ giang hồ nữa và tất 
cả những sách kiếm hiệp đều là bịa đặt bậyv bạ. Bác định 
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bụng chờ xem chuyến đi này của Đôn Kihôtê ra sao, và 
nếu kết quả không tốt đẹp như bác nghĩ, bác sẽ từ biệt 
chủ trỏ về làm công việc cũ cùng với vợ con. Chủ quán 
định cất hòm sách nhưng Cha xứ ngăn lại và nói: 

- Hãy gượm, để xem những tập chép tay băng chữ 
rất nắn nót này là cái gì. 

Chủ quán lấy ra đưa cho Cha xứ; đầy là một tập gồm 
Lám xếp giây chép tay, trên trang đầu có ghi nhan đề 
bằng chữ to: Truyện anh chàng hiểu tỳ khà đại. Cha xứ 
đọc lầm nhẩm ba bốn đòng rêi nói: 

- Quá thật nhan đề truyện này khá hấy. dẫn khiến 
tôi muốn đọc cà tập. 

Chủ quán đáp: 

- Ngài nên đọc vì tôi xin thưa để ngài biết rằng có 
những ông khách trọ đã đọc và họ thích lắm, cứ năng nặc 
hỏi mua; tôi không bán vì còn muốn trả lại cho chủ nhân 
đã bỏ quên cái hòm cùng những cuốn sách và tập truyện 
này. Có thể một ngày kia người đó sẽ trổ về đây. Kể ra 
không có những cuốn sách đó cũng thấy thiêu nhưng tôi 
sẽ trả lại tất vì tuy tôi mở quán trọ nhưng cũng vẫn là 
một tín đồ K1 tô giáo. 

- Ông bạn nói chí phải, Cha xứ nói; tuy nhiên nếu tôi 
thấy truyện đó hay, xin hãy cho tôi chép lại. 

- Rãt vui lòng, chú quán đáp. 

Trong lúc hai người còn đang trao đối, Carđêniö cầm 
xem tập truyện; chàng cũng thấy truyện đó hay, bèn yêu 
cầu Cha xứ đọc to cho mọi người cùng nghe, 

- Tôi xin đọc ngay nếu như dùng thời giờ để dọc 
truyện có lợi hơn đi ngủ. Cha xứ nói. 

- Đối với tôi, Đôrôtêa lên tiếng, dùng thời giờ để 
nghe đọc truyện còn hơn ca nghỉ ngơi vì đầu óc tôi vẫn 
chưa thánh thơi nên chưa ngủ nhiều được. 
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- Đã vậy, Cha xứ nói, tôi xin đọc dù chỉ vì tính hiếu 
kỳ; có khi đọc rồi sẽ thấy hay. 

Bác phó cao và cả Xantrô cũng tới yêu cầu Cha xứ 
đọc; thấy việc làm của mình sẽ mang lại thích thú cho 
moi người và cho ca bản thần, Cha xứ nói: 

- Nếu thế, xin mọi người lắng tai nghe, truyện bắt 
đầu như sau: 


Chương XXX TII 
TRUYỆN ANH CHÀNG HIẾU KỲ KHỜ DẠI 


Tại Phlôrenxia, một thành phố trù phú và nổi tiếng 
thuộc miền Tôxcana ở Ÿ Đại lợi có hai chàng quý tộc giàu 
có và danh giá tên là Anxedlmô và Lôtairiô; họ rất thân 
nhau và những ai biết hai người đều gọi họ theo cách 
hoán xưng là đôi bạn. Cá hai đều chưa vợ và còn trẻ, 
đồng tuế, đồng tầm, khiến họ rất quý mến nhau. Của 
đáng tội, Anxelmô có phần thích đi vào con đường tình 
ái, còn Lôtariôõ lại ham mê săn bắn; tuy nhiên, khi cần, 
Anxelmô có thể đẹp sở thích để chiều theo ý của Lôtariô, 
hoặc Lôtariô cũng dẹp được ý thích của mình để thoả 
mãn Anxelmó. Hai người sống với nhau thật là ăn ý, 
tưởng đâu còn hơn cả những bộ phận máy móc của một 
chiếc đồng hồ. 

Anxelmô yêu say đấm một công nương trong tỉnh; cô 
này có nhan sắc, khuê các, rất nết na và thuộc một gia 
đình quý phái. Xưa nay, mỗi khi định làm việc gì, 
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Anxelmô đều hỏi ý kiến của Lôtariô; lần này cũng vậy, 
sau khi được bạn đồng ý Anxelmô quyết định xin cha mẹ 
cô ta ga con gái cho mình. Quyết rồi thì làm ngay, và 
chính Lôtarlô là người đì hoi vợ cho Anxelmô. Lôtarlô lọ 
liệu công việc rất hợp ý của bạn và chỉ ít lâu sau,. 
Anxelmô đã làm chủ con người mà chàng ao ước; Camila 
cũng rất hài lòng có một người chồng là Anxelmô, và 
nàng không ngớt lời cảm ơn Thượng để và Lôtariô là 
người đã mang lại hạnh phúc cho mình. Trong mấy ngày 
hôn lễ - những ngày này bao giờ cũng tươi đẹp - Lôtarlô 
vân tiếp tục lui tới nhà Anxelmô để chúc tụng, mừng vui 
với bạn; nhưng qua mấy ngày cưới rồi, khi những cuộc 
thăm hỏi chúc tụng đã vãn, Lôtariô bắt đầu thưa đi lại 
nhà bạn; chàng nghĩ rằng (và tất cả những al tế nhị cũng 
đều nghĩ như vậy) không nên lai vãng quá nhiều nhà 
những người bạn có vợ như khi họ còn ở một. mình, vì tuy 
rằng không ai có thể và được phép nghi ngờ tình bằng 
hưu chân chính, cân phải rất thận trong đối với danh dự 
của một người chồng vì ngay anh em ruột cũng có thể xúc 
phạm tới huống chi bạn bè. 

Anxelmô đã nhận thầy Lôtariô thưa đi lại chơi bời; 
chàng hết sức than phiền với bạn, nói rằng nếu như biết 
cuộc hôn nhân làm cho hai người không gặp được nhau 
như khi trước, chàng sẽ không bao giờ lập gia đình; và 
nếu như quan hệ tốt. giữa hai người trước kia, khi chàng 
chưa có vợ, đã khiến cho họ được tặng một danh từ rất 
đáng yêu là đối bạn trí by thì ngày nay, không nền vì 
quá thận trọng mà vô cớ để mất. một cái tên hay ho quý 
giá như vậy; rồi Anxelmô cầu khẩn -nếu ta có thể dùng 
được danh từ này trong quan hệ giữa hai người - Lôtariô 
hãy coi nhà chàng như nhà mình và hãy đi lại như trước; 
chàng còn nói thêm rằng ý muốn của chàng cũng là ý 
muốn của vợ chàng và một khi Camila đã biết rõ tình 
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bạn giữa hai người trước kia, nàng sẽ thắc mắc trước thái 
độ lạnh nhạt của Lôtar1ô. 

Anxelmô đã nói như vậy và còn nói nhiều nữa nhằm 
thuyết phục bạn giữ quan hệ mật thiết như trước, và 
Lôtarlô cũng đã đáp lại lòng mong muốn của AnxeÌmô 
một cách rất khéo léo, tế nhị khiến Anxelmô không còn 
điều gì phải than phiền nữa. Hai người thoả thuận với 
nhau là cứ hai ngày trong một tuần và các ngày lễ, 
Lôtariô sẽ đến ăn cơm tại nhà Anxelmô. Tuy đã thống 
nhất với nhau như vậy song Lôtariô vần giữ gìn sao cho 
khỏi ảnh hưởng tới danh dự của bạn vì chàng col trọng 
thanh danh của Anxelmô còn hơn cả của chính mình. 
Chàng nói rất đúng rằng một người được trời ban cho 
một cô vợ đẹp cần phải chú ý xem những người bạn đến 
chơi với mình là ai cũng như xem những bạn gái của vợ 
mình là a1, vì có những việc không thực hiện được và bàn 
tính được ở những nơi công cộng, đến đài, hội hè (thông 
phải lần nào các ông chồng cũng từ chối không cho vợ đi 
tới những nơi này) nhưng lại rất đề giải quyết tại nhà 
một người bạn gái hoặc họ hàng mà ta vẫn tin tưởng xưa 
nay, Lôtariô còn nói rằng những người có vợ cần có bạn 
tốt để họ chỉ cho những thiếu sót vì xưa nay một người 
chồng quá yêu vợ thường không dám bảo vợ làm một việc 
øì có lợi hoặc ngăn vợ làm một việc gì có hại, sợ vợ giận, 
nhưng nếu anh ta được một người bạn vạch cho thấy cát 
sai thì sẽ sửa được một cách đễ dàng. Thế nhưng, tìm 
đâu ra một người bạn khôn ngoan, trung hậu và chân 
chính như Lôtariô đòi hỏi? Quả thật tôi không biết. Chỉ 
có Lôtariô là một người bạn như vậy và chàng rất lo đến 
danh dự của Anxelmô và thường tìm cách tránh né, giảm 
bót hoặc rút ngắn những ngày hai người hẹn gặp nhau, 
để cho những kẻ rỗi việc và những cặp mắt tỉnh quái 
không thể nói gì được mỗi khi họ thấy có một chàng trai 
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giàu có thuộc dòng đối quý tộc và có nhiều đức tính khác, 
vào nhà một người đàn bà xinh đẹp như Camila; tuy đạo 
đức và phẩm giá của Camila cũng đủ để ngăn chặn 
những kẻ xấu mồm nhưng Lôtarlô không muốn thanh 
danh của nàng cũng như của Anxelmô có thể bị ảnh 
hưởng. Vì vậy, những ngày phải tới thăm bạn như đã 
thoa thuận, Lôtariô làm những việc khác, lấy cớ là không 
thể bỏ được, và thế là một bên thì trách móc, một bên cứ 
thanh minh mất bao nhiều thời giờ. Một, hôm, trong lúc 
hai người đi chơi trên một cánh đồng ở ngoại thành, bông 
Anxelmô nói với bạn như sau: 

- Bạn Lôtariô thử nghì xem, Thượng đế đã ưu đãi 
tôi, đặt tôi vào một gia đình quyền quý, cho tôi nhiều của 
cải - của cải thiên nhiên cũng như tiền bạc châu báu - 
đặc biệt là đã cho tôi một người bạn như anh và một 
người vợ như Camila, hai báu vật mà tôi rất quý trọng, 
và nêu như tôi không quý trọng đúng mức, ít nhất tôi 
cũng đã quý hết mức; thế nhưng, trưóc một sự ưu đãi 
như vậy, tôi vần không đền đáp lại một cách tương xứng. 
Thật ra, với tất cả những ân huệ đó, con người ta thường 
đã lấy làm thoả mãn rồi, riêng tôi vẫn cảm thấy mình là 
kẻ đau khổ, bực bội nhất thiên hạ. Không biết từ bao giờ, 
có một mong trớc lạ lùng, khác thưởng âm ảnh và thôi 
thúc tôi, khiến tôi cũng phải ngạc nhiên với bản thân 
mình, và tôi tự kết tội, tự trách móc, cố gắng không thổ 
lộ điều đó với ai và không nghĩ tới nữa. Nhưng bây giờ đã 
tới lúc tôi phải nói ra và bày to riêng với anh, tin tưởng 
rằng với sự kín đáo và sự sốt sắng của một người bạn 
chân chính như anh, nỗi thắc mắc của tôi sẽ chóng được 
g1ải quyết, và rồi nhờ có sự nhiệt tình của anh, hiện nay 
tôi buồn rầu bao nhiêu vì điều mong ước điên rổ đó, sau 
này tôi sẽ trở lại vưi về bấy nhiêu. 


Nghe Anxelmô nói, Lôtariô lấy làm ngạc nhiên lắm, 
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không hiều bạn minh mở đầu dài dòng loanh quanh như 
vậy nhằm mục đích gì. Chàng cố đoán xem mong ước nào 
đã ám ảnh đâu óc bạn mình, nhưng không sao đoán 
trúng, và để khỏi phải hồi hộp vì sự chờ đợi chàng bảo 
AnxelÌmô: 

- Nếu anh cứ phải rào trước đón sau để nói lên 
những ý nghĩ thầm kín của mình thì thật là anh đã xúc 
phạm đến tình bạn thắm thiết của tôi; anh có thể chắc 
chắn tìm thấy ở tôi những lời khuyên nhủ hoặc một giải 
pháp để thoả mãn điều mong ước của anh. 

- Thật vậy, Anxelmô đáp, và với một lòng tin tưởng 
vào anh, tôi xin thưa với bạn Lôtarlô của tôi răng điều 
mong tước lâu nay ám ảnh tốt như sau: tôi muốn biết 
Camila. vợ tôi, có thật nết na, hoàn hão như tôi tưởng 
không, và tôi không thể biết được sự thật đó nếu không 
thứ thách nàng vì cố qua thứ thách mới thấy được những 
đức tính của nàng, cũng như lửa chứng minh những đức 
tính của vàng vậy. Bạn ạ, tôi nghĩ rằng một người đàn bà 
có riết na hay không còn tuỳ xem người đó có bị ai theo 
đuổi hay không và một người đàn bà không xiêu lòng 
trước những lời thể thốt, những món quà cáp, những giọt 
nước mắt hoặc những sự chiều chuộng thường xuyên của 
những kẻ yêu mình một cách quá sốt sắng, một người 
như vậy mới gọi là cứng rắn được. Làm sao có thể khen 
một người đàn bà là nết na được một khi không có ai 
khuyến khích người đó làm điều bậy bạ? Nếu một người 
đàn bà tỏ ra rụt rẻ e lệ, điều đó có gì là lạ một khi người 
đó không gặp cơ hội để tự thả lòng hoặc biết rằng nếu 
chồng bắt được mình làm bậy thì sẽ không tha tội chết. 
Cho nên. đối với một người đàn bà tổ ra nết na chỉ vì sợ 
hãi hoặc vì không gặp địp, tôi không quý trọng như đối 
với một người đàn bà bị theo đuối, cầu khân nhưng vân 
thắng cuộc. Vì những lý ấy và nhiều lý lẽ khác nữa mà 
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tôi có thể viện ra dây để làm cho ý kiến của tôi thêm 
vững chắc, tôi muốn rằng Camila vợ tôi phải qua những 
khó khăn đó và phải được thử thách: nàng sẽ bị một 
người theo đuối tỏ tình, một người tài hoa xứng đáng 
được nàng yều lại. Nếu nàng thắng được trận này như tôi 
tin tưởng, tôi sẽ rất hạnh phúc và tôi có thể mói được 
răng điều mong ước của tôi đã được toại nguyện; tôi sẽ 
nói răng tôi đã may mãn lấy được một người vợ cứng rắn 
như một hiển nhân đã phát biểu là: Ai sẽ lấy được nàng? 
Còn nếu như sự việc xảy ra trái ngược với ý nghĩ của tôi, 
tôi sẽ chịu đựng dược nỗi buồn phiền - một nỗi buồn 
phiền đo cuộc thí nghiệm đau đớn này gây ra - vì tôi vui 
sướng thấy ý kiến của tôi được xác minh. Bạn Lôtariô, 
tất cả những lời anh sẽ nói để bác ý kiến của tôi không có 
tác dụng làm cho tôi từ bỏ ý định của tôi đâu, cho nên tôi 
muốn rằng anh sẽ nhận lời thực hiện giúp cho. Trong khi 
tiến hành, tôi sẽ tạo cơ hội khiến anh không thiếu một 
thứ gì mà tôi thấy cần thiết để theo đuổi một người đàn 
bà đứng dắn, nết na, kín đáo và không vụ lợi. Mật trong 
những nguyên nhân khiến tôi trông cậy vào anh trước 
một việc khó khăn như vậy là vì nếu Camnlla cố bị anh 
cám dỗ thì điều đó cũng không gây ra hậu quả tai hại, và 
ta vân biết được sự thật mà không xảy ra điều gì đáng 
tiếc. Như vậy, tôi chỉ bị xúc phạm bởi một ý định chứ 
không phải bởi một hành động của amila, và sự xúc 
phạm đó sẽ vùi sâu chôn chặt nhờ vào sự kín đáo của anh 
vì tôi biết rằng một khi chuyện này liên quan đến tôi, 
anh sẽ giữ kín như bưng. Bởi vậy nếu anh muốn tôi có 
một cuộc sống xứng đáng với tên gọi của nó, hãy đi ngay 
vào cuộc chiến đấu tình cam này, không lề mê, chậm 
chạp mà phải nhanh nhẹn sốt sắng sao cho xứng đáng 
với lòng mong muốn của tôi và sự tin cậy giữa tình bạn 
của đôi ta. 
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Trong khi Anxelmô thốt ra những lời như vậy 
Lôtar1ö vân chăm chú nghe, không nói năng gì; khi thấy 
Anxelmô ngừng lời, Lôtariô nhìn bạn hồi lâu như nhìn 
một vật gì xa lạ chưa từng thấy bao giờ, một vật làm 
cho chàng phải ngạc nhiên sứng sốt; cuối cùng chàng 
lên tiếng: 

- Bạn AnxeÌmô, tôi không sao tin được rằng những 
điều anh vừa nói không phải là những câu nói đùa; nếu 
tôi nghĩ rằng anh nói thật, tôi dã không để anh nói hết, 
và khi tôi không nghe anh nói nữa tức là tôi đã cắt ngang 
bài diễn văn dài dòng của anh. Tôi cho rằng một là anh 
không hiểu tôi, hai là tôi không hiểu anh. Nhưng không, 
tôi biết rõ rằng anh là Anxelmô và anh cũng biết tôi là 
Lôtariô; điều đáng buồn là bây giờ tôi nghĩ răng anh 
không còn là chàng AnxeÌmô trước kia và chắc anh cũng 
đã nghỉ răng tôi không còn là Lôtariô như ngày trước, bởi 
vì những lời anh vừa thôt ra không phải là những lời của 
Anxelmô bạn tôi, và những điều yêu câu của anh cũng 
không phải để cho Lôtariô này giải quyết. Ta cân thử 
thách bạn bè, song phải giao cho ho những việc làm đàng 
hoàng minh bạch, tôi muốn nói là không sử dụng tình 
bạn vào những việc chống lại đạo trời. Nếu một người 
tâm thường còn nghĩ được như vậy thì một giáo đồ Ki tô 
phải hiểu biết hơn rằng không nên vì tình bạn mà làm 
điều trái đạo lý. Và chỉ khi nào cần bảo vệ danh dự và 
cuộc sống của bạn mình, chứ không phải vì những lý do 
hão huyền nào khác, người ta mới phải cương lại những 
luật lệ của trời đất. Anxelmô., bây giờ anh hãy nói cho tôi 
biết: phải chăng danh dự hoặc cuộc sống của anh bị de 
doa khiến tôi phải giúp anh làm một công việc đáng ghét 
theo yêu cầu của anh như vậy? Chắc chắn là không. Trái 
lại, theo tôi hiểu, anh yêu cầu tôi huý hoại danh dự và 
cuộc đời của anh và cả của tôi nữa. Nếu tôi làm cho anh 
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mất danh dự tức là tôi giết chết anh vì không có danh dự 
còn đáng buồn hơn là chết: và một khi tôi là công cụ gây 
va tai hoạ cho anh, tôi cũng sẽ nhục nhã không sống nối. 
Bạn Anxelmô, chớ ngắt lời tôi và hãy lắng nghe tôi nói 
những ý nghĩ của tôi về điều mong ước của anh, sau đó 
tha hồ cho anh có ý kiến, tôi sẽ nghe. 

- Được lắm, Anxelmô đáp, xin anh cứ nói. 

Lôtarlô tiếp tục: 

- Anxelmô, tôi cảm thấy lúc này đầu óc anh cũng 
giống như đầu óc của những người Môrô vậy. Đối với họ, 
không thể dùng những lời trong Thánh kinh, những lý lẽ 
rút ra từ trí tuệ con người hoặc từ những tín điều để làm 
cho họ thấy rằng họ đã theo tà đạo; trái lại phải đưa ra 
cho họ những ví đụ cụ thể, dễ hiểu, rõ ràng, với những 
chứng minh bằng toán học không thể chối cãi được như 
khi ta nói: "Nếu ta trích những phần bảng nhau ở hai 
phần bằng nhau thì những phần còn lại vân bằng nhau": 
một khi nói như vậy họ vẫn không hiểu, và chắc là họ 
không hiểu, phải lấy tay chỉ vào tận mắt họ; ấy thế mà 
vân không al làm cho họ thấy được những chân lý tôn 
giáo thiêng liêng của chúng ta. Bây giờ, tôi cũng sẽ phải 
dùng cách đó đối với anh vì điều mong ước của anh quả 
là quá quần, vượt ra ngoài lý trí con người, và tôi nghĩ 
rằng tôi sẽ tốn thời giờ giải thích để làm cho anh nhận ra 
sự ngớ ngân của anh - tôi phải gọi như vậy vì không còn 
đanh từ nào khác nữa. - thậm chí tôi muôn bỏ mặc anh 
để trừng phạt điều mong ước điên rồ của anh. Nhưng 
tình bạn của tôi đối với anh không cho phép tôi đối xử 
quá gay gắt và cũng không muốn tôi để cho anh lâm vào 
một tình trạng nguy hiểm như vậy. Và để anh nhìn thấy 
rõ điều đó, Anxelmô, anh hãy trả lời tôi: anh đã chẳng 
nói rằng tôi phải theo đuôi một người đàn bà kín đáo, 
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cám đỗ một người đàn bà đứng đắn, mua chuộc một 
người đàn bà không vụ lợi, lung lạc một người đàn bà 
khôn ngoan ư?2 Phải, anh đã nói như vậy. Nếu anh đã 
biết rằng vợ anh kín đáo, đứng đắn, không vụ lợi và khôn 
ngoan, thử hồi anh còn muốn gì nữa? Nếu anh cho rằng 
nàng sẽ vượt qua được những cuộc tấn công của tôi - chắc 
chắn nàng sẽ vượt được, liệu sau này anh còn những 
danh từ gì đẹp đẽ hơn để tặng nàng ngoài những danh từ 
mà nàng hiện đã có, và liệu nàng có hơn bây giờ ở điểm 
nào không? Hoặc anh không tin rằng nàng nết na như 
anh đã khen, hoặc anh không hiểu mình muốn gì. Nếu 
anh không tín vợ anh nết na như anh đã nói thì còn thử 
thách làm gì nữa, hãy coi đó là một người đàn bà xấu xa, 
muốn đối xử thế nào tuỳ ý. Nhưng nếu vợ anh là một 
người đức hạnh như anh nghĩ thì đem sự thật ra thứ 
thách là một điều khở dại vì sau khi đã thứ, sự thật vân 
là sự thật kia mà. Cho nên có thể kết luận rằng làm 
những việc lợi ít, hai nhiều là dại dột, liều lĩnh, nhất là 
khi ta không bị thúc ép, và những việc làm đó rõ ràng là 
một sự điên rô. Người ta chỉ làm những việc khó khăn 
nguy hiểm vì Thượng đế hay vì nhân loại, hoặc vì cả hai: 
những việc làm vì Thượng đởểế là những việc mà các VỊ 
thánh đã làm trước đây (những vị này về hình thức cũng 
như mọi người trân nhưng muốn sống một cuộc đời của 
thiên thần); những việc làm vì nhân loại khiến con người 
ta phải vượt qua bao biển cả, qua bao địa phương thuỷ 
thổ khác nhau, qua bao nhiêu đất nước xa lạ để tìm ra 
những của cải quý giá; lại còn những việc làm vì Thượng 
đế và nhân loại của những chiên binh dũng cảm khi thấy 
trên tường thành của đối phương một lỗ hổng nhỏ do một 
viên đạn trái phá bắn vào, đã lao lên như bay giữa muôn 
ngàn cái chết đang chờ đợi họ, không chút sợ hãi, không 
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phàn nàn và cũng không cần biết sự nguy hiểm đang đe 
đoa mình. được khích lệ bởi lòng tin và lòng mong muốn 
phụng sự đức vua và tổ quốc. Đó là những việc người ta 
thường làm, tuy đầy gian lao nhưng hiển hách, vinh 
quang và hữu ích. Còn việc anh định làm không được 
Chúa ban khen, không mang lại của cái quý giá và cũng 
không được người đời ca tụng. Dù việc đó có làm cho anh 
thoả mãn, anh cũng không trở nên vinh hiển, giàu có, 
danh giá hơn bây giờ; còn nêu kết quả ngược lại, anh sẽ 
phải chịu một sự đau khổ lớn nhất mà người ta có thể 
tưởng tượng được; đừng tưởng rằng không ai biết nãi bất, 
hạnh của anh đâu, vả lại chỉ cần bản thân anh nhìn thấy 
sự bất hạnh của mình cũng đủ đau lòng lắm rồi. Để 
chứng mìỉnh điều này, tôi xin đọc một đoạn trong cuối 
phần thứ nhất tập thơ nhan đề Những giọt nước mắt Xan 
Pâdrô, của thì sĩ nổi đanh Lulx Tanxi]ô. 

"Khi trời rạng đông, Pêdrô cảm thấy nỗi đau khổ và 
hổ thẹn càng tăng lên; và tuy không có ai, chàng xấu hổ 
với chính mình về lỗi lầm đã gây ra. Đối với kẻ trượng 
phu, chỉ cần có trời đất biết sai lắm của mình cũng đủ 
nhục nhã rồi, hà tất phải chờ tới khi mọi người đều biết". 

Bởi vậy, dò không ai biết, anh vẫn đau khổ, anh vẫn 
phải khóc, không phải bằng những giọt nước mắt mà 
bằng những giọt máu trong tim, giếng như ông thầy khở 
đại kế trong tập thơ đã đem thử chiếc bình” mà chàng 
Râynaldđô khôn ngoan không dấm đụng tới. Tuy tập thơ 
này cũng chỉ là truyện tưởng tượng nhưng nó chứa đựng 
những đạo lý đáng được suy nghĩ, hiểu thấu và học tập. 
Vã lại, điều tôi sắp nói ra đây sẽ làm cho anh thấy sai 
lâm lớn mà anh đang cố tình mắc phải. Anxelmô, tôi xin 
hồi anh: nếu trời kia hay số phận may mắn khiến cho 


® Rình thần có thể đo được lòng chung thuỷ của những người vợ. 
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anh được làm chủ một viên kim cương rất quý, rất đẹp, 
ngay những người sành sỏi trông thấy cũng phải thích và 
nhất trí công nhận đố là viên đá đẹp nhất, sáng nhất, 
trong trẻo nhất, và chính anh cũng phải công nhận như 
vậy, không có điều gì nói ngược lại, thử hỏi anh có nên có 
ý định đặt viên kim cương đó lên trên một cái đe rồi lấy 
búa thắng cánh nện xuống để xem nó cõ rắn hay không? 
Ví thứ anh cứ làm việc đó là viên đá quý vẫn nguyên vẹn 
sau cuộc thứ thách dại dột đó, nó cũng không vì thế mà 
trở nên quý giá hơn; còn nếu nó bị vỡ - điều có thể xảy ra, 
có phải là anh mất hết không? Đúng là mất hết, và chủ 
nhân viên đá quý còn bị mọi người coi là một kẻ khở đại. 
Bạn Anxelmô, nhải thấy răng đối với anh cũng như với 
mọi người, Camila là viên đá quý nọ, và thát là khở đại 
nếu ta đập thứ cho vỡ. Vã chăng dù nàng có giữ được 
nguyên vẹn cũng chẳng danh giá gì hơn bây giờ, trái lại 
nếu nàng lỡ lầm không chống đỡ nổi, hãy thử nghĩ xem 
nàng sẽ ra sao một khi đã thất tiết, và anh sẽ phải tự 
trách mình đến đâu vì đã gây ra sự huỷ điệt cho nàng và 
cho cả bản thân anh. Phải biết rằng không có vàng bạc 
châu báu nào trên đời này quý giá bằng một người đàn 
bà trong trắng nết na, và tất cá danh dự của người đàn 
bà tuỳ thuộc vào những nhận xét tốt của mọi người xung 
quanh. Anh đã biết là vợ anh rất mực nết na, Vậy còn 
ngh1 ngờ sự thật đó làm gì? Bạn ạ, đàn bà là một động 
vật không hoàn thiện, chớ nên vứt những chướng ngại 
vật trên đường đi để họ va phải và ngã nhào, trái lại phải 
dọn đường lối quang quẻ khiến cho họ có thể nhanh chân 
nhẹ bước tiến tói sự hoàn thiện mà họ còn thiêu tức là 
đức hạnh. Các nhà sinh vật học kế rằng con chỗn trắng 
là một con vật bé nhỏ có bộ lông trắng muốt; các nhà đi 
săn muốn bắt nó thường dùng kế như sau: biết được 
những nơi nó hay đi qua, họ lấy bùn chặn lại rồi lùa cho 
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con vật chạy về phía đó; khi con chuồn thấy đống bùn, nó 
dừng lại và chịu cho người ta bất để khỏi phải qua đống 
bùn lây sợ bấn bộ lông trắng mà nó còn quý hơn cả tự do 
và cuộc đời của nó. Người dàn bà trong trắng nết na cũng 
tựa như con chốn trăng kia, và đức hạnh của họ còn 
trong trắng hơn cả băng tuyết; người nào muốn cho họ 
øì\ử gìn được đức tính đó, không để mất mát, phải dùng 
cách khác, không nên đánh bây họ băng những quà cáp 
và những lời tán tỉnh của những anh đàn ông quá sốt 
sắng như thể dùng bùn đánh bây lũ chẳn vậy; dù người 
đàn bà có đủ hay không có đủ đạo đức và nghị lực để tự 
mình đạp bằng và vượt qua những chướng ngạ! vật đó, ta 
cũng phải tránh trước cho họ và chỉ nên cho họ nhìn thấy 
những điều hay lẽ phải. Người đàn bà nết na giỗng như 
chiếc gương pha lề, bình thường thì trong sáng nhưng chỉ 
cần hà hơi vào là mặt gương hoen ố xin lại ngay, Phải coi 
người đàn bà đức hạnh như một vật thiêng liêng, chỉ để 
thờ phụng không được dụng tới; phải giữ gìn nâng nìu họ 
như một vườn đây hoa hồng và các thứ hoa khác mà chủ 
nhân không đồng ý cho ai đặt chân đụng tay vào, đứng 
xa sau hàng rào sắt mà thưởng thức hương thơm sắc 
thắm của vườn hoa cũng đủ rồi. Cuối cùng, tôi muốn đọc 
cho anh nghe một. vài câu thơ tối còn nhớ được trong một 
buổi xem kịch, tôi thấy những câu thơ này rất phù hợp 
với câu chuyện của chúng 1a. Một ông già khôn ngoan đã 
khuyên nhủ một người bạn phải giữ gìn con gái của 
mình, ông ta nói: 

"Người đàn bà giống như tấm kính, không nên thử 
xem nó có đề vớ hay không vì mọi việc đều có thể xảy ra. 

Rất có thể kính sẽ vỡ và thật là dại đột đem thử một 
vật không thể lành trở lại một khi đã vã. 

Đó là ý nghĩ chung của thiền hạ và ý nghĩ đó đúng; 
vì nêu trên đời có những người như Đanaê thì cũng có 
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những trận mưa vàng, AnxeÌlmô, tất cả những điều tôi 
nói tới giờ liên quan đến anh, bây giờ cũng cần nói về 
phía tôi một chút; nếu tôi nói đài, hãy tha lỗi cho, chẳng 
qua chỉ vì anh tìm đường rậm mà đi rồi lại muốn tôi cúu 
anh ra khỏi. Anh coi tôi là bạn. nhưng lại muốn tôi bị 
mất danh dự một điều trái ngược tình bảng hữu: đã vậy 
anh còn muốn tôi làm mất danh dự của anh. Rõ ràng anh 
muôn tôi mát danh dự vì một khi Camila thấy tôi tán 
tỉnh nàng theo yêu cầu của anh, chắc chăn nàng sẽ coi 
tôi là một kẻ xấu xa, hèn hạ vì tôi đã làm một điều xa lạ 
với con người tôi và tình bạn của anh đối với tôi. Ngoài ra 
anh còn muốn tôi làm mất danh dự của anh; điều này 
cũng rất rõ vì khi thấy tôi theo đuổi, Camila sẽ nghĩ rằng 
tôi đã phát hiện ra những chỗ yếu của nàng nên mới dám 
tỏ tình như vậy, và một khi nàng bị xúc phạm tức là anh 
cũng bị xúc phạm. Người ta thường nghĩ về ông chồng 
của một người đàn bà ngoại tình như sau: một người 
chồng, dù không biết vợ mình ngoại tình, đù không tạo 
điều kiện cho vợ mình làm điều bậy bạ, dù không thiếu 
sự chăm nom giữ gìn, vẫn bị thiên hạ gán cho những 
đanh từ xấu xa, và trước hành vì tội lỗi của người đàn bà, 
người ta vẫn nhìn người chồng bằng con mắt khinh rẻ 
chứ không thương xót dù biết rằng nỗi bất hạnh đó 
không do người chồng gây ra mà do chính người vợ kia. 
Bây giờ tôi muốn nối cho anh biết nguyên nhân vì sao 
khi vợ làm điều bất chính, chính người chồng lại bị mất 
danh dự mặc dù anh ta không biết chuyện gì, không có 
lỗi gì, hoặc không làm điều gì khiến cho vợ mình đi theo 
kề khác. Hãy chịu khó nghe tôi nói vì những điều này chỉ 
có lợi cho anh. Khi Chúa tạo thành người cha đầu tiên 
của nhân loại trên trái đất này là Ađam. Thánh kinh có 


œ' Đanaê bị giam trong tháp đồng, đã được con trai là Pervê biến 
thành trận mưa vàng vào thăm (thân thoại Hy Lạp). 
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kê lại rằng Người đã làm cho chàng ngủ thật say và 
trong khi Ađam ngủ. Người đã rút chiếc xương sườn cụt ở 
thân bên trái của chàng. tạo ra mẹ của chúng ta là Eva. 
Khi Ađdam tỉnh dậy nhìn thấy va, chàng nói: "Đây là 
thịt của thịt tôi, xương của xương tôi". Chúa bèn nói: "Vì 
người đàn bà này, người đàn ông sẽ không ở với cha mẹ 
mình nữa, và hai người sẽ cùng xương cùng thịt như 
nhau”. Từ đó, phép hôn phối được thiết lập và giữa hai 
người có những sợi dây ràng buộc mật thiết chỉ có cái 
chết. mới làm cho họ xa rời nhau. Sự tụ hợp mẫu nhiệm 
này chứa đựng một sức mạnh và một hiệu quả rất lớn 
khiến hai người khác biệt nhau lại cùng máu thịt như 
nhau; hơn thế, những cặp vợ chồng hoà hợp tuy có hai 
linh hồn nhưng cùng chung một ý chí. Vì máu thịt của vợ 
và chống là một nên khi máu thịt của người vợ mang 
những vết nhơ bẩn hoặc bị hư hại, máu thịt của người 
chẳng cũng phải chịu ảnh hưởng tuy rằng như đã nói ở 
trên, chàng ta không làm gì để gây ra chuyện không hay 
đó. Khi chân hoặc một bộ phận trong ngưởi bị đau, toàn 
thân cũng cảm thấy dau vì vân là da thịt ấy cä; khi mắt 
cá chân đau thì đầu cũng cảm thấy đau tuy đâu không 
gây ra sự đau đớn đó cho mất cá. Cho nên khi vợ mất 
danh dự, chẳng cũng phải chịu lấy một phần vì hai người 
đã là một. Xưa nay những chuyện xâu xa đều phát sinh 
từ máu thịt, và những chuyện xấu xa hư hỏng của người 
đàn bà cũng phát sinh từ đó, cho nên nhất thiết người 
chồng phải chịu một phần và phải chịu ô đanh dù chàng 
có biết chuyện đó hay không. Anxelmô, phải thấy rằng 
anh tự chuốc lấy tai hoạ nếu muốn khuấy động cuộc sống 
thanh bình của vợ anh; vì một sự hiếu kỳ dại dột viền 
vông, anh muốn thức tỉnh những ham muốn vùi sâu 
trong lòng người vợ trong trăng của anh. Phải thận trọng 
vì lợi bất cập hại; thôi. tôi chỉ nói thế vì không đủ lời diễn 
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ta. Nếu tất ca những điều tôi đã nói không đủ cho anh 
thay đổi ý định không tốt của anh, anh hãy đi tìm người 
khác dưa anh tới ô nhục và đau khổ; tôi không làm việc 
đó đâu dù tôi mất bạn mât bè, một sự mất mát lớn nhất, 
đối với tôi. 

Tới đây, chàng Lôtarlô đức độ và khôn ngoan ngừng 
lời: Anxelmô tỏ ra rất bối rối và tư lự, hồi lâu không đáp; 
cuối cùng chàng mới lên tiếng: 

- Bạn Lôtariô, anh đã thấy tôi hết sức chăm chú 
nghe những điều anh muốn nói với tôi; qua những lý lẽ, 
những dân chứng cùng những sự so sánh của anh, tôi 
thấy anh là một con người rất mực khôn ngoan, một 
người bạn rất mực chân chính; tôi công nhận và thú 
nhận rằng nếu tôi không nghe lời khuyên của anh, cứ 
khăng khăng làm theo ý kiến của mình thì sẽ không gặp 
điều hay mà chỉ gặp điều dở. Thế nhưng anh phải thấy 
răng lúc này tôi đang mắc một bệnh giống như những 
người đàn bà thường mắc phải khiến cho họ thêm ăn đất, 
phấn, than cùng những thứ khác tởm hơn, nhìn cũng đủ 
ghê nói chỉ ăn vào bụng; cho nên, phải làm cách nào cho 
tôi khỏi bệnh và việc này cũng đễ thôi, chỉ cần anh bắt 
đầu tán tỉnh Camila một cách nhẹ nhàng kín đáo, chắc 
nàng không quá nhẹ dạ mới nghe một vài lần đã xiêu 
lòng ngay đâu. Chỉ băng cách đó tôi mới yên tâm và anh 
cũng mới làm tròn bổn phận đối với tình bạn của chúng 
ta vì không những anh làm cho tôi sống lại mà còn làm 
cho tôi tìn rằng tôi không mất đanh dự. Bắt buộc anh 
phải làm việc này vì một lý do sau đây: một khi tôi đã 
nhất quyết thực hiện việc này, anh sẽ không để tôi bộc lộ 
ý nghĩ điên rồ của tôi với người khác vì điều đó đe doa 
đanh dự của tôi mà anh rất muốn bảo vệ. Còn về phần 
anh, nếu vì phải theo đuổi Camila mà danh dự bị xúc 
phạm, điều đó không ngại lắm vì sau khi thử thách và 
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thấy vợ tôi vẫn giữ được tiết hạnh, anh có thể nói rõ sự 
thật và sẽ lây lại được tín nhiệm như trước. Anh làm việc 
này không có gì mạo hiểm lắm mà lại thoả mân được 
điều mong ước của tôi; thôi hãy bắt tay vào việc dù có 
gặp trở ngại khó khăn; như tôi đã nói, chỉ cần anh thử 
một vài lần thôi, là ta có thể kết thúc được. 

Thấy Anxelmô một mực không thay đổi và mình 
không còn lý lẽ hoặc dẫn chứng gì khác đưa ra để thuyết 
phục bạn, mặt khác thây bạn đoa sẽ bộ lộ điều mong ước 
điên rồ đó với người khác, Lôtartô đành phải chiều theo ý 
bạn, nhận lời để tránh một tai hoạ lớn hơn; tuy nhiên 
chàng định bụng sẽ tiến hành thật khéo, vừa không xúc 
phạm tới tâm tư tình cảm của Camila, vừ, thoä mãn 
được Anxelmô. Chàng bảo bạn không cần nhí người khác 
vì chàng sẽ làm việc này và sẽ tiến hành rgay khi nào 
thấy thuận tiện. Anxelmô ôm chặt lấy Lôtar:ô cảm ơn sự 
giúp đỡ của bạn như thể chàng vừa nhận được một ân 
huệ gì lớn lắm; hai người thoả thuận với nhau là ngày 
hôm sau sẽ tiến hành, AnxeÌmô sẽ tạo cơ hội, thời gian đê 
Lôtarlô gặp gö riêng với Camila và sẽ trao tiền cùng các 
vật quý để chàng tặng cho Camila. AÁnxelmô còn khuyên 
Lôtariô dùng đàn ngọt hát hay và làm thơ ca ngợi để 
lung lạc Camila, và nếu Lôtariô ngại thì chàng sẽ làm 
hộ. Lôtariô đồng ý tất nhưng trong bụng chàng có ý dịnh 
khác hẳn. Bàn bạc xong xuôi, cả hai trở về nhà Anxelmô. 
Ỏ nhà, Camila ngong ngóng chờ chồng vì thường ngày 
Anxelmô không bao giờ về chậm như vậy. 

Sau đó, Lôtarlô về nhà mình; Anxelmô vul vẻ bao 
nhiêu thì Lôtariô tư lự bây nhiều vì không biết làm cách 
nào để giải quyết ổn thoả việc làm đại dột này. Đêm hôm 
đó, chàng nghĩ ra một kế để lừa được Anxelmô mà không 
phật ý Camila, và ngày hôm sau, chàng đến nhà bạn ăn 
cơm. CamlÌa tiếp đãi Lôtariô rất än cần và thịnh soạn vì 
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chàng là bạn thân của chồng mình. Sau khi ăn xong và 
đã dọn bàn, Anxelmô bảo Lôtariô ở nhà với Camila trong 
lúc chàng có việc cần nhải đi, trong một tiếng rưỡi sẽ về. 
Camila nắn nì chồng ở nhà, còn Lôtariô thì xin đi theo, 
nhưng Anxelmô không nghe ai cả; đã thế, chàng còn yêu 
cầu ].ôtarlô chờ cho tới khi chàng về vì có một việc rất 
quan trọng cần bàn; chàng lại đặn Camila phải tiếp 
chuyện Lôãtar1ô trong khi chờ. Tóm lại, chàng đã khéo tạo 
ra một sự vắng mặt cần thiết - hay một sự vắng mặt đại 
đột - khiến không ai có thể ngờ là đóng kịch. Anxelmô đi 
khoi, trong phòng chỉ còn lại Camila và Lôtariô vì những 
người làm đều đi ăn cơm. Thế là Lâtarlô đã bị bạn dồn 
vào giữa trận địa với kẻ thù trước mặt, một kẻ thù bằng 
sắc đẹp của rnình có thể đánh bại được cả một đội hiệp sĩ 
vũ trang. Kế ra Lôtarlô lo ngại là đúng. Chàng đã đối 
phó ra sao? Chàng đặt cánh tay lên ghế, bàn tay tì vào 
má xin lỗi Camila về thái độ khiếm nhã của mình, nói 
rằng muốn nghỉ một lát trong khi chờ Anxelmô về. Thấy 
vậy, Camila mời chàng sang phòng khách nghỉ trên ghế 
có đệm cho được êm hơn nhưng Lôtarliô từ chối, cứ thế 
ngủ. Anxelmô trỏ về, thấy Camila ở trong buồng riêng 
còn Lôtariô đang ngủ một mình, nghĩ răng có lẽ vì mình 
vắng mặt khá lâu nên hai người đã có đủ thời giờ không 
những để chuyện trò mà còn để ngủ; chàng định bụng 
chờ cho Lâtariô tỉnh dậy sẽ kéo ra khỏi nhà để hỏi tình 
hình. Mọi việc đều xảy ra như ý Anxelmô. Lôtarlõ tỉnh 
giãc, hai người kéo nhau ra ngoài. rồi Anxelmô hỏi bạn 
điều mình đang muốn biết; 

Lôtarlô đáp: 

- Theo ý tôi, ta không nên bộc lộ hết, ý tứ ngay lần 
đầu cho nên tôi mới chỉ ea ngợi sắc đẹp của Camila, rằng 
khắp cả tỉnh đều chỉ nói đến nhan sắc và tài trí của 
nàng. Tôi thấy bước đầu nên làm như vậy để gây được 
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cảm tình khiến nàng sẽ săn sàng nghe một lần khác; đây 
là tôi bắt chước mưu con quý khi nó muấn lừa một đối 
phương có chuẩn bị; bản thân con quỷ là đen tối nhưng 
nó lại biến hoá thành thiên thần rực ánh hào quang, 
khoác trên người một hình thức mỹ miều; nếu lúc đầu 
mưu kế của nó không vỡ lở, cuối cùng nó mới lộ nguyên 
hình và hạ thủ đối phương. 

Anxelmö nghe xong lấy làm hài lòng lắm và hứa 
hàng ngày sẽ tạo cơ hội cho Lôtartô; chàng sẽ vẫn ở nhà 
nhưng giả vờ bận bịu vào những công việc riêng khiến 
Camala không thể nghi ngờ gì hết. 

Thế rồi ngày này qua ngày khác, Lôtariô vẫn chẳng 
nói gì với Camila; tuy nhiên, trước Anxelmô, chàng vẫn 
trả lời là có nối nhưng Camila không hề tô ra có hành 
động gì xấu xa hoặc có dâu hiệu gì khiến chàng thấy một 
tia hy vọng nào, rằng nàng còn doạ nếu không từ bỏ ý 
nghĩ không tốt ấy đi thì nàng sẽ mách chồng. Thấy vậy, 
Anxelmô bao Lôtarlô: 

- Thôi được, cho tới nay vợ tôi đã không xiêu lòng 
trước những lời tán tỉnh; bây giờ cần xem nàng có đứng 
vững trước của cải vật chất không. Ngày mai, tôi sẽ đưa 
anh hai ngàn đồng tiền vàng để anh tặng nàng cùng hai 
ngàn nữa để anh mua đồ nữ trang đdử nàng. Xưa nay đàn 
bà đù trong trắng nết na, đều thích đeo đồ trang sức và 
trang điểm đẹp đẽ, nhất là khi họ có nhan sắc. Nếu 
Camrla vẫn vững vàng, tôi sẽ được thoãä mãn và sẽ không 
làm phiền anh nữa. 

Lôtarlô hứa là một khi đã bắt tay vào việc này, 
chàng sẽ làm đến cùng, dù biết rằng sẽ tốn công vô ích. 
Ngày hôm sau, chàng nhận được bốn ngàn đồng tiền 
vàng; đối với chàng đó cũng là bốn ngàn điều lo lắng vì 
chàng không biết sẽ nói dối bạn ra sao. Tuy nhiên, chàng 
định tầm sẽ trả lời Anxelmô rằng, cũng như trước, những 
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lời tán tỉnh, Camila không hề lay chuyển trước những 
tặng phâm và những lời hứa, và như vậy không nền tốn 
công tốn sức làm gì vì chỉ uông phí thời giở mà thôi. 
Nhưng rủi thay, sự việc lại diễn ra khác hắn. Một hôm, 
cũng như mọi lần, Anxelmê bố trí cho Lôtariô và Camila 
gặp nhau; sau dó, chàng lên vào một buồng bên cạnh và 
qua lỗ khoá, chàng nhìn ra nghe ngóng xem hai người 
nói gì với nhau. Trong hơn nửa tiếng đồng hồ, không 
thấy Lôtarlô nói gì với Camila - và dù suốt ca một thế kỷ, 
chàng ta cũng sẽ không nói gì hết, - Anxelmô chợt hiểu 
rằng tất cả những điều bạn mình đã nói về Camila đều là 
bày đặt cả. Để xác minh việc này, Anxelmô đời khỏi 
buồng, gọi Lôtarlô ra một chỗ rồi yêu cầu chàng cho biết 
tình hình thái độ của Camila. Lôtariô đáp là chàng 
không muốn tiếp tục tiến hành nữa vì Camila to ra rất 
nghiêm khắc và gay gắt khiến chàng không còn tỉnh 
thần để gặp lại nữa. Anxelmô bèn nói: 

- Thôi đi, Lôtariô, anh đã không làm đủ bổn phận 
đổi với tôi và không xứng đáng với lòng tin cậy của tôi! 
Hôm nay tôi đã theo dõi anh qua lỗ khoá và tôi đã thấy 
anh không nói với Camila nứa lời, từ đó tôi suy ra rằng 
anh chưa nói gì với vợ tôi cä. Nếu như vậy - và chắc chắn 
là như vậy, - anh lừa đối tôi làm gì? Tại sao anh mưu mô 
tước mất. của tôi những phương tiện mà tôi có thể có được 
để thực hiện điều mong ước của tôi? 

Anxelmõô chỉ nói thế thôi, nhưng ngắn ấy lời cũng đủ 
làm cho Lôtariô bối rôi sượng sùng. Cảm thấy danh dự bị 
xúc phạm vì nói dõi bị lộ, Lôtariô hứa với Anxelmô là từ 
giờ phút này, chàng sẽ hết sức chiếu ý bạn và không nói 
dối nữa, và Anxelmô có thể thấy được điều đó nếu tò mồ 
theo đõi. "Tuy nhiên, Lâtarlô nói thêm. anh không cần 
phải để tâm theo đõi làm chỉ vì tôi sẽ hết lòng chiều theo 
ý anh khiến, anh còn điều gì phải ngờ vực nữa”. Anxelmô 
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tin lời bạn nói, và để cho Lôtariô được thuận tiện và yên 
tâm. chàng quyết định văng nhà trong tâm ngày, đến ở 
nhà một người bạn tại một, làng lân cận. Để có lý do với 
Camila về sự vắng mặt của mình, Anxelmô đã dặn người 
bạn này khân khoản mời mình về chơi nhà. Anxelmô anh 
thật đáng thương và cũng thật dại dột! Anh định làm gì? 
Anh mưu toàn gì? Anh đòi hỏi gì? Liệu đấy kéo anh đang 
tự hại mình, tự bôi nhọ và tự huy hoại dây. Camila vợ 
anh là một người đàn bà đức hạnh; anh đang sống yên 
ấm với nàng: không ai phá rối hạnh phúc của anh; những 
ý nghĩ của vợ anh không vượt khỏi những bức tường nhà 
anh; anh là mặt trời của nàng trên trái đất này, là mục 
tiêu cho những mong ước của nàng, là bạnh phúc của 
nàng, là khuôn thước để nàng uốn nắn ý muốn của mình 
theo ý muốn của anh và của trời. Một khi cả cái kho 
danh dự, sắc đẹp và đức hạnh của nàng đã mang lại cho 
anh tất ca những cái gì quý giá nhất mà anh mong ước, 
tại sao anh còn muốn đào đất lên để tìm những nguồn 
mạch của một kho báo vật khác xa lạ, một hành động 
nguy hiểm có thể làm sụp để tất cả vì cái kho đó dựa trên 
những trụ chống yếu ót? Phải biết ràng kẻ nào đòi hỏi 
quá mức sẽ không được gì hết; một thị sĩ đã nói rõ điều 
đó như sau: 

"Ta đi tìm cuộc sống trong cái chết, sức khoẻ trong 
bệnh tật, tự do trong ngục tù, lối thoát giữa tường kín, 
lòng trung thành ở một kề phân bội. 

Nhưng số phận của ta - một số phận hãm hìu - cùng 
với trời kia muốn răng ta sẽ mất hết vì ta đã đòi hỏi 
những điều không thể thực hiện được". 

Hôm sau, Anxelmô về quê người bạn; chàng bảo 
Camila răng trong thời gian chàng đi văng, Lôtariô sẽ 
đến trông nom nhà cửa và ăn cùng với nàng, lại dặn 
nàng phải chú ý đối xứ với Lôtarlô như đôi với chàng vậy. 
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Camila vốn đứng đắn và hiểu biết nên có vẻ không vui 
trước lệnh của chồng, nàng đáp: 

- Thật là một điều bất tiện để cho người khác ngồi 
vào ghế của chàng trong lúc chàng văng mặt. Nếu chàng 
làm như vậy vì không tin rằng thiếp có thể đâm đương 
nối việc nhà, xin hãy để cho thiếp làm thử lần này rồi 
qua thực tế, chàng sẽ thấy thiếp còn làm được những việc 
lớn hơn thế nữa. 

Anxelmô đáp lại vằng đó là ý muốn của chàng và 
Camila chỉ cõ một việc là cúi đầu tuân theo. Camila hứa ˆ 
sẽ làm theo đúng lệnh của chồng dù nàng không vui 
lòng. Anxelmô đi khỏi, ngày hôm sau Lôtarlô tới và được 
Camila tiếp đón ân cần và đúng mức. Camila xếp đặt 
rất khéo khiến Lôtariô không lúc nào thấy nàng một 
mình, trái lại luôn luôn có người hãy kế hạ bên cạnh, 
đặc biệt có một nữ tì tên là Lâônêla mà nàng rất quý 
mến vì hai người cùng sống với nhau từ hồi còn bé trong 
nhà cha mẹ Camila, và đến khi Camila lấy Anxelmô, 
nàng đem luôn cô hầu này về nhà chồng. Trong ba ngày 
đầu, Lôtariô không nói một câu nào với Camila mặc dù 
chàng có thể làm được việc đó trong lúc gia nhân đọn 
bàn và đi ăn chỗ khác (Camila đã đặn họ phải ăn thật 
nhanh và còn bắt Lêônêla phải ăn trước, không được rời 
nàng một bước); tuy nhiên cô ä này không thực hiện 
lệnh của chủ một cách đều đặn vì đầu óc còn bận tính 
toán những chuyện riêng tư và bản thân cũng cần có 
thời gian địa điểm riêng để thoả mãn những yêu cầu 
của mình, và vì vậy, â thường để hai người ngồi với 
nhau như thể đó là lệnh của chủ vậy. Nhưng thái độ 
dứng dắn của Camila, nét mặt nghiêm trang của nàng 
vẻ khiêm nhường của con người nàng, tất cả làm cho cái 
lưỡi của Lôtar1ö cứng lại. 

Nhưng nếu những đức tính của Camila có mặt tốt 
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là ngăn chặn được cái lưới của Lôtarlô, ngược lại nó 
cũng có mặt xấu gây tác hại cho ca hai người; số là 
trong lúc cái lưỡi của Lâtariô không hoạt động thì cái 
đầu của chàng được tự do suy nghĩ và chàng có dịp để 
quan sát những nét khả ái mỹ miều trên con người 
Camila khiến một. pho tượng đá cũng phải mê mẩn 
huông chỉ lòng người. Và trong suốt mấy ngày, đáng lý 
phải nói chuyện với Camila, chàng đã dùng thời giờ đó 
để ngắm nghía và cuối cùng nhận thấy nàng thật đáng 
yêu. ý nghĩ này bắt đầu tấn công dần vào sự kính nể 
của chàng đối với Anxelmô: một ngàn lần Lôtartô có ý 
định đi khỏi tỉnh đến một nơi nào mà Anxelmô không 
nhìn thây chàng và chàng cũng không nhìn thấy 
Camila, nhưng sắc đẹp mê hồn của Camila đã ngăn và 
gìữ chân chàng lại. Chàng cố dấu tranh với bản thân để 
xua đuổi những cảm giác khoan khoái mỗi khi nhìn 
Camlìa; những lúc ngồi một mình, chàng kết tội ý nghĩ 
điên rồ của mình, tự nhiếc là một người bạn và một tin 
đồ Kitô giáo không tốt; nhưng chàng so sánh giữa sự 
điên rồ và ca tìn của Anxelmô với sự bất tín của mình 
rồi kết luận là Anxelmô có lỗi nặng hơn, tự nhủ răng có 
thể bào chữa cho hành động của mình trước Chúa và 
mọi người, không sợ bị trừng phạt. 

Quả thật nhan sắc và đức hạnh của Camila cùng 
với cd hội tốt mà người chồng dại dột đã tạo ra khiến 
Lâtariô quên hết nghĩa tình, chỉ nghĩ làm sao thoả mãn 
được ý thích của mình. Sau ba ngày liên tục đâu tranh 
để cố dẹp lòng ham muốn, chàng ta bắt đầu tỏ tình với 
Camila, với một vẻ rất lúng túng và những lời lẽ rất 
tình tứ, khiên Camila phải sửng sốt, chỉ còn biết đứng 
dậy đi thẳng vào phòng riêng, không đáp nửa lời. 
Nhưng thái độ lạnh nhạt của Camila không làm cho 
Lôtariô cụt by vọng, một niềm hy vọng nãy sinh cùng 


358 XERVANTLX 


với tình yêu: trái lại nó càng làm tăng thêm quyết tâm 
của chàng. Thấy Lôtarlô có một hành động mà nàng 
không bao giờ ngờ tới, Camila không biết XỬ sự ra sao. 
Nàng nghĩ rãng phải làm thế nào để Lôtariô không có 
điều kiện gặp gỡ lại và ngay đêm hôm đó, nàng sai gia 
nhân mang đến cho Anxelmô một lá thư trong đó nàng 
việt những dàng sau đây: 


Chương XXXIV 
KẾ TIẾP CHUYỆN ANH CHÀNG HIẾU KỲ KHỒ DẠI 


"Cũng như người ta thường nói rằng quân vô tướng, 
nhà vô chủ là một điều bất lợi, thiếp trộm nghĩ một thiếu 
phụ vắng chồng lại càng bất lợi một khi không có những 
lý do thật xác đáng buộc hai người phải xa nhau. Thiếu 
chàng, thiếp rất buồn phiền, không chịu đựng nổi sự 
văng vẻ; nếu chàng không sớm trở lại, thiếp sẽ phải về 
nhà cha mẹ cho khuây khoá dù nhà chàng không có ai 
cai quan. Còn con người được chàng giao phó trông nom 
nhà cửa dường như lo thoả mãn sở thích riêng hơn là lo 
tới lợi ích của chàng. Chàng là người hiểu biết, thiếp nói 
vậy thôi, và chăng nói nhiều hơn không tiện". 

Nhận được thư, Anxelmô hiểu ngay là Lôtariô đã bắt 
đầu tấn công và Camila đã tô thái độ đúng như ý chàng 
mong muốn. Khấp khởi mừng thầm, chàng nhắn miệng 
đặn Camila không được vì lý do gì rời khỏi nhà vì chàng 
sắp về. Câu trả lời của Anxelmô làm Camila ngạc nhiên 
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và dồn nàng vào một tình thế khó xử hơưn trước, phản 
không muốn ở lại, phần không dám về nhà cha mẹ, ở lại 
e không giữ trọn tiết mà về với cha mẹ thì trái lệnh của 
chồng. Cuối cùng nàng đã chọn giải pháp xấu nhất, 
không di đâu cả và cũng không tránh mặt Lôtariô, để cho 
gia nhân khỏi xì xào bàn tần; nàng tự trách mình đã viết 
thư cho AnxeÌmô, sợ chàng nghĩ rằng có lẽ Lôtarlô đã 
nhận thấy nàng ra chiều lả lơi nên mới có thái độ suống 
sa không đúng như vậy. Tuy nhiên, tin tưởng vào lòng 
ngay thắng của mình và cậy trông vào Chúa cùng 
những ý nghĩ tốt đẹp của mình, Camila định tâm sẽ 
lặng yên mặc cho Lôtarlô tán tỉnh, và nàng cũng sẽ 
không kế lại cho Anxelmô nữa để chồng khỏi phiền lòng 
và mâu thuân với Lôtarliô; nàng còn nghĩ cách trả lời 
chồng để xoá tội cho I[,ôtariô một khi Anxelmô hỏi lý do 
Vì sao nàng viết thư. 

Những ý nghĩ của Camila đầy thiện chí nhưng thiếu 
thận trọng và nguy hiểm. Ngày hôm sau, Lâtariô lại tấn 
công bảng những lời lẽ rất tình tứ khiến lòng quyết tâm 
của Camila bắt đầu lung lay, và nàng đã phải cố giữ cho 
đôi mắt không để lộ những tình cảm đang trỗi dậy trong 
lòng mình trước những giọt nước mắt và những lời cầu 
khẩn của Lôtariô. Nhưng Lôtariô cũng đã nhận thấy và 
chàng càng thêm mạnh bạo; chàng cho răng trong thời 
gian Anxelmô vắng nhà, cần phải bao vây chặt bức thành 
đó. Với nhận định như vậy, chàng đánh vào tính hiếu 
thắng của Camila bằng những lời ca ngợi sắc đẹp của 
nàng vì đối với những người đàn bà có nhan sắc, không 
có gì chính phục họ nhanh bằng cách dùng những lời 
đường mật khích động tình tự phụ của hợ lên. Chàng đã 
nỗ lực phá võ tảng đá trinh tiết của Camila bằng những 
vũ khí vô cùng lợi hại khiến nàng phải xiêu dù cho toàn 
thân nàng là đồng khối. Chàng đã khác lóc, cần khẩn, 
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hứa hẹn, vuốt ve, van xin, vờ vĩnh tô ra vừa thiết tha, 
vừa chân thành khiên Camila không giữ được tấm lòng 
chung thuỷ với chồng và cuối cùng chàng đã chiến thắng 
Camila, điều mà chàng rất thiết tha và không ngờ tới. 

Camila đã đầu hàng. Nhưng thử hỏi có gì đáng ngạc 
nhiên một khi Lôtariô không g1ữ vững được tình bạn. Rõ 
ràng muốn thắng được những tình cầm yêu thương thì 
chỉ có một cách là lánh xa tình yêu và không nên đương 
đầu với một kẻ địch đáng sợ chỉ có một sức mạnh phi 
thường mới thắng nổi. Riêng cô hầu Lânônêla biết rõ sự 
mềm yếu của bà chủ vì thái độ của đôi nhân tình mới 
không lọt qua mắt á. Lôtariô không muốn nói cho 
Camila biết rằng chính Anxelmô đã tạo cơ hội này e 
nàng sẽ đánh giá thấp tình yêu của mình và sẽ nghì 
rằng mình đã theo đuôi một cách ngầu nhiên, vô tình, 
không mục đích. 

Mấy ngày sau, Anxeimô trở về nhà nhưng chàng 
không nhận thấy sự mất. mát, một sự mât mát rất lớn do 
chàng không biết gìn giữ. Chàng đến ngay nhà Lôtariô 
tìm bạn; hai người ôm hôn nhau rồi Anxelmô hỏi thăm 
tin tức hay đở ra sao. Lôtarlô đáp: 

-Bạn Ánxelmô, tôi xin báo để anh biết rằng anh có 
một người vợ xứng đáng là tấm gương, là người đàn bà 
nết na nhất. đời. Những lời tôi vừa nói nàng đã bay theo 
gió, nàng không nghe những câu hứa hẹn cúa tôi và 
không nhận quà cáp của tôi, nàng đã cười khi tôi giả vờ 
khóc. Tóm lại, Camila không những là hiện thân của sắc 
đẹp mà còn là biểu hiện của sự đoan chính, mực thước, 
thận trọng và tất cả những đức tính đáng quý của một 
người đàn bà đứng đắn nết na. Thôi, anh hãy cảm lại 
món tiền mà tôi đã không phải dùng tới vì đạo đức của 
Camila đã không chịu đầu hàng trước những tặng phẩm 
và những lời hứa hẹn tâm thường. Anxelmô, thế là đủ 
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rồi, không nên thử thách thêm nữa làm gï: anh đã vượt 
qua biến cá đây rây khó khăn, đánh tan muôn vàn ngờ 
vực mà người đàn bà thường gây ra cho ta, gìiờ đây xin 
chớ dấn mình vào một lần nữa làm chi cho thêm rắc rối. 
và cũng không nên đi tìm một người thuỷ thủ khác đề 
thử sự vững chấc của con thuyền mà Thượng đế đã ban 
cho anh để vượt qua biển đời; hãy nghĩ rằng thuyền anh 
đã cập bến và hãy bám chặt lấy chiếc neo hạnh phúc cho 
tới ngày phải trả món nợ mà không một a1 tránh khỏi. 

Nghe lLôtarlô nói, Anxelmô hởi lòng hởi dạ tưởng 
như đang nghe những lời của một, nhà tiền trì; tuy nhiên, 
chàng vân yêu cầu Lôtarlô tiếp tục cuộc thử thách dù chỉ 
để thoả mãn tính hiếu kỳ, coi đó như một trò tiêu khiển; 
chàng bão Lôtarlô: 

- Bây giờ ta không cần phải tiến hành gấp như trước 
nữa: tôi chỉ xin anh làm cho vài bài thơ ca ngợi vợ tôi mà 
trong thơ ta gọi là Clôn; tôi sẽ kế với Camila rằng anh có 
yêu một người và đã đặt tên cho người đó là Clôri. Như 
vậy, anh vẫn có thể ca tụng vợ tôi mà không sợ thất. thố 
điều gì. Còn nếu anh ngại làm thơ, tôi xin làm đã. 

- Không cân phải thế, Lôtariô nói, vì các thị thần 
cũng không đến nỗi ghét bỏ tôi và hàng năm vân tới lui 
thăm tôi đôi ba lần. Anh hãy kế cho Camila nghe về cuộc 
tình duyên tướng tượng của tôi với nàng Clôri, còn tôi xin 
làm thơ; nếu tôi không diễn tả được hết ý trong thơ, ít 
nhất tôi cũng bỏ hết công sức ra làm. 

Chàng Anxeìmô khở dại và đứa bạn phân phúc đã 
thoa thuận với nhau như vậy. Trở về nhà, Anxelmô hỏi 
vợ lý đo vì sao đã viết thư cho chàng (thực ra Camila rất 
lấy làm lạ vì đáng lý Anxelmô phải hỏi ngay khi mới về). 
Camila đáp là nàng cảm thấy Lồtariô có vẻ suống sã hơn 
khi Anxelmô ở nhà, nhưng sau đó nàng đã thấy mình 
nghĩ sai sự tưởng tượng vì Lôtariô thường tránh những 
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cuộc gặp gơ chỉ có hai người. Anxelmô bão vợ không cần 
phải nghỉ ngờ như vậy vì chàng biết Lêtariô đang yêu 
một tiểu thư quý phái trong tỉnh mà chàng thường làm 
thơ ca tụng đưới cái tên là Clôri, vả chăng dù không có 
chuyện đó cũng không có gì phải nghĩ ngờ lòng chân 
thành và tình bạn thân thiết của Lôtariô. Đã được 
Lôtarlô cho biết rằng chuyện yêu đương Clôr1 là không 
có, và sở di chàng đã nói với Anxelmô như vậy cốt để có 
lý do làm thở ca ngợi mình, Camila không bị sự ghen 
tuồng giày vò và vân bình thân khi nghe chồng nói. 

Hôm sau lúc ba người vừa ăn xong, AnxeÌmô yêu cầu 
Lôtarlô cho nghe một vài bài thơ ca ngợi người yêu tên là 
Clôr, chàng nói: 

- Camila không biết Clôr! là ai cho nên anh có thể tự 
đo nói về cô ta. 

- Dù chị Camila có biết, tôi cũng không giâu giếm gì 
hết, Lôtariô đáp. Khi một người đàn ông ca ngợi sắc đẹp 
của người yêu và trách móc sự độc ác của nàng, điều đó 
không xúc phạm tới thanh danh của nàng. Nhưng đù sao 
chăng nữa, tôi cũng xin đọc ra đây một bài mới làm hỗm 
qua nói về sự bạc bẽo của Clôr!, bài thơ như sau: 

"Trong đêm khuya tịch mịch, khi mọi người đang say 
sưa giấc nồng, ta kêu trời và nàng Clôri thấu cho muôn 
vàn nỗi đau khổ của ta. 

Khi vâng đông hiện ra trong khung cửa hồng rực, ta 
vấn thốn thức khóc than nỗi bất hạnh triền miên. 

Và khi từ trên vòm trời đầy hành tỉnh, những tia 
nắng rơi xuống trái đất, tiếng khóc than của ta càng 
thêm nức nở. 

Đêm tối đã trở lại và ta cũng trở lại với nỗi đau 
thương; nhưng mặc cho ta khóc than tối ngày, trời kia 
vẫn làm thỉnh và nàng Clôri vẫn chẳng đoái hoài". 
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Camila và nhất là Anvelmô đều thích bài thơ; 
Anxelmô khen hay và trách Clôri quá nhãn tâm vô tình 
trước một mối tình chân thật như vậy. Thấy thể, 
Camila hỏi: 

- Vậy ra những điều các nhà thơ nói về những cuộc 
tình duyên đều có thật ư2 

Lâtaniô đáp: 

- Những điều đó có thật khi họ không phải là nhà 
thở nữa mà là những người đang yêu say đấm. 

- Đúng như vậy, Anxelmô nhấn mạnh cốt để Camila 
hiểu ý của Lôtarlô; nhưng Camila nào có cần biết đến 
đụng ý của chồng vì tâm trí còn đang bận nghĩ tới 
người yêu. 

Biết rằng những ý tứ và những lời thơ đó dành cho 
mình và chính mình là nàng Clôri trong thở, Camila yêu 
cầu Lôtariô đọc cho nghe thêm một bài nữa. 

- Tôi còn một bài khác, Lâtariô đáp, nhưng e không 
hay bằng bài vừa rồi, hay nói đúng hơn là kém. Để tôi 
đọc, anh chị sẽ thấy: 

Ta biết ta sẽ chết; và nếu em không tin ta, cái chết 
của ta càng thêm chắc chắn; hỡi con người xinh đẹp và 
bạc bẽo kia, ta sẽ chết bên chân em không hề hối tiếc đã 
yêu. 

Ta sẽ về với thế giới của lãng quên, xa lánh cuộc đời, 
danh vọng, tiền tài; và trong trái tim ta khắc sâu hình 
anh xinh đẹp của nàng. 

Hinh ảnh thiêng liêng của nàng là niềm an ủi cho ta 
những khi ta bị giày vò đay đứt, và tình ta càng thêm 
đằm thằm dù ta yêu mà chẳng được yêu. Thương thay 
cho aì bềnh bồng giữa biến cả mênh mông, giữa mây đen 
mù mịt tìm đâu cho thấy phương bắc, bến bờ!". 

Anxelmô khen bài thơ hay không kém bài trước. Cho 
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hay, chính chàng đã càng ngày càng bôi nhọ danh dự của 
mình vì Lôtariô càng làm nhục chàng bao nhiêu, chàng 
càng lấy làm vinh hạnh bấy nhiêu, và trong lúc Camila 
bước xuống những bậc thang cuối cùng của sự suy đổi thì 
chàng lại nghĩ rằng vợ mình đang leo tới đỉnh cao của 
tiết hạnh. Một hôm, trong lúc chỉ có hai người, Camila 
nói với nữ tì của mình: 

- Em Lêônêla, ta lấy làm xấu hổ vì đã không biết giữ 
phẩm giá, để cho Lôtariô chiếm được con người của ta 
một cách quá nhanh chóng. Ta e chàng sẽ coi thường ta 
là một người đàn bà để dãi và nhẹ đạ, không thấy răng 
ta không chống đỡ nổi trước sức tấn công mãnh liệt của 
chàng. 

- Xin bà chớ hận lòng làm chị, Lêônêla đáp, dù bà đã 
đề dàng trao thân cho chàng, điều đó không quan hệ và 
cũng không làm giảm phẩm giá một khi con người của bà 
đáng quý đáng yêu. Và chăng, người ta thường nói rằng 
ai cho một cách để dàng, cho gấp đôi. 

Camnla văn lại: 

- Nhưng người ta cũng lại nói rằng một vật đễ tìm có 
ít giá trị. 

- Câu này không áp dụng đối với bà, Lêônêla đáp, vì 
em nghe nói rằng tình yêu có lúc bay nhanh, có lúc bước 
châm; đổi với người này nó chạy nhanh, đôi với kẻ khác 
nó đi từ từ; nó làm lòng người nguội lạnh hoặc trở nền 
hăng hái; có người đau đớn ê chề và cũng có người phải 
chết vì nó: có khi tình yêu vừa mới nhen lên đã vội tất; 
mới buổi sáng nó vây hãm một thành trì và ngay tối hôm 
đó nó đã chiếm được bởi chừng không một sức mạnh nào 
chống được nó. Đã như vậy, việc chi bà phải lo âu hốt 
hoảng vì chàng Lôtariô cũng nghĩ như vậy thôi: tình yêu 
đã thừa lúc ông chủ tôi vắng nhà để chỉnh phục bà. Và 
nhất. định tình yêu phải đạt được mục đích trong thời 
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gian đó không để cho ông chủ tôi kịp trở về làm lở hết 
việc. Thời cơ là điều kiện tốt nhất cho tình yêu thực hiện 
được mục đích của nó, và nó dựa vào điều kiện đó để hoạt 
động, nhất là trong bước đầu. Em biết rất rõ những điều 
này không phải vì được nghe ai nói mà chính do kinh 
nghiệm bản thân, và có một ngày em sẽ kế cho bà nghe 
vì em còn trẻ và cũng bảng xương hằng thịt như a1. Vã 
chăng, thưa bà, chắc chắn bà khâng dễ dàng hiến thân 
cho chàng Lôtariô, nếu như bà không nhìn thấu lòng 
chăng qua kboé mắt nụ cười, lời ăn tiếng nói, qua những 
câu hứa hẹn và những quà tặng của chàng, khiến bà cảm 
thấy chàng xứng đáng với tình yêu của bà. Bởi vậy, xin 
bà chớ để cho ý nghĩ đó giằn vặt đay đứt đầu óc làm chỉ; 
hãy tìn rằng Lôtariô yêu bà cũng như bà yêu chàng và 
hãy lấy làm hạnh phúc vì bà đã gửi gắm mối tình cho 
một người danh giá và đáng kính trọng, không những có 
đủ bốn đức tính bắt đầu bằng chữ SỞ) như mọi người tình 
nhân, mà còn có những đức tính bắt đầu bằng tất cả 
những chữ cái. Em xin đọc để bà nghe vì em đã thuộc 
lòng, đó là: Âu yếm, Bền vững, Cao thượng. Duyên dáng, 
Độ lượng, Êm dịu, Giàu sang, Hồ bởi, Lương thiện, Mạnh 
giỏi, Nền nếp, Oal nghiêm, Phong nhã, Quyển quý, Rộng 
rãi, Sáng suốt, Sắt son, Sôi nổi, Sâu sắc (như đã nói lúc 
nãy), Thành thật, Vững vàng và, cuối cùng, Yêu thương 
bà một cách say đắm. 

Lêônêla đọc xong các chữ cái, Camnla thích chí cười 
mãi và khen cô hầu thông tỏ về tình yêu. Lêônêla cũng 
tự nhận như vậy và bộc lộ với chủ rằng â có dan đíu với 
một chàng trai thuộc một gia đình khá giá trong tỉnh. 
Nghe thấy vậy, Camila tó về băn khoăn, e rằng vì 
chuyện này mà danh dự của mình bị đe doa. Nàng yêu 


® TRốn đức tính đó là: Sáng suốt, Sắt son, Sôi nối, Sâu sắc. 
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câu cô hầu cho biết quan hệ giữa hai người có vượt quá 
những câu trao đổi chuyện trò không. Rất tự nhiên, 
LêônêÌa trâng tráo đáp là có. Có một điều rõ ràng là 
những sai lầm của bà chủ trong nhà khiến cho những 
người hầu gái chăng cần giữ gìn ý tứ gì nữa, và khi thấy 
chủ bước hụt một chân, chúng bước tập tễnh luôn cả hai 
chân, mặc cho thiên hạ biết. Camila chỉ còn một cách là 
yêu cầu Lêônêla không được kể cho người yêu về quan hệ 
của nàng với Lồtariô và đặn cô ta phải hành động thật 
kín đáo, không được để cho Anxclmô và Lôtariô biết. 
Lêônêla nhận lời nhưng trên thực tế ả làm trái hắn 
khiến cho điều lo sợ của Camila trở thành sự thật: chính 
vì chuyện yêu đương của Lêônêla mà nàng đã mất hết, 
thanh danh. Đứa hầu gái của Camila vốn bất lương và 
liều lĩnh: thấy bà chủ tiếp người yêu ngay trong nhà, nó 
cũng bắt chước đưa trai vào nhà, tín tưởng rằng dù 
Camila có bắt gặp cũng sẽ phải làm ngơ. Đó là một trong 
những hậu qua đo hành động sai lầm của các bà chủ nhà 
gây ra: họ trở thành nô lệ của chính những người hầu 
của họ và buộc phải bao che những việc làm sai trái của 
chứng như trong trường hợp này. Nhiều lần Camila bắt 
gặp Lêônêla cùng người yêu ở trong buồng nhưng nàng 
không dám cất lời mắng mỏ mà còn tạo điều kiện cho hai 
đứa được yên ổn không sợ bị ông chủ bắt được. Tuy nhiên 
đối với luôtariô, nàng đã không giữ được kín. Có một lần. 
Lâêtariô trông thấy người yêu của ],êônêla ở trong nhà đi 
ra vào lúc sáng sớm. Không nhận ra ai, mới đầu chàng 
tướng là ma; nhưng khi thấy người kia vừa đi vừa lấy áo 
choàng quân kín ca người, chàng gạt bỏ ý nghĩ vớ vấn đó 
và có ý nghĩ khác, một ý nghĩ sẽ đem lại hậu qua tai hại 
cho cả mây người nếu Camila không kịp thời cứu vân, 
Lôtariô cho răng con người mà chàng vừa trông thấy ở 
trong nhà Anxelmô bước ra vào một giờ bất thường như 
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vậy không phải là người yêu của LêônêÌa (xưa nay chàng 
có đếm xỉa gì đến cô hâu gái này bao giờ đâu); trái lại, 
chàng ngờ Camila đã đem lòng yêu người khác cũng như 
trước đây nàng đã dễ dãi và nhẹ dạ đối với mình. Đây 
cũng là một hậu quả do tính tình xấu xa của người đàn 
bà hư hồng dân tới: sau khi đã xiêu lòng trước những lời 
tán tỉnh và sa ngã, người đàn bà bị chính người vêu của 
mình khinh rẻ; người đàn ông sẽ nghĩ rằng người đàn bà 
kia cũng sẽ dễ dàng hiến thân cho kẻ khác, không có điều 
gì phãi nghị ngờ nữa. Chính trong lúc này đầu éc Lôtariô 
đã hết tỉnh táo và không còn suy nghĩ sắng suốt được 
nữa. Mất cả lý trí, trong lòng sôi sục vì ghen tuông và 
mong muốn trả thù Camila ngay cho hä đạ mặc dù nàng 
không làm điều gì phật ý Lôtarlô đi tìm Án :elmô lúc này 
còn đang ngủ, gọt dậy và bảo: 

- AnxeÌmô, trong mấy ngày hôm nay, tôi phải đấu 
tranh với bản thân, cố giữ kín một điều mà lúc này tôi 
thấy không thể và không nên giấu anh nữa. Xin báo để 
anh biết răng thành trì Camila đã đầu hàng và sẵn sàng 
làm tất cả theo ý muốn của tôi. Sở dĩ bây giờ tôi mới nói 
sự thật vì còn muôn biết có phải nàng xiêu lòng thật sự 
hay nàng định thử thách tôi để xem có đúng là tôi tô tình 
không. Vã chăng, tôi nghĩ rằng nếu quả thực nàng đứng 
đăn nết na như hai chúng ta đã nghĩ, chắc nàng đã kể lại 
với anh về những hành động ve văn cúa tôi. Vì mãi 
không thấy nàng mách anh những chuyện đó, tôi cho 
rằng những điều nàng hứa hẹn với tôi đều có thật: nàng 
bảo tôi răng lần sau anh vắng nhà, nàng sẽ tiếp tôi trong 
cái buồng xếp chứa những đổ vật quý giá của anh (quả 
thật Camnla vẫn tiếp Lôtariô trong buồng này). Nhưng 
tôi không muôn anh hấp tấp trừng trị Camila ngay lúc 
này, vì sự sai lầm của nàng còn ở trong phạm vì tư tưỡng 
và có thể từ giờ tới lúc thực hiện, nàng sẽ nghĩ lại và 
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thây hôi hận. Từ trước tới nay, anh vân nghe tôi khuyên 
nhủ: bây giờ xin hãy nghe lời tôi để khỏi có sự ngộ nhận 
và để sau đó anh sẽ liệu xử trí một cách thích đáng. Anh 
hãy giả đò vắng nhà một vài ngày như anh đã làm trước 
đây, rồi hãy nấp vào một góc ở trong buềng xép sau 
những tấm thảm và những đồ vật khác. Anh cũng như 
tôi sẽ được tận mắt biết Camila muốn gì. Nếu nàng có 
hành động xấu xa, điều mà ta lo ngại hơn ca là mong 
muốn, lúc đó anh sẽ trừng trị một cách kín đáo và khôn 
khéo. Nghe Lôtarlô nói, Anxelmô lặng người sửng sốt vì 
tin đó đên với chàng đúng vào lúc chàng ít ngờ tới nhất, 
dinh ninh rằng Camila đã thắng được những cuộc tấn 
công gia tạo của Lõtariô và trong lòng đang vui sướng về 
sự thắng lợi đó của vợ mình. Chàng lặng yên hồi lâu, mắt 
nhìn xuống đất không chớp, cuối cùng mới cất tiếng nói: 

- Lõtariô, anh đã giúp tôi với tất cả tình bạn mà tôi 
mong đợi ở anh; tôi sẽ nghe lời anh. Hãy làm đi và giữ 
kín không cho ai biết sự việc bất ngờ này. 

Lôtarlô nhận lời. Sau khi chia tay với Anxelmô, 
Lôtarlô mới hối hận về những điều đã nói và thấy đã 
hành động một cách ngu ngốc vì chàng có thể tự mình 
trả thù Camila được, hà tất phải dùng tới một biện pháp 
độc ác và hẹn hạ như vậy. Chàng tự nguyền rủa đã quá 
ngu ngốc trách mình quá hấp tấp, không biết làm thế 
nào để sửa sai và tìm ra một lối thoát thích đáng. Cuối 
cùng, chàng quyết định kế hết cho Camila. Muốn gặp 
riêng Camila không khó và trong ngày hôm đó chàng đến 
tìm ngay: vừa trông thây Lôtariô, Camila nói. 

- Anh Lôtariô, em có điều buồn phiền trong lòng; tìm 
em như bị thắt lại muốn vỡ tung trong lồng ngực, và thật 
là một điều kỳ lạ nếu nó vẫn còn nguyên ven. Con hầu 
Lãâônêla trơ tráo quá chừng, đêm nào cũng dẫn trai vào 
trong nhà này ngủ cho tới sáng; thật là nguy hiểm cho 
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thanh danh của em vì ngươi ta sẽ nghĩ ra sao một khi 
thấy có đàn ông ở trong nhà em đi ra vào một giờ bất 
thường như vậy. Có một điều dáng buồn là em không 
dám mắng nó, trừng phạt nớ; nó biết hết chuyện của 
chúng ta thành thử em phải ngậm miệng không dám kể 
chuyện xấu của nó ra. Em e răng việc này sẽ dẫn tới 
những chuyện chẳng lành. 

Thoạt nghe Camnla nói, Lôtariô nghĩ là mưu mẹo chì 
đây để thanh minh rằng người đàn ông mà chàng đã bắt 
gặp là nhân tình của Lêônêla, nhưng thấy nàng vừa khóc 
lóc thỏ than. vừa cầu cứu giải quyết hộ, chàng mới tin là 
chuyện thật khiến chàng càng thêm bối rối, hứa sẽ tìm 
cách ngăn chặn sự lồng hổng của Lêâônêla. Sau đó, chàng 
kế lại cho Camila về những điều mình đã nói với 
Anxelmô trong cơn giận dữ ghen tuông, về việc AnxeÌmô 
sẽ nấp trong buồng xép để được tận mắt chứng kiến sự 
phản bội của vợ mình. Chàng xin lỗi Camila về hành 
động điên rổ của mình và hỏi nàng có phương sách gì để 
thoát khỏi tình trạng rắc rối này do chính chàng gây ra 
trong một phút thiểu suy nghĩ. 

Nghe Lôtariô kể, Camila nửa lo nửa giận; bằng lời lẽ 
nhẹ nhàng, nàng trách móc người yêu đã có ý nghĩ sai 
lầm và hành đông dại dột. Xưa nay mỗi khi cần giải 
quyết việc gì - việc thiện cũng như việc ác, - đàn bà vẫn 
tỏ ra nhanh trí, còn đàn ông thường lại thấp mưu hơn họ. 
Camila đã tìm ngay được một cách để giải quyết một vấn 
để tưởng như vô kế khả thị. Nàng bảo Lôtarlô hãy bố trí 
cho Anxelmô ẩn nấp trong buồng xép ngay ngày hôm 
sau, nàng sẽ lợi dụng việc đó để tạo thuận lợi cho hai 
người sau này dược tự do yêu đương không phải lo lắng 
gì nữa. Nàng không nói hết ý đồ của mình, chỉ dặn 
Lôtarlô là sau khi thấy Anxelmô nấp trong buồng, phải 
săn sàng tới ngay khi nào Lêônễla gọi, nàng hỏi tới đầu 
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thì trả lời tới đó như không biết có Anxelmô đang nghe 
trộm. Lôtariô khẩn khoản yêu câu Camila cho biết rõ ý 
đề để chàng liệu lựa lời cho thật chính xác. Camlla đáp: 

- Không có gì phải lựa lời cả, chỉ cần anh trả lời vào 
câu hỏi của em mà thôi. 

Sở đi Carmmla không muốn nói rõ ý đồ của mình mà 
nàng coi là thượng sách, vì sợ Lôtariô bác bỏ và đưa ra ý 
kiến nào khác đở hơn. 

Ngày hôm sau, Anxelmô lấy lý do thăm người bạn ở 
vùng quê, vờ ởi ra khỏi nhà một lát rồi quay trở về nấp 
trong buông; chàng làm việc này không khó khăn gì vì 
Camila và cô hầu gái đã cố tình tạo cho điều kiện dễ 
dàng. 

Ngồi trong chỗ nấp với tất cä sự hồi hộp Ìo âu của 
một người sắp được nhìn tận mắt danh dự của mình bị 
phanh phưi, Anxelmô cảm thấy sắp mất. một vật gì quý 
nhất mà chàng vẫn gửi gắm ở người vợ yêu dấu. Biết 
rằng Anxelmô đã nấp xong xuôi, Camila và LêônêÌa vào 
buồng; vừa bước chân vào, Camila thốt lên một tiếng thở 
đần và nói: 

- Lêõnêla em hơi! Trước khi ta làm một việc mà ta 
không muốn cho em biết e rằng em sẽ ngăn cân ta, tốt 
hơn hết là em hãy cầm lấy con dao găm của chàng 
Anxelmô đây mà đâm vào lồng ngực ô uế này của ta. 
Nhưng hãy gượm, ta không muốn chịu tội thay người 
khác. Trước tiên, ta muốn biết tên Lâtar1ô trâng tráo và 
bất lương kia đã nghĩ gì về ta khiến bắn dám liều lĩnh 
ngỏ ý muốn xău xa đối với ta, xúc phạm tới tình bạn của 
chồng ta và danh dự của ta. Em Lêônêla, hãy mở cửa số 
gọi hắn vào đây: chắc là hắn đang đứng ngoài đường lãm 
le thực hiện ý đồ bẩn thỉu của hắn. Nhưng ta sẽ đi trước 
hắn bằng một hành động tuy tàn nhẫn nhưng sẽ mang 
lại danh dự cho ta. 
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Cô hầu gái tòng phạm đáp lại rất khéo: 

- Chết chửa. thưa bà. chẳng hay bà định dùng lưỡi 
đao đó làm gì? Phải chăng bà định tí kết liễu bay kết 
liễu cuộc đời của Lôtariô. Dù trong trường hợp nào, uy 
tín và thanh danh của bà cũng sẽ bị mất. Xin bà hãy dẹp 
nỗi tức giận và không để cho kẻ đó vào nhà trong lúc chỉ 
có hai bà con ta. Xím bà hãy nghĩ lại mà xem, chúng ta là 
thân gái chân yêu tay mềm, còn kẻ kia đang hung hăng 
với một ý đồ xấu xa và mù quáng. Em e răng trước khi bà 
thực hiện được ý đồ của mình, kế đó đã làm nhục bà 
khiến bà khổ sở hơn là chết. Dại dột thay ông chủ tôi đã 
để cho kẻ láo xược đó vào nhà ta. Bà định giết kẻ đó ư? 
Ta biết làm ăn ra sao sau khi hắn chết. 

- Sao ư? Camila đáp. Chúng ta sẽ để đấy cho 
Anxelmô mang đi chôn; chàng sẽ lấy làm thú vị được tận 
tay chôn vùi sự ô nhục của mình. Thôi, hãy ra gọi Lôtariô 
vào đây; chừng nào chưa trả thù kẻ đã xúc phạm ta, ta 
cam thấy mình chưa trọn đạo vợ chồng. 

Anxelmô nghe được hết và mỗi câu nói của Camila 
làm thay đối những ý nghĩ của chàng. Khi thấy Camila 
tỏ ý nhất quyết giêt Lôtariô, chàng muốn chạy ra khỏi 
chỗ nấp để can ngăn vợ; nhưng chàng đã tự ghìm lại để 
xem phần kết của một quyết định cưng rắn và đúng đắn 
như vậy, bụng bảo đạ sẽ ra mặt đúng vào lúc cần thiết để 
can ngăn. Lúc này, bỗng Camila ngất đi; LêônêÌa vội đặt 
nàng lên giường, vừa khóc lóc thàm thiết vừa kêu: 

- Thật là tội nghiệp cho tôi nếu chẳng may øgi3 đây 
tôi phải chứng kiến cái chết, của bà chủ tôi, đoá hoa của 
lòng chung thuỷ trên đời này, bà chủ của những người 
đàn bà nết na, Lấm gương của sự trong trắng!... 

LâônêÌa đã tuôn ra những lời như vậy khiến ai nghe 
cũng phải nghĩ rằng cô hầu này thật đăng thương và 
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trung thành nhất thiên hạ, còn bà chú thì đúng là nàng 
Pênêlôpê®) thứ hai. Ít phút sau, Camila tỉnh lại, nói: 

- LêônêÌa. sao em chưa gọi ông bạn chân thành nhất 
đời tới đây? Đi đi, nhanh chân ráo bước lên, sự chậm trễ 
của em làm nguôi lửa giận trong lòng ta và biến sự trả 
thù chính đáng của ta thành những lời đe doạ nguyền 
rủa suông. 

- Thưa bà, em xin ởi, nhưng trước hết xin hãy đưa 
cho em con đao găm kia để trong lúc em vắng mặt, bà 
không làm một việc khiến cho tất cả những người yêu 
quý bà sẽ phải khóc thương suốt đời. 

- Em LêônêÌla, cứ yên tâm mà ởi, ta sẽ không làm gì 
đâu; em tưởng ta liều lĩnh và xốc nổi trong việc bảo vệ 
danh dự ư? Không, ta sẽ không bắt chước nàng Luecrêxia 
vô tội kia tự kết liễu cuộc đời mà không giết kẻ đã làm 
cho mình đau khổ, Nếu cần phải chết, ta sẽ chết, nhưng 
trước đó ta phải trừng phạt kẻ đã làm cho ta đau khổ thế 
này mặc dù ta không làm nên tội gì. 

Camila phải giục giã mãi Lêônêla mới chịu đi gọi 
Lôtariô. Còn lại một mình, Camila cất tiếng to như nói 
với chính mình: 

- Trời hỏi! Lễ ra ta phải đuổi Lôtariô ra khỏi nhà 
như ta đã làm nhiều lần trước đây, không nên để cho bắn 
nghĩ rằng ta là một người đàn bà xấu xa hư hỏng, dù 
rằng chỉ trong một thời gian ngắn ta sẽ làm cho hắn tỉnh 
ngộ. Đúng là phải làm như vậy. Ta sẽ không trả được 
mối thù và danh dự của chồng ta sẽ không được bảo toàn 
nếu kẻ kia được ung dung bước ra khối nhà này mặc đù 
hắn đã đến đây với những ý đề đen tối. Tên phản phúc 
kia sẽ phải chết vì những ý muốn đâm ô của hắn. Xin 


® Một nhân vật trong thân thoại Hy Lạp, tượng trưng cho tình 
yêu chung thuỷ. 
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mọi người biết cho rằng Camila này không những giữ 
trọn nghĩa phu phụ mà còn trừng phạt kế đã xúc phạm 
tới danh dự của chồng mình. Nhưng ta cũng nên nói việc 
này cho chàng Anxelmô biết. Kể ra ta đã có nhắc tới 
trong bức thư ta gửi cho chàng khi chàng đi thăm bạn ở 
vùng quê nhưng chàng đã không hề có biện pháp ngăn 
chặn; có lẽ chàng đã quá tin bạn, không muốn và không 
thể nghĩ rằng người bạn tin cần nhất lại có ý định xúc 
phạm tới danh dự của mình. Bao lâu nay, chính ta cũng 
không ngỡ tới cho đến khi Lôtariô tô ra quá trắng tráo lộ 
liễu bằng những quà tặng, những giọt nước mất, và 
những lời hứa hẹn dài đòng. Nhưng bây giờ có phải lúc 
cho ta kể lế không? Một quyết định cứng rắn có cần tới 
lời khuyên nhủ nào không? Nhất định không. Hãy đuối 
sự phản bội ra khói nhà! Thù này phải trả! Tên phản 
phúc kia, hãy vào đây, lại đây; nó sẽ phải chết rồi sau 
muốn ra sao cũng được! Ta trong trăng khi bước chân về 
nhà chồng, ta phải giữ được trong trắng khi bước chân ra 
khỏi nhà chồng ta; không những thế ta sẽ bước ra với 
toàn thân đâm dòng máu trong sạch của ta và dòng máu 
hồi tanh của đứa bạn phản phúc nhất trên đời này. 

Vừa nói, Camila vừa đi đi lại lại trong buồng, tay 
lãm lăm con dao găm đã tuốt khỏi vỏ; nàng bước đi loạng 
choạng, thất thểu và có những cử chỉ của một người mất 
trí, hùng hùng hổ hổ, không còn vẻ gì nhu mì nữa. 

Nấp sau những tấm thám, Anxelmõ nhìn rõ hết và 
lấy làm khoái chí lắm; chàng nghĩ rằng những điều mắt 
thấy tai nghe này đủ để đánh tan những sự ngờ vực lớn 
hơn, trong bụng thâm mong Lôtariô không tới e xây ra 
chuyện gì không hay. Chàng vừa định xuất đầu lộ diện 
để ôm hôn vợ và giải thích cho nàng hiểu thì phải vội 
ngừng lại vì cô hầu Lêõnêla đang cầm tay Lôtarlô dẫn 
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vào nhà. Vừa nhìn thấy Lôtariô, Camila lấy mũi dao 
vạch xuống đất một vệt đài trước mặt mình rồi nói: 

- Lôtarlô, hãy chú ý nghe ta nói: giả sử mi liều lĩnh 
bước qua vạch này hay dù mi chỉ mới tới gần, lập tức ta 
sẽ đùng con đao đang cảm trong tay dây đâm vào giữa 
ngực ta. Trước khi mi có ý kiến về yêu cầu này, ta muốn 
mi hãy nghe ta nói, sau đó mi sẽ được tự do trả lời, 
Lôtariô, đầu tiên ta muốn hỏi mi có biết Anxelmô chẳng 
ta không và mi nghĩ gì về chàng; sau nữa ta muốn hỏi mì 
có biết ta không. Hãy bình tĩnh trả lời, không cần phải 
suy nghĩ nhiều vì những cầu hỏi của ta không có gì hóc 
hiểm cả, 

Lôtariô không đến nỗi ngu đại gì nên ngay khi 
Camila bao chàng bố trí chỗ nấp cho Anxelmô, chàng đã 
đoán được ý dịnh của nàng; cho nền lúc này chàng trả lời 
rất ăn khớp và rất đúng lúc khiên cho màn kịch của hai 
người giống hệt như thật. Chàng đáp: 

- Em Camila xinh đẹp, anh không ngờ em cho gọi 
anh để hỏi những điều hoàn toàn trái ngược với ý định 
của anh khi tới đây. Nếu em làm việc này vì chưa muốn 
ban cho anh ân huệ cuối cùng mà em đã hứa, sao em 
không làm từ trước? Theo lẽ thương tình, hy vọng đạt 
được raục đích càng gần bao nhiêu thì sự mong môi càng 
thôi thúc lòng người bẩy nhiêu. Nhưng để em khỏi trách 
anh không trả lời những câu hỏi của em, anh xin thưa 
rằng anh có biết Anxelmô chồng em và chúng anh chơi 
với nhau từ khi còn nhỏ, anh không muôn nói về tình 
bạn giữa hai người mà em biết rất rõ, vì nói ra bao nhiêu 
anh càng thây mình đã xúc nhạm tới Anxelmô bấy nhiêu 
mặc dù tình yêu có thể đẫn con người ta tới những sai 
lâm còn lớn hơn. Anh có biết em và anh yêu em cũng như 
Anxelmô yêu em; nêu không như vậy, có khi nào anh lại 
hành động trái với lương tâm của anh, trái với đạo lý 
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thiêng liêng của tình bạn chân chính ngày nay đã bị một 
kẻ thù đáng sợ là tình yêu chà đạp lền. 

Camila đáp: 

- Hới kẻ tử thù của tất cá những cái gì đăng yêu trên 
đời này! Nêu mi đã thú nhận như vậy, mi còn mặt mũi 
nào tới gặp ta, tấm gương soi của con người mà mi đã xức 
phạm một cách trắng trợn? Ôi, thật là đau khổ cho ta! 
Bây giờ ta mới hiểu vì sao mi đã không làm trọn bổn 
phận đối với bản thân mi: chính vì ta đã có những cử chỉ 
quá thân mật đối với mi. Ta không nghĩ đã làm điều gì 
bất chính vì không phải ta cố tình; đây là một sự sơ xuất 
mà nhiều người đàn bà vô tình mắc phải khi họ nghĩ 
rằng không có điều gì cần phải giữ gìn. Tên phản bội kia, 
hãy trả lời ta đi. Có khi nào ta hưởng ứng những lời cầu 
khẩn của mi bằng một cử chỉ lời nói nào khiến cho mi 
thấy có chút hy vọng sẽ thực hiện được những mong 
muốn bản thỉu của ri không? Có khi nào ta không cự 
tuyệt những lời tán tỉnh của mi một cách gây gắt không? 
Có khi nào ta tô ra tìn vào những lời hứa hẹn dài dòng và 
nhận những món quà đắt tiền của mi không? Nhưng 
thôi. ta nghĩ rằng một người sẽ không mất công theo đuối 
tán tỉnh nếu không nuôi hy vọng trong lòng, và sở đi mi 
đã làm bậy là tại ta. Chính sự sơ suất của ta đã nuôi 
dưỡng ý đồ xấu xa của mi. Cho nên ta muốn tự trừng 
phạt và gánh trách nhiệm về sự sai lầm của mi. Nhưng 
đề cho mi thấy rằng nếu ta tàn nhãn với bản thân ta thì 
ta cũng tàn nhần đối với mi, ta gọi mì tới đây để chứng 
kiến một việc làm của ta: ta sẽ lấy cái chết để gõ danh dự 
cho người chồng đáng kính của ta đã bị mi dùng hết cách 
xúc phạm; riêng ta tự nhận cũng đã xúc phạm tới chàng 
vì đã tạo ra cơ hội để gợi lên những ý nghĩ tội lỗi trong 
đầu óc mi. Ta rất đau lòng khi nghĩ rằng những ý đồ xấu 
xa của mi nay sinh ra đo sự sơ xuất của ta và ta muốn 
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dùng ngay cánh tay mình để trừng trị sự sơ xuất đó vì 
nêu ta nhờ một kẻ khác trừng trị ta, có lẽ thiền hạ sẽ biết 
hết chuyện này. Nhưng trước khi ta chết, ta muốn giết 
mi để thoả mãn lòng mong muốn trả thù của ta và để cho 
mi thấy rằng dù di đến đâu, công lý bao giờ cũng trừng 
trị kẻ có tội và không bao dung ke đã đổn ta vào con 
đường tuyệt vong này. 

Nói tới đó, với một sức mạnh và một sự nhanh nhẹn 
không ngờ, Camila cảm đao xông vào Lôtariô như thể 
định đâm vào ngực chàng khiến Lôtariô cũng không hiểu 
đây là thực hay hư nữa, đành phải giở hết tài sức ra để 
tránh đòn. Trong lúc say sưa với màn kịch đang đóng, 
Camila muốn lấy máu của mình để tô điểm cho thêm 
phản chân thật. Thấy không đâm được vào người Lôtariô, 
đúng hơn là nàng làm như thể không đâm nổi, Camila 
kêu lên: 

- Số mệnh đã không muốn cho ta thoả mãn hoàn 
toàn điều mong ước chính đáng này song không thể ngăn 
căn ta thoả mãn một phần điều mong ước của ta. Nói 
xong, nàng dùng hết sức giắng lấy con dao găm trong tay 
Lôtariô, quay mũi dao về phía mình, nhằm vào một chỗ 
không nguy hiểm tới tính mạng, đâm luôn một nhát vào 
phía trên xương quai xanh bên trái, sát vai, rỗi ngã vật 
ra đất như một người bât tỉnh nhân sự. 

Lêõnêla và Lâtariõ vừa lo sợ vừa kinh ngạc trước sự 
việc đó và không hiểu thực hư ra sao khi thấy Camila 
năm sóng soài dưới đất trong vũng máu đào. Hết hồn hết 
vía, Lâtartô vội chạy lại rút lưỡi dao ra thì thấy vết 
thương không nặng; lúc này chàng mới hết lo và lại càng 
phục tài khôn khéo tỉnh vi của nàng Camila xinh đẹp. 
Tiếp tục thủ vai của mình, chàng gục đầu khóc lóc thảm 
thiết như thể Camila đã qua đời, vừa nguyền rủa mình, 
vừa trách móc kẻ đã gây ra cảnh ngộ này. Biết rằng ông 
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bạn Anxelmô vẫn đang nàp, chàng thốt ra những lời lẽ 
thật a1 oán khiến ai nghe cũng phải thương xót chàng 
hơn ca Camila dù tưởng nàng đã chết. Lêônêla bế bà 
chủ lên giường, bảo Lôtariô đi tìm thây thuốc bí mật 
đến cứu chữa, rồi lại hỏi cách trả lời Anxelmô một khi 
chàng trở về trong lúc vết thương của bà chủ chưa lành, 
Lôtar1ô đáp: 

- Cô hãy liệu lời đối đáp vì lúc này tôi không còn 
bụng dạ nào để giúp cô những lời khuyên hữu ích. Hãy 
lầm thế nào cho vết thương cầm máu lại, còn tôi sẽ đi tới 
một nơi không có bóng người qua lại. 

Với một vẻ vô còng ân hận đau xót, Lâtariô bước ra 
khỏi nhà Camila. Tới một nơi vắng vẻ, nhìn quanh quần 
không thấy ai, chàng làm dấu lia ha, trong lòng thầm 
phục mưu trí của Camila và vai phụ rất ăn khớp do 
Lêônêla đóng. Chàng cho rằng Anxelmô phen này chắc 
phải nghĩ vợ mình là một nàng Porxia? thứ hai; lúc ấy 
chàng muốn gặp ngay Anxelmô để ăn mừng một màn 
kịch đóng rất đạt, không a1 tưởng tượng nối. 

Tại nhà Camila, cô hầu Lêônêla đang làm vết 
thương của bà chủ cầm máu. Thực ra, máu cũng chỉ chảy 
thế thôi, đủ để tô thêm màu sắc chân thật cho màn kịch. 
Á ta lấy rượu lau sạch vết thương rồi vừa băng bó, vừa 
thốt ra những lời như thật, và Ánxelmô chỉ cần nghe 
những lời đó cũng đủ tin răng vợ mình là hình ảnh của 
lòng chung thuỷ. Lúc này Camila cũng làm ra vẻ đã hồi 
tỉnh, và ca thầy lân tớ ra sức kêu than, Camila tự trách 
đã quá yếu đuối hèn nhát, đến lúc cần thiết nhất lại 
không có đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mà mình 


® Vợ Marcô Brutô. Biết Brutô có âm mưu lật để Xêdar, hoàng đế 
La Mã, nàng yêu cầu cho biết, kế hoạch tiến bành; để chẳng thấy 
mình là một người đáng tin cậy và chịu được đau đớn, đã tự đầm 
vào người trước mặt chồng. 
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chán ghét. Nàng hỏi cô hầu có nên kế chuyện này với 
người chồng yêu quý của mình không. Lâônêla khuyên 
không nên vì nếu nói ra, Anxelmô sẽ phải trả thù, có khi 
nguy hiểm tới tính mạng chẳng; â nói tiếp: 

- Một người đàn bà khôn ngoan không để cho chồng 
xô xát với ai và phải hết sức tránh cho chồng mình 
những chuyện không hay đó. 

- Ý kiến của em rất đúng, Camila đáp, và ta sẽ nghe 
theo. Tuy nhiên, ta cũng phải tìm cách trả lời chàng 
Anxelmô về nguyên nhân vết thương này vì chàng sẽ 
biết. 

~ Dù với một ý định tốt, em cũng không biêt nói dối, 
LêâônêÌa nói. 

- Thế em tưởng ta biết nói đối ư2 Dù có phải chết, ta 
cũng không dám bày đặt hay dựng ra một chuyện không 
có. Thôi, nếu không có cách nào khác, tốt nhất hãy nói sự 
thật còn hơn nói dõi bị lộ. 

- Xin bà đừng lo; từ giờ đên ngày mai, em sẽ nghĩ 
cách, nhưng theo ý em, bà có thể giấu được chuyện này 
không cho ông chủ biết vì vết thương nằm ở một chỗ khá 
kín đáo; Thương để sẽ phù hộ những ý nghĩ chính đáng 
và tốt đẹp của thây trò ta. Xin bà hãy bình tâm, chớ tô vẻ 
bối rối hốt hoảng e ông chủ sẽ nhận thấy, còn đâu xin để 
cho em và Chúa lo hộ vì Chúa luôn luôn giúp đö người 
ngay. 

Nấp trong chỗ kín, Anxelmô chăm chú theo dõi màn 
kịch, một màn kịch giết. chết danh dự của chàng, được 
những diễn viên biểu diễn một cách rất tài nghệ, tưởng 
đâu những vai họ đóng biến thành những con người thật 
trong cuộc đời, Chàng mong sao trời chóng tối để có thể 
ra khoi nhà đến tìm ông bạn quý Lôtariô, cùng chàng 
chia xẻ nỗi mừng vui vì đã phát hiện ra viên đá quý qua 
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cuộc thử thách lòng chung thuỷ của vợ mình. Được 
Camila và cô hầu tạo cơ hội thuận tiện, chàng không bỏ 
lđ địp ra khối nhà và đến tìm Lôtariô ngay. Thật không 
ngỏi bút nào ta xiết thái độ về vập của Anxelmô khi gặp 
bạn. những câu nói đây thoä mãn của chàng, những lời 
ca ngợi Camila. Nghe bạn nói, Lôtariô không hề tó vẻ 
mừng vưi; quả thật chàng vui sao được khi nghĩ rằng bạn 
đã bị lừa đối và chính mình đã xúc phạm đanh dự của 
bạn. Thấy vậy, Anxelmô lại tưởng [.ôtarliô buồn phiền vì 
đã là cho Camila đau đớn. Nghĩ rằng tất cả đều do mình 
gây ra, chàng bèn lấy lời an ủi Lôtariô, khuyên bạn 
không nên phiền lòng về chuyện đã xảy ra, va chăng vết 
thương của Camila không nặng vì nàng và cô hầu đã bàn 
nhau giấu kín không cho chàng biết. Chàng bảo Lôtariô: 

- Theo tôi. không có điều øì phải lo lắng cả và từ nay 
anh có thể mừng cho tôi vì nhờ sự khôn ngoan khéo léo 
của anh, tôi đã đạt tới dỉnh cao của niềm hạnh phúc mà 
tôi mong ước. Từ nay, tôi sẽ dùng thời giờ làm thơ ca ngợi 
Camila để mua vui, và những đòng thơ của tôi sẽ làm cho 
nàng sống mãi trong những thế ky tương lai. 

Lôtariô khen ý kiến đó hay và hứa sẽ giúp một tay. 

Thế là Anxelmô đã trở thành người chồng bị lừa đối 
một cách tỉnh vị nhất trên đời này. Chính tay chàng đã 
dất vào nhà kẻ huỷ hoại thanh danh của mình mà vẫn 
tưởng y làm cho nhà mình nên danh nên giá. Thấy chàng 
trở về, Ởamlla ra vẻ âu sâu nhưng trong bụng thì mớ cờ. 
Đôi gian phu đâm phụ còn lừa dõi Anxelmô được vài 
tháng nữa cho tới một ngày kia, bánh xe của thân Tư 
mệnh xoay vần?) âm mưu xảo trá của họ từ trước vẫn 
được bưng bít, bị phơi trần ra ánh sáng và Anxelmô đã 
phái trả giá tính biếu kỷ khở dại bằng cá cuộc đời mình. 


Œ®!*Ÿ nói: Có những sự việc bãt kỳ xây ra. 
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Chương XXXV 


CUỘC CHIẾN ĐẤU ÁC LIỆT VÀ RỪNG RỢN GIỮA 
ĐÔN KIHÔTÊ VỚI NHỮNG BAO RƯỢU VANG ĐỎ 
VÀ PHẦN CUỐI TRUYỆN ANH CHÀNG 
HIẾU KỲ KHÔ DẠI 


Cha xứ sắp đọc xong cuốn truyện bỗng đâu Xantrô 
từ trong buồng ngủ của Đôn Kihôtê cuống cuồng chạy ra, 
mồm kêu vang: 

- Các ngài ơi, mau mau lại đây cứu ông chủ tôi đang 
lâm vào một cuộc chiến đâu vô cùng khó khăn ác hệt mà 
mắt. tôi chưa từng thấy bao giữ. Nhờ ơn Chúa, ông tôi đã 
phạt một nhát ngang vai tên khổng lồ thù địch của công 
chúa Micômicôna, chặt đứt đầu nó như ta chặt củ cải vậy. 

Cha xứ ngừng đọc phần cuối cuốn truyện, lên tiếng hỏi: 

- Người anh em nói gì vậy? Xantrô, anh tỉnh hay 
mê? Làm quái gì có chuyện như anh nói vì tên khổng lẻ ở 
cach đầy hai ngàn dặm kìa mà. 

Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng động ầm vang 
trong buồng và tiếng Đôn Kihôtê thét: 

- Nào, thử đánh ởi, tên đạo tặc vô lại và ngu xuấn 
kia! Ta kiểm chế được mi rồi, lưỡi gươm của mì vô dụng 
rồi! 

Lai nghe thấy tiếng gươm chém chan chát vào tường, 
Xantrô vội bảo mọi người: 
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- Các ngài không nên ngồi đây nghe ngóng làm gì, 
hãy vào can hai bên ra hoặc giúp ông chủ tôi một. tay tuy 
việc đó không cần thiết vì chắc chắn tên khổng lô đã 
nghẻo rồi và lúc này đang khai trước Chúa về cuộc đời tội 
lỗi của mình. Tôi nhìn thấy máu chảy lênh láng dưới đất 
và một cái đầu to như bao rượu lăn lông lốc ở một xó nhà. 

Nghe thấy vậy, chủ quán vội nói: 

- Tôi đánh cuộc cái đầu tôi là ngài Đôn Kihôtê hay 
Đôn quỷ quái gì đó, đã phang gươm vào một trong những 
bao rượu xếp đầy đầu giường ông ta rồi và bác giám mã 
ngây thơ này thấy rượu đó chay ra lại nghĩ là máu, 

Nói rồi, chủ quán chạy vào, mọi người cũng đi theo; 
đến nơi, thấy Đôn fihôtê ăn mặc thật hết sức kỳ cục. 
Trên người chàng độc có chiếc sơ mi, hai vạt đẳng trước 
không đủ che kín đôi bắp vế, vạt đằng sau lại ngắn hơn 
sáu ngón tay, đùi dài ngoäng, khẳng khiu, lông lá và bẩn 
thu, đầu đội một cái mũ nỉ vừa nhỏ vừa cáu ghét của 
chủ quán, cánh tay trái quấn tròn trong một cái khăn 
trải giương mà Xantrô rất căm thù vì những lý do chỉ có 
bác ta biết thôi”, ta phải cầm một thanh gươm tuốt trần, 
đâm chém lung tung, môm hồ hét inh ổi như đang giao 
chiến thực sự với một tên không lồ nào vậy. Có điều nực 
cười là mắt Đôn Kihôtê nhắm nghiền vì chàng vẫn đang 
ngủ và mơ thấy mình đánh nhau với tên khổng lô. Đó là 
vì đầu óc chàng luôn luôn tơ tưởng tới cuộc phiêu lưu sắp 
tới khiến chàng ngủ mê thấy mình đã tới vương quốc 
Micômicôn và đang đọ sức với kẻ thùò. Tướng những bao 
rượu là tên khống lồ, chàng nhè vào đâm chém la lịa 
làm rượu chảy lênh láng khắp buồng. Trước quang cảnh 
đó, chủ quán điên tiết xông tới Đôn Kihôtề, tay nắm 


® Xantrô đã bị một bọn người dùng khăn trải giường tung lên 
vật xuống tưởng chết (chương XVII). 
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chặt. ra sức thi, nêu Không có Carđênlô và Cha xứ can, 
cuộc chiến đấu của Đôn Rihôtê với tên không lỗ sẽ kết 
thúc tại đây. Tuy thế, chàng hiệp sĩ khốn khổ vẫn chưa 
tỉnh giấc; bác phó cao phải ra giếng múc một bình nước 
to mang về giội lên khắp người, bấy giờ Đôn Kihôtê mới 
tỉnh lại mặc dù chàng vẫn bàng hoàng, ngd ngơ ngác 
ngác. Thấy chàng mặc áo ngắn cũn và mông mảnh, 
Đôrôtêa không dám vào xem cuộc đọ sức giữa đâng cứu 
tính và tên khổng lồ thù địch của mình. 

Xantrô lục lọi khắp buồng xem cái đầu tên khổng là 
ở đâu; tìm mãi chăng thây, bác nói: 

- Biết ngay là tất ca mọi thứ trong cái nhà này đều 
có bàn tay yêu ma phù phép cả mà. Lần trước cũng ở chỗ 
tôi đang đứng đây, tôi bị đấm đá túi bụi mà không biết là 
ai và cũng không nhìn thấy an; bây giờ lạt không tìm ra 
cái đầu mà chính mắt tôi nhìn thấy ông chủ chém đứt, 
máu từ thân tên khống lồ phun ra như suối. 

- Máu nào, suối nào, hỡi kẻ thú của Chúa và của các 
vị thánh thần? Chủ quán hồi. Tên gian ác kia, mi không 
thấy rằng máu và suối chỉ là những bao rượu bị chọc 
thủng khiến cho rượu đỏ chây ra ngập cả phòng đó ư? 
Mong sao mắt ta được nhìn thấy linh hân kế đã chọc 
thủng những bao rượu này cũng bị ngập ngụa dưới địa 
ngục. 

~ Tôi chẳng biết gì hết, Xantrô đáp; chỉ biết rằng tôi 
rất vô phúc vì một khi không tìm ra cái đầu tên khổng lễ 
kia, chức bá tước của tôi và ca lãnh địa của tôi sẽ tiêu tan 
cũng như muối tiêu tan trong nước vậy. 

Tuy Xantrô tỉnh nhưng đầu óc bác còn rồ dại hơn cả 
Đôn Kihôtê lúc ngủ; sở đi như vậy là do những lời hứa 
hẹn của chủ bác mà thôi. Trước thái độ thản nhiên của 
tớ và những hành động phá phách của thầy, chủ quán 
chỉ còn biết vò đầu bứt tai; lão thể sẽ không để cho thầy 
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trò Đôn Kihôtê ra đi không trả tiền như lần trước nữa, 
và kỷ này họ không thể lấy nê ưu tiên ưu đãi hiệp sĩ để 
qu]t các khoản tiền, kể ca tiền khâu vá những bao rượu 
bị đâm thủng. 

Cha xứ cảm lấy hai tay Đôn Kihôtê; thấy vậy, chàng 
hiệp sĩ lại tưởng cuộc giao chiến đã kết thúc thăng lại và 
mình đang dứng trước công chúa Micômicôna, bèn phú 
phục trước mặt Cha xứ và mối: 

- Kính thưa tiểu thư cao quý và danh tiếng, từ ngày 
hôm nay nàng có thể sống yên ổn, chắc chắn không bị tên 
súc sinh kia làm hại nữn; còn tôi, cũng từ ngàv hôm nay, 
tôi đã làm đúng lời hứa đối với nàng nhờ cé sự phù hộ 
của Thượng để cao eä và sự giúp đỡ của con ':¡gưới mà tôi 
coi là mục đích của đời tôi và hơi thở của tôi. 

Được thể, Xantrô nói với mọi người: 

- Đó, tôi đã bảo mà; tôi có say đâu. Chã phải òng chủ 
tôi đã làm gỏi tên khổng lô rồi là gì! Phen này thì ăn chắc 
chức bá tước rồi. 

Thử hỏi ai nhịn được cưới trước những lời nói ngô 
nghề của cả thầy lân tớ? Mọi người đều cười, chỉ có chủ 
quán thì không ngớt nguyền rủa. Cuôi cùng, bác phó cao, 
Carđênlô và Cha xứ phải vất vả lắm mới dìu được Đôn 
Kihôtê lên giường, và chàng hiệp sĩ lại ngủ thiếp, có vẻ 
rất môi mệt. Mặc cho chàng ngủ, mọi người ra ngoài cổng 
vô về Xantrô Panxa chớ buồn phiền vì nỗi không tìm 
thấy cái đầu tên không lô; tuy nhiên họ còn mất. nhiều 
công sức hơn đề an ủi chủ quán đang khóc dở mếu đở vì 
những bao rượu trong phút chốc đi đời nhà ma. Vợ chủ 
quán rít lên: 

- Mắt tôi chưa thấy một hiệp sĩ giang hồ nào như lão 
này; hắn vào nhà tôi vào một, già hung. Hắn đã làm hại 
tôi. Lân trước, hắn ra đi không trả tiền ngủ đêm, tiền ăn, 
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tiền giường, tiền rơm, tiền lúa mạch của hắn, của giám 
mã, của con ngựa và của con lừa, viện có hắn là hiệp sĩ 
giang hề (cầu Chúa bắt tội hắn và tất cả những kế giang 
hồ khác trên đời này!) nên không phải trả tiên nong gì 
hết vì điều này đã được ghi trong bảng giá cả của giới 
hiệp sĩ giang hồ. Sau đó, lại có một vị khác đến đáy hỏi 
mượn bộ lông đuôi con bò, đến khi trả lại chỉ còn một 
nửa, xơ xác cả ra, khiến chồng tôi không còn đùng để cái 
lược được nữa. Và cuối cùng, người ta chọc thủng những 
bao rượu của tôi làm đổ hết rượu. Sao máu của họ không 
đổ ra cho tôi được hả đạ! Tôi xin thể độc là nếu người ta 
không trả tôi đủ tiền, không thiêu một xu, tôi sẽ không 
còn mang tên tôi nữa và cũng không phải là con gái của 
mẹ tôi nữa! 

Vợ chủ quán kêu la om sòm, như điên như đại; cô 
hầu Martiornêx cũng phụ hoạ thêm. Con gái chủ quán 
lặng vên, chốc chốc cười tìm. Cha xứ hềt lời khuyên can, 
hứa sẽ cố gắng đền bù những thiệt hại, bao bị thủng, 
rượu bị đổ và nhất là cái đuôi bò bị hư hại mà bai vợ 
chồng chủ quán cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Đôrôtêa cũng 
lựa lời an ủi Xantrô Panxa, nàng bảo: 

- Ta nghĩ rằng đúng là chủ anh có chặt. đứt đầu tên 
khống lổ và ta hứa một khi đất nước ta trở lại bình yên, 
sẽ ban cho anh chức bá tước và một lãnh địa tốt nhất. 

Nghe thấy vậy, Xantrô cũng nguôi cơn phiển, bấc 
đáp: 

- Xin công chúa hãy tin rằng mất tôi đã nhìn thấy 
cái đầu tên khống lê và còn thấy cả bộ râu của nó dài đến 
tận thất lưng; sơ đi bây giờ không tìm thấy đầu là vì ca 
cái nhà này bị phù phép như tôi đã nghiệm trong lần 
trước nghi tại đây. 

Đôârôtêa đáp là nàng tìn vào lời Xantrô và bác chớ 
phải bận tâm; rồi đâu sẽ vào đó như ý sở cầu. Thế là mọi 
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người đều bằng lòng. Cha xứ muốn đọc tiếp tập truyện vì 
chỉ còn một phản nhỏ; Carđêniô, Đôrôtêa cùng cả bọn 
cũng yêu câu ông ta đọc. Để làm vui lòng mọi ngƯởơi Và 
chính mình, ông cất. tiếng đọc tiếp: 

- Anxelmô rất hài lòng về đức hạnh của vợ mình và 
chàng sông những ngày hạnh phúc. thanh bình. Trong 
khi đó, Camila làm ra vẻ giận dỗi Lôtariô để cho chồng 
ngơ là mình ghét bỏ anh chàng này: để cho Anxelmô càng 
tin vào hành động của vợ. Lôtariô ngõ ý không muốn lui 
tới nhà chàng nữa vì rõ ràng Camila tỏ ý không vui. 
nhưng chàng Anxelmô khở dại đáp là không khi nào làm 
thế. Cho hay, Anxelmô đã bằng mọi cách tự tay bôi nhọ 
danh dự mà vẫn tưởng mình đang tạo ra hạnh phúc. Lại 
nói LêônêÌa quá say sưa với cuộc tình duyên đẹp để của 
mình, chẳng cần giữ gìn ý tứ gì cả, tin tưởng được bà chủ 
không những bao che mà còn mách nước cho nữa. Một 
đêm kia, Anxelmô thấy có tiếng chân người trong buồng 
Lêônêla. Chàng đẩy cửa vào xem là ai thì thấy có người 
giữ bên trong khiến chàng càng muốn mở ra. Chàng cố 
lấy sức đây, của bật ra, chàng bước vào thì vừa trông 
thấy một người đàn ông nhảy qua cửa sổ ra ngoài đường. 
Chàng vội rượt theo để bất hoặc để nhận mặt nhưng 
không được vì Lêônêla đã giữ chàng lại và nói: 

- Xin ông chủ bớt giận chớ làm ầm lên và không cần 
đưổi theo kế vừa nhảy qua cửa làm gì; đó là người yêu 
của tôi mà tôi coi cũng như chồng rồi. Anxelmô không 
tìn; đang cơn thịnh nộ, chàng rút dao găm ra định đâm 
Lêônêla, bát phải nói thật nếu không sẽ giết. Lêônêla sợ 
quá nói bừa: 

- Xin ngài đừng giết tôi, tôi sẽ kế cbo ngài nghe 
những điều còn hệ trọng hơn, ngoài sự tưởng tượng của 
ngài. 


386G XF.RVANTEX 


- Nói ngay nếu không mày phải chết. 

- Bây giờ tôi chưa nói được vì còn đang bối rối; xin 
cho đến ngày mai, tôi sẽ nói những điều khiến ngài phải 
sửng sốt. Xin ngài tin rằng kế vừa nhảy qua cửa số là 
một chàng trai trong tỉnh đã hứa sẽ lấy tôi làm vợ. 

Nghe LêônêÌa nói, Anxelmô đẹp cơn giận và đồng ý 
chờ đến ngày hôm sau; vì tin vào đức hạnh của Camila, 
chàng không hề nghĩ rằng cô hầu sẽ tiết lộ những điều gì 
không hay về vợ mình. Chàng dời khỏi phòng Lêônêla, 
khoá trái cửa nhốt ä trong đó, doa nêu không nói sẽ 
không cho ra. 

Sau đó, chàng trở về phòng thuật lại cho vợ những 
lời Lêônêla đã nói, bão rằng cô hầu đã hứa sẽ cho biết, 
những điều rất quan trong. Không cần phải nói cũng biết 
rằng Camila hồn vía lên mây nghĩ rằng Lêônêla đã kể 
hết với Anxelmô về sự lừa đối của mình; không còn bụng 
dạ nào để xác minh xem cô hầu có nói điều đó với chẳng 
mình hay không, ngay trong đêm, chờ cho Anxelmöỗ ngủ, 
nàng thu thập những đồ tư trang quý giá nhất cũng một 
số tiền, lắng lặng ra khỏi nhà đến tìm Lôtariô kể lại sự 
tình và yêu cầu chàng đưa mình tới một nơi nào yên ổn, 
hoặc cả hai cùng lánh đi xa không cho Anxelmô tìm thấy. 
Nghe Camlla kể, Lôtariô cuống cuồng không biết nói 
năng gì và giai quyết ra sao. Cuối cùng, chàng tính đưa 
Camila tới một tu viện đo một người chị của chàng trông 
nom. Camila ưng thuận; trong tình thế cấp bách, Lôtar1ô 
đưa nàng tới ngay nơi đó rồi bản thân cũng dời khỏi tỉnh 
không cho a: biết. 

Sáng hôm sau, Anxelmô trở dậy, nhưng chàng không 
nhận thấy sự vắng mặt của vợ. Trong bụng còn đang 
muốn biết Lêônêla sẽ nói gì, chàng đi ngay sang chỗ nhốt 
cõ hâu, mỡ khoá bước vào thì không thấy 4 đâu, chỉ thấy 
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một cái đãy bện bằng khăn trải giường bên cửa số chứng 
tó Lêônêla đã thoát bằng lối đó. Chàng buồn rầu trở về 
phòng định kể cho Camila thì phòng không lặng ngắt, 
tìm khấp nhà cũng chẳng thấy vợ đâu, khiến chàng vô 
cùng kinh ngạc. Chàng hỏi gia nhân đây tớ nhưng cũng 
chẳng ai biết nguyên nhân ra sao. Trong lúc tìm kiếm 
Camila. ngẫu nhiên chàng thấy cánh cửa tủ mở toang, 
bên trong thiêu những đổ tư trang đáng tiền nhất. Lúc 
này chàng mới nhận ra đây là nỗi bất hạnh của mình, 
còn việc con hầu trốn mất chỉ là phụ thôi. Buồn rầu và tư 
lự, chàng mặc vội quần áo đến tìm ông bạn Lôtariô để kể 
về nỗi bất hạnh của mình nhưng cũng không thấy bạn 
đâu và được người nhà cho biết là hồi đêm chàng đã bả 
nhà ra đi mang theo hết tiền nong. Anxelmö tưởng mình 
sắp loạn trí. Đã thế, khi trở về nhà, bao nhiêu gia nhân 
đây tớ cũng đi đằng nào cả, nhà cả ắng lặng như tờ, 
khiển chàng không biết tính sao. Dần dẫn tỉnh trí lại, 
chàng suy nghĩ và thấy mình phút chốc mất. cả vợ, ca bạn 
lấn gia nhân đầy tó, mất cá sự phù trợ của trời và nhất là 
mắt đanh dự vì đối với chàng, mất Camila là mất hết. 
Sau hồi lâu suy nghĩ, chàng quyết dịnh đến nhà người 
bạn ở vùng quê, nơi chàng đã cố tình về ở để tự gây ra 
cho mình nỗi bất hạnh ngày nay. Chàng đóng cổng ngõ, 
leo lên ngựa, mệt mỏi ra đi. Mới được nửa đường, đầu óc 
quay cuồng vì suy nghĩ, chàng đừng lại, buộc ngựa vào 
một thân cây rồi năm vật xuống cạnh dấy thở đài não 
nuột mãi khi trời gần tối. Lúc này, có một người cưỡi 
ngựa từ phía tính di tới; sau khi hai bên chào nhau, 
Anxelmô hỏi thăm tin tức tỉnh nhà; người kia đáp: 

- Đã lâu lắm tôi mới lại được nghe những tin lạ lùng 
như vậy. Trong tỉnh người ta đồn ằm rằng đêm qua anh 
chàng Lôtariô ở Xan Huan, bạn thân của chàng Anxelmô 
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giàu có, đã đem CammnÌa vợ Anxelmô đi đầu mât, còn bản 
thân chàng Anxelmô cũng biệt tăm. Chuyện này do cô 
hầu của Camila khai ra sau khi bị ngài tỉnh trưởng bắt 
quả tang đang tụt từ trên cửa số xuống đất băng dây bện 
tại nhà Camlla. Tôi không rõ sự việc ra sao, chỉ biết là cả 
tỉnh đều sửng sốt vì không ai ngờ rằng việc này có thể 
xây ra giữa hai người rất thân nhau, thân đến mức người 
ta đã mệnh danh cho họ là đôi bạn trị kỷ. 

- Chẳng hay ngài có biết Lôtariô và Camila đi đường 
nào không? Anxelmô hỏi. 

- Tôi không rõ, người kia đáp, mặc dù ngài tính 
trưởng đã rất khẩn trương phái người đi tìm họ. 

- Chúc ngài lên dương bình an, Anxelmô nói. 

- Chúc ngài ở lại mạnh giỏi, người kia đáp rồi ởi. 

Tin đầu sét đánh ngang tai khiến AnxeÌmô như điên 
như đại, không sống nổi. Chàng gượng đứng lên để đến 
nhà người bạn; anh này chưa biết chuyện gì nhưng nhìn 
thấy mặt chàng vàng vọt, hốc hác, đoán chắc là có 
chuyện gì chẳng lành xảy ra. Anxelmô nhờ bạn thu xếp 
chỗ nghỉ và cho giấy bút để viết. Anh bạn dẫn Anxelmô 
vào phòng nghỉ, đưa cho chàng giấy bút và, theo lời yêu 
cầu của Anxelmô, đi ra đóng chặt cửa. Còn lại một mình, 
Anxelmô suy nghĩ về nỗi bất hạnh vừa xay đến và cảm 
thấy không thể sống được nữa. Để mọi người biểu rõ 
nguyên nhân cái chết của mình, chàng lấy giấy bút ra 
nhưng chưa viết xong thì kiệt sức qua đời vì không chịu 
đựng nỗi dau khô. Cho hay, tính hiếu kỳ khở dại đã giết 
chết Anxelmô. Lâu không thấy chàng ở trong phòng lên 
tiếng, anh bạn chủ nhà mở cửa vào xem bệnh tình ông 
khách ra sao thì thấy Anxelmô nằm úp mặt, nửa thân 
trên giường, nửa thân trên bàn, tay vẫn cầm bút, trang 
giấy viết đở. Chủ nhà vội chạy lại gọi Anxelmô thì không 
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thấy trả lời, sờ tay lạnh ngắt, lúc đó mới biết chàng đã 
Lắt thở. Vô cùng kinh ngạc, chủ nhà vội hô hoán gia nhân 
tới, cÂm trang giấy xem thì thấy bút tích của bạn để lại 
như sau: 

"Một mong ước ngu ngốc và khò đại đã khiến tôi phải 
chết. Nêu tin này đến tại Camila, xin nàng hãy nghĩ 
rắng tôi tha thứ cho nàng; nàng không bị buộc phải làm 
một việc phi thường và tôi cũng không nên đòi hỏi nàng 
làm việc đó. Vì chính tôi đã gây ra cho mình sự bất hạnh 
này cho nên không có điều gì...". 

Bức thư chấm dứt tại đây chứng tô răng đến chỗ đó, 
Anxselmô không tiếp Lục được nữa và qua đời. Hôm sau, 
anh bạn chủ nhà Lão tìn cho gia đình Anxelmô nhưng họ 
đã biết cä rồi; họ còn được tin Camila ở trong một tụ 
viện, cũng sắp theo chân chống làm một cuộc viễn du 
không ai tranh khỏi, không phải vì nghe tín chồng chết 
mà vì những tin tức về người yêu. Thấy đồn rằng sau khi 
chồng chết. nàng vẫn ở lì trong tu viện nhưng không chịu 
tuyên thệ. Sau đó không lâu, nàng được tin một, trận gìao 
chiến giữa ngài Lôtariô với viên tướng vĩ đại Gônxalô 
Phorynanđêx dê Corđöba tại vương quốc Napôlêx; tới lúc 
đó, Caraila mới tuyên thệ và ít lâu sau nàng qua đơi vì 
quá dau buồn. Câu chuyện của ba người, mở đầu bằng 
một mong ước đại dột, đã kết thúc như vậy đỏ. 

- Truyện này hay đấy, Cha xứ nói, nhưng tôi không 
tin có thật; nếu là hư cấu thì tác giá đã hư cấu một cách 
vụng về vì không ai có thể nghĩ rằng có một anh chồng 
nào ngu ngốc như ÁnxeÌmô dám thử lòng vợ để rồi phải 
tra một giá quá đất. Nếu là chuyện xảy ra giữa một đôi 
tình nhãn, điều đó nghe được, nhưng giữa vợ chồng thì 
không thể có trên đời này; tuy nhiên tôi không chê lối kể 
chuyện của tác giả. 


390 XERVANTEX 


Chương XXXYVI 


THEM NHỮNG SỰ VIỆC LẠ LỪNG TRONG 
QUÁN TRỌ 


Lúc này, chủ quán đứng trước cửa bỗng reo lên: 

- Có một đám khách sộp đang ởi tới; nếu họ nghỉ tại 
đây, lạy Chúa, thật sung sướng quá! 

- Họ là những người như thế nào? Carđên1ô hỏi. 

Chủ quán đáp: 

- Có bốn người cưởi ngựa mang thương và khiên, đeo 
mặt nạ đen, lại có một người đàn bà mặc toàn đồ trắng 
ngồi trong một cái ghế đặt trên lưng ngựa, mặt cũng che 
kín, cùng với hai người hầu đi bộ. 

- Họ sắp tới chưa? Cha xứ hỏi. 

- Họ đã đến nơi, chủ quán đáp, họ đây rồi. 

Thãy vậy, Đôrôtêa bèn che kín mặt, còn Carđêniô thì 
chạy vào bưồng Đôn Kihôtê, vừa xong thì đám khách lạ 
bước vào trong quán. Bốn chàng ky sĩ nhảy xuống ngựa, 
người nào cũng khôi ngô, tuấn tú, họ đỡ người phụ nữ 
đang ngồi trên lưng ngựa xuống, rồi một ngưỡi trong bọn 
bế nàng đặt vào một chiếc ghế kề ngay cửa buồng Đôn 
Kihôtê, nơi Carđêniô vừa chạy vào nấp. Trong khoảng 
thời gian đó, đầm người mới tới vẫn đeo mặt nạ và không 
a1 nói năng gì, chỉ thấy người đàn bà khi ngồi xuống ghế 
bỗng thốt ra một tiếng thở đài não nuột, hai tay buông 
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thöng, nom có vẻ ốm yếu, buên bã. Hai người hầu dất 
ngựa vào chuồng. 

Thây đám khách mới tới che mặt nạ và quá kín 
tiếng. Cha xứ tò mò muốn biết họ là al, bèn xuống 
chuồng ngựa hỏi một trong hai người đi theo bầu; anh 
này đáp: 

- Lạy Chúa. tôi cũng chẳng biết họ là ai để thưa lại 
với ngài; chỉ thấy họ có vẻ sang trọng lắm, đặc biệt là 
anh chàng bế người con gái mà ngài đã nhìn thấy; số điĩ 
tôi nói thế vì những người kia tỏ vẻ kính nể chàng ta, 
nhất. nhất đều tuân lệnh. 

- Thế còn người đàn bà là ai? Cha xứ hỏi. 

- Tôi cũng không biệt nói gì, anh hầu đáp, vì suốt 
đọc đường, tôi không nhìn thấy mặt mũi ra sao cả; nhưng 
tôi nghe thấy cô ta thở dài luôn và đôi lúc than vãn, mỗi 
lần như vậy tưởng như cô ta sắp la cối đời. Nếu chúng 
tôi không biết. gì hơn nữa, điều đó không đáng lạ vì anh 
bạn tôi đầy và tôi mới đi theo họ có hơn hai hôm nay. Họ 
gặp chúng tôi giữa đường, yêu cầu chúng tôi đi cùng tới 
muền Anđaluxia, hứa sẽ trả công hậu hi. 

- Thế anh có thấy họ gọi tên nhau không? Cha xứ hỏi. 

- Không có, anh hầu đáp; họ không nói năng gì với 
nhau, thật là lạ; chỉ thấy những tiếng thở than, thốn 
thức của cô gái đáng thương kia, nghe nâu cả ruột; chúng 
Lôi ngỡ là cô ta bị cưỡng bức đưa đi. Cứ nhìn cách ăn mặc 
của cô ta, chúng tôi đoán cô ta đi tu thì đúng hơn, và sở 
đi cô ta có vẻ buồn bã vì không muôn vào nhà tu. 

- Có thể lắm, Cha xứ nói rồi trở vào quán tìm 
Đôrôtêẽa. 

Trong quán trọ, cô gái che mặt mới tới vẫn ngồi thở 
dài; động lòng trắc Ẩn, Đôrôtêa lại gần hỏi: 

- Chị đau đớn ra sao? Nếu phải một bệnh mà phụ nữ 
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chúng ta có kinh nghiệm chữa được. tôi xin vui lòng giúp 
chị. 

Cô gái đáng thương lặng vên không đáp; mặc cho 
Đôörôtêa tiếp tục hứa hẹn giúp đỏ, cô ta vẫn không hé 
răng. lúc này, một ky sĩ đeo mặt nạ tới (theo lời anh bầu 
kể với Cha xứ, đó là người có uy quyền nhãt trong bọn) 
và nói với Đôrôtêa: 

- Xin nàng chớ nhọc lòng hỏi han giúp đổ người đàn 
bà này làm chị vì cô ta xưa nay không quen chịu ơn 
những ai đã giúp đỡ mình; nàng cũng không nền yêu cầu 
cô ta tra lời làm gì nếu không muốn nghe những lời dối 
trá từ ca miệng cô ta thốt ra. 

~ Tôi không bao giờ dõi trá, người con gái bỗng bật 
lên tiếng nói: chỉ vì tôi quá thật thà không biết dối trá 
nên mới khốn khổ như thế này đây. Tôi muốn rằng bản 
thân anh sẽ làm chứng cho tôi vì chính sự thật thà của 
tôi đa khiến anh trở thành một kẻ tráo trở đối trá. 

Carđâniô đứng ngay bên cạnh cô gái, chỉ cách tấm 
cửa buồng của Đôn Kihôtê. nên nghe rõ mốn một những 
lời cô ta nói; chàng vội kêu lên: 

- Lạy Chúa! Ta nghe thấy gì vậy? Tiếng ai vừa lọt 
vào tai ta? 

Chọợt nghe tiếng Carđêniô kêu, cô gái giật mình quay 
ngoất đầu lại; không thấy ai, cô ta đứng dậy định ởi 
thẳng vào trong buồng của Đôn Kihôtê thì chàng ky sĩ nọ 
trông thấy vội giữ lại không cho đi. Trong lúc giằng co 
vùng vẫy, cái mạng che của cô ta rơi xuống đất, để lộ một 
khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời tuy có phần nhợt nhạt; đôi 
mặt cô ngơ ngác đão nhìn khắp nơi như một người mất 
trí; trước cảnh tượng đó, Đôrôtêa và mọi người đều rất 
thương xót tuy họ không biết nguyên nhân vì sao. Chàng 
ky sĩ nắm chặt hai vai cô; vì hai tay bận giữ cô gái, chiếc 
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mặt nạ của chàng tụt dân rồi rơi xuống đất, Đang đở cô 
gái, Đôrôtêa ngưửững mặt lên thì nhận ra chàng RKy sĩ nọ 
chính là Đôn Phernanđô chẳng nàng; nàng chỉ kịp kêu 
lên: "Ởi!" - một tiếng kêu não nuột tự đáy lòng thốt ra- 
rồi ngã ngửa ra phía sau, bất tỉnh nhân sự. May sao bác 
phó cao đứng ngay bên cạnh kịp giang tay va đỡ nêu 
không. ắt nàng nhào xuống đất. Cha xứ vội chạy lại gỡ 
chiếc mạng để té nước vào mặt nàng; thoạt trông thấy, 
Đôn Phernanđô (tức là chàng ky sĩ đang giữ cô gái mới 
đến) nhận ra ngay là Đôrôtêa và chàng đồ người ra như 
chết rồi; tuy nhiên chàng vẫn không buông Laixinda lúc 
này đang cỗ vùng vây thoát khỏi tay chàng. Số là 
Luxinda đã nhận ra tiếng Carđêniô và Carđêniô cũng 
nhận ra nàng; khi Đôrôtêa thốt lên tiếng kêu "Ôi!" rồi 
ngất đi. Carđêniô lại tưởng Iluuxinnda kêu; chàng hốt 
hoảng từ trong buồng chạy ra thì nhìn thấy Đồn 
Phernanđô đang giữ Luxinda. Đôn Phernanđô cũng nhận 
ra Carđêniô ngay và cá bến người - Đôn Phernanđô, 
Luxinda, Carđêniô và Đârôtêa - đều sững sờ sửng sốt 
trước một tình huống quá bất ngà. 

Họ lặng yên.đưa mắt nhìn nhau. Đôrôtêa nhìn Đôn 
Phernandô; Đân Phernanđô nhìn Carđêniô, Carđêniõ 
nhìn Luxinda, Luximda nhìn Carđdêniô. Cuôi cùng, 
Luxinda phá tan bầu không khí yên lặng, nói với Đôn 
Phernanđô những lời như sau: 

- Chàng Đôn Phernanđô, nếu không vì một lý đo nào 
khác, xin chàng hãy làm tròn bổn phận với chính mình 
và buông tha tôi ra. Tôi là cây leo, hãy trả tôi về với bức 
tường kia, về với con người kia là nơi nương tia của tôi 
mà những lời đe doa, hứa hẹn và những quà cấp của 
chàng kbông làm cho tôi xa rời. Chàng cũng đã thấy rằng 
trời kia, bằng những con đường xa lạ và bí ấn, đã đưa tôi 
đến với người chồng thực sự của tôi; qua bao sự việc thực 
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tế, chàng cũng hiểu rõ rằng chỉ có cải chết mới có thể xoá 
nhoà hình ảnh con người đó trong tâm trí tôi, Ngân ấy sự 
việc đủ để cho chàng võ mộng, khiến chàng biến yêu 
thành ghét, biến thương thành giận, và thực ra chàng 
cũng không làm khác được. Thôi, hãy xin kết liễu cuộc 
đời tôi đi; được chêt trước mặt người chồng yêu quý của 
tôi, tôi cảm thấy không chết. uống. Có lẽ với cái chết của 
tôi chồng tôi sẽ hài lòng thấy tôi đã giữ trọn tình trọn 
nghĩa tới giờ phút cuối cùng. 

Lúc này, Đôrôtêa đã hồi tỉnh; nghe những lời 
Luxinda nói, nàng đã đoán ra là ai; thấy Đôn Phernanđô 
vân lặng thỉnh giữ chặt Luxinda. nàng gượng đứng dây, 
đên quỳ trước mặt Đôn Phernanđô, vừa khóc lóc thăm 
thiết vừa nói: 

- Chàng ôi, nêu như những tia sáng của vâng ô kia 
tà chàng đang dùng hai cánh tay che khuât, không làm 
mờ mắt chàng, chàng sẽ nhận ra kẻ đang quỳ dưới chân 
chàng chính là Đôryôtêa bât hạnh, bất hạnh chừng nào 
chàng chưa buông tha cho. Tôi là cô thôn nữ hèn mon mà 
chàng đã vì lòng tốt hay vì ý thích riêng muốn đưa lên 
một địa vị cao sang làm bạn trăm năm cùng chàng. Tôi 
là cô gái sông một cuộc đơi êm ấm trong một khung cảnh 
trong sạch, lành mạnh cho tới một ngày k!a, trước những 
lời cầu khẩn và những câu tỏ tình có vẻ thành thật của 
chàng, đã mở toang cánh cửa của sự e lệ để trao cho 
chàng chiếc chìa khoá xưa nay vân khoá chặt sự tự do 
của tôi, và trước tấm thịnh tình của tôi, chàng đã đối xử 
tệ bạc khiến ngày hôm nay chàng thấy tôi tình trạng như 
thế này đây. Tuy nhiên, tôi không muốn chàng phải nghĩ 
rằng tôi tới đây bằng một con đường nhục nhã. Không 
đâu, tôi đã bỏ nhà ra đi chỉ vì đau khổ và vì thấy bị 
chàng ruồng bỏ. Trước đây, chàng muốn rằng con người 
tôi thuộc về tay chàng và chàng đã có một hành động 
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khiến cho ngày nãv chàng không thể nào rứt bỏ tôi được 
dù chàng có ý định dó. Chàng ôi, nếu như tôi kém sắc 
thua tài khiến chàng đã phải chạy theo một mục đích 
khác, trái lại tôi có tấm lòng, một tấm lòng rộng lớn có 
thê bò đáp được những thiếu sót trên. Chàng không thể 
là chồng cô Luxinda xinh đẹp được vì chàng đã thuộc về 
tôi, cô ta cũng không thể là vợ chàng được vì dã thuộc về 
Carđên1ô. Chàng thử nghĩ mà xem và phải biết kiểm chế 
ý muốn của mình vì rằng yêu một người có tình cảm với 
mình tốt, hơn yều một người ghét bỏ mình. Bằng những 
lời van xin, cầu khân, chàng đã đến tấn công vào tấm 
lồng trung kiên của tôi; chàng không lạ gì tính nết, tôi và 
chàng cũng đã thây tôi trao thân cho chàng trong một 
hoàn cảnh như thế nào, cho nên chàng không có lý đo gì 
để bào chữa rằng đó là một giáo đồ Kitô ngoan đạo, một 
hiệp sĩ đức độ, cớ sao chàng phải đi tìm những con đường 
quanh co để mang lại hạnh phúc cho tôi, người đã được 
chàng làm cho sung sướng trước kia. Nếu như chàng 
không muốn tôi trở thành vợ chính thức của chàng - điều 
mà tôi xứng đáng được hưởng - ít ra xin hãy nhận tôi 
làm kẻ nô lệ cúa chàng; được sống dưới quyền cửa chàng, 
tôi lấy làm sung sướng. may mắn lắm rỗi. Đừng ruông bỏ 
tôi để cho thiên hạ xì xào làm nhục tôi; đừng để cha mẹ 
tôi phải đau khổ lúc tuổi già; cha mẹ tôi đã tỏ ra những 
người đầy tớ trung thành của cha mẹ chàng và không 
đáng phải chịu một cảnh ngộ như vậy. Nếu chàng cho 
rằng đòng máu của chàng sẽ trở nên nhơ bần vì pha tạp 
dòng máu của tôi, xin bãy nghĩ rằng hiếm có gia đình 
quyền quý nào không trải qua con đường đó, và đò người 
đàn bà có thuộc dòng đối quý phái hay không, điều đó 
cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tương lai con cháu sau này, 
Và chăng con người ta phải có đức mới thực là cao quý; 
nếu chàng không chịu thoả mãn yêu cầu chính đáng của 
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tôi tức là chàng thiêu đức, và như vậy tôi sẽ còn cao quý 
hơn chàng, Cuối cùng, tôi xin nói rằng tôi đã là vợ của 
chàng dù chăng muốn hay không, chứng cớ là những lời 
hứa hẹn của chàng, những lời hứa không thể đối giả được, 
một khi chàng vân tự khoe mình là con nhà quyền quý để 
có quyền khinh rẻ tôi, chứng cớ là chữ ký của chàng, là 
Chúa mà chàng đã viện ra để chứng giám cho những lời lẽ 
thề thốt. của chàng. Và dù cho không có chứng có gì chăng 
nữa, lương tâm của chàng sẽ lặng lẽ nhắc nhở chàng giữa 
những cuộc vui, gợi lại sự thật tôi vừa nói ra, làm vấn dục 
những giờ phút hạnh phúc của chàng. 

Nàng Đôrôtêa đãng thương đã thốt ra những lời như 
vậy với tất cả tình cảm xúc đông của mình, nước mắt 
ròng ròng, khiến ngay những người đi cùng đoàn của 
Đôn Phernanđô và tất cả những ai có mặt đều khóc theo. 
Đôn Phernanđô lặng yên đứng nghe; nói xong Đôrôtêa 
nức nở than khóc với một vẻ đau khô khiến một người có 
trái tím sắt đá cũng phải mềm lòng. Luxinda nhìn 
Đôrôtêa, vừa thương xót vừa thán phục trước nhan sắc 
và những lời lẽ chí tình: nàng muốn chạy tới lựa lời an ủi 
nhưng Đôn Phernanđõö vẫn giữ chạt lấy nàng. Lúc này, 
Đôn Phernanđô tỏ ra sượng sùng, bối rối; chàng chăm 
chú nhìn Đôrôtêa một lúc lâu, cuốt cùng buông hai tay 
tha Luxinda ra và nói: 

- Đôrôtêa xinh đẹp, em đã thắng! Không ai có đủ can 
đảm để phủ nhận những sự thật đó. 

Được Đôn Phernanđô buông tha, Luxinđa ngất đi. 
chực ngã lăn ra đất. Quên cả sợ hãi và mọi nguy hiểm có 
thể xảy đến. Carđêniô, từ ¬ãy vẫn đứng sau Đồn 
Phernanđô để tránh mặt, chạy lại đỡ người yêu, ôm chặt 
trong tay và nói: 

- Em xinh đẹp và kiên trinh của ta, nếu Thượng để 
đây lòng bác ái kia muốn cho em được hưởng sự yên 
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lành, ta nghĩ răng không đâu chắc chắn bằng đôi cánh 
tay đang ôm em đây, đôi cánh tay đã từng ôm ấp em khi 
sô mệnh muốn cho em thuộc về ta. 

Luxinda mở mắt nhìn người vừa nói những câu đó; 
khi nghe tiếng Carđêniô, nàng đã nhận ra và lúc này 
nàng càng tin chắc là đúng. Cuống cuồng, quên cã giữ 
gìn ý tứ, nàng dang hai cánh tay ôm cổ Carđêniô, áp mặt 
mình vào mặt chàng và nói: 

- Chàng đây rồi, chàng mới là chủ nhân thật sự của 
đứa con gái nô lệ này, mặc dù số phận đôi ta ngang trái, 
mặc dù bao nỗi nguy nan đe doạ cuộc đời em, một cuộc 
đời đã được gửi gắm vào tay chàng. 

Thật là một cảnh tượng kỳ lạ; Đôn Phernanđô và 
mọi người đều kinh ngạc trước sự việc bất ngỡ như vậy. 
Đôrôtêa nhận thấy Đôn Phernanđô biến sắc và có hành 
động muốn hại Carđênlô vì thấy chàng kéo tay về phía 
đốc gươm. Nhanh như cắt, nàng ôm chặt hai chân chàng 
vừa hôn vừa khóc; nàng nói: 

- Chỗ nương tựa của đời tôi ơi! Chàng định có hành 
động gì vậy trước tình huống bất ngờ này? Vợ chàng 
đang quỳ dưới chân chàng, còn con người mà chàng 
muốn lấy làm vợ đang ở trong tay của chồng cô ta. Chàng 
nghĩ lại xem có nên hoặc có thể cưởng lại ý trời được 
chăng. Chàng hãy đoái thương tới đứa con gái đã vượt 
mọi chông gai, một lòng một dạ kiên trì và tin tưởng vào 
chân lý, giờ đây đang ở trước mặt chàng, nước mắt ròng 
ròng thấm ướt cả mặt và ngực người chồng mà mình yêu 
quý. Tôi van xin chàng; một con người như chàng không 
nên mất bình tĩnh trước một sự thật hiển nhiên như vậy. 
Chàng hãy đẹp nỗi tức giận và để cho đôi trai gái kia 
được tự do hưởng hạnh phúc yên lành chừng nào trời kia 
còn cho ho sống làm người. Được vậy, chàng sẽ tổ rõ sự 
độ lượng của một con người thuộc dòng đối danh giá và 
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người đời sẽ thấy rằng lý trí của chàng đã thắng được 
những tình cảm nhỏ nhen. 

Trong lúc Đôrôtêa nói, Carđêniô vẫn ôm Luxinđa 
trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào Đôn Phernandô, chỉ 
chờ có một hành động đối địch nào là chàng sẵn sàng tự 
bảo vệ và đánh trả đích đáng tất cả những kẻ nào định 
làm hại mình, dù có phải hy sinh tính mạng. Những 
người bạn cùng đi với Đôn Phernandô, Cha xứ, bác phó 
cạo, nói tóm lại tất cả những người có mặt, kế cả Xantrô 
Panxa, xúm quanh Đôn Phernandô van xin chàng hãy 
động lòng trước những giọt nước mắt của Đórôtêa. Họ 
nói: "Theo thiển ý của chúng tôi, nàng đã nói lên sự thật, 
ngài chớ nên làm cho những hy vọng chính đáng của 
nàng trở thành thất vọng". Cha xứ nói thêm: 

- Không phải ngâu nhiên mọi người chúng ta họp 
mặt tại một nơi mà không ai hề nghĩ tới; đây chính là 
một sự sắp xếp của Thượng đế. Ngài nên biết rằng chỉ có 
cái chết mới làm cho Luxinđa và Carđên1ô chia lìa, và dù 
cho lưỡi gươm kia có làm cho họ phải xa rời nhau. họ sẽ 
cảm thấy cái chết đối với họ rất êm ái. Và chăng, ngay 
trong những trường hợp khó xử nhất, nếu ta cố thắng 
được bản thân, vui vẻ để cho đôi trai gái hưởng hạnh 
phúc mà trời đã dành cho họ, tức là ta đã tổ ra một người 
độ lượng, rất mực khôn ngoan. Bây gid, xin ngài hãy 
nhìn Đôrôtêa; ngài sẽ thấy răng hiếm có một người xinh 
đẹp như nàng; đã thế, nàng còn tổ ra khiêm nhưỡng và 
yêu ngài tha thiết. Hơn nữa, niếu ngài tự nghĩ mình là 
một hiệp sĩ và một tín đồ Kitô giáo, ngài không có cách 
nào khác là làm đúng lời hứa của minh. Lâm được như 
Vậy, ngài sẽ thực hiện lời thể với Chúa và làm đẹp lòng 
những người thức thời hiểu biết rằng một cô gái tuy phận 
thấp hèn nhưng có nhan sắc và nết na vẫn có quyền được 
hương một địa vị cao sang, và người nào nâng cô ta lên 
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ngang hàng với mình. người đó không hề bị mất phâm 
giá. Và chăng, làm thoa mãn lòng ham muốn của một 
người khác không phái là một tội lỗi một khi tính chất 
của hành động đó không xấu xa. 

Cha xứ nói xong, mỗi người thêm môi câu và cuối 
còng, dòng máu hào hiệp đã quay trổ về tìm Đôn 
Phernanđô khiến chàng xúc động và phải chịu công nhận 
một sự thật không thể chối cãi được. Để tỏ rằng mình đã 
chịu nhận lẽ phải, chàng cúi xuống ôm Đôrôtêa và nói: 

- Xìn nàng hãy đứng lên; tôi không thể để cho con 
người mà tôi ấp ủ trong lòng phải quỷ dưới chân tôi; nếu 
Lừ trước tới nay tôi chưa tó tình ra được, có lẽ vì trời kia 
muốn như vậy để cho tôi nhìn thấy rõ mối tình chung 
thuỷ của nàng, do đó mà biết quý trọng nà i¡g một cách 
đúng rnực. Tôi xin nàng dừng trách tôi đ‹ có thái độ 
không tốt và tổ ra quá hững hờ đối với nàng: cùng một 
hoàn cảnh, cũng một sức mạnh đã khiến tôi muốn làm 
chủ con người nàng để rồi sau đó lại thúc đấy tôi tìm 
cách xa rời nàng. Để nàng thấy rõ diều đó, xin hãy quay 
lại nhìn vào đôi mắt của nàng Euxinda, con người lúc 
này đây đã tìm thấy hạnh phúc; nàng sẽ tha thứ cho 
những sa! lầm của tòi: Luxinda đã được toại nguyện và 
tôi cũng đã tìm thây ở nàng những gì mà tôi mong ước. 
Tôi chúc cho cô ta được hưởng hạnh phúc bền lâu với 
Carđêniô và tôi cũng cầu trời cho tôi được sống sung 
sướng mãi mãi với nàng Đôrôtêa của tôi. 

Nói xong, Đôn Phernanđô lại âm chặt. Đôrôtêa vào 
lòng, áp mặt mình vào mặt nàng, với một tình cảm rất 
däm thấm, và chàng đã phải cố ngăn những giọt nước 
mắt đang muốn trào ra, những giọt nước mắt của tình 
yêu và của sự hối hàn, Trái lại, Luxinda và Carđênlô đã 
khóc, và hầu hết những người có mặt cũng khóc. Họ khóc 
vang nhà, người khóc vì hạnh phúc của rnình, kế khóc vì 
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hạnh phúc của người khác, tưởng đâu có một tai biên 
nghiêm trọng đã đến với tất ca vậy. Cả Xantrô Panxa 
cũng khóc, nhưng sau đó bác thanh rannh là bác đã khóc 
vì thấy Đôrôtêa - con người sẽ ban cho bác nhiều ân huệ 
như bác vẫn hy vọng - không phai là nàng công chúa 
Micômicôna như bác đã tưởng. Phút xúc động và kinh 
ngạc đã qua, Carđêniô và ÙauxInđda đến quỳ trước mặt 
Đôn Phernanđô, cảm tạ chàng băng những lời lẽ rất chân 
tình khiến Đôn Phernandô không biết nói sao; chàng đỡ 
hai người lên ôm hôn với một vẻ vừa tình cảm, vừa tao 
nha, 

Sau đó, Đôn Phernandô hỏi Đôrôtêa đã bảng cách 
nào tới một nơi xa xôi như vậy. Băng những lời lẽ gọn 
gàng và văn ve, nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện như 
đã kể cho Carđêniô trước đây. Đôn Phernanđô và những 
người đi theo chàng lấy làm thích thú lắm, cứ muốn câu 
chuyện kéo dài ra mãi. Cho hay Đôrôtêa đã biết kế lại 
những nỗi bất hạnh của mình một cách có nghệ thuật. 
Tiếp đó, Đôn Phernanđô cũng thuật lại những sự việc đã 
xay ra với chàng sau khi tìm thấy bức thư trên ngực 
Luxunđa trong đó nàng tự nhận là vợ của Carđênlô và 
không chịu làm vợ Đôn Phernanđô. "Khi ấy, tôi muốn 
giết cô ta, Đôn Phernandô kể, và tôi sẽ làm việc đó nếu 
như cha mẹ nàng không cản tôi lại. Tôi sượng sùng bước 
ra khối nhà nàng, bụng bảo đạ quyết trả thù cho thật 
đích đáng. Ngày hâm sau, tôi nghe tin Luxinda đã rời 
nhà cha mẹ, không ai biết đi đâu; mấy tháng sau, tôi 
được tìn nàng đang sống trong một tu viện với ý định ở 
lại suốt đời nếu không được chung sống với Carđênlô. 
Biết được việc đó, tôi chọn ba hiệp sĩ cùng đi với tôi tới tu 
viện; tới nơi, tôi không báo cho nàng biết e rằng trong tu 
viện sẽ tăng cường việc canh phòng. Chờ mãi cho tới một 
hôm, cống tu viện ngỏ, tôi bố trí hai người trong bọn 
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đứng gác ngoài cửa, còn tôi và một người nữa vào tìm 
Luxinda. Thấy nàng đang ngồi nói chuyện với một, nữ tu 
sĩ trong phòng kín, chúng tôi bät mang đi luôn không cho 
nàng kịp trở tay, rồi đưa đến một làng lân cận tại đó 
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để ra đi. Công việc được 
tiến hành trôi chảy vì tu viện ở giữa cánh đồng, xa làng 
xóm. Khi LLuxinđa thấy đã sa vào tay tôi, nàng ngất đi; 
khi hổi tỉnh lại, nàng chỉ khóc và thở đài, không nói một 
câu nào. Và cứ như vậy, trong sự yên lặng chung và giữa 
những tiếng khóc than của Luxinda, chúng tôi ởi tới 
quán trọ này; đối với tôi, đó là con đường đi tới thượng 
giới, ở đó mọi nỗi khổ đau trên trái đất đều tiêu tan". 


Chương XXXVII 


KẾ TIẾP CÂU CHUYỆN VỀ NÀNG CÔNG CHÚA 
MICÔMICÔNA NỔI TIÊỀNG CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC 
LÝ THỨ KHÁC 


Nghe xong, Xantrô cảm thấy lòng đau như cất; thế là 
bao nhiêu hy vọng công hầu của bác đã tan ra mây khói, 
nàng công chúa xinh đẹp Micömicôna hoá thành cõ gái 
Đôrôtêa, tên không lỗ hoá thành Đôn Phernandô, còn 
chủ bác vẫn đang ngủ kỹ không hề quan tâm đến mọi 
việc đã xảy ra, Đôrôtêa vân ngờ rằng hạnh phúc vừa đến 
với mình chỉ là một giấc chiếm bao, Ơarđêniô cũng nghĩ 
như vậy và Luxinđa cũng chung một ý nghĩ với Carđêmô. 
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Đôn Phernanđô cảm tạ Thượng đế đã ban phúc có thể 
làm chàng thoát ra khỏi một tình trạng vô cùng rối ren 
có thể làm chàng mất uy tín và cả linh hồn. Tất cãä mọi 
người trong quán trọ đều hởi lòng hởi đạ vì thấy những 
vấn đề vô cùng rắc rối, tưởng đâu vô kế khả thi, đã kết 
chúc một cách đẹp đẽ. Ông Cha xứ khôn ngoan nêu bật 
kết quả đã đạt được và chúc mừng sự thành công của mọi 
người. Nhưng bà chủ quán là người vui sướng hả hê nhất 
vì Carđênlô và Cha xứ đã hứa sẽ bồi thường tất cả những 
thiệt hại do Đôn Kihôtê gây ra. Riêng Xantrô Panxa 
buôn thiu; bác mang bộ mặt rầu rĩ vào gặp chủ lúc này 
vừa tính giấc; bác nói: 

- Ngài Mặt Buồn ơi, ngài cứ việc ngủ đi không phải 
quan tâm đến việc giết tên khống lễ hoặc trao lại ngôi 
báu cho công chúa kia nữa; mọi việc đã được giải quyết 
xong ri. 

- a cũng nghĩ như vậy, Dôn Kihôtê đáp; ta đã chạm 
trán với tên khổng lồ trong một cuộc chiến đấu tưởng đâu 
khủng khiếp nhất trong suốt đời ta. và bằng một nhát 
ươm, sạt! ta đã chém văng đầu tên đó xuống đât, máu 
phun ra như nước sông Vậy. 

- Như rượu vang đỏ thì đúng hơn. Xantrô đáp. Nếu 
ngài hãy còn mơ hồ, tôi xin thưa để ngài biết rằng tên 
khổng lê bị giết là một bao rượu bị chọc thủng, máu là 
gần một trăm lít rượu ở trong cải bao đó, còn cái đầu bị 
chém đứt là... là cái đi mẹ đã để ra tôi. Thôi, xếp hêt 
những chuyện đó lại: 

- Mi nói gì vậy, thằng rồ kia? Đôn Kihôtê hồi văn. Mi 
còn bộ óc không? 

- Ngài hãy trở đậy, Xantrô nói, rồi ngài sẽ thấy kết 
qua những hành động hay ho cúa ngài và số tiền chúng 
ta phải trả đền; ngài sẽ thấy nàng câng chúa hoá thành 
một cô gái bình thương tên là Đôrôtêa, và còn những 
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chuyện khác nữa khiến ngài phải kinh ngạc nếu như 
nøà) vớ lẽ ra. 

- Ta không có gì phải kinh ngạc cả, Đôn Kihôtê đáp: 
nếu anh còn nhớ, lần trước nghỉ tại đây. ta đã nói với anh 
răng mọi sự việc xây ra trong cái quán trọ này đều có 
bàn tay của pháp sư phù phép, cho nền không có gì lạ 
nếu lần này lại có những chuyện như vậy. 

- Tôi sẽ tìn vào lời ngài, Xantrõ nói, nếu như trước 
kia tôi có bị pháp sư phù phép tung lên vật xuống; nhưng 
không việc đó đã hoàn toàn có thật vì chính mắt tôi nhìn 
thấy lão chủ quán ở đây cầm một đầu khăn trải giường 
lãng mạnh tôi lên trời, mồm cười khanh khách. Tuy ngu 
đân và là kẻ có tội, tôi cũng biết kế hay người đỏ, và tôi 
nghĩ rằng trong chuyện này chẳng có pháp sư nào phù 
phép cả mà chỉ có những trận đòn nhừ tử cùng những tai 
bay vạ gió. 

- Thôi được, Chúa sẽ cứu vãn tình thế này, Đôn 
Kihôtê nói. Bây giờ hãy lấy quần áo cho ta mặc để ta ra 
ngoài đó xem sao; ta muốn được nhìn những sự việc cùng 
những biến đổi như anh vừa nói. 

Xantrô đưa quần áo cho chủ mặc. Trong khi đó, Cha 
xứ kế cho Đôn Phernanđô và bạn bè za chàng về những 
hành động rể dại của Đôn Kihêtê. về mưu kế cha đã 
dùng dễ đưa chàng hiệp sĩ ra khỏi đảo Nghèo, nơi chàng 
đã sống vì nghĩ mình bị tình nương hắt hỏi. Cha xứ 
không quên thuật lại những chuyện phiêu lưu mác hiểm 
của Đôn Kihôtê mà Cha xử đã được Xantrô ch› hiết, 
khiến cho mọi người vừa kinh ngạc vừa buồn cười vì thấy 
Đôn Kihôtê mắc phải một loại bệnh điển kỳ Ìa nhất. Cha 
xứ nói tiếp: 

- Bây giờ, chuyện riêng của Đôrôtêa đã được thu xếp 
ổn thoả và nàng không thể tiếp tục đóng vai công chúa 
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được nữa; ta phải tìm cách khác để đưa Đôn Kihôtê về 
làng này. 

Carđêniô nhân vẫn đóng vai cũ và cử Laulxinda thay 
thế vai của Đôrôtêa. 

~ Chớ, Đôn Phernanđô nói, chớ làm thế. Tôi muốn để 
Đôrôtêa đóng tiếp vai của mình. Từ đây về nhà Đôn 
Kihâtê không còn xa lắm và tôi vui lòng được đóng góp 
vào việc chữa chạy cho chàng. 

- Từ đây về nhà chàng không quá hai ngày đường. 
Cha xứ nói. 

- Dù có hơn thể nữa, Đôn Phernanđô đáp, tôi cũng 
vui lòng đi để đánh đổi lấy một việc làm hữu ích. 

Lúc này, Đôn Kihôtê ở trong buồng bước ra, vũ khí 
đầy người, đầu đội chiếc mũ sắt méo mó của Mambrinô, 
tav cầm khiên, tay xách giáo. Sự xuất hiện kỳ lạ đó 
khiến Đôn Phernanđô và đám người ởi theo chàng phải 
kinh ngạc, kinh ngạc về khuôn mặt đài ngoăng; khô 
khẳng và vàng ệnh, vì những vũ khí không tương xứng 
với nhau, vì thái độ khoan thai của chàng; họ lặng yên 
chờ chàng lên tiêng trước. Đôn Kihôtê nhìn vào Đôrôtêa 
rồi nói với một thái độ nghiêm trang, từ tốn: 

- Công nương xinh đẹp, giám mã của tôi cho tôi biết 
răng nàng bây giờ đã thất cơ lở vận vì từ địa vị một 
hoàng hậu cao quý xưa nay, nàng bỗng chốc biến thành 
một cô gái bình thường. Nêu đó là mệnh lệnh của phụ 
thân nàng, một ông vua có phép tài nghĩ rằng tôi sẽ 
không giúp đỡ nàng được chu đáo, tôi xin nói rằng ông ta 
đã không biết gì cả và ít am hiểu về sách kiếm hiệp giang 
hồ. Nếu ông ta dành nhiều thời giờ để đọc đi đọc lại 
những sách đó như tôi đã làm, ông ta sẽ thấy rằng trong 
mỗi đoạn đều có những hiệp sĩ tuy tiếng tăm không lừng 
lẫy bằng tôi nhưng vấn làm được những việc còn khó 
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khăn hơn nhiều. Giết một tên khổng lỗ nhãi nhép có gì là 
khó dù nó có ngao mạn đến mấy chăng nữa, Tôi mới 
nghênh chiến với nó trong vài hiệp, thế mà... Nhưng thôi, 
tôi không muốn nói nữa để người ta đừng bão là tôi nói 
khoác. Thời gian sẽ khám phá ra mọi chuyện và đến một 
lúc nào đó sẽ nói thay tôi. 

- Ông đã nghênh chiến với hai bao rượu chứ không 
phải với tên khống lỗ đâu, chủ quán nói. 

Đôn Phernanđô ra lệnh cho chủ quán không được 
ngắt lời. Đôn Kihôtê nói tiếp: 

- Tóm lại, thưa công nương cao quý và bất hạnh, nếu 
vì lý do tôi vừa nói mà cha nàng đã hoá phép khiến nàng 
biến đổi như vậy, tôi xin nàng chớ tin; không một gian 
nguy nào trên đời có thể cản trở được thanh kiếm của tôi, 
thanh kiếm đã phạt băng đầu kẻ thù của nàng xuống đất 
và sẽ đặt vương miện lên đầu nàng tức thời. 

Nói xong, Đôn Kihôtê chờ nàng công chúa trả lời. 
Biết ý Đôn Phernanđô muôn mình đóng tiếp vai kịch cho 
tới khi đưa được Đón Kihôtê về làng, Đôrôtêa đáp với 
một vẻ vừa duyên đáng vừa nghiêm trang: 

- Thưa hiệp sĩ Mặt Buồn dũng cảm, kế nào nói chàng 
răng thiếp đã thay hình đổi dạng, kẻ đó nói sai. Trước 
kia cũng như giờ đây, thiếp vẫn là một. Quả thật đã có 
một vài sự kiện may mắn làm thay đổi cuộc đời của thiếp 
và mang lại cho thiếp niềm hạnh phúc lớn nhất mà thiếp 
vẫn ước ao; tuy nhiên, thiếp vẫn là con người trước kia và 
thiếp vẫn nghĩ rằng cánh tay dũng mãnh vô địch của 
chàng rất cân cho thiếp. Bởi vậy thưa hiệp s1, xin chàng 
hãy trã lại danh dự cho người cha, đã sinh ra thiếp và 
hãy coi cha thiếp như một con người thông thái khôn 
ngoan vì, băng sự biểu biết của mình, người đã tìm ra 
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một biện pháp giản đơn và chắc chấn để giải thoát nỏi 
bất hạnh cho thiếp. Thiếp nghĩ rằng ngoài chàng ra, chỉ 
có cha thiếp mới mang lại hạnh phúc cho thiếp như ngày 
nay. Những điều thiếp nói hoàn toàn có thật và các vị có 
mặt ở đây có thê làm chứng cho thiếp. Như vậy là ta chỉ 
còn việc lên đưỡng và sáng mai ta sẽ ra đi vì hôm nay đã 
muộn rồi. Về kết quả công việc sắp tới của thiếp, thiếp 
xin trông cậy vào Chúa và vào lòng dũng cảm của chàng. 

Nghe nàng Đörôtêa khôn ngoan nói xong, Đôn 
Kihôtê đùng đùng nổi giận quay lại bảo Xantrô: 

- Tên Xantrô nhãi nhép kia, mi là kẻ súc sinh xấu xa 
nhất trên đất Tây Ban Nha này. Tên gian ngoan kia, 
phải chăng mi vừa nói với ta rằng công chúa đây dã biến 
thành một cô gái tên là Đôrôtêa, rằng cái đầu tên không 
lỗ mà ta đã chém dứt là cái đi mẹ đã sinh ra mi, cùng 
những lời lẽ quàng xiên khác, khiến ta chưa bao giờ phai 
hoang mang bối rối như vậy? Ta thề có Chúa... ( Đôn 
Kihôtê ngửa mặt lên trời nghiến chặt hai hàm răng)... ta 
muốn băm vằm mổ xé mi ra để làm răn từ nay về sau cho 
tất cả những tên giám mã đối giả của các hiệp sĩ giang 
hồ ở trên đỡi này. 

- Xin ngài hãy bình tâm lại, Xantrô đáp; có thể là tôi 
đã nhảm khi nói về sự thay đổi của công chúa 
Micômieôna, nhưng về cái đầu tên khổng lỗ hay nói đúng 
hơn, về những bao rượu bị chọc thủng và rượu đó nom 
như máu, lạy Chúa! tôi không nhâm đâu vì những bao 
rách còn kia, ngay trên đầu giường của ngài, và rượu đã 
đổ ra làm thành một cái hễ trong buồng ngài. Thời gian 
sẽ tra lời ngài; tôi muốn nói là rồi đây ngài sẽ rõ khi nào 
ông chủ quán đỏi tiền bồi thường. Ngoài ra, tôi lấy làm 
mừng thấy công chúa vẫn là công chúa vì tôi vân có phần 
vào đây. 
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- Nếu váy thì anh chỉ là đồ ngốc thôi, Đôn Kihötê 
nói; đừng trách ta đã quá nặng lời và cũng không nên 
nhắc tới chuyện ấy nữa. 

- Phải, không nên nhấc tới nữa, Đôn Phernandô nói. 
Ta hãy làm theo lời công chúa, ngày mai lên dương vì 
bây giờ đã muộn. Đêm nay, chúng ta có thể trò chuyện 
vui Về Với nhau, rồi sớm mai chúng ta sẽ đi theo ngài 
Đôn Kihôtê vì chúng ta muốn được chứng kiến những 
chiến công lẫy lừng chưa từng có mà ngài sẽ lập nên 
trong sự nghiệp vĩ đại của ngài. 

- Chính tôi mới là kế đí theo để phụng sự các ngài, 
Đôn Kihôtê đáp. Tôi xin cảm tạ các ngài đã cho phép tôi 
làm việc đó và đã có những ý nghĩ tốt lành về tôi. Tôi sẽ 
cố gắng hành động sao cho khôi phụ lòng các ngài dù có 
phải hy sinh tính mạng hoặc hơn thế nữa nếu có thể. 

Đôn Kihôtê và Đôn Phernanđô còn đang ân cân trao 
đối với nhau bỗng đâu có một người khách bước vào quán 
khiến họ ngừng bặt. Y phục của người khách lạ chứng tó 
là một tín đồ Kitô giáo mới từ xử Á rập tới: anh ta mặc 
một chiếc áo nịt bằng dạ màu xanh da trời, vạt ngắn, tay 
ngăn và không cổ, quần dạ và mũ cũng màu da trời, chân 
đi giày ủng, ngực đeo một cái giải lủng lắng một thanh 
mươm hình cong của người Môrô?, Một người đàn bà ăn 
vận theo kiêu A rập cười lừa theo sau, mặt che kín, đầu 
đội mũ gấm, mình khoác một chiếc áo dài suốt từ vai tới 
chân. Người đàn ông nom tráng kiện khôi ngô, tuổi ngoài 
bốn mươi, nước da hơi nâu, đôi ria mép dài và bộ râu cằm 
rất bảnh bao, tóm lại, nếu người đó có quần áo sang 
trọng chắc không ai dám bảo là người tầm thường. Khách 
mới tới hỏi thuê một buồng, và khi nghe chủ quán đáp là 
không còn buồng nào nữa thì xịu mặt chạy tới đỡ người 


® Một đân tộc ở phía bác châu Phi. 
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đàn bà mặc theo kiểu A rập xuống đât. Luxinđa. 
Đóôrôtêa, bà chủ quán, cô con gái bà ta và cô hầu 
Maritornêx lấy làm lạ về y phục của người đàn bà mới 
tới, xúm lại xem. Đôrôtêa, vến niềm nở và ý tứ, đoán 
rằng hai người khách mới tới đang lo không có buồng, 
bèn lên tiếng: 

- Xin chị chớ phiền lòng vì nơi đây thiếu tiện nghị; 
các quán trọ đều như vậy cả. Nhưng nếu chị vui lòng ở 
chung buồng với chúng tôi (vừa nói, Đôrôtêa vừa chỉ vào 
Luxinđa), có lẽ chị sẽ thấy rằng trong suốt cuộc hành 
trình tới giờ, không mấy khi chị được thù tiếp chu đáo 
như ở đây. 

Người con gái che mặt không đáp; đang ngồi, nàng 
đứng dậy hai tay bắt chéo để lên ngực, đầu cúi xuống, 
toàn thân ngả ra đằng trước ngỏ ý cảm ơn. Thấy nàng 
lặng yên, mọi người đoán rằng nàng là người Môrô nên 
không nói được tiêng của những người theo đạo Kitô. Lúc 
này, Người Tùt trở vào sau khi đã đi thu xếp công việc; 
thấy đám phụ nữ đang xứm quanh người bạn đồng hành 
của mình, chàng ta vội đỡ lời. 

- Thưa các bà, cô gái này biết rất ít tiếng của chúng 
ta và chỉ nói được tiếng của dân tộc mình, vì vậy nên cô 
ta không tra lời những câu hỏi của các bà được. 

Luximởa đáp: 

- Chúng tôi không hỏi gì cô ta ca mà chỉ mời Vào 
nghỉ trong buồng với chúng tôi đêm nay thôi. Trong hoàn 
canh quán trọ ở dây, chúng tôi xin cố gắng tiếp đãi chu 
đáo với tất cả tấm lòng đôi với những người khách dị tộc, 
đặc biệt đó lại là một người đàn bà. 

- Thưa cô nương, Ngươi Tù nói, thay mặt cho cô ta 


#®* Tức là người khách đàn ông mới tới. 
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và nhân danh cá nhân, tôi xin được hôn tay cô nương; Lôi 
đánh giá cao sự giúp đở của cô nương vì trong hoàn cảnh 
của chúng tôi, được một người cao quý như cô nương g1úp 
đỡ cho thì thật là quý hoá quá. 

- Xin hỏi ngài, Đôrôtêa lên tiếng, cô gái này là tín đồ 
Kitô giáo hay là người Môrô. Y phục và sự yên lặng của 
cô ta buộc chúng tôi phải nghĩ răng cô là người Môrô, trái 
với lòng mong muốn của chúng tôi. 

- Về v phục và thể xác thì cô ta là người Môrô nhưng 
về linh hồn, cô ta là một tín đồ Kitô giáo thực thụ vì đó là 
điểu ước mong lớn nhất của cô ta. 

- Vậy ra cô ta chưa được làm phép thông công tí? 
Luxinđa hồi. 

- Từ khi đời tổ quốc và quê hương là Arhêl?, cô ta 
không dịp nào để làm việc đó cả. Cho tới nay, vì cũng 
chưa có gì cấp bách có thể nguy tới tính mạng nên hằng 
cứ để cho cô ta được biết tất cả những nghỉ lễ của Giáo 
hội đã, rồi sẽ làm phép thông công sau. Chắc rằng Chúa 
sẽ giúp cô ta sớm được trở lại đạo với tất cả lễ tiết tương 
xứng với một con người có những đức tính tốt đẹp hơn bộ 
y phục đang mặc trên ngươi. 

Những lời nói đó khiên mọi người đều muốn biết cô 
gái Môrô và Ngươi Tù mới tới là ai; tuy nhiên không Ai 
đám lên tiếng hỏi vì thấy lúc này cần thu xếp chỗ nghỉ 
cho họ hơn là hỏi về lý lịch của họ. Đôrôtêa cầm tay cô 
gã) kéo xuống ngồi cạnh mình và bão cô bỏ cái mạng che 
mặt ra. Cô gái nhìn Người Tù như để hỏi xem Đôrôtêa 
nói gì và mình phải làm gì. Người Tù đáp bảng tiếng A 
rập rằng mọi người muốn cô tháo mạng ra và bảo cô ta 
hãy làm theo. Nghe nói vậy, cô gái bỏ mạng xuống để lộ 


° Tức Angiê, thủ đô Angiêri ngày nay. 
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một khuôn mặt tuyệt đẹp, Đôrôtêa cho là còn đẹp hơn cả 
Luxinđa và LuxInđa cũng nghĩ là đẹp hơn ca Đôrôtêa. 
những người khác thì cho răng chỉ cô gái Môrô này mới 
có thể sánh ngang Đôrôtêa và Luxinda được, thậm chí có 
người còn thấy cô ta có đôi nét trội hơn. Xưa nay, sắc đẹp 
vẫn thu hút trái tim con người, cho nên lúc này ai cũng 
muốn chăm nom săn sóc cô gái Môrô xinh đẹp. 

Đôn Phernanđô yêu câu Người Tủ cho biết tên cô 
gái, Người Tù đáp: 

- Cô ta là Lêla Dôraida?®, Như thể đoán được câu 
chuyện giữa hai người, cô gái vội đáp với một vẻ vừa 
buồn phiền vừa duyên dáng: 

- Không, không Dôraida; Maria, Maria: - Ÿ muốn nói 
rằng tên mình là Maria chứ không phải Dôralởa. 

Giong nói địu dàng của cô gái khiến một số người 
phải rớt nước mắt, đặc biệt là mấy người phụ nữ vốn dịu 
dàng và đễ mủi lòng. Luxinđa ôm châm lấy cô ta và nói: 

- Có, có, Marla, Maria! 

Cô gái đáp: 

- Có, có, Maria; Dôralda, mucanhê (macanhê có 
nghĩa là bhông). 

Lúc này trời đã tối. Theo lệnh của những người 
cùng đi với Đôn Phernanđô, chủ quán ra tay chuẩn bị 
một bữa ăn thật sang. Vì trong quán không có loại bàn 
tròn hoặc vuông nên mọi người phải ngổi vào một cái 
bàn dài và hẹp vân dùng cho gia nhân đây tớ các nhà 
quan. Mặc dù Đền Kihôtê từ chối, họ mời chàng ngồi 
vào ghế chủ toạ ở đầu bàn; chàng hiệp sĩ yêu cầu công 
chúa Micômlicôna ngồi bên cạnh vì chàng là người bảo 


>— 


“1l Tiếng A rập Lêla đặt trước tên một người đàn bà chỉ người đó 
thuộc đông họ quý phá!. 
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vệ. Luxinda, Dôraidu, Cha xứ và bác phó cạo ngồi tiếp 
theo và trước mặt họ là Đôn Phernanđô, Cardâmô, 
Người Tủ và các hiệp sĩ khác. Mọi người ăn uống rất vui 
vẻ: họ càng phân khởi khi thấy Đôn Kihôtê ngừng tay 
và cất tiếng (lúc này, chàng hiệp s1 bỗng nảy ra một ý 
nghĩ tương tự như trước đây khi ngôi ăn với những 
người chãn dê khiến chàng đã đọc một bài diễn văn 
tràng giang đại hả1) chàng nôi: 

- Thưa các ngài, qua thật chúng ta phải công nhận 
văng những người hành nghề hiệp sĩ giang hồ được 
chứng kiến những sự kiện vĩ đại và ly kỳ chưa từng thấy. 
Nếu không, xin hỏi: gia sử có kẻ »àoc trên đời bước vào 
trong lâu đài đây và nhìn thấy chúng ta ngồi ăn uông với 
nhau như thế này, liệu kẻ đó đoán được chúng ta là ai 
không? Có ai dám báo rằng tiểu thư ngồi bên cạnh tôi là 
bà hoàng vĩ đại mà tât cả chúng ta đều biết, còn tôi là 
hiệp sĩ Mặt Buồn được người đời ca tụng không? Giờ đây, 
không còn điều gì phải nghĩ ngờ nữa. nghề hiệp sĩ giang 
hồ vượt lên trên tất cả các nghề khác mà người đời đà 
nghĩ ra, và nghề đó càng nguy hiểm bao nhiêu thì ta 
căng phải quý trọng nó bấy nhiêu. Những người nào nói 
rằng nghề văn hơn nghề võ hãy mau mau xéo ngay; dù 
họ là ai, tôi cũng sẽ bao thẳng vào mặt rằng họ nói mà 
chẳng hiểu mình nói gì; họ thường dựa vào lập luận sau 
đây: công việc trí óc khó hơn công việc chân tay, mà làm 
nghề võ thì chỉ dùng đến chân tay; họ coi nghề võ như 
một nghề ăn no vác nặng, chỉ cần có sức lực là đủ; họ cho 
răng nghề nghiệp của chúng tôi, tức là nghề võ, không 
bao gồm những hoạt động quần sự đòi hỏi tới trí tuệ; 
hoặc gia họ nghĩ rằng một quân nhân có nhiệm vụ điều 
khiển một đạo quần hay bảo vệ một thành trì đang bị 
vây hãm chỉ cần có sức lực, không cần mưu trí gì cả. Liệu 
sức mạnh của thể xác có phát hiện được những ý đẻ, kế 
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hoạch, mưu mô của đôi phương và những khó khăn do 
chúng gây ra không? có đủ để ngăn chặn được tai hoạ 
không? Muốn làm được những việc đó phải có trí tuệ, thể 
xác không dính dáng gì tới. Như vậy là nghề võ cũng cẦn 
tới trí tuệ như nghề văn. Bây giờ ta thử xem giữa hai bộ 
óc của một văn nhân và của một quân nhân, bộ óc nào 
làm việc nhiều hơn; muốn vậy phải nhìn vào cái đích cuối 
cùng mà mỗi bên theo đuổi vì rằng đích càng cao quý bao 
nhiêu thì ý đề ban đầu càng đáng quý trong bấy nhiều. 
Mục dích cuối cùng của văn chương... (tôi không nói tới 
văn chương trong Thánh kinh nhằm giải thoát linh hẳn, 
một mực đích cao cả không gì so sánh nổi)... nhăm xác 
định rõ quyển thưởng phạt, trao trả cho mỗi người những 
cái gì thuộc về họ và duy trì những luật lệ hay ho. Đó là 
một mục đích tốt dẹp và cao quý đáng được ca tụng. 
Nhưng nghề võ còn đáng được ca tụng nhiều hơn vì mục 
đích cuõi cùng của nó là hoà bình, điều mong ước lớn 
nhất của người đời. Bơi vậy, những tin mừng đầu tiên mà 
loài người trên trái đất nhận được là khi các thiên thần 
hát vang trong không trung trong cái đêm trở thành 
ngày của chúng ta, họ hát rằng "Sáng danh Chúa cả trên 
các tầng lời và băng an cho mọi người ngay lành dưới 
thế". Vị chủ tế muôn loài đã dạy bảo các tông đỗ thân tín 
khi bước chân vào nhà ai, phải chào hồi như sau: "Cầu 
cho nhà ta được bằng an"; Người thường nối với các tông 
đỗ; "Ta mang đến cho các người bằng an, ta để lại cho các 
người bảng an, ta cầu cho các người được hưởng bằng 
an”, coi đó như một tặng phẩm quý giá, thiếu nó thì dù ô 
trên trời hay dưới trần cũng đều không thể có hạnh phúc 
được. Sự bằng an đó chính là sự kết thúc của chiến 
tranh, mà khi ta nói chiên tranh tức là nói đến nghề võ. 
Ta đã công nhận với nhau răng sự kết thúc của chiến 
tranh có nghĩa là bằng an và mục đích cuối cùng của 
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nghề võ cao hơn của nghề văn; bây giờ ta hãy phân tích 
xem giữa một văn nhân và một người làm nghề võ, al 
phải vận dụng tới chân tay nhiều hơn. 

Đôn Kihôtê lý luận rất chặt chẽ và dùng những câu 
chữ rất chính xác kbiên trong đám thính giả của chàng, 
không ai dám bảo chàng điên; hơn nữa, đa số những 
người nghe đều là những hiệp s1 rất gần gũi với nghề võ 
nên họ đều thích thú lắm. Đôn Kihótê nói tiếp: 

- Trước hết, tôi xin kể ra đây những công việc và 
những khó khăn của một thư sinh: khó khăn chủ yếu của 
anh ta là sự nghèo khó tuy rằng không phải anh nào 
cũng nghẻo cả; ở đây, tôi muốn nêu lên tình huống xấu 
nhất: khi nói rằng anh ta phải chịu đựng sự nghèo khó có 
nghĩa là không còn gì hơn để nói lên sự bất hạnh của anh 
ta nữa vì một người nghèo khó không làm gì có hạnh 
phúc. Sự nghèo khó gây ra hoặc đói, hoặc rét, hoặc thiếu 
thốn, có khi là tất ca cộng lại. Tuy nhiên, anh ta không 
đến nỗi không có gì để ăn mặc dù phải ăn chậm hơn 
những người khác hoặc ăn thừa của nhà giàu. Đó là nôi 
khổ cực to lớn nhất của anh thư sinh mà anh ta gọi là gõ 
cửa ăn xin. Mặt khác, anh ta còn có thể nhờ đống lửa 
hoặc lò sưởi của người khác để sưởi ấm người đôi chút và 
đêm đến, anh ta cũng còn có chỗ che gió che mưa, Tôi 
không muốn đi vào những chi tiết như thiếu áo quần 
giày dép, ăn mặc phong nhanh, hoặc ngược lại có khi gặp 
may được đánh một bữa no say. Trên con đường mà tôi 
vừa tả, một con đường gian khổ và gay go, cbàng thư 
sinh vừa đi vừa ngã, đứng lên đi rồi lại ngã, nhưng cuối 
cùng cùng được toạ) nguyện. Sau khi bình yên vượt qua 
những bãi đá ngầm, có nhiều anh gặp vận, 
nhẹ bước thang mây, ngồi trên nga vàng trị vì thiên hạ, 
đang đói rét thành no m, đang rách rưới thành bảnh 
bao, đang chiếu manh thành chăn ấm đệm êm, một phần 
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thưởng xứng đáng với công sức anh ta đã đổ ra. Thế 
nhưng nếu ta bắc cân lên, công sức của một chàng thư 
sinh không thăm vào đâu so với công sức mà một chiến 
binh phải bỏ ra, như tôi sẽ chứng minh sau đây. 


Chương XXXVITI 
BÀI DIÊN VĂN LÝ THÚ CỦA ĐÔN KIHÔTÈ VỀ 
NGH VÕ VÀ NGHỀ VĂN 


Đôn Kihôtê nói tiếp: 

- Chúng ta đã bát đầu bảng phân tích sự nghèo khó 
của một thư sinh cùng những hậu qua của nó; bây giờ ta 
thử xem một người lính có sung túc gì hơn không. Chúng 
ta sẽ thây rằng trong số những người nghèo khó, không 
ai nghèo hơn anh lính vì anh ta sống bằng đẳng lương 
chết đói trả chậm hoặc không trả, hay băng cách đánh 
đối tính mạng và lương tâm lấy những của cãi do chính 
tay mình cướp bóc. Có những anh nghèo túng đến nâi chỉ 
có độc chiếc áo da nát như băm để mặc ngày thưởng cũng 
như ngày hội. Mùa đông tháng giá. giữa nơi đồng không 
mông quạnh, để chống lại thời tiết khắc nghiệt, anh ta 
chì biết hà hơi từ trong bụng ra cho ảm người, nhưng vì 
bụng trống rỗng cho nên theo lẽ tự nhiên hơi thỏ ra cũng 
lạnh toát. Mong sao trồi chóng tối để anh ta có thể ngả 
lưng trên giương lây lại sức sau một ngày cực nhọc. ân 
giường mới rộng làm saot Mặt giương là ca mặt đất, tha 
hồ cho anh ta lăn lộn, xoaV ngang xoay dọc, chăng sợ mất 
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chăn. Thế rồi ngày thăng quan tiến chức tới, đó là ngày 
anh ta đi chiến trần: người ta sẽ đội cho anh một cái mũ 
tiến sĩ làm bằng vải thưa để băng bó vết thương do một 
viên đạn xuyên qua thái dương hoặc làm anh què chân 
cụt tay. Nếu việc đó không xảy ra vì trời kia rủ lòng 
thương cho anh được sống sót nguyên vẹn, có thể anh sẽ 
vân nghèo khô như trước, và cần phải có những cuộc đọ 
sức mới, những cuộc chiến đấu mới để kiếm được chút 
đỉnh nếu như anh ta toàn thăng trở về. Nhưng, nếu các 
ngài có quan tâm đến vấn để này, các rgài sẽ nhản thấy 
rằng trong chiến tranh, kẻ được khen thưởn- quá Ít so 
với con sô tử vong. Chắc chắn ngài sẻ phải công nhận 
rằng không thể đem so sánh được vì số nạ rời chết thì 
nhiều, còn số người sống sót được khen th.rởng không 
quả số trăm. Đối với các văn nhân, tất cả những điều nói 
trên đây đều đão ngược lại. Họ chẳng phải vất vã gì lắm 
cũng đủ sống; thành thứ người lính phải làm nhiều 
nhưng hưởng ít hơn. Tuv nhiên, người ta có thể trả lời 
văng việc ban thưởng cho hai ngàn văn nhân đễ hơn cho 
ba vạn quân nhân vì đôi với các văn nhân, có thể giao 
cho họ những công việc phù hợp với nghề nghiệp của họ. 
còn nếu ban thưởng đây đủ cho các quân nhân thì những 
lãnh chúa của họ sẽ phải chịu thiệt thi. Nhưng thôi, ta 
hãy gạt vấn đề này sang một bên vì nó quá rắc rối, không 
có đường ra. Bảy giờ ta quay trở lại vấn đề đang bàn tức 
là nghề võ quan trong hơn nghề văn. Văn đề này còn 
đang được bàn cãi vì mỗi bên đều có lý lẽ của mình. 
Những người hành vực nghề văn nói rằng nếu không có 
nghề văn, nghề võ không thể tổn tại được vì chiến tranh 
cũng có những luật lệ, do đó phải phụ thuộc vào nghề 
văn và các văn nhân. Trái lại những người bênh vực 
nghề võ đốt lại răng nếu không có nghề võ thì những luật 
lệ cũng không tôn tại được vì nhờ có nghề võ mà các quốc 
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gia được bảo vệ, các vương quốc được duy trì, các thành 
phố được giữ gìn. đường xá được đảm bảo, biến khơi 
không còn bóng hãi tặc; tóm lạ! nêu nghề võ không thịnh 
hành. các quốc gia, vương quốc, triểu đình, thành phố, 
các đường bộ và dường biển sẽ chìm đắm trong sự hỗn 
loạn chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn với tất cả sự 
tôn kém và tàn khốc của nó. Rõ ràng là mật việc làm 
càng tốn công sức bao nhiêu, càng phải được coi trọng 
bấy nhiêu. Một người muốn đạt tới đỉnh cao của nghề 
văn phải có thời gian, phải thức khuya dậy sớm, ăn đói 
mặc rách, chịu đựng những cơn nhức đầu đầy bụng và 
còn nhiều chuyện khác như tôi đã kể ra một phần ở trên 
kia. Nhưng một người muốn trở thành một quản nhân 
xuất sắc cũng phải chịu mọi gian khổ như một thư sinh 
nhưng ở mức rất cao không thể so sánh được bởi vì mỗi 
bước đi của anh ta đều có thể dẫn tới chễ chết. Nỗi lo sợ 
cảnh thiếu thốn nghèo khổ của một anh học trò không 
giống nỗi Ìo sợ của một người lính bị vây hãm trong 
thành, dang đứng gác trên một trạm tiền tiêu bông đâu 
phát hiện thấy kẻ địch đặt mìn ngay dưới chân mình mà 
không dám vời vị trí để tránh một nguy hiểm gang tấc 
đang de doa. Anh ta chỉ có thể báo cáo cho người chỉ huy 
biết. để có biện pháp phá mìn, còn bản thân vẫn phải giữ 
nguyên vị trí mặc dù trong bụng nơm nớp không biết khi 
nào mình bị hất, tung lên trời để rồi sẽ rơi xuống vực 
thắm một cách miễn cưỡng. Nếu như điều đó chưa lấy gì 
làm nguy hiểm lắm, tôi xin đưa ra một vi dụ khác để xem 
cỏ nguy hiểm bằng hoặc hơn không: giữa biến cả, hai 
chiến thuyền gặp nhau trong một trận giáp lá cà, mũi 
thuyền hai bên sát vào nhau, muốn xông sang thuyền đối 
phương phải băng qua một lõi ràt hẹp ở mũi thuyền; 
trước muôn ngàn sứ giả của thần chết, trước những họng 
súng trái phá tua túa của đối phương chĩa thăng vào 
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minh, chỉ lõ sấy chân là xuống thăm Thuỷ cung; người 
chiến hình, với lòng dũng cảm phí thường và với ý thức 
cao về danh dự đang sôi sục trong lòng, đã lao lên hứng 
đạn hoa lực dày đặc, cố băng qua khoảng cách nhỏ hẹp 
để vượt sang thuyền địch. Điều đáng khâm phục nhất là 
khi một người vừa ngã xuống để rêi không bao giờ trở 
dậy nữa, người khác đã thể chân ngay, và nếu người này 
cũng lăn xuống biển cả sâu thắm, tuy anh ta chưa chết 
hăn đã lại có những người khác tiếp tục thế chân; những 
gương đũng cảm và gan dạ như vậy luôn luôn xuất. hiện 
trong chiến tranh. Hạnh phúc thay những thế ký trước 
đây không biết tới sự khốc liệt của những khẩu pháo ma 
quy! Kẻ đã phát mình ra những vũ khí khủng khiếp Ấy 
đáng phải xuống địa ngục để nhận phần thưởng. Vì sự 
phát mình quỷ quái đó mà một kẻ xấu xa hèn nhát có thể 
kết liễu cuộc đời của một chiến bình dũng cảm; giữa nơi 
trận tiền bừng bừng khí thế chiến đấu làm nức lòng dũng 
sĩ, một viên đạn lạc (có thể do một kẻ nhát gan hoảng sợ 
cả tiếng nổ của chính khẩu súng mình đang bắn) bỗng 
đâu cắt đứt và kết liễu cuộc đời của những con người 
đáng được hưởng một cuộc sống bền lâu. Một khi nghĩ tới 
điều đó, thâm tâm tôi cảm thấy ân hận vì đã bước vào 
nghề hiệp sĩ giang hồ ở một thời đại đáng ghét như thời 
đại chúng ta đang sống. Gian nguy tôi không sờn, nhưng 
tôi thấy ngài ngại khi nghĩ rằng một chút thuốc súng và 
một. viên chì nhỏ sẽ làm tôi Ìã cơ hội sử dụng cánh tay 
đũng mãnh và lưỡi gươm để trở nên lừng lẫy tiếng tăm 
khắp nơi nơi. Nhưng thôi, tất cả đếu do Thượng để định 
đoạt; tôi sẽ cố gắng thực hiện, và bước đường tôi đi càng 
gian lao nguy hiểm hơn của các hiệp sĩ giang hồ trước kia 
bao nhiêu, tôi sẽ càng được người đời quý trọng bấy nhiêu. 

Trong lúc mọi người đánh chén, Đôn RKihôtâ làm một 
bài diễn văn dài dăng đặc, quên cả ăn uống mặc đù đôi 
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lúc Xantrô Panxa có nhắc chàng hãy ăn đã, rồi sau đó 
muốn nói bao nhiêu cũng được. Những người có mặt lại 
càng ái ngại cho chàng vì thây một người thông mình 
hiểu biết rộng, nói năng rành rọt như vậy mà hễ động tới 
những chuyện nhãm nhí về hiệp sĩ đạo là đầu óc bỗng 
dưng trở nên u mê lú lẫn. Cha xứ nói rằng những lý lẽ 
mà Đôn Kihôtê đã đưa ra để bênh vực nghề võ là rất 
đúng, và tuy là một người đi theo nghề văn có đỗ đạt hắn 
hoi, Cha hoàn toàn đồng ý với chàng. 

Lúc này, mọi người đã ăn xong. Sau khi dọn dẹp bàn 
ghế, bà chủ quán, con gái và cô hầu Maritornêx thu dọn 
lại căn buềểng của Đôn Kihôtê để cho mấy cô gái ngủ. Đôn 
Phernanđô yêu cầu Người Tù kể lại cuộc đời, chàng nói: 

- Căn cứ vào những hiện tượng khi ngài thoạt bước 
chân vào quán trọ này cùng với cõ gái Dôraiđa tôi đoán 
rằng cuộc đời của ngài phải ly kỳ và lý thú. 

Người Tù đáp: 

- Tôi xin vui lòng tuân lệnh, chỉ e câu chuyện kể ra 
đây không đáp ứng sự mơong muốn của ngài mà thôi; tuy 
nhiên, vì không dám cưỡng lại ý ngài, tôi xin kể. 

Cha xứ và mọi người xung quanh cũng ngỏ ý muốn 
nghe và cảm ơn Người Tù trước. Thấy tất cả đều yêu cầu, 
Người Tù nói: 

- Các ngài hà tất phải yêu cầu thêm vì lệnh của ngài 
đây cũng đủ rồi. Bây giờ, xin hãy chú ý, các ngài sẽ được 
nghe một câu chuyện hoàn toàn thật, khác những câu 
chuyện tưởng tượng do những kẻ dối giá đã nặn óc bày 
đặt ra. 

Nghe Người Tù nói vậy, mọi người thu xếp lại chỗ 
ngồi và hết sức giữ yên lặng. Thấy các thính giả ngồi yên 
chờ mình lên tiếng, bằng một giọng êm ái, Người Tù 
chậm rãi mỡ đầu câu chuyện như sau: 
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Chương XXX]IX 


NGƯỜI TÙ THUẬT LẠI CUỘC ĐỜI MÌNH CỪNG 
NHỮNG BIÊN CỔ ĐÁ XAY RA 


- Quê tôi thuộc miền núi Lêôn, cảnh vật đẹp nhưng 
đồng tiền eo hẹp. Tuy nhiên, trong khắp vùng nghèo đói 
ấy, cha tôi được tiếng là có của và quả là cha tôi sẽ giàu 
có thật sự nếu nhự người biết gìn giữ gia sản không phá 
tán nó đi. Cái tính nết rộng rãi hoang toàng đó, cha tôi 
đã mắc phải từ hồi còn trẻ, khi người vào lính. Quân đội 
là một trường học ở đó anh bà tiện trở thành rộng rãi, 
anh rộng rãi trở thành hoang toàng; còn nếu có người 
lính nào tô ra bún xin thì đó chỉ là những hiện tượng 
quái gở, hãn hữu mà thôi. Tính cha tôi vượt quá sự rộng 
rãi và xấp xi mức hoang toàng; điều này hoàn toàn bất 
lợi đối với một người đã có gia đình và con cái để nối 
nghiệp mình. Cha tôi có ba người con; đều là con trai và 
đã đến tuổi lập thân. Thấy không thể sửa được tính nết - 
cha tôi vân tự nói như vậy, - người muốn trừ bö nguyên 
nhân đã khiến người trở nên phung phí hoang toàng, đó 
là tự tước quyền sử dụng gia sản, một khi không có của 
cải trong tay thì ngay Alêbandrô đạ¡ để cũng trở nên keo 
kiệt. Một hôm cha tôi gọi riêng ba anh em chúng tôi vào 
buồng và nói với chúng tôi đại để như sau: "Các con, để 
thấy rằng cha cầu mong những điều tốt lành cho các con, 
chỉ cần biết và nói rằng các con là con ta, nhưng muốn 
nghĩ rằng cha định làm hại các con, chỉ cần biết là cha đã 
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vung tay quá trần phá tan cơ nghiệp trong nhà. Để cho 
các con từ nay nghị răng ta yêu các con với tấm lòng một 
người cha và ta không muốn làm hại các con, ta định làm 
cho các con một việc, một việc ta đã suy nghĩ và chuẩn bị 
từ bao ngày nay. Các con đã đến tuổi trưởng thành, hay 
ít ra cũng đã đến lúc phải chọn một nghề để sau này trở 
nên người có danh vọng tiền tài; bởi vậy, ta muốn chia 
gia tài ra làm bốn phần: ta dành ba phần đều nhau cho 
ba con và giữ lại một mình một phần để tiêu dùng trong 
những ngày còn lại mà trời kia để cho ta được sống. 
Nhưng ta muốn răng sau khi đã nhận phần gia tài của 
mình, một con sẽ đi theo một con đường do ta vạch ra. Ỏ 
Tây Ban Nha chúng ta có một câu phương ngôn mà ta 
thấy rất đúng, cũng đúng như tất cả các câu phương 
ngôn khác vì đó là những lời lẽ cô đong rút ra từ những 
kinh nghiệm quý báu lâu đời: câu phương ngôn nói như 
sau: "Giáo hội, trùng dương hoặc vương gia", nói rõ hơn 
tức là "Ai muốn danh giá và giầu có hãy gia nhập giáo 
hội, hoặc vượt biển đi buôn, hoặc vào hầu trong hoàng 
cung"; người ta lại nói răng: "Một miếng vua ban hơn 
một sàng chúa tặng". Ta nói thế bởi vì ta muốn rằng một 
trong ba con ta theo học chữ, một đứa đi buôn và đứa thứ 
ba phụng sự đức vua ngoài trận tiền vì phụng sự được 
đức vua trong cung Ìà một điều khó thực hiện. Qua thật 
chiến tranh không mang lại của cải nhưng làm cho con 
người ta nên danh nên giá. Trong tám ngày, ta sẽ trao 
phần gia tài cho các con bằng tiền mặt, không thiếu một 
xu như các con sẽ thấy. Bây giờ, các con hãy nói cho ta rõ 
các con cố thuận làm theo ý kiến ta vừa để ra không". 
Cha tôi bảo tôi nói trước vì tối là con cá. Sau khi đã thưa 
với cha tôi rằng người cứ giữ cả gia tài mà sử dụng riêng 
theo ý thích vì chúng tôi đã lớn và có thể kiếm ra tiền, tôi 
đáp là sẵn sàng làm theo ý muốn của người và sẽ đi theo 
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nghiệp võ, phụng sự Chúa và đức vua. Người em thứ của 
tôi cũng nhận làm theo ý của cha tôi và sẽ dùng số tiền 
được chìa để sang buôn bán ở châu Mỹ. Đứa em út (theo 
tốt, nó là người khôn ngoan nhất) đáp là muốn gia nhập 
giáo hội, trước mắt là tiếp tục theo học ở Xalamaneca. 

Sau khi cha con đã nhất trí trong việc chọn ngành 
nghề. cha tôi ôm hôn ba anh em chúng tôi và thực hiện 
ngay điều đã hứa. Tôi còn nhớ là cha tôi đưa cho mỗi đứa 
chúng tôi một số tiền mặt là ba ngàn đồng vàng (một ông 
chú trong họ đã nhận mua lại gia sản của cha tôi vì 
không muốn để lọt vào tay người ngoài và đã trả ngay 
bằng tiền mặt). Thế là mộ: ngày kia, ba chúng tôi từ giã 
người cha thân yêu ra đi; r.êng tôi không nö để cha mình 
sông những ngày còn lại với một số tiền quá ít ôi nên đã 
đưa lại cho người hai ngàn trong số ba ngàn đồng thuộc 
phần tôi vì số tiển còn lại cũng đủ để tôi sắm sửa những 
đồ dùng cần thiết cho một người lính. Theo gương của 
tôi, hai đứa em tôi cũng để lại mỗi đứa một ngàn đồng 
cho cha. Như vậy là cha tôi có bến ngàn đồng tiền mặt 
cộng với phần gia sản dành cho mình đáng giá ba ngàn 
đồng; cuối cùng, ba anh em tôi từ biệt cha và chú; phút 
chia tay thật là cảm động, không ai cẢm được nước mắt. 
Hai vị dặn dò chúng tôi mỗi khi có địp thuận tiện phải 
cho biết tin tức, dù hay dù đỏ, và chúng tôi đều hứa sẽ 
làm đúng lời đặn. Rồi hai vị ôm hôn và tiên chúng tôi lên 
đường. Sau đó, một đứa em tôi đi Xalamanca, một đứa đi 
XêviÌa, còn tôi đi A)icantê; tại đây tôi được biết có một 
thuyền buôn chơ len về Hênôva®?, 

Năm nay vừa đúng hai mươi hai năm, tôi dời khỏi 
ngôi nhà của cha tôi; trong suốt quãng thời gian đó, tôi có 
viết một vài lá thư gửi về nhưng không hề nhận được tìn 
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® Một thương cảng lớn ở Ý Đại Lại. 
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tức của cha và các em tôi. Bây giờ tôi xin kế lại vắn tắt 
những gì dã đến với tôi trong thời gian đó. Tôi đáp tàu ở 
Alicantê và tới Hânôva bình yên vô sự; từ đó tôi đi Milan; 
tại đây tôi mua sắm vũ khí và một số quân dụng cản 
thiết với ý định gia nhập đạo quân Pliamôntê; trên đường 
đi Alêhandria đê la Paia. được tin ngài công tước Alba đã 
sang miền Phlanđêx, tôi đổi ý kiến và đi hầu ngài. Tôi đã 
theo ngài dự nhiều trận, đã được chứng kiến cái chết của 
các bá tước Eghêmân và Ornô, sau đó được phong làm sĩ 
quan kỳ thủ cho một đại úy nổi danh ở Guadalanbara 
tên là Điêgô đê Urbina. Vài tháng sau khi tôi đến 
Phianđâx, có tin thành lập liên mình giữa Giáo hoàng 
Piô đệ ngũ với Vênêxia và Tây Ban Nha để chống lại kẻ 
thù chung là quân Thổ Nhĩ Kỳ; khi ấy, thuỷ quân Thổ 
vừa chiếm được đảo Síp thuộc quyền cai trị của VênêxIa; 
thất bại đó thật là tai hại. 

Có tin dồn chắc chắn rằng tướng chỉ huy liên minh 
mới thành lập là ngài Đôn Huan đê AÀoxtrla, em ruột đức 
vua Đôn Phêlipê của chúng ta; thiên hạ bàn tán về bộ 
máy chiến tranh khổng lô đang được xây dựng; tất cả 
những sự việc đó thôi thúc lòng tôi và tôi ước sao được 
tham dự cuộc đọ sức lịch sử sắp tới. Mặc dù khi đó cấp 
trên hứa hẹn sắp sửa thăng chức đại uý, tôi đã có ý định 
bỏ hết để đi Ý đại lợi, và cuối cùng tôi đã làm theo ý 
mình. May mắn thay, giữa lúc đó thì ngài Đôn Huan đê 
Aoxtria cũng vừa tái Hênôva rồi đi Napôlâx để chuẩn bị 
sáp nhập với thuỷ quân của Vênêxia (việc sáp nhập này 
đã được tiên hành tại Mêxina). Cuối cùng, tôi đã có hạnh 
phúc được tham dự cuộc thuỷ chiến đó với cương vị đại 
uý bộ bình, một chức vụ mà tôi đã đạt được nhở vào sự 
may mắn hơn là bằng tài cán. Đó là một ngày vô cùng 
sung sướng cho các nước theo đạo Kitô vì tất cä các quốc 
gia trên thế giới đa nhận ra sai lầm của mình khi nghĩ 
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rằng quân Thổ Nhi Kỳ là vô địch trên mặt biên: ngày đó, 
sự kiêu căng ngạo nghễ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đập tan. 
Trong lúc mọi người đều vui mừng hón hở (những người 
Kitô giáo đã chết trong trận đó còn sung sướng hơn ca 
những người sống và chiến thăng), riêng tôi không gặp 
may. Đáng lẽ phải được tặng thưởng một vòng hoa vinh 
quang như ở dưới thời La Mã, trong cái đêm tiếp theo 
cuộc chiến thắng lây lừng đó, tôi đã bị đeo gông cùm 
xiếêng xích vào chân và tay, sự việc xảy ra như sau: vua 
Arhél là Uchali, một tên cướp biển liều lĩnh và luôn luôn 
gặp may, đánh chiếm được thuyển hạm trưởng Malta 
trên đó còn ba chiến sĩ của ta bị thương chưa chết; thấy 
vậy, chiên thuyền Huan Ar.drêan trên đó có tôi và đại đội 
của tôi vội xông tới cứu nguy; với ý thức đầy đủ về nhiệm 
vụ của mình trước một tình huống như vậy, tôi nhây 
sang thuyền địch; bỗng dưng chiếc thuyền lùi ra xa để 
tranh một cuộc đụng độ, thành thử các chiến sĩ của tôi 
không nhảy sang được. Thê là một. mình tôi phải đương 
đầu với một kẻ địch đông hơn gấp bội, không sao chống 
đö nổi, cuối cùng bị thương nặng phải đầu hàng. Như các 
ngài đã biết, sau đó Uchali vội chạy trốn cùng với ca hạm 
đội và tôi trở thành tù nhân của y. Trong lúc mọi người 
vui sướng hưởng tự do - trong ngày hôm đó có mưởi lăm 
ngàn người Kitô giáo chèo thuyền cho thuỷ quân Thổ Nhĩ 
Kỳ đã được giải phóng, riêng tôi chịu số phận hấm hiu 
của một kẻ bị bắt làm tù binh. 

Chúng đưa tôi tới Cônxtantinôpla. Tại đây, đại đế 
Thổ Nhã Kỳ là Xêlim phong tướng cho Uehali vì y đã anh 
dũng làm tròn nhiệm vụ trong chiến đấu, mang được về 
lá cd của Malta. Năm sau, tức là năm 15272, tôi chèo 
thuyền trên một chiếc tư lệnh hạm ở Navarinô và tôi 
nhận thấy rằng quân ta đã bỏ lä cơ hội để bắt toàn bộ 
hạm dội Thổ Nhĩ Kỷ. Khi ấy, tất cả binh lính trên các 
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chiên thuyền địch đều đỉnh ninh rằng chúng sẽ bị tấn 
công ngay trong cảng, và chúng đã chuản bị khăn gói sẵn 
sàng chạy lên bờ thoát thân không chờ ta đánh; điều đó 
chứng tỏ chúng rất sợ lực lượng thuỷ quân của ta. 

Thế nhưng trời kia đã khê:g muôn như vậy, không 
phải do sự sơ suất của viên tướng chỉ huy quân ta mà do 
tôi lỗi của những người theo đạo RÑitô, và cũng do Chúa 
muốn rằng chúng ta luôn luôn bị những tên đao phủ 
trừng phạt. Sau đó. Uchali rút về Môclôn, một hòn đảo 
gần Navarinô; y đưa hết quân lên bộ, cùng cố hải cảng và 
chờ cho tới khi ngài Đôn Huan quay trở lại tấn công. 
Trong trận này, quân tz bắt được của quân Thổ chiến 
thuyền La Prẽxa, chỉ h ty trưởng là con trai tên cướp 
biển khét tiếng Barbarôha. Chiến công này do thuyền 
hạm trưởng La Lôba lập nên; người chỉ huy của nó là 
hầu tước ở Xanta Crux tên là Đôn Alvarô đê Baxan; một 
viên tướng bách chiến bách thắng có những đòn sấm sét, 
người cha của binh lính. Tôi mưốn kế thêm một chuyện 
trong việc đánh chiếm thuyền La Prêxa. Con trai của tên 
Barbarô6ha vốn rất độc ác và đối xử với tù bình rất tàn tệ; 
bởi vậy khi thấy tàu La Lôba của ta lao tới nơi, những 
người chèo thuyền nhất tế buông mái chèo túm lấy viên 
chỉ huy lúc đó đang hò hét thúc họ nhanh tay, rồi vừa 
chuyển tay nhau tên chỉ huy từ đằng lái tới phía mũi, họ 
dùng răng cắn vào người y đến nỗi chưa tới cột buồm thì 
linh hồn y đã bay xuống âm phủ; tôi kể ra đây để thấy sự 
độc ác của y và lòng căm thù của những tù nhân phải 
chèo thuyền cho y. Tôi bị đưa trở về Cônxtantinônla. 
Năm sau, tức là năm 15273, tôi biết tin ngài Đôn Huan đã 
chiếm được Tunêx trong tay quân Thổ và giao cho Mulây 
Amét khiến Mulây Amida, tên Môrô độc ác có một nhưng 
cũng dũng cảm có một, cụt hy vọng trở lại cai trị. Mất 
Tunêx, đại đế Thổ Nhi Kỷ đau lắm; với một sự minh mẫn 
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truyền thông của dòng họ, y cầu hoà với người Vênêyia 
(thực ra, VênêxIa cũng rắt muốn có ngưng chiến); sang 
năm sau tức Ìà năm 1574, quân Thổ lật lọng tấn công La 
Gólêtat? và một dồn bình ở gần Tunêx mà ngài Đô Huan 
xây dỡ dang, Trong khi đó, tôi vẫn bị cột vào chiếc mái 
chèo trên chiến thuyền của quân Thổ, không hy Vọng 
thoát thân; tôi cũng không mong tìm thấy tự do bằng 
cách chuộc tiền vì tôi nhất định không chịu viết thư báo 
tin buồn này cho cha tôi. 

Cuối cùng, pháo đài La Gôlêta và đồn binh nói trên 
rơi vào tay địch; tại nơi này, bảy mươi nhăm ngàn quân 
Thổ cùng với hơn bốn mươi van quân Môrô và Arập của 
toàn châu Phi bỏ mạng: vũ khí đạn dược nhiều vô kể: 
lính công binh đông đến nỗi chỉ cần mỗi tên dùng tay bốc 
đất cũng đủ phủ kín cả pháo đài La Gôlêta lân đồn binh. 
Pháo đài La Gâlêta từ trước vẫn được coi như bất khả 
xâm phạm, thất thủ trước tiên, lỗi Không phải ỏ những 
người bảo vệ nó (họ đã làm hết bổn phận và hết sức) mà 
vì kinh nghiệm cho thấy rằng việc đựng tường cao ở bãi 
sa mạc này rất dễ dàng. Người ta cứ tưởng có nước ngay 
dưới mặt đất nhưng trong thực tế quân Thổ đã đào rất 
sâu mà vẫn không thấy nước đâu cả, và bằng những bị 
cát, chúng đắp những bức luÿy rất cao, vượt cá tường 
thành của đồn binh, rồi chúng đứng trên đó bắn xuống 
khiến bên trong quân ta không sao chống đỡ nỗi. 

Dư luận chung cho rằng đáng lý quần ta không nên 
cố thủ trong pháo đài La Gólêta mà phải kéo ra chờ quân 
địch ở ngay ngoài bến, Những người nói như vậy đã 
không hiểu tình hình cụ thể và chưa có kinh nghiệm vì 
La Gôlêta và đồn binh chỉ có ngót nghét bảy ngàn binh 
lính. Với số quản quá ít ổi như váy, dù có chiến đấn dũng 
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cam bao nhiêu cũng không thể đương đầu với một kẻ 
địch đông gấp bội. Làm sao họ có thể giữ nổi vị trí La 
Gôlêta một khi không có viện trợ và nhất là quân dịch 
bao vây họ vừa nhiều, vừa ngoan cường, lại chiến đấu 
ngay trên đất mình? Tuy nhiên, rất nhiều người trong đó 
có tôi nghĩ răng trời kia đã đặc biệt thương tới đất nước 
Tây Ban Nha ta nên mới xui khiến ra như vậy vì pháo 
đài nay đã gây ra bao nhiêu tai hoạ và đã ngốn không 
biết bao nhiêu tiển của chỉ để lưu truyền chiến công của 
Carlôx đệ ngũ vô địch như những tấm bia đá nọ ghi lại 
mãi mãi cho hậu thế. Sau đó tới lượt đồn binh thất thủ; 
tuy nhiên quân Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chật vật mới chiếm 
dược vì những người lính báo vệ đồn chiến đâu rất dũng 
cảm kiên cường và đã tiêu diệt trên hai mươi nhăm ngàn 
quản trong hai mươi hai cuộc tấn công của chúng. Trong 
sô ba trăm quân ta bị dịch bất sống, không một người 
nào còn lành lặn; điều đó chứng tô họ đã chiến đấu anh 
đũng ngoan cường và kiên quyết bảo vệ vị trí Còn một 
đồn binh nhỏ nữa cũng đầu hàng; đó là một cái tháp 
dựng lên ở giữa đảo Extanhô, thuộc quyền chỉ huy của 
Đôn NHuan Xanôghêra, một hiệp sĩ sinh trưởng ở 
Valenxia có nhiều thành tích trong chiến trận. Tướng chì 
huy pháo đài La Gôlêta là Đôn Pâđrô Puertôcarêrô bị 
địch bất; ông ta đã chiến đấu hết. sức mình; sau khi pháo 
đài thất thủ, ông ta rât buồn phiển và đã chết trong lúc 
bị giải tới Cônxtantinôpla. Viên chỉ huy đồn bình cũng bị 
bát; đó là tướng Gabriô Xerveyôn, một hiệp sĩ sinh 
trưởng ở Milanô một. kỹ sư có tài và một quân nhân rất 
dũng cảm. Còn nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã chết 
trong bai trận này, như Pagan đê Ôria, huân chương 
Xan Huan, tính tình quang đại như xem cách đối xử rộng 
rãi của ông ta với em là Huan Andrêa đê Ôria, một hiệp 
sĩ nổi tiếng. Cái chết của ông càng đáng thương vì ông đã 
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bị mấy tên Aráp sát hại, số là khi đồn bình thất thủ, mấy 
tên này bảo ông cải trang làm dân Môrô và nhận đưa ông 
đi lánh ở Tabarca. một hai cảng nho của những người 
Hânôöva chuyên đi kiếm san hô. Trên đường đi trốn, 
những tên Arập này đã chặt đầu ông đem nộp cho viên 
tướng chỉ huy hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ; thế nhưng viên tướng 
này đã thực hiện câu phương ngôn của ta nói rằng: “Nếu 
như sự phản bội làm cho ta hài lòng, trái lại những kế 
phản phúc thật đáng ghét" và y đã hạ lệnh treo cổ những 
tên Arập nọ với lý do đã không bắt sống tù binh mang về. 

Trong số những người Kitô giáo trong đồn binh bị 
bắt có một người tên là Đôn Pêđrô đê Aghilar, không biết 
quê quán thuộc tỉnh nào của miển Anđaluxia; anh ta là 
sĩ quan cầm cơ, một chiến bình rất dũng cảm và thông 
mình, có biệt tài làm thơ. Tôi kể lại chuyện này vì số 
phận đã đun dúi anh ta ngồi chung một hàng ghế và 
cùng chêo thuyền với tôi trên chiến thuyền của tên tướng 
Thô Nhĩ Kỳ. Trước khi thuyền chúng tôi đời bến, anh ta 
đã làm hai bài thơ khóc than số phận của pháo đài La 
Gôlêta và đồn binh. Tôi muốn đọc ra đây vì tôi đã thuộc 
lòng, và tôi nghĩ rằng các ngài sẽ phải thích chứ không 
chán. Khi nghe nhắc tới tên Đôn Pêdrô đê Aghilar, Đân 
Phetnanđô đưa mắt cho mấy người bạn rồi cá bọn tủm 
tim cười; đến lúc Người Tù nói tới những bài thơ thì một 
người trong bọn của Đôn Phernandô lên tiếng: 

- Trước khi ngài tiếp tục cầu chuyện. xin hãy nói cho 
tôi được biết số phận của Đôn Pêđrô đê Aghilar ra sao. 

Người Tù đáp: 

- Theo chỗ tôi được biết, sau hai năm tù tội ở 
Cônxtantinôpla, anh ta đã cãi trang đi trốn cùng với một 
người do thám Hy Lạp, không biểu có thoát không; tuy 
nhiên tôi nghĩ văng anh ta trốn được vì một năm sau, tôi 
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gặp lại người do thâm Hy Lạp ở Cônxtantinôpla nhưng 
không tiện hỏi về kết qua cuộc di trốn. 

- Kết quả tốt, người kịa đáp, vì Đôn Pêđrô là anh tôi 
và hiện nay đang sống ở quê nhà, khoẻ mạnh, giàu có, đã 
lấy vợ và có ba eon. 

- Cảm ơn Chúa đã ban phúc lành cho anh ta. Người 
Tù nói; theo tôi, ở đời không có gì sung sướng bằng tìm 
thây tự do bị mât. 

- Tôi cũng thuộc những bài thơ do anh tôi làm. 

- Nếu vậy, xin ngài hãy đọc lên, chắc ngài đọc sẽ hay 
hơn tôi. 

- Rất vui lòng; bài thơ về pháo đài La Gôlâta như sau; 


Chương XL 
KẾ TIẾP CUỘC ĐỜI NGƯỜI TÙ 


"Hỡi các linh hồn hạnh phúc, bằng hành động đũng 
câm các người đã trút khôi thể xác, từ cõi trần ô trọc bay 
bổng lén thượng giới cao siêu. 

Căm giận quân cướp nước và một, lòng cúc cung tận 
tuy, các người đã chăng tiếc thân, bằng máu của mình 
và của đồng dội nhuốm thắm biển khơi và những bãi cát 
vàng, 

Các người đã chết vì sức còng lực tận nhưng tỉnh 
thần vẫn còn dư và những cánh tay rã rời của các người 
đã mang lại chiến thắng. 
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Cái chết đáng thương xót của các người giữa nơi mũi 
tên hòn đạn được người đời ca tụng và được Chúa ban 
vinh hiển đời đời". 

- Bài thơ đúng như vậy, Người Tù nói. 

- Nếu tôi không nhớ sai, người bạn của Đôn 
Phernandđồô nói, bài thơ về đồn bình như sau: 

"từ mảnh đất cần cỗi hoang tàn này, Từ những 
thành trì đổ nát này, linh hồn của ba ngàn binh sĩ bay 
lên yên nghỉ trên cõi thiên đường đây hạnh phúc. 

Những cánh tay của họ đã vung lên đũng cảm nhưng 
vô hiệu qua và cuối cùng, người ít sức kiệt, ho đã ngã gục 
dưới mũi gươm của quần thù. 

Đất này đã chứng kiến biết bao sự kiện buồn thương 
từ những thế kỷ xưa cho đến nay. 

Nhưng cũng từ mánh đất khôc liệt này có những linh 
hồn cao cả nhất bay bổng lên trời cao và cũng tại đây có 
những con người dũng cảm nhất yên nghĩ đời đời". 

Mọi người đều khen thơ hay, riêng Người Tù tỏ về 
vuì mừng vì được biết tin bạn cũ; anh ta kể tiếp: 

- Sau khi pháo đài La Gôlêta và đồn bình thất thủ, 
bọn Thổ ra lệnh phá đổ pháo đài (đồn binh thì không còn 
gì để phá nữa). Để tranh thủ thời gian và đỡ tốn công sức, 
chúng nổ mìn từ ba phía. Tuy nhiên, những bức tường 
thành cổ tưởng như dễ phá vân đứng trơ trơ, trái lại phần 
công sự do kỹ sư Phratin xây sau này bị mìn đánh sập 
ngay. Sau đó, hạm đội thắng trận trở về Cônxtantinôpla; 
mấy tháng sau, chủ tôi là tướng Thổ Uchali chết. Người ta 
gọi hắn là Uchali Phartắc, tiếng Thổ Nhĩ y có nghĩa là 
kẻ bội giáo mác bệnh sài. Quả thật, hắn có bệnh sài, và 
người Thổ có tục lệ lấy những tật xấu hay những tính tốt 
của mỗi người để đặt tên cho nhau. Ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 
bốn dòng họ chính cống, còn những dòng họ khác lấy 
những tật xấu hoặc những tính tốt của mình để tự đặt tên 
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họ. Năm mười bốn tuổi, tên Uchali này là nô lệ của hoàng 
để Thổ Nhi Kỳ và phải đi phục dịch trên mật chiến 
thuyền; năm ba mươi tư tuổi, một hôm trong lúc đang 
chèo thuyền, hắn bị một tên Thổ đánh cho một cái tát; ức 
quá, hắn từ bỏ tôn giáo của mình để chờ dịp trả thù, 
không chịu ra luồn vào cúi như những sủng thần của 
hoàng đế đã làm để được thăng quan tiến chức, hấn đã 
bằng tài năng để trở thành vua Arhêl rồi làm đô đốc thuỷ 
quân, chức vụ thứ ba trong triều Quê quán hẳn ở 
Calabrơ; hắn là một người tốt bụng, đối xử nhân đạo với 
tù nhân. Sau khi hắn chết, theo chúc thư để lại, người ta 
phân chia số ba ngàn tù nhân của hắn cho những bộ hạ 
thân tín của hắn và cho hoàng đế (theo lệ, hoàng để Thổ 
Nhĩ Kỳ là người thừa kế của tất cả những người chết và 
cũng được hưởng một phần gia tài như những người con 
khác). Chủ mới của tôi là một kẻ bội giáo quê quán ö 
Vânêxia; tên này bị Uchali bất được từ hồi còn nhỏ khí 
đang làm việc trên một chiếc tàu. Hắn được Uchali rất yêu 
quý và trọng đãi, nhưng hắn độc ác có một trên đời. Tên 
hắn là Axan Aøa, làm vua Arhêl và rất giàu có. Được về 
Arhêl với hắn, tôi cũng mừng vì ở đó gần Tây Ban Nha. 
Không phải tôi có ý định viết thư về nước báo tin bất hạnh 
của tôi đâu; tôi chỉ muốn xem ở Arhêl tôi có gặp may mắn 
hơn không vì khi còn ở Cônxtantinôpla, tôi đã dùng trăm 
phương ngàn kế để đi trến nhưng đều không gặp may. Tại 
Arhêl, tôi cũng đã tìm nhiều cách hòng đạt được điều tôi 
mong ước vì không một lúc nào tôi từ bỏ hy vọng được trở 
lại tự do; mỗi khi ý nghĩ và hành động của tôi không đem 
lại kết quả mong muốn, tôi không nân chí, cố tạo ra một 
nguôn hy vọng mới để giữ vững tình thần, dù hy vọng đó 
móng manh. Tôi đã sống như vậy trong một nhà tù, người 
Thổ Nhĩ Kỳ gợi là ngục giam trong đó có những tù nhần 
Kitô giáo của nhà vua và của các tư nhân cùng những 
phạm nhân của thành phố, những người này chuyên đi 
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phục dịch những việc công cộng rất khó được thả ra vì họ 
là của chung không thuộc về một người chủ nhất định nào 
cả, không biết thương lượng với ai để chuộc tiền dù họ có 
tiền chuộc. Như tôi đã nói, nhiều ngưỡi trong tình gửi tù 
nhân của họ tại những ngục giam này, nhất là những 
người tù để chuộc, vừa đảm bảo vừa giữ cho tù nhân được 
lành mạnh khi trao trả. Những tù nhân để chuộc của Vua 
Thô Nhi Kỳ cũng không phải đưa đi làm; nến mãi không 
có aì đến chuộc, để thúc tù nhân chăm viết thư về nhà xin 
tiền, người ta bắt họ cũng phải đi làm, đi kiếm củi hoặc 
những việc khác nặng nhọc, 

Tôi cũng là một trong những tù nhân để chuộc; khi 
biệt tôi là đại uý, họ liệt tôi vào danh sách những nhà 
quý tộc mặc dù tôi đã thanh minh là tôi không có tiền 
nong gì cả: họ đeo cho Lôi một cái xích, không phải để trói 
buộc tôi mà để phân biệt tôi thuộc loại chờ chuộc tiền. 
Tôi sống trong ngục giam cùng với những người quyền 
quý khác cũng được liệt vào số người để chuộc. Tuy bị đói 
rách thiếu thốn nhưng điều làm chúng tôi đau khổ nhất 
là phải chứng kiến những hành động tàn ác chưa từng 
thấy của lão chủ đối với những người Kitô giáo. Mỗi ngày 
hắn treo cổ một người, có người bị đóng cọc vào hậu môn, 
có người bị xẻo tai, chỉ vì những người Thổ Nhi Kỳ cũng 
phải nhận rằng hắn hành hạ tù nhân chỉ vì ý thích riêng 
và do bản tính muốn tiêu diệt hết giống người. Riêng có 
một người tù của hắn được sống yên ổn: đó là một quân 
nhân Tây Ban Nha tên là Xaavêdra?®. Để giành lại tự do, 
anh ta đã có những hành động táo bạo khiến dân địa 
phương còn nhớ mãi, thế nhưng lão Axan Aga không hề 
đánh đập hoặc nói nặng một câu; trước những việc làm 
của anh ta, tất ca chúng tôi đều lo cho anh bị trừng trị và 


® Trong đoạn này, Xervantex, nhắc tới quãng đời tù đày của 
mình ủ Arhâl. 
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bản thân anh ta cũng lo, Giá có thời giờ, tôi sẽ kế ra đây 
một vài việc làm của anh ta, chắc các ngài sẽ thấy thú vị 
và ngạc nhiên hơn cả câu chuyện về cuộc đời tôi. Nhưng 
thôi, ta hãy quay trở lại câu chuyện của tôi. 

Bên cạnh nhà tù của chúng tôi là tư thất của một 
người Môrô giàu có và quyền quý, cửa số nhìn thẳng 
xuống sân nhà tù. Theo kiến trúc của người Môrô, cửa số 
là những lỗ hổng có che mành kín mít. Một hôm, tôi và 
ba người bạn tù đeo xiểng xích tập nhây trong sân để 
giết thời giờ vì những người tù Kitô giáo khác đi làm việc 
cả rỗi. bỗng đâu tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy ở trên 
một cái của số che mành có một cây sào thò ra, đầu sào 
treo một cái gói, cây sào cứ đu đưa như làm hiệu cho 
chúng tôi cẩm lấy. Chúng tôi chăm chú nhìn, rồi một 
người trong bọn tiến đến dưới cửa số để xem ở trên làm 
øì hoặc có hạ cây sào xuống không. Khi anh ta tới nơi, 
cây sào vọt lên rồi đảo ngang lìa lịa như một người trả lời 
không. Anh bạn tù bô đi thì cây sào lại hạ xuống và lại 
làm hiệu như lúc ban đầu. Người thứ hai trong bọn tôi 
tiến lại cửa sổ và sự việc cũng diễn ra như trước; rồi đến 
người thứ ba cũng vậy. Nhìn thấy thế, tôi cũng muốn thử 
để cầu may; khi tôi đến dưới cửa số, cây sào bỗng dưng 
hạ xuống sát chân tôi, tôi tháo cái gói và mở ra, thấy có 
một chiếc khăn tay trong đựng mười xian1x, tiền Môrô 
làm bằng một loại vàng kém phẩm chất, mỗi đồng ăn 
mười rêa] của ta. Không cần phải nói cũng biết là tôi rất 
mừng rỡ khi nhận được gói đó; ca bọn chúng tôi vừa vui 
mừng vừa ngạc nhiên trước món quà, đặc biệt là tôi vì 
cây sào kia chỉ hạ xuống khi tôi lại gần, chứng tỏ rằng 
món quà đó đành cho tôi. Tôi cảm lấy tiền, bẻ gãy cây 
sào, trở về chỗ cũ nhìn lên thì thấy có một bàn tay trắng 
muốt mở cửa sổ ra rồi lại đóng vào ngay. Thấy vậy, 
chúng tôi nghĩ và đoán rằng có một người đàn bà nào ở 


bát ` té 
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trong nhà đó đã làm phúc cho chúng tôi, và để tỏ lòng 
biết. ơn, chúng tôi chào kính cẩn theo kiểu Môrô, đầu cúi, 
người ngã xuống, tay để lên ngực. Một lát sau, cũng từ 
trong khung cửa sổ nói trên có một cây thánh giá nhỏ 
làm bằng sậy thò ra rồi thụt vào ngay. Hiện tượng đó 
khiến chúng tôi đoán rằng có một người đàn bà nào theo 
đạo Kitô bị giam ở bên trong, và cũng chính người đó đã 
cho chúng tôi tiền. Thế nhưng bàn tay trắng trẻo và 
những vòng xuyến đeo ở cánh tay đã đánh tan ý nghĩ đó 
của chúng tôi. Chủng tôi lại đoán rằng có lẽ đó là một 
người đàn bà Kitô giáo đã từ bỏ đạo của mình rồi được 
chủ lấy làm vợ chính thức. Có nhiều người Môrô lấy vợ 
như vậy, và họ quý hơn cả những người cùng giống, coi 
đó ìà một hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, tất ca những điều 
dự đoán của chúng tôi còn rất xa sự thật. Cũng từ hôm 
đó, chúng tôi chỉ chăm chăm nhìn về hướng cửa số ở đó 
đã hiện ra cây sào, ngôi sao dân đường cho chúng tôi. 
Nưa tháng trôi qua nhưng không thấy xuất hiện lại cầy 
nào, cũng chẳng thấy bàn tay thò ra hoặc một dấu hiệu gì 
khác. Mặc dù đã tìm mọi cách để tìm hiểu xem ai sống 
trong ngôi nhà đó và ở trong ngôi nhà đó có người đàn bà 
Kitô giáo nào bó đạo không, chúng tôi chỉ được nghe nói 
rằng chủ nhân là một người Môrô quyền quý và giàu có 
tên là Ahi Môratô, nguyên tổng đốc trấn thủ pháo đài 
Pata, một trong những chức vụ rất quan trọng. Giữa lúc 
chúng tôi đã hết hy vọng nhìn thấy những đồng tiển 
vàng từ trên cửa số rơi xuống, bỗng dưng cây sào lại xuất 
hiện cùng với một gói tiền to hơn treo lùng lắng ở đầu. 
Cũng như lần trước, lúc đó sân nhà tù vắng người, không 
có ai ngoài bọn tôi. Chúng tôi cũng lại thứ như lần trước; 
ba người bạn tù của tôi lần lượt đến dưới cửa số và lần 
nào cây sào cũng không hạ xuống thấp, chỉ đến khi tôi 
tới thì nó mới chịu. Tôi mở gói ra thấy có bốn mươi đồng 


434 XERVANTEX 


tiền vàng Tây Ban Nha và một lá thư viết bằng tiếng 
Arập, cuối dòng có hình một cây thánh giá lớn. Tôi hôn 
hình cây thánh giá, cảm tiền trở về chỗ cũ, rồi cả bốn anh 
em chúng tôi làm lễ chào kính cần. Bàn tay lại hiện ra 
làm hiệu bảo chúng tôi đọc thư, rồi cửa số khép vào. 
Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rở; trong bọn không 
người nào biết tiếng Arập;, ai nấy đêu ước ao muôn biết 
ngay trong thư nói gì nhưng tìm ra một người đọc hộ là 
một chuyện rất khó, Cuối cùng, tối cương quyết. nhờ cậy 
một người đã từ bỏ đạo Kitô, sinh trưởng tại Murxia ở 
Tây Ban Nha; anh ta rất thân với tôi và hữa sẽ giữ kín 
chuyện này. Trên thực tế, có những người từ bó đạo Kitô 
nhưng vân muïốn trở về quê hương bản quán cho nên họ 
muốn điưược những người bạn tù có tín nhiệm chứng nhận 
vằng họ đối xử tốt với những người Kitô giáo và có ý định 
trốn về nước ngay khi có dịp. Có những người kiếm bằng 
được những tờ chứng nhận đó với ý tốt, nhưng cũng có 
những kẻ lợi dụng; chúng đi theo bọn Thổ Nhĩ Kỳ xâm 
nhập vào các nước Kitô giáo để cướp bóc và nếu bị bắt, 
chúng chìa giây chứng nhận ra thanh mình rằng chúng 
có ý muốn trở về nước và phải đi theo bọn Thổ để về 
được; sau khi đã thoát khỏi những trận đòn phú đầu, 
chúng tö về ăn năn trở lại với Chúa, không bị tội gì cả, và 
khi nào có cơ hội, chúng lại trở về Berbêria làm nghề cũ. 
Trái lại, có những người sử dụng những tờ giấy chứng 
nhận đó với ý định tốt và ở lại làm ăn trên đất Kltô giáo. 
Người tù nói trên thuộc loại này; vì là bạn của tôi, anh ta 
được chúng tôi chứng nhận rất tốt, và nếu bọn Môrô tìm 
thấy những tờ chứng nhận đó, chúng sẽ thiêu sống anh. 
Tôi biết anh ta thạo tiếng Arập, vừa nói vừa viết được; 
tuy nhiên, trước ki kể lại rõ sự việc, tôi bảo anh ta đọc lá 
thư, nói tránh rằng đã vô tình nhặt được ở một cái khe 
trong chỗ ngủ. Anh ta giớở thư ra nhìn một lúc rồi lầm 
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nhấm đọc từng chữ. Tôi hỏi có hiểu không, anh ta bảo: 
"Hiểu lắm chứ; nếu anh muốn tôi dịch nguyên văn, hãy 
đem bút và mực ra đây, tôi sẽ làm được tốt hơn". Chúng 
tôi vội đi lấy những thứ đó đem lại, anh ta bắt đầu dịch, 
dịch xong anh ta bao: 

- Tất ca những câu chữ Tây Ban Nha dịch ra đây là 
toàn bộ nội dung lá thư; chỉ xin lưu ý các anh là những 
chữ Lêla Mariên có nghĩa là Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. 

Chúng tôi đọc thì thấy nội dung như sau: 

"Khi tồi còn nhỏ tuổi, cha tôi có một người nô lệ gái; 
người này đã dạy tôi đọc kinh Kitô giáo bằng tiếng của 
dân tộc tôi và kể cho tôi nghe nhiều chuyện về Lêla 
Mariên. Người nô lệ gái đã qua đời và tôi biết chị không 
bị hoá thiêu mà đi theo thánh Ala vì có hai lần tôi thấy 
chị hiện về bảo tôi tìm đến đất Kitô giáo để nhìn thấy 
Lêla Mariên; chị còn bảo Lêla Mariên yêu quý tôi lắm. 
Tôi không biết đi bằng cách nào trên cửa số này, tôi đã 
nhìn thấy nhiều tù nhân Kitô giáo nhưng không thấy ai 
có vẻ trung hậu như ông. Tôi là một cô gái có nhan sắc và 
có nhiều tiền mang theo. Ông thử xem có cách nào cho 
chúng ta đi khỏi nơi đây được không. Nếu ông làm được, 
đến chỗ mới, ông sẽ là chồng tôi, còn nếu không muôn thì 
cũng chẳng sao; Lêla Mariên sẽ cho tôi một người chồng. 
Tôi viết cho ông ta lá thư này, ông hãy liệu tìm người đọc 
hộ; chớ tin vào bọn người Môrô vì tất cả đều giáo giở. Tôi 
rất lo và không muốn ông bộc lộ chuyện này với bất cứ ai 
vì nêu cha tôi biết, người sẽ ném tôi xuống giếng rồi chặn 
đá lên. Tôi sẽ mắc một sợi dây vào cây sào để ông buộc 
thư trả lời; nếu ông không có ai viết giúp cho bằng tiếng 
Arập, hãy ra hiệu cho tôi biết. Lâla Mariên sẽ giúp tôi 
hiểu được ý ông. Cầu Lêla Mariên và Ala phù hộ cho ông 
và cây thánh giá này mà tôi vần thường hôn theo lời đặn 
của người nô lệ gá!". 
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Các ngài thử xem, làm sao chúng tôi không khỏi 
ngạc nhiên và mừng rở khi đọc xong những lới lẽ đó. 

Người chối Chúa) đã nhận thấy thái độ của chúng 
tôi và hiểu răng không phải tôi vô tình nhặt được lá thư 
mà rõ ràng thư đó viết cho một người trong bọn tôi; anh 
ta nói: 

- Nếu quả thật điều tôi suy đoán là đúng, xin hãy tin 
cậy vào tôi và nói rõ sự thật; vì tự do của các bạn tôi sẽ 
không tiếc thân. 

Nói xong, anh ta rút ở trong ngực ra một cây thánh 
giá bằng kim khí, vừa khóc lóc vừa thể trước hình Chúa 
răng dù là kẻ có tội, anh vẫn tin tưởng vào Người; anh ta 
còn hứa sẽ trung thành giữ kín những điều chúng tôi bộc 
lộ, anh nói: 

- Theo cảm nghĩ và sự ước đoán của tôi, nhờ vào 
người con gái đã viết bức thư này, tất ca chúng ta đây sẽ 
được tự do. Riêng tôi sẽ đạt nguyện vọng tha thiết là 
được trở lại thánh hội mà tôi đã phải xa la vì sự đốt nát 
và những tội lôi mình đã gây ra. 

Vừa nói, anh vừa khóc lóc thảm thiết tỏ ra rất ăn 
năn hối hận khiến chúng tôi đều nhất trí là có thể nói rõ 
sự thật được, và chúng tôi đã kể hết sự tình không giấu 
giêm gì. Chúng tôi chỉ cho anh ta cái cửa số ở đó đã xuất 
hiện cây sào; anh ta quan sát kỹ ngôi nhà và hứa sẽ đặc 
biệt chú ý điều tra xem chủ nhân của nó là ai. Chúng tôi 
cũng nhất trí là phải trả lời ngay lá thư của cô gái Môrô 
vì sẵn có người làm việc đó. Tôi bèn đọc cho anh ta viết, 
và bây giờ, tôi xin nhắc lại nguyên văn để các ngài nghe. 
Xin thưa là tôi vân nhớ như in tất cả những sự việc quan 
trọng đã xảy ra trong toàn bộ câu chuyện này và chừng 


` Tức là người đã từ bỏ đạo Kitâ giáo nói ở trên, bạn của Người 
Tù. 
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nào còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên. Thư trả lời cô 
gái Môrô viết như sau: 

"Thưa cô, thánh Ala chân chính và Đức mẹ Mariên 
phúc đức phù hộ cho cô, Đức mẹ Mariên chính là mẹ của 
Chúa và chính Người đã làm cho cô hiểu ra rằng cô cần 
phải sang sống trên đất của những người Kitô giáo vì 
Người rất yêu quý cô, Hãy câu Người chỉ bảo cho cách 
nào để thực hiện được lệnh của Người; Người rất tốt và 
8ẽ giúp cho. Về phần tôi và những người bạn Kitô giáo 
của tôi, chúng tôi sẵn sàng làm hết sức mình để g1úp cô, 
dù có phải chết. Hãy viết thư báo cho tôi biết ý đồ của cô, 
tôi sẽ trả lời. Thánh Ala vĩ đại đã cho chúng tôi một 
người tù Kitô giáo nói và viết rất thạo tiếng của dân tộc 
cô như cô thấy trong thư này. Cô không phải lo ngại chị, 
có điều gì xin cứ cho chúng tôi biết. Trong thư trước, cô 
có nói rằng một khi đặt chân lên đất Kitô giáo, cô sẽ làm 
vợ tôi. Là một giáo đỗ Kitô ngoan đạo, tôi xin hứa nhận 
lời. Cô cũng biết rằng những người Kitô giáo thực hiện 
lời hứa đúng hơn người Môrô. Thánh Ala và mẹ của 
Người là Mariên phù hộ cho cô". 

Thư viết xong được dán kín. Theo thường lệ, hai 
ngày sau ngục giam mới vắng người; chờ cho tới ngày đó, 
tôi ra sân như mọi lần để xem có thấy cây sào không; quả 
nhiên, chỉ một lát sau nó xuiất hiện. Tuy không nhìn thầy 
mặt người cầm sào, tôi gid bức thư lên có ý bão ở trên đó 
giắt thêm một sợi đây vào cây sào; nhìn lại thấy sào đã 
có dây, tôi liền buộc lá thư vào. Lát sau lại thấy xuất 
hiện cây sào - ngôi sao chiếu mệnh của chúng tôi- cùng 
chiếc khăn tay màu trắng nom như lá cờ hoà bình vậy. 
Cây sào hạ thấp xuống vừa tầm tay tôi; trong chiếc khăn 
tay thấy có cá tiền vàng lân tiền bạc, tổng cộng là năm 
mươi đồng: nỗi mừng vui của chúng tôi cũng tăng lên 
năm mươi lần, và hy vọng được trở lại tự do càng thêm 
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vững chắc. Tối hôm đó, Người chối Chúa trở về nói với 
chúng tôi rằng chủ nhân ngôi nhà đó là một người Môrô 
tên là Ahi Môratô, đúng như chúng tôi đã điều tra được 
trước đây: ông này giàu nứt dố đổ vách và chỉ có một 
người con gái kế thừa tất cả gia sản đó; dư luận chung 
trong tình đều cho cô ta là người đàn bà đẹp nhất miền 
Barbêrla; có nhiều vị phó vương tới ngỏ ý muốn được kết 
duyên nhưng cô ta không muốn lấy chồng. Anh còn cho 
biết rằng trong nhà có nuôi một người tù gái theo đạo 
Kitô và người này đã chết rồi. Tóm lại, tất ca những điều 
anh ta nói đều ăn khớp với bức thư của cô gái. 

Sau đó, chúng tôi bàn bạc với Người chối Chúa xem 
nên làm cách nào đưa được cô gái Môrô ra khỏi nhà để 
rồi sau đó cä bọn kéo về đất Kitô giáo. Cuối cùng, chúng 
tôi thoa thuận với nhau là phải nghe thêm ý kiến của 
Dôraiđa (đó là tên thật của cô gái, còn Maria là tên rà cô 
ta tự đặt cho mình) vì chúng tôi nghĩ rằng chỉ có cô ta 
mới có thế tìm ra phương kế giải quyết những khó khăn. 
Sau khi đã quyết định như vậy, Người chối Chúa lại 
khuyên chúng tôi không nên nản chí và còn hứa sẽ giải 
thoát cho chúng tôi nếu không sẽ chết. Trong bốn ngày 
hiển, nhà tù luôn luôn có người, cho nên cây sào không 
xuât hiện; ngày hôm sau, khi nhà tù đã trở lại vắng vẻ 
như thưởng lệ, cây sào lạ) hiện ra cùng với một gói to hứa 
hẹn một món tiền lớn. Cây sào hạ xuống chỗ tôi đứng, tôi 
cầm lấy cái gói mở ra thấy bền trong có một lá thư cùng 
một trăm đồng vàng chăn. Nhân có Người chối Chúa ở 
đó, chúng tôi kéo nhau về buồng rồi đưa cho anh ta đọc 
hộ. Bức thư viết: 

“Thưa ông, tôi không biết làm cách nào để chúng ta 
về được Tây Ban Nha; Lêla Mariên cũng thông khuyên 
bảo gì tuy tôi có hỏi. Một việc có thể tiếp tục làm được là 
tôi sẽ trao cho ông thật nhiều tiển vàng; ông sẽ dùng tiền 
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đó để tự chuộc mình và chuộc cho những người bạn của 
ông. Sau đó, một người sẽ trở về đất Kitô giáo mua 
thuyền quay lại đây đón những người còn lại. Các ông sẽ 
tìm tôi tại khu vườn của cha tôi ở gần công Babadôn, bên 
cạnh bờ biển. Tôi sẽ nghỉ tại đó suốt mùa hè này cùng với 
cha tôi và gia nhân đầy tớ. Ban đêm, các ông có thể đem 
tôi đi một cách dễ dàng rồi sau đó đưa tôi xuống thuyền. 
Và phải nhớ vằng ông sẽ là chồng tôi, nếu không tôi sẽ 
câu nguyện Mariên trừng phạt. Nếu ông không nhờ cậy 
vào ai được thì hãy tự chuộc mình rồi đi sắm thuyền. Tôi 
tìn rằng ông sẽ trở lại nhanh chóng hơn những người 
khác vì ông là một nhà quý tộc và theo đạo Eitó. Hãy 
thăm đò khu vườn của cha tôi; khi nào ông qua đó, tôi sẽ 
đưa cho nhiều tiền. Ala phù hộ ông". 

Đó là nội dung lá thư thứ hai; xem xong, anh nào 
cũng muốn mình được chuộc tiền trước, hứa sẽ đi và trở 
về thật nhanh; tôi cũng nhận làm việc này. Người chối 
Chúa phản đốt, nói rằng anh hoàn toàn không đồng ý đề 
cho một. người nào trong bọn tôi được tự do trước những 
người khác; kinh nghiệm cho thấy rằng những người 
được trở lại tự do không thực hiện đúng lời hứa khi còn ở 
trong tù. Có nhiều tù nhân thuộc gia đình quyền quý đã 
dùng cách này; họ chuộc chơ một tù nhân khác rồi phái 
người này đi Valenxia hay Maiorca để mua thuyền về 
đón họ. Trên thực tế, người được đi mua thuyền không 
bao giờ quay trở lại; vì sợ mất tự do mới dành lại được, 
người ta quên hết mọi bốn phận trên đời. Để chứng minh 
sự thật đó, anh ta kế cho chúng tôi nghe về một trường 
hợp mới xảy ra với một đám người quý tộc Kitô giáo: thật 
là một chuyện lạ lùng nhất trong tất cả những chuyện lạ 
lùng và đáng kinh ngạc thường xảy ra ở nơi đó. Bởi vậy, 
theo ý anh ta, điều có thể làm được và phải làm là bằng 
món tiền định dùng để chuôc cho một người trong bọn 
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tôi, anh ta sẽ mua một chiếc thuyền tại Arhêl, nói là để 
sử dụng vào việc buôn bán với Têtuan và các tỉnh ven 
biển. Một khi đã làm chủ chiếc thuyền, anh ta sẽ có cách 
đưa tất ca chúng tôi ra khỏi nhà giam và xuống thuyền. 
Anh ta bàn tiếp: "Kể ra, nếu cô gái Môrô kia cho chúng 
ta đủ tiền để chuộc tất cả bọn, như cô ta đã hứa, các anh 
có thể đàng hoàng xuống thuyền giữa ban ngày ban mặt 
sau khi được thả. Khó khăn lớn nhất đối với chúng ta lúc 
này là người Môrô không cho phép một kế bội giáo mua 
loại thuyền nhỏ mà chỉ cho mua thuyền to để đi chiến 
đấu; họ sợ người mua thuyền nhỏ - đặc biệt nếu người đó 
là người Tây Ban Nha - sẽ dùng nó để trốn về đất Kitô. 
Tuy nhiên việc này có thả giải quyết được; tôi sẽ để một 
người tagarinô?) đứng chung tên mua thuyền và hưởng 
nửa số tiển lời. Nhờ hắn, tôi sẽ là chủ nhân chiếc thuyền, 
sau đó thì mọi việc sẽ trôi chảy". Tuy bốn chúng tôi đều 
nghĩ rằng việc cử người đi Maiorea mua thuyền như cô 
gái Môrô đã gợi ý là thượng sách nhưng không ai đám 
phân đối e rằng nếu làm trái ý, anh ta sẽ tố giác và việc 
đó sẽ đe doa tính mạng của chúng tôi, nhất là của cô gái 
Dôraiđa, một người mà chúng tôi có thể hy sình cả cuộc 
đời. Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn biết phó thác số phận 
cho Chúa và cho anh ta. Lập tức, chúng tôi viết thư cho 
Dôraiđa nói rằng chúng tôi sẽ làm tất cả theo ý cô vì ý 
kiến của cô rất đúng như thể chính Lêla Mariên đã 
truyền bão, rằng có toàn quyền quyết định thời gian tiến 
hành sớm hay muộn; trong thư, tôi cũng nhắc lại là tôi 
nhận lấy cô làm vợ. Một hôm khác, đúng vào ngày nhà tù 
vắng vẻ, với cây sào và chiếc khăn tay, bằng nhiều lần cô 
ta lại trao cho chúng tôi hai ngàn đồng tiền vàng cùng 


Œ Thuộc giống người Môrô nhưng sinh trưởng ở Tây Ban Nha và 
theo đạo Kitô. 
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một lá thư trong đó cô báo cho biết là ngày thứ sáu tới, cô 
sẽ tới nghỉ tại khu vườn của cha, trước khi đi sẽ trao 
thêm tiền cho chúng tôi, nếu chưa đủ thì cứ cho biết, cần 
bao nhiêu sẽ đưa vì cha có nhiều tiền quá không nhớ xuế, 
và chăng cô lại là người tay hòm chìa khoá trong nhà. 
Chúng tôi đưa cho Người chối Chúa năm trăm đồng tiền 
vàng để đi mua thuyền, riêng tôi trích ra tám trăm để tự 
chuộc minh. Tôi đưa tiền cho một thương gia người 
Valenxia khi đó đang ở Arhêl; ông ta thương lượng với 
vua Arhêl, hẹn khi nào có tàu ở Valenxia tới mới có tiền 
nộp; làm như vậy, ông ta sẽ kiếm được một món lời vì 
nếu đưa tiền ngay lúc đó, lão vua sẽ suy ra rằng số tiền 
chuộc vẫn có sẵn ở Arhêl. Tính nết lão chủ tôi rất đa nghỉ 
cho nên không đại gì đưa tiền ngay cho lão. 

Trước ngày ra nghỉ tại khu vườn một hôm, tức là thứ 
năm, cô gái Dôraiđa xinh đẹp lại chuyển cho chúng tôi 
một ngàn đồng nữa và báo tin hôm sau sẽ đi; cô ta còn 
căn đặn tôi phải tìm đến khu vườn ngay sau khi được thả 
và phải tạo mọi cơ hội để tới đó thăm thú. Tôi trả lời vấn 
tắt là sẽ làm đúng như vậy và còn đặn cô hãy đọc những 
bài kinh mà người nô lệ gái đã dạy cho để cầu Lêla 
Mariên phù hộ chúng tôi. Sau đó, tôi tính đến việc chuộc 
nốt cho ba người bạn để họ cũng được ra khỏi nhà tù. 
Tuy họ là những người tốt, không có gì đáng ngại, nhưng 
một khi thấy tôi được thả rồi, tiền để chuộc còn đư mà họ 
vẫn bị câm tù, có khi họ đâm bực mình và rồi trong một 
phút u mê ám chướng họ có thể làm những điều có hại 
cho Dôraiđởa. Để tránh hết mọi trở ngại có thể xây ra, tôi 
quyết định chuộc cho họ, làm theo cách cũ tức là đưa hết 
tiền cho thương gia nọ để ông ta đạt được kết quả tốt 
trong việc thương lượng; tuyệt nhiên tôi không cho ông ta 
biết kế hoạch bí mật của chúng tôi vì điều đó nguy hiểm. 
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Chương XLI 
NGƯỜI TÙ KẾ TIẾP 


Chỉ trong vòng nửa tháng sau, Người chối Chúa đã 
mua được một chiếc thuyền rất tốt, có thể chở được trên 
ba mươi người. Đề che mắt thiên hạ, anh ta đi một 
chuyến tới một nơi gọi là Xarhêl, cách Arhêl hai mươi 
dặm về phía Ôran, ở đó có một thị trường lớn buôn bán 
trái vã khô. Anh ta đi luôn hai ba chuyến nữa cùng với 
ngươi bạn tagarinô nói trên. Ö xứ Berbêria, người ta gọi 
những người Môrô sinh trưởng ở Aragôn là Tagarinô và 
những người Môrô ở Granada là muđêhara, còn tại 
vương quốc Phêx, những người Muđêhar lấy tên là elcho 
thường phục vụ nhà vua khi có chiến tranh. Mỗi chuyến 
đi như vậy, anh ta đều đậu thuyển ở một cảng nhỏ cách 
khu vườn của Dôraiởa chừng hai tâm nỏ cỡ lớn, rồi cùng 
với đám tay chèo trẻ tuổi, anh ta cầu kinh hoặc tìm cách 
thực hiện ý đồ của mình một cách rất tự nhiên; anh ta 
mon men tới khu vườn xin trái quả và cha Dôralđa cũng 
vuì lòng cho. Anh ta kế lại với tôi rằng những lúc đó 
trong bụng anh rất muốn gặp Dôraida để nói cho cô ta 
yên tâm là anh đã được tôi giao cho nhiệm vụ đưa cô ta 
tới đất Kitô giáo, nhưng anh không sao làm được việc đó 
là vì những cô gái Môrô không để cho một người Môrô 
hay Thổ Nhĩ Kỳ nào gặp mặt trừ phí được phép của 
chồng hoặc cha, trái lại họ sẵn sàng chuyện trò với 
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những người tù Kitô giáo. Riêng tôi rất ngại Dôralđa gặp 
Người chôi Chúa vì nàng sẽ hoảng hốt khi nghĩ răng số 
phận của mình nằm trong tay một kẻ bội giáo. Cũng 
may, Chúa sắp đặt mọi việc theo hướng khác và Người 
chối Chúa đã không thực hiện được điều mong muốn. 
Lúc này, thấy những chuyến đi Xarhê] đều trôi chảy, 
muốn đậu thuyền ở đâu và lúc nào cũng được, không sợ 
anh bạn Tagarinô phản đối, mặt khác tôi cũng đã được 
chèo thuyền. Người chối Chúa báo tôi định đưa những 
người nào đi theo người ba anh bạn tù đã được chuộc thì 
phải tự lo tìm kiếm và đặn họ sẵn sàng trong ngày thứ 
sáu tới, ngày đã dược chọn để khởi sự. Tôi bèn đi gặp 
mười hai người Tây Ban Nha là những tay chèo khoẻ và 
có thể đi khỏi thành phố một cách dễ dàng. Trong tình 
thế bây giờ, tìm dược ngần ấy người không phải chuyện 
đề vì khi đó có hai mươi chiếc thuyền ra khơi cùng với tất 
cả những tay chèo. Sở di tìm được họ vì chú thuyền của 
họ còn đang bận đóng một chiếc tàu khác. Tôi chỉ đặn họ 
là đến chiều thứ sáu tới, phải kín đáo rút ra khói thành; 
đi tới khu vườn của Ahi Môratô và chờ tối đến. Tôi nói 
riêng với từng người, dặn họ nếu có gặp những người 
Kitô giáo khác tại chỗ hẹn thì chỉ nói là tôi bảo đợi tại đó. 
Xong việc đó lại còn một Việc nữa quan trọng hơn tức là 
thông báo cho Dôraiđa biết tình hình tiến hành công việc 
đê nàng khỏi bỡ ngỡ hoảng hốt một khi bị chúng tôi 
mang đi đột ngột vì nàng sẽ nghĩ rằng người đi mua 
thuyền không thể trở về sớm như vậy được. Tôi bèn 
quyết định đi tới khu vườn để xem có gặp được nàng 
không. Một ngày trước khi hành sự, tôi tới với lý do đến 
hái một ít rau ăn. Người dầu tiên tôi gặp là cha nàng. 
Băng một thứ tiếng vẫn thường dùng ở khắp miền 
Berbêria và cá ö Cônxtantinôpla giữa những người tù và 
người Môrô (không phải tiếng Arập, cũng không phải 
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tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng của một nước nào mà là 
một sự hỗn hợp của nhiều tiếng khác nhau, ai cũng hiểu 
được), ông ta hỏi tôi tìm kiếm gì trong vườn của ông ta và 
chủ là ai. Tôi đáp rằng tôi là nô lệ của ông Arnaotê Mami 
(sở đi tôi nói vậy vì biết chắc chắn rằng Arnaotê Mami là 
bạn rất. thân của ông ta), tới đây hái một ít rau mang về 
trộn. Ông ta lại hỏi tôi có thuộc loại tù để chuộc hay 
không và chủ tôi đòi tiền chuộc bao nhiều. Trong lúc hai 
người còn đang trao đổi thì nàng Dôralđa xinh đẹp từ 
trong nhà bước ra; nàng đã nhìn thấy tôi từ lâu. Như tôi 
đã nói ở trên, phụ nữ Môrô không rụt rè e lệ đối với 
những người Eitô giáo và không láng tránh họ, cho nên 
lúc này không có điều gỉ ngăn cản nàng tới chỗ hai chúng 
tôi đang đứng; không những vậy cha nàng thấy nàng ởi 
chậm chạp, bèn gọi nàng tới. Giờ đây, tôi không sao điễn 
tả nổi sắc đẹp tuyệt vời, vẻ duyên dáng cũng như những 
đồ trang sức quý giá trên người Dôraiđa yêu quý của tôi 
khi nàng biện ra trước mắt tôi; chỉ xin nói rằng những 
viên ngọc trai đeo quanh cái cổ tuyệt đẹp, ở đôi tai và 
trên đầu nàng còn nhiều hơn cả tóc của nàng. Cổ chân 
của nàng để hở theo tục lệ trong nước và đeo một đôi 
vòng bằng vàng nguyên chất có nạm rất nhiều viên kim 
cương (sau này, nàng cho tôi biết rằng cha nàng đánh giá 
đôi vòng chân tới mười ngàn đôbhla), đôi vòng vàng đeo ở 
cổ tay cũng trị giá tương đương. Những viên ngọc trai 
đeo trên người nàng nhiều vô kể và rất đẹp. Đồ trang sức 
chính của phụ nữ Mârô là ngọc trai, cho nên đân Môrô có 
nhiều ngọc trai hơn tất cả các đân tộc khác. Cha Dôraiđa 
nổi tiếng là người có nhiều ngọc trai và có những viên 
đẹp nhất Arhê!, ngoài ra ông còn có trên hai trăm ngàn 
đồng tiền vàng Tây Ban Nha; vậy mà người thừa kế gia 
tài đó giờ đây lại thuộc về tôi. Trông nàng lúc đó thật là 
kiều điễm trong bộ đồ trang sức đắt tiền; và nếu như 
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ngày nay, sau bao cơn sóng gió, nàng còn nhan sắc như 
vậy thì ta có thể nghĩ là trước kia nàng xinh đẹp biết bao 
trong cảnh vàng son, Chúng ta đều biết nhan sắc của 
phụ nữ có thời; những biến chuyển trong cuộc đời làm 
cho sắc đẹp của họ tăng hay giảm, cũng như những sự 
ham muốn khiên họ thêm xinh tươi hoặc xấu xa đi, mà 
thông thường là làm cho sắc đẹp của họ phai tàn. Tóm 
lại, đồ trang sức cũng như nhan sắc của nàng đều tuyệt 
Vời; riêng tôi cảm thấy trong đời chưa gặp một người nào 
đẹp như vậy, cộng vào đó là tình nặng ân sâu của nàng 
đối với tôi khiến tôi cảm thấy như trước mắt tôi là một 
nữ thần giáng thế để cứu vớt và mang lại hạnh phúc cho 
tôi. Khi Dôraiđa tới nơi, cha nàng nói với nàng bằng 
tiếng Môrô răng tôi là nô lệ của ông Arnaotê Mami tới 
đây kiếm ít rau ăn. Bằng một thứ tiếng pha trộn như tôi 
đã giới thiệu ở trên, nàng hỏi tôi có thuộc đồng đõi quý 
tộc không và vì sao tôi chưa tự chuộc mình. Tôi đáp là đã 
tự chuộc với giá một ngàn năm trăm xôÌlani, một số tiền 
lớn qua đó nàng có thể thấy được rằng ông chủ tôi đã 
đánh giá tôi khá cao. Nàng nói: 

- Nếu người là nô lệ của cha ta, ta sẽ không để cho 
cha ta cho chuộc với một số tiền to gấp đôi vì rằng bọn 
Kitô giáo các ngươi chuyên môn nói đổi và hay giả nghèo 
giả khổ để đánh lừa những người Môrô. 

- Thưa tiểu thư, điều đó cũng có thể xảy ra, tôi đáp: 
nhưng tôi không hề nói dõi chủ tôi, và bây giờ cũng như 
sau này, tôi không bao giờ nói dối bất. cứ một người nào. 

- Thế bao giờ nhà ngươi định đi? Dôralđa hỏi tôi. 

- Tôi định đi ngày mai; có một chiếc tàu Pháp nhổ 
neo ngày mai và tôi sẽ đáp tàu đó. 

- Bao không đợi tàu Tây Ban Nha tới hãy đi có hơn 
không? Bọn Pháp không phải là bạn của các người đâu. 


446 XERVANTEX 


- Không thể đợi được; kể ra nếu có tin chắc chắn 
rằng có tàu Tây Ban Nha tới, tôi sẽ đợi; nhưng đi được 
ngày mai tốt hơn vì tôi nóng lỏng muốn được trở về nước 
sống giữa những người thân của tôi, cho nên dù có điều 
kiện thuận lợi hơn nhưng phải chờ đợi tôi cũng chịu thôi. 

- Chắc người có vợ ở quê nhà nên muốn về gặp chứ gì? 

- Tôi chưa có vợ nhưng tôi đã hứa với một người là sẽ 
cưới cô ta một khi trở về nước. 

- Thể con ngươi mà nhà ngươi đã hứa lây làm vợ có 
đẹp không? 

- Để ca tụng sức đẹp của cô ta và để nói thật với tiểu 
thư, tôi xin thưa là cô ta đẹp như tiểu thư vậy. 

Nghe tôi nói, cha Dôraiđa phá lên cười và báo: 

- Lạy thánh A la, nếu cô ấy giống con gái ta thì phải 
đẹp lắm đấy, anh chàng Kitô giáo ạ. Con gái ta đẹp nhất 
vương quôc này, không tin anh cứ nhìn kỹ sẽ thấy lời ta 
nói là đúng. 

Trong lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, cha 
Dôraiđa làm thông ngôn vì ông ta biết cả tiêng Arập lẫn 
tiếng Tây Ban Nha; tuy Dôralđa nói được thứ tiếng pha 
trộn thường dùng tại đây nhưng chỉ biết ít thôi, và nàng 
diễn đạt ý từ của mình bằng điệu bộ nhiều hơn bằng 
ngôn từ, Giữa lúc đó, một gia nhân Môrô chạy tới kêu âm 
lên rằng có bốn tên Thổ Nhĩ Kỳ vừa nhảy qua tường vào 
vườn hái quả tuy hãy còn xanh. Ông già Ahi Môratô và 
caä Dôraida đều tô về hoảng hốt; xưa nay người Môrô 
thường vẫn khiếp sợ người Thổ Nhĩ Kỳ. đặc biệt là bọn 
lính; bọn này rất láo xược và hống hách đối với người 
Môrô là những người đã chịu thần phục chúng, và chúng 
đối xử với họ còn tệ hơn đối với nô lệ của chúng. Ông Ahi 
Môratô vội bảo Dôraiđa: - Con gái ta hãy lui vào nhà 
đóng chặt cửa lại để ta đi gặp bọn chó kia; còn anh chàng 
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Kitô giáo này bãy đi mà Kiếm rau. Cầu thánh Ala cho 
anh được bình an trở về nhà. 

Tôi ngả người chào; ông ta đi gặp bọn Thổ Nhĩ Kỷ, còn 
lại có tôi với Dôralđa. Cô gái đi mấy bước làm ra về tuân 
theo lời cha. nhưng khi Ahi Môratô vừa khuất sau rặng 
cây, nàng quay trở lại chỗ tôi, mắt đẫm lệ; nàng báo tôi: 

- Tamxtixi? người Kitô giáo di Tamxixl? (nghĩa là: 
Anh đi ư? người Kitô giáo ơi! Anh đi ư?). 

- Vâng, thưa tiểu thư, tôi đi, nhưng không khi nào 
tôi đi mà không có tiểu thư cùng đi. Hãy chờ tôi ngày thứ 
sáu đầu tháng, và xin chớ hoảng hốt khi thây bọn tôi tới; 
chắc chắn chúng ta sẽ đi tới đất Kitô giáo. 

Trong câu chuyện nói với nàng, tối cỗ tìm những câu 
chữ để cho nàng hiểu được. Nàng quàng một cánh tay lên 
cô tôi, láo đảo bước về phía nhà. Đi với nhau như vậy thật 
là nguy hiểm, nhưng trời kia đã giúp cho chúng tôi. Số là 
trong lúc hai chúng tôi đang đi bên nhau như vậy, tay 
nàng quàng lên cổ tôi, bỗng đâu cha nàng quay trở về sau 
khi đã gặp bọn Thổ Nhi y; ông ta nhìn thấy cảnh tượng 
đó và chúng tôi cũng biết là ông ta đã nhìn thấy. Thế 
nhưng Dôraida đã tỏ ra nhanh trí và khôn khéo; nàng 
không rụt tay lại mà còn sát nữa vào tôi. đầu ngà vào 
ngực tôi, đầu gối hơi khuyu xuống, ra vẻ bắt buộc phải đỏ 
nàng lên. Thấy con gái như vậy, cha nàng vội chạy lại hỏi 
han tình hình nhưng nàng không đáp, ông ta bèn nói: 

- Chắc là con bé hoảng sợ lũ chó kia xông vào vườn 
nên mới ngất đi như vậy. 

Nói rồi, ông đỡ lấy cô gái và ôm vào lòng. Mắt còn 
ngấn lệ. Dôraiđa buông một tiếng thở dài, cất tiếng nói: 

- Amêxi, người Kitô giáo ơi! AmêxiU! (tức là: Đi đi, 
ngươi Kitô giáo ơi! Đi đủ). 

Cha nàng nói: 
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- Người Kitô giáo di hay ở, điều đó không can gì vì 
anh ta có làm gì hại con đâu; còn lũ Thổ Nhĩ Kỳ kia đã 
bước rồi. Không có chuyện gì làm con phái hoàng sợ, 
buồn phiền ca vì như ta đã nói, bọn Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo đi 
khỏi đây theo lời để nghị của ta. 

- Đúng như ngài nói, bọn chúng đã làm cho cô ta 
hoàng sợ, tôi nói với cha Dôraiđa; tuy nhiên. vì cô ta đã 
bảo tôi đì, tôi không muốn làm trái ý. Xin chúc ngài bình 
an; nếu được ngài cho phép, tôi sẽ trở lại khu Vườn này 
khi nào cần tới rau ăn; ông chủ tôi bảo răng không đâu 
có rau ngon bằng ở đây để làm món rau trộn. 

- Anh muốn trở lại khi nào cũng được, ông Ahi 
Mâratô nói. Con gái ta bảo anh đi khỏi đây không phải vì 
nó ghét bỏ gì anh hay những người Eitô giáo đâu, khi nó 
bảo anh đi tức là nó muốn bảo lũ Thổ Nhĩ Kỳ đi, hoặc nó 
có ý bao anh hãy đi kiếm rau cho chủ vì đã muộn giờ. 

Tới đây, tôi từ giã hai cha con ông Ahi Môratô; 
Dôraiđa trở vào nhà với cha, có vẻ buồn lắm. Với lý do 
kiếm rau ăn, tôi tự đo đi khắp khu vườn; tôi quan sát kỹ 
những cửa ra vào, những điểm mạnh và yếu, những 
thuận lợi có thể giúp cho công việc của chúng tôi tiến 
hành được dễ dàng. Xong xuôi, tôi trở về kể lại tình hình 
cho Người chối Chúa và các bạn của tôi, trong lòng ngong 
ngóng chờ giờ phút được yên hưởng hạnh phúc cùng với 
nàng Dôralđa xinh đẹp mà phận may đã mang lại cho 
tôi. Thời gian trôi qua và rồi cũng tới ngày mà cả bọn 
chúng tôi nóng lòng chờ đợi. Chúng tôi làm theo đúng kế 
hoạch đã được thao luận nghiên cứu tỉ mỉ nhiều lần và 
đạt kết quả cũng đúng như điều mong muốn. Hôm sau 
ngày tôi gặp Dôralđa tại khu vườn, tức là ngày thứ sáu, 
vào lúc trời tối. Người chối Chúa của chúng tôi đậu 
thuyền ngay gần trước cửa nhà nàng Dôraiđai xinh đẹp. 
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Những người Kitô giáo lo việc chèo thuyền cũng đã tới ấn 
nấp quanh quấn trên bờ; họ chờ tôi tới. trong lòng vừa 
khấp khởi mừng thấm vừa sốt ruột chỉ muốn xông ra 
chiếm ngay chiếc thuyền đậu trước mặt; những người 
này không biết rằng Người chối Chúa hành động phối 
hợp với họ mà lại nghĩ là phải dùng vũ lực giết những 
người Môrô ở trên thuyền để trốn thoát. Khi thấy tôi và 
ba người bạn của tôi tới nơi, họ vội đời khỏi chỗ ẩn chạy 
lại. Giờ này, các cổng thành đã đóng chặt và xung quanh 
không còn một bóng người. Khi đã đú mặt, chúng tôi 
phân vân không biết nên đi tìm Dôraiđa trước hay là bắt 
trói những tay chèo ở đưới thuyền trước; còn đang do dự 
thì Người chối Chúa tới hỏi lý do vì sao chưa hành động; 
anh ta còn cho biết thêm là đã tới giờ khởi sự và những 
người Mârô ở dưới thuyền không phòng bị gì, đa số trong 
bọn đã ngủ say. Nghe chúng tôi nói lý do vì sao còn đo 
dự, anh ta bảo: "Điều quan trọng nhất là hãy chiếm lấy 
thuyền vì việc này rất dễ dàng và không nguy hiểm gì, 
sau đó ta sẽ đi tìm Dôraiđa". Thấy có lý, chúng tôi bắt 
tay vào việc ngay; Người chối Chúa dẫn chúng tôi đi lại 
chỗ thuyền đậu, anh ta nhảy xuống trước, rút gươm và 
nói bằng tiếng Arập: 

- Muốn sống thì không một a1 được nhúc nhích! 

Lúc này, tất cả những tay chèo Kitô giáo đã xuống 
thuyền. Bọn Môrô, vốn nhát gan, lại nghe thấy ông chủ 
thuyền ra lệnh như vậy, sợ cuồng cuồng, không anh nào 
đám rút vũ khí ra (vả lại vũ khí của họ cũng chẳng có 
bao nhiêu), lặng yên chịu trói. Những tay chèo Kitô giáo 
hành động rất lẹ làng, vừa trói vừa doaạ không được kêu, 
nếu không sẽ đâm chết. Xong đâu đấy, một nửa số người 
trong bọn tôi ở lại dưới thuyền để canh gác, số còn lại đi 
theo Người chối Chúa lên khu vườn của Ahi Môratô. May 
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sao, khi mở cổng vào vườn, chúng tôi không gặp khó 
khăn gì, như thê cổng không đóng vậy; thế là chúng tôi 
cứ việc lặng lẽ đi tới toà nhà không bị lộ. 

Nàng Dôraiđa xinh đẹp chờ chúng tôi ở cửa số: khi 
thấy chúng tôi tới, nàng khẽ hỏi chúng tôi có phải là 
nixarami không (nixaran: có nghĩa là người Kitô giáo). 
Tôi đáp phải và bảo nàng xuống. Nhận ra tôi, nàng 
không chút chần chừ, cũng không hỏi gì thêm, vội xuống 
mở cửa ngay; trước mắt chúng tôi hiện ra một cô gái rất 
xinh đẹp trong một bộ y phục rất lộng lẫy, không sao tả 
xiết. Vừa nhìn thây nàng, tôi vội cầm lấy tay hôn, rồi tới 
Người chối Chúa và hai anh bạn tôi; những người khác 
thay thế cũng làm theo tuy không hiểu chuyện gì, như 
thể tất cả chúng tôi đều tô lòng biết dn nàng và công 
nhận nàng là bà chúa tự do của chúng tôi. Người chối 
Chúa hỏi nàng bằng tiếng Arập: "Cha cô có đây không?", 
nàng đáp: "Có, cha tôi đang ngú". 

- Nếu vậy, Người chối Chúa nói, cần phải đánh thức 
ông dậy và đưa ởi theo chúng ta cùng với tất ca của cãi 
quý giá ở trong khu vườn đẹp đẽ này. 

- Không, Dôralđa đáp, tuyệt đối không được động tới 
cha tôi. Còn về của cải trong nhà này, không cần phải 
mang gì thêm ngoài những thử tôi đã mang đây; những 
thứ đó đủ để làm cho tất cả các anh trở nên giàu có và 
hài lòng. Hãy chờ một chút rồi sẽ thấy. 

Nói xong, nàng quay trở vào trong nhà, bảo chúng 
tôi chờ một chút, trong khi chờ phải hết sức giữ yên lặng. 
Tôi hỏi Người chối Chúa là có chuyện gì vậy. Sau khi 
nghe anh ta kế lại, tôi bảo anh không được làm gì ngoài ý 
muốn của Dôraiđa. Lúc này Dôraida đã quay trở ra, khệ 
nệ khiêng một cái hòm đây ấp tiền vàng. Rủi thay, giữa 
lúc đó cha Dôraiđa tỉnh giấc và nghe thấy có tiếng lao 
xao ngoài vườn; ông ta lại gần cửa sổ nhìn ra thì thấy lố 
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nhố có những người Kitô giáo, bèn cuống quít kêu thất 
thanh: "Có bọn Kitô giáo, có bọn Kitô giáo! Có trộm, có 
trộm!” tiếng kêu làm chúng tôi vô cùng bối rối lo sợ. Thây 
tình hình nguy ngập và cần phải giải quyết xong công 
việc trước khi bị lộ, nhanh như cắt Người chối Chúa xông 
lên phòng của Ahi Môratô; mấy người khác cũng lên 
theo. Riêng tôi không dáắm dỡi Dôraida vì lúc này nàng 
đã ngất đi và ngã vào tay tôi. Người chối Chúa và mây 
ngươi đi theo anh ta hành động rất giỏi và chỉ một lát 
sau, họ đã trở xuống cùng với Ahi Môratô; họ trói hai tay 
ông ta, nhét giề vào mồm cho khỏi kêu, doạ nếu kêu sẽ 
giết. Nhìn thấy cha, Dôralđa vội lấy tay che mắt; Ahi 
Môratô cũng rất kinh hoàng vì ông không biết rằng con 
gái ông đã tự nguyện tự giao phó cho chúng tôi. Lúc này, 
đôi chân là cần thiết hơn ca, cho nên chúng tôi vội rút 
xuống thuyền; số anh em chờ chúng tôi ở dưới thuyền đã 
băt, đầu lo lại, e chúng tôi gặp chuyện gì không hay. 

Trời mới tối được khoảng hai tiếng đồng hồ thì tất cả 
chúng tôi đã tế tựu đông đủ dưới thuyền. Một người cởi 
trói cho cha Dôraiđda và lấy giế ở trong mồm ông ra, 
nhưng Người chối Chúa vẫn cấm ông không được nói, hế 
nói sẽ giết chết. Thoạt nhìn thấy con gái, ông ta thở đài 
não nuột, nhưng khi nhìn kỹ thây tôi ôm chặt nàng trong 
lòng, còn nàng không hề chống cự, kêu ca, vùng vây, ông 
tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Tuy vậy, ông ta không dám hé 
rằng, sợ những lời đe doa của Người chối Chúa biến 
thành hành động. Thấy chúng tôi sắp sửa nhổ neo trong 
lúc cha mình và những người Môrô bị trói vần còn ở trên 
thuyền, Dôraiđa nhờ Người chốt Chúa xin tôi ra ơn thả 
những người Môrô và trả lại tự do cho Ahi Môratô, nếu 
không, thà nàng đâm đầu xuống biển còn hơn phải nhìn 
cảnh cha bị đây ải vì mình, nhất là người cha đó lại rất 
yêu quý con gái. 
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Nghe Người chối Chúa nói lại, tôi trả lời đồng ý 
nhưng anh ta bảo không ổn, anh nói: 

- Nếu ta tha họ ra, họ sẽ kêu cứu đất liền làm náo 
động ca tỉnh; người ta sẽ cho những chiếc thuyền nhẹ 
đuối theo chúng ta, người ta sẽ vây bắt chúng ta cả trên 
mặt đất lẫn trên mặt biển và chúng ta sẽ không thoát 
nổi. Điều có thể làm được là khi tới một nước Kitô giáo 
đầu tiên, ta sẽ trả lại tự do cho họ. 

Tất cả chúng tôi đều phải thấy; khi nói với Dêôralđa 
những lý do vì sao không thể thực hiện ngay được ý muốn 
của nàng, nàng cũng yên tâm. Lập tức, những tay chèo 
khoẻ mạnh của chúng tôi cầm lấy bơi chèo, trong lòng tuy 
hớn hở nhưng vẫn giữ hết sức yên lặng; chúng tôi cầu 
Chúa phù hộ cho và bắt đầu bơi về phía đão Maiorca là 
đất Kitô giáo gần nhất. Rủi thay, gió bắc thổi khá mạnh 
và biển động khiến chúng tôi không thể theo hướng 
Maiorca được mà phải men theo bờ đi về phía Ôran, 
Chúng tôi lo lắm, chỉ sợ những người ở Xarhêl phát hiện 
ra vì tỉnh này cách Arhêl có sáu mươi dặm đường biển: 
chúng tôi còn lo gặp phải một trong những chiếc tàu chở 
hàng hoá từ Têtuan tới; tuy thế, tất cả đều nghĩ rằng nếu 
gặp được một chiếc tàu buôn (không phải loại tàu vũ trang 
dùng để đi lùng bọn cướp biển) thì không những chúng tôi 
không bị giữ lại mà còn có thể đi nhờ một cách chắc chắn 
về tới nước nhà. Trong lúc đó, Dôralđa úp mặt vào tay tôi 
để khỏi phải nhìn thấy cha, và tôi nghe thấy nàng kêu cầu 
LêÌa Mariên phù hộ cho chúng tôi. 

Đi được ba chục hải lý thì trời sáng và thuyền chúng 
tôi chỉ cách đất hiền có ba tầm sùng hoả mai, trên bờ 
vắng vẻ, không sợ bị ai phát hiện. Lúc này biển đã lặng, 
chúng tôi cô bơi thuyền ra ngoài khơi; khi đã cách bờ 
được gần hai dặm, chúng tôi bảo các tay chèo thay phiên 
nhau nghỉ để ăn uống vì trong thuyền có mang theo đầy 
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đủ lương thực, nhưng họ đáp là chưa phải lúc nghỉ tay, 
người nào không phải chèo cứ việc ăn trước, còn họ không 
muốn buông mái chèo; chúng tôi đồng ý. Bỗng có gió to 
nổi lên buộc chúng tôi phải hạ chèo để giương buôm đi về 
phía Oran vì không thể bơi theo hướng nào khác được. 
Chúng tôi nhanh chóng kéo buồm lên và thuyền đi được 
trên tám hải lý một giờ. Lúc này chỉ còn một nỗi lo là gặp 
phải tàu vũ trang đi biển. Chúng tôi cho những người 
Môrô ăn; Người chối Chúa an ủi họ, bảo họ không phải là 
những người tù, khi nào có điều kiện sẽ thả ngay. Anh 
cũng nói như vậy với cha Dôraiđa nhưng ông này đắp: 

- Hđi những người Kitô giáo kia! Ta trông chờ gì vào 
sự độ lượng và thiện chí của các người! Chớ cho ta là một 
kẻ quá khờ dại nghĩ rằng các người sẽ trả lại tự do cho 
ta. Các người đã phải liều mạng bắt ta đi thì các người sẽ 
không thả ta ra một cách dễ dàng đâu, nhất là các người 
lại biết ta là ai và thấy rằng có thể kiếm được một món 
lời. Nếu các người định đặt giá, ta xin nộp tất cả những 
gì các người muốn để chuộc lại tự do cho ta và cho đứa 
con gái bắt hạnh của ta hoặc nếu không được thì chỉ cần 
cho đứa con gái này thôi vì nó là phần to lớn và tốt đẹp 
nhất. của linh hồn ta. 

Nói rồi, ông khóc lóc thảm thiết khiến tất ca chúng 
tôi đều mủi lòng; Dôraiđa cũng phải ngãng mặt lên nhìn, 
Khì thấy cha khóc lóc như vậy, nàng cầm lòng không 
đậu, đứng lên và tới ôm Ahi Môratô, áp mặt mình vào 
mặt cha, rồi cả hai cha con cùng nức nở khóc khiến trong 
bọn chúng tôi có nhiều người cũng khóc theo. Khi nhìn 
thấy con gái mình ăn mặc sang trọng, nữ trang đầy 
người, ông ta hỏi: 

- Sao lại thế này, con gái ta? Tối qua, trước khi xảy 
ra nỗi bất hạnh khủng khiếp cho cha con ta, ta thấy con 
vần áo quần bình thường, vậy mà lúc này, mặc dù con 
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không có đủ thời giờ để trang điểm và ta cũng không 
mang lại cho con một tìn gì đáng phải ăn mừng, cớ sao ta 
thấy con khoác trên người những áo quần đẹp nhất mà 
ta đã sắm cho con khi cha con ta còn sống những ngày 
tươi đẹp yên lành? Hãy trả lời ta đi vì việc này còn làm ta 
kinh ngạc, hãi hùng hơn cả tai hoa mà ta đang gặp phải. 

Người chối Chúa dịch lại cho tôi nghe tất cả những 
lờ Ahi Môratô nói với con gái, trong khi Dôraiđa lặng 
yên không đáp. Khi nhìn thấy ở một góc chiếc hòm mà 
con gái mình vẫn dùng để cất đồ nữ trang, lại biết rằng 
chiếc hòm đó xưa nay vẫn để ở Arhêl chứ không mang 
đến khu vườn, ông ta càng sửng sốt vội hỏi Dôralđa 
nguyên nhân vì sao chiếc hòm lại lọt vào tay chúng tôi và 
ở trong đó có gì. Không chờ Dôraiđa trả lời, Người chối 
Chúa đáp: 

- Xin ngài chớ mất công hỏi con gái mình ngần ấy 
câu vì chỉ cần tôi trả lời một câu, ngài sẽ rõ hết chuyện. 
Xin thưa với ngài răng cô ta đã là một người Kitô giáo và 
chính cô ta đã phá tung xiêng xích mang lại tự do cho 
cuộc đời tù đày của chúng tôi. Theo tôi hiểu, cô ta xuống 
thuyền này ra đi một cách tự nguyện, vui vẻ, cảm thấy 
mình như một người đang từ trong bóng tối ra ngoài ánh 
sáng, từ cõi chết trở về cuộc sống, từ tối tắm đến với vinh 
quang. 

- Những điều người này nói có đúng không, hã con 
gái ta? Ahi Môratô hỏi. 

- Đúng a. Dôraiđa đáp. 

- Vậy ra con đã là một người Kitô giáo và chính con 
đã nộp ta cho kẻ thù ư? 

- Vâng, con là một người Kitô giáo, nhưng con không 
phải là kế đẩy cha vào tình cảnh này vì lòng dạ con 
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không bao giờ muốn rời bố cha hoặc làm hại cha cả; con 
chỉ muốn làm một điều tốt cho con thôi. 

- Thế điều tốt đó của con là gì? 

- Xin cha hãy hỏi Lê la Mariên, Người sẽ nói cho cha 
hiểu rõ hơn. 

Vừa nghe thấy vậy, nhanh như chớp, Ahi Môratô lao 
đầu xuống biển; may sao bộ áo quần lụng thụng của ông 
làm cho người ông nổi lên mặt nước, nếu không chắc ông 
đã chết đuối rồi. Dôraiđa kêu ầm yêu cầu vớt cha mình 
lên, Chúng tôi xô tới, túm lấy áo, kéo lân; Ahi Mâratô bị 
sặc nước, bất. tỉnh nhân sự. Xót xa trong lòng. Dôraiđa 
khóc lóc thăm thiết như thể cha mình đã chết rồi vậy. 
Chúng tôi dốc ngược ông ta xuống làm ông ta nôn ra rất 
nhiều nước và chừng hai tiếng sau thì tỉnh. Trong thời 
gian đó, gió quay chiều buộc chúng tôi phải men theo bờ, 
và chúng tôi phải ra sức chèo để thuyền khỏi giạt vào đất 
liền. May sao, thuyền tới một chỗ đậu kề sát một môm 
đất nhỏ mà người đân Môrô gọi là mũi Cava Rumia, có 
nghĩa là Người đàn bà Kitô giáo xấu xa. Dân Môrêô kể lại 
rằng Cava, người đã gây ra sự suy sụp của nước Tây Ban 
Nha, được chôn tại đây và, theo tiếng Arập, Cava có 
nghĩa là người đàn bà xấu xa, còn rumia nghĩa là Kitô 
giáo. Một khi bắt buộc phải đậu thuyền tại đây, họ coi đó 
là một điểm gở, và chỉ khi nào thật cần thiết mới chịu đỗ 
lại. Đối với chúng tôi, đây không phải là chỗ trú chân của 
người đàn bà xấu xa mà là một bến đậu thuyền rất chắc 
chắn trong lúc sóng to gió cả này. Chúng tôi cắt người 
canh gác trên bờ, và tay vẫn nấm mái chèo, chúng tôi lấy 
lương thực do Người chối Chúa mua, mang ra ăn. Rồi với 
tất cả tấm lòng thành kính, chúng tôi cầu Chúa và Đức 
Mẹ giúp đỡ phù hộ cho mọi người kết thúc thắng lợi 
chuyến đi đã được mở đầu một cách may mắn này. Theo 
lời cầu khẩn của Dôraiđa, chúng tôi chuẩn bị đưa cha 
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nàng và những người Môrô bị trói lền bờ, vì nàng không 
đủ can đảm và bụng dạ nào nhìn thấy cha mình bị trói 
và những người đồng chủng bị bất làm tù binh. Chúng 
tôi hứa sẽ thi hành ngay trước khi thuyền rời bến vì thả 
ho ra ở một nơi vắng vẻ như thế này không có gì nguy 
hiểm nữa. Những lời cầu nguyện của chúng tôi không 
uống và đã thấu tới trời. Mặt biển trở lại êm ả, như 
khuyến khích chúng tôi hãy vui về tiếp tục cuộc hành 
trình. Chúng tôi cởi trói cho những người Môrô và thả 
từng người một lên bờ khiến cho họ rất ngạc nhiên; khi 
đến lượt cha Dôraiđa lúc này đã hoàn toàn trở lại tỉnh 
táo, ông ta nói: 

- Hới những người Kitô giáo, tại sao các người lại 
nghĩ rằng đứa con gái xấu xa này vui mừng vì các người 
trả lại tự do cho ta? Các người tưởng rằng nó hiếu thảo 
với ta ư? Không đâu, nó muốn thế chỉ vì sự có mặt của ta 
ngăn trở không cho nó thực hiện được những ý đổ xấu xa 
mà thôi. Các người đừng nghĩ rằng nó thay đổi tín 
ngưỡng vì cho rằng tôn giáo của các người hay ho hơn tôn 
giáo của chúng ta mà vì nó biết rằng trên đất nước của 
các người, những hành động bất nhân bạc ác được dung 
túng hơn ở nước ta. 

Trong lúc Ahi Môratô nói, tôi và một người nữa phải 
giữ chặt hai cánh tay ông, sợ xảy ra chuyện chẳng lành. 
Ông ta quay về phía Dôraiđa nói tiếp: 

- Hỡi đứa con gái xấu xa và đại dột kia! Mi mở mắt 
và mất trí rồi sao mà đi theo lũ chó thù địch của chúng 
ta? Ta nguyền rủa ngày giờ ta đã sinh ra mi, ta nguyền 
rủa công Ìao chăm sóc nuôi nẵng của ta đối với mỊ! 

Thấy Ahi Môratô còn muốn nói nữa, chưa chịu thôi, 
tôi vội đưa ông lên hờ, Thuyền đi rồi nhưng ông vẫn tiếp 
tục nguyễn rủa, than vãn, cầu Mahôma hãy kêu gọi 
thánh Ala huỷ diệt chúng tôi và làm cho chúng tôi nhục 
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nhã khốn khô. Thuyền giương buồm lên và dần dần xa 
bờ; chúng tôi không nghe thấy lời nữa nhưng nhìn thấy 
ông ta bứt hết râu tóc và lăn lộn ra đất; có một, lúc ông ta 
gào to đến nỗi chúng tôi nghe được rất. rõ ông ta kêu: 

- Hãy trở lại, con gái yêu của ta, hãy trở lại đây, ta 
sẽ tha thứ! Hãy trao cho những người đó tắt cả của cải 
mà ta coi như đã thuộc về họ rồi. Hãy trỏ lại an ủi người 
cha đau khổ của con. Nếu con bỏ ta thì ta cũng sẽ bỏ 
mạng trên bãi cát hoang vắng này. 

Nghe cha gọi, Dôraiđa buồn rầu khóc lóc, nàng chỉ 
biết nói với cha: 

- Cha ơi, cầu thánh Ala phái Lêla Mariên đến an ủi 
cha trong phút giây đau buồn này. Chính Lêla Marlên đã 
báo con theo đạo Kitô và chính Ala biết rằng con không 
thể nào làm khác được. Những người Kitô giáo trên 
thuyền này không hề ép buộc con. Dù con không chịu đi 
theo họ và cứ ở lại nhà thì điều đó cũng không thể xây ra 
được vì lòng con đã quyết thực hiện điều mong ước chính 
đáng của con tuy cha thân yên coi đó là xấu xa. 

Dôralđa nói nhưng cha nàng đâu có nghe được vì 
chúng tôi không nhìn thấy bóng ông đâu nữa. Trong lúc 
tôi an ủi vỗ về nàng, mọi người vân tiếp tục cuộc hành 
trinh. Gió thổi xuôi và chúng tôi đều tin là sáng hôm sau 
sẽ nhìn thấy bền bở nước Tây Ban Nha. Thế nhưng, xưa 
nay không bao giờ hoặc ít khi hạnh phúc đến với con 
người ta một cách trót lọt đễ đàng mà thường kèm theo 
một. trắc trở, tai hoạ gì. Có lẽ số phận của chúng tôi 
muốn như vậy hoặc giá những lời nguyền rủa của Ahi 
Môratô đã có hiệu lực chăng, vì những lời nguyền của bất 
cứ một người cha nào đều đáng sợ ca. Vào khoảng ba giờ 
sáng, thuyền đang băng băng rẽ sóng, buồm căng phẩng, 
mái chèo gác lên không cần hoạt động vì gió thuận, bỗng 
đâu dưới ánh trăng sáng tỏ hiện ra ở phía trước con 
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thuyền của chúng tôi một chiếc tàu, buồm hình vuông 
gương thăng, thân tàu hơi nghiêng về một bên. Tàu đi 
rất gần khiến chúng tôi phải vội cuốn buêm để khỏi vao 
phải; con tàu cũng lái tránh ra để nhường đường cho 
chúng tôi. Trên tàu có tiếng người hỏi chúng tôi là ai, đi 
đâu và từ đâu tới; thấy hỏi bằng tiếng Pháp, Người chối 
Chúa bảo chúng tôi: 

- Đừng ai trả lời, bọn này đúng là bọn cướp biển 
Pháp, chúng không tha ai đầu. 

Theo lời của Người chối Chúa, không ai đáp cả. 
Thuyền chúng tôi tiến lên bỏ lại con tàu ở phía sau. Bông 
dưng hai phát đại bác nổ, có lẽ bắn liên tiếp thành thử 
một phát cắt ngang cột buồổm thuyền chúng tôi, cả cột lân 
buồm văng xuống biển; phát thứ hai trúng vào giữa thân 
thuyền, phá toác ra, may không ai việc gì. Thấy thuyền 
sắp chìm, chúng tôi vội cầu cứu những người ở trên tàu 
vớt lên để khỏi chết đuối. Họ dừng tàu lại, vứt xuống 
biển một chiếc xuống, rồi có mười hai người Pháp nhảy 
xuống mang theo cả súng hoä mai và mỗi lứa. Thấy chiếc 
thuyền chìm xuống nước và chúng tôi chỉ có ít người, họ 
cho chúng tôi lên xuống, bảo rằng vì chúng tôi bất nhã 
không trả lời họ nên mới xảy ra chuyện thế này. Người 
chối Chúa lắng lặng cầm chiếc hòm của cải của Dóraiđa 
quảng xuống biển, không để cho ai nhìn thấy. Chúng tôi 
lên tàu. Bọn Pháp bỏi chúng tôi tất ca những điều chúng 
tôi muốn biết, rỗi như những kẻ tứ thù, chúng lột hết 
quần áo tiền nong của chúng tôi, kể cả đôi vòng chân của 
Dôraiđa khiến nàng rất buồn phiền; riêng tôi không buồn 
vì chuyện đó mà chỉ lo sau khi chúng đã lột hết những đồ 
trang sức quý giá của nàng, chúng sẽ lệt một. vật quý 
nhất mà nàng vẫn nâng niu. Cũng may bọn này chỉ biết 
đến tiền mà thôi, nhưng lòng tham lam của chúng thì 
thật vô độ vì chúng có thể lột cả những bộ quần áo tù của 
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chúng tôi nêu thây có lợi. Một số trong bọn chúng có ý 
kiên là nên quân cả bọn tôi vào một tấm buồm rồi vứt 
xuống biến cho mất tăm vì tàu của chúng đang trên 
đường tới một hải cảng Tây Ban Nha để buôn bán dưới 
danh nghĩa là một tàu buôn Pháp; nếu chúng để bọn tôi 
sống thì sẽ lộ và bị trừng trị. Nhưng tên thuyền trưởng - 
kẻ đã tước đoạt hết của cải của nàng Dôralđda yêu dấu 
của tôi - cho rằng làm một mẻ như thế cũng đủ rỗi, 
không cần tới một. cảng nào ở Tây Ban Nha nữa mà có 
thể ngay trong đêm vượt eo biển Hibratar trổ về bến 
xuất phát là La Rôchêla; tất ca tán thành. Ngay hôm 
sau, chúng cấp cho bọn tôi một chiếc thuyền con có trang 
bị đủ để đi nốt quãng đường ngắn ngủi còn lại vì lúc này, 
đất Tây Ban Nha đã hiện ra phía xa. Nỗi mừng tìm thấy 
tự do làm chúng tôi quên hết mọi buồn phiền, như thể 
không có chuyện gì xây ra vậy. 

Vào khoảng giữa trưa, bọn Pháp thả chúng tôi xuống 
chiếc thuyền con, lại cấp cho hai thùng nước ngọt và một 
ít bánh khô; riêng tên thuyền trưởng - chẳng hiểu có phải 
vì nó ái ngại cho nàng Dôralda xinh đẹp hay không - đã 
tặng nàng tới bến mươi đồng tiền vàng khi nàng dời tàu 
Pháp; y còn cấm không cho lâu la lột bộ y phục nàng đang 
mặc bây giờ. Chúng tôi cảm ơn lòng tốt của chúng, tỏ ra 
biết ơn hơn là oán trách, rồi chúng tôi xuống thuyền. 
Chiếc tàu Pháp xa dần đi về phía eo biển, còn bọn tôi cứ 
hướng theo phía đất liền trước mặt ra sức chèo. Lúc mặt 
trời sắp lặn thì thuyền của chúng tôi đã gần bờ lắm rồi và 
mọi người đều tin là có thể lên bờ trước đêm. Hôm đó 
không có trăng trời lại tối mà chúng tôi thì chẳng biết 
thuyền mình đang bơi ở chỗ nào, cho nên nếu cập bến e 
bất lợi. Tuy nhiên đa số có ý kiến là cứ bơi vào dù trong bờ 
là vùng núi đá hay không có người cũng không sao. Theo ý 
họ, làm như vậy sẽ không lo chạm trán bọn cướp biển ở 
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Têtuan, bọn này thường xuât phát tờ Berbêria lúc đêm, 
tảng sáng tới bờ biển Tây Ban Nha, cướp bóc xong xuôi lại 
quay trở về nhà nghỉ ngơi. Qua những ý kiến trao đối lại, 
chúng tôi quyết định cứ bơi vào từ từ, và nếu biên lặng, 
chúng tôi sẽ tuỳ tình hình mà lên bờ. Mọi người đồng ý. 
Vào lúc gần nửa đêm, thuyền của chúng tôi tới chân một 
quả núi cao chót vót, hình thù kỳ dị ả cách mặt biển một 
chút khiến chúng tôi có thể đổ bộ dễ dàng. Thuyền giạt 
vào bãi cát, chúng tôt đặt chân lên bờ, quỳ xuống hôn mặt 
đất, mừng mừng túi tủi cam tạ Thượng để đã ban cho một 
niềm hạnh phúc không gì so sánh nổi. Chúng tôi lấy số 
lương thực còn lại trong thuyền, kéo thuyền lên bở rồi cả 
bọn rút lên núi; tới giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa yên 
lòng, không hiểu khoảng đất dưới chân mình có thật là 
đất. Kitô giáo hay không. 

Tôi cảm thây trời sáng chậm hơn mọi ngày. Chúng 
tôi leo lên tận đỉnh núi để tìm xem có làng xóm hay lều 
trú của những người chăn cừu không. Nhin căng mắt vẫn 
chẳng thấy làng mạc, bóng người hay đường đi lối lại 
đâu. Chúng tôi quyết định đi sâu vào đất liền để có thể 
gặp người mà hỏi han tình hình. Điều làm tôi áy náy 
nhất là thấy Dôralđa phải đi bộ trên quãng đường ghồ 
ghề này; có lúc tôi cõng nàng, nhưng nhìn tôi văt vả, 
nàng cảm thấy còn mệt hơn đi bộ và vì thế nàng không 
chịu cõng, cứ cắn răng nắm tay tôi mà đi mật cách vui 
vẻ. Mới đi được một đoạn đã nghe có tiếng chuông chứng 
tỏ đâu đây có đàn cừu; chúng tôi chăm chú nhìn thì thấy 
đưới chân một cây sêi điển điển có một chàng chăn cừu 
đang mãi mê dùng dao váót gậy. Chúng tôi gọi to; anh ta 
ngấng đầu và đứng dậy. Như về sau anh ta kể lại, thoạt 
nhìn thấy Người chối Chúa và Dôraiđa ăn mặc theo kiểu 
Môrô, anh ta ngớ là bọn cướp ở Berbêrla tới, vội chạy tuột 
vào khu rừng trước mặt hô hoán âm lên: 
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- Bọn Môrô, bon Môrô tới! Có bọn Môrõ! Chiên đấu, 
chiên đấu! 

Thấy anh ta kêu, chúng tôi lúng túng không biết xử 
trí ra sao. Biết rằng những tiếng kêu sẽ báo động mọi 
người và đội ky binh bờ biến sẽ kéo tới, chúng tôi bảo 
Người chổi Chúa cởi bộ y phục Môrô và hãy mặc chiếc áo 
tù của một, người trong bọn, để anh này mặc chiếc sở mi 
còn lại cũng được; rồi, vừa cầu Chúa phù hộ, vừa đi, chờ 
đội ky binh tới, Chúng tôi đoán không sai. Đì được chừng 
hai tiếng đồng hỗ, vừa ở trong rừng ra tới đồng bằng thì 
đã thấy có năm chục ky bình đang phi nhanh tới. Nhìn 
thấy họ, chúng tôi dừng lại chờ. Tới nơi, chẳng thấy bọn 
cướp Môrô đâu mà chỉ gặp một đám người Kitô giáo quần 
áo tả tơi, một người trong đội ky binh bèn hỏi có phải vì 
chúng tôi mà anh chăn cừu nọ đã kêu cứu ầm ï không. 
Tôi đáp: "Phải". Tôi chưa kịp lên tiếng kể lại sự tình và 
giới thiệu bọn tôi là ai, từ đâu tới, thì một người trong 
bọn tôi nhận ra người ky bình và nói: 

- Cám ơn Thượng đế đã đân chúng tôi tới nơi đất 
lành này! Nếu tôi không nhầm, mảnh đất trên đó chúng 
ta đang đứng chính là miền Vêlêx Malaga, và nếu những 
năm tháng tù đày chưa làm cho tôi quên con người đang 
nói chuyện với chúng tôi thì ngài chính là Pâdrô đê 
Buxtanmantê, chú ruột tôi. 

Anh ta vừa đứt lời, người ky binh vội nhảy xuống 
ngựa chạy lại ôm hôn và nói: 

- Cháu yêu quý của lòng ta và của ca đời ta, ta nhận 
ra cháu rồi; ta, chị ta tức là mẹ cháu, và tất cả những 
người thân của cháu đều buồn phiển vì tướng cháu đã 
qua đời. Gia đình cháu còn cả và Chúa đã để cho họ làm 
người để ngày nay được hạnh phúc gặp lại cháu. Gia 
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đình được tin cháu ở Arhêl, nay nhin áo quần của chấu 
cũng như của tất cả mọi người đây, ta đoán rằng cả đoàn 
đã giành lại tự do một cách kỳ diệu. 

- Đúng như vậy đấy ạ; chúng cháu sẽ có thời giờ kế 
đầu đuôi câu chuyện cho chú nghe. 

Khi biết chúng tôi là tù nhân Ritôõ giáo trỏ về, tất ca 
đội ky binh nhảy xuống đất và mời chúng tôi lên ngựa để 
đưa về tỉnh Vêlêx Malaga ở cách đó một, dặm rưỡi đường. 
Theo lời chúng tôi chỉ dẫn, một số ky binh đi ra bờ biển 
khiêng chiếc thuyền con về tỉnh, còn chúng tôi leo lên 
ngựa ngồi ghép đằng sau, riêng Dôraiđa được ngồi con 
ngựa của ông chú người tù. Dân chúng trong tỉnh đã 
được một người ky bình về trước báo tìn, kéo ra đón 
chúng tôi. Họ không ngạc nhiên thấy có những người 
Ritô giáo trở về hoặc có những người tù Môrô tới vì đã 
thường gặp những cảnh tương tự ở vùng bờ biển này, 
nhưng họ rất ngạc nhiên trước nhan sắc của Dôralđa. 
Qua thật trông nàng lúc này đẹp tuyệt vời; nỗi nhọc 
nhằn dọc đường cộng với niềm vui thấy mình đã chắc 
chắn đặt chân trên đất Kitô giáo làm cho khuôn mặt 
nàng rực lên những ánh sắc tươi đẹp và nếu như không 
phải do tình yêu mù quáng, tôi đám nói là trên đời này 
không có ai đẹp hơn nàng, ít nhất tôi cũng chưa gặp một. 
người nào đẹp như vậy. 

Chúng tôi đi thăng tới nhà thờ để tạ dn Chúa. Vào 
trong nhà thở, Dôraiđa nói là có nhiều hình ảnh giống 
như Lâla Mariên. Chúng tôi bảo nàng rằng đó chính là 
hình ảnh Lâla Mariên; Người chối Chúa cũng ra sức giai 
thích thêm để nàng biểu rằng hình ảnh đó tưởng tượng 
Lêla Marlên mà nàng vẫn tôn thờ. Vốn đi thông minh và 
nhận thức nhanh Dôralđa nghe ra ngay. Sau đó chúng 
tôi được đưa về nghỉ tại các nhà dân; người tù có ông chú 
trong đội ky bình đưa Người chối Chúa, Dâraiđa và tôi về 
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nhà bố mẹ anh ta là một gia đình khá giả, và chúng tôi 
được tiếp đãi ân cần như con cái trong nhà. 

Chúng tôi nghỉ lại ở Vêlêx Malaga sáu ngày; Người 
chối Chúa, sau khi đò hỏi được tình hình, đi Granada và 
trở lại Thánh hội sau khi đã chịu sự thẩm sát của tôn 
giáo pháp đình; những người khác cũng đi mỗi người một 
phương tuỳ theo yêu cầu riêng từng người. Còn lại 
Dôraida và tôi với trong túi bốn chục đồng tiền vàng mà 
viên thuyền trưởng đã có nhã ý tặng cho Dôraiđa. Với số 
tiền đó, tôi mua con lừa mà nàng vừa cưỡi tới đây; cho tới 
giờ, tôi đã chăm sóc nàng như một người cha và một 
người giám mã, chưa dám nghì nàng đã là vợ tôi. Mục 
đích của tôi là đi tìm xem cha tôi có còn sống không, các 
em tôi có gặp may hơn tôi không mặc đù trời kia đã đem 
lại cho tôi một người bạn đường như Dôraiđa khiến tôi 
không còn cầu raong một số phận nào khác dù tốt đẹp 
đến mấy chăng nữa. Trên đường, Dôraiđa đã nhấn nại 
chịu đựng mọi gian lao thiếu thốn và tỏ vẻ tha thiết 
muốn sớm trở thành một người Kitô giáo khiến tôi phải 
khâm phục và săn sàng phụng sự nàng suốt đời. Tuy 
nhiên, trong lúc mừng vui thấy mình và Dôraiđa sẽ 
hưởng hạnh phúc bên nhau, có một ý nghĩ khiến tôi 
không khỏi băn khoăn: một, khi về tới quê nhà, liệu tôi có 
tìm được một nơi cho Dôralda nương thân không? Liệu 
thời gian và sự chết chóc có mang lại những biến cố gì 
ghê gớm cho nhà cửa, gia đình tôi không? Và một khi cha 
tôi và các em tôi chết cả rồi, liệu cố ai còn nhận ra tôi 
không? 

Thưa các ngài, tôi không còn điều gì kể nữa. Câu 
chuyện có ly kỳ lý thú hay không, dám mong các ngài 
sáng suốt nhận xét cho; chỉ xin thưa rằng tôi còn muốn 
kể văn tắt hơn mặc dù tôi đã lược bót nhiều chỉ tiết để 
khỏi rườm tai các ngài. 
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Chương XLII 


CHUYỆN MỚI TRONG QUÁN TRỌ CÙNG NHỮNG 
SỰ VIỆC KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC KẾ LẠI 


Người Tù vừa đứt lời, Đôn Phernandđô lên tiếng: 

- Thưa ngài đại úy, quả thật lối kế chuyện của ngài 
rất hấp dẫn, cũng hấp dẫn như nội dung câu chuyện mới 
mẻ và ky lạ này. Toàn bộ câu chuyện thật ly kỳ, lạ lùng 
và đầy rầy những sự bất ngờ khiến người nghe phải say 
mê, hổi hộp. Nghe ngài kể, chúng tôi đều rất thích thú, 
và giả thử ngày mai còn được nghe câu chuyện này, 
chúng tôi vẫn vui lòng nghe lại. 

Bằng những lời lẽ chân tình, Carđêniô và mọi người 
nhận hết sức giúp đỡ viên đại úy khiến anh ta không 
khỏi cảm động trước tấm thịnh tình của họ. Đặc biệt Đôn 
Phernanđô mời anh về nhà mình, hứa sẽ nói với hầu tước 
anh trai đỡ đâu Dôraida khi nào làm phép thông công 
cho nàng; chàng còn nhận giúp đđ anh trở về quê nhà 
bằng những phương tiện xứng đáng với cương vị của anh. 
Viên đại úy hết lời cảm ơn Đôn Phernanđô nhưng không 
dám nhận sự giúp đỡ tận tình đó. 

Mặt trời xuống dần. Vào lúc chập tối, có một cỗ xe 
ngựa cùng mây ky sĩ tới quán trọ xin ngủ đỗ. Vợ chồng 
chủ quán đáp là trong quán không còn một tấc đất 
thừa. Trong số những người ky sĩ đã bước vào quán, có 
tiếng nói: 
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- Dù sao cũng không thể thiêu chỗ nghỉ cho ngài bồi 
thẩm đây. 

Nghe thấy vậy, vợ chủ quán cuống quít đáp: 

- Thưa ngài, quả thật trong nhà cháu không có 
giường. Chắc là ngài bồi thẩm mang giường ởi theo; nếu 
như vậy, xìin mời ngài vào nghi ngơi; cháu và nhà cháu 
xin nhường buồng riêng hầu ngài. 

- Tốt lắm, ky sĩ đáp. 

Trong lúc đó, từ trong xe ngựa có một ngươi đàn 
ông bước ra. Nhìn bộ y phục - áo thụng dài, tay áo rộng 
và xẻ, người ta cũng đoán được chức vụ và nghề nghiệp 
của ông là bồi thẩm như ky sĩ theo hầu vừa giới thiệu; 
tay ông ta đắt một tiểu thư chừng đôi tám, mặc quần áo 
đi đương. Trông cô gái va xinh đẹp vừa duyên dáng 
khiến mọi người đều trầm trồ tấm tắc, ví thử họ chưa 
nhìn thấy Đôrôtêa, Luxinđa và Dôralđa trong quán trọ, 
chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng khó tìm đâu ra một cô gái 
nhan sắc như vậy. Khi ấy. Đôn Kihôtê đang đứng ngay 
đ cửa ra vào, nhìn thấy ông bồi thẩm và cô gái, chàng 
bền cất giong nói: 

- Ngài có thể an tâm vào nghỉ trong lâu đài này; tuy 
nó chải chội và thiếu tiện nghị, nhưng ở đợi không có sự 
chật chội và bất tiện nào có thê ngăn trở được các quân 
nhân và văn nhân, nhất, là một khi họ được một người 
đẹp chỉ lối như ngài đang được tiểu thư xinh đẹp đây dẫn 
đường. Đối với nàng, không những các lâu đài phải mở 
toang cửa mà ngay đá tảng cũng phải tách đôi, núi cũng 
phải cúi đầu để nghênh tiếp. Xin mời ngài hãy bước vào 
trong thiên đàng này; ở đây có các vì tỉnh tú xứng đáng 
để kết bạn với ngôi sao đi bên cạnh ngài; ở đây ngài sẽ 
gặp những dũng sĩ cừ khôi và những giai nhân tuyệt thế. 

Nghe Đôn Kihôtê nói, ông bồi thẩm rất đỗi ngạc 
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nhiên; ông nhìn chàng hiệp sĩ từ đầu đến chân. Hình thù 
của Đôn Kihôtê cũng làm cho ông không kém phần ngạc 
nhiên. Ông chưa kịp đáp thì lại một phen sửng sốt khi 
nhìn thấy Luxinda, Đôrôtêa và Dôraiđa: số là khi nghe 
tin có đám khách mới tới quán trọ, nhất là khi nghe vợ 
chủ quán ea tụng sắc đẹp của cô gái mới tới, ba cô vội 
chạy ra. Đôn Phernanđô, Cardèniõ và Cha xứ nghênh 
đón ông bồi thẩm một cách giản dị và nhã nhặn hơn. 
Trước những lời chào mời và cảnh tượng đó, ông bồi thẩm 
không biết nói gì. Luxinđa, Đôrôtêa và Dôraida cũng ân 
cần mời cô gái vào nhà trọ, cuối cùng, ông bải thẩm đã 
nhận ra những người trong quán trọ đều là người tử tế 
sang trọng, tuy bộ dạng, mặt mũi và thái độ của Đôn 
Kihôtê làm ông khó hiểu. Sau khi đã thăm hỏi nhau và 
cân nhắc về những tiện nghi của quán trọ, mọi người đi 
tới một quyêt định giống như lúc trước tức là đành cho 
các cô gái căn buồng đã nhiều lần được nhắc tới, còn đám 
đàn ông nghỉ ở mé ngoài để canh gác luôn thể. Ông bắi 
thấm yên tâm thấy con gái mình - tức là tiểu thư đi cùng 
- nghỉ chung với các cô gái trong quán trọ, và riêng cô gái 
cũng hài lòng. Thế là với chiếc giường chật hẹp của chủ 
quán và chiêc giường của ông bồi thẩm mang theo, bốn cô 
thu xếp dược một chỗ nghỉ cũng khá tươm tất, không ngờ 
được như vậy. 

Từ lúc nhìn thấy ông bồi thẩm. Người Tù đã ngờ ngợ 
trong bụng rằng đó là em trai mình; anh bèn hỏi một 
người đi theo hầu xem tên ông ta là gì, quê quán ở đâu; 
người hầu đáp: 

- Đó là ông cử Huan Pêrex đê Viếtma; nghe đâu quê 
ông ta ỏ miền núi Lêôn. 

Những lời của người hầu cùng những điều trông 
thấy khiến Người Tù kết luận rằng ông bồi thẩm chính 
là đứa em trai đã đi theo nghề khoa cử theo ý kiên của 
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cha mình. Phần cảm động, phần mừng rõ, anh vội mời 
riêng Đôn Phernanđô, Carđêniô và Cha xứ ra một chỗ, 
nói rõ sự thể và khẳng định rằng ông bồi thẩm nọ là em 
ruột mình. Người hầu còn cho anh biết thêm rằng ông ta 
được cử đi nhậm chức bồi thẩm tại toà án ở Mêhicô bên 
châu Mỹ, rằng tiểu thư đi theo là con gái ông ta, vừa ra 
đời thì mẹ chết, rằng ông ta rất giàu có, vì vợ chết để lại 
cho ông của hồi môn và đứa con gái. Người Tù nhờ ba 
người góp ý nên làm thế nào để biết được thái độ của em 
mình sẽ lạnh nhạt hay vồn vã một khi nhận ra ông anh 
trong tình trạng xác xơ như vậy. 

- Để tôi làm việc đó, Cha xứ nói. Và lại, thưa ngài 
đại úy, chúng ta có thể tỉn rằng em trai ngài sẽ ân cần 
thăm hỏi ngài vì đạo đức và sự chín chắn mà ông ta biểu 
lộ qua thái độ chững chực của mình chứng tỏ ông ta 
không phải là một con người bạc ác bất nhân hoặc không 
biết xử sự đúng mức trước những tình huống bất ngờ. 

- Dù sao tôi cũng muốn đi bằng một con đường vòng, 
không để em tôi nhận ra tôi một cách quá đột ngột. 

- Tôi đã thưa với ngài là tôi sẽ giải quyết việc này 
khiến cho mọi người đều đẹp lòng. 

Lúc này, bữa ăn đã được dọn ra, mọi người ngồi vào 
bàn; Người Tù và các cô gái ăn riêng ở buồng trong. Giữa 
bữa ăn, Cha xứ cất tiếng nói: 

- Thưa ngài bồi thâm, trong thời gian mấy năm tôi bị 
câm tù ở Cônxtantinôpla, tối có một người bạn cùng tên 
với ngài. Đó là một quân nhân, một đại úy nổi tiếng dũng 
cảm trong các đơn vị bộ binh Tây Ban Nha. Thế nhưng, 
anh ta càng dũng cảm bao nhiêu lại càng bất hạnh bấy 
nhiêu, 

- Thưa ngài, viên đại úy đó tên là gì? Ông bồi thẩm 
hỏi. 
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Cha xử đáp: 

- Tên anh ta là Rui Pêrêx đê Viếtma, quê tại một 
làng ở miền núi Lêôn. Anh ta có kể cho tôi nghe một câu 
chuyện về cha anh và các em trai của anh. Qua thật, nếu 
không do một người đứng đắn nhà anh ta kể, tôi sẽ nghĩ 
răng đó là một câu chuyện hoang đường mà các bà lão 
thường kể trong đêm đông, bên cạnh ngọn lửa hồng, Anh 
ta kế với tôi rằng cha anh đã chia gia tài cho ba con trai 
và khuyên bảo họ những lời còn chí tình hơn ca Catôn. 
Nghe theo lời cha, anh chọn nghề võ, và tôi eó thể nói 
được rằng nghề đó đã làm cho anh vinh hiển vì chỉ trong 
có mấy năm sau, nhờ sự đũng cảm và cố gắng bản thân, 
nhờ vào những đức tính của mình, anh đã lên tới chức 
đại úy bộ binh và cứ cái đà Ấy thì chẳng bao lâu anh sẽ 
được thăng chức đại tá. Thế nhưng vận rủi đã đên với 
anh vì chính ở chỗ anh đặt hy vọng bao nhiêu thì lại gắp 
thất vọng bấy nhiêu: anh đã bị mất tự do trong cái ngày 
đây hạnh phúc tự do đối với bao nhiêu người khác, đó là 
ngày xảy ra trận Lêpantô. Tôi bị bắt trong trận La 
Gôlêta. Trải qua nhiều biến cố, chúng tôi kết bạn với 
nhau ö Cônxtantinôpla. Sau đó, anh ta đi Arhêl] và tôi 
được biết rằng tại đó anh đã gặp một trong những 
chuyện kỳ lạ nhất trên đời, 

Tiếp tục câu chuyện, Cha xứ kể vắn tắt cuộc gặp gö 
giữa Người Tù với Dôralda. Ông bồi thầm lắng tai nghe 
và, có thể nói rằng trong cuộc đời bồi thẩm của ông cho 
tới nay, chưa bao giở ông chăm chú nghe như vậy. Cha 
xứ dừng lại ở đoạn cướp biển Pháp lột hết của cải của 
những người Ki tô giáo ở giữa biển khơi khiến cho bạn 
ông và cô gái Môrô xinh đẹp lãm vào cảnh nghèo khổ 
thiếu thến; ông nói: 

- Từ đấy, tôi không biết tình hình của họ ra sao, 
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không hiểu họ tới được đất Tây Ban Nha không hay đã bị 
bọn cướp đưa về Pháp rồi. 

Ngồi nấp một chỗ gần đó, viên đại ñy vừa chú ý nghe 
Cha xứ nói. vừa quan sát thái độ của em mình. Nghe 
Cha xứ kể xong, ông bồi thẩm thốt ra một tiếng thổ dài 
não ruột, rưng rưng nước mắt nói: 

- Ôi, thưa ngài, nếu ngài biết rằng những điều ngài 
vừa kế đã làm tôi xúc động chừng nào và đã khiến tôi 
không cm được nước mắt mặc dù tôi cố gắng giữ không 
để trào ra! Viên đại úy dũng cảm mà ngài vừa nhắc tới 
chính là anh trai tôi. Với một tỉnh thần và một ý chí cao 
ca hơn tôi và em tôi, anh ởã chọn con đường vinh quang 
của chiến tranh, mật trong ba con đường mà cha tôi đã 
vạch ra cho chúng tôi như anh tôi đã kể với ngài khiến 
ngài tưởng đó là chuyện hoang đường. Còn tôi theo nghề 
khoa cử và phần nhờ Chúa, phần nhờ vào sự cần cù của 
bản thân, tôi đã được như ngày nay. Em trai tôi hiện đang 
sống ở Đêru; nó rất. giàu có và số tiền nó gửi về cho cha tôi 
và tôi không những ngang với số tiền cha tôi đã chia cho 
nó mà còn đủ để cha tôi thoả mãn tính hoang tàng của 
người. Cũng với số tiền đó, tôi đã có thể theo học một cách 
ung dung đàng hoàng và đạt được một địa vị như ngài 
thấy. Cha tôi còn sống và mong mỏi được biết tìn về đứa 
con cä của mình; hàng ngày người vẫn cầu nguyện Chúa 
đừng để cho cái chết bắt người phải nhắm mắt trước khi 
người nhìn thấy đôi mất đầy sức sống của con trai mình. 
Tôi cũng lấy làm lạ vì xưa nay anh tôi là một người khôn 
ngoan, vậy mà qua bao khó khăn trắc trở cũng như thành 
đạt, anh tôi không hề báo tin về cho cha tôi vì rằng nếu 
cha tôi hoặc anh em chúng tôi biết chuyện này, anh tôi sẽ 
không cần phải trông cây vào cây sào mầu nhiệm để tự 
chuộc mình. Giờ đây, điều làm tôi lo lắng là không biết 
bọn Pháp có thả anh tôi ra không hay đã giết chết để che 
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lấp hành động ăn cướp của chúng. Ý nghĩ đó khiến tôi 
không còn bụng dạ nào tiếp tục cuộc hành trình này một 
cách vui vẻ như khi mới ra đi; trái lại nó làm cho tôi trở 
nên buồn phiển trên quãng đường sắp tới. Ôi anh trai yêu 
quý của em! Ai có thể chỉ cho em biết giờ đây anh dang ở 
nơi nao để em tới tìm và giải thoát cho anh khỏi cảnh khổ 
ải dù em có phải chịu đựng mọi khó khăn! Ôi, ai sẽ đi báo 
tin cho người cha già của chúng ta rằng anh vẫn còn sống! 
Dù anh đang bị giam cầm trong những hầm ngục sâu 
nhất ở Berbêria, hai em trai của anh cũng sẽ dùng của cai 
của mình để đưa anh ra khỏi nơi đó. Ôi, cô gái Dôraida 
xinh đẹp và hào hiệp! Ai có thể báo đến được ơn sâu nghĩa 
nặng của cô đối với anh trai tôi! Ai có thể được dự ngày 
phục sinh của linh hồn cô và ngày hôn lễ của cô, những 
ngày hạnh phúc đối với chúng tôi! 

Nghe tin về anh mình, ông bồi thẩm đã thốt ra 
những lời xót xa như vậy khiến mọi người có mặt đều tổ 
vẻ ái ngại trước nỗi đau buồn của ông. Thấy ý đồ của 
mình và điều mong muốn của viên đại úy đã có kết qua 
tốt, Cha xứ không muốn kéo đài những phút giây nặng 
nề cho mọi người; ông đứng lên đi vào buồng của Dôraiđa 
cầm tay nàng dắt ra, theo sau có Luxinđa, Đôrôtêa và 
con gái ông bồi thẩm. Viên đại úy còn đang chờ xem Cha 
xứ làm gì tiếp thì thấy ông ta cầm luôn tay mình và dẫn 
cả hai người đến trước mặt ông bồi thẩm và những ky sĩ 
theo hầu; ông nói: 

- Xin ngài bồi thẩm hãy ngừng nước mắt lại; điều 
mong ước của ngài đã được toại nguyện vì trước mặt ngài 
là anh trai và chị dâu yêu quý của ngài. Đây là đại úy 
Viếtma, còn đây là cô gái Môrô xinh đẹp đã hết lòng giúp 
đỡ chàng. Bọn cướp biển Pháp đã làm cho hai người trổ 
nên nghèo khổ để giờ đây ngài có địp tỏ rõ tấm lòng hào 
hiệp của mình. 
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Viên đại úy chạy lại ôm lấy em; thoạt tiên, ông bồi 
thầm giơ hai tay ta cản để nhìn cho rõ; đến lúc đã nhận 
va anh mình, ông ôm hôn thắm thiết, mừng quá phát 
khóc khiến đa số những người có mặt cũng không cầm 
được nước mắt. Không ai có thể tưởng tượng được - và 
càng không thể mô tả được - hai anh em đã nói với nhau 
những lời lẽ như thế nào và đã bộc lộ tình cảm đến mức 
nào. Họ kể cho nhau nghe những đoạn đường đã trải 
qua, biểu lộ những tình cảm ruột thịt mặn mà. Ông bồi 
thẩm ôm hôn Dôraiđa, hứa sẽ nhường gia tài cho, rồi ông 
bao con gái ôm hôn nàng. Nhìn cô gái Tây Ban Nha xinh 
đẹp và cô gái Môrô tuyệt thế ôm nhau, mọi người lại một 
phen nữa xúc động rơi nước mắt. Đôn Kihôtê lặng yên 
quan sát, trong bụng lấy làm sửng sốt lắm, cảm thấy 
những chuyện đó đều là những hư ảo của nghề hiệp sĩ 
giang hồ. Mọi người quyết định để viên đại úy và 
Dôraiđa cùng đi với ông bôi thẩm về Xêviia báo tin cho 
cha biết việc hai anh em đã tìm thấy nhau sau khi viên 
đại úy thoát khỏi cảnh tù đây để, nếu có thể, ông ta sẽ tới 
dự đám cưới và lê làm phép thông công của Dôraiđa. Sở 
đi phải giải quyết gấp như vậy để ông bồổi thẩm kịp đi 
nhậm chức vì có tin là trong vòng một tháng sẽ có một 
đoàn tàu rời bến Xêvila đi Tân Tây Ban Nhat), nêu bỏ lð 
địp đó thì rất phiền. Tóm lại, mọi người đều vui vẻ hả hê 
thấy Người Tù đã gặp may mắn. Lúc này đã quá nửa 
đêm, mọi người bảo nhau đi nghỉ. Đồn Kihôtê nhận 
nhiệm vụ canh gác lâu đài e có tên khống lỗ hoặc kẻ xấu 
xa nào thấy trong đó có những giai nhân tuyệt thế mà 
đem lòng thèm muốn liều lĩnh tấn công chăng. Đã biết 
tính Đôn Kihôtê, mọi người chỉ cảm ơn; khi nghe giới 
thiệu về bệnh điền rô kỳ lạ của chàng hiệp sĩ, ông bồi 
thấm lấy làm thú vị lắm. Riêng Xantrô Panxa rất khổ sở 


° Tức là châu Mỹ. 
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vì phai ngủ muộn; bác thu xếp được một chỗ ngủ tươm 
tất hơn ca với bộ yên lừa cúa mình, bộ yên sẽ mang hoạ 
lớn đến cho bác như sẽ kể dưới đây. 

Sau khi các cô gái lui vào buông và đám đan ông 
cũng đã tạm xếp được chỗ nghỉ, Đôn Kihôtê bước ra 
ngoài lâu đài lầm nhiệm vụ canh gác như chàng đã nhận. 

Vào lúc tầng sáng, bỗng đâu các cô gái thấy vọng lân 
một tiếng hát rất êm ái du dương khiến họ phải lắng tai 
nghe, đặc biệt là Đôrôtêa vì nàng vấn thức; nằm bân 
cạnh Đôrôtêa là Đônha Clara đê Viếtma - tên con gái ông 
bểổi thẩm. Không thể đoán được người có giọng hát hay 
như vậy là ai, chỉ biết người đó hát không có nhạc đệm, 
tiếng hát vọng lên khi ở trong sân, lúc ở gần tàu ngựa. 
Trong khi các cỗ gái còn vừa chăm chú nghe vừa băn 
khoăn tự hỏi, Carđêniô tới trước cửa buồng nói vọng vào: 

- AI còn tỉnh hãy lắng nghe tiếng hát của một chàng 
chăn la, tiếng hát thật mê hồn, 

- Chúng tôi đã nghe thấy rồi, Đôrôtêa đáp. 

Carđêniô đi khỏi, Đôrôtêa lắng tai chăm chú thì 
nghe thấy tiếng ca rằng: 


Chương XLIII 


CÂU CHUYỆN LÝ THÚ VỀ CHÀNG CHÃN LA CÙNG 
NHỮNG SỰ VIỆC LẠ LỪNG KHÁC XAY RA TRONG 
QUÁN TRỌ 


“Ta là người lính thuỷ sỉ tình. 


trên biển tình mông mênh 
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ta bởi mài bhông hy uọng 

tin đâu thấy bến bờ, 

Ta hướng theo ngôi sao 

hiện ra ở chân trời xa, 

ngôi sao sớng 0ò đẹp 

hơn những ngôi suo hiện ra trước mắt Palinurôf) 
Ta không biết rgôi sao dân ta tới đâu. 
ta cử bởi, mù quang. 

lòng đây tin tưởng hướng theo, 

hhông chút hoài nghị Ìo ngạt. 

Một sự dè dặt đáng trách, 

một sự đứng đắn quá đỗi, 

là những đám môỗy phú bín 

mỗi khi ta căng mắt nhìn theo. 

Hỡi ngôi sao sáng tỏ 

khiến ta nhọc lòng đeo đuổi! 

Khi ánh sáng của mi bị che lốp 

là lúc ta lìan bỏ cối đời. 

Nghe tới đó, Đôrôtêa nghĩ là không thể để Clara là 
dịp thưởng thức một giọng hát hay như vậy, nàng bèn 
lay cô gái dậy và nói: 

- Em tha lỗi cho chị đã đánh thức em; chỉ vì chị 
muốn em được thưởng thức một giọng hát hay tuyệt trần, 
có lẽ em chưa từng nghe thấy bao giữ. 

Còn đang ngái ngủ, thoạt đầu Clara không hiểu 
Đôrôtêa nói gì, phải hỏi lại; đến khi Đôrôtêa nói rõ, cô vội 
chăm chú nghe. Mới nghe ngươi hát được mây câu, toàn 


® Mật nhân vật trong thân thoại Hy Lạp, chỉ huy hạm đội 
Enêax. 
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thân cô rưn bản bật như đột nhiên lên cơn sốt rét nặng; 
cô ôm chặt Đôrôtêa và nói: 

- Ôi, chị yêu dấu của linh hồn và cuộc đời em! Chị 
gọi em dậy làm chi? Điều hạnh phúc nhất mà số mệnh 
mang đến cho em lúc này là hãy bưng tai bưng mắt em 
lại để em khỏi phải nghe và nhìn thấy ca sĩ bất hạnh đó. 

- Em nót gì vậy? Nghe đâu người đang hát là một, 
chàng chăn la kia mà. 

—— - Không phải đâu, Clara đáp; chàng làm chủ nhiều 
vùng đất đai và còn làm chú lính hồn em nữa, và nếu 
chàng không chịu buông tha em ra, chắc chắn em sẽ phải 
gắn bó với chàng suốt đời. 

Đôrötêa lây làm ngạc nhiên trước những lời lẽ già 
dặn của cô gái và cảm thấy cô khôn ngoan trước tuổi; 
nàng nói: 

- Clara, những điều em vừa nói khiến chị không sao 
hiểu nổi. Hãy nói rõ hơn cho chị biết thế nào là linh hồn, 
đất đai, và ca sĩ có giọng hát làm em phải bối rối đó là ai. 
Nhưng khoan đã, chị không muốn vì phải để tâm tới nỗi 
kinh hoàng của em mà bỏ lỡ một dịp thưởng thức tiếng 
hát lúc này đang chuyển sang một bài khác. 

- Xin chiều ý chị, Clara nói. 

Để khỏi phải nghe, cô ta lấy tay bịt chặt hai tai khiến 
Đôrôtêa càng ngạc nhiên. Ca sĩ tiếp tục hát lên rằng: 

“Hỡi niềm hy uọng êm dịu của ta, 0ượt qua mọi gian 
lao uất ud, mi uấn bên gun dân bước oào con đường mà 
mi đã tự 0oạch ra; chớ nủn chỉ bhi thấy mỗi bước của mì 
tiễn. gần tới cõi chết. 

Những bẻ biếng nhác không giành được những chiến 
công huy hoàng, uà những hẻ không dam đương đầu uới 
số phận, chỉ muốn ăn không ngôi rồi, cũng không thể có 
hạnh phuc. 
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Nếu phải trả giá đắt để chiếm được tình yêu, điều đó 
cũng rất công băng hợp lý 0ì có uật quý nào quy hơn tình 
yêu, bà hiển nhiên không ai ca tụng một uiệc tốn ít công 
sức bao g1. 

Sự nhân. nại trong tình yêu có khi làm được những 
uiệc tưởng bhông uượt nổi; 0ì tình yêu, ta một lòng theo 
đuổi mục đích khó khăn nhất, uà ta uẫn hy 0ọng một 
ngày kia đạt tới đỉnh cao của hạnh phúc”. 

Tiếng ca vừa dứt thì lại nổi lên những tiếng thốn 
thức của Clara khiến Đôrôtêa càng muốn biết nguyên 
nhân vì sao có những lời ca êm dịu cùng những tiêng nức 
nở não ruột như vậy. Nàng trö lại vấn đề và hỏi CÌara lúc 
trước. Sợ Luxinđa nghe thấy, Clara ôm chặt Đôrôtêa, ghé 
sát vào tai nàng nói để không ai nghe được: 

- Thưa chị, người vừa hát xong là con trai một nhà 
quý tộc ở vương quốc Aragôn, chủ nhân hai lãnh địa. 
Chàng ở trước cứa nhà cha em tại kinh kỳ và đang đi 
học. Tuy cha em đã che kín các cửa số bằng những tấm 
màn về mùa đông và những bức mành về mùa hạ, em 
không hiểu chàng đã nhìn thấy em ả đâu, ả nhà thờ hay 
một chỗ nào khác, và cuối cùng chàng đã nặng lòng yêu 
em; từ cửa số nhà chàng, chàng đã tỏ tình bằng những cử 
chỉ và những giọt nước mắt khiến em phải tìn, rỗi từ tin 
đến yêu, tuy em không biết rõ ý tứ của chàng ra sao. Một 
trong những cử chỉ của chàng là nắm hai tay vào nhau, ý 
muến bảo em là chàng sẽ cưới em. Thấy vậy, lòng em đạt 
dào niềm vui sướng nhưng vì có một thân một mình, mẹ 
chết sớm, nên em không biết tâm sự với ai; để làm vừa 
lòng chàng, mỗi khi cha em và cha chàng vắng nhà, em 
chỉ có thể kéo tấm màn hay bức mành lên một chút để 
chàng nhìn thấy em. Những lúc đó, chàng vui mừng hớn 
hở, tưởng chừng hoá điên. Vào quãng thời gian Ấy, cha 
em phải đổi đi xa; chàng biết tin nhưng không do em báo 
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vì ban thân em không làm được việc đó. Theo chỗ em 
biết, chàng đã phát ốm vì buồn phiến; hôm cha con em ra 
đì, em không sao gặp được chàng để từ biệt dù chỉ qua 
khoé mắt. Thế rồi, sau hai ngày đi, một hôm trong khi 
vào nghỉ tại một quán trọ ở một làng cách đây một ngày 
đường, em trông thấy chàng đứng trước cửa quán, cải 
trang làm một người chãn la, nom giống hệt, và nếu như 
hình ảnh của chàng không khắc sâu vào tâm khám em, 
chắc chắn em không nhận ra nổi. Em vừa ngạc nhiên vừa 
mừng rõ. Chàng liếc nhìn em, không để cha em biết; từ 
hôm đó, mỗi khi đi qua mặt em trên đường hoặc trong 
quán trọ, chàng cố tránh gặp cha em. Vì em đã nhận ra 
chàng và hiểu rằng chàng đã phải long đong vất vả vì 
yêu em, em buồn muốn chết và mắt em không ngừng 
theo đõi theo những dấu chân của chàng. Em không biêt 
chàng đi theo để làm gì và đã trến khỏi nhà như thế nào; 
cha chàng rất yêu quý chàng vì chàng là người thờa kế 
duy nhất và chàng cũng rất xứng đáng được cha vêu quý 
như chị sẽ thấy khi gặp chàng. Em xin thưa thêm là tất 
cả những bài chàng hát đều do chàng soạn ra vì em nghe 
nói chàng học giỏi và làm thơ hay. Mối lần gặp chàng 
hoặc nghe chàng hát, em run lên vì hoảng sợ, chỉ lo cha 
em nhận ra chàng và biết được ý đồ của hai chúng em. 
Em chưa hề nói với chàng một lời nhưng em đã yêu 
chàng tới mức không thể sống được nếu vắng chàng. 
Thưa chị, em đã kể hết những diều có thể kế được về ca 
sĩ có giọng hát khiến chị phải hài lòng; qua giọng hát đó 
thôi, chị sẽ biết được rảng chàng không phải là người 
chăn la như chị đã tưởng mà là chủ nhân của linh hồn và 
lãnh địa như em đã thưa với chị. : 

- Clara, em đừng kế nữa, Đôrôtêa vừa nói vừa ôm 
Clara hôn lấy hôn để; đừng tiếp tục nửa; hãy chờ cho 
đêm qua ngày tới; chị hy vọng rằng Chúa sẽ thu xếp cho 
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và cuối cùng cuộc tình duyên của hai em sẽ ket thúc tốt 
đẹp như lúc mở đầu. 

- Chị ơi, làm sao có thê hy vọng được một. sự kết thúc 
tốt dẹp được vì cha chàng rất danh giá và giàu có, em 
làm đày tớ cho chàng không xong nói chi làm vợ. Còn 
như bảo em cứ lấy chàng không để cha em biết, em sẽ 
không bao giờ làm đù được tất ca của cải trên đời này. 
Em chỉ mong sao chàng trai đó quay gót trở về nhà và 
buông tha em; một khi không nhìn thấy chàng và sống 
xa chàng, có lẽ nối phiền muộn hiện tại của em sẽ vơi 
dần mặc đù em có thể nói rằng phương thuốc đó đối với 
em cũng ít có hiệu quả. Em chẳng biết ma quỷ nào đã xui 
ra chuyện này và tình yêu đã đến với em băng con đường 
nào vì thật tình em còn non trẻ quá và chàng cũng non 
trẻ quá; chúng em cùng lứa tuổi và riêng em chưa đầy 
mười sau. Cha em báo là đến ngày lễ thánh Mighel tới. 
ermp mới tròn mưỡi sâu năm. 

Nghe những lời lẽ ngây thơ của Clara, Đôrêôtêa 
không sao nín được cười, nàng bảo cô gái: 

- Sắp hết đêm rồi. hãy ngủ đi thôi; Chúa sẽ làm trời 
sáng và rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nếu không chị cứ xin 
đi băng đầu. 

Hai chị em đi ngủ. Trong quán trọ im phăng phắc, 
chỉ có con gái chủ quán và cô hầu Maritornêx vẫn thức. 
Đã biết tính nết gàn đở của Đôn Kihôtê, lại thấy chàng 
khoác vũ khí cưỡi ngựa canh gác ở ngoài sân, hai cô định 
bụng trêu một mẻ, ít nhất cũng khích chàng nói ra 
những câu ngớ ngẩn để giết thời giờ. 

Trong quán trọ không có một cái cửa số nào trông ra 
ngoài đồng mà chỉ có một lỗ hổng nhỏ ở kho chứa rơm để 
quăng ram từ bên ngoài vào. Hai cô len lên lễ hổng nhìn 
ra sân thì thấy Đôn Kihôtê cưỡi nga, tay tựa vào ngọn 
giáo, chốc chếc lại thốt ra những tiếng thỏ đài não ruột, 


428 XISRVANTEX 


mỗi lần như vậy tưởng đâu hồn chàng sắp lìa khỏi xác; 
rồi lại nghe thấy chàng cất lên những lời lẽ địu dàng, âu 
yếm, tình tứ như sau: ă 

- Hði nàng Đulxinêa làng Tôbôxô của ta, nhan sắc 
tuyệt, với, trí tuệ vô biên, đính cao của duyên dáng, kho 
vô tận của lòng chung thuỷ và, cuối cùng, hình ảnh của 
tất cả những gì tốt tươi, cao đẹp và đáng yêu trên đời 
Nàng đang làm gì vậy? Chẳng hay nàng có đoái hoài tới 
hiệp sĩ nô lệ của nàng đã vui lòng hứng bao gian nguy để 
phụng sự nàng chăng? Hõi nguyệt cầu ba mặt©), hãy cho 
ta biết tìn về nàng! Có lẽ mi ghen tức với khuôn mặt xinh 
đẹp của nàng và đang mải ngắm nàng dạo chơi trong 
hành lang của những cung điện tráng lệ hoặc tựa mình 
vào lan can suy nghĩ tìm cách nào để dẹp được cơn bão 
táp giày vò con tim ta mà không tốn thương tới tấm lòng 
trinh bạch và thanh danh của nàng, để mang lại vinh 
quang cho những gian khổ của ta, sự nghỉ ngơi cho 
những nhọc nhằn của ta và, cuối cùng, mang lại cuộc 
sống cho cái chết của ta và phần thưởng cho công lao của 
ta. Hơi vâng thái dương đang vội vã thắng yên cương cho 
những con tuấn mã để sớm được ló mặt ra nhìn tình 
nương của ta! Khi gặp nàng, hãy chuyển hộ những lời hỏi 
thăm của ta; trong lúc chúc nàng bằng an, chớ hôn lên 
mặt nàng, ta có máu ghen đấy, còn ghen hơn cá khi 
ngươi say mề nữ thần bạc bẽo đã bắt ngươi chạy vã mồ 
hồi qua đổng bằng Têxalia hay dọc theo bờ con sông 
Pênêô gì đó, vì quả thật ta không nhớ rõ ngươi chạy qua 
những nơi nào??. 


® Ý nói ba giai đoạn của tuần trăng: thượng tuần, mãn nguyệt 
và hạ tuần. 
® Vng thái dương, tức là thần ánh sáng Apôlô, đuổi theo nữ 
thần Đaphná, khi sắp bất được thì Đaphnê hoá thành cây 
nguyệt quế. 


ĐÔN KIHÔTE 479 


Đôn Khhôtê đang than văn tới đoạn này thì con gái 
chủ quán đằng hắng và nói: 

- Am ngài hãy quá bộ lại đây. 

Thấy có tiếng gọi, Đôn Kihôtê quay đầu lại; dưới ánh 
trăng văng vặc, chàng nghe có tiếng nói từ trên lỗ hồng 
vọng xuống (đối với chàng, đó là một khung cửa số với 
những chấn song thếp vàng thường thấy trong những lâu 
đài nguy nga đồ sô vì chàng vẫn đình nĩnh quán trọ là 
lâu đài). Cũng giống như lần trước nghỉ tại quán trọ này, 
với một trí tưởng tượng điên rổ, chàng nghĩ ngay rằng cô 
con gái xinh đẹp của chủ nhân lâu đài lại lên tiếng tô 
tình vì quá say mê chàng. Để tỏ ra là một người lịch 
thiệp và biết ơn, chàng giật cương bắt con Rôxinantê 
quay lại và đi về phía lỗ hồng; tới nơi, thấy có hai cô gái, 
chàng nói: 

- Tiểu thư xinh đẹp, tôi lấy làm ái ngại hộ nàng vì 
nàng đã gửi gắm tâm tình cho một người không có khả 
năng đáp ứng được mặc dù tài sắc của nàng xứng đáng 
được hưởng. Nàng cũng chớ nên kết tội hiệp sĩ giang hồ 
khốn nạn này; tình yêu khiến tôi không thể trao duyên 
cho một ai khác ngoài con người mà tôi đã tôn thờ là chủ 
nhân độc nhất của linh hồn mình ngay từ buổi gặp gõ 
đầu tiên. Nàng hãy tha thứ cho kẻ này và hãy lui về 
phòng riêng. Xin đừng tỏ tình nữa và đừng buộc tôi trỏ 
thành kẻ vô ơn. Với những tình cảm của nàng đối với tôi, 
nếu nàng thấy tôi có thể thoả mãn nàng ở một lĩnh vực 
nào khác ngoài tình yêu, xin cho tôi được biết. Có kẻ thù 
địu hiền của tôi làm chứng mặc dù nàng không có mặt 
tại đây, tôi thể sẽ giúp đö nàng ngay tức thì, dù nàng yêu 
cầu tôi lấy cho nàng mớ tóc toàn bằng rắn độc của con 
quỷ Mêđuxa hoặc ngay cả những tia mặt trời cất trong 
bình nhỏ. 
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- Bà chủ của tôi không cân tới những thứ đó, cô hầu 
Maritornêx dáp. 

- Vậy bà chủ cô cần gì, høi cô hầu khôn ngoan? 

- Bà chủ tôi chỉ muốn được cầm một trong hai bàn 
tay đẹp đẽ của ngài để thoả mãn nỗi ước ao đã khiến 
nàng phải leo lên tận đây, một việc làm phương hại tới 
danh dự của nàng vì nếu cha nàng biết, ít nhất người 
cũng xeo ta1 nàng. 

- Ta chỉ mong được thấy việc đói Đôn Kihôtê đáp. 
Nhưng ông ta sẽ không dám làm nếu không muốn trở 
thành người xấu xa nhất trên đời vì đã xúc phạm tới 
những bộ phận mảnh đẻ nhất của người con gái sĩ tình. 

Maritornêx đoản chấc là Đôn Kihôtê sẽ đưa tay ra 
theo yêu câu. Sau khi tính toán công việc phải làm, cô ta 
đi xuống chuồng ngựa lấy cái dây tròng cổ lừa của 
Xantrô Panxa rồi vội vã quay trở về chỗ cũ vừa lúc Đôn 
Kihôtê đứng lên yên con Rôxinantê để với tay tới cải cửa 
số song sắt trên đó - theo trí tưởng tượng của chàng - có 
cô gái đau khổ; chàng chìa tay ra và nói: 

- Xin nàng hãy cầm bàn tay này, búa rìu đốt với 
những kẻ bất lương trên đời. Xin cầm lấy bàn tay mà cho 
tới giờ chưa một người đàn bà nào động tới, kế cả con 
người đã hoàn toàn làm chủ thể xác của tôi. Tôi đưa tay 
ra đây không phải để cho nàng hôn mà để nàng nhìn 
thấy những đường gân thớ thịt được cấu tạo như thế nào, 
những mạch máu to lớn nhưỡng nào, từ đó nàng sẽ nhận 
thấy rằng một cánh tay có bàn tay như vậy phải đũng 
mãnh tới mức nào, 

- Được, rồi sẽ thấy, vừa nói Maritornêx vừa dùng sợi 
dây tròng lừa tết một cái thòng lòng luồn qua cổ tay Đôn 
Kihôtê, rồi cô ả xuống nhà dưới buộc chặt đâu dây kia 
vào qua đâm cửa kho rơm. 
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Cảm thấy sợi dây thít chặt cổ tay, Đôn Kihôtê bèn 
bảo: 

- Hình như nàng mài vào bàn tay tôi chứ không vuốt 
ve nó thì phải; xin chớ hành hạ bàn tay vì nó không có tội 
tình gì; chính tôi mới là kẻ đã gây ra nỗi đau khổ cho 
nàng; vá chăng, trút hết nỗi tức giận vào mật bộ phận 
nhỏ bé như vậy cũng chẳng hay ho gì. Xin nhớ là yêu 
nhau lắm thì không nên căn nhau đau. 

Đôn Kihôtê nói nhưng có ai nghe đâu vì sau khi 
Maritornêx buộc tay chàng, cô a cùng con gái chủ quán 
cười rũ, chuồn thẳng, mặc chàng với sợi đây siết chặt vào 
cổ tay, không sao gö được. 

Thế là Đôn Kihôtê cứ phải đứng trên lưng con 
Rôxinantê, một cánh tay luồn qua lỗ hổng, cổ tay bị buộc 
chặt vào quả đấm cửa, trong bụng phấp phỏng chỉ e con 
ngựa tiến thoái một bước là chàng sẽ bị treo tay, lơ lửng 
trên không. Và tuy Rôxinantê là một con vật nhẫn nại 
nhu mì có thể đứng lì suốt một thế kỷ không hề nhúc 
nhích, chàng cũng không dám cứ động. Cuối cùng, nhìn 
cảnh mình bị trói, các tiểu thư đã bỏ đi, Đôn Kihôtê nghĩ 
lại có chuyện yêu ma pháp thuật gì đây, giống như lần 
trước, chàng bị tên Môrô - tức là anh chàng lái la - đánh 
cho nhừ tử cũng ngay ở trong lâu đài này. Chàng tự 
trách mình thiếu thận trọng và suy nghĩ, lần trước đã 
không gặp may, lần này còn quay trở lại, một việc không 
nên làm vì đối với người hiệp sĩ giang hồ, một khi đã thất 
bại trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thì đó là điểm 
báo hiệu rằng cuộc phiêu lưu đó không dành cho mình 
mà cho người khác, không cần phải thử lần thứ hai nữa. 
Suy nghĩ xong, chàng giật giật cánh tay bị trói xem có 
thể gõ ra được chăng, nhưng vì cổ tay bị buộc quá chặt 
nên mọi cố gắng của chàng đều vô hiệu. Quả thật chàng 
chỉ đám giật rất nhẹ để con Rôxinantê khỏi lông lên; 
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chàng muốn ngồi xuống yên mà không được, nếu không 
muốn đứng thì chỉ có cách chặt cánh tay đi thôi. 

Chàng ước mong có trong tay thanh gươm của 
Amaởix, một thanh gươm có sức mạnh trừ được mọt phép 
yêu ma; chàng nguyền rủa số phận; chàng lo rằng trong 
lúc bị yêu thuật giam chân tại đây (qua là chàng tin như 
vậy), chàng sẽ vắng mặt trên cõi đời; chàng nhớ tối người 
yêu là nàng Đulxinêa làng Tôbôxô; chàng gọi Xantrô 
Panxa, giám mã trung thành lúc này đang ngủ như chết 
trên bộ yên lừa, không nhớ tới người mẹ đã sinh ra mình; 
chàng kêu gọi các pháp sư Lirganởêô và ÀÌkiphê giúp đố; 
chàng cầu cứu bà bạn Urganởa tốt bụng. Lúc này, trời 
bắt đầu sáng. Trong lòng thất vọng, lo âu, Đôn Kihôtê 
rống lên như bò mộng. Chàng không tin rằng trời sáng sẽ 
giai thoát cho chàng khôi nỗi khổ cực này mà chàng coi 
là vĩnh cứu vì do yêu thuật gây nên. Chàng đỉnh ninh là 
thế vì thấy con Rôxinantê cứ đứng ì ra. Chàng nghĩ rằng 
chàng và con ngựa sẽ phai chịu chung một số phận, 
không ăn uống, không ngủ nghề, cho tới khi ảnh hướng 
xấu của những ngồi sao chiếu mệnh qua ởi, hoặc cho tới 
khi có một pháp sư nào giải trừ phép yêu ma cho. 

Nhưng chàng đã nghĩ nhầm. Trời vừa sáng thì có 
bốn ky sĩ tới quán trọ, người nào người nấy áo quần 
chỉnh tể, ngay ngắn, súng đeo yên ngựa. Thấy cửa đóng, 
họ đập thình thỉnh. Đôn Kihôtê đã nhìn thấy họ vì 
chàng vẫn không bỏ nhiệm vụ canh gác; chàng hiên 
ngang thét to: 

~- Dù là hiện sĩ, giám mã hay là ai chăng nữa, các 
người cũng không được gọi cửa lâu đài này. Rõ ràng là 
vào giờ này đây, những người ở trong lâu đài còn đang 
ngủ hoặc là, theo lệ, người ta không mở cổng thành 
chừng nào mặt trời chưa toả ánh sáng lên khắp mặt đất. 
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Hãy lui ra chở cho tới khi sáng trời. lúc đó chúng tôi sẽ 
xét xem có nên mỡ hay không. 

Một. ky sĩ nói: 

- Có thành quách lâu đài quỷ quái gì đâu mà bắt 
chúng tôi tuân theo những lễ nghĩ đó? Nếu ông là chủ 
quần, hãy gọi người ra mở cửa; chúng tôi là khách qua 
đường, chỉ tạt vào đây mua ít lúa đại mạch cho ngựa rồi 
lại đi ngay vì chúng tôi đang vội. 

- Các ngài trông tôi giống một ông chủ quán lắm 
sao? Đôn Kihôtê hỏi. 

- Tôi chẳng biết ông giống ai, chỉ biết là ông nói 
năng lung tung vì đã gợi cải quán trọ này là lâu đài. 

- Không những là lâu đài mà là còn một trong những 
lâu đài to đẹp nhất trong tỉnh này; và ở trong đó có người 
tay cầm vương trượng, đầu đội vương miện nữa kia. 

~ Ngược lại thì đúng hơn: vương trượng đội đầu và 
vương miện cầm tay. Chắc là trong đó có đám con hát 
thưởng hay dùng tới những vương miện và vương trượng 
mà ông vừa nói, vì tôi không tin rằng một quán trọ nhỏ 
bé và im ăng như thế này lại có những người có vương 
miện Và vương trượng trú ngụ. 

- Ông ít hiểu chuyện đời, chứng cớ là ông không biết 
những trường hợp thường xảy ra trong nghề hiệp sĩ 
giang hề. 

Ba ky sĩ kia phát ngán về cuộc đối thoạ! gìữa người 
bạn cúa họ với Đôn Kihôtê; họ lại gọi ầm 1 khiến chủ 
quán và mọi người trong quán trọ đều tỉnh dậy; chủ quân 
vội lên tiếng hỏi. Giữa lúc đó, một trong bấn con ngựa 
của đám khách mới tới chạy lại ngửi ngửi hít hít con 
Rôxinantê lúc này đang đứng ủ rũ, bnồn rầu, tai cụp, 
toàn thân không nhúc nhích, trên lưng mang thân hình 
cao lêu đêu của ông chủ. Vì cũng là xương là thịt ca (tuy 
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trông nó có về khô như củi), Rôxinantê không thể không 
động lòng, và nó cũng ngửi hít con vật đang vuốt ve nó. 
Trong lúc thân nó động đậy, hai bàn cbân của Đôn 
Kihôtê trượt ra khỏi yên, nếu cổ tay không bị trói ất 
chàng đã ngã nhào xuống đất. Người chàng lơ lửng, đầu 
ngón chân vừa là là mặt đất khiến chàng đau đớn vô 
cùng, tưởng cổ tay bị cứa đứt hoặc cánh tay rời ra. Đã 
thê, vì thấy chỉ còn một ly nữa là đặt được cả hai bàn 
chân xuống đất, chàng càng ra sức giãy giua, chẳng khác 
"gì những người bị tội treo tay?) tưởng lầm là cứ nhoal 
được người ra thì chân sẽ chạm đất, càng cổ càng thêm 
đau đớn. 


Chương XLIV 


TIẾP TỤC NHỮNG CHUYỆN KỲ LẠ 
TRONG QUÁN TRỌ 


Nghe tiếng kêu thất thanh của Đôn Kihôtê, chủ 
quán lật đật mở cửa hốt. hoảng chạy ra xem ai kêu la như 
vậy. Maritornêx cũng đã tỉnh dậy vì những tiếng kêu của 
chàng hiệp sĩ, và â đã đoán ra chuyện gì; â lẳng lặng đến 
kho rơm tháo đầu đây buộc vào quả đấm cửa khiến Đôn 
Kihôtê ngã vật ra đất. Thây vậy, chủ quán và những 
người khách mới tới vội chạy lại hỏi chàng vì sao kêu la 
như vậy. Chẳng nói chẳng rằng, Đôn Kihôtê tháo cái 


® Phạm nhân bị treo hai cổ tay, chân đeo sắt nặng, toàn thần lở 
lửng sát mặt đất. 


ĐỒN KIHÔTÊ 485 


thòng lòng ở cổ tay, đứng dậy leo lên con RôxInantê, tay 
ôm khiên, tay cầm lãm lãm ngọn giáo, phi một vòng ra 
cánh đồng rồi từ từ quay trở lại và nói: 

- Nếu có kẻ nào bảo rằng ta đã bị phù phép, ta sẽ cải 
chính và thách đọ sức tay đôi với ta nếu như công chúa 
Micômicôna cho phép ta làm việc đó. 

Trước những lời lẽ của Đôn Kihôtê, đám khách mới 
tới lây làm sửng sốt; họ chỉ hết ngạc nhiên sau khi chủ 
quán giới thiệu tính nết của chàng hiệp sĩ và khuyên họ 
không nên quan tâm vì chàng là một kẻ mất trí. 

Bốn ky sĩ hỏi chủ quán có thấy một người con trai 
nào đến quán trọ không; theo họ tả, người con trai đó 
trạc mười lăm tuổi, mặc quần áo chăn la, bình dạng 
giống như người yêu của cô gái Clara. Chủ quán đáp là 
trong quán trọ có rất nhiều khách thành thử bác không 
biết có người con trai đó hay không. Một ky sĩ nhìn thấy 
cỗ xe ngựa của ông bồi thẩm, bèn nói: 

- Chắn chắn cậu chủ ở đây vì, như lời đồn, đây chính 
là cỗ xe mà cậu theo đuổi. Một người trong bọn ta hãy 
đứng canh ở cửa còn những người khác vào trong quán 
tìm; tốt hơn nữa là nên có thêm một người đi tuần quanh 
quán trọ để cậu ta không vượt tường đi khỏi đây được. 

- Xin chấp hành, một ky sĩ đáp. 

Thế là hai ky sĩ đi vào trong quán, một người đứng 
cửa, còn một người đi vòng quanh quán trọ. Trước cảnh 
tượng đó, chủ quán không hiểu họ làm thế để làm gì tuy 
bác cũng đoán ra rằng họ đi tìm người con trai mà họ 
vừa tâ. 

Những tiếng kêu la của Đôn Kihôtê cùng với mặt 
trời đã đánh thức mọi người dậy, đặc biệt là cô gái Clara 
và Đôrôtêa cả đêm chỉ ngủ chập chờn, một người thì hồi 
hộp vì người yêu ở ngay bên cạnh, một người vì tò mò 
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muốn nhìn mặt chàng trai nọ. Thấy bốn ky sĩ không để ý 
tới mình và cũng không thèm trả lời mình, Đôn Kihôtê 
tức điên người; ví thử luật lệ của hiệp sĩ đạo cho phép 
một hiệp sĩ được can thiệp vào một chuyện khác mặc dù 
chàng ta đã hứa không nhúng tay vào bất cử việc gi 
chừng nào chưa giải quyết xong điều đã hứa, chàng sẽ 
tức khắc xông vào quần nhau với cä bốn ky sĩ kia và bắt 
họ phải tra lời. Nhưng cảm thấy mình làm việc đó không 
ổn chừng nào chưa trao lại ngôi báu cho công chúa 
Micômicôna, Đôn Kihâtê đành khoanh tay ngậm miệng, 
chờ xem kết quả công việc cúa đám khách mới tới. Lúc 
này, một ky s1 trông thấy người con trai đang ngủ bên 
cạnh một người giữ la; anh ta ngủ rất thoải mái vì cho 
rằng không ai đi tìm mình và cũng không ai tìm thấy 
mình. Ky sĩ bèn lay cảnh tay anh ta và gọi: 

- Cậu Đồn Luuix đi! Bộ quần áo cậu đang mặc thật 
quả là hợp với con người cậu và cái gìiưỡng cậu đang nằm 
cũng thật là xứng đáng với công nuôi dưỡng của bà mẹ 
cậu đây nhỉ? 

Người con trai giụi đôi mắt ngái ngủ nhìn kỹ người 
đang năm cánh tay mình; nhận ra là gia nhân của cha 
mình, chàng giật thót người, mãi không nói nên lời; 
người ky sĩ nói tiêp: 

- Câu Đôn LuIx, bây giở không còn việc gì khác là 
cậu hãy chịu khó trở về nhà nếu cậu không muốn cha 
cậu, tức là chủ tôi, phải sang bên kia thế giới. Sự vắng 
mặt của cậu làm cho ngài buồn phiền khiến ta không thể 
hy vọng khác được. 

- Nhưng sao cha ta biết ta đi đường này và mặc bộ 
quản áo này? Đôn Luix hỏi. 

- Câu đã bộc lộ ý định của mình cho một anh học trò; 
Vì áãI ngại cha cậu quá thưởng nhớ cậu nên anh này đã 
nói lộ ra. Thế là cha cậu phái bốn chúng tôi đi tìm và giờ 
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đây chúng tôi sẵn sàng hâu hạ cậu. Nỗi vui sướng của 
chúng tôi vượt quá mức tưởng tượng khi nghĩ rằng sẽ 
đưa được câu về trước mặt người cha vẫn yêu quý cậu. 

- Ta sẽ theo ý ta hoặc theo lệnh trời, Đôn Luix đáp. 

- Dù ý cậu hay lệnh trời cũng chỉ là quay trở về nhà 
mà thôi vì không thể có cách nào khác được. 

Anh chàng coi la nằm cạnh Đôn Luix đã nghe được 
đầu đuôi câu chuyện giữa hai người, bèn chạy đi kế cho 
Đôn Phernanđô, Carđêniô và tất cả mọi người khác lúc 
này đã ăn mặc chỉnh tế. Anh ta kế lại rằng ky sĩ đã gọi 
người con trai nọ là Đôn®?), rồi anh nhắc lại những lời hai 
bền đã nói với nhau, ky sĩ bảo người con tra) trở về nhà 
bố mẹ, anh này thì không nghe. Vì đã được thưởng thức 
giọng hát tuyệt vời mà trởi ban cho người con trai nọ, 
nay lại nghe thêm chuyện này, mọi người ao ước muốn 
biết người con trai đó là ai và, trong trường hợp cần thiết 
sẽ giúp đỡ một tay nêu anh bị cưỡng bức đưa về nhà. Họ 
bèn đi lại thì thấy anh ta vẫn đang tranh luận với người 
đây tớ, khăng khăng không chịu về. Lúc này Đôrôtêa ở 
trong buồng bước ra, theo sau là Đônha Clara với nét 
mặt bối rối. Đôrôtêa gọi riêng Carđêniô ra một chỗ rồi kế 
lại vấn tắt câu chuyện của ca sĩ nọ với Đônha Clara. 
Carđêniô cũng thuật lại cho Đôrôtêa biết việc bốn người 
hầu của cha người ca sĩ nọ tới quán trọ tìm. Chàng nói 
khá to cho Clara nghe thấy. Nghe xong, Clara xiết bao 
kinh hoàng, nếu Đôrôtêa không đỡ kịp ắt nàng đã ngã va 
đất. Carđênlô bảo Đôrótêa đưa Clara về buồng nghỉ, để 
chàng liệu cách giải quyết. 

Bốn ky sĩ đi tìm Đôn Luix đã vào cả trong quán trọ; 
họ xúm quanh chàng và thuyết phục chàng trỏ về nhà 


? Đàn ông thuộc đồng đöi quý phá! mới được gọi là ÙÖân, đàn bà 
thì gọi là Đônha. 
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ngay để cha chàng khỏi buồn phiền. Người con trai trả 
lời dứt khoát là không thể làm được việc đó chừng nào 
chưa giải quyêt xong một việc phương hại tới tính mệnh, 
danh dự và cä linh hồn của mình. Bốn người hầu càng ra 
sức thúc ép chàng, nói răng sẽ không khi nào trở về tay 
không, rằng họ sẽ đưa chàng về dù chàng muốn hay 
không muốn. 

- Các anh sẽ không làm được việc đó, Đôn Lulix nói, 
trừ phi các anh dưa về nhà một cái xác. Dù bằng cách 
nào chăng nữa, các anh cũng chỉ đưa được tôi về sau khi 
tôi đã chết. 

Cuộc tranh luận khiến mọi người trong quán đổ xô 
tới, trong số đó có Carđêniô, Đôn Phernanđô cùng các 
bạn của chàng, ông bôi thẩm, Cha xứ, bác phố cạo 
Nicôlax; ca Đôn Kihôtê cũng tới vì chàng cam thấy không 
cần thiết phải canh gác lâu đài nữa. Đã được biết chuyện 
riêng của Đôn Luix, Carđênmô hỏi bốn ky sĩ nguyên nhân 
øì khiên họ thúc bách chàng như vậy; một người đáp: 

- Vì chúng tôi muốn cứu sống cha cậu. Sự vắng mặt 
của cậu đang đe doạ tính mang ông cụ. 

Đôn Luix ngặt lời. 

- Không được đem chuyện riêng của ta ra kể ở đây. 
Ta có toàn quyển hành động và ta sẽ trở về nhà nếu ta 
muốn, bằng không thì không một người nào trong bọn 
anh bắt ta về được. 

- Lẽ phải sẽ bắt cậu về, một ky sĩ đáp; và nếu như 
cậu không có đủ lẽ phải thì chúng tôi sẽ có đủ để đưa cậu 
về vì chúng tôi tới đây với nhiệm vụ đó. 

- Chúng ta cần phải biết gốc rễ chuyện này, ông bải 
thẩm lên tiếng. 

Ky sĩ nhận ra ông bồi thẩm là hàng xóm, bèn nói: 

- Thưa ngài bồi thấm, ngài không nhận ra cậu ấy 
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sao? Cậu ây là con trai người láng giềng của ngài, đã bỏ 
nhà ra đi. Như ngài đã thấy dãy, cậu ta ăn mặc thật lố 
lãng, không hợp với tư cách của mình chút nào. 

Ông bồi thẩm nhìn kỹ người con trai và đã nhận ra; 
ông ôm lấy chàng và hỏi: 

- Cậu Đôn Lulix, sao lại làm trô trẻ con thế này? Hay 
có những nguyên nhân ghê gớm nào thúc đẩy cậu tới 
đây, trong bộ y phục hoàn toàn không tương xứng với tư 
cách của cậu như vậy? 

Ngưỡi con trai rdm rớm nước mất, nghẹn ngào không 
nói nên lời. Thấy vậy, ông bổi thẩm bảo bốn ky sĩ hãy 
bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ ổn thoả. Ông cảm tay Đôn 
Luix dắt ra một chỗ riêng rồi hỏi lý do vì sao bỏ nhà ra 
đi. Vừa hay lúc đó có tiếng la hét Âm ï ở cửa quán trọ. 
Số là hai ông khách ngủ đêm, nhân lúc mọi người còn 
đang mải xem bốn ky sĩ đi tìm gì, định chuồn thẳng quịt 
tiền trọ: nhưng chủ quán vốn chăm lo việc của mình 
hơn việc người, đã kịp giữ lại vừa lúc họ đã tới cửa và 
lên tiếng đòi tiền; vì bác quá nặng lời xỉ vả ý đồ xấu xa 
của họ nên họ đã giơ quả đấm ra để đối đáp. Bị đánh túi 
bụi, bác chủ quán khốn nạn đành phải kêu la cầu cứu. 
Vợ và con gái chú quán chỉ thấy Đôn Kihôtê là người 
rảnh tay có thể ra cứu nguy cho chủ quán được; cô con 
gát bên nói với chàng: 

- Ngài hiệp sĩ ơi, tôi cầu cứu tới lòng dũng cảm mà 
Chúa đã ban cho ngài; xin ngài hãy giả) nguy cho người 
cha khốn khổ của tôi đang bị hai kẻ xấu xa đánh đập túi 
bụ!. 

Đôn Kihôtê thủng thẳng đáp một cách rất thản 
nhiên: 

- Tiểu thư xinh đẹp, ta không thể đáp ứng lời thỉnh 
cầu của nàng trong lúc này vì ta không được phép can 
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thiệp vào bất kỳ chuyện phiêu lưu gì khác chừng nào ta 
chưa giai quyết xong một việc mà ta đã hứa thực hiện. 
Nhưng điều ta có thể làm được để phụng sự nàng là ta 
khuyên nàng chạy lại thưa với cha nàng hãy chiên đấu 
bết sức mình, cố găng cầm cự trong lúc ta xin phép công 
chúa Micômicôna cho ta tới cứu nguy; nêu công chưa ưng 
thuận, nàng có thể chắc chắn là ta sẽ giải thoát cho cha 
nàng. 

Cô hầu Maritornêx cũng có mặt tại đây; nghe Đôn 
KElhôtê nói vậy, cô kêu lên: 

- Lạy Chúa, con là kẻ có tội! Trước khi ngài xin được 
cái phép mà ngài hỏi, ông chủ tôi đã sang bên kia thế 
giới rồi. 

- Tiểu thư hãy giúp tôi xín được phép đó, Đôn Kihôtê 
đáp lại. Một khi đã được phép thì dù ông ta có sang bên 
kia thế giới rồi cũng chẳng hề chi. Tôi sẽ kéo ông ta ra 
khỏi thế giới bên kia dù cho thể giới bên này phán đối, 
hoặc ít nhất tôi sẽ trừng trị đích đáng những kẻ đã đưa 
ông ta sang thế giới bên kia khiến cho nàng phải hài lòng 
ha hê. 

Nói rồi, Đôn Kihôtê tới quỳ trước mặt Đôrôtêa; bằng 
những lời lẽ của các hiệp sĩ giang hề, chàng xin công 
chúa cho phép chàng ra cứu chủ nhân lâu đài đang gặp 
bước gian nguy. Công chúa vui về nhận lời và thế là 
chàng hiệp sĩ, tay ôm khiên, tay nắm gươm, xông ngay ra 
phía cửa sổ ở đó hai người khách trọ vẫn đang đánh đập 
chủ quán. Vừa tới nơi, Đôn Kihôtê bỗng đứng ngây người, 
mặc cho Maritornêx và vợ chủ quán rối rít hồi lý do và 
thúc gục chàng ra tay cứu chủ quán; chàng dáp: 

- Sở đĩ tôi dừng lại vì không được phép cầm gươm 
đánh nhau với những ke hạ )ưu. Hãy gọi giám mã Xantrô 
của tôi lại đây: trận đánh trả thù này chính là công việc 
của hắn. 
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Chuyện này xây ra ngay ở cửa quán trọ, những quả 
thụi. quả tống cứ nhè vào người chủ quản mà giáng 
xuống khiến Maritornêx, vợ và con gái chủ quán tức điền 
người; họ vừa thất vọng về sự hèn nhát của Đôn Kihôtê, 
vừa thương cho chú, chồng và cha mình bị đòn đau. 

Nhưng ta hãy để chủ quán đấy vì sẽ có người tới cứu 
bác ta, và dù không thế chăng nữa thì kẻ nào liều lĩnh 
làm một việc quá sức mình, kẻ đó phải chịu đựng khóng 
được kêu ca gì hết. Bây giờ, chúng ta hãy lùi trở lại năm 
chục bước để xem Đôn Luix trả lời ông bồi thẩm ra sao 
(trước đó ông bồi thẩm gọi riêng Đôn Luix ra một chỗ và 
có hỏi nguyên nhân vì sao chàng bỏ nhà ra đi, ăn mặc tôi 
tàn như vậy). Người con trai nắm chặt hai tay ông bồi 
thẩm như thể có một nỗi đau đớn ghê gớm đang thắt chặt 
tim chàng lại. vừa khóc nức nở vừa nói: 

- Thưa ngài, con không biết nói gì khác, chỉ xin thưa 
rằng từ ngày trời kia muốn như vậy và cũng do sự lân 
cận giữa hai nhà khiến con nhìn thấy Đônha CÌlara của 
con ~ lệnh ái của ngài và tình nương của con, - từ giở 
phút đó con đã coi nàng là chủ nhân của lòng con. Thưa 
chủ nhân và phụ thân của con, nêu ngài không phản đối, 
ngay trong ngày hôm nay nàng sẽ là vợ con. Vì nàng con 
đã bỏ nhà ra đi, vì nàng con đã khoác bộ áo quần này để 
theo nàng khắp chốn khắp nơi, như mũi tên đuổi theo 
mục tiêu, như người thuỷ thủ hướng theo phương bắc. 
Nàng mới chỉ biết tấm lòng của con qua tiếng khóc và 
những giọt lệ mà nàng nghe thấy và nhìn thấy từ xa. 
Ngài đã biết cha mẹ con giàu có và danh giá, còn con là 
người kế thừa duy nhất. Nếu ngài nghĩ rằng những điều 
đó đã làm ngài hài lòng, khiến ngài có thể quyết định 
mang lại hạnh phúc cho con, xin hãy nhận ngay con là 
con ngài. Nếu như cha con có những dự định khác và 
không hài lòng về niềm hạnh phúc mà con đã tự tìm ra, 
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thời gian cũng sẽ có đủ sức mạnh để làm thay đối những 
ý muốn của con người như làm thay đổi mọi vật trên đời. 

Nghe chàng trai nói, ông bồi thẩm vừa bối rối, vừa 
khâm phục, khâm phục vì thầy Đôn Luix đã giãi bày tâm 
tình một cách khéo léo ý nhị, bối rối vì không biết. xử trí 
ra sao trước một sự việc quá bất ngờ. Ông chỉ khuyên 
Đôn Lulix hãy bình tâm, về phản ông sẽ bao đám gia 
nhân không đưa chàng về vội để có thời gian nghĩ ra một 
gìiaì pháp tốt đẹp cho cả mọi người. Đôn Lulx hôn lấy hôn 
để đôi bàn tay của ông bồi thẩm; những giọt nước mắt 
của chàng làm ướt đẫm tay ông khiến cho một trái tìm 
bằng đá cũng phải xúc động. Vốn là một con người khôn 
ngoan, ông bồi thẩm hiểu biết rằng một cuộc hôn nhân 
như vậy sẽ rất. có lợi cho con gái mình; tuy nhiên ông 
muốn rằng, nếu có thể, phải làm việc đó với sự đồng tình 
của cha Đôn Luix vì ông biết là ông này có ý định gây 
dựng cho con trai trở thành một người có chức quyền. 

Lúc này hai người khách trọ đã làm lành với chú 
quán, Đôn Kihôtê chẳng phải doa dẫm thách thức gì cả 
mà chỉ dùng lời hay lẽ thiệt thuyết phục khiến hai người 
khách phải trả đủ số tiền cho chú quán; đám gia nhân 
của Đôn Luix cũng đang chờ cuộc trao đổi giữa cậu chủ 
và ông bồi thẩm kết thúc để xem chủ mình quyết định ra 
sao, bỗng đâu ma dân lối quỷ đưa đường, giữa lúc đó có 
một ngươi bước vào trong quán: đó là ông thợ cạo đã bị 
Đôn Kihôtê tước đoạt chiếc mũ sắt của Mambrinô và bị 
Xantrô Panxa đổi yên lừa cũ lấy bộ yên mới. Đang khi 
dắt lừa vào chuồng, ông ta chợt nhìn thấy Xantrô Panxa 
lúi húi sửa sang bộ yên lừa; nhận ra bộ yên của mình, 
ông túm lăy Xantrô và nói: 

- Ông kẻ cắp ơi, ta tóm được ông rồi! Phải trả lại cho 
ta cái chậu cạo râu, bộ yên lừa cùng tất ca phụ tùng mà 
ông đã lấy cắp của ta! 
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Bất thình hình bị tấn công và nghe chứi, Xantrô một 
tay năm bộ yên, tay kia thoi luôn một quả vào mặt ông 
thợ cao khiến hai hàm răng ông toé máu ra. Tuy Vậy, 
ông thợ cao vẫn không buông Xantra và bộ yên mà còn 
kêu ầm lên khiến cho mọi người trong quán đổ xô tới; 
ông thét: 

- Ổi đức vua ơi! Ổi công lý ơi! Chỉ vì tôi lấy lại của 
cải của tôi mà tên kẻ cắp, tên cướp đường này muốn giết 
tôi đây! 

- Đồ nói láo, Xantrô đáp; ta không phải là quân cướp 
đường; ông chủ Đôn Kihôtê của ta đã chiếm được những 
chiến lợi phẩm này trong một cuộc chiến đấu hợp lệ đấy 
chứ! 

Đôn Kihôtê đã tới; nhìn giám mã của mình lúc thủ 
lúc công một cách rất tài tình, chàng lấy làm hài lòng 
lắm. Bây giờ chàng mới nhận thấy Xantrô là một người 
hữu ích, và chàng định bụng hễ có dịp sẽ phong tước hiệp 
sĩ cho bác, nghĩ rằng việc đó chỉ có lợi cho hiệp sĩ đạo. 
Trong lúc hai bên xô xát, ông thợ cao có nói một câu như 
SAU: 

- Thưa các ngài, bộ yên này thuộc về tôi cũng như tôi 
sống hay chết là tuỳ thuộc vào Chúa; bởi vậy tôi nhận ra 
nó ngay như thể chính tôi đã đẻ ra nó vậy. Con lừa của 
tôi còn ở trong chuồng kia, nó không để yên cho tôi nói 
dối đâu. Xin hãy ướm thứ bộ yên lên lưng nó, nếu không 
vừa khít thì tôi xin chịu tiếng xấu xa. Ngoài ra, hôm họ 
lấy bộ yền này, họ còn lấy cả của tôi một cái chậu cạo râu 
mới tình, chưa dùng mở hàng, đáng giá một đồng tiền 
vàng. 

Đến đây thì Đôn Kihôtê không thể không trả lời 
được; chàng xen vào giữa hai người, can họ ra, đặt bộ yên 
xuống đất rành mạch rõ ràng cho mọi người thấy sự thật, 
chàng nói: 
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- Các ngài sẽ nhận thấy một cách rõ rệt và hiển 
nhiên sự nhầm lần của anh giám mã này vì anh ta gọi là 
chậu cạo râu một vật đã, đang và sẽ là chiếc mũ sắt của 
Mabrinô mà tôi đã chiếm được trong một trận giao tranh 
hợp lệ và đã làm chủ một cách chính đáng hợp pháp. Về 
bộ yên, tôi không có ý kiến; chỉ xin nói rằng giám mã 
Xantrô của tôi có xin phép tôi tước bộ yên ngựa của anh 
chàng thất trận hèn nhát này để sửa sang cho ngựa của 
hắn; tôi đã đồng ý cho hắn lấy, còn về chuyện yên ngựa 
hoá thành yên lừa, tôi chỉ có thể giải thích theo cách 
thông thường, tức là những sự biên hoá như vậy thường 
hay xây ra trong nghề hiệp sĩ. Để chứng mỉnh cho lời tôi 
nói, Xantrô con ta hãy mang lại đây chiếc mũ sắt mà anh 
chàng này gọi là chậu cạo râu. 

- Chết thôi, Xantrô nói, nếu thầy trò ta không còn 
bằng chứng gì khác để thanh minh cho việc làm của 
mình thì nguy to rối, vì chiếc mũ sắt của lão Malinô 
chính là chậu cạo rầu cũng như bộ yên ngựa của anh 
chàng này là vên lừa vậy! 

- Ta báo sao thì cứ thế mà làm, Đôn Kihôtê nói: 
không phải tất cả mọi sự ở trong lâu đài này đều bị phù 
phép ca đâu. 

Xantrô chạy đi lấy chậu cạo râu mang lại; Đôn 
Kihótê đö lấy bằng hai tay và nói: 

- Xin các ngài hãy nhìn xem; tên giám mã này quả là 
trâng tráo khi nó bảo cái này là chậu cạo râu chứ không 
phải mũ sắt; tôi xin viện cả dòng hiệp sĩ trong đó có tôi 
để thề rằng đây chính là chiếc mũ sắt mà tôi đã chiếm 
được và nó vẫn nguyên vẹn như cũ không mây may suy 
suyển. 

- Đúng như vậy, Xantrô nói chen vào. vì từ ngày ông 
chủ tôi chiếm được chiếc mũ sắt tới giờ, ngài chỉ đánh 
nhau có một trận khi ngài giải thoát cho đám phạm nhần 
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vô phúc bị gông xiêng, Nếu cái của này không phải là 
chậu mũ sắt thì ông chủ tôi đã khốn khổ rôi, vì lúc đó đá 
ném vào ngài như mưa. 


Chương XLV 


CÂU CHUYÊN RẮC RỐI VỀ CHIẾC MÙ SẮT CỦA 
MAMBRINÔ VÀ BỘ YÊN LỬA ĐÀ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP 
VÀ NHỮNG SỰ VIỆC KHÁC CỮNG SÁNG TỎ 


Ông thợ cao bên hỏi mọi người: 

- Các ngài nghĩ sao về những ý kiến của hai vị này? 
Họ vẫn khăng khăng rằng đây không phải là chậu cạo 
râu mà là mũ sắt cơ. 

- Nếu có ke nào nói ngược lại, Đôn Kihôtê đáp, ta sẽ 
tỏ cho biết là hắn nói láo nếu hắn là hiệp sĩ, còn nếu hắn 
là giám mã, ta sẽ chứng mình là hắn nói láo một ngàn 
lần. 

Bác phó cạo Nicôlax chứng kiến cuộc cãi lộn từ đầu 
tối giờ. Đã biết tính nết điên rổ của Đôn Kihôtê, bác 
muốn kích chàng lên và trêu chàng một mẻ để mua vui 
cho mọi người, bác bèn bảo ông thợ cạo nọ: 

- Ông thợ cạo ơi, tôi xin thưa với ông là tôi cũng làm 
nghề như ông; tôi đã có bằng cắt tóc trên hai chục năm 
nay và tôi biết rất rõ những đồ nghề cắt tóc không sót 
một cái nào; hơn nữa hồi còn trẻ, đã có thời kỳ tôi đi lính 
và tôi cũng biết phân biệt các loại mũ sắt cùng tất cả 
những vật liên quan tới nghề võ tức là các loại vũ khí của 
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binh lính. Trừ phi ai có cao kiến hơn, tôi cứ theo lẽ phải 
mà nói rằng vật ở trước mắt chúng ta mà ngài hiệp sĩ 
đang cảm trong tay không những không phải là chậu cạo 
râu mà còn khác xa như màu trắng khác màu đen, như 
sự thật khác sự đối trá. Tôi xin nói thêm: tuy nó là mũ 
sắt nhưng không phải là một mũ sắt hoàn chỉnh. 

- Quả có thế, Đôn Kihôtê nói, vì nó còn thiếu một 
phản nữa tức là phần che cảm. 

Cha xứ nắm được ý đồ của ông bạn phó cạo, bèn nói: 

- Đúng vậy. 

Carđânlô, Đôn Phernanđô và các bạn của chàng 
cũng công nhận điểu đó. nếu như ông bổi thẩm không 
mãi suy nghĩ về chuyện Đôn Luix, chắc ngài cũng sẽ góp 
phần vào cho thêm vui, nhưng vì ông còn đang bận óc về 
những chuyện quan trọng hơn nên ông ít để ý tới trò đùa 
của mọi người. 

Ông thợ cạo bị trêu kêu lên: 

- Lạy Chúa, làm sao những con người lương thiện 
như vậy lại có thể nói rằng cái này không phải là chậu 
cao râu mà là mũ sắt! Các nhà thông thái ở đại học viện 
chắc cũng phải sửng sốt. Thôi đủ rồi: nếu cái chậu cạo 
râu là mũ sắt như ông này vừa nói thì bộ yên lừa cũng là 
yên ngựa mất thôi. 

- Theo tôi, nó giống bộ yên lừa, Đôn Kihôtê đáp; 
nhưng tôi đã nói là tôi không can thiệp vào chuyện này. 

- Dù là yên lừa hay yên ngựa. Cha xứ nói, ngài Đôn 
Kihôtê cho ý kiến cũng không thừa vì trong những vấn 
đề về hiệp sĩ đạo, tất cá chúng tôi đều bái phục ngài. 

- Lạy Chúa! Đôn Kihôtê nói, qua thật, thưa các ngài, 
ở trong lâu đài này có rất nhiều chuyện lạ lùng hết sức. 
Hai lần tôi nghỉ tại đây đều có chuyện, thành thử có ai 
hỏi tôi về tình hình ở đây, tôi cũng không dám khẳng 
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định một điều gì vì tôi cho rằng mọi việc xảy ra trong 
nhà này đều có bàn tay phù phép của pháp sư. Lần trước 
tôi đã bị một pháp sư Môrô ở đây quấy nhiêu và Xantrô 
cũng bị chân tay của hán ta làm cho điêu đứng; đêm qua, 
cánh tay này của tôi lại bị treo lên gần hai tiếng đồng hồ 
mà cũng chăng hiểu nguyên nhân vì đầu tôi phải chịu 
một. tai hoạ như vậy. Bởi thế, nếu tôi phát biểu ý kiến 
trong một tình huống rối ren như bây giờ tức là phát 
biểu liểu. Về chiếc mũ sắt mà người ta bảo là chậu cạo 
râu, tôi đã trả lỡi rồi; còn về việc tuyên bố rằng cái này là 
yên lừa hay yên ngựa, tôi không dám quyết định dứt 
khoát, xin để các ngài sáng suốt cho ý kiến; có thể vì ngài 
không được phong tước hiệp sĩ như tôi nên các ngài 
không bị ảnh hưởng cúa yêu thuật và được tự do suy 
nghị, do đó có thể nhận xét những sự việc xảy ra trong 
lâu đài này trên thực tế có thật chứ không qua màn khói 
yêu thuật như tôi. 

- Đúng như vậy, Đôn Phernanđô đáp; ngài Đôn 
Kihôtê nói chí phải. Việc này để chúng tôi giải quyết; để 
cho việc làm có ed sở, tôi xin từng người kín đáo cho tôi 
biết ý kiến, sau đó tôi sẽ báo cáo kết quả thật đây đủ rõ 
ràng. 

Đổi với những al biết tính nết của Đôn Kihôtê, đây là 
một dịn để cười thoả thích; nhưng những người khác lại 
nghĩ rằng chuyện này ấm ó nhất trên đời, đặc biệt là bốn 
người hầu của Đôn Luix, bản thân Đôn Lulix và ba người 
khách ngầu nhiên vừa tới quán trọ, nom giống những 
người lính cảnh sát của đội Xanta Ermanđát (mà cũng 
đúng họ là cảnh sát thật). Có một người đau khổ nhất, đó 
là ông thợ cạo, Nhìn cái chậu cạo râu của mình lúc này 
hoá thành chiếc mũ sắt của Mambrinó, ông ta nghĩ rằng 
bộ yên lừa chắc chăn cũng sẽ biến thành một bộ yên 
ngựa đất tiền. Trong khi đó, mọi người cười vang nhìn 
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Đôn Phernandô đi hỏi ý kiến khắp lượt; chàng ghé tai 
vào từng người để hỏi và xem người đó trả lời ra sao: cái 
vật quý giá kìa đã gây ra một cuộc tranh giành xô xát dữ 
đội là yên lừa hay yên ngựa? Sau khi ởi lấy xong ý kiến 
của những người đã biết tính nết của Đôn Kihôtê, Đôn 
Phernanđô cất cao giọng nói: 

- Ông bạn thợ cạo di, tôi mệt cả người vì phải đi lấy 
bao nhiêu ý kiến. Tất cä những người mà tôi đã hỏi để 
làm sáng tỏ điều tôi muốn biết đều trả lời như sau: nói 
rằng đây là bộ yên lừa là xằng bậy, đây chính là yên 
ngựa, không những vậy mà còn là yên ngựa giống nửa 
kia. Ông nên chịu đi thì hơn; dù cho ông và ca con lừa 
của ông phiển lòng, đây vân là yên ngựa chứ không phải 
yên lừa; những lý lẽ chứng minh của ông không vững 
chút nào đâu. 

Ông thợ cạo đáng thương nói: 

- Tôi xin chịu mất chỗ ở trên thiên đáng nếu tất cả 
các ngài không nhầm, và mong rằng trước Thượng đế, 
linh hồn tôi cũng được minh bạch rõ ràng như bộ yên lừa 
mà các ngài đã cãi là yên ngựa. Nhưng thôi, luật lệ là 
như vậy... tôi không tranh cãi nữa. Quá thật tôi không 
say: họa chăng tôi chỉ có tội là từ sáng chưa ăn uống gì. 

Những câu nói ngây thơ của ông thợ cạo cũng lại làm 
cho mọi người buôn cười như những hành động ngông 
cuồng của Đôn Kihôtê. Đáp lời ông ta, chàng hiệp sĩ 
giang hề nói: 

- Tốt hơn hết là của ai ngưới ấy cầm; Chúa đã ban 
cho ai cái gì thì thánh Pêđrô cũng phải ưng thuận. 

Một trong bốn người hầu của Đôn Luix lên tiếng: 

- Nếu đây không phải là chuyện đùa, cố tình bày ra, 
tôi không thể nào tin được rằng những con người thông 
minh záng láng như các ngài lại đám nói và khẳng định 
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răng những vật này không phải là chậu eaoø râu và yên 
lừa. Nhưng vì thấy các ngài vẫn ca quyết như vậy nên tôi 
đoán chừng có điều uân khúc chi đây khiến các ngài cứ 
khăng khăng giữ một ý kiến quá trái ngược với một sự 
thật đã được thể nghiệm. Tôi xin thể là (anh ta nói toạc 
ra) tất ca những người đang sống trên đời này cũng 
không làm cho tôi hiểu ngược rằng những vật này không 
phải là chậu cạo râu và yên lừa. 

- Có thể đây là yên lừa cái, Cha xứ nói. 

- Vấn đề không phải ở chô đó, người hầu đáp, mà cần 
phân biệt xem có phải là yên lừa hay không như các ngài 
nói. 

Một trong những người lính cảnh sát mới tới quán 
trọ đã được chứng kiến cuộc đấu khẩu, nổi khùng nói: 

- Đúng là yên lừa rồi, cũng như bố tôi là bố tôi vậy! 
Ai đã hoặc sẽ nói ngược lại hắn phải say rượu! 

- Tên súc sinh kia! MI nói láo! Đôn K›ihôtê quát. 

Nói đoạn. chàng vung ngọn giáo đang cầm trong tay 
giáng một đòn khủng khiếp xuống đầu người lính cảnh 
sát; cũng may anh này tránh được, nếu không ất ngã lăn 
ra đất; ngọn giáo quật xuống đãt gãy tan. Thây đồng đội 
bị hành hung, những người cảnh sát kia lên tiếng cầu 
cứu vị tiên sư của đội Xanta Ermandát. 

Chủ quán, vốn cũng là cảnh sát viên?, chạy đi kiếm 
gậy và gươm rồi đứng về phe những đồng nghiệp của 
mình; bốn người hầu Đôn Luix vây quanh chủ, sợ chàng 
nhân lúc rối ren tấu mất; thấy tình bình lung tung, ông 
thợ cạo định cảm luôn bộ yên lừa nhưng Xantrô cũng 
không chịu thua; Đôn Kihôtê rút gươm xông vào đám 
cảnh sát; Đôn Luix quát gia nhân buông mình ra để tới 


£3 Thời ấy, các quán trọ thường kiêm nghề cảnh sát. 


_ D500 XERVANTEL-X 


cứu nguy cho Đôn Kihôtê lúc này đang được Cardâniô và 
Đôn Phernanđô hỗ trợ; Cha xứ hò hét; vợ chủ quán kêu 
gào; con gái chủ quán buôn phiền; Marttornêx khóc lóc; 
Đôrôtêa hoang mang; Luxinđa hồi hộp; còn Đônha Clara 
thì bất tỉnh nhân sự. Ông thợ cạo đánh Xantrô; Xantrô 
choäảng ông thợ cạo; Đôn Lanx bị một người hầu của mình 
giữ cánh tay cho khôi chạy, tức quá chàng tông ngay một 
qua làm anh hầu toé máu răng; ông bồi thẩm xông vào 
bênh Đôn Luix; Đôn Phernpanđô vật ngã một người lính 
cảnh sát xuống đất, cứ hai chân thúc mãi vào người hắn; 
chú quán lại ra sức cầu cứu vị tiên sư của đội Xanta 
Ermanđát. Một cảnh đại náo diễn ra trong quán trọ với 
những tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng thét, những nỗi Ìo âu, 
sợ hãi, bất hạnh, những nhát gươm, những qua thụi vào 
mặt, gậy gộc phang vào người, những miếng đá hậu và 
những cảnh đổ máu. Giữa lúc hỗn loạn rồi mù, bỗng đâu 
Đôn Kihôtê tưởng như mình đang chứng kiến sự bất hoà 
trong quân ngũ của vua Agramantê thời xưa; chàng thét 
như sâm vang: 

- Muốn sống mọi người hãy dừng tay lại, tra gươm 
vào vỏ, bớt giận và nghe tôi nói. 

Tiếng chàng hiệp sĩ oang oang khiến cho mọi người 
đều ngừng ca lại; Đôn Kihôtê nói tiếp: 

- Thưa các ngài, tôi đã bảo mà, lâu đài này bị yêu 
ma phù phép và có cä một bầy quỷ sống ở trong đó. Để 
chứng mỉnh, tôi muốn các ngài tận mắt thấy rằng cuộc 
xung đột hiện nay cũng giống như sự bất hoà xưa kia 
trong nội bộ của Agramantê. Này nhé, chỗ này người ta 
đánh nhau vì thanh gươm, chỗ kia vì con ngựa, chỗ nọ vì 
con đại bàng hay chiếc mũ sắt, tất cả đều đánh nhau, 
không ai chịu ai. Nào, mời ngài bồi thẩm và Cha xứ lại 
đây; một người hãy làm vua Apgnamantê và một người 
làm vua Xôbrinô để hoà giải cho chúng tôi. Có đấng Tối 
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cao chứng giám, thật là một điều vô cùng xấu xa một khi 
những con người đanh giá như chúng ta đây chém giết 
nhau vì những lý do quả nhỏ nhặt như vậy. 

Những người lính cảnh sát chẳng hiểu Đôn ihôtê 
nói gì, lại vừa bị Carđênlô, Đôn Phernanđô và các bạn 
của chàng đánh nhau, hầm hè không chịu; ông thợ cạo 
tán thành vì trong cuộc âu đã, bộ râu của ông bị vặt trụi 
và bộ yên lừa cũng tan tành; Xantrô vốn là nô bộc trung 
thành nên thoạt nghe chủ nói đã tuân theo ngay; bôn 
người hầu của Đôn Luix đứng yên vì thấy đánh nhau 
cũng chẳng lợi lộc gì cho họ; riêng chủ quán kháng khăng 
muốn đánh nữa để trừng trị thái độ láo xược của tên điên 
rồ đi đến đâu gây rối đến dó. Cuối cùng, cảnh huyện não 
tạm địu đi, và trong đầu óc của Đôn Kihôtê, bộ yên lừa 
vần là bộ yên ngựa cho tới ngày phán xét, chậu cạo râu 
là mũ sắt và quán trọ là lâu đài. 

Thế là tình hình trở lại yên ổn và nhờ có ông bồi 
thấm và Cha xứ khuyên giải, mợi người đã làm lành với 
nhau. Lúc này đám gia nhân của Đồn Luix lại thúc giục 
chàng quay trở về nhà cùng với họ; trong lúc hai bân còn 
đang giằng co, ông bồi phẩm kể lại cho Đôn Phernanđô, 
Carđênlô và Cha xứ những lời lẽ mà Đôn Luix đã nói với 
mình, rồi ông hỏi họ nên xử trí ra sao. Sau khi bàn bạc, 
Đôn Phernanđô gặp đám gia nhân của Đôn Luix; chàng 
cho họ biêt mình là ai và nói ý định của mình là đưa cậu 
chủ của họ về nhà hầu tước anh trai mình ở AnđaÌuxia, 
tại đó cậu sẽ được tiếp đãi một cách xứng đáng với cương 
vị ela cậu, vì rõ ràng Đôn Lulx không muốn trở về nhà 
gặp cha ngay đù cho họ phanh thây xé xác chàng. Sau 
khi đã biết chức tước của Đôn Phernanđô và quyết tâm 
của Đôn Luix, đám gia nhân quyết định để ba người 
trong bọn họ trở về thuật lại tình hình với cha Đôn Luix, 
còn một người ở lại theo hầu, đồng thời theo dõi chàng 
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cho tới khi ba người kia quay lại hoặc tới khi có lệnh mới 
của cha chàng. Thể là cuộc loạn đã đã được dẹp yên nhờ 
vào uy quyền của Agramantê và sự khôn ngoan của vua 
Xôbrinô. Nhưng con quỷ kia - kẻ thù của sự hoà hợp - 
cay cú và tẽn tò vì thấy đã cố bày ra một chuyện rác rối 
như vậy mà không thu được kêt qua bao nhiêu, lại muốn 
gây ra một vụ ấu đã lộn xện khác. 

Sau khi được biết những người vừa đánh nhau với 
mình là con nhà quyền quý, những người lính cảnh sát 
rút khỏi vòng chiến vì thấy rằng dù có thắng hay bại 
cũng vân phải chịu phần thua thiệt. Rủi sao viên cảnh 
sát vừa bị Đôn Phernanđô đâm đá túi bụi sực nhớ ra 
rằng trong số những trát bắt người y mang theo có một 
tờ trát của đội Xanta Ermandát ra lệnh bắt Đôn Kihôtê 
vị chàng đã giải thoát cho đám phạm nhân trước đây 
(quả thật, điều lo sợ của Xantrô khi trước là rất đúng). 
Để xem nhận dạng tả trong tờ trát có khớp với con người 
Đôn Kihôtê không, anh ta rút trong ngực một cuốn giấy 
và lấy tờ trát bát chàng hiệp sĩ gi ra đọc. Vì chưa thạo, 
anh ta phải đọc rất chậm, xong mỗi chữ lại đưa mắt nhìn 
Đôn Kihôtê để so với bộ mặt của chàng, cuối cùng, phát 
hiện ra chàng đúng là người phải bắt như ghi trong tờ 
trát. Sau khi đã chắc chắn rồi, anh ta cuộn cả tập lại, tay 
trái cầm tờ trát, tay phải túm chặt cổ áo Đôn Kihôtê làm 
chàng nghẹt thở, mồm hét to: 

- Hãy giúp đội Xanta Ermanđát một tay! Để mọi 
người thấy răng điều yêu cầu của tôi là đứng, xin xem tờ 
trát đây, trong đó có ghỉ là phải bắt tên cướp đường này, 

Cha xứ đỏ lấy tờ trát đọc thì thấy người cảnh sát nói 
đúng và nhận dạng ghi trong đó khớp với mặt mũi của 
Đôn Kihôtê. Thấy mình bị một kẻ súc sinh đối xử không 
ra gì, chàng hiệp sĩ nổi giận đùng dùng, tất ca các khớp 
xương trong người chàng kêu răng rắc. hai tay chàng ra 
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sức thít chặt cổ viên cảnh sát; cũng may đồng đội của 
anh ta đến cứu nếu không chắc anh đã toi mạng một khi 
Đôn Kihôtê không nhả tay ra. Chú quán cũng Vội tới giải 
vây vì tất nhiên bác phải bênh những người đồng nghiệp. 
Vợ chú quán thấy chồng lại tham chiến, vội kêu ẩm lên; 
Maritornêx và con gãi chủ quán cũng cất giọng hoà theo, 
cầu cứu Thượng đế và những người có mặt trong quán 
trọ. Trước cảnh tượng đó, Xantrô nói: 

- Chúa bất diệt! Ông chủ tôi nói rất đúng là lâu đài 
này có yêu ma vì quả thật không thể sống yên ổn một giờ 
nào ở đây. 

Đôn Phernanđô can hai người và gỡ tay họ ra khiến 
cả hai đều thở phào vì hai bên đểu ghì nhau rất chặt, bên 
này túm cổ áo bên kia, bên kia chịt hong bên này. Tuy 
thế, những người lính cảnh sất vẫn đòi bắt Đôn Kihôtê 
bằng được: họ yêu cầu mọi người hãy làm tròn bốn phận 
với đức vua và tiên sư của đội Xanta Errmanđát, cùng hợp 
sức trói chàng lại và trao cho họ. Họ cầu cứu đức vua và 
vị tiên sư của họ hãy tiếp tay cho họ bắt được tên đạo tặc, 
tên cướp đường. Nghe họ nói, Đôn Kihôtê chỉ cười rồi, rất 
ung dung, chàng đáp: 

- Lại đây, hỡi những kẻ thô bạo và xấu xa kia! Mang 
lại tự đo cho kề bị gông xiểng, giai thoát cho người tù tội, 
cứu vớt kẻ khốn nạn, nâng đỡ người bị ngã, cưu mang 
người hoạn nạn mà báo là cướp đường ư? Quân tỉ tiện 
kia, vì đầu óc của các người nhỏ nhen hèn hạ cho nên trời 
kia không để cho các người hiểu được giá trị của hiệp sĩ 
đạo hoặc thấy được tội lỗi và sự đốt nát của mình vì đã 
dám coi thường không những sự tồn tại mà cả cái bóng 
của người hiệp sĩ giang hồ. Nào lại đây, lũ kẻ cắp có tổ 
chức kia! Các người không phải là cảnh sát gì hết mà là 
một bọn cướp đường được Xanta Ermandát cho phép. 
Hãy nghe ta hỏi: tên ngu xuẩn nào đã ký trát bắt một 
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hiệp a1 trứ đanh như ta? Kẻ nào không biết răng các hiệp 
sĩ giang hồ không phải tuân thủ một luật pháp nào cả? 
Kẻ nào không biết rằng luật lệ của họ là thanh gươm, 
quy tắc của họ là lòng dũng cầm, phương châm cua họ là 
ý chí? Ta nhắc lại: tên ngu xuẩn nào không biết rằng 
không một nhà quý tộc nào được hưởng quyền ưu tiên và 
miễn trừ như một hiệp sĩ giang hồ một khi chàng đã được 
phong tước và bước chân vào nghề hiệp s1 gian khổ? Có 
hiệp sĩ giang hồ nào phải nộp thuế tài sản, thuế hàng hoá, 
thuế cưới vua, thuế lãnh thổ, thuế đường, thuế đò không? 
Có người thợ may nào đòi chàng tiền công may không? Có 
chủ nhân lâu đài nào đón chàng vào nghỉ tại lâu đài của 
mình rồi sau đó hỏi tiền trọ không? Có nhà vua nào không 
mời chàng ngồi dự yến tiệc cùng bàn không? Có tiểu thư 
nào không say mê chàng và không trao xương gửi thịt cho 
chàng không? Và cuối cùng, có hiệp sĩ giang hồ nào ở trên 
đời này đã, dang, hoặc sẽ không có đủ can đảm để một 
mình phang bốn trăm gậy cho bốn trăm tên lính cảnh sát 
dám đương đầu với chàng không? 


Chương XLVI 


CÂU CHUYỆN LY KỲ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH 
CANH SÁT VÀ TÍNH NẼT CỰC KỲ DỮ TỢN CỬA 
CHÀNG HIỆP SĨ ĐÔN KIHÔTÊ 


Trong lúc Đôn Kihôtê nói, Cha xứ giang giải cho 
những người lính cảnh sát hiều rằng chàng là một người 
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mất trí như những hành động và lời nói của chàng đã 
chứng minh; ông khuyên họ nên kết thúc sự việc tại đây 
vì dù có bất được chàng đưa đi, sau đó họ cũng sẽ phải 
tha ngay vì chàng điên. Người lính cảnh sát cầm trát đáp 
rằng. anh ta không có nhiệm vụ xem xét Đôn Kihôtê có 
điên hay không mà chỉ thi hành lệnh cấp trên, và một 
khi bất xong rồi thì ai muốn thả tới ba trăm lần cũng 
mặc. Cha xử nót: 

- Dù vậy, lần này anh không nên bắt chàng; vả 
chăng theo tôi hiểu, chàng cũng chẳng để cho ai bắt đâu. 

Trước những lời nói chí phải của Cha xứ và trước 
những hành động quá điên rõ của Đôn Kihôtê (quả thật, 
nếu những người lính cảnh sát không biết rằng Đôn 
Kihôtê mất trí, chắc là họ cũng sẽ phát điên phát rổ), 
những người lính canh sát đành phai nhượng bộ; không 
những thể, họ còn đứng ra đàn xếp cho ông thợ cạo và 
Xantrô lúc này vân đang hầm hè nhau. Với cương vị là 
những người của công Ìý, họ đứng ra làm trọng tài xét xử 
và cuối cùng, đôi bên cũng tạm thoa mãn, tuy không thật 
hoàn toàn; theo quyết định, hai bán phải đối cho nhau bộ 
yên lừa nhưng giữ lại dây tròng. Về chiếc mũ sắt của 
Mambrinô, Cha xứ lắng lặng đến cho ông thợ cạo tám 
đồng rêal, không cho Đôn Kihôtê biết, và ông này trao lại 
một tờ biên lai, hứa từ nay về sau mãi mãi không bao giờ 
nhắc tới chuyện đó nữa. Thế là hai chuyện xích mích lớn 
nhất và quan trọng nhất đã được giai quyết; vấn đề tồn 
tại là làm thế nào cho đám gia nhân của Đôn Luix đồng ý 
cử ba người trong bọn họ quay trở về còn một người đi 
theo chủ đến nơi mà Đôn Phernanđô sẽ dẫn tới, Tới 
®' Xervantex quên rằng trước đó đầm gia nhẫn đã “quyết định 
ba người trong bọn họ trở về thuật lại tình hình với cha Đôn 
Lulx. còn mốt người ˆ \at theo hầu” chàng. 
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đây, vận rủi đã qua, vận may đã đến giải ách cho đôi 
tình nhân và những người dũng cảm ở trong quán trọ 
khiến mọi việc đều kết thúc tốt đẹp đối vái tất cä mọi 
người: đám gia nhân nhất. nhất làm theo ý của Đôn Luix. 
Đônha Clara vô cùng mừng rỡ, và cứ nhìn nét mặt nàng 
lúc đó cũng đoán dược trong lòng nàng đang tưng bừng 
hớn hở. Doraiđa không hiểu hết tình tình xảy ra. nhưng 
qua thái độ của từng người, đặc biệt của người yêu mà 
nàng vân luôn luôn theo dõi bằng đôi mắt và cả tấm 
lòng, nàng cũng từng lúc tô ra âu sầu hoặc mừng rỡ. 
Nhìn thấy Cha xứ trao tiền cho ông thợ cao, chú quán 
bèn đòi tiền trọ của Đôn Kihôtê cùng tiến bồi thường 
những bao rượu bị chọc thủng và rượu bị đổ, thể rằng 
RöôxInantê và con lừa của Xantrô sẽ không ra khỏi quán 
trọ nếu trước đó không được trả đủ số tiển, không thiếu 
một xu. Cha xứ lại phải lấy lời giảng giải, còn Đôn 
Phaernanđô thì xuất tiền túi ra mặc dù ông bồi thẩm cũng 
sẵn lòng nhận tra hộ. Thế là mọi người đều hoà thuận 
với nhau; quang cảnh quán tro không còn giống cảnh bất 
hoà trong nội bộ của vua Agramantê như Đôn Kihôtê đã 
tả mà trái lại đượm một không khí thái bình êm ả như ở 
dưới thời hoàng đế La Mã Ôctaviô xưa. Mọi người đều 
nghĩ rằng sở dĩ được như vậy là nhờ có sự thiện chí và tài 
hùng biện của Cha xứ cũng như tính tình hào phóng vô 
song của Đôn Phernanđô. 

Thấy mình và giám mã đều đã thoát ra khỏi những 
chuyện rắc rối, Đôn Kihôtê nghĩ rằng đã đến lúc phải 
tiếp tục cuộc hành trình để kết thúc cuộc phiêu lưu vĩ đại 
đành riêng cho chàng. Thế là, với cả một sự quyết. tâm, 
chàng đến quỷ trước mặt Đôrôtêa. Thấy vậy, Đôrôtêa vội 
ngăn lại, không cho phép chàng nói chừng nào chàng 
chưa đứng dậy. Tuân theo li công chúa Micämicôna, 
Đôn Kihôtê đứng lên nói: 
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- Thưa công chúa xinh đẹp, tục ngữ có câu rằng: cần 
mân là mẹ của hạnh phúc, và trong rất nhiều chuyện 
quan trọng, kinh nghiệm cho thấy rằng sự sốt sắng của 
người điều đình khiến cho một việc tưởng đâu khó thành 
cũng ởi tới kết quả mỹ mãn. Trong chiến tranh, chân lý 
đó biểu hiện rõ ràng hơn ở đâu hết vì một hành động 
chớp nhoáng chặn đứng được ý đồ của kẻ dịch và mang 
lại thắng lợi trước khi đối phương kịp trỏ tay. Tôi nói 
vậy, thưa công chúa cao quý, vì tôi trộm nghĩ răng sự có 
mặt của chúng ta ở trong toà lầu đài này không mang lại 
lợi ích gì và còn có thê hại lớn khiến có một ngày chúng 
ta sẽ phải ân hận. Ai biết đâu răng nhờ có những tên do 
thám hoạt động khôn khéo và kín đáo, tên khống lồ thù 
địch của nàng biết được là tôi sẽ tới tiêu diệt hắn, và hắn 
đã lợi dụng thời này để cố thủ trong một lâu đài hay một 
thành trì kiên cố nào khiến cho sự cần mẫn và sức mạnh 
của cánh tay không mệt mỏi của tôi trở nên kém hiệu 
qua. Bởi vậy, thưa công chúa, ta hãy nhanh tay ngăn 
chặn những âm mưu của hắn và mau mau lên đường để 
nắm lấy thời cơ tốt đẹp; nàng mong möi đạt được nguyện 
vong bao nhiêu thì tôi cũng mong mỏi được chạm trần với 
kẻ thù của nàng bấy nhiêu. 

Nói tới đó, Đồn Kihôtê ngừng lại, bình tính chớ nàng 
công chúa xinh đẹp trả lời. Bằng một vẻ dáng đài các rất. 
phù hợp với kiểu cách của ĐônKihôtê, công chúa đáp: 

- Thưa biệp sĩ, thiệp xin cảm ơn chàng đã tô lòng 
muốn giúp đö thiếp trong cơn đại hoạn nạn này; chàng 
quả xứng đáng là một trang hiệp sĩ vì người hiệp sĩ luôn 
luôn quan tâm bênh vực trẻ mồ côi và những kẻ khốn 
cùng. Câu trời cho điều mong ước của chàng cũng như 
của thiếp được toại nguyện để chàng thấy rằng trên đời 
này có những người đàn bà không vô ơn. Nào, ta hãy 
khởi hành ngay tức khắc vì ý muốn của thiếp không 
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ngoài ý muốn của chàng: thiếp xin để tuỳ chàng định liệu 
cho thiếp. Một khi thiếp đã nhờ va chàng che chở tính 
mạng và trông cậy vào hai cánh tay của chàng để khôi 
phục lại giang sơn cho thì thiếp không thể đi ngược lại 
những mệnh lệnh sáng suốt của chàng. 

- Nếu vậy thì phai hành động ngay, Đôn Khihôtê nói; 
khi một nàng công chúa đã tự hạ mình như vậy. ta 
không muốn bo lỡ cơ hội nâng nàng lên và đặt nàng vào 
chiếc ngai mà nàng được quyền thừa kế. Hãy khởi hành 
tức khắc vì lòng mong muốn ra đi đang thôi thúc ta. Như 
người ta thường nói, chậm trễ là nguy hiểm. Dù có kế 
mào ở trên trời hay dưới địa ngục cũng không làm cho ta 
nhụt lòng rán chí. Xantrô đâu, hãy đóng yên cương cho 
con Rôxinatê của ta, con lừa của mi và con ngựa của công 
chúa. Chúng ta hãy từ biệt chủ nhân lâu đài cùng các VỊ 
có mặt ở đây và hãy lên đường ngay tức khác. 

Vì đã được chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Xantrô lắc 
đầu quầy quậy, nói: 

- Ngài ơi, nói xin lỗi các bà có mặt tại đây, việc này 
côn tai hại nhiều hơn ta tưởng cơ! 

- Tên súc sinh kia, liệu có tai hại nào ở trên đời này 
xúc phạm đến thanh đanh của ta được không? 

- Nếu ngài nổi nóng, Xantrô đáp, tôi sẽ ngậm miệng 
không nói những điều mà một giám mã và một người đầy 
tớ trung thành có nhiệm vụ phải nói với chủ mình. 

- Muốn nói gì cử nói, Đôn Kihôtê bảo Xantrô, miễn là 
những lời nói của mi không nhăm mục đích làm cho ta sợ 
bãi. Nêu mì sợ thì mi cứ làm theo bản tính của mi, còn 
nếu ta không sợ thì ta cứ làm theo bản tính của ta. 

- Lạy Chúa, con là kẻ có tội! Xantrô nói. Thưa ngài, 
vấn đề không phải như vậy; số là tôi biết một cách chắn 
chắn và có chứng cớ răng cái bà tự xưng là hoàng hậu đại 
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vương quốc Micômicôn kia cũng không hơn gì mẹ tôi cä. 
nếu quả như lời bà ấy nói thì hà tất bà ấy cứ phai hôn 
vụng hôn trộm một anh chàng cùng bọn ở trong các xó 
xinh, sau lưng người khác làm gì. 

Những lời nói của Xantrô làm Đôrôtêa đõ mặt vì qua 
thật đôi lúc Đôn Phernanđô chồng nàng đã vụng trộm sử 
dụng đôi môi để hưởng một chút món phần thưởng mà 
chàng xứng đáng được nhận (Xantrô bất gặp và bác cảm 
thấy hành động của Đôrôtêa là hành động của một con 
người lắng lơ chứ không phải của bà hoàng một vương 
quốc lớn). Đôrôtêa không biết trả lời ra sao, đành phải để 
cho Xantrô nói tiếp; bác giám mã nói: 

- Thưa ngài, tôi nói vậy vì nếu thầy trò ta phải mỏi 
gối chồn chân, sống những đêm vất và và những ngày 
còn khổ cực hơn để cho con người nhỏn nhơ kia phỗng tay 
trên công lao của mình thì hà tất tôi phải vội vàng đi 
đóng yên cương cho con Rôxinantê, con lừa của tôi và con 
ngựa của bà hoàng làm gì, thà rằng ta cứ ngồi yên một 
chỗ mà chén còn hơn, việc ai người ấy lo. 

Ôi lạy Chúa! Nỗi tức giận của Đôn Kihôtê mới ghê 
gớm làm sao khi chàng nghe giám mã của mình thốt ra 
những lời hỗn láo như vậy! Ghê gớm đến nỗi giọng 
chàng trở nên đồn dập, lưỡi ríu lại, hai mắt nảy lửa; 
chàng thét lún: 

- Tên đê tiện, súc sinh, xấu xa, hỗn xược, ngu xuẩn, 
xăng bậy, càn rở. ngạo mạn, độc mồm độc miệng kia! Mi 
đám nói những lời như vậy trước mặt ta và trước những 
phu nhân quyền quý này ư? Đầu óc tối mù của mì đấm 
nghĩ ra những chuyện xấu xa liều lĩnh như vậy ư? Hãy 
bước đi cho khuất mắt ta, hỡi con quái vật của tạo hoá, 
kho chứa chấp những điều dối giả, giao quyệt, gian 
ngoan, kẻ bày đặt những chuyện xấu xa, vụng dại, kẻ 
thù của sự đúng mực cần phải có đối với các vị vua chúa! 
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Bước ngay đi, chớ đứng trước mặt ta nếu không mi sẽ 
phải chịu đựng tất cả nôi tức giận của ta. 

Trong lúc nói, Đôn Kihôtê cau mày, phông má, mắt 
đao ngược đảo xuôi, chân phai giậm mạnh xuống đất, 
chứng tỏ rằng nỗi tức giận đang sôi sụe trong lòng chàng. 
Trước những lời nói và thái độ giận dữ của chú, Xantrô 
sơ run, chỉ mong sao đất ở dưới chân nề ra kéo bác 
xuống; bác chỉ còn một cách là rút lui để né tránh sự tức 
giận của chủ. Đã biết tính của Đôn Kihôtê, nàng Đôrôtêa 
khôn ngoan vội lên tiếng để làm nguôi cơn giận của 
chàng, nàng nói: 

- Thưa hiệp sĩ Mặt Buồn, xin chàng chớ nổi giận vì 
những lời lẽ vụng dại của người giám mã trung thành 
của chàng. Chác anh ta không đám nói bâng quơ đâu, vả 
chăng ta không thể nghi ngờ một con người có suy xét và 
có đạo như anh ta lại nói sai cho ai. Bởi vậy, ta có thể 
nghĩ một cách chắc chắn được rằng mọi chuyện xảy ra 
trong lâu đài này đều do yêu ma phù phép như chàng đã 
nói, và có thê là Xantrô đã nhìn sự việc qua con đường 
yêu thuật đó nên mới có những lời xúc phạm tớt thanh 
danh của thiếp. 

- Có Thượng đế chứng giám, Đôn Kihôtê nói, tôi xin 
thề là công chúa đã giải đáp đúng. Đúng là có một sự 
việc đã bị yêu thuật xuyên tạc và đã hiện ra trước mắt 
tên Xantrô tội lỗi này khiến cho y không thể nàa nhìn 
khác được. Tôi rất hiểu là tên khốn khổ đó xưa nay có 
thiện tâm và hiển lành, không biết nói sai cho a1. 

- Đúng như vậy và sẽ mãi mãi dúng như vậy, Đôn 
Phernanđô nói. Vì thế, thưa ngài Đôn Kihôtê, xin hãy 
tha lỗi cho anh ta và cho anh ta được trở về hầu hạ ngài 
kẻo lại có những sự việc khác làm anh ta mất trí một lần 
nưa. 

Sau khi Đôn Kihôtê tuyên bố tha tội cho Xantrô, Cha 
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xứ đi gọi bác về; Xantrô khúm núm với quỳ trước mặt 
chủ và xin chủ đưa tay ra. Đôn Kihôtê chìa tay cho 
Xantrô hôn rồi chúc phúc cho giám mã, chàng nói: 

- Xantrô con ta. bây giờ chắc con đã thấy là đúng 
những điều ta đã nhiều lần nói với con rằng mọi chuyện 
trong lâu đài này đều xảy ra qua con đường yêu thuật. 

- Con tin rồi, Xantrô đáp. trừ câu chuyện về cái khăn 
trải giường mà con nghĩ là đã xây ra qua con đường 
thông thường. 

- Chớ nghĩ thế. Đôn lIihôtê nói, vì nếu chuyện đó có 
thật thì ta đã tra thù cho con lúc ấy và ngay cả lúc này; 
nhưng ta không làm được việc đó lúc ấy cũng như lúc này 
thì ta không biết trừng trị ai để rửa nhục cho con. 

Thấy mọi người muốn biết chuyện chiếc khăn trải 
giường ra sao, chủ quán bèn kể lại đầu đuôi việc Xantrô 
Panxa bị tung bổng lên trời” khiến họ được một mẻ cười 
và Xantrô càng thêm bực bội. Đôn Kihôtê lại phải cam 
đoan với giám mã của mình rằng đó là chuyện yêu thuật; 
tuy nhiên, Xantrô không đến nỗi quá ngây thơ và bác tin 
rằng việc bác bị tung lên trời là sự thật đã được chứng 
minh, do những người bằng xương bằng thịt gây ra chứ 
không cố yêu thuật và ma quái tưởng tượng nào cả như 
chủ bác đã nghĩ và khẳng định. 

Đám khách thượng lưu đã nghỉ tại quán trọ được hai 
ngày và thấy đã đến lúc phải ra đi. Họ bàn cách để cha 
xứ và bác phó cạo đưa Đôn Kihôtê về quê chữa chạy bệnh 
điên cho chàng theo ý muốn của hai người, không phải 
phiển tới Đôrôtêa và Đôn Phernanđô, và cũng không 
phải bày trò giải thoát cho công chúa Micômicôna nữa. 
Nhân có một chiếc xe bồ đi qua, ho thương lượng nhờ 
người đánh xe chớ Đôn Rihôtê theo cách sau đây: họ lấy 
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những thanh gỗ đóng một chiếc cũi đủ rộng rãi cho Đôn 
Kihötê ngồi trong đó một cách thoải mái, rêi theo lệnh và 
ý đồ của Cha xứ, Đôn Phernanđồô, các bạn chàng, đám gia 
nhân của Đôn Luix và những người lính cảnh sắt cùng 
chủ quán bịt kín mặt, cải trang mỗi người một kiểu để 
Đôn Kihôtê tưởng rằng ho không phải là những nhân vật 
mà chàng đã gặp ở trong lâu đài; xong đâu đây, họ rón 
rén bước vào phòng Đôn Kihôtê lúc này đang ngủ lây lại 
sức sau những chuyện rắc rối vừa qua. 

Đôn Kihôtê ngủ rất thoái mái, không hề ngờ tới 
chuyện sẽ xảy ra. Bọn người tiến tới giữ chặt lấy chàng 
rồi trói ghì chân tay lại; giật mình tỉnh dậy, Đôn Kihôtê 
không sao cựa quậy được, chỉ còn biêt kinh ngạc sửng sốt 
- rước những bộ mặt vô cùng kỳ quái. Với một trí tưởng 
tượng ngông cuồng sẵn có, chàng nghĩ rằng tất ca những 
kẻ ở trước mặt mình là loài yêu quái của toà lâu đài đã bị 
ma ám này và không còn nghi ngờ gì nữa, chàng cũng đã 
bị phù phép vì không sao nhúc nhích và chống cụ được. 
Sự việc xảy ra đúng như dự tính của Cha xứ, tác giả của 
mưu kế này. Trong số những người có mặt, riêng Xantrô 
vân tỉnh táo và vân ăn mặc bình thương; tuy cũng mắc 
bệnh na ná như chủ, bác vân nhận được mặt những 
người cải trang, nhưng bác không nói năng gì, chờ xem 
câu chuyện tấn công và bắt bớ chủ mình kết thúc ra sao. 
Đôn Kihôtê cũng lặng yên chờ coi số phận của mình xoay 
vần đến đâu. Người ta mang chiếc cũi tới, nhốt chàng vào 
rồi đóng chặt then, không sao phá được. Xong xuôi, họ 
vác cũi lên vai khiêng đi, vừa ra khỏi buồng, bỗng đâu 
vang lên một tiếng nói mà bác phó cạo cố làm ra về rùng 
rợn (đây là bác phó Nicôlax chứ khâng phải ông thợ cao 
có bộ yên lừa): 

- Hỡi hiệp sĩ Mặt Buôn! Ngươi chó nên buồn phiền 
về sự giam câm này vì có như vậy ngươi mới sớm hoàn 


ĐÔN KIHÔTÊ 513 


thành cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà lòng dũng cảm của 
ngươi đã dành cho ngươi. Rồi đây, cuộc phiêu lưu sẽ kết 
thúc một khi con sư tử bung dữ xứ Mantra sum vầy với 
con bồ câu trăng làng Tôbôxô sau khi cả hai đã kính cẩn 
cúi đồi vắng trán hiên ngang dưới cái ách êm ái của một 
cuộc hôn nhân. Và cuộc sum họp có một không hai đó sẽ 
làm nay nở dưới vòm trời này những sư tử con dũng 
mãnh có những móng vuốt sắc nhọn cũng giống như cha 
dũng cảm của chúng. Việc đó sẽ xảy ra trước khi Apôlô - 
vị thần đuổi bắt nữ thần trốn chạy?), trong cuộc vận 
hành tự nhiên và thần tốc của mình, đi hết vòng quanh 
mười hai cung chói lọi. Còn ngươi, hỡi giám mã cao quý 
và ngoan ngoãn, có gươm đeo thắt lưng, có bộ râu đáng 
kính và đôi lỗ mũi nhạy cảm! Chớ nên phiền lòng nần chí 
vì thấy người ta nhốt một trang hào kiệt của giới hiệp sĩ 
giang hồ trong củi và khiêng đi ngay trước mắt ngươi. 
Với sự aắp đặt của hoá công kia, chẳng bao lâu ngươi sẽ 
được quyền cao chức trọng khiến ngươi sẽ không nhận ra 
minh nữa, và những lời hứa hẹn của chủ ngươi sẽ không 
phải là những lời nói suông. Nhân danh nữ pháp sư 
Mentirôniana, ta cam đoan với ngươi rằng công sá của 
ngươi sẽ được trả đầy dủ như rồi ngươ: sẽ thấy. Hãy theo 
gót chàng hiệp sì dũng cảm đang bị yêu tauật phù phép 
vì ngươi cần đi tới chỗ nghỉ đã định cho cả hai thầy trò. 
Ta không được phép nói thêm. Chúa sẽ phù hộ các ngươi. 
Thôi, ta trở về nơi mà chỉ riêng ta biết. 

Tới đoạn kết thúc lời tiên trì, tiếng bác phó cạo khi 
lên bổng lúc xuống trầm khiến ngay những người trong 
cuộc tưởng đâu cũng phải tin vào những điều nghe thấy. 

Nghe xong lời phán, Đôn Kihôtê cũng thấy xuôi xuôi. 


(? Thần ánh sáng Apólô đuổi theo nữ thần Đaphnê quanh mười 
hai cung trên hoàng đạo, mỗi vòng là một năm. 
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Chàng suy luận về từng điểm và hiểu được hết ý. Theo 
lời hứa hẹn của nhà tiền tri, chàng sẽ sum vây với nàng 
Đulxinêa làng Tôbôxô yêu quý bằng một cuộc thiên 
duyên xứng đáng, và từ trong bụng người đàn bà mắn đẻ 
ấy sẽ nảy sinh ra những sư tử con, tức là những đứa con 
trai của chàng, làm cho xứ Mantra đơi đời rạng rỡ. Đình 
nình là thế, chàng buông một tiếng thở dài, cất cao giọng 
ĐÓI: 

- Dù người là ai chăng nữa, người cũng đã nói về ta 
những điều thật tốt lành. Ta nhờ người nhân danh ta cầu 
vị pháp sư hãy quan tâm đến ta, đừng bắt ta phải chết 
mòn trong chốn lao tù này, để ta còn nhìn thấy những lời 
hứa hẹn quá ư tốt đẹp trên đây trở thành sự thật. Nếu 
được như vậy, những nỗi khổ cực của lao tù đối với ta sẽ 
là niềm vinh quang, những dây xích quấn quanh mình ta 
là điều an ỗi, tấm ván mà họ đặt ta nằm trên chẳng phải 
là một chiến trường gian khổ, trái lại nó là một chiếc 
giường cưới mềm mại và êm ái. Còn về việc giãm mã 
Xantrô Panxa của ta có đi theo chăm sóc ta hay không, 
ta tin vào lòng tốt và nết ăn ở của y, nghĩ rằng y không 
bỏ rơi ta dù ta gặp vận may hay rủi. Nếu số phận của y 
hoặc số phận của ta không ra gì khiến ta không thể ban 
cho y một hòn đảo hoặc một bổng lộc gì tương đương như 
ta đã hứa, ít ra y cũng không mất khoản công sá vì ta đã 
làm dị chúc trong đó ta có ghỉ rõ những thứ dành riêng 
cho y, căn cứ vào khả năng của ta chứ không căn cứ vào 
công lao của y. 

Xantrô Panxa cúi rạp người vái một cách rất cung 
kính rồi hôn luôn cả hai tay của chủ - số là hôn một tay 
không được vì ca hai tay của Đôn Kihôtê bị trói chập vào 
nhau. 

Bầy yêu quái khiêng chiếc cũi trên vai và đặt lên xe 


bò. 
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Chương XLVII 


CÂU CHUYỆN LẠ LÙNG VỀ CHÀNG HIỆP SĨ 
ĐÔN KIHÔTE XỨ MANTRA BỊ PHÙ PHÉP, 
CÙNG NHỮNG CHUYỆN KỶ LẠ KHÁC 


Thấy mình bị nhốt vào cũi và đặt lên xe bò, Đôn 
Kihôtê nói: 

- Ta đã đọc nhiều sách, viết rất nghiêm túc về các 
hiệp sĩ giang hồ, nhưng ta chưa hề đọc, nhìn hoặc nghe 
thấy nói có hiệp sĩ nào bị phù phép và bị những con vật 
lười biếng và lề mề đưa đi một cách chậm chạp như thế 
này. Thông thường, người ta đưa các hiệp sĩ đi một cách 
nhẹ nhàng trên không trung, có một đám mây đen hoặc 
một chiếc xe phóng hoả bao phủ khắp người, hay là cho 
bọ cưỡi quái ưng mã hoặc một con vật gì tương tự. Thế 
mà giờ đây người ta đưa ta đi bằng một chiếc xe bò! Trời 
di! Thật là nhục nhã! Nhưng có thể nghề hiệp sĩ và 
những chuyện yêu thuật đời nay đi theo một con đường 
khác xưa rồi. Cũng có thể vì ta là hiệp sĩ mới trên đời 
này và là người đầu tiên phục hồi nghề hiệp sĩ giang hồ 
đã bị lãng quên cho ¬ên pháp luật bây giờ cũng khác và 
cách thức đưa những người bị phù phép đi bây giờ cũng 
khác. Xantrô con ta thấy thế nào? 

- Tôi chẳng thấy thế nào cả, Xantrô đáp, tôi có đọc 
nhiều kinh giang hồ như ngài đâu. Tuy nhiên, tôi dám 
cam đoan và thể rằng những bóng ma ở chung quanh ta 
không được lương thiện lắm. 
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- Lương thiện ư2 Đôn Khihôtê kêu lên. Mẹ ơi làm sao 
có thể lương thiện được một khi chúng là loài yêu ma 
hiện thành những hình thù quỷ quái tới đây làm chuyện 
này và đưa ta vào cảnh ngộ này! Nếu ngươi muốn biết sự 
thật, hãy lấy tay sờ nắn vào người chúng; ngươi sẽ thấy 
rằng thân hình của chúng toàn là không khí cả, chỉ có cái 
vỏ bề ngoài thôi. 

- Lạy Chúa, tôi sờ rồi. Có một con yêu nhanh hơn 
con thoi, đa để đỗ hồng; nó còn một đặc tính khác hẳn các 
con yêu quái khác. Người ta bảo răng loài yêu quái sặc 
mời điêm sinh, trái lại con yêu này có mùi long điển, 
cách xa nửa đặm vẫn ngửi thấy. 

Xantrô đang nói về Đôn Phernanđô; quả thật một 
con người sang trọng như chàng ấắt phải toả ra mùi thơm 
như Xantrồ vừa tả. 

- Anh bạn ÄXantrô chớ lấy thế làm lạ, Đôn Kihôtê 
bảo. Ta nói cho mà biết rằng lũ yêu ma tỉnh ranh lắm 
đấy. Dù người chúng có mùi cũng không ai ngửi thấy gì 
đâu vì chúng là loài yêu ma; và dù có ngửi được thì cũng 
không thấy ở người chúng mùi gì thơm tho đâu mà chỉ 
toàn những mùi thối tha xú uế. Nguyên nhân là vì đi tới 
đâu chúng cũng chỉ gieo rắc những cảnh địa ngục và 
mang lại đau khổ, bởi thế cho nên chúng không thể có 
mùi thơm được vì hương thơm làm con người ta khoan 
khoái dễ chịu. Nếu như ngươi cằm thấy con yêu có mùi 
long diên, đó là vì ngươi nhầm hoặc là con yêu nọ đánh 
lừa để ngươi không nhận ra nó là con yêu. 

Nghe chủ và tớ bàn bạc với nhau như vậy, Đồn 
Phernanđô và Carđênlô sợ Xantrô phát hiện ra mưu kế 
của họ vì thấy bác đã đi sát vào vấn để rồi, bèn quyết 
định lên đường sớm. Họ gọi riêng chủ quán ra một chỗ, 
bảo đóng ngay yên cho con Rôxinantê và con lừa của 
Xantrô; chủ quán thi hành tức khắc. Trong lúc, Cha xứ 
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đã nhờ được những người lính cảnh sát hộ tống Đôn 
Kihôtê về quê nhà, hứa sẽ trả công cho họ tính theo số 
ngày đi đường. Cardêniô treo khiên và mũ sắt của Đôn 
Kihôtê vào cốt yên ngựa, mỗi bên một chiếc; chàng ra 
hiệu cho Xantrô leo lên lừa cầm cương con Rôxinantê đắt 
đi theo, rồi bố trí người lính cảnh sát cẦm súng hoä mai 
đi một bên xe. Trước khi xe chuyển bánh, vợ chú quán, 
con gái và cô hầu Maritornêx chạy ra tiễn chân Đôn 
Kihôtê, vờ khóc lóc thương xót cho nỗi bất hạnh của 
chàng; Đôn Kihôtê báo họ: 

- Xin các quý phu nhãn chó khóc lóc làm chỉ, tất cả 
những bất. hạnh này đều là tất nhiên đối với những người 
làm nghề nghiệp như tôi. Và nếu những tai hoạ đó không 
đến với tôi thì tôi cũng không thể tự coi mình là một hiệp 
sĩ giang hồ trứ danh được. Những hiệp sĩ vô danh tiểu tết 
không bao giờ gặp những trường hợp tương tự như thế 
này bởi chưng thiên hạ có để ý tới họ đâu. Chỉ có những 
hiệp sĩ đũng cảm mới được nhắc nhỏ tới; họ bị nhiều ông 
hoàng bà chúa và các hiệp sĩ khác ghen đức ghen tài vẫn 
tìm cách hãm hại những người ngay thắng bằng những 
mưu ma chước quy. Tuy nhiên, đạo đức là một sức mạnh 
vô địch cho nên dù có các phép yêu thuật của kẻ phát 
ranh đầu tiên là Đôrôatêx, bản thân sức mạnh của đạo 
đức vẫn thắng được tất cả sự toả ánh sáng lên khắp mặt 
đất. như mặt trời toä ánh sáng trong vũ trụ. Xin chư vị 
phu nhân tha lỗi cho tôi nếu vì sơ suất tôi đã làm điều gì 
xúc phạm; quả thật tôi không bao giờ cố tình làm điều đó 
đối với bất cứ a1: chư vị hãy cầu Chúa giải thoát cho tôi 
khỏi cảnh lao tù này mà một tên pháp sư độc bụng nào 
đó đã gây ra cho tôi. Một khi được trở lại tự do, tôi sẽ 
không quên những công ơn mà các vị đã dành cho tôi 
trong thời gian tôi nghỉ tại lâu đài này; tôi sẽ đền ơn, 
phụng sự và hầu hạ các vị một cách xứng đáng. 
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Trong lúc các nữ chủ nhân lâu đài trò chuyện với 
Đôn Kihôtê, Cha xứ và bác phó cao chia tay với Đôn 
Phernanđô và các bạn của chàng, với viên đại Úy và ông 
bồi thẩm, với tất cä các cỏ gái lúc này đều vui vẻ, đặc biệt 
với Đôrôtêa và Luxinđa. Mọi nguời ôm nhau thắm thiết 
hứa sẽ báo tin tức cho nhau. Đôn Phernanđô đưa địa chỉ 
cho Cha xứ, dặn phải viết thư báo cho biết tình hình của 
Đôn RKihôtê vì không có gì làm cho chàng vui thích hơn là 
được biết tin đó, chàng cũng hứa sẽ báo cho Cha xứ biết 
những điều mà chàng nghĩ là có thể làm cho Cha xứ vui 
thích, những tin tức về hôn lễ của chàng và lễ làm phép 
thông công của Doraiđa, về chuyện riêng của Đôn Luix 
và về việc Luxinđa trở về nhà cha mẹ. Cha xứ hứa sẽ làm 
đúng yêu cầu của Đôn Phernanđô, không sai một ly. Họ 
lại ôm nhau hôn hít và một lần nữa lại hứa hẹn sẽ thực 
hiện những yêu cầu của nhau. Chủ quán tới đưa cho Cha 
xứ một tập truyện; bác nói là đã tìm thấy trong lần áo lót 
chiếc hòm đựng tập Truyện anh chừng hiểu bỳ khờ dại, 
và vì chủ nhân của nó không trở lại đòi nên bác cho tất, 
bác không biết đọc nên không giữ làm chi. Cha xứ cảm 
ơn cbủ quán rỗi mở ra xem thì thấy trên đầu tập tuyện 
có ghì: Truyện Rineônêtê uà Cortađiiô; ông đoán là tiểu 
thuyết. Vì đã được thưởng thức Truyện anh chàng hiếu 
bỳ khờ đại, ông đoán rằng tập này cũng phải lý thú vì có 
thể cả hai tập truyện đều do một tác giả viết; ông bèn cất 
đi, định bụng khi nào có địp sẽ đọc. 

Cha xứ và ông bạn là bác phó cạo leo lên lưng lừa 
(hai người vân đeo mặt nạ để Đôn Kihôtê không nhận ra 
ngay được) rồi ra đi theo chiếc xe bò. Ca đoàn theo thứ tự 
sau đây: đi đầu là chiếc xe bò do chủ xe điều khiến, hai 
bên có hai người lính cảnh sát mang súng như tả ở trên, 
tiếp đến Xantrô Panxa ngồi trên mình lừa tay cầm cương 
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dắt con Rôxinantê, cuối cùng là Cha xứ và bác phó cạo 
cưỡi trên lưng những con lừa lực lưởng, mặt bịt kín như 
đã kế. đi một cách nghiêm trang và ung dung theo bước 
chân chậm chạp của những con bò kéo. Đôn Kihôtê ngồi 
trong củi, hai tay bị trói chặt vào nhau, chân duỗi thẳng, 
lưng tựa vào chấn song; chàng ngồi yên lặng và nhẫn 
nại, tưởng đâu một pho tượng đá chứ không phải một 
người bằng xương bằng thịt. Thủng thẳng và lặng lẽ, cả 
đoàn đi được hai dặm đường thì tới một thung lũng. Thấy 
có chỗ thuận tiện cho bò nghỉ ăn cỏ, người đánh xe nói 
với Cha xứ cho đừng lại, nhưng bác phó cạo lại có ý kiến 
là nân đi thêm quãng nữa vì bác biết bên kia đốc trước 
mặt còn một thung lũng khác có nhiều cỏ, nghỉ ngơi tốt 
hơn chỗ họ đang muốn nghỉ. Ÿ kiến của bác phó được tân 
thành và mọi ngưởi tiếp tục ởi. 

Lúc này Cha xứ quay đầu lại thì thấy phía sau lưng 
có sảu, bảy người áo quần chỉnh tế bánh bao, đang phi 
tới Họ sắp đuối kịp vì lừa của họ là lừa của thầy tu, 
không nhần nha thủng thẳng như bò kéo xe, vả chăng họ 
muốn sớm tới quán trọ cách đó chưa đầy một dặm để còn 
nghỉ trưa. Thế là đám người nhanh nhẹn đã đuối kịp 
đám người lề mề; khi đi ngang, hai bên chào hỏi nhau rất 
lễ phép. Một người trong đám mới tới - đó là một thầy tu 
ở Tôláđô phụ trách đám này - nhìn thấy chiếc xe bò, 
những người lính canh sát, Xantrô, Rôxinantê, Cha xứ, 
bác phó cạo và nhất là thấy Đôn Kihôtê bị nhốt trong cũi, 
ông ta không thể không lên tiếng hỏi vì sao đưa một 
người đi như vậy mặc dù ông đã trông thấy phù hiệu của 
những người lính cảnh sát và đoán ra rằng đó là một tên 
cướp xấu xa hoặc một kẻ tội phạm để trao cho đội Xanta 
Ermandát trừng trị. Một người lính cảnh sát thấy ông 
thầy tu hỏi, bèn đáp: 
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- Thưa ngài, chúng tôi xin để ông hiệp sĩ ấy nói lý do 
vì sao bị đưa đi như thế này, bởi vì chúng tôi không biết 
gì ca, 

Nghe thấy vậy, Đôn Kihôtê lên tiếng: 

- Thưa các ngài hiệp sĩ, chăng hay các ngài có am 
hiểu những chuyện về hiệp sĩ giang hồ không? Nếu có, 
tôi xin thổ lộ những nỗi bất hạnh của tôi, bằng không thì 
tôi không hơi đâu mất công toi nói ra làm gì. 

Thấy đám người mới tới bắt chuyện với hiệp sĩ Đôn 
Kihôtê xứ Mantra, Cha xứ và bác phó cạo vội tiến đến để 
liệu lời đối đáp cho khỏi lộ mưu kế. 

Nghe Đôn Kihôtê hỏi, ông thầy tu đáp: 

- Người anh em, qua thật tôi còn biết nhiều về 
những sách kiếm hiệp hơn cả những sách lý luận của 
giáo sư Viipanđô. Bởi vậy, nếu chỉ là vấn đề đó thì chắc 
chắn ngài có thể thổ lộ với tôi những điều ngài muốn nói. 

- Nếu vậy thì được, Đôn Kihôtê đáp. Thưa biệp sĩ, tôi 
xin thưa để ngài rõ rằng tôi bị những tên pháp sư xấu 
bụng xấu dạ dùng yêu thuật lừa nhết tôi vào trong chiếc 
cũi này. Xưa này tài đức thường bị những kẻ xấu xa ghét 
bỏ hơn là được những người tử tế ái mộ. Tôi là một hiệp 
sĩ giang hồ, tôi không thuộc loại người bị thần Thanh 
danh lãng quên không làm cho rạng rở muôn đơi; trái lại 
tôi đứng trong hàng ngũ những hiệp sĩ được vị thần đó 
ghi tên tuổi vào trong ngôi đền của sự bất diệt, dù cho có 
sự ghen ghét. dù cho có sự chống đối của bao nhiêu đạo sĩ 
xứ Perxia, của bao nhiêu kế theo đạo Bà la môn ở Ấn Độ 
và bao nhiêu kẻ theo triết lý Lõa thần tiên â Êtiôpia©®; và 
những tên tuổi đó sẽ là khuôn vàng thước ngọc để cho các 
hiệp sĩ giang hồ của các thế kỷ sau đây nhìn thấy bước 


0 "Triết lé Loã thần tiên ở Ấn Đô. không phải ở Êtiôpia. 
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đường phải noi theo nếu họ muốn đạt tới đỉnh cao vĩnh 
quang của nghề võ. 

Cha xứ vội nồi chen vào: 

- Ngài Đôn Kihôtê xứ Mantra nói đúng đấy. Ông ta 
bị phù phép dưa đi trên chiếc xe này không phải vì mắc 
lỗi lầm gì mà do ý đổ xấu xa của những kẻ ghen đức, 
ghen tài. Thưa ngài, nếu đã có lúc nào ngài được nghe 
đanh, đây chính là hiệp sĩ Mặt Buồn mà những chiến 
công hiền hách và những hành động dũng cảm sẽ được 
ghì vào bang đồng bia đá dù cho lòng ghen ghét và 
những mưu ma chước quỷ tìm cách bôi nhọ xoá nhoà. 

Nghe người bị nhốt trong cũi và kế đứng bên ngoài 
nói năng †Ìeo kiểu cách như vậy. ông thầy tu vôi làm 
dấu vì quá sửng sốt, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra 
sao; những người đi theo ông cũng đều lấy làm ngạc 
nhiên, 

Xantrô từ nãy tới gtỡ cũng e4 n.ặ* tài ‡3> hèp đặt lại 
vấn đề cho đúng chô, bác nói: 

- Thưa các ngài, dùò các ngài yêu hay ghét tôi vì 
những điều tôi nói ra đây, việc ông chủ Đôn Kihôtê của 
tôi bị phù phép cũng giống như mẹ tôi bị phù phép mà 
thôi. Ông ta vẫn có đủ sư suy xét, ông ta vẫn ăn, vẫn 
uống, vân làm mọi việc cân thiết cho bản thân như mọi 
người, như ông ta đã làm ngày hôm qua trước khi bị nhết 
cũi. Sự việc là như vậy. Làm sao người ta lại muốn tôi 
phải tìn rằng ông ta bị phù phép? Tôi có nghe rất nhiều 
người nói răng những kẻ bị phù phép không ăn, không 
ngủ, không nói; đằng này, nếu không có ai ngăn cân, ông 
chủ tôi còn có thể nói nhiều hơn ba mươi quan biện lý. 

Bác quay về phía Cha xử và nói tiếp: 

- Cha xứ ơi! Ngài tưởng tôi không nhận ra ngài ư? 
Ngài tưởng tôi không nhìn thấu và không đoán được rằng 
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những phép yêu thuật mới lạ này nhằm mục đích gì ư? 
Tôi cho ngài biết răng tôi đã nhận ra ngài dù ngài bịt kín 
mặt, và tôi cũng đã hiểu ngài rồi mặc dù ngài cố che giấu 
rhững mưu mô của ngài. Tóm lại, ở đâu có sự ghen ghét 
thì ở đó tài đức không sống nổi, và ở đâu có sự hẹp hòi thì 
cũng không thể có sự rộng lượng. Dù cho ma quỷ có làm 
gì chăng nữa, nếu ngài không dính vào chuyện này thì 
giờ đây ông chủ tôi đã cưới công chúa Micômicôna rồi và 
xoàng ra tôi cũng đã là bá tước vì rằng với tấm lòng tốt 
của ông chủ tôi là ngài Mặt Buồn và với công lao to lớn 
của tôi, không thể nào có chuyện khác được! Nhưng đúng 
như thiên hạ thường nói, bánh xe của thân May Rủi 
quay nhanh hơn bánh xe của cối xay và những kẻ hôm 
qua vừa lên voi, hôm nay đã xuống chó. Tôi thương hại 
cho vợ và các con tôi; đáng lẽ phải được thây cha chúng 
trỏ về nhà với chức thống đốc hoặc phó vương một hòn 
đão hay một vương quốc nào đó thì trái lại các con tôi 
thấy tôi vân chỉ là một anh coi ngựa mà thôi. Thưa Cha 
xứ, ngài là bậc cha chú và những điều tôi vừa nói chỉ 
nhằm mục đích kêu gọi ngài lưu tâm tới ông chủ tôi đang 
phải chịu cực khổ. Ngài hãy liệu đấy kẻo một khí sang 
bên kia thế giới, Chúa sẽ chất vấn ngài về việc ông chủ 
tôi bị giam giữ và sẽ kết tội ngài vì trong suốt thời gian 
bị cầm tù, ông chủ Đôn Kihôtê của tôi không ra tay cứu 
khốn phò nguy được cho a1. 

Nghe thấy vậy, bác phó cao bèn nói: 

- Thật là chuyện Ấm ớ! Xantrô, vậy ra anh cũng một 
giuộc với chủ anh 1? Lạy Chúa, anh quả là đáng bị nhốt 
chung một cũi với chủ và đáng bị phù phép như ông ta 
vì anh cũng giống tính hiệp sĩ giang hồ của ông ta. Anh 
đã phống mũi vì những lời hứa hẹn của ông ta và hòn 
đảo mà anh ao ước đã ăn sâu vào đầu óc anh một cách 
tai hại. 
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- Tôi chẳng phống mũi vì ai cả, Xantrô đáp; tôi là 
một người không chịu để ai làm cho phổng mũi, dù là đức 
vua. Tôi tuy nghèo nhưng có đạo gốc và tôi không nhờ vá 
gì a\ ca. Tôi chị ao ước một hòn đảo trong lúc khối kẻ 
mong muốn những điều tôi tệ hơn thế cơ. Ở đời muốn 
biết kẻ hay người dở thì cứ nhìn hành động của họ sẽ rõ. 
Tôi đã làm người thì cũng có thể làm giáo hoàng được, và 
lại càng làm được thống đốc một hòn đão, nhất là ông 
chủ tôi có thẻ chiếm được nhiều đến nỗi không có đủ 
người để trao cho. Ông phó cạo ơi, hãy liệu giữ mổm vì 
biết cao râu chưa đủ để bàn chuyện này đâu; hai văn đề 
khác nhau lắm đấy. Tôi nói vậy bởi vì chúng ta đã biết 
nhau cả, đừng bịp tôi làm gì. Về chuyện ông chủ tôi bị 
phù phép, chỉ có Chúa biết sự thật; thôi, hãy xếp nó lại 
kẻo bới ra chì thêm đỡ. 

Bác nhó cạo không muốn trả lời Xantrô sợ anh giám 
mã này cứ dây cà ra dây muống làm lộ hết mưu kế mà 
bác và Cha xứ đang cố tìm cách che giấu. Cũng vì lý do 
đó, Cha xứ kéo thầy tu đi vượt lên phía trước, hứa sẽ nói 
rõ những điều bí mật về con người bị nhốt cũi cùng các 
chuyện lý thú khác. Ông thầy tu và đám người theo hầu 
bẻn đi lên trước, chăm chú nghe tất cả những điều Cha 
xứ kể về tính tình, cuộc đời, bệnh điên rỗ và những tập 
quán của Đôn Kihôtê. Bằng những lời ngắn gọn, ông kể 
lai lch bệnh điên của chàng, những việc chàng đã làm 
cho tới khi bị nhốt cũi, mưu kế của ông và bác phó cạo để 
đưa chàng về quê tìm cách cứu chữa bệnh điên cho 
chàng. Câu chuyện ly kỹ của Đôn Kihótê làm ông thầy tu 
và những người hầu của ông ngạc nhiên lắm; nghe xong, 
thầy tu nói: 

- Thưa Cha xứ, quả thật tôi nhận thấy rằng những 
cuốn sách mà người ta gọi là kiếm hiệp có hại cho nước 
nhà. Trong những lúc nhàn rỗi và bị một ham thích sai 
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lầm lôi cuốn, tôi cũng có đọc hầu hết những cuốn sách 
kiếm hiệp đã được xuất bản. nhưng tôi không sao dọc 
được từ đầu đến cuối bởi vì tôi cho rằng dù nhiều hay ít, 
các sách đó cũng giống nhau, không cuốn nào hơn cuốn 
nào. Theo ý tôi, thứ văn chương đó thuộc loại hoang 
đường và vô lý, chỉ để giải trí chứ không có tính chất. giáo 
dục, trái với loại ngụ ngôn vừa giải trí vừa giáo duc, 
Những cuốn sách đố nhăm mục đích chỉnh là giải trí 
nhưng đầy rây những chuyện nhằm nhí thì làm sao đạt 
được mục đích đề ra. Tâm hồn trở nên sảng khoái trước 
cái đẹp, cái hài hoà mà con người ta nhìn hoặc cảm thấy 
qua những sự vật hiện ra trước mắt hoặc qua những ý 
nghĩ nảy ra trong tư tưởng; tất ca những cái gì xấu xí đổi 
bại đều không làm cho ta hài lòng. Thử hỏi có gì hay ho 
và làm gì có sự liên quan giữa một đoạn này hay một 
đoạn nọ với toàn bộ câu chuyện khi một cuốn sách hay 
một truyện hoang đường kể rằng một chàng trai mười 
sáu tuổi đầu chém một nhát đứt đôi một tên khổng lồ to 
như cái tháp, như thể chém bùa vậy; lại nữa, người ta tả 
một trận giao chiến giữa một bên là một triệu người và 
một bên chỉ có một biệp sĩ, nhân vật chính của câu 
chuyện, và dù muốn hay không, ta cũng bắt buộc phải 
hiểu là anh chàng hiệp sĩ đó giành được thắng lợi với sự 
dũng mãnh của cánh tay mình. Ta nghĩ gì khi thấy một 
bà hoàng để dàng cho một hiệp sĩ giang hồ không quen 
biết ôm vào lòng? Liệu có bộ óc nào, nếu không u mê đốt 
nát, thấy thích thú khi sách kế rằng có một toà tháp đồ 
sộ chỏ đầy hiệp sĩ, bơi vun vút trên mặt biển như một con 
thuyền thuận gió, buổi tối hôm trước còn ở Lômbardia, 
sáng sớm hôm sau đã tới đất của Prextê Huan ở châu Mỹ 
hoặc một nơi nào khác mà ngay Tôlômêô và Marcô Đôlô 
cũng chưa tìm ra hoặc nhìn thấy không? Nếu người ta 
trả lời tôi rằng tác giá những cuốn sách đó viết truyện 
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hoang đường nên không cần phải chú ý tới những chỉ tiết 
về sự thật, tôi sẽ đối đáp lại rằng một chuyện hoang 
đường sẽ càng lý thú một khi nó giống như một câu 
chuyện thật và nó lại càng lý thú một khi người đọc cảm 
thấy những sự việc nêu trong sách có về có thật và có thể 
xay ra được. Phải viết làm sao cho những truyện hoang 
đường ăn khớp với sự suy xét của độc giả, biến những cái 
không thể có thành những cái có thể có, gọt giũa những 
chuyện quái gỏ để người đọc cảm thấy hồi hộp, thích thú, 
thán phục và thoả mãn. Người viết không thể đạt tới 
những điểm nêu trên đây nếu không tìm tòi những câu 
chuyện có lý, giống như thật, những yếu tế mang lại sự 
hoàn thiện toàn mỹ cho tác phẩm của mình. Tôi chưa 
nhìn thấy một quyển kiếm hiệp nào hợp thành một thể 
hoàn chỉnh với đầy đủ các phần, phần giữa khớp với 
phần đầu, phần cuối khép với phân đầu và phần giữa, 
trái lại chỉ thấy những đoạn văn lủng củng không ăn ý 
với nhau, như thể tác giả muốn đề ra một quái thai chứ 
không phải một hình thể cân đối. Đã vậy, bút pháp lại 
thô thiển, những chiến công thì khó tin, những truyện 
tình ái thì đâm ô, những phép xã giao lố lăng, những 
trận giao chiến dài dằng dặc, những lời lẽ ngớ ngân, 
những cuộc du hành phi lý, tóm lại những cuốn sách đó 
viết thiếu kỹ xảo, thiếu tế nhị và đáng phải trục xuất 
khỏi một. nước Ki tô giáo như những vật vô dụng. 

Cha xứ chăm chú nghe ông thầy tu lý luận, cảm thấy 
ông ta là một người hiểu biết và những điều ông ta nói 
đều đúng. Cha tô ý tán thành những ý kiến của ông, nói 
rằng mình cũng căm thủ những cuốn sách kiếm hiệp nên 
đã đốt nhiều cuốn của Đôn Kihôtê; ông kể việc lục soát 
kho sách của chàng hiệp sĩ, những cuốn bị kết tội hoả 
thiêu và những cuốn được lưu lại; thầy tu nghe xong cười 
mãi, rồi nói: 
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- Tuy Lôi phê phán những cuốn sách đó hết. lời nhưng 
tôi thây chúng cũng có mặt tốt vì đó là một đề tài cho 
những bộ óe giỏi giang có thể tung hoành, một lĩnh vực 
bao la cho nhà văn múa bút, tả những cảnh đắm tàu, 
những cơn bão tấp, những cuộc gặp gð và đọ sức, tả một 
viên đại úy dũng cảm với tất ca những đức tính cần có, 
khôn ngoan đoán trước được mưu mô của kẻ dịch, có tài 
hùng biện thuyết phục binh lính, chín chắn trong lời nói, 
nhanh nhẹn trong hành động, kiên nhãn khi chờ đợi, 
dũng cảm khi tấn công; lại cũng có thể tả một sự việc bi 
thảm, một chuyện vui bất ngờ, một phu nhân tuyệt đẹp, 
chung thuy, ý tứ và khôn ngoan, một hiệp sĩ Ki tô giáo 
dũng cảm và mưu trí, một kẻ ngu xuân nói khoác một tấc 
đến trời, một ông hoàng phong nhã, anh đũng và đáng 
yêu, lòng trung thành của những thần dân lương thiện, 
sự cao sang và tính hào phóng của các vị lãnh chúa. Nhà 
văn đồng thời phải là nhà chiêm tình học, nhà vũ trụ 
học, nhạc sĩ, một ngưởi am hiểu những vấn để của quốc 
gia, và nêu cần, có khi còn là pháp sư nữa. Có khi phải tả 
những mưu mẹo của Ulixê, lòng hiếu thảo của Ênêax, sự 
dũng cảm của Akilêx, những bất hạnh của EÊchtor, sự 
phản trắc của Xinôn, tình bằng hữu của rialô, tính hào 
phóng của Alêhandrô, lòng can đảm của Xêdar, lòng 
nhân thứ và trung thực của Trahanô, lòng trung thành 
của Dôprrô, tính thân trọng của Catôn, tập trung những 
điểm đó vào một người hoặc gán cho nhiều người khác để 
tạo ra những nhân vật nổi danh. Một khi đẻ ra được một 
tác phẩm với một bút pháp điêu luyện và một trí sáng 
tạo tài tình khiên người đọc tướng như chuyện thật, vậy 
là tác giả đã đệt ra một tấm vải bằng nhiều sợi chỉ bền 
đen và tác phẩm hoàn chỉnh đó đã đạt tới đỉnh cao của 
văn học, tức là vừa giáo dục vừa giải trí như tôi nói ở 
trên. Quá thật, phạm vị rộng vãi của loại sách kiến hiệp 
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cho phép tác giả sử dụng nhiều thể loại văn như anh 
hùng ca, trữ tình, bị ai, hài hước, vận dụng tất cả 
những nét duyên dáng đáng yêu của văn vần và văn 
xuôi vì trong thể anh hùng ca dùng được cả loại văn 
xuôi lẫn văn vần. 


Chương XLVIIH 


THẦY TU TIẾP TỤC LUẬN VỀ SÁCH KIẾM HIỆP 
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC VỚI MỘT HIỂU BIẾT 
UYÊN THÂM 


- Thật đúng như ngài nói, Cha xứ đáp; và chính vì 
thế mà những kẻ cho tới nay đã soạn ra những cuốn sách 
như vậy càng đáng khiến trách. Họ bất chấp lẽ phải, 
nghệ thuật và luật lệ là những điều có thể hướng dẫn họ 
sáng tác và làm cho họ trở thành nổi danh trong lĩnh vực 
văn xuôi như hai ông hoàng của thơ ca Hy Lạp và Latinh 
đã nổi danh trong lĩnh vực văn vần. 

- Tuy nhiên, ông thầy tu nói, tôi cũng có ý định viết 
một cuốn sách kiếm hiệp trong đó có tất cả những điểm 
tôi đã nêu trên đây, và nếu phải nói thật, tôi đã viết được 
hơn một trăm tờ. Và để xem sự đánh giá của tôi có chính 
xác hay không, tôi đã đưa cho những người thông thái 
giỏi giang ham đọc loại sách đó, rồi lại đưa cho cả những 
kẻ đốt nát xưa nay chỉ thích nghe những chuyện vô lý; 
kết qua là tất cả đều tán thưởng. Mặc đù vậy, tôi cũng 
không viết nốt, nghĩ rằng mình làm một việc xa lạ với 
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nghề nghiệp của mình; và lại trên đời này người ngu 
nhiều hơn người khôn nên tôi không muốn chịu s7 nhận 
xét vụng về của những kẻ phàm phu xưa nay thường đọc 
loại sách này, mặc dù những lời khen của số ít người 
khôn còn giá trị hơn những lời chê của số đông người dại. 
Nhưng có một điều chủ yếu đã khiến đôi tay và cả bộ óc 
của tôi không muôn hoàn thành cuốn sách, đó là một suy 
nghĩ mà bản thân tôi đã rút ra từ những vở kịch đương 
thời; suy nghĩ đó như sau: tất cả hoặc hầu hết. những vỏ 
kịch đang được trình diễn - kể cả những vả hưu cấu và 
những vở dựa theo lịch sử - được những kẻ tầm thường 
thích thú hâm mộ mặc dầu những vở đó chỉ nêu lên 
những chuyện vô lý, không đầu không đuôi, không đáng 
được ca ngợi; mặt khác, các tác giả và diễn viên của 
những vở kịch đó nói rằng cần phải đưa ra như vậy mới 
hợp khẩu vị của đa số công chúng vì rằng những vỏ kịch 
soạn theo đúng quy tắc và yêu cầu của nghệ thuật chỉ 
được dăm ba người sành sỏi tấn thưởng còn số đông 
không hiểu nổi cái hay của nó; rồi họ nói rằng cần dựa 
vào số đông để kiếm tiền nuôi miệng hơn là dựa vào sự 
tán thưởng của thiểu số. Như vậy thì cuốn sách của tôi sẽ 
phai chịu số phận hẩm hiu mặc dù tôi nhọc lòng làm theo 
đúng quy tắc của nghệ thuật, chăng khác nào công dã 
tràng. Đôi lúc tôi có tìm cách thuyết phục các điễn viên, 
nói rằng họ đã nghĩ nhầm, rằng chỉ có diễn những vỏ 
kịch được biên soạn công phu mới lôi cuốn được nhiều 
người và mới nổi đanh; thế nhưng họ vẫn khư khư giữ ý 
kiến, không một lý lẽ hay chân lý nào làm thay đổi được. 
Tôi nhớ có một hôm tôi nói với một trong số những anh 
chàng cứng đầu cứng cổ này như sau: "Ngài nhớ chăng? 
Cách đây vài năm, ở Tây Ban Nha người ta đưa lên sân 
khấu ba vở kịch do một kịch gia nổi tiếng soạn; đó là 
những vỏ rất hay làm cho khán giả - kế cả những kẻ 
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phàm phu và những người sành sỏi - đều phải thán 
phục, vui thích và ngạc nhiên; ba vở kịch đó đã mang lại 
cho các diễn viên nhiều tiền hơn cá ba mươi vớ hay nhất 
được trình điễn sau này". Anh ta đáp: "Chắc là ngài 
muốn nói tới các vỡ La Jxabêlg, La Phiủx và La 
Alâchxandra". "Đúng vậy, tôi nói; ngài xem đây, những 
vở kịch này tôn trọng các quy tắc của nghệ thuật, do đó 
đã thành công và làm đẹp lòng mọi người. Lôi không phải 
ở khán gia tâm thường chỉ đòi hỏi những chuyện vô lý 
mà ở nhà soạn kịch không biết đưa ra những cái gì tốt 
đẹp hơn. Ta không thấy có điều gì phi lý trong những vở 
Sự vô ơn bị trừng phạt, La Numanxia, Người bán hàng sr 
tình, Kẻ thù có hdo tâm hoặc những vỏ kịch do những 
kịch gia có tài soạn ra, những vớ kịch đã mang lại tiếng 
tăm cho tác giả và tiền tài cho diễn viên". Tôi còn nót 
nhiều nữa khiến anh ta có phần lúng túng; tuy nhiên 
anh ta chưa thật tin để có thể rời bỏ những ý nghĩ sai 
lầm của mình. 

Cha xứ nói: 

- Thưa ngài, vấn để ngài vừa đề cập tới đã dấy lên 
trong con người tôi một môi ác cảm sẵn có đối với những 
vở kịch đương thời cũng như tôi đã có ác cảm với những 
quyển sách kiếm hiệp. Theo Tuliô”, kịch phải là tấm 
gương của cuộc sống, bài học về phẩm hạnh, hình ảnh 
của chân lý; trái lại những vở kịch được trình diễn hiện 
nay là những tấm gương của sự phi lý, bài học về sự bảy 
bạ, hình ảnh của sự dâm ô. Còn gì vô lý hơn trong vấn để 
chúng ta đang bàn đây khi vở kịch đưa ra ở cảnh một, 
hồi một, một đứa bé mới lọt lòng mẹ, thế mà sang canh 
hai nó đã trở thành một người lớn có râu ria đàng hoàng! 
Còn gì vô lý hơn là diễn tả một ông già hùng đũng, một 


?* Nhà hùng biện và nhà văn nổi tiếng dưới thời ba Mã (tr.ƠN). 
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chàng trai tráng hèn nhát, một anh hầu có tài hùng biện, 
một thị đồng chuyên làm cố vấn, một ông vua thô lỗ cục 
mịch và một nàng công chúa giỏi nghề rửa bát đĩa! Bây 
giờ lại nói tới việc tôn trọng quy tắc đồng nhất về thời 
gìan trong khi đưa ra những sự kiện khác nhau: tôi đã 
được xem một vỡ kịch trong đó ngày thứ nhất mở đầu ở 
châu Âu, ngày thứ hai diễn ra ở châu Á, ngày thứ ba kết 
thúc ở châu Phi, và nếu như có bốn ngày thì ngày thứ tư 
sẽ kết thúc ở châu Mỹ, và như vậy là ở khắp bốn phương 
trên trái đất. Nếu điều chủ yếu trong kịch là nhắc lại 
một cách chính xác các sự kiện lịch sử thì làm sao có thể 
thoä mãn được một khán giả trung bình khi một sự việc 
xảy ra dưới thời vua Pêpinô hay Carlômácnõ mà nhân 
vật chính trong đó lại là hoàng đế Êracliô cằm cây thánh 
giá đì vào thành Hâruxalên hoặc là Gôđôphrê đê Buiôn, 
người đã chiếm được Thánh mộ, những sự kiện cách xa 
nhau hàng bao nhiêu năm. Còn nếu như kịch là hư cấu 
thì làm sao có thể đưa lên sân khấu những sự thật lịch 
sử hoặc những sự việc xảy ra với nhân vật này hay nhân 
vật nọ ở những thời kỳ khác nhau, nhất là khi người 
soạn kịch không biết sắp xếp cho vở kịch của mình có vẻ 
thật mà lại mắc phải những sai lầm hiển nhiên, không 
tha thứ được. Điều tai hại là có những kẻ ngu xuẩn cho 
rằng đó mới là hoàn thiện hoàn mỹ, còn như làm trái lại 
là đi tìm những chuyện không đâu. Lại nói đến sân khấu 
thành tích mới càng tệ hại! Người ta bịa ra không biết 
bao nhiêu phép mẫu, bao nhiêu sự việc hư cấu không 
nghe được, người ta gán những phép mầu của vị thánh 
này cho vị thánh khác. Ngay trong sân khấu dân gian, 
người ta cũng đưa vào những phép mầu, căn cứ vào ý 
nghĩ chủ quan của mình cho rằng ở một đoạn nào đó cần 
có phép mầu hoặc một xảo thuật sân khấu, như họ 
thường nói, để cho những khán giả ngốc nghếch hâm mộ 
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tới xem. Tất, cả những điều đó có phương hại đến sư thật, 
làm giam giá trị của lịch sử và làm nhục cho những nhà 
sáng tác kịch ở Tây Bam Nha. Một khi xem những vở 
kịch đây rây những chuyện phi lý của ta, những kịch gia 
nước ngoài xưa nay vẫn tôn trọng những quy tắc về soạn 
kịch, sẽ bão chúng ta là một lũ người man rợ ngu xuẩấn. 
Có người nói: "Trong những quốc gia có tô chức, người ta 
cho phép công diễn các vỡ kịch nhăm mục đích chính là 
mua vui cho đân chúng bảng những cuộc giải trí lành 
mạnh và trãnh cho họ những hành vị bất thiện do nhàn 
cư gây ra; một khi vỏ kịch nào - dù tốt hay xấu - cũng 
đạt được mục đích đó thì hà tất phải đặt ra những luật lệ 
quy tắc và buộc những kịch gia và diễn viên phải tuân 
thú làm chi vì rằng như đã nói ở trên, bất cứ vở kịch nào 
cũng đạt được mục đích đã đề ra kia mà". Cách bào chữa 
như vậy không ổn và tôi xin trả lời rằng: những vở kịch 
tốt sẽ đạt được mục đích cao hơn những vớ xâu rất nhiều, 
không gì so sánh nối; sau khi xem một vở kịch soạn có 
nghệ thuật và bố cục chặt chẽ, khán giá ra về sẽ lấy làm 
thích thú về những đoạn hay, học hồi được những điều 
tốt, suy nghĩ về những sự việc nêu ra, trở nên tế nhị vì 
những lời đối thoại, hiểu biết thêm về cảnh đời đen bạc, 
được rèn luyện vì những gương tốt, biết căm ghét những 
thói hư tật xấu và yêu quý những phẩm chất tốt đẹp; một 
vỏ kịch tốt cân gợi lên được những tư tưởng đó ở người 
xem, dù là người ngu đần đốt nát. Một vớ kịch có đầy đủ 
những yếu tế đó nhãt định làm cho khán giả vui thích, 
tiêu khiển thoả mãn hơn là một vỏ kịch thiếu những yếu 
tố đó như tình trạng của hầu hết những vỏ kịch đang 
được trình điễn trước công chúng. Ta không thể đồ tội 
cho nhà viết kịch được, vì có nhiều người thấy rất rõ rằng 
họ làm như vậy là sai lầm, và biết rằng mình phải làm 
như thế nào là đúng. Nhưng họ nói - và họ nói có lý - 
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rằng kịch đã trở thành món hàng bán rao và những 
người diễn sẽ không mua nếu như không đúng yêu cầu; 
thế là nhà viết kịch phải viết theo yêu cầu của người diễn 
kịch là người trả tiền. Để chứng minh điều này, xin hãy 
xem những vở của một kịch gia có kỳ tài ở trong nước”), 
Ông đã soạn rất nhiều vỏ rất trau chuốt, duyên dáng với 
những lời thơ rất thanh tao, những câu đối thoại tế nhị, 
những câu châm ngôn răn đời và một văn phong sắc sảo 
khiến danh tiếng của ông lừng vang khắp năm châu bốn 
biển. Thế nhưng chỉ vì muốn cho hợp khẩu vị của ông đã 
không đạt tới sự hoàn thiện mong muốn. Có những kịch 
gìa khác sáng tác mà không suy nghĩ về việc mình làm 
thành thử sau khi trình diễn, các điễn viên phải lánh 
mặt đi trốn sợ bị trừng trí bởi chưng có nhiều lần họ đã 
bị khiền trách vì đưa ra những điều có phương hại đến 
thanh danh của một vài ông vua và một vài dòng họ quý 
phái. Tất cả những chuyện không hay như vậy và còn 
nhiều chuyện khác nữa sẽ châm dứt một khi trong triều 
có một người thông thái giỏi giang soát lại các vớ kịch 
trước khi đưa ra trình điển, không những các vở diễn ở 
kinh đô mà tất cá các vở người ta muốn điễn ra trong 
khắp nước Tây Ban Nha. Một khi vị giám khão đó không 
phê chuân, ký tên và đóng triện vào các vẻ kịch thì các 
nhà chức trách địa phương không được cho phép trình 
diễn. Có làm như thế thì những người diễn kịch mới 
quan tâm gửi các vở kịch tới cho triều đình duyệt và sau 
đó họ mới trình diễn được yên ổn. Các nhà soạn kịch 
cũng sẽ làm ăn thận trọng hơn vì biết rằng tác phẩm của 
họ sẽ phải qua một sự sát hạch chặt chẽ. Làm như vậy sẽ 


f) Tức là Lôpê đê Vêga. Trong cuộc đàm thoại này, Xervantêx đã 
mượn lời Cha xứ để phê phán nhà viết kịch thiền tài Tây Ban 
Nha. 
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có những vở kịch tốt và sẽ đạt được mục đích đề ra tức là 
vừa tiêu khiển cho công chúng, vừa đem lại tiếng tăm 
cho những người sáng tác ở Tây Ban Nha, vừa có lợi và 
bao đảm sự an toàn cho các diễn viên khiến họ không 
phải lo bị khiển trách. Nếu người ta giao cho Vị giám 
khảo này hoặc cử một vị khác kiểm duyệt những cuốn 
sách kiếm hiệp mới viết, chắc chắn ta sẽ thấy xuất bản 
một số sách thật hoàn háo như ngài nói, và những cuốn 
sách đó sẽ là một kho tàng quý giá chứa đựng những ảng 
văn chương hùng hồn làm giàu cho ngôn ngữ nước nhà, 
làm lu mò những tác phẩm cũ và mang lại một sự tiêu 
khiển lành mạnh không những cho đám người nhàn cư 
mà còn cho ca những kẻ làm công nhiều việc, là vì một 
cây cung không thể giương căng mãi được và sức con 
người cũng có hạn không thể chịu đựng mãi sự căng 
thẳng nếu không được bù đắp bằng một giải trí lành 
mạnh. 

Thầy tu và Cha xứ còn đang đàm luận thì bác phó 
cạo tiến lại gần nói với Cha xứ: 

- Thưa ngài cử, như tôi đã nói, chỗ này rất tốt cho 
chúng ta nghỉ trưa và cho những con bò kéo tha hỗ gặm 
co tươi. 

- Tôi cũng thấy thế, Cha xứ đáp. 

Thấy Cha xứ có ý định nghỉ chân tại thung lũng này 
và trước cảnh vật ngoạn mục như đang đón chào, ông 
thầy tu cũng muốn dừng lại một lát, vừa để ngắm cảnh 
đẹp vừa để chuyện trò thêm với Cha xứ mà ông bắt đầu 
có cảm tình, đồng thời để biết rõ hơn về những chiến 
công của Đôn Kihôtê. Ông bèn bảo đám gia nhân đến 
quán trọ (đường đi tới quán trọ cũng không còn xa bao 
nhiêu) kiếm cái ăn mang về cho tất ca mọi người vì ông 
quyết. định nghỉ trưa tại đây. Một người hầu đáp là con 
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la chỡ lương thực (nó đi trước và có lẽ đã tới quán trọ) còn 
mang đủ lương ăn cho nên chỉ cần lại quán trọ mua lúa 
đại mạch cho súc vật thôi. Thầy tu bảo: 

- Nêu vậy các người hãy đắt lừa tới quán trọ và đưa 
con la về đây. 

Trong khi đó, Xantrô thấy có thể nói chuyện riêng 
với chủ, không sợ bị cha xứ và bác phó cạo quây rầy - quả 
thật bác không tin hai người, - bèn tiến lại gần chiếc cũi 
trong đó nhốt Đôn Kihôtê; bác nói với chủ: 

- Thưa ngài, để lương tâm tôi được thanh thoát, tôi 
muốn nói rõ về việc ngài bị phù phép: hai con người bịt 
mặt đi cùng chính là Cha xứ làng ta và bác phố cạo; tôi 
nghĩ rằng họ đã bày mưu tính kế đưa ngài đi như thế 
này vì ho ghen tức thấy ngài lập được những chiến công 
vang đội và tó ra hơn họ. Nềẽu ta công nhận sự thật đó 
tức là không phải ngài bị phù phép mà bị đánh lừa. Để 
chứng minh điều tôi nói, tôi muốn hồi ngài một câu và tôi 
chặc rằng câu trả lời của ngài sẽ đúng như điều tôi nghĩ: 
nếu ngài trả lời đúng như vậy tức là ngài đã nắm được 
mưu mô của họ và thấy rằng mình không phải bị phù 
phép mà bị loạn trí. 

- Xantrô con ta muốn hỏi gì cũng được, Đôn Kihôtê 
đáp; ta sẽ trả lời cho con vui lòng. Còn như con bảo răng 
hai ngươi cùng đi với chúng ta là Cha xứ và bác phó cạo, 
những người đồng hương quen thuộc của chúng ta, rất có 
thể là con tưởng tượng ra như vậy, nhưng chớ nên bao 
giờ nghĩ rằng việc đó có thật. Con phải nghĩ và hiểu rằng 
nếu chúng giống Cha xứ và bác phó cạo như con vừa nói, 
điều đó có nghĩa là lũ yêu ma đã đội lốt hai người. Xưa 
nay bọn pháp sư có thể thay hình đổi dạng một khi 
chúng muốn, cho nên chúng đã hoá thành hai ông bạn 
của ta khiên cho con nghĩ ra như vậy và bị lúng túng 
trong mê cung không sao ra thoát dù có sợi dây của 
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Texêô chỉ đường”, Chúng côn làm ra thế để cho đầu óc ta 
u mê không biết tai hoạ từ đâu tới. Này nhé, một mặt con 
nói rằng Cha xứ và bác phó cạo ở làng ta nhốt ta vào củi 
mang đi, mặt khác ta biết răng sức người không phải là 
vô hạn nên không thể nhốt ta vào cũi được, vậy thì con 
làm thế nào cho ta nói khác và nghĩ khác một khi ta vân 
thấy rằng việc phù phép này còn ghê gớm hơn những 
chuyện phù phép khác mà ta đã đọc trong những cuôn 
sách viết về các hiệp sĩ giang hồ bị phù phép? Bởi thế, 
con cứ việc nghĩ rằng chúng là Cha xứ và bác phó cạo 
cũng như ta là người Thỏ Nhĩ Ky vậy, Bây giờ định hỏi gì 
thì hỏi đi, ta sẵn sàng trả lời dù cho con hỏi từ giờ Lới 
ngày mai. 

- Lạy Chúa! Xantrô gào lên: lẽ nào hộ óc của ngài lại 
răn chắc và mất hết ca tuỷ đến nỗi ngài không thấy rằng 
điều tôi nói là hoàn toàn có thật, và sở dĩ ngài bị giam 
cầm khôn khổ khốn nạn thế này là do âm mưu xảo trá 
chứ không phải tại yêu thuật! Đã vậy, tôi sẽ chứng mình 
rõ hơn rằng ngài không bị phù phép. Mong rằng Chúa sẽ 
cứu vớt ngài thoát khỏi tai vạ này và ngài sẽ chóng được 
yên ổn trong đôi cánh tay bà chủ Ðulxinêa của tôi. 

- Thôi, đừng cầu nguyện nữa, Đôn Rihôtê nói: muốn 
hồi gì thì cứ hỏi đi; ta đã nói là ta sẽ trả lời thật nghiêm 
túc mà. 

- Tôi cũng mong như vậy, Xantrô nói; điều tôi muốn 
biết là xin ngài nói tất cả sự thật, không thêm bớt, như 
người ta có thể chờ đợi được ở cửa miệng những người 
làm nghề võ và mang danh hiệp sĩ giang hồ như ngài... 

- Ta hứa sẽ không nói sai bất cử một điều gì, Đôn 
Kihôtê đáp. Thôi. hỏi đi: quá thật những lời khen ngợi, 


+0 Têxêô đi trong mê cung, nhờ cô sợi dây chỉ đưỡng nên không bị 
lạc. 
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cầu nguyện, rào trước đón sau của anh làm ta mệt cả 
tigươi. 

- Tôi tin vào tấm lòng tốt và sự thành thật của ông 
chủ tôi và điều này rất cần thiết trong câu chuyện ta 
đang bàn. Bây giờ tôi xin cung kính hỏi ngài một câu: từ 
lúc ngài bị nhốt vào cũi - nói như ngài là từ lúc thấy 
mình bị yêu ma phù phép nhốt vào cũi - ngài có thấy 
muốn đi đại thuỷ, tiểu thuỷ không? 

- Xantrô, ta chẳng biểu đi thuỷ là gì cả; hãy nói rõ 
hơn nếu muốn ta trả lời chính xác. 

- Có lẽ nào ngài không hiểu đi đại thuỷ, tiểu thuỷ là 
gì? Trẻ con mới cai sữa cũng đã biết điều đó. Xin thưa 
rằng tôi muốn hỏi ngài có lúc nào muốn làm một việc mà 
con người ta không thể đừng được không? 

- Hiểu rồi! Có chứ, có nhiều lúc và ngay cả lúc này 
đây! Hãy cứu ta khỏi cơn nguy khốn kẻo ta vãi ra rồi! 


Chương XLIX 


CUỘC ĐÀM THOẠI LÝ THỨ GIỮA XANTRÔ PANXA 
VỚI ÔNG CHỦ ĐỒN KIHÔTÊ 


- A! Xantrô reo lên. Thế là ngài chịu tôi rồi. Đó chính 
là điều tôi thiết tha muốn biết cũng như tôi thiết tha với 
cuộc đời này. Liệu ngài có thể bác bỏ một điều người ta 
thưởng nói mỗi khi thấy ai mặt ủ mày chau không? 
Người ta nói như sau: "Chẳng hiểu anh chàng ấy có 
chuyện gì mà ăn không ăn, uống không uống, ngủ không 
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ngủ, hỏi một đằng trả lời một nẻo, như thể bị ma ám 
vậy". Từ đấy ta có thể kết luận rằng những người nào 
không ăn, không uống, không ngủ, không giải quyết 
những nhu cầu tự nhiên của cơ thể là những người bị 
phù phép; còn những người không bị phù phép là những 
người cũng có những nhụ cầu như ngài có, cũng ăn khi 
được cho ăn, cũng uống khi được cho uông, cũng trả lời 
khi được hỏi. 

- Xantrô, anh nói đúng đấy, Đôn Kihôtê đáp; tuy 
nhiên ta đã nói với anh là có nhiều cách phù phép; có thể 
là với thời gian, mọi sự đều thay đổi và ngày nay những 
người bị phù phép cũng làm mọi việc như ta làm, mặc dù 
trước kia họ không làm như thế. Bởi vậy, ta không thể 
cương lại những tập quán của từng thời gian và cũng 
không thể lý luận này nọ được. Ta biết và tin chắc rằng 
ta bị phù phép; như thế cũng đủ để lương tâm ta được 
thanh thản vì qua thật lòng ta sẽ rất bứt rứt một khi ta 
nghĩ rằng ta không bị phù phép mà phải năm co trong 
chiếc cũi này, không cứu giúp được gì cho những kẻ hoạn 
nạn khốn cùng giờ đây đang rất cần tới sự bênh vực che 
chở của ta. 

- Mặc dù ngài tin như vậy, Xantrô đáp, tôi nghĩ rằng 
nếu ngài thoát khỏi cảnh tù đày này thì vân tốt hơn và 
có lợi hơn; tôi sẽ hết sức giúp đỡ ngài và nếu cần, sẽ tự 
tay giải thoát cho ngài để ngài liệu thúc con Rôxinantê 
lên đường vì trông nó buồn rầu ủ rũ như thể cũng bị phù 
phép vậy; sau đó thầy trò ta lại đi tìm kiếm những cuộc 
phiêu lưu mới. Nếu như công không thành danh không 
toại, ta vẫn có đủ thời giờ đề trở về với chiếc cũi này; lấy 
danh nghĩa là một giám mã trung thành, tôi xin thề sẽ 
tự giam mình chung một cùi với ngài nếu như thầy trò ta 
không thành công vì số phận ngài quá bẩm hiu và vì đầu 
óc tôi quá tối tăm. 
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- Người anh em Xantrô, Đôn Kihôtê nói, ta vui lòng 
làm theo ý anh. Khi nào anh thấy có điều kiện để giải 
thoát cho ta, ta sẽ nhất nhất tuân theo. Nhưng rồi anh sẽ 
thấy mình nhầm trong việc đánh giá nỗi bất hạnh của ta. 

Chàng hiệp sĩ giang hồ và bác giám mã đau khỏ còn 
đang bàn bạc thì đã tới thung lũng: Cha xứ, thây tu và 
bác phó cạo đã xuống ngựa chờ sẵn tại đó. Người chở xe 
tha bò cho chúng được tự do trên bãi có xanh mượt, Nơi 
đây thật là mát mẻ tốt tươi khiến ai cũng muốn hưởng, 
chẳng riêng những người bị phù phép như Đôn Rihôtê 
mà c4 những anh chàng khôn ngoan láu lỉnh như 
Xantrô. Để thực hiện ý đổ của mình, bác giám mã xin với 
Cha xứ cho phép chủ mình được ra khỏi cũi một lát, viện 
cớ rằng nêu không tha chàng ra thì cũi sẽ không được 
sạch sẽ và không xứng đáng với cương vị của một hiệp sĩ 
danh giá như cbủ bác. Hiểu ý. Cha xứ đáp là ông vui lòng 
làm theo yêu cầu của bác nếu như ông không phải lo 
rằng Đôn Kihôtê sẽ làm bậy và đi mất hút một khi được 
tự do. 

- Tôi xin đứng ra báo lĩnh, Xantrô đáp. 

- Tôi cũng vậy, ông thầy tu tiêp theo, nhất là nếu 
ông ta lấy danh dự hiệp sĩ hứa sẽ không đi khỏi nơi đây 
một khi chưa có sự đồng ý của chúng ta. 

Đôn Kihôtê từ nãy vân lắng tai nghe, bèn lên tiếng: 

- Tôi xin hứa. Vả chăng, một người bị phù phép như 
tôi không được tự do hành động theo ý muốn; khi một, 
pháp sư đã phù phép người nào, y có thể bát người đó ở lì 
một chỗ trong ba thế kỷ liền, và dù người đó có thể thả 
tôi ra được; điều đó chỉ càng có lợi cho mọi người vì nếu 
không. tôi xin thưa là tôi sẽ làm khổ lỗ mũi các người trừ 
phì các người chạy xa nơi này. 

Ông thây tu cảm lấy tay chàng (nói đúng hơn là ông 


ĐỚN KIHÔTÊ 539 


cầm cả hai tay chàng vì người ta đã trói chặt vào nhau); 
sau khi đã hứa hẹn thề thốt, Đôn Kihôtê được thả lòng: 
thấy được ra khỏi cũi, chàng vô cùng sung sướng và việc 
đầu tiên của chàng là vươn vai duôi cánh. Sau đó, chàng 
lại gắn con Rôxinantê, lấy tay vỗ nhẹ vào mông nó hai 
cái rồi nói: 

- Hỡi tình hoa của loài tuấn mã, ta vẫn tin tưởng vào 
Chúa và Đức Mẹ. Chẳng bao lâu nữa, hai ta sẽ đạt được 
điều mong ước: mi sẽ được phụng sự chủ mi, còn ta sẽ 
được cưỡi lên lưng m1 đi làm nhiệm vụ, nhờ có nhiệm vụ 
đó mà Chúa đã cho ta làm người. 

Nói xong, Đôn Kihôtê cùng với Xantrô làng ra một 
chỗ xa; khi trở lại, chàng cảm thấy người nhẹ nhàng, 
trong bụng càng muốn thực hiện những ý kiến của giám 
mã. 

Ông thầy tu nhìn chàng và lấy làm ngạc nhiên về sự 
điền rồ kỳ lạ của chàng: ông càng ngạc nhiên thấy chàng 
tó ra có trí tuệ trong khi nói năng đối đáp, thế mà hễ bàn 
đến những vấn để kiếm hiệp là đâm ra nói lung tung. 
Động lòng trắc ấn, trong lúc mọi người còn ngồi trên 
thăm có xanh mượt chờ con là mang lương ăn quay về, 
ông nói với Đôn Kihôtê: 

- Thưa nhà quý tộc, có lẽ nào những cuốn sách kiếm 
hiệp nhạt nhẽo và buổn tế kia sai khiến được ngài và làm 
cho ngài mất trí đến nỗi ngài tin tưởng vào việc mình bị 
phù phép cùng những sự việc khác tương ta tất xa sự 
thật. khác nào sự đối trá khác xa chân lý! Có lẽ nào đầu 
óc con người ta tin được rằng ở trên đời này có muôn vàn 
chàng Amaởix cùng hàng xâu hàng xóc những trang hiệp 
sĩ giang hồ trứ danh! Có lẽ nào lại có nhiều những người 
như hoàng đế Trapixônđa hay như PhêÌlixmartê đê 
Ircania. những con tuấn mã cho vua chúa cưỡi, những 
tiểu thư hiệt sĩ gianz hỗ, những con mãng xà cùng 
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những quái vật khác, những tên khống lồ, những cuộc 
phiêu lưu mạo hiểm kỳ quái, những phép yêu ma, những 
trận giao chiến, những cuộc chạm trán khủng khiếp, 
những bộ y phục lố lăng, những nàng công chúa si tình, 
những anh giám mã trở thành bá tước, những chú lùn 
lém lỉnh, những bức thư tình, những câu tán tỉnh, những 
cô gái dũng cảm và cuối cùng là những truyện viễn vông 
như ta thường thấy trong các sách kiếm hiệp! Riêng tôi 
xin nói răng, mỗi khi đọc cuốn sách đó, tôi cũng cảm thấy 
có phần thích thú nếu như đầu óc tôi không nghĩ rằng tất 
cả những điều kế ra là bịa đặt bậy bạ; nhưng một khi 
nhận rõ sự thật, tôi sẵn sàng quẳng cuốn sách kiếm hiệp 
hay nhất vào tường hoặc vào lửa nếu như có đống lửa 
bên cạnh. Những cuôn sách đó đáng phải chịu tội như 
vậy bởi vì chúng chứa đựng những điều đối giả vượt ra 
ngoài quy luật thông thường và cũng bởi vì chúng tạo ra 
những môn phái mới và cảnh sống mới khiến cho những 
kẻ phàm phu tục tử tin vào những chuyện bậy bạ và coi 
đó là thật. Không những thế, loại sách đó còn dám trắng 
trợn làm hư hỏng ca bộ óc của các nhà quý tộc giỏi giang 
và danh giá như ta đã thấy chúng làm hại ngài đến nỗi 
người ta buộc lòng phải nhốt ngài vào cũi và dùng xe bò 
chở đi như chở một con sư tử hay con hồ từ nơi này sang 
nơi khác cho mọi người xem để kiếm tiển. Ngài Đôn 
Kihôtê ạ, cần phải lo thần và quay về với lẽ phải mà trời 
đã phú cho ngài, và phai biết sử dụng khả năng to lớn 
của trí tuệ vào việc đọc những loại sách khác vừa mang 
lại sự bổ ích cho tâm hồn, vừa làm tăng phẩm giá con 
người của ngài. Còn nếu như ngài vẫn có khuynh hướng 
muốn đọc loại sách nói về những chiến công của các hiệp 
sĩ giang hồ, xin hãy đọc Thánh kinh trong đó có những 
sự thật vĩ đại và những hành động vừa dũng cam vừa có 
thật. huxttania có Viraatô, ba Mã có Xêdar, Cartagô có 
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Anibal, Hy Lạp có ÀAlêhandrô, Caxtiia có bá tước Phernan 
Gônxalô. Valenxia có vị Đầu lãnh, Anđaluxia có Gônxalô 
Phernandêx, Êxtrêmađura có Điệgô Garxila đê Parêđây, 
Hêêềx có Garxi Pêrêx đê Vargax, Tôlêđô có Garxllaxô, 
Vêviia có Đôn Manuel đê Lêôn; những chuyện về chiến 
công của họ khiến cho những bộ óc siêu việt nhất cũng 
phải thích thú, khâm phục và học tập. Thưa ngài Đôn 
Kihôtê, loại sách đó mới thật xứng đáng với trí thông 
minh rộng lớn của ngài, khiến cho ngài trở thành một 
con người nắm vững lịch sử, biết yêu những phẩm chất 
tốt. đẹp, biết quý những cái hay, dũng cảm mà không mạo 
hiểm, thận trọng mà không hèn nhát, vừa làm đẹp lòng 
Chúa, vừa có lợi cho bản thân, vừa làm danh giá cho xứ 
Mantra là nơi chôn rau cắt rốn của ngài, theo chỗ tôi 
được biết. 

Đôn Kihôtê chăm chú nghe thầy tu nói, khi thấy ông 
ta nói xong, chàng nhìn ông hồi lâu rồi mới lên tiếng: 

- Thưa nhà quý tộc, hình như những lời ngài vừa nói 
ra nhằm mục đích làm cho tôi hiểu rằng những trang 
hiệp sĩ giang hồ không hề tồn tại trên đời này và tất cả 
những cuốn sách kiềm hiệp đều là bịa đặt, độc hại và vô 
ích đối với quốc gia, rằng tôi đã sai lâm vì đọc loại sách 
đó, càng sai vì đã theo lời sách dạy đi làm nghề hiệp sĩ 
giang hồ gian khổ, chứng cớ là ngài phủ nhận sự tổn tại 
của hai hiệp sĩ Amaởix nước Gôlơ và nước Hy Lạp cùng 
tất ca các hiệp sĩ khác có tên trong sách. 

- Tất cả đều đúng như ngài vừa nói, theo nghĩa đen 
từng chữ, thầy tu đáp. 

Đôn Kihôtê tiếp tục: 

- Ngài còn nói thêm rằng những cuốn sách đó rất có 
hại cho tôi vì chúng đã làm tôi loạn óc và đưa tôi vào cũ!, 
rằng tôi cần phái sửa sai thay đổi loại sách và đọc những 
chuyện có thật, vừa giải trí vừa bổ ích. 
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- Đuing vậy, thảy tu đáp. 

Đôn Kihôtê vặn lại: 

- Thế nhưng riêng tôi thấy rằng kẻ loạn óc và bị phù 
phép chính là ngài bởi chưng ngài đã có những lời lẽ bất 
kính đối với một vấn để đã được công chủng hoan nghênh 
và công nhàn là có thật, và kẻ nào phủ nhận điều đó - 
như ngài chẳng hạn - đáng phải chịu nhực hình mà ngài 
đành cho những cuốn sách đã làm ngài bực mình khi đọc. 
Bảo người ta phải nghĩ rằng Amaởix và tất ca các hiệp sĩ 
giang hồ có tên tuổi ghi trong sách là chuyện bịa đặt có 
khác nào muốn chứng minh rằng mặt trời không chiếu 
sáng, rằng băng đã không giá lạnh, rằng quả đất không 
chứa đựng loài người. Thử hỏi có bộ óc nào trên đời này 
làm cho chúng ta tin được rằng không có câu chuyện về 
công chúa Phlôripêx và chàng Ghiđê Orgônha cũng như 
không có câu chuyện về chàng Phiêrabrax ở câu. 
Mantiblâ dưới thời Carlômácnô không? Đó là những sự 
thật rành rành cũng như lúc này đây là ban ngày vậy. 
Nếu những chuyện đó là bịa đặt những chuyện về 
Êchtor, Akilêx, cuộc chiến tranh ở thành Trôia, mười hai 
vị đình thần nước Pháp, về vua Artux ở Anh Cát Lợi giờ 
đây vẫn bị hoá phép thành một con quạ trong lúc thần 
dân vẫn ngóng chờ ngài trở lại ngôi báu. Nói như vậy thì 
cũng sẽ dám nói rằng chuyện hiệp sĩ Guarinô Mexkinô 
và chuyên Chiếc Đĩa Thánh là bịa đặt, rằng những cuộc 
tình duyên của chàng Đồn Trixtan với công chúa lxêô và 
của hiệp sĩ Lanxarôtê với hoàng hậu Hinêbra là hư cấu 
mặc dù có người còn nhớ mang máng đã nhìn thấy bà bảo 
mẫu Kintanhôna?”, người chuốc rượu khéo nhất nước 


® Bà này đứng làm môi giới trong cuộc tình duyên bất chính 
giữa hiệp sĩ Lanxarôtê và hoàng hậu Hinâbra, vợ của vua Artux 
nước Anh Cát Lư. 
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Anh Cát Lợi. Sự việc đúng như vậy vì tôi nhớ hồi còn 
nhỏ, bà nội tôi thường nói với tôi mỗi khi thấy một bà bảo 
mâu đội khăn ngay ngắn: "Cháu ơi, trông bà này giống 
như bà bảo mâu Kintanhôna"”. Từ đó, tôi kết luận rằng 
bà tôi có quen bà Kintanhôna hoặc ít ra cũng đã được 
nhìn bức chân dung nào đó của bà ta. Thứ hỏi a1 là người 
có thê phủ nhận được câu chuyện về chàng Plierêx và 
nàng Magalôna xinh đẹp và báo đó là chuyện bịa đặt vì 
rằng ngày nay người ta vẫn thấy trưng bày ở trong 
phòng vũ khí nhà vua một cái chốt to hơn cái ách xe bò 
mà trước đây vẫn dùng để mở máy con ngựa gỗ cho 
chàng Pierêx cưỡi trên mãy; bên cạnh cái chốt đó vân còn 
chiếc tò và của Rolđan, to như một cái xà lớn. Do đó, ta 
có thể kết luận rằng mười hai vị đình thần, chàng Pierêx, 
vị Đầu lãnh cũng như các hiệp sĩ giang hồ khác đều là 
những nhân vật có thật. Theo lơi thiên hạ, đó là những 
người đi tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Nếu 
không thế thì phải phú nhận hiệp s1 giang hồ dũng cảm ở 
Luxitania tên là Huan đê Merlô, chuyến đi của chàng tới 
Borgônha, hai cuộc giao chiến của chàng ở tỉnh Rax với 
lãnh chúa nổi tiếng Sarni (còn gọi là ngài Pierêx) và ở 
tỉnh Baxilêa với ngài Enrikê đee Rêmextan, hai trận đã 
mang lại cho chàng thắng lại và tiếng tăm lừng lẫy; phải 
phủ nhận cả những cuộc phiêu lưư mạo hiểm và những 
trận đọ sức ö Borgônha của hai hiệp sĩ Tây Ban Nha 
đũng căm tên là Pêdrô Barba và Gutierê Kihađa (vị này 
có quan hệ họ hàng bân nội với tôi) đã đánh bại các con 
trai của bá tước Xan Pôlô. Nếu vậy thì hãy phủ nhận 
chuyện chàng Đôn Phernanđởô đê Ghêvara ởi tìm kiếm 
những cuộc phiêu lưu mạo hiểm ở Đức, tại đó chàng đã 
giao chiến với ngài Horhê, hiệp sĩ của dòng họ công tước 
Áo Đại Lợi; hãy coi là truyện phiếm những trận đấu 
thương của Xuêrô đê Kinhônêy, những lời thách thức của 
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ngài Luix đê Phalxêx đối với Đôn Gônxalô đề Guxman, 
hiệp sĩ ở Caxtiia, cũng như bao nhiêu chiến công của các 
hiệp sĩ Ki tô giáo khác ở trong và ngoài nước; đó là những 
chuyện có thật và tôi xin nhắc lại rằng kẻ nào phủ nhận 
những chuyện đó là một kẻ thiếu lý trí và suy xét. 

Nghe Đôn Kihôtê thuyết trình, ông thầy tu không 
khỏi ngạc nhiên thấy chàng lẫn lôn giữa cái thật và cái 
gia, nhất là lại thấy chàng rất am hiểu về tất cả những 
vấn đề có liên quan đến nghề hiệp sĩ giang hồ của chàng; 
ông đáp: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, tôi không thể phủ nhận 
được rằng những điều ngài vừa nói có những câu đúng, 
đặc biệt là những chuyện về các hiệp sĩ Tây Ban Nha; tôi 
cũng xin công nhận là có mười bai vị đình thần pháp, 
nhưng tôi không tin rằng họ đã làm được tất cả mọi việc 
như tổng giám mục Turpin ta. Sự thật thì họ là những 
hiệp sĩ được các ông vua Pháp chọn lọc và phong cho là 
đình thần hoặc còn gọi là những người đồng đẳng bởi vì 
những người này đều ngang nhau về đạo đức, phẩm chất 
và lòng dũng cam; và dù họ không có những đức tính đó 
thì cũng phải cố gắng đạt tới. Đó là một tổ chức cũng 
giống như những tổ chức Xantiagô hay Calatrava ngày 
nay, và các thành viên của nó phải được coi là những 
hiệp sĩ dũng cảm và thuộc dòng đõi trâm anh. Cũng như 
ngày nay ta nói hiệp sĩ Xan Huan hay hiệp sĩ Alcantara, 
thời ấy người ta nói hiệp sĩ của tổ chức mười bai người 
đồng đẳng vì số người được chọn vào tổ chức đó gồm mười 
hai Vị ngang tài ngang sức nhau. Vị Đầu lãnh và hiệp sĩ 
Bernardô đe) Carpiô đều là những nhân vật thật nhưng 
về những chiên công của họ như thiên hạ đồn, tôi cho là 
phóng đại. Ngài có nhắc tới cái chốt ở con ngựa gỗ của bá 
tước Pierêx bày trong phòng vũ khí nhà vua, bên cạnh 
chiếc ghế của Babiêca; về điểm này, tôi xín nhận khuyết 
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điểm là ngu đốt hoặc kém mắt nên chỉ nhìn thấy ghế mà 
không thấy chôt mặc dù nó rất to như ngài đã ta. 

- Chắc chăn là cái chốt có bày ở trong phòng đó, Đôn 
Kihôtê đáp; người ta còn nói rõ rằng nó được đặt trong 
một cái bao băng da thuộc để tránh ẩm mốc. 

- Gó thể là như vậy, thầy tu nối; về phần tôi là nhà 
tu hành, tôi xin nói là tôi không nhớ đã nhìn thấy cái 
chốt. Nhưng dù tôi công nhận răng cái chốt có bày ở 
phòng vũ khí, không phải vì thế mà tôi buộc phai tìn vào 
những chuyện cúa các chàng Amadix cùng một xâu một 
xốc các hiệp sĩ khác; và cũng không lý gì một người như 
ngài, có danh giá, có đủ mọi đức tính, có trí tuệ lại tin 
vào những chuyện điên rề kế trong những cuốn sách 
kiếm hiệp nhằm nhí, 


Chương L 


CUỘC TRANH LUẬN LÝ THỨ GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ 
VÀ ÔNG THẦY TƯ CÙNG NHỮNG SỰ VIỆC KHÁC 


- Được, Đôn Kihôtê nói. Một khi những cuốn sách 
được in ra sau khi đã có phép của nhà vua và sự phê 
chuẩn của các vị giám khảo, được mọi người đọc và khen 
ngợi - người lón cũng như tre con, ngươi giàu cũng như 
kê nghèo, người có chữ cũng như kẻ vô học, người bình 
đân cũng như nhà quý tộc, tóm lại, mọi hạng ngươi có 
những vị trí và hoàn cảnh khác nhau - làm sao những 
cuốn sách đó có thể chứa đựng những diều bịa đặt, nhất 
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là trong đó c6 những chi tiết thật như nêu tên cha mẹ, 
quê quán, họ bàng, tuôi tác của các hiệp sĩ, những chiến 
công và nơi lập chiến công của họ một cách rành mạch 
rạch ròi! Thôi, ngài hãy im đi và không nên thốt ra 
những lời phỉ báng như vậy, nếu ngài là người khôn 
ngoan thì hãy nghe lời tôi khuyên, nếu không xin cứ đọc 
những cuốn sách đó rồi sẽ thấy thích thú. Thứ hỏi còn gì 
thú vị hơn là được nhìn thấy hiện ra trước chúng ta, 
ngay tại đây và lúc này, một cái hồ lớn nước nóng sôi, 
trong đó lúc nhúc các loài rắn, rắn nước, thần lăn, cùng 
rất nhiều thú vật hung đỡ và khủng khiếp; rồi từ giữa hồ 
vọng lên một tiếng nói buồn thảm: "Dù ngươi là al, hỡi 
hiệp sĩ đang đứng nhìn hồ nước đáng sợ này, nếu người 
muốn hưởng hạnh phúc nằm dưới mặt nước đen ngòm và 
nóng bỏng, hãy tỏ ta một người can đảm và nhây xuống. 
Nếu người không dám làm việc đó thì sẽ không xứng 
đáng được nhìn thấy những kỳ quan trong bảy toà lâu 
đài của báy bà tiên chìm dưới đáy hồ tối tăm". Tiếng nói 
rùng rợn vừa đứt, chàng hiệp sĩ không suy tính gì hết, 
chẳng quản nguy hiểm đang chờ và cũng không trút bớt 
đống vũ khí nặng nề trên vai, nhảy ào xuống giữa đòng 
nước đang sôi, miệng cầu nguyện Chúa và tình nương 
của mình; trong lúc còn đang bàng hoàng ngơ ngác, 
chàng đã thây mình đứng giữa một vườn hoa tuyệt đẹp, 
ngay cảnh thiên đường cũng không thấm vào đâu. Chàng 
cäm thấy bầu trời ở đó trong trẻo hơn và mặt trời cũng 
sáng tổ hơn; trước mắt chàng là một khu rừng tĩnh mịch, 
cây cối xanh tươi và sum suê nom thật ngoạn mục; bên 
tai chàng nghe réo rắt tiếng hót véo von và hồn nhiên 
của muôn vàn con chìm nhỏ lông cánh sặc sở đang bay 
chuyền từ cành này sang cành nọ; đây có một con suối 
nhỏ, nước mát và trong như pha lê lỏng, lòng suối đầy cát 
nhỏ mịn và sỏi trăng tình khác nào một. tấm thám dát 
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vàng và nạm ngọc quý; kia có một bể nước xây băng đá 
vân nhiều màu và đá cẩm mài nhăn; xa nữa có một bể 
khác xây theo lối tự nhiên bằng vỏ sò và vỏ ốc trắng ngà 
xen lẫn những miếng pha lê bóng bẩy và những viên giả 
ngoc bích, một công trình nghệ thuật làm giả thiên nhiên 
-aưng lại có phần đẹp mắt hơn. Rồi bỗng đâu chàng nhìn 
tây ở phía trước một thành trị hay một toà lâu đài nguy 
nøa tráng lệ, tường xây bảng vàng khối, khe tường bằng 
kim cương, cửa bằng ngọc; kiến trúc của toà lâu đài lại 
càng kỳ điệu và còn giá trị hơn cả những vật liệu để xây 
mặc dù đó là kim cương thạch lựu ngọc, hồng ngọc, trân 
châu, vàng và bích ngọc. Sau khi đã chứng kiến những 
¬ảnh đó rồi, còn gì khoái mắt hơn khi thấy từ trong cổng 
'âu đãi bước ra những tiểu thư khoác trên người những 
bộ xiêm áo sang trọng, nếu tả ra đây như sách vẫn 
thường tả thì sẽ không bao giờ hết lời. Rồi một trong 
những cô gái đó - đáng chừng cô ta là người có vai vế 
nhất - cầm tay chàng hiệp sĩ gan dạ đã dám nhảy xuống 
hỗ nước sôi và lắng lặng đưa chàng vào trong lâu đài, cởi 
hết quần áo chàng ra như một đứa trẻ sơ sinh, tắm cho 
chàng băng nước ấm, xoa dầu thdm lên khắp người 
chàng rồi mặc cho chàng một chiếc sơmi thơm phức bằng 
vai rất nhỏ mặt; một cô gái khác tới quàng lên vai chàng 
một chiếc khăn trị giá tối thiểu bằng cá một thành phố 
hoặc hơn thế nữa. Còn gì thú vị hơn khi ta nghe kể rằng 
sau đó chàng hiệp sĩ được đưa sang một phòng khác có 
những bàn tiệc bày biện rất lình đình khiến chàng phải 
kinh ngạc; người ta giội vào tay chàng một chất nước 
bằng long điên hương và hoa thơm và đặt chàng ngồi lân 
một chiếc ghế bằng ngà; rồi những cô gái mời chàng vào 
tiệc với một vé yên lặng kỳ lạ. Họ bưng ra các món ăn 
khác nhau, món nào cũng rất ngon lành, khiến bụng 
muôn ăn mà tay không biết chọn món nào. Trong lúc 
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đang yến tiệc, nhã nhạc nổi lên mà không biết từ đâu 
vọng tới. Bữa tiệc xong xuôi và bàn tiệc đã được dọn dẹp, 
chàng hiệp sĩ tựa lưng vào ghế và có lẽ còn đang xỉa răng 
theo thường lệ, bỗng đâu từ ngoài cửa có một tiểu thư 
xinh đẹp hơn tất cả các cô gái nọ bước vào phòng, ngồi 
xuống bên chàng và bắt đầu giới thiệu về toà lâu đài, về 
việc nàng ởã bị phù phép cùng những sự việc khác khiên 
chàng hiệp sĩ không khôi sửng sốt và ngay độc giả cũng 
phải thích thú khi đọc cuốn sách về cuộc đời chàng. Tôi 
khống cần dài dòng làm gì vì ta có thể kết luận rằng bất 
cứ đoạn nào trong bất cứ cuốn sách kiếm hiệp nào cũng 
mang lại sự thích thú và ngạc nhiên cho bất cứ độc gìa 
nào. Xin ngài hãy nghe tôi; như tôi đã nói, ngài hãy đọc 
những cuốn sách đó, rồi ngài sẽ thấy mọi ưu phiền tiêu 
tan và tính tình ngài sẽ trở nêu vui vẻ nếu như xưa nay 
ngài là một con người bắn tính. Riêng tôi xin nói rằng từ 
khi trở thành hiệp s1 giang hồ, tôi trở nên dũng cảm, lễ 
phép, phóng khoáng, cao thượng, rộng rãi, lịch sự, gan 
đạ, nhu mì, kiên nhân chịu đựng gian khổ, tù đày và 
những phép yêu ma. Và tuy tôi mới bị bỏ cũi như một 
. thăng điên, tôi nghĩ rằng với cánh tay dũng mãnh của 
tôi, với sự phù hộ của Thượng đế và nếu số phận của tôi 
không oan trái, chỉ trong ít ngày nữa tôi sẽ được trị vì 
một. vương quốc và khi đó tôi sẽ có thể tỏ rõ lòng biết ơn 
và tính rộng rãi săn có trong lòng tôi. Thưa ngài, đúng là 
kẻ nghèo hèn không có cách nào bày tỏ đức tính rộng rãi 
với bất cứ ai, tuy rằng bản tính anh ta rất rộng rãi. Một 
sự biết ơn chỉ được biểu hiện bằng ý nghĩ, đó là sự biết dn 
chết cũng như lòng tin mà không có hành động là lòng 
tin chết. Bởi vậy, tôi cầu mong vận may sớm tạo cd hội 
cho tôi trở thành hoàng đế để tôi được bày tỏ tấm lòng, 
làm những điều tốt cho bạn hữu, đặc biệt cho giám mã 
Xantrô Panxa của tôi, một con người tuyệt diệu trên đời; 
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tôi muôn phong cho anh ta chức bá tước mà tôi đã hứa từ 
lâu, chỉ e anh ta không đủ tài cán để cai trị lãnh địa của 
mình mà thôi. 

Nghe những lời chủ vừa thốt ra, Xantrô vội nói: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, xin ngài gắng phong cho tôi 
làm bá tước một lãnh địa mà ngài đã nhiều lần hứa hẹn 
và tôi cũng đã nhọc lòng trông chờ. Tôi xin hứa với ngài 
rằng tôi sẽ có đủ tài cán để cai trị. Còn nếu như tôi 
không cáng đáng nổi, tôi được nghe nói rằng ở trên đời 
này có những người lĩnh canh và chăm nom đất đai của 
các lãnh chúa, môi năm nộp cho chủ đất một khoản lợi 
tức nhất định, và thế là các vị lãnh chúa cứ ngồi đãi thẻ 
mà thu đô, chẳng phải lo lắng tới những chuyện khác. 
Tôi cũng sẽ làm như vậy: tôi xin kiểu hết mọi việc, không 
phải bận tâm làm gì cả, và tôi sẽ ngồi hưởng địa tô như 
một ngài công tước, mặc sự đơi. 

Ông thầy tu nói: 

- Người anh em Xantrô, ngồi đãi thẻ thu tô thì được 
nhưng một lãnh chúa vẫn phải lo về phần tư pháp trong 
phạm vi lãnh thổ của mình, do đó cần có tài và bộ ác 
sáng suốt, nhất là phải có thiện chí xét xử công minh, 
thiếu nguyên tắc cơ bản đó thì phương pháp sẽ sai và 
mục đích cũng không đạt. Cho nên Chúa thường chỉ phù 
hộ những người ngu s1 nhưng lương thiện chứ không phù 
hộ những kẻ khôn ngoan nhưng gian giao. 

- Tôi không biết những triết lý đó, Xantrô Panxa 
đáp; tôi chỉ biết rằng tôi mong sớm được phong bá tước 
và sớm biết cách quan lý đất đai của mình. Tôi cũng có óc 
như mọi người và thân hình tôi cũng to béo chẳng kém gì 
người nào đấy đà nhất; và tôi cũng có thể làm vua cai trị 
đất đai của tôi như bất cứ ông vua nào; và một khi làm 
vua, tôi muốn làm gì cũng được; và một khi muốn làm gì 
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cũng được, tôi sẽ làm theo ý tôi: và một khi làm theo ý 
tôi, tôi sẽ được thoả mãn; và một người đuợc thoä mã" 
không còn gì để mong ước nữa; và một khi không sän mi 
để mong ước nữa thì hết chuyện để nói. Nao, hay trao “4ú 
đai cho tôi và hãy nói với nhau. 'Hẹn nhìn lại nhau nI:1 
anh mù này nói với anh mù khác. 

- Xantrô, những triết lý đó không dỡ như anh nói 
đâu; quả thật trong vấn đề phong bá tước cho anh còn 
nhiều điều cần phải bàn, 

Đôn Khnhôötèê nói xen vào: 

- Tôi không thấy có điều gì cần phải bàn nữa vì tôi 
chỉ noi gương hiệp sĩ vĩ đại Amaởix nước GôÌd mà thôi; 
chàng đã phong cho giám mã chức tước đảo Phirmê. Bởi 
vậy. tôi có thể yên tâm phong chức bá tước cho Xantrô 
Panxa, một trong những giám mã ưu tú nhất mà một 
hiệp sĩ giang hồ đã có. 

Ông thầy tu lấy làm ngạc nhiên về những li lẽ 
ngông cuồng nhưng nghe ra lại có lý của Đôn Kihôtê, về 
truyện Hiệp sĩ bên hồ mà chàng vừa kế, về những ý nghĩ 
sai lầm mà chính bản thân ông cũng bị ảnh hưởng khi 
đọc những truyện viển vông trong các sách kiếm hiệp, và 
ông cũng rất ngạc nhiên thấy Xantrô Panxa quá ngây 
thơ mong ước chức bá tước mà chủ đã hứa phong cho. 
Lúc này, đám gia nhân của ông thầy tu từ quán trọ trở 
về cùng với con la chở lương thực. Họ trải một tấm thám 
lên đám cô non làm bàn, rồi mỗi người kiếm một chỗ có 
bóng mát lặng lẽ ngồi ăn để khỏi ảnh hưởng tới vẻ đep 
của cảnh vật thiên nhiên. Mọi người còn đang ăn bỗng 
đâu có tiếng động mạnh và tiếng chuông loong coong 
trong đám bụi cây bên cạnh, rồi từ trong đó xuất hiện 
một con đê cái xinh xắn, toàn thân có khoang đen, trắng 
và nâu, theo sau là một chàng chăn đê vừa đi vừa goi con 
đê quay trở về đàn bằng những lời chỉ có chàng và con 


ĐÔN KIHÔTfÊ 551 


vật hiểu được. Con đê sợ hãi cuống cuồng tới chỗ mọi 
người đang ngồi và dừng lại như cầu cứu họ. Chàng chăn 
dê chạy lại nắm lấy đôi sừng rồi, như thể con vật nghe 
hiểu những lời của mình, chàng nói với nó: 

- Dê khoang hay nhảy ơi, tại sao mãy ngày nay mi 
cứ tập tễnh như vậy? Con ta đi, con sói nào làm con sợ 
hãi? M1 không nói cho ta biết được sao, hối đê xinh đẹp? 
Phải chăng mi là dê cái nên không chịu ngồi yên một 
chỗ? Tính nết của mi và của tất cả những con đê mà mi 
bắt chước thật đáng chê trách! Hãy quay trở về, hổi bạn 
của ta! Nếu sống trong chuồng và bên cạnh bạn bè, mi 
không thoải mái, ít ra mi cũng được yên ổn hơn, Mi là 
con đê đầu đàn mà cứ chạy nhảy lung tung thế này thì 
làm sao đắt dẫn những con khác được? 

Những lời nói của chàng chăn đê làm mọi người phải 
chú ý, đặc biệt là ông thầy tu; ông bảo chàng: 

- Xin người anh em hãy nguôi giận và chớ vội bắt 
con đê này quay về đàn của nó làm chi. Vì nó là con cải 
như anh vừa nói nên né phải theo bản năng của nó, đù có 
ngăn cấm cũng thế thôi. Hãy ăn một miếng, uống một 
ngụm với chúng tôi, nỗi tức giận của anh sẽ địu đi và con 
đê này sẽ được nghỉ một chút trong thơi gian đó. 

Vừa nói, ông thầy tu vừa đưa cho chàng chăn đê một 
miếng thăn thỏ nguội cắm vào mũi dao. Trong bụng đã 
nguồi, chàng chăn dê cám ơn đö lấy, rồi vừa ăn vừa uống, 
chàng nối: 

- Tôi không muốn để các ngài phải nghĩ rằng tôi là 
một kẻ ngốc nghếch vì đã nói với con vật này những lời lẽ 
nghiêm trang như vậy. Quả thật những điều tôi vừa thốt 
va chứa đựng một bí ân ở bán trong. Tôi tuy quê mùa 
nhưng không đên nỗi không biết cách đối xử với người và 
với súc VẬI, 
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- Tôi tin như vậy, Cha xứ nói; kinh nghiệm cho tôi 
thấy rằng núi non sinh ra sĩ phu. và những túp lều của 
người chăn cừu là nơi nương thân của các nhà trtết học. 

Chàng chăn dâ đáp lại: 

- Thưa ngài, ít ra những túp lều đó cũng là nơi trú 
ngụ của những kẻ đã tỉnh ngộ. Để các ngài tin vào sự 
thật đó và được sở tận tay, nhìn tận mắt, nếu như các 
ngài không phật ý và sẵn sàng bớt chút thời giỡ lắng tai 
nghe, tôi xin kể hầu một câu chuyện có thật mặc đù 
không ai bảo tôt kể; câu chuyện có thật, mặc dù không ai 
bảo tôi kể; câu chuyện đó chứng minh lồi nói của ngài 
đây (anh ta chỉ vào Cha xứ) cũng như lời nói của tôi. 

Nghe xong, Đôn Kihôtê bảo chàng chăn đê: 

- Xem ra câu chuyện này có một cái gì phang phất 
như những chuyện kiếm hiệp; bởi vậy tôi sẽ rất vui lòng 
nghe anh bạn kể và tất cả các ngài đây cũng sẽ vui lòng 
vì họ là những người hiểu biết và thích những câu 
chuyện ly kỳ mang lại cho người nghe những cảm giác 
hồi hộp và thú vị như tôi tin rằng câu chuyện của anh sẽ 
mang lại. Anh bạn hãy bắt đầu, tất cả chúng tôi xin 
nghe. 

- Tôi xin rút khỏi cuộc, Xantrô nói, và tôi mang ra 
suối chiếc bánh nhân thịt này để có đủ lương ăn trong ba 
ngày liền. Ông chủ Đôn Kihôtê của tôi thường nói với tôi 
răng giám mã của hiệp sĩ giang hồ phải ăn no căng bụng 
khi có dịp được ăn vì luôn luôn gặp phải trường hợp bất 
ngờ bị lạc giữa rừng sâu năm sáu ngày chưa ra khỏi; nếu 
bụng không no hoặc túi hai ngăn không đầy ắp thì anh 
giám mã sẽ phải năm lại trong rừng như đã xảy ra nhiều 
lần, và da thịt sẽ đét lại như xác ướp. 


- Xantrô, anh khi nào cũng nắm đằng chuôi, Đôn 
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Kihôtê nói; thôi được, muốn đi thì cứ việc đi và ăn được 
bao nhiêu cứ việc ăn. Ta no bụng rồi, bây giờ chỉ cần bồi 
bổ tính thần thôi và ta sẽ làm việc đó bằng cách nghe 
chàng trai kể chuyện. 

- Tất cả bọn tôi cũng cần bồi bố tỉnh thần, thầy tu 
nói. Rồi ông yêu cầu chàng chăn đê kể cho mọi người 
nghe câu chuyện mà chàng đã hứa. Một tay vẫn nắm 
sừng dê, chàng chăn dê lấy tay kia vỗ nhẹ hai cái vào 
sườn con vật và bảo nó: 

- Dê khoang, hãy tựa vào người ta mà ngủ; chúng ta 
còn đủ thời giờ để trở về chuồng trại. 

Hình như con dê nghe hiểu vì khi thấy chủ ngồi 
xuống, nó ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh, nhìn vào 
mặt chàng trai như tổ ra chăm chú nghe chàng kể 
chuyện. Câu chuyện của chàng chăn đê bắt đầu như sau: 


Chương LÏ 


CHÀNG CHÃN DÊ KẾ CHUYỆN CHO 
NHỮNG NGƯỜI ÁP GLAI ĐÔN KIHÔTÊ 


Cách thung lũng này ba đặm có một làng nhỏ nhưng 
trù phú nhất trong khắp vùng. Trong làng có một nông 
gia được mọi người rất kính trọng, và tuy rằng sự kính 
trọng bắt nguồn từ sự giàu sang, ông ta được kính trọng 
vì đạo đức hơn vì tiền tài. Thế nhưng, điều làm cho ông 
sung sướng nhất, như ông thường nói, là đã sinh được 
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một người con gái nhan sắc tuyệt vời, thông minh hiếm 
có, vừa đẹp người vừa đẹp nết, khiến ai nom thấy cũng 
phải ngạc nhiên Vì tạo hoá và thiên nhiên đã dành cho 
nàng nhiều điều tốt lành như vậy. Hồi côn nhỏ nàng đã 
xinh, càng lớn càng xinh, và đến tuổi mười sáu thì tuyệt 
đẹp. Tiếng đồn về nhan sắc của nàng lan tới khắp cung 
đình nhà vua và tới tai khắp bàn dân thiên hạ, khiến 
mọi người từ mọi nơi kéo tới chiêm ngưỡng như thể ta 
chiêm ngương một của quý hoặc một cảnh tượng màu 
nhiệm nào vậy. Cha nàng giữ con gái rất nghiêm ngặt và 
nàng cũng biết giữ thân vì quả thật không có cái khoá 
nào giữ một người con gái tốt hơn đức hạnh của chính 
người đó. 

Của cải của người cha và sắc đẹp của người con 
khiến cho rất nhiều chàng trai trong làng ngoài xóm 
muốn hỏi làm vợ. Vì nắm trong tay một của quý như vậy 
nên người cha đâm ra khó xử, khóng biết nhận lời ai 
trong số rất nhiều đám tới hoi. Trong số đó có tôi. Tôi có 
nhiều hy vọng thành công vì cha cô đã biết tôi là người 
cùng làng, lại con nhà gia thế, đang tuổi thanh xuân, có 
của và cũng không kém phần thông minh. Một chàng 
khai thác cùng làng và cũng có đủ những ưu điểm như 
tôi cũng đến hỏi nàng làm vợ. Việc này khiến cha nàng 
trở nên do dự vì ông ta thấy rằng gả con gái cho anh nào 
cũng đều tốt cả. Để giải quyết lúng túng này, ông quyết 
định nói cho Lêandra biết (đó là tên cô gái xinh đẹp đã 
làm tôi đau khổ); ông bảo nàng rằng cả hai đám đều tốt 
như nhau nên ông muốn để con gái yêu được tuỳ ý lựa 
chọn. Thật là một gương tốt đáng để cho các ông bố khác 
nơi theo khi họ định cưới vợ ga chồng cho con cái; tôi 
không muốn nói rằng bố mẹ cứ để mặc cho con cái lựa 
chọn lung tung, trái lại họ phải giới thiệu những đám tử 
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tế để con cái được tuy ý lựa chọn. Tôi không biết Lêandra 
ưng người nào, chỉ biết răng sau đó cha nàng đã gặp hai 
người chúng tôi, nói rằng nàng còn ít tuổi và còn dùng 
những lời lẽ chung chung khác khiến cho bô con ông ta 
không bị ràng buộc gì mà chúng tôi cũng chẳng phật 
lòng. Đối thủ của tôi tên là AnxeÌmô, tôi là Ởhêniô; tôi 
cần nói rõ như vậy để các ngài dễ theo đõi các nhân vật 
trong câu chuyện bì thảm đang kế ra đây, một câu 
chuyện kết thúc một cách đáng buồn. 

Vào thời gian đó, có một anh chàng trở về làng, tên 
hắn là Vixentê đê la Rôca, con trai một nông phu nghèo 
trong làng. Hắn là nhà binh, đã qua ŸÝ Đại Lợi và nhiều 
nơi khác. Năm hắn mườỡi hai tuổi, có một ông đại uý cùng 
một đại đội qua làng và bắt hắn đem đi; mười hai năm 
sau, hắn trở về làng bộ bộ quân phục rực rõ, trên người 
đầy những đổ trang sức bằng pha lê và dây rợ bằng kim 
loại. Nay hắn đóng bộ này, mai lại bộ khác. Nhưng tất cả 
những của hào nhoáng đó chỉ là đồ tập tàng thôi. Người 
đân quê vốn tỉnh nghịch, và vì họ rỗi rãi nên càng tỉnh 
nghịch; họ đã ghi lại tỉ mỉ những bộ áo quần hắn mặc và 
những đề trang sức hắn đeo trên người và cuối cùng phát 
hiện ra rằng hắn chỉ có ba bộ màu sắc khác nhau cộng 
với một số dây nịt và bít tất. Tuy nhiên, hắn khéo léo 
thay đổi cách ăn mặc thành thử nếu như không ghi tỉ mi, 
người ta tưởng hắn có tới trên mười bộ y phục và trên hai 
chục bộ lông gắn ở ngù mũ. Vấn đề trang phục của hăn 
mà tôi nêu ra đây không phải là vô ích và thừa đâu vì 
những bộ quần áo đó đóng một vai trò quan trọng trong 
toàn bộ cầu chuyện này. 

Hắn hay ra ngồi ở một bãi trống trong làng, trên một 
chiếc ghế đá ở dưới một cây bạch dương lớn, và chúng tôi 
há to mồm lắng nghe hắn kể về các trận chiến thắng. 
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Không nơi nào trên trái đất hắn không đặt chân tới, 
không có trận nào hắn không dự; số người Môrô bị hắn 
giết còn nhiều hơn ca số dân của hai xứ Maruêcôx và 
Tunêx. Theo lời hắn kể thì hắn đã dự nhiều trận độc 
chiến hơn cả Gantê và Liuna, hơn cả Điêgô Garxia đê 
Parđêx và hàng ngàn đũng sĩ khác mà hắn đã đọc tên ra; 
và trong tất cá các trận đó, hắn đều thắng mà không mất 
giọt máu nào. Rồi hắn chỉ vào những vết sẹo tuy chăng ai 
nhận ra, khoe răng mình đã bị trúng đạn trong các cuộc 
giao chiến hoặc trong khi làm nhiệm vụ. Với một sự láo 
xược chưa từng thấy, hăn gọi những người bằng vai và cả 
những người quen biết hán là thàng nọ thằng kia; hắn 
còn nói rằng chính cánh tay của hắn mới là cha hắn, 
răng hăn trở nên quý tộc là do công lao của hắn, răng với 
tư cách là một người lính, hắn không thua kém gì đức 
vua. Ngoài thái độ ngông nghênh đó, hắn biết ân nhạc 
đôi chút và cũng tập tọng chơi đàn ghi ta (người ta báo là 
hắn bắt đàn nói thì đúng hơn). Tài của hắn chưa hết: hãấn 
còn là thị sĩ nữa; trong làng có bất cứ một chuyện nhỏ 
nhặt gì, hắn cũng làm thành một bài thơ dài tới một dặm 
rưƠi. 

Thế mà chàng quân nhân tôi vừa tả, chàng Vixentê 
đê la Rôca, con người dũng cảm, lịch thiệp, biết nhạc lại 
biết cá làm thơ, đã được Lêandra để ý qua nhiều lần 
nàng từ trên cửa số nhìn xuống bãi. Những bộ y phục 
thêm kim tuyến choáng lộn của hắn làm nàng say đắm; 
những bài thơ do hắn soạn ra khiến nàng mê mân tâm 
thần; những chiến công hắn khoe là đã lập nên lọt tới tai 
nàng. Cuối cùng, ma xui quy khiên làm sao, Lêanđra yêu 
Vixentê trước khi tên này nảy ra ý định tán tỉnh nàng. 
Trong những chuyện yêu đương, không có gì thuận lợi 
hơn một khi người đàn bà ngỏ ý trước, và chính vì vậy 
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mà Lêandra và Vixentê đã dễ dàng thoả thuận với nhau. 
Lêanđra đã thực hiện ý định của mình trước khi một vài 
anh trong số những đám cầu hôn phát hiện ra: nàng đời 
bỏ ngôi nhà của người cha yêu quý (mẹ nàng đã mát từ 
lâu) và đi khỏi làng cùng với Vixentê, ke đã giành được 
thăng lợi to lớn nhất trong tất cả những thắng lợi mà 
hãn đã tự gán cho mình. 

Cả làng sửng sốt và ai biết tin đó cũng phải kinh 
ngạc. Tôi cũng rất ngạc nhiên, Anxelmô thì bằng hoàng, 
cha nàng buồn xiu, họ hàng của nàng bẽ mặt, công lý 
được cầu cứu và đội lính cảnh sát sẵn sàng hành động. 
Người ta lùng sục các nẻo đường, các khu rừng và ba 
ngày sau thì tìm thấy cô gái Lêandra đồng đãnh trong 
một hang núi, trên mình có độc chiếc áo lót, bao nhiêu 
tiền nong và đồ tư trang quý giá mang theo bị lột sạch. 
Người ta dưa nàng về nhà trình diện người cha đáng 
thương; khi hỏi về tai hoạ đã đến với nàng, nàng nói toạc 
ra rằng Vixentê đê la Rôca đã lừa dối, hứa sẽ lấy nàng 
làm vợ, bảo nàng đi khỏi nhà cha rồi hắn sẽ đưa tới 
Napôlâx, một tỉnh trù phú và ăn chơi nhất trần gian; nhẹ 
dạ cả tin, nàng đã làm y lời, lấy cắp một số của cải của 
cha và theo hắn ngay trong đêm bỏ nhà ra đi; hắn dẫn 
nàng vào sầu trong núi và nhốt trong hang cho tới khi 
mọi người tìm thấy. Lêandra còn kể thêm rằng hắn 
không làm nhục nàng nhưng đã lấy hết của cải rồi chuồn 
thẳng bỏ mặc nàng trong hang. Mọi người nghe xong lại 
càng ngạc nhiên. Thưa các ngài, quả thật cũng khó tin 
được rằng tên Vixentê đã tự kiểm chế được mình. Tuy 
nhiên, Lêandra một mực nói thế khiến người cha đau 
khổ cũng thấy yên tâm; ông không tiếc số của cải đã bị 
mang ởi vì cái quý nhất ở con gái ông vân nguyên vẹn, 
nếu mất đi rồi thì không bao giờ hỏng lấy lại được. Ngay 
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hôm Lêandra trở về nhà, cha nàng đưa đi biệt tích; ông 
nhốt nàng trong một nhà tu kín ở một tỉnh gần đó, hy 
vọng thời gian sẽ làm phai nhạt dân đư luận không hay 
về con gái mình. Đối với những người không quan tâm 
tới việc Lâandra tốt hay xấu, dư luận chung cho răng 
nàng cũng đáng được tha thứ vì tuổi còn non; nhưng 
những ai đã biết nàng là một con người khôn ngoan và 
thông minh lại không nghĩ răng nàng sai lầm vì đại dột 
mà vì đàn bà xưa nay nhẹ đạ và thông thường có thiên 
hướng hư hỏng xấu xa. 

Sau khi Lêanđra bị nhốt trong nhà tù, Anxelmô có 
mắt cũng như mù vì chàng không có gì thích thú đáng 
nhìn nữa; đôi mắt tôi cũng mờ đi, không ánh sáng nào 
làm cho thấy một vật gì tốt đẹp cä. Vắng Lêandra, nỗi 
buồn của chúng tôi càng tăng và sức chịu đựng càng 
giảm. Chúng tôi nguyên rủa những bộ y phục hào 
nhoáng của Vixentê và oán trách sự bất cần của cha 
Lêandra. Cuối cùng, Anxelmô và tôi bàn nhau bỏ làng 
vào ở trong thung lũng này, chàng mang theo một đàn 
cừu lớn, tôi một đàn đê để chăn. Chúng tôi sống giữa cỏ 
cây cho khuây khoả nỗi buồn đau; có lúc cả hai chúng 
tôi còng ca ngợi hoặc chê trách cô nàng Lêandra xinh 
đẹp, có lúc chúng tôi than thở kêu trời thấu cho nỗi lòng 
khổ đau. Có rất nhiều chàng trai đã từng yêu Lêandra 
cũng bắt chước chúng tôi vào sống trong vùng núi âm u 
này và làm nghề như chúng tôi. Cá cái thung lũng này 
đây những chàng chăn cừu, chăn dê cùng những chuồng 
trại, nom chẳng khác gì miền Arcađia ở Hy Lạp; đâu 
đâu cũng thấy vang lên tiếng gọi nàng Lêandra xinh 
đẹp. Có anh nguyễn rủa nàng là đỏng đánh, thay lòng 
đối dạ, không chung tình; có anh kết tội nàng là dễ đãi, 
nhẹ dạ; anh này tha thứ, anh kia lên ăn và xỉ vã; có anh 
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ca ngợi sắc đẹp của nàng, anh khác lại chê trách tính 
tỉnh của nàng; tóm lại, anh nào cũng trách móc nàng 
nhưng cũng vẫn yêu nàng. Tất cả đều hoá điên hoá dại 
đến mức có anh trách nàng là kiêu ngạo mặc dù chưa hề 
nói với nàng một lời; có anh than phiền là bị cơn ghen 
giày vò mặc dù nàng không hề nhận lời với ai (như tôi 
đã kể ở trên, mãi tới khi phát hiện ra sai lầm của 
Lêandra, người ta mới biết ý định của nàng). Trong các 
hốc đá, bên bồ suốt, dưới bóng cây, đâu đâu cũng có 
những chàng chăn cừu đứng ngồi than thở với trời đất 
nỗi bất hạnh của mình. Tên của Lêanđra vang vọng 
khắp mọi nơi: Ứanđra vang trong núi, Lêaqnđra thì 
thầm bên bờ suối, Lêandra làm chúng tôi hồi hộp, sung 
sướng, hy vong mà không tin tưởng, lo sợ mà không biết 
mình lo sợ điều gì. Trong số tất ca đám người điên loạn 
ấy, yiếng có một người tỏ ra tỉnh táo hơn cả, đó là 
Anxeìmô, đối thủ của tôi. Tuy có nhiều điều để than 
phiển, trách móc, anh ta chỉ than phiển về sự vắng mặt 
của người yêu. Vốn giỏi thổi sáo và làm thơ, anh vừa 
thổi vừa ngâm thơ để nói lên nỗi đau khổ. Tôi làm cách 
khác, theo tôi, đê làm và đúng hơn: tôi trách móc đàn bà 
nhẹ dạ, bất trắc, hai lòng, hứa suông, thể hão, thiếu 
chín chắn trong suy nghĩ cũng như trong ý đồ. Thưa các 
ngài, chính vì vậy mà khi bước chân tới đây, tôi đã nói 
với con đê cái này những lời mà các ngài đã nghe thấy. 
Vì nó là đê cái nên tôi không quý nó lắm, mặc dù đó là 
con đê hay nhất đàn. Đấy là đầu đuôi câu chuyện mà tôi 
đã hứa kế hầu các ngài. Nếu tôi đã kế mất nhiều thời 
giờ, tôi cũng sẽ dành nhiều thời giờ để phụng sự các 
ngài. Chuồng trại của tôi gần đây, có sữa tươi, phó mát 
rất ngon cùng nhiều quả chín mọng, vừa ngon mắt vừa 
ngon miệng. 


60 XERVANTEX 


Chương XLII 


CUỘC ẤU ĐÁ GIỮA ĐÔN KIHÔTÊ VÀ 
CHÀNG CHĂN DÊ, CÙNG CÂU CHUYỆN LẠ KỲ 
GÚA CÁC THẦY TU KHỔ HẠNH MÀ CHÀNG 
HIỆP SĨ ĐÃ KẾT THÚC TỐT ĐẸP BẰNG MỒ HÔI, 
NƯỚC MẮT CỦA MÌNH 


Câu chuyện của chàng chăn dê làm cho tất cả đám 
thính giả đều thích thú, nhất là ông thầy tu. Với một. sự 
quan sát tỉ mỉ, ông ta nhận thấy rằng lối kế chuyện của 
chàng chăn dê chứng tỏ anh ta hoàn toàn không phải là 
một con người thô lỗ mà phải là một triều thần giỏi giang; 
ông công nhận rằng Cha xứ rất có lý khi nói rằng núi non 
sản sinh ra sĩ phu. Mọi người đều ngỏ ý muốn giúp đỡ 
Ởhêniô; Đôn Kihôtê tô ra sốt sắng nhất, chàng nói: 

- Người anh em chăn đề ơi, quả tình nếu tôi có khả 
năng làm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới, tôi sẽ lên 
đường ngay tức thì để giải quyết tốt việc này cho anh. Tôi 
sẽ giải thoát nàng Lêandra khỏi nhà tu kín (chắc chắn 
nàng miễn cưỡng vào đó) dù cho ni viện trưởng và bao kẻ 
khác chống lại, và tôi sẽ trao nàng tận tay anh để anh 
muốn làm gì tuỳ ý miễn là anh tôn trọng luật lệ của hiệp 
sĩ đạo cấm không được có hành động xúc phạm tới bất cứ 
một công nương nào. Với sự phù hộ của Chứa chúng ta, 
tôi tin rằng một pháp sư độc ác dù tài nghệ cao cường 
đến mấy cũng sẽ bị một pháp sư có thiện tâm trừng trị. 
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Bới thế, tôi xin hứa sẽ ủng hộ và giúp đỡ anh vì nghề 
nghiệp của tôi buộc tôi phải cứu vớt những ke hoạn nạn 
cô đơn. 

Nhìn Đôn Rihôtê, chàng chăn đề lấy làm ngạc nhiên 
trước bộ mã và diện mạo xấu xa của chàng hiệp sĩ, bèn 
hỏi bác phó cạo ngồi bên: 

- Thưa ngài, chẳng hay người này là ai mà diện mạo 
và lỡi lẽ lạ lòng như vậy? 

Bác phó cao đáp: | 

- Còn ai nữa ngoài hiệp sĩ trứ đanh Đôn Kihôtê xứ 
Mantra, con người chuyên đi uốn nắn những điều sai 
trái, đã phá những sự bất công, chỗ dựa của các cô gái 
yếu đuối, nỗi kinh hoàng của lũ khổng lỗ và kẻ chiến 
thắng trong chiến trận. 

Chàng chăn dề nói: 

~ Ngài giới thiệu ông ta đúng như sách ta các hiệp sĩ 
giang hề đi làm những công việc này. Riêng tôi nghĩ 
rằng, một là ngài nói đùa cho vui, hay là trong đầu ông 
bạn hiền đây có những khoang rỗng tuêch. 

- Mi là một tên dại súc sinh, Đôn Kihôtê hét to, 
chính mi là kẻ rỗng tuếch và hàn nhát; đầu ta còn to và 
đầy hơn cả cái bụng con đi mẹ đã đẻ ra mi. 

Nói rồi, chàng vớ một, chiếc bánh mì ở bên cạnh và 
ném rất mạnh vào giữa mặt chàng chăn đê lãm mũi anh 
này bẹp di. Vốn không biết đùa, lại thấy mình bị đánh 
đau, anh chàng chăn đê quên cả tấm thảm trên có thức 
ãn, quên cả những chiếc khăn ăn, quên luôn cả những 
người đang ngồi ăn, nhảy bổ lên người Đôn Kihôtê, hai 
tay thít chặt cổ chàng. Vừa lúc đó, Xantrô Panxa xông tới 
nếu không thì chắc chắn anh chãn dê đã làm cho Đôn 
Kihôtê tắc thỏ; bác giám mã tứm hai vai chàng ta rồi 
ném vào giữa bàn ăn, đĩa cốc vũ tan rơi loáng xoảng ra 
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đất. Được giải vây, Đôn Kihôtê lao lên ngươi chàng chăn 
đê; mặt mày đảm đìa máu me, lại bị Xantrô đánh nhừ tử, 
anh này quờ quạng tìm đao để trả thù bằng một cuộc lưu 
huyết; ông thầy tu và Cha xứ vội ngăn lại. Trong khi đó, 
bác phó cạo giúp cho anh chăn đê ngôi được lên người 
Đôn Kihôtê, và thế là chàng hiệp sĩ khốn khổ bị ăn no 
đòn, mặt mày cũng đầy máu như đối phương. Ông thầy 
tu và Cha xử cười vang, những người lính cảnh sát 
thích quá nhảy cỡn, mọi người đứng ngoài xuyt âm lên 
như ta xuyt chó khi thấy chúng cắn nhau. Riêng Xatrô 
đứng nhìn một cách tuyệt vọng vì bác bị một người hầu 
của ông thầy tu giữ chặt không sao gõ ra được để chạy 
lại cứu chủ. 

Trong lúc mọi người còn đang mê mái say sưa xem 
hai đối thủ cấu xé nhau, bỗng đâu vọng lại một tiếng kêu 
buồn thảm thiết khiên họ phải quay mặt về phía đó. 
Người tỏ ra xúc động nhất vì tiếng kêu là Đôn Kihôtê lúc 
này vẫn đang miễn cưỡng chịu nằm đưới chàng chăn đê, 
quá nửa thân người nhừ tử vì đòn; chàng nói: 

- Người anh em quý sứ ơi, ta gọi anh như vậy vì anh 
không thể là một cái gì khác được; anh đã tỏ ra đũng cảm 
hơn ta và đã khuất phục được ta; giờ đây ta yêu cầu 
ngưng chiến trong vòng một tiếng đồng hồ. Ta ngờ rằng 
tiếng kèn thảm thiết mà chúng ta vừa nghe thấy kêu gọi 
ta đi giải quyết một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào đây. 

Chàng chăn đê lúc này cũng đã mệt phờ vì đánh 
người và bị người đánh, buông ngay chàng hiệp sĩ ra. 
Đôn Kihötê đứng dậy quay mặt về phía có tiếng kèn thì 
vừa hay nhìn thấy có một đoàn người từ trên sưỡn đôi đi 
xuống, toàn thân mặc đồ trắng như kiểu các thầy tu khổ 
hạnh. 

Số là năm đó, những đám mây không chịu nhả sương 
xuống mặt đất và khắp vùng dân chúng tổ chức rước 
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xách, cầu đảo xin Thượng đế mở rộng đôi bàn tay bác ái 
mưa xuống cho. Vì vậy mà dân ở một làng lân cận đã tổ 
chức một đám rước tới một ngôi đền dựng bên sườn một 
quả đồi trong thung lũng này. Đây không phải là lần đầu 
tiên Đồn Rihôtê trông thây những bộ y phục lạ lùng của 
các thây tu khổ hạnh; nhưng chàng không nhớ những 
chuyện cũ mà lại tưởng đây là một cuộc phiêu lưu mạo 
hiểm nào dành riêng cho một hiệp sĩ giang hồ như chàng. 
Đã vậy, đám rước lại mang theo một bức hình viền tang 
khiến chàng càng đình ninh có một phu nhân quyền quý 
nào đây đang bị những tên súc sinh ngu xuấn và láo xược 
bất đem đi. Nghĩ vậy, chàng nhanh nhẹn chạy tới chỗ con 
Rôxinantê đang gặm cỏ, tháo chiếc khiên buộc ð cốt yên, 
đóng cương vào tử tế, bảo Xantrô đưa cho thanh kiếm rồi 
nhảy phốc lên ngựa, tay ôm khiên, mồm hét to: 

- Hi đám người dũng cảm kia, giờ đây các người sẽ 
nhận ra răng sự có mặt của những kẻ hành nghề hiệp sĩ 
giang hồ trên đời này là vô cùng quan trọng; giờ đây, khi 
các người thấy ta giải thoát cho phu nhân kia, các người 
sẽ phải quý trọng các hiệp sĩ giang hồ. 

Vì không có định thúc ngựa, chàng phải dùng đồi 
thúc con Rôxinantê đi nước kiệu (đọc suốt câu chuyện có 
thật này, không hề thấy kể rằng con Rôxinantê phi nước 
đại bao giở) lao tới trước mật đám thầy tu khổ hạnh. Cha 
xứ, ông thầy tu và bác phó cạo không sao ngăn lại được; 
Xantrô kêu ầm lên: 

- Ngài đi đâu vậy, høi ngài Đôn Kihôtê? con quỷ nào 
đã nhập vào người ngài khiến ngài đám chống cả tín 
ngưỡng như vậy? Rõ khổ tôi chưa! Ngài phải biết rằng đây 
là các ông thầy tu khổ hạnh đi rước, còn bà phu nhân 
người ta khiêng trên hiệu là hình Đức Mẹ đồng trinh đáng 
kính đấy. Xin ngài hãy suy nghĩ về hành động của mình 
kẻo lần này người ta sẽ bảo rằng ngài chẳng hiểu gì hết. 
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Xantrõ tôn công vô ích vì chú bác cương quyết xông 
tới đám người khoác áo choàng trắng và giải thoát cho 
phu nhân để tang nên không nghe thấy gì; vá lại chàng 
có nghe thấy cũng chẳng quay đầu dù đó là lệnh vua. 
Đến nơi, chàng ghìm ngựa lại (quả thật lúc này con 
RôxiInantê cũng muốn nghỉ chân một chút), hồn hến nói 
bằng một giọng the thé: 

- Có lế các người chẳng phải thiện nhân nên mới che 
mặt như vậy. Hãy giỏng tai ra nghe ta nói. 

Những người khiêng ảnh dừng lại trước; một trong 
bốn nhà tu hành đang đọc kinh cầu đão, nhìn thấy diện 
mạo kỳ lạ của Đôn Kihôtê, hình thù gầy gò của con 
Rôxinantê cùng những hành động nực cười khác của 
chàng hiệp sĩ, bèn đáp: 

- Người anh em muốn nói gì xin hãy nối nhanh lên 
kéo những người khiêng ảnh đây sắp rách thịt rồi; chúng 
tôi không thể và cũng không được dừng lại nghe bất cứ ai 
nói nếu không nói ít lời. 

- Ta chỉ nói một lời, Đôn Kihôtê đáp; hãy giải phóng 
ngay cho phu nhân xinh đẹp này. Những giọt nước mắt 
và vẻ mặt buồn râu của bà ta chứng tö các người đã 
cương bức đưa bà ta đi và rõ ràng đã có hành động xúc 
phạm tới bà ta. Ta sinh ra đời để uốn nắn những sự sai 
trái, và ta sẽ không để cho các người tiến lên một bước 
nếu các người không trả lại tự do mà bà ta mong muốn 
và xứng đáng được hưởng, 

Nghe những lời lẽ của Đôn Kihôtê, mọi người đều 
nghĩ là chàng điên và họ phá lên cười khiến Đồn Kihôtê 
nối khùng; chẳng nói chẳng ràng, chàng rút gươm xông 
tới bức anh. Một trong những người khiêng bèn bỏ ảnh 
chạy tới trước mặt Đôn Kihôtê, giơ chiếc đòn lên đỡ (chiếc 
đòn này vẫn dùng để chống khung ảnh mỗi khi đám rước 
đừng lạn): Đồn Kihôtê chém một nhát đứt đôi; còn lại một 
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nữa chiếc đòn trong tay, bác phu khiêng ảnh nện thẳng 
cánh vào vai bên phía tay cầm gươm của Đôn Kihôtê 
khiến tay cẩm khiên của chàng không sao đỡ được ngón 
đòn chí tử đó; đau quá, chàng hiệp sĩ lăn ra đất. Xantrô 
Panxa đang lật đật chạy đăng sau, thấy chủ ngã bèn kêu 
van ke đánh người hãy dừng tay lại vì chủ bác là một 
hiệp sĩ xấu số bị phù phép, xưa nay chưa hề làm hại ai 
ca. Tên súc sinh nọ bèn dừng tay, không phải vì nể lời 
Xantrô mà vì thấy chân tay chàng không động đậy nữa. 
Tưởng đã đánh chết Đôn Kihôtê, y vôi gài gấu áo vào 
thất lưng rồi lủi mất như một con hoãng. 

Lúc này, những người trong đoàn của Đôn Kihôtê vôi 
chạy tới chỗ chàng; những người ởi rước thấy trong số đó 
có cả lính cảnh sát. đeo cung nỏ, sợ có chuyện chẳng lành 
xảy ra, bèn đứng vây quanh bức ảnh, xắn quần xắn áo, 
người cầm roi kẻ vớ cây đèn sáp, chờ đợi cuộc tấn công 
với quyết tâm tự bảo vệ và thậm chí, nếu có thể, đánh trả 
lại những người đang xông tới. May sao sự việc đã diễn 
ra tốt lành hơn: tưởng Đôn Kihôtê chết, Xantrô ôm lấy 
chú mà khóc lóc tham thiết, nom thật tức cười, trong khi 
đó thì một Cha xứ đi theo đám rước nhận ra Cha xứ ở 
đoàn Đôn Kihôtê; hai bên hỏi han nhau và thế là nỗi lo 
lắng của hai đoàn cũng tiêu tan. Cha xứ nọ kế cho Cha 
xứ kia nghe về Đôn Kihôtê. Sau khi rõ chuyện, đám thầy 
tu khổ hạnh vội chạy lại xem chàng hiệp sĩ khốn nạn còn 
sông hay chết thì thấy Xantrô Panxa nước mắt vòng 
quanh than thở như sau: 

- Ôi, tỉnh hoa của ngành hiệp sĩ! Chỉ vì một nhát gậy 
mà người ta đã kết thúc những năm tháng tốt đẹp của 
cuộc đời chàng. Ôi, niềm tự hào của dòng họ, vinh quang 
của xứ Mantra và của cả trái đất! Vắng người, trái đất 
này sẽ đầy rầy những kẻ bất lương vì chúng có thể làm 
những việc xấu xa mà không lo bị trừng trị. Ôi, con người 
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phóng khoáng hơn cả hoàng đế Alêhandrô! Tôi mới đi 
theo hầu hạ người được có tám tháng trời mà người đã 
ban cho tôi một hòn đảo nằm giữa biển khơi! Ôi con 
người nhũn nhặn đối với kẻ kiêu ngạo và cứng rắn đối với 
người hèn mọn?U, gian nguy khing lùi bước, biết nhân 
nhục, biết yêu mà không vụ lợi, biết làm theo người hay, 
căm ghét kẻ đỏ, kẻ thù của những tên xấu xa đê tiện, và 
cuối cùng là một hiệp sĩ giang hồ trứ danh tức là không 
còn gì để nói nữa! 

Những tiếng kêu khóc của Xantrô làm Đôn Kihôtê 
hồi tỉnh và câu đầu tiên chàng thốt lên là: 

- Hỡi nàng ĐulÌlxinêa vô cùng dịu hiển, kẻ sống xa 
cách nàng đang phải chịu những nỗi bất hạnh to lớn. 
Anh bạn Xantrô, hãy đồ ta lần chiếc xe bị phù phép vì ta 
không còn đủ sức ngồi lên yên con Rôxinantê; một bên 
vai ta gãy vụn ra rồi. 

- Thưa ngài, tôi rất vui lòng làm việc đó, Xantrô đáp; 
và thầy trò ta sẽ trở về làng cùng với những con người tốt 
bụng này; sau đó ta chuẩn bị một cuộc xuất hành thứ ba, 
và mong rằng cuộc xuất hành đó sẽ mang lại lợi ích và 
tiếng tăm cho thầy trò ta. 

- Ánh nói chí lý đấy, Đôn Kihôtê; tốt hơn là ta hãy để 
cho ảnh hưởng xấu của những ngôi sao chiếu mệnh qua 
đi đã. 

Ông thầy tu, Cha xứ và bác phó cạo bảo Đôn Kihôtê 
rằng nếu chàng làm đúng lời thì rất hay. Sau khi đã cười 
no vì những lời lẽ ngớ ngẩn của Xantrô Panva, họ lại 
nhốt Đôn Eihôtê lên xe như trước. Đám rước tiếp tục lên 
đường; chàng chăn đê từ giã mọi người; những viên lính 


° Vì quá thương chủ, Xantrô Panxa nói ngược; lẽ ra phải nói: 
"Con người cứng rắn với kẻ kiêu ngạo và nhũn nhặn đối với 
người hèn mon”. 
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cảnh sát không muốn ởđi tiếp và Cha xứ trả tiền công cho 
họ; ông thầy tu yêu câu Cha xứ một khi về làng sẽ báo 
tin cho biết kết quả bệnh tình của Đôn Kihôtê có giảm 
hay không, rồi õng xin phép tiếp tục cuộc hành trình. 
Thế là họ chia tay nhau, mỗi người đi một hướng, còn lại 
Cha xứ, bác phó cạo, Đôn Kihôtê, Xantrô Panxa và con 
Rôxinantê từ nãy vẫn đứng nhìn mọi Việc xây ra với một 
sự nhãn nại không thua gì chủ. 

Người chủ xe buộc bò vào ách xe, đặt Đôn Kihôtê lần 
một đống cỏ khô rồi lại thủng thắng đánh xe đi theo con 
đường Cha xứ chỉ dẫn. Sáu ngày sau thì về tới làng của 
Đôn Kihôtê, vào giữa buổi trưa. Hôm ấy lại đúng ngày 
chủ nhật, dân làng kéo ra bãi chơi; thấy chiếc xe bò của 
Đôn Kihôtê đi ngang qua bãi, mọi người xúm Ìại xem 
trong xe có gì. Khi nhìn thấy người đồng hương ở bên 
trong, cä làng đều sửng sốt. Một chú bé chạy đi báo cho 
bà quản gia và cháu gái của Đôn Kihôtê biết rằng chủ và 
cậu của họ đã về, người gầy đét, da vàng ệch, nằm dài 
trên một đống có khô trong xe bò. Nghe bà quản gia và cô 
cháu gái kêu gào, ai cũng phai động lòng thương xót; họ 
tự vả vào mặt rồi lại ra sức nguyền rủa những quyển 
sách kiếm hiệp đáng ghét. Khi Đôn Kihôtê bước vào nhà, 
những tiếng kêu gào, những cái vả, những lời nguyền 
rủa lại tiếp tục. 

Nghe tin Đôn Kihôtê về, vợ Xantrô Panxa lật đật 
chạy sang vì bác đã biết chồng mình ởi theo làm giám mã 
cho chàng hiệp sĩ. Thoạt nhìn thấy Xantrô, bác hỏi ngay 
về sức khoẻ con lừa. Xantrô đáp là con lừa còn khoẻ hơn 
cä chủ nó. 

- Xin cảm tạ Thượng đế đã phù hộ cho con, bác nói. 
Bây giờ thấy nó hãy nói cho tôi biết đi làm giám mã như 
vậy thì được những bồng lộc gì? Có mang được váy sống 
gì cho tôi và giày dép gì cho các con không? 
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- Chả mang được những thứ đó dâu, bu nó ạ, nhưng 
tôi mang được về những thứ khác nặng hơn Và có giá trị 
hơn cơt), 

- Vậy thì thích lắm nhỉ, vợ Xantrô nói; nào, thầy nó 
hãy đưa những thứ nặng nề và gia trị đó ra đây xem nào. 
Tôi muốn được nhìn tận mắt cho thoả nỗi lòng vì trong 
những thế kỷ thầy nó vắng nhà, tôi buồn rũ cả người, 
chán hết mọi sự. 

- Về nhà tôi sẽ đưa cho bu nó xem. Bây giờ bu nó hãy 
vui lên. Nếu trời cho thầy trò chúng tôi ra đi tìm kiếm 
những chuyện phiêu lưu mạo hiểm một lần nữa, bu nó sẽ 
thấy tôi chẳng bao lâu trở thành bá tước hay thống đốc 
một hải đảo không thuộc loại xoàng mà phải vào loại 
nhất chứ không chơi đâu. 

- Lạy trời giúp cho thầy nó vì quả thật vợ chồng ta 
rất cần đến thứ đó. Nhưng tôi hỏi thầy nó này: hãi đão là 
cái gì? Tôi chẳng hiểu ra sao cả. 

- Mật ong đâu phải để cho lừa ăn. Xantrô đáp; đến 
lúc đó thì chắc biết, bu nó a, và rồi bu nó sẽ lấy làm lạ 
được nghe lũ thần dân gọi mình là lệnh bà. 

- Thầy nó nói gì vậy? Thế nào là lệnh bà, hái đảo và 
thần dân? Huana Panxa lại hỏi (đó là tên vợ Xantrô, hai 
người không có họ hàng gì với nhau nhưng theo tục lệ xứ 
Xantrô, người vợ mang tên họ của chồng). 

- Thôi Huana, không cần vội biết những chuyện đó 
làm gì; miễn là tôi nói thật, thế cũng đủ rồi, đừng hỏi 
nữa. Chỉ cần biết sơ sơ rằng trên đời này không có gì thú 
vị hơn là đi làm giám mã cho một hiệp sĩ giang hồ 
chuyên đi tìm kiếm chuyện phiêu lứu mạo hiểm. Thực ra 
không phải là mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp như mình 


€* Xantrô muốn nói tới một. trăm đồng tiền vàng lấy được trong 
cái rương của Carđên!ô. 
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mong muốn dâu vì trong một trăm chuyện xay ra thì có 
đến chín mươi chín chuyện ngang trái. Tôi biết như vậy 
là do kinh nghiệm bản thân vì có lần tôi bị tung lần vật 
xuống, lần khác bị đánh nhừ tử; tuy thế, đi tìm những 
chuyện phiêu lưu vân là một điều thú vị, khi trèo đèo, 
lúc sục sạo trong rừng sâu, khi leo vách đá, lúc thăm lâu 
đài, rồi lại còn được thoả chí ngủ dỗ trong các quán trọ 
mà khóng phải trả một đồng xu nhỏ. 

Trong lúc vợ chồng Xantrô Panxa hàn huyện với 
nhau thì bà quản gia và cô cháu gái chăm sóc cho Đôn 
Kihôtê; họ cởi quần áo chàng ra và đặt trên chiếc giường 
cũ. Đôn RKihôtê nhìn hai người, đôi mắt ngơ ngác, vân 
không biết mình đang ở đâu. Cha xứ dặn cô cháu gái 
phải hết sức chăm sóc ông cậu và luôn luôn đề phòng 
chàng trốn khỏi nhà một lần nữa; ông cũng kể lại những 
khó khăn mà ông đã phải vượt qua để đưa được chàng về 
nhà. Hai người đàn bà tru tréo ầm lên, lại nguyền rủa 
những quyển sách kiếm hiệp, cầu Chúa dìm xuống đáy 
vực thắm những kẻ đã bày đặt ra những truyện dối trá 
bậy bạ như vậy. Cuối cùng, họ tỏ ra lo lắng, chỉ sợ lại 
mất ông chủ và ông cậu một khi sức khoẻ của Đôn Kihôtê 
hồi phục đôi chút. Quá thật sự việc đã diễn ra đúng như 
họ nghĩ. 

Song mặc dù tác giả cuốn sách này đã có công mày 
mò sưu tâm những chiến công của Đôn Kihôtê trong 
chuyến xuất hành lần thứ ba, ông cũng không tìm được 
dấu tích gì dù chỉ là những điều ghi lại trên giấy. Tuy 
nhiên, trong ký ức của dân chúng xứ Mantra, tiếng tăm 
đồn đại còn lưu rằng Đôn Kihôtê đã bỏ nhà ra đi lần thứ 
ba và đã tới Daragôda, tại đó chàng đã tham dự những 
trận đấu thương nổi tiếng và đã có những hành động 
xứng đáng với lòng dũng cam và trí thông mình của 
mình. Về cuôi đời của chàng, tác giả không tìm được tài 
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liệu và chắc là sẽ không bao giờ tìm ra nếu như không có 
may mắn được một cụ y sư trao lại một chiếc hòm bằng 
chì. Theo lời cụ kể lại, cụ đã tìm thấy chiếc hòm đó ở dưới 
nền đổ nát của một ngôi đền khi người ta xây dựng lại. 
Trong hòm có một tập giấy khi những bài thơ Tây Ban 
Nha viết bằng chữ gô tích? kể lại nhiều chiến công của 
Đôn Kihôtê, tá nhan sắc của nàng Đulvinêa làng Tôbôxô, 
hình dạng con Rôxinantê, lòng trung thành của Xantrô 
và mộ phần của chàng hiệp sĩ, ngoài ra còn có một số câu 
thơ ghi trên mộ chí cùng những lời ca tụng cuộc đời và 
tính tình của chàng. Tác gia đăng tin cậy của câu chuyện 
mới lạ này đã ghi lại đây tất ca những câu chữ còn đọc 
được. Để đến bù cho công lao khó nhọc tìm kiếm tất cả 
các thư tịch xứ Mantra ngõ hầu đưa ra ánh sáng câu 
chuyện này, tác giả chỉ yêu cầu các bạn cũng đọc với một 
sỰ tin tưởng như những kẻ thức thời thường tin vào 
những cuốn sách kiếm hiệp đang thịnh hành khắp năm 
châu. Được vậy, tác gia sẽ coi như đã được trả công một 
cách thoả đáng và sẽ mạnh dạn tìm kiếm những câu 
chuyện khác; nếu những chuyện đó thiếu phần chân 
thực, ít ra nó cũng không kém phần sáng tạo và lý thú 
như câu chuyện này. 

Dưới đây là những dòng chữ đầu tiên ghi trong tập 
giấy tìm thấy đ chiếc hòm bằng chì: 

Các viện sĩ Viện hàn lâm Argamaxila xứ Mantra viết 
về cuộc đời và cái chết của hiệp sĩ đũng cam Đôn Kihôtê 
xứ Mantra. 

E] Mônicôngô 
Viện sĩ Viện hàn lâm Argamaxiia 
Ghi trên mộ chí của Đôn Kihôtê 


® Một kiêu chữ cổ. 
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Cái đầu điên dại làm rạng rö xứ Mantra bằng muôn 
ngàn chiến công hiến hách; bộ óc quay cuồng như chong 
chóng, không chịu một chỗ đứng yên; 

Cánh tay dũng mãnh vươn tới năm châu bốn biển; 
một nguồn thi hứng vô tận, những vân thơ tuyệt diệu 
khắc biển đồng; 

Yêu chung thuỷ, dũng cảm vô song, chàng bỏ xa 
Amadix, xem khinh Galoaor và bắt Bêlianix cúi mặt; 

Khách giang hổ rong ruổi trên lưng tuấn mã 
Rôxinantê, giờ đây yên nghĩ dưới phiến đá lạnh lẽo này. 

E1 Panlaguađô 
Viện s1 Viện hàn lãm Argamaxuia 
Ca ngợi ÐuÌxinêa làng Tôbôxô 

Mặt to, vai rộng, tướng mạo nam nhị, đó là Dulxinêa, 
bà hoàng Tôbôxô, tình nương của Đồn Kihôtê vĩ đại. 

Vì nàng, chàng đã vượt Hắc Sơn, đồng Montiel khét 
tiếng, tới bình nguyên Aranhuêx đầy hoa thơm cỏ lạ; âu 
cũng do Rôxinantê mà chàng chồn chân mỗi gối. 

Ác nghiệt thay ngôi sao chiếu mệnh giai nhân xứ 
Mantra và chàng hiệp sĩ vô địch! 

Nàng đã từ giã cõi trần giữa lúc đầu xanh tuổi trẻ, 
và dù danh thơm ghi bảng đồng bía đá, chàng cũng 
không tránh khỏi sợi dây oan nghiệt của tình yêu, hỡn 
giận và dối trá. 

EI Caprichôxô 
Viện sĩ xuất sắc Viện hàn lâm Argamaxiia 
Ca ngợi Rôxinantê, tuấn mã của hiệp sĩ 
Đôn Kihôtê xứ Mantra 

Trên chiếc ngai nạm kim cương oal hùng còn ín dấu 

tích bao lần huyết chiến, chàng hiệp sĩ đầy bầu máu 


O2 XERVANTEX 


nóng xứ Mantra phất cao ngọn cờ với lòng quä cảm phi 
thường. 

Chàng treo vũ khí và ngọn giáo sắc bền từng chém, 
giết, phanh thây quân thù. Chiến công kỳ điệu! Chàng 
hiệp sĩ đời nay mang một phong cách mới mẻ. 

Thuớ xưa nước Gôlơ kiêu hãnh vì Amadix. và những 
người kế nghiệp chàng đã mang lại bao chiến thắng huy 
hoàng và tiêng tăm lừng lẫy cho Hy Lạp; 

Ngày nay triều đình Bâlôna phải tuyên đương Đôn 
Kihôtê,'và xứ Mantra oanh liệt còn kiêu hãnh vì chàng 
hơn cả hai nước Hy Lạp và GôÌd. 

Công trạng của chàng mãi mãi không rơi vào lãng 
quên vì lòng dũng cảm của Rôxinantê còn vượt xa những 
chiến mã Briiađôrô và Baiarđô. 

B1 Burlador 
Viện sĩ Viện hàn lâm Argamaxna 
Tặng Xantrô Panxa 


Bé người mà chí lớn, chính là Xantrô Panxa, kỳ diệu 
thay! Một giám mã giản dị và chất phác nhất trần gian, 
tôi xin thể và chứng nhận. 

Thiếu một chút, Xantrô Panxa thành bá tước nếu 
như bác không là nạn nhân những xúc phạm láo xược 
của thế ký lừa lợc này khiến một con lừa cũng không 
thoát. 

Người giám mã hiển lành cưỡi con lừa đó (xin phép 
nói đùa một chút), lẽo đếo theo chân con ngựa Rôxinantê 
nhu mì và chủ nó. 

Ôi, hy vọng hão huyền của người đời! Ngươi hứa hẹn 
bao nhiêu điều tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ là bóng đen, 
mây khói, giấc mơ mà thôi! 
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E1 Cacbidiablô 
Viện sĩ Viện hàn lắm AÁrgamaxiia 
Ghi trên mộ chí của Đôn Kihôtê 
Tại đây yên nghỉ chàng hiệp sĩ bất hạnh từng bị đòn 
nhừ tử; trên lưng Rôxinantẻ, từng lang thang khắp chốn 
khặp nơi. 
Cùng yên nghỉ bên chàng có Xantrô Panxa, con 
người khở dại, giám mã trung thành nhất trong hàng 
giám mã. 


E1 Tikitốc 
Viện sĩ Viện hàm lân Árgamaxilia 
Ghi trên mộ chí của ĐưlxiInêa làng Têbôxô 


Nơi đây yên nghĩ ÐĐulxinêa; cái chết khủng khiếp và 
xấu xa đã biến tấm thân ngà ngọc của nàng thành tro 
bụi. 

Nàng vốn dòng trâm anh thế phiệt và cũng có dáng 
đâp một phu nhân đài! các; 

Nàng là ngọn lửa của Đôn Kihôtê vĩ đại, và là niềm 
vình quang của xứ sở quê hương. 

Trên đây là những bài thơ còn đọc được; những bài 
khác bị côn trùng gặm nhàm, đã được trao lại cho một 
viện sĩ nghiên cứu tìm tôi. Có tin là sau bao ngày đêm 
lao tâm khổ tứ, ông này đã hoàn thành nhiệm vụ và ông 
định cho ra mắt độc giả những bài thơ đó trong khi chờ 
đợi chuyến xuất phát thứ ba của Đôn Kihôtê 

Fores altr! cantera con miglior plettrof? 


® Một cầu thơ trích trong tác phẩm Orlanđô giận đữ của thì hào 
Ÿ Lundôvicô Ariôxtô, đại ý là: Một người khác kể chắc là hay hơn. 
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Chương ï 


NÓI VỀ CÁCH XỬ SỰ CỬA CHA XỨ VÀ BÁC 
PHÓ CẠO TRƯỚC BỆNH TRẠNG CỦA ĐÔN KIHÔTÊ 


Trong phần hai cuốn truyện này, hiển sĩ Amêtê 
Bênenhẽli kể về cuộc xuất hành thứ ba của Đôn Kihôtê 
như sau: suốt gần một tháng trời, Cha xứ và bác phó cạo 
không gặp mặt chàng hiệp sĩ, cốt để chàng khỏi nhớ lại 
những chuyện đã qua. Tuy nhiên, hai ngươi không quên 
tìm cô cháu gái và bà quan gia của Đôn Kihôtê, đặn dò 
họ phải lo bồi dưỡng chàng, cho ăn những món bổ tim và 
bổ óc vì rõ ràng hai bộ phận đó đã gây ra mọi tai hoạ cho 
chàng. Cô chấu gái và bà quản gia đáp rằng họ đã làm 
như vậy và sẽ tiếp tục làm nữa, với tất cả lòng mong 
muốn và sự chăm chút, vì họ nhận xét thấy chú họ đôi 
lúc tỏ ra hoàn toàn minh mãn. Nghe thấy vậy, Cha xứ và 
bác phó cạo lấy làm hài lòng lắm, nghĩ rằng mình đã 
hành động đúng khi dùng xe bò đưa chàng hiệp sĩ bị phù 
phép về nhà, như đã kể trong chương cuối cùng phần thứ 
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nhất, của cầu chuyện dài và chính xác này. Hai người bèn 
quyết định tới thăm chàng để xem bệnh của chàng có 
thuyên giảm không, mặc dù họ nghĩ rằng điều đó hầu 
như không thể xảy ra được. Họ thống nhất với nhau 
tuyệt đối không đả động tới vấn đề hiệp sĩ giang hồ để 
tránh làm tuột những mũi khâu vêt thương lúc này chưa 
liền hẳn. 

Tới nơi, thấy chàng đang ngồi trên giường mình, 
mặc một cái áo ngắn bằng vải thô màu xanh, đầu đội 
mũ màu, mua ở Tôlêđô; người chàng khô đét, chẳng 
khác da thịt một cái xác ướp. Đôn Kihôtê tiếp đón Cha 
xử và bác phó cạo rất niềm nở. Khi hai người hỏi thăm 
sức khoẻ, chàng trả lời đâu ra đấy, lời lẽ rãt văn hoa. 
Trong câu chuyện, ba người bàn tới cả các vấn để quốc 
gia đại sự. Họ phê phán sự lạm quyền này, lên án sự 
lạm quyền nọ, cải cách tập quán này, huỷ bỏ tập quán 
kia, mỗi người trở thành một nhà lập pháp mới, một 
Licuôcgơ tái sinh hay một Xôlôn hiện đại”), và trên cái 
đà ấy, họ cải tổ luôn quốc gia, như thể họ đưa cả cái 
quốc gia đó vào lö luyện rỗi rút ra một quốc gia mới 
khác hẳn cái cũ. Đôn Kihôtê phát biểu về các vấn để 
một cách rất thông mình khiến hai vị giám khảo đều 
nghĩ rằng chàng đã hoàn toàn bình phục và tỉnh táo, 
không còn gì phải nghị ngờ nữa. 

Cô cháu gái và bà quản gia cũng có mặt. Thấy Đôn 
Kihôtê nói năng sáng láng như vậy, họ không ngóớt lời 
cảm tạ Thượng để. Đột nhiên Cha xứ từ bo ý định lúc 
trước là không đả động tới vấn đề hiệp sĩ giang hồ; ông 
muốn thử đến cùng để xem có thật Đôn Kihôtê đã khỏi 


# Lj]cuôegô và Xôlôn là hai nhà làm pháp luật Hy Lạp nổi tiếng 
thơi xưa. 
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hay chưa. Thế là, chuyện này sang chuyện khác, ông 
thuật lại một vài tin tức truyền đi từ kinh đô, trong đó có 
tin chắc chấn là bọn Thổ Nhĩ Ky đã điều xuống phía 
Nam một hạm đội mạnh, không biết ý định của chúng ra 
sao và cũng không rõ cơn phong ba bão tấp đó sẽ trút 
xuống đâu. Trước một sự đe doa như vậy, khiến chúng ta 
hầu như năm nào cũng phải đề phòng, tất cä các nước 
theo đạo Kitô đã phải cầm sẵn vũ khí, và Đức Vua đã ra 
lệnh tăng cường bờ biển Napôlex, Xixilia và đảo Malta. 
Nghe xong, Đôn Khhôtê đáp: 

- Bằng việc phòng thủ kịp thời các lãnh thổ của 
mình, Đức Vua đã hành động như một vị tướng rất thận 
trọng, tránh bị kẻ địch đánh bất ngờ; nhưng nếu người 
chấp nhận ý kiến của tôi, tôi sẽ khuyên người nên áp 
dụng một biện pháp phòng ngừa mà chắc là lúc này đây 
người chưa hề nghĩ tới. 

Thoạt nghe thấy vậy, Cha xứ bụng bảo dạ: "Tội 
nghiệp cho Đôn Kihôtê, câu Chúa cứu vớt ngươi; ta tưởng 
đâu ngươi đang từ trên đỉnh cao của sự điền rổ gieo mình 
xuống vực thắm của sự giản đơn vậy. Cùng một ý nghĩ 
như Cha xứ, bác phỏ cạo bèn hỏi Đôn Kihôtê là biện pháp 
phòng ngừa mà chàng cho là hay ho nó như thế nào, hay 
lại giống những mưu kế lần thần mà người ta thường 
hiến cho các vị vương hầu. 

- Thưa ông phó húi, Đôn Kihôtâ nói, mưu kế của tôi 
không lấn thần mà khôn ngoan kia. 

- Tôi không định nói như vậy, bác phó cạo thanh 
minh; số là kinh nghiệm cho thấy rằng tất cá hay hầu 
hết những mưu kế dâng lên Đức Vua hoặc là không thể 
thực hiện được, hoặc là dó dẩn, cố hại cho người và cho 
nước nhà. 

- Thế nhưng mưu kế của tôi không phải là không thể 
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thực hiện được, cũng không đó dấn mà dễ nhất, hay nhât, 
hiếm nhất, gọn nhất mà một. mưu sĩ có thể nghĩ ra được. 

- Ngài Đôn Kihôtê hãy nói đì xem nào, Cha xứ bảo. 

- Tôi không muốn nói ra bây giờ, Đôn Kihôtê đáp, 
kẻo ngày mai mưu kế của tôi đã tới tai các vị quân sư, để 
vổi người ta cướp mất công lao của tôi. 

- Về phần tôi, bác phó cạo nói, bấy giờ cũng như sau 
này, trước Chúa, tôi xin thể không nói với bất cứ ai, 
không nói với một người nào trên trái đất này điều mà 
ngài sẽ tiết lộ ra đây; câu thể này tôi đã học được trong 
lời nói đầu cuốn truyện của một cha xứ, trong đó ông ta 
tâu với Đức Vua tên kẻ cắp đã lấy của ông một trăm 
đôblat) và con la cái nhanh nhẹn. 

- Tôi không biết chuyện đó, Đôn Kihôtê, song tôi biết 
là lời thể có vẻ nghiêm túc, do đó tôi nghĩ rằng ông phó 
cạo là người đứng đắn. 

- Dù ông phó không đứng đấn, Cha xứ nói, tôi cũng 
xin bảo lãnh cho ông ta và bảo đảm rằng trong trường 
hợp này, ông ta sẽ không nói nhiều hơn một người câm, 
nếu không, sẽ phải chịu nộp phạt. 

- Thưa Cha, thế ai đứng ra bảo lãnh cho Cha? Đôn 
Kihôtê hỏi. 

- Nghề nghiệp của tôi, tức là giữ bí mật, Cha xứ đáp. 

- Có gì đâu, Đôn Kihôtê nói; chỉ cần Đức Vua xuống 
chiếu vời vào họp trong triểu một ngày nào đó tất cả các 
hiệp sĩ giang hồ đang rong ruổi khắp đất nước Tây Ban 
Nha. Dù chỉ có nửa tá hiệp sĩ đến dự, một người trong 
số đó cũng đủ đập tan sức mạnh của bọn Thổ Nhĩ Kỳ. 
Các vị hãy lắng nghe tôi nói và hãy đồng ý với tôi. Đâu 


` Px¿ 
Œ® Đồng tiền cổ. 
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phải điểu mới mẻ khi một hiệp sĩ giang hồ dẹp tan một 
đạo quân gồm hai vạn tên như thể bọn chúng chỉ có một 
cái cổ hoặc chúng Ìà người mã vậy. Nếu không thế, tại 
sao có biết bao nhiêu chuyện chứa đây những sự việc 
điệu kỳ? Lúc này đây cần tới sự có mặt của hiệp s1 trứ 
danh Đôn Bêlianix - một việc chỉ có hại cho tôi chứ 
không cho ai khác, - hoặc một trong rất nhiều hiệp sĩ 
của dòng họ Amaix nước Gôld. Nếu bây giờ một trong 
những vị này sống lại và đứng ra đương đầu với bọn 
Thổ, chắc chắn kẻ địch sẽ gặp nguy khốn. Nhưng 
Thượng đế sẽ thương đến dân chúng và sẽ cử ra một 
người nào đó, nếu người này không được tài giỏi như 
những hiệp sĩ giang hồ xưa kia thì ít nhất cũng không 
kém họ về lòng dũng cảm. Mang Chúa hiểu cho lông tôi, 
tôi chỉ nói thế thôi. 

Nghe tới đó, cô cháu gái thốt lên: 

- Ôi! Trời hại tôi nếu ông cậu tôi không muốn trở lại 
nghề hiệp sĩ giang hồ! 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Ta phải chết như một hiệp sĩ giang hồ. Tha hồ cho 
bọn Thổ cứ việc kéo quân lên phía Bắc hoặc xuống phía 
Nam, dù chúng binh hùng tướng mạnh, ta nhắc lại rằng 
ta mong Chúa hiểu cho lòng ta. 

Lúc này, bác phó cạo lên tiếng: 

- Xin các ngài cho phép tôi kể một câu chuyện ngắn 
xảy ra ở Xêviia. Câu chuyện rất khớp với boàn cảnh lúc 
này, khiến tôi muốn kể ra đây. 

Đôn Kihôtê đồng ý. Cha xứ, cô cháu và bà quản gia 
cũng ra về muốn nghe. 

Đác phó cạo liền bắt đầu kể: 

- Trong nhà thương điên ở Xêviia, có một anh chàng 


S80 XERVANTEX 


bị gia đình nhốt vào đó vì bệnh mất trí. Anh này tốt 
nghiệp khoa tôn pháp? ở Oxuna, song dù có tốt nghiệp ở 
trường đại học Xlamanca, theo dự luận cúa số đông, anh 
vẫn cứ điên. Sau mấy năm tĩnh dưỡng, chàng cử ta nghĩ 
là mình đã trở lại sáng suốt mính mẫn và, với ý nghĩ đó, 
anh viết thư cho Đức Tổng giám mục. Bằng câu chữ hợp 
lý hợp lẽ, anh khân khoản xin cha cứu anh thoát khỏi 
cảnh sống khổ cực của anh đã hồi phục, chẳng qua gia 
đình anh muốn chiếm đoạt tài sản của anh nên đã cho 
nhốt anh vào nhà thương điên và mong anh điên tới khi 
chêt, mặc dù sự thật khác hân. Tin vào những lá thư với 
lời lẽ ý tứ khôn ngoan, Đức Tổng giám mục phái một giáo 
sĩ đến hỏi ông giám đốc nhà thương xem những điều 
chàng cử nhân viết cho ông có thật hay không, sau đó sẽ 
nói chuyện với anh, nếu thấy anh tỏ ra tỉnh táo thì cho 
ra khỏi nhà thương và trả lại tự do. Giáo sĩ này đến nhà 
thương và được ông giám đốc cho biết là anh chàng này 
vẫn còn điên, nhiều lúc nói năng như một người rất tỉnh, 
nhiều lúc lại có những hành vi rất tức cười, khi tỉnh khôn 
bao nhiêu thì khi điên lú lẫn bấy nhiêu, cứ nói chuyện 
với anh ta khắc rõ. Giáo sĩ muốn thí nghiệm xem sao, 
bẻn gặp chàng điên, chuyện trò với anh ta hơn một tiếng 
đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, chàng điên không hề 
thốt ra một lời nào lệch lạc quàng xiên mà trái lại, nói 
đâu ra đấy khiến ông không thể không nghĩ rằng anh ta 
có chí khôn như mọi người. Trong câu chuyện, chàng 
điên nói rằng ông giám đốc nhận quà cáp của gia đình 
anh nên đã chơi xâu, bảo anh lúc điên, lúc tình. Nguyên 
nhân tai hại gây ra sự bất hạnh này là tài sản kếch xù 
của anh, kẻ thù của anh muốn được hưởng tài sản đó nên 


#®) Pháp luật của tôn giáo. 
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dã làm cho mọi người tưởng lầm và không tin là Thượng 
đế đã rủ lòng thương tới khiến cho anh từ một con vật trở 
lại làm người. Tóm lại, theo lời anh nói, ông giám đốc là 
một kẻ khả nghi, gia đình anh là những người ham lợi và 
độc ác, còn anh thì hoàn toàn có lý. Giáo sĩ bèn quyết 
định dân anh tới gặp Đức Tổng giám mục để ngài nhìn 
tận mắt, sờ tận tay sự thật của việc này. Với ý nghĩ đó, 
ông đề nghị giám đốc cho trả lại quần áo mà chàng cử đã 
mặc khi vào nhà thương. Ông giám đốc nhắc giáo sĩ coi 
chừng việc mình làm vì chàng cử vẫn còn điên dại, không 
có điều gì phải nghi ngờ cả. Mặc cho giám đốc khuyên 
ngăn, giáo sĩ không từ bó ý định đưa chàng cử đi. Giám 
đốc đành phải tuân theo vì biết đó là lệnh của Đức Tổng 
giám mục. Thế là chàng cử được nhận lại bộ quần áo còn 
tốt lành của mình. Sau khi trút bỏ bộ đồ nhà thương và 
ăn mặc tử tế, chàng cử xin phép giáo sĩ cho đi chào các 
bạn điên của chàng: ông này ngỏ ý muốn đi cùng để thăm 
những người điên trong nhà thương. Thế là hai người và 
một số khác có mặt tại đó còng đi. Tới một chuồng nhốt 
một người mắc bệnh điên khùng - lúc này đang tỉnh, 
không quấy phá, - chàng cử nói: 

- Người anh em của tôi ơi, anh có muốn đặn đò gì 
không? Tôi trở về nhà đây. Thượng đế đầy lòng từ bì bác 
ái đã tra lại trí khôn cho tôi, mặc dù tôi không xứng đáng 
được hướng. Tôi đã khỏi bệnh và tỉnh táo. Đối với quyền 
lực của Chúa, không có việc gì không thể làm được. Tôi 
đặt hết hy vọng và tin tướng vào Người. Một khi Người 
đã đưa tôi trở lại trạng thái ban đầu, Người cũng sẽ làm 
như vậy đối với anh nếu anh đặt niềm tin vào Người. Tôi 
sẽ lo gửi quà bánh vào, anh cứ ăn tự nhiên. Vì đã qua 
cảnh đó, tôi nghĩ rằng tất cả các bệnh điền rồ của chúng 
ta đều do bụng rỗng và óc đây không khí. Anh bạn hãy 
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can đảm lên! Mềm yếu trước đau khổ là huỷ hoại sức 
khoẻ và đi mau tới cõi chết! 

Có một bệnh nhân ở một chuồng đối diện với chàng 
điên khùng, nghe được hết những lời chàng cử nói. Đang 
nằm tô hô trên một chiếc chiếu cũ, hắn vùng dậy lớn 
tiếng hỏi ai là người đã khỏi bệnh điên và được ra khỏi 
nhà thương. Chàng cử đáp: 

- Người anh em, tôi là người được ra khỏi nhà 
thương; tôi không cần phải ở lại đây nữa và tôi hết lòng 
cảm tạ Thượng để đã phù hộ cho tôi. 

- Ông cử ơi, hãy liệu mồm, liệu miệng, bệnh nhân 
điên nói, tôi e quỹ nó lừa ông đấy. Xếp bộ giò lại và ở yên 
trong chuồng cho khói mất công đi ra rỗi lại trở vào. 

- Tôi biết chứ, chàng cử cãi, tôi đã khỏi bệnh và 
không việc gì phải nằm trong này nữa. 

- Ông mà khỏi bệnh ư? Bệnh nhân điên lại nói, thôi 
mời ông đi đi. Trước thần Hupiter mà tôi thay quyền trên 
trái đất này, tôi xin thể: chỉ riêng tội cho ông ra khói nhà 
thương ngày hôm nay và coi ông là có trí khôn, thánh 
XêvHa sẽ bị tôi trừng trị, và sự trừng trị đó khúng khiếp 
đến nỗi người đời sẽ nhớ mãi trong các thế kỷ sau này, 
amen. Anh chàng cử quen ngu xuẩn kia không biết rằng 
ta có thể làm được việc đó ư? Như ta đã nói, ta là Hupiter 
Sấm Vang. Ta có trong tay những tia chớp rực lửa mà ta 
có thể thường dùng để uy hiếp và phá huỷ trái đất. 
Nhưng ta chỉ trừng phạt cái đồ thị đốt nát này bằng hình 
thức sau đây: trong suốt ba năm, kể từ lúc ta ra tuyên bế 
trừng phạt này, ta khóng làm mưa xuống Xêviia và các 
vùng lân cận: Mi thì tự do, lành mạnh, tỉnh táo, còn ta 
thì điên rổ, bệnh hoạn, bị trói, bị buộc ư? Nếu thế, thà ta 
tự thắt cổ cho chết còn hơn sống mà làm mưa! 


ĐÔN KIHÔTÊ 583 


Mọi người xung quanh đều chú ý nghe những lời 
quát tháo của bệnh nhân điên; riêng chàng cử quay lại 
phía giáo sĩ, nắm lấy tay ông và nói: 

- Xin ngài đừng phiền lòng và quan tâm tới những 
lời tên điên này vừa nói. Nếu hắn là Hupiter và xuống 
làm mưa, tôi, Nếptunô - cha và thần nước - sẽ làm ra 
mưa khi tôi muốn và khi nào cần thiết. 

Gnáo sĩ đáp lại: 

- Thưa ngài Nếptunô, ta không nên chọc tức ngài 
Hupiter; xin ngài hãy ở lại nhà thương; một ngày khác 
thuận tiện và rỗi rãi hơn, chúng tôi sẽ trở lại tìm ngài. 

Ông giám đốc nhà thương và những người khác phá 
lên cười khiến giáo sĩ đỏ cả mặt. Người ta lột quần áo 
chàng cử ra, chàng nằm lại nhà thương, và thế là hết 
chuyện. 

- Ông phó cao, Đôn Kihôtê hỏi, phải chăng đó là câu 
chuyện rất khớp với hoàn cảnh lúc này khiên ông không 
thể không kể ra đây? Hừ, ông phó húi ơi, ông phó búi ơi! 
Kẻ nào không nhìn qua được một cái lưới rây bột, kẻ đó 
không nhìn thấy gì hết. Có lẽ nào ông không biết rằng 
mọi so sánh giữa tri tuệ với trí tuệ, giữa lòng can đảm với 
lòng can đảm, giữa sắc đẹp với sắc đẹp, giữa dòng đõi này 
với đòng dõi khác đều đáng ghét và không phải là thuy 
thần Nếptunô, và tôi cũng không cầu mong ai coi tôi là 
giỏi giang một khi tôi không giỏi giang. Song, tôi ra sức 
làm cho thiên hạ thấy được sai lầm là đã không làm sống 
lại thời đại hạnh phúc khi hiệp sĩ đạo còn hưng thịnh. 
Nhưng thời đại suy tàn của chúng ta không xứng đáng 
được hưởng hạnh phúc to lớn như những thời đại đã qua 
lâu. Thuở ấy, các hiệp sĩ giang hồ gánh vác trên vai trách 
nhiệm giữ gìn các vương quốc, bảo vệ các tiểu thư, cứu 
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vớt trẻ mồ côi, trừng trị những tên ngạo mạn, ban 
thưởng cho kế nghèo hèn. Những đồ trang phục bằng 
gấm góc và các hàng vai đắt tiền khác mà hầu hết các 
hiệp sĩ đời nay khoác trên người phát ra những tiếng sột 
soạt át cả tiếng áo giáp của họ. Đâu còn hiệp sĩ nào ngủ 
giữa cánh đồng, chịu đựng mọi sự khác nghiệt của thiên 
nhiên, trang bị suốt từ chân đến đầu bằng mọi thứ vũ 
khí. Đãu còn ai không rời chân khỏi bàn đạp, tựa mình 
vào ngọn thương, cố đánh lừa giấc ngủ như những hiệp sĩ 
gìang hồ thời xưa. Đâu còn ai lặn lội trong rừng, trên 
núi, tới bãi biển hoang đã, sóng cả gió to, nhìn thấy trên 
bờ có một chiếc thuyền không chèo, không buôm, không 
cột, không dây, vội lao xuống với một lòng dũng cảm phi 
thường, phó mặc tâm thân cho những đợt sóng dữ trên 
biển tung lên vật xuống; thể rồi, trong lúc còn đang 
chống đở với cơn phong ba bão táp, bông đâu đã thấy 
mình cập bến cách xa nơi xuất phát trên ba ngàn dặm; 
lên bờ - một nơi xa lạ - gặp những chuyện không chỉ 
đáng ghỉ trên giấy mà phải khắc vào biển đồng bia đá. 
Nhưng ngày nay, lười biếng thăng siêng năng, nhàn rỗi 
thăng cần mân, phi nghĩa thăng chính nghĩa, ngạo mạn 
tháng dũng cảm và lý thuyết thắng thực hành. Nghề võ 
chỉ tồn tại và phát triển rực rỡ trong những thời đại 
hoàng kim, giữa những hiệp sĩ giang hồ. Nếu không, thử 
hoi: ai chính trực và đũng cảm hơn hiệp sĩ trứ danh 
Amadìx nước Gôld? AI khôn ngoan hơn Palmêrin nước 
Anh-cát-lợi? Ai dễ đãi, nhẹ nhàng hơn Tirandê Blancô? 
Ái lịch sự hơn Lixuactê nước Hy Lạp? Ai bị đâm nhiều và 
đâm nhiều hơn Đồn Bêlianix? Ai dũng mãnh hơn Pêriôn 
nước Gôlg? ÁI xông xáo hơn Phêlixmartêđô Ireania?2 Ai 
thành khẩn hơn Explanđdian? Ai mạo hiểm hơn Đôn 
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Xirônhiô đê Traxia? Ai can đảm hơn Rôđamôntê? Ai 
thận trọng hơn vua Xôbrinô? Ái quả cảm hơn Râynalđôx? 
A1 vô địch hơn Rolđan? Ai thanh lịch hơn Ruhârô, âng tổ 
của các vị công tước Pherara ngày nay, theo Turpin viết 
trong cuốn Vũ trụ học. Thưa Cha xứ, tất cả các hiệp sĩ kể 
trên cùng bao người khác nữa mà tôi có thể kể ra đây là 
những trang hiệp sĩ giang hồ thuở trước, ánh sáng và 
vinh quang của hiệp sĩ đạo. Tôi muốn tiến cử những hiệp 
sĩ đó, hoặc những người tương tự. Nếu như vậy, Đức vua 
sẽ được hài lòng và sẽ đã tốn kém nhiều, và bọn Thổ Nhĩ 
Ky sẽ chỉ còn khoanh tay mà nhìn. Dù rằng ông giáo sĩ 
không cho tôi ra, tôi cũng chẳng chịu ở trong nhà thương, 
và nếu Hupiter không mưa xuống, như ông phó cạo vừa 
nói, tôi đây sẽ làm ra mưa khi nào tôi muôn. Tôi nói vậy 
để ngài Châu Cạo Bâu biết rằng tôi đã hiểu ý ngài. 

Bác phó cạo nói: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, qua tình tôi không định nói 
thế. Cầu Chúa phù hộ cho tôi vì ý đồ của tôi là tốt. Ngài 
chớ nân phật lòng. 

- Phật lòng hay không phật lòng cũng mặc tôi, Đôn 
Kihótê đáp. 

Lúc này, Cha xử mới lên tiếng: 

~ Nghe ngài Đôn Kihôtê nói, tôi nảy ra thắc mắc, và 
mặc dù từ nãy tới giờ hầu như tôi chưa nói gì hết, tôi 
không muốn để thắc mắc đó giày vò lương tâm tôi. 

- Cha xứ là người có thâm quyền bàn nhiều chuyện, 
Đôn Kihôtê đáp, cho nên ngài có thể nói lên điều thắc 
mắc của ngài vì không nên để lương tâm bị căn rút. 

Cha xứ bèn nói: 

- Được ngài cho phép, xin thưa rằng điều mà tôi thắc 
mặc là không thể nào tin được rằng cä cái đám hiệp sĩ 
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giang hồ mà ngài Đôn Kihôtê vừa nhắc tới lại có thật và 
thực sự là những người bằng xương băng thịt trên đơi 
này. Trái lại, tôi nghĩ rằng tất ca đều là truyện tương 
tượng, hoang đường, đối trá, mê hoặc mà người kế thì 
tính hay, nói đúng hơn, nửa tin) nửa mê. 

- Đây là một sai lầm nhiều người mắc phải, Đôn 
Kihôtê đáp. Họ không tin rằng đã có những hiệp sĩ như 
vậy trên đời này. Rãt nhiều lần, trước công chúng và 
trong nhiều trường hợp, tôi đã cố gắng đưa sự nhầm lẫn 
hầu như phổ biến này ra ánh sáng của sự thật; có lúc tôi 
không đạt được ý muốn, có lúc thì đạt được khi tôi biết 
dựa vào sự thật, một sự thật hiển nhiên đến nỗi tôi muốn 
nó) rằng chính mắt tôi đã nhìn thấy Amadix nước Gôlơ, 
một con người có thân hình cao to, mặt trắng, râu tuy 
đen nhưng chững chạc, mắt vừa dịu dàng vừa nghiệm 
nghị, nói năng ngắn gọn, ít khi nổi nóng và chóng nguôi 
giận. Cũng như tôi đã tả hình đáng chàng ÁAmadix, tôi 
nghĩ là tôi có thể tả ra đây tất cả các hiệp sĩ giang hồ kể 
trong các sách vỏ trên đời này. Căn cứ vào những điều 
trong sách, vào những chiến công và tính tình của các 
hiệp sĩ đó, và bằng sự suy nghĩ chín chấn, ta có thể đoán 
được khuôn mặt, màu da và hình dáng của họ. 

Bác phố cạo hỏi: 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, theo ngài thì tên khống lô 
Morgantê to cao tổi mức nào? 

Đôn Kihôtê đáp: 

- Có những ý kiến khác nhau nói rằng có hoặc không 
có người khống lồ trên đời này. Thế nhưng Thánh kinh - 
một quyền sách không sai một nguyên tử về sự thật - 
chứng minh rằng có người khổng lồ và kể rằng khổng lồ 
Gôliax mình cao bảy tầm rưỡi, tức là cao quá khổ. Trên 
đảo Xixiia, người ta cũng tìm thấy những bộ xương đùi 
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và xương vai rất to chứng tỏ rằng chủ nhân của nó phải 
là những người khổng lỗ cao như những toà tháp lớn. Đó 
là một sự thật được chứng minh bảng hình học. Tuy 
nhiên, tôi cũng không dám nói chắc về tầm vóc của 
Morgantê, mặc dù tôi nghĩ rằng tên khổng lễ này cũng 
không to cao lắm. Sở đĩ tôi nghĩ như vậy vì trong sách có 
ghi rõ những hoạt động của y và nói rằng y hay ngủ đưới 
mái nhà một khi có nhà chứa được y, tức là tầm vóc của y 
không đến nỗi quá khổ. 

- Đúng vậy, Cha xứ nói. 

Thích nghe những lời lẽ ngông cuồng của Đôn 
Kihôtê, Cha xứ lại hỏi chàng về mặt mũi của Râymalđôx 
đê MontalLan của Đôn Rolđan và của Mười hai Đình 
thần nước Pháp, vì tất cá đều là hiệp sĩ giang hồ. 

- Về Râynalđôx, Đôn Kihôtê đáp, tôi đám nói mặt 
chàng to ngang, da dẻ hồng hào, mắt lỗi và đảo nhanh, 
tính tình hay giận hay hờn, giao du với lũ súc sinh vô lại. 
Về Roldan - mà sách còn gọi là Kôtôlanđô hoặc Orlanđõ, 
- tôi nghĩ và khẳng định là người tầm thước, vai nở, chân 
đi hơi vòng kiểng, nước da nâu, râu hung đỏ, người đầy 
lông, mắt gườm gườm, tuy ít lời nhưng lại rất lịch thiệp 
và có gìáo dục. 

- Theo như ngài tả thì Rolđan không được hào hoa 
phong nhã lắm, Cha xứ nói, cho nên không lấy gì làm lạ 
một khi nàng Anhêlica xinh đẹp chẽ và bỏ rơi chàng để đi 
theo cậu trai Môrô duyên dáng có bộ râu tơ; nàng đã tỏ 
ra khôn ngoan vì đã chọn chàng Mâđồrô dịu dàng và bỏ 
chàng Rolđan cục mịch. 

Đôn Khhôtê đáp: 

- Thưa cha, Anbêlhica là một cô gái truy lạc, bê tha, 
tính khí bất thường, nổi tiếng trên đời này về sắc đẹp 
nhưng lại có nhiều hành vị ngông cuồng: â chê bai các vị 
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vương tôn công tứ, các chàng trai dũng cảm và ý nhị để 
đi theo một tên thị đồng tốt mã nhưng nghèo xác nghèo 
xơ, nhờ có lòng chung thuỷ đối với bạn bè mà còn được 
người đời biết tới. Sau khi ả dại dột hiến thân cho tên 
Mêđôrô này, một điều không đẹp cho lắm, thi sĩ nối danh 
Arriôxtô đã không dám và không muốn tiếp tục ca ngợi 
sắc đẹp của á nữa và đã phải chấm dứt bằng hai câu thơ: 

Nàng lên ngôi bdu ra sữo 

Một người khúc kế tiếp uòo hay hơn. 

Hai câu trên đây chẳng khác một lời tiên đoán, vì 
người ta còn gọi thi nhân là 0ua¿é¿ nghĩa là thầy bói”). Quả 
nhiên, sau đó có một vị thi sĩ miền Anđaluxin làm thơ 
khóc than những giọt nước mắt của Anhêlica, và thi sĩ số 
một miền Caxtiia đã ca ngợi nhan sắc của ả. 

- Thưa ngài Đôn Kihôtê, bác phó cạo hỏi, ngoài 
những thi sĩ ca ngợi Anhêlica, ngài biết có ai làm thơ 
châm biếm nàng không? 

- Tôi nghĩ rằng nếu Xaecripantê hay Rolđan biết làm 
thơ, Đôn Kihôtê đáp, họ sẽ đã kích cô ä. Theo lẽ tự nhiên, 
các thí sĩ làm thơ trào phúng để trả thù một khi bị tình 
nhân - dù là tình nhân tưởng tượng hay có thật hoặc bị 
những cô nàng mà họ tôn thờ là chủ nhân tâm hồn ghét 
bỏ, một sự trả thù không xứng đáng với những tấm lòng 
rộng lượng. Tuy nhiên, cho tới nay tôi chưa hề thấy có 
một câu thơ nào xúc phạm Anhêlica, con người đã làm 
đảo lộn hoàn cầu. 

- Kỳ diệu thay! Cha xứ nói. 

Đến đây, bỗng nhiên nghe thấy bà quấn gia và cô 
cháu gái tru tréo ngoài sân - họ bố ra ngoài từ lúc nào, - 
ba ngươi bèn chạy ra. 


# Từ Tây Ban Nha Va¿ê có hai nghĩa: Thảy bói và nhà thơ. 
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Chương II 


NÓI VỀ CUỘC ĐẤU KHẨU NỔI TIỂNG GIỮA 
XANTRÔ PANXA VỚI CÔ CHÁU GÁI VÀ BÀ 
QUẢN GIÁ CỦA ĐÔN KIHÔTÊ, CỪÙNG NHỮNG 
SỰ VIỆC LÝ THỨ KHÁC 


Truyện kế rằng Đôn Kihôtê, Cha xứ và bác phó cạo 
nghe có tiếng ồn ào bên ngoài. Số là cô cháu gái và bà 
quản gia đang đấu khẩu với Xantrô Panxa, một bên 
nằng nặc đòi vào gặp Đôn Kihôtê, một bên cấm cửa 
không cho. 

- Tên cầu bơ cầu bất này muốn vào nhà ta làm gì? 
Thôi, mời ông anh về nhà đi. Chính ông anh đã rủ rê, lôi 
kéo, đưa ông chủ ta đến những nơi hang cùng ngõ hẻm. 

Xantrô đáp lạt: 

- Mụ quản gia quỷ sứ kia, kẻ bị rủ rê, lôi kéo, bị đưa 
đến những nơi hang cùng ngõ hẻm chính là tôi chứ 
không phải ông chủ mụ đâu. Chính ông ta lôi tôi đi khắp 
hoàn cầu đấy. Các người đánh giá sai một nửa rồi. Chính 
ông ta dụ dỗ, lôi kéo tôi bỏ nhà bã cửa bằng cách hứa cho 
một hòn đảo mà tới nay tôi vân chă. 

- Mong sao những hòn đảo chết tiệt đè chết ngươi đi, 
tên Xantrô đáng nguyền rủa kia! Cô cháu gái nói. Mà 
hòn đảo là cái gì cơ chứ? Có phải là của ăn được không, 
tên phàm ăn kia? 

- Không nhải là ¬ủa để ăn, Xantrô đáp lại, mà để cai 
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trị và quan lý, còn hơn cä bốn thành thị và bốn vị thị 
trưởng gộp lại kia. 

- Dù thế chăng nữa, bà quản gia nói, mi cũng không 
vào được trong này, hỡi cái túi chứa đầy gian ác kia! Hãy 
về cai trị cát nhà mi và cày mảnh đất của mi, đừng có tơ 
tưởng đến đảo nhỏ nữa. 

Nghe ba người đấu khẩu, Cha xứ và bác phó cạo lấy 
làm khoái trá lắm. Trái lại, Đôn Kihôtê chỉ lo Xantrô đốc 
hết ruột gan đâm nói hó, để lộ những điều bất lợi cho 
mình, bèn lên tiếng gọi bác, bắt cô cháu gái và bà quản 
gia không được nói nữa và phải để cho bác vào. Xantrô 
bước vào nhà; Cha xứ và bác phó cạo cáo từ ra về, trong 
lòng thất vọng về bệnh trạng của Đôn Kihôtê vì thấy đâu 
óc chàng vẫn đầy rây những ý nghĩ ngông cuồng và 
những truyện hiệp s1 ngây ngô. Cha xứ nói với bác phó: 

- Đấy, rồi bác xem, đến một lúc nào đó, chàng quý tộc 
của chúng ta sẽ lại ra đi, sống cuộc đời nay đây mai đó. 

- Tôi cũng tin chắc như vậy, bác phó cạo đáp; tuy 
nhiên, sự điên rõ của chàng hiệp sĩ không đáng ngạc 
nhiên bằng sự ngây thơ của anh giám mã. Anh ta tin một 
cách lạ lùng sẽ được hòn đảo, và tôi cho rằng có giảng 
giải thế nào chăng nữa cũng không lôi được hòn đảo ấy 
ra khói đâu óc anh ta đâu. 

- Chúa cứu vớt cho họ, Cha xứ nói. Ta hãy chủ xem 
những sự ngông cuồng của chàng biệp sĩ và anh giám 
mã sẽ đi tới đâu. Tưởng như cả hai người cùng rập theo 
một khuôn vậy, và nếu không có những hành vì ngây 
ngô của tớ phối hợp thì sự điên rổ của chủ không đáng 
một đồng xèng. 

- Đũng thế, bác phố cạo nói. Tuy nhiên, tôi muốn 
biết lúc này hai người đang bàn bạc với nhau chuyện gì. 

Cha xứ đáp: 
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- Tôi tin là sau đây cô cháu gái và bà quản gia sẽ kể 
lại cho chúng ta nghe. Họ không chịu bỏ qua việc này đâu. 

Trong khi đó, Đôn Rihôtê trở về phòng cùng với 
Xantrô. Khi chỉ có hai người, chàng nói với giám mã như 
sau: 

- Anh Xantrô, ta rất phiển lòng vì anh đã nói rằng 
chính ta là người lôi anh ra khỏi túp lều của anh mặc dù 
anh biết rằng ta cũng chẳng ngồi trong nhà ta: chúng ta 
đã cùng bỏ nhà và cùng đi với nhau khắp chốn khắp nơi. 
Ca hai chúng ta cùng chung một số phận, cùng chịu một 
sự may rủi. Nếu như có một lần anh bị tung lên vật 
xuống thì ta bị đòn nhừ tử hàng trăm lần, đấy là điểm ta 
hơn anh. 

- Điều này đúng thôi, Xantrô đáp, vì ngài đã nói 
rằng các hiệp sĩ giang hổ gặp nhiều rủi ro hơn giám mã 
của họ. 

- Xantrô, anh nhầm rổi, Đôn Kihôtê nói. Phương 
ngôn có câu: quando caput dolet..., vân vân, 

- Tôi chỉ biết tiếng mẹ đẻ thôi, Xantrô đáp. 

- Ta muốn nói, khi cái đầu đau, toàn thân cũng 
đau. Một khi ta là chủ anh thì ta là cái đầu của anh, 
còn anb là cái thân của ta vì anh là đầy tớ của ta. Bởi lẽ 
đó, khi ta đau, tất nhiên anh phải đau, và khi anh đau 
thì ta cũng đau. 

- Chắc là phải như vậy, Xantrô nói; thế nhưng khi 
người ta tung tôi lên - tức là tung cái thân lần - thì cái 
đầu của tôi lại ở bên kia bức tường, nhìn tôi bay bổng 
trên trời mà không hề cảm thấy đau đón gì?, Một khi 


() Tiếng Latinh, có nghĩa là: Xhi cới đầu đau... 
® Xantrô nhấc lại nỗi bất hạnh của mình khi bị một bọn người 
tung lên vật xuống - chương XVII. Tập Ï. 
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thân phai chịu đau cái đau của đâu thì đầu cũng phải 
chịu đau cái đau của thân chứ. 

- Phải chăng anh muốn nói rằng ta không căm thấy 
đau đón gì khi anh bị một bọn người tùng lên trời? Nếu 
anh định nói vậy thì đừng nói nữa và cũng chớ nghĩ như 
thế nữa, bởi vì lúc đó ta cảm thấy tình thần ta còn đau 
đớn hơn cả thể xác của anh, Nhưng thôi, lúc này hãy gác 
chuyện đó sang một bên, sẽ có lúc chúng ta đánh giá lại 
cho thật đúng. Bây giơ, anh bạn Xantrô hãy trả lời ta: 
trong vùng này, người ta nói gì về ta? Ke thứ đân, các 
nhà quý tộc, các hiệp sĩ có ý kiến về ta ra sao? Họ nói gì 
về lòng dũng cảm, về những chiến công và phong thái 
lịch thiệp của ta? Họ bàn bạc những gì khi thấy ta có ý 
định làm sống lại và trao trả cho thiên hạ hiệp sĩ đạo đã 
bị lãng quên? Xantrô, cuối cùng ta muốn anh nói lại 
những gì anh đã nghe thấy xung quanh những vân đề 
trên. Và anh phải nói thật đúng, hay cũng không nói 
hơn, đở cũng không nói kém. Người đày tớ trung thành 
phải cho chủ biết đúng sự thật, không vì xu nịnh mà nói 
tâng lên, cũng không vì kính trọng hão huyền mà nói bớt 
đi. Xantrô, ta báo cho mà biết: nếu như các ông hoàng bà 
chúa được nghe tận tai sự thật trần trụi, không nguy 
trang bằng những lời phỉnh nịnh, các thế kỷ khác sẽ 
không sao kịp thế kỷ này, và các thời đại khác đều là 
thiết khí ca. Riêng thời đại của chúng ta mới là hoàng 
kim. Xantrô, anh phai làm theo lời răn đó, phai thực 
bụng nói rõ cho ta nghe sự thật về những điều ta vừa hỏi 
mà anh nắm được. 

- Thưa ngài, tôi rất vui lòng làm việc đó, Xantrô 
đáp, với điều kiện là ngài khòng nổi khùng trong lúc 
nghe, vì tôi muốn nói toạc ra, thấy sao nói vậy, không 
che đậy gì hết. 
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- Tuyệt nhiên ta sẽ không nổi khùng, Đôn Kihôtê 
đáp. Xantrô anh có thể nói một cách tự do không phải 
quanh co chút nào. 

- Điều thứ nhất tôi muốn nói là kẻ thứ dân cho là 
ngài điên rồ đến tột độ, còn tôi ngốc nghấch cũng không 
kém. Các nhà quý tộc nói rằng ngài không biết thân biết 
phận, tự tôn là Đôn” và tự gán cho mình là hiệp sĩ, hiệp 
sĩ mà chỉ có bốn gốc nho và vài chục mẫu ruộng quèn, ăn 
chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Còn các hiệp sĩ thì nói 
rằng họ không muốn chơi với các nhà quý tộc, nhất là có 
những vị chỉ đáng xách đép, quen đánh giày bằng muội 
và vá bít tất đen bằng mụn xanh. 

- Điều đó không liên can đến ta, Đôn Kihôtê nói, vì 
quần áo của ta luôn luôn tế chỉnh, không bao giờ vá, 
rách thì có thể nhưng là do vũ khí chứ không phải vì 
thời gian. 

Xantrô nói tiếp: 

- Về lòng dũng cảm, phong thái lịch thiệp, những 
chiến công và ý định của ngài, có những ý kiến khác 
nhau. Người nói: "Điên nhưng ý nhị": kẻ bảo: "Dũng cảm 
nhưng đen đủ!"; lại có người bảo: "Lịch thiệp nhưng 
không hợp thời", và họ bàn ra tán vào, moi móc những 
cái xấu của ngài và của tôi. 

- Anh Xantrô này, Đôn Kihôtê nói, người có đạo đức 
cao ở đâu cũng bị ghét bỏ. Rất ít hoặc không có a1 trong 
số các đanh nhân trước đây không bị những kẻ độc mồm 
nói xấu. Huliô Xêxar, một vị tướng cực kỳ dũng cảm và 
thận trọng, mang tiếng là một người có nhiều tham vọng, 
y phục và phẩm hạnh có phần không được sạch sẽ, trong 


®` Dưới thời Xervantex, chỉ một số ít người thuộc dòng đõi đại 
quý tộc mới được mang thêm chữ Đôn vào tên mình. 


994 XERVANTEX 


sạch. Alêhandrô, được mệnh danh là Vĩ đại vì những 
chiến công của mình, bị chê trách là một kẻ đam mê 
rượu chè. Về Erculêx, con người đã lập những kỳ công, 
thiên hạ gán cho tội hiếu sắc và nhu nhược. Về Đôn 
Galaor, anh của Amadix nước Gôlơ, người ta đồn là tính 
tình quá gây gổ, còn em chàng thì lại mau nước mát. 
Anh Xantrô ạ, trong khi những người tốt phải chịu biết 
bao điều vu khống, những lời nói xấu về ta có thể bỏ 
ngoài tai nếu như không còn gì nữa ngoài những điều 
anh đã kể. 

- Ấy chết, bây giờ mới tới phần chính! Xantrô kêu lên. 

- Sao, còn nữa ư? Đôn Kihôtê hỏi lại. 

- Còn khúc đuôi mới khiếp, Xantrô nói. Những điều 
tôi vừa kể ra chưa thấm vào đâu; nhưng nếu ngài muốn 
biết hết những lời nói xấu về ngài, lát nữa tôi sẽ dân lại 
đây một người có thể kể cho ngài nghe thật tường tận, 
không thiếu một chữ. Số là tối qua, con trai ông 
Bartôlômê (Caraxcô trở về làng. Cậu ta học ở 
Xalanmaneca, vừa đỗ tú tài. Tôi đến chào và được cậu nói 
cho biết là cuộc đời của ngài đã được viết thành sách, với 
tên là Đôn Kihôtê, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, rằng 
trong sách có nhắc tới tôi và gọi đích danh là Xantrô 
Panxa, tới bà Đulxinêa làng Tôbôxô cùng nhiều chuyện 
khác mà chỉ có thầy trò ta biết thôi. Nghe xong, tôi phát 
sợ phải làm dấu, không hiểu vì sao sử gia viết sách đó có 
thể biết được. 

Đôn Khihôtê nói: 

- Xantrô, ta bảo đảm với anh rằng tác giả viết về 
cuộc đời chúng ta phải là một pháp sư. Đối với những 
người này, một khi họ muốn viết về ai thì không có cái gì 
mà họ không biết. 

- Đúng là một pháp sư rồi, Xantrô nói, vì theo lời cậu 
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tú Xanxôn Caraxcô - tên người con traì tôi vừa nói ở trên, - 
tác gia quyển sách đó tên là Xiđê Amêtê Bêrenhêna. 

- Đó là tên một ngươi Môrô, Đôn Kihôtê đáp. 

- Chắc thế, Xantrô nói, vì tôi nghe nói là hầu hết 
những người Môrô thích ăn cà. 

_——- Xantrô, anh nhầm đấy thôi, Đôn Kihôtê nói, tiếng 
A Rạp Xiđê là biệt danh và có nghĩa là hiển sĩ. 

- Có lẽ, Xantrô nói; nhưng nêu ngài muốn tôi dân 
cậu ta đến đây, tôi sẽ đi tìm ngay. 

- Anh bạn sẽ làm cho ta vui thích, Đôn Kihôtê nói; 
điều anh vừa tiết lộ khiến ta hồi hộp, và ta sẽ ăn không 
biết ngon chừng nào chưa được nghe hết chuyện. 

- Nếu vậy, tôi xin đi tìm cậu ta, Xantrô đáp. 

Rồi bác từ giã chủ đi tìm cậu tú. Chỉ một lát sau, bác 
đã trở lại cùng với Xanxôn Caraxcô, và một cuộc hội đàm 
vô cùng lý thú đã diễn ra giữa ba người. 
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